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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapaņņī dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajj1 đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kākaņdakaputta, và Sumanā. Bāy trām vi A-la-hān dā 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā pāļiyevettha theravado ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravado ti vuccati.” Các vi Theravāda còn được gọi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Viët Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dan thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh vàn phong 


Địa Chi: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 
CÓ VẤN DANH DU 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 


- Tu Nữ Tuệ Liễu (Bạch Tuyết Ly) 
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TIPITAKAPALI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Parajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khuu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dighanikaya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ [HI 12 
Majjhimanikaya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I |Samyuttanikaya II Tuong Ung Bó II 17 
A N |Samyuttanikaya III Tương Ưng Bộ II 18 
N H |Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Pháp Cú - 
U | Udanapali Phật Tự Thuyết š 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy I 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bón Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bón Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi III Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapali Đại Diễn Giải 35 
T A | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidāmagga I Phān Tich Dao I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapali I Thánh Nhân Ký Su I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ë | Buddhavamsapali Phật Sử 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Q | Milindapañhapäli Milinda Vān Dao 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipāli Bô Nhân Ché Binh 52 
A Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H |Yamakapakarana II Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí N 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 


XIX 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPALI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIĒN GIẢI 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 


Các điều dy (những lời đã được nghe thuyēt giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dau của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão dy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIEU 


xxx 


Niddesa là tựa đề của tập thứ mười một trong số mười làm tập Kinh 
thuộc Khuddakanikāya - Tiểu Bộ. Niddesa được chia làm hai tập: 
Mahāniddesapāļi - Đại Diễn Giải (TTPV 35) và Cullaniddesapāļi - Tiểu 
Diễn Giải (TTPV 36). Tập Kinh Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải là tài 
liệu giải thích về phẩm 4, Atthakavagga - Phẩm Nhóm Tám, còn Culla- 
niddesapali - Tiểu Diễn Giải giải thích tiếp phẩm 5, tức là phẩm cuối, 
Pārāyanavagga - Phẩm Đường Di Đến Bờ Kia, cộng thêm bài Kinh 
Khaggavisāņasutta - Kinh Sừng Tê Ngưu thuộc phẩm 1, Uragavagga - 
Phẩm Rån; tất cả đều được trích ra từ tập Suttanipatapali - Kinh Tập, 
thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. Chúng tôi không nghiệm ra được lý do vì sao 
tác giả lại chọn lọc và diễn giải hai phẩm trên cộng thêm chỉ một bài 
Kinh Khaggavisāņasutta - Kính Sừng Tê Ngưu của tập Suttanipatapali 
- Kinh Tập mà bỏ qua các phẩm và các bài Kinh còn lại. Phần nói về văn 
bản Chú Giải của tập Kinh này đã được trình bày trước đây ở tập Kinh 
Mahāniddesapāļi - Đại Diễn Giải nên sẽ không trình bày lại ở đây. 


Nội dung của Pārāyanavagganiddeso - Diễn Giải Phẩm Đường Di 
Đến Bờ Kia mở đầu với phần trình bày lại đầy đủ các kệ ngôn của 
Pārāyanavagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia và gồm có ba phần: 

- Phần mở đầu, Vatthugatha - Kệ Ngôn Dẫn Chuyēn, giới thiệu câu 
chuyện của vị Bà-la-môn Bāvari và lý do vị này phái các đệ tử của mình 
đi đến gặp đức Phật (56 kệ ngôn). 

- Phần giữa ghi lại các câu hỏi và đáp diễn ra giữa 16 đệ tử của vị Bà- 
la-môn Bāvari và đức Phật, bắt đầu với các câu hỏi của thanh niên Bà-la- 
môn Ajita, v.v... (93 kệ ngôn) 

- Và phần kết, Pārāyanānugīti - Phần Tường Thuật Vē Đường Di 
Đến Bờ Kia, kể lại việc thanh niên Bà-la-môn Pingiya, cháu gọi Bà-la- 
môn Bavari bằng cậu, đã trở về để gặp lại và tường thuật mọi chuyện cho 
Bà-la-môn Bavari, đồng thời cũng đã tạo duyên cho vị này đạt đến quả vị 
A-la-hán (26 kệ ngôn). 

Tác giả đã không giải thích 56 kệ ngôn của phần mở đầu, có lẽ ý nghĩa 
của câu chuyện dẫn nhập ở phần này không có gì khó hiểu, mà chỉ thực 
hiện việc diễn giải cho hai phần sau: Phần các câu hỏi gồm o3 kệ ngôn, 
được chia làm 16 phần nhỏ tương xứng với 16 vị đệ tử của Bà-la-môn 
Bavari với số lượng câu hỏi ít hay nhiều tùy theo mỗi vị. Thanh niên Bà- 
la-môn Tissametteyya hỏi ít nhất với 3 câu hỏi, thanh niên Bà-la-môn 
Mettagu hỏi nhiều nhất với 12 câu hỏi, các vị khác thì tùy duyên sự với 4, 
5, 6, 7, hoặc 8 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi của các vị ấy thì có câu trả lời của 
đức Thế Tôn kế liền đó. Và phần kết gồm có 26 kệ ngôn cũng đã được 
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giải thích dày đủ. Tổng cộng các kệ ngôn đã được diễn giải gồm có 119 
câu. Các vị đệ tử của Bà-la-môn Bavari đã luân phiên hỏi đức Phật theo 
thứ tự được trình bày như sau: 


Ajitasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Ajita 
Tissametteyyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Tissametteyya 
Puņņakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Puņņaka 
Mettagūsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Mettagu 
Dhotakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Dhotaka 
Upasīvasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Upasīva 
Nandasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nanda 
Hemakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Hemaka 
Todeyyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Todeyya 
. Kappasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Kappa 
. Jatukaņņīsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Jatukaņņī 
12. Bhadrāvudhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Bhadrāvudha 
13. Udayasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Udaya 
14. Posālasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Posala 
15. Mogharajasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Mogharāja 
16. Pingiyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Pingiya 
17. Pārāyanānugītiniddeso - Diễn Giải Phần Tường Thuật Về Đường 
Di Đến Bờ Kia. 
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Nội dung của Khaggavisāņasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sừng Tê 
Ngưu được chia làm bốn uagga (phẩm), tổng cộng gồm có 41 kệ ngôn 
được phân chia ra như sau: 


Pathamo Vaggo - Phẩm Thứ Nhất (1o kệ ngôn) 
Dutiyo Vaggo - Phẩm Thứ Nhì (1o kệ ngôn) 
Tatiyo Vaggo - Phẩm Thứ Ba (1o kệ ngôn) 
Catuttho Vaggo - Phẩm Thứ Tư (11 kệ ngôn) 


Cách thức diễn giải ở tập Kinh này, Cullaniddesapāļi - Tiểu Diễn 
Giải, cũng tương tự như ở tập 1, Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải, nghĩa 
là chú trọng vào việc giải thích các từ đơn và các lời giải thích này được 
lập lại mỗi khi những từ ấy xuất hiện ở các kệ ngôn khác, thêm vào đó là 
các phần giải thích cho các nhóm từ hoặc một phần của câu kệ ngôn; đôi 
lúc lời giải thích chỉ là sự sắp xếp lại thứ tự của các từ ở câu văn giúp cho 
việc xác định ý nghĩa được dễ dàng hơn. 


xxxx%*%* 
Văn bản Pali được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 


văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
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của Venerable Mettavihari đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bān đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt vë văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời cũng đã bổ sung thêm 
một số điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản 
với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pali để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: tập thể Phật tử Việt Nam tại Hong Kong, gia đình Phật tử Phạm 
Trọng Độ, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, Phật tử Bùi Lan Khanh, Phật tử 
Phạm Thu Hương, Phật tử Vivian Nguyen, gia đình Phật tử Minh Hỷ & 
Diệu Tâm, gia đình Nha Sĩ Phạm Văn Giai, đạo hữu Nguyễn Tín Dũng 
(Hoa Kỳ), Phật tử Tâm Hạnh (Đức), Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
(Úc), gia đình Phật tử Vũ Đình Lâm, Phật tử Tường Vân, Phật tử Lê Ngọc 
Diệp, Phật tử Nguyễn Thị Mai Thào, Phật tử Đặng Thu Trang, và sự động 
viên tinh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như (Việt Nam) trong quá 
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trình phiên dịch. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Sư Cô Mỹ Thúy đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ 
lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được 
một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng 
xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm 
đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này 
luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu 
viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ 
và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
glan cho công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 08 tháng 06 nắm 2018 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: Buddha Jayanti Tripitaka Series 
: Kayikavalavihara - Puskola pota 
: Panadura - valana) Sirisiddhattharama 


potthakalayayatta talapannapotthakam 


: Maramma Chatthasangītiyā Pitakapotthakam 


(Tang Miến Điện ky ở lần kết tập lần thứ 6) 


: Panaliyavihāra - Puskola pota 

: Atuvayehi A Puranapatha 

: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

: SaddhammapaJJotika - Cullaniddesa Atuva 
: (Molligoda) Pavacanodaya 


potthakalaya - talapannapotthakam 


: Sthalakkharamuddita Cullaniddesapali 

: Muddita Suttanipatapali 

: Syama - tayi-akkharamuddita Cullaniddesapali 
: Vattaramavihara - Puskola pota 

: Vidyalañkara Pirivena - Puskola pota 


Van Bản Tiếng Việt: 


: Dictionary of Pali Proper Names 

: Chú thích của Người Dịch 

: Niddesa-atthakathā (Chú Giải Niddesa), ấn bản PTS 

: Suttanipatatthakatha (Chú Giải Suttanipata), ấn bản PTS 
: Tam Tạng Pali - Việt 

:—như trên— 
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MẪU TU PALI - SINHALA 


NGUYÊN ĀM 
ga pā gi ỞI Gu cou Če ðo 
PHU ĀM 
® ka @ kha @ ga @ gha @ ña 
© ca ë cha & ja O jha æ ña 
© ta O tha © da ® dha Ø) ņa 
ta Ə tha ẹ da @ dha 9 na 
Ə pa © pha @ ba o bha ® ma 
@ya Ora ela Ðva @sa əha ela o m 
aka wki Ski k ku akü eo ke e ko 
@ kha 6) kha 8 khi 8 khi @ khu 8 khu eë khe e@› kho 
oga oga gi gi ogu ggū ooge 6@@) go 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
too kka e ñña 9 tra © mpha 
8 kkha 3% nha ce dda © mba 
os kya eÐ ñca e@ ddha ©» mbha 
S kri «co ñcha g dra 99 mma 
GO kva «EG lija © dva Oo mha 
@s khya wm ñJha 00 dhva GG, Gs yya 
@© khva OO tta 99 nta oo yha 
B0 gga ©ô ttha #ò ntha ©@ lla 
os ggha 00 dda se, € nda es lya 
& nka ð ddha 59 ndha eo lha 
@ gra 808) na 99 nna ©œ vha 
98 nkha %0 nta oo nha če ssa 
Bo nga 800 ņtha Së ppa &0 sma 
8e» ngha 6) nda Së ppha GO sva 
99 cca 59 tta @@ bba «9 hma 
Os ceha 50 ttha v bbha eO hva 
GS jja 59 tva @ bra co lha 
œ6) jjha 9s mpa 
Jā <i “1 cu Zz ü ©- e ©-) O 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 


%@®) Dias t2@€)©®2 (gÓt£2©®9 cÐ@2£9@ GOES 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 0A 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA Bóg O 

Sañgham saranam gacchāmi. 

cSœ8 @lể6 9o COS 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSØœ88 6)@c wód œc8Ð 
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
cSØœ8 œ6)œc Bó OSS 
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. 
øØœ8 AE Bó OSSI 
Tatiyampi buddham saraņam gacchāmi. 
œ8 OB90 wó 0Y 
Tatiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
SSG@8S Ao Bóg 08s 


Tatiyampi sangham saranam gacchami. 


©2920 60005) BDADNBC0 BORGA 


Pāņātipātā veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


FIDID 00095) BIDEO BORG 


Adinnadana veramaņī sikkhapadam samadiyami. 


DEOBBOG 000) 600059) BDANBC0 BOJEGOOS 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 600059) BDANBC0 BORG 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ®2ø›2 60099) BDDJBC0 
BORG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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CULLANIDDESAPALI - TIỂU DIĒN GIẢI 


VISAYASŪCI - MỤC LỤC 
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p PARAYANAVAGGO - 
PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BO KIA 


Vatthugāthā - Kệ Ngôn Dẫn Chuyện 
Ajitamāņavapucchā - 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Ajita 


. Tissametteyyamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametteyya 


„ Puņņakamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Puņņaka 


. Mettagūmāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagu 


. Dhotakamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka 


. Upasīvamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasīva 


. Nandamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda 


. Hemakamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka 


„ Todeyyamāņavapucchā - 


Cāu Hói Cūa Thanh Niēn Todeyya 


„Kappamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa 


. Jatukaņņīmāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukanni 


. Bhadrāvudhamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadravudha 


. Udayamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya 


„Posālamāņavapucchā - 


Câu Hỏi Của Thanh Niên Posala 
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Diễn Giải Kinh Tissametteyya 90 -101 
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Diễn Giải Kinh Upasīva 220 - 241 
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Diễn Giải Kinh Hemaka 266 - 277 
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Diễn Giải Kinh Kappa 288 - 301 
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Diễn Giải Kinh Jatukaņņī 302 - 315 
. Bhadrāvudhasuttaniddeso - 

Diễn Giải Kinh Bhadravudha 316 - 327 
. Udayasuttaniddeso - 

Diễn Giải Kinh Udaya 328 - 347 

Posalasuttaniddeso - 

Diễn Giải Kinh Posala 348 - 365 
. Mogharājasuttaniddeso - 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPALI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIĒN GIẢI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


PARAYANAVAGGO 


VATTHUGATHA 


1. Kosalanam pura ramma - agama dakkhinapatham, 
akiñcaññam patthayano - brahmano mantaparagu. 


2. So assakassa' visaye - mulakassa? samāsane, 
vasī godāvarīkūle* - uãchena ca phalena ca. 


3. Tasseva upanissāya - gāmo ca vipulo ahu, 
tato Jatena ayena - mahayaññamakappay!. 


4. Mahayaññam yajitvāna - puna pāvisi assamam, 
tasmim patipavitthamhi' - añño agañchi' brahmano. 


5. Ugghattapādo tasito - pankadanto rajassiro, 
so ca nam upasankamma - satāni pañca yācāti. 


6. Tamenam bāvarī disva - āsanena nimantayī, 
sukham ca kusalam pucchi - idam vacanamabravī. 


7. Yam kho mamam‘ deyyadhammam - sabbam vissajjitam” maya, 
anujānāhi me brahme - natthi pañca satāni me. 


8. Sace me yācamānassa - bhavam nanupadassatl, 
sattame divase tuyham - muddhā phalatu sattadhā. 


' ayakassa - Sĩ. * patipavitthamhi - Ma. 

2 maļakassa - Ma; > āgacchi - S1. 
mulakassa - PTS. ° mama - Ma. 

3 godhāvarīkūle - Ma, PTS, Su. 7 visajjitam - Ma. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIĒN GIẢI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 
KỆ NGÔN DAN CHUYỆN 


1. Có vị Bà-la-môn tỉnh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng thái vô sở 
hữu, từ thành phố đáng yêu của xứ Kosala đã đi đến khu vực phía Nam. 


2. Vị ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng Mulaka, bên bờ sông Godāvarī 
(sống) bằng vật lượm lặt và trái cây. 


3. Và đã có một ngôi làng rộng lớn cạnh bờ sông ấy. Với thu nhập phát sanh từ 
nơi ấy, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tế lễ vĩ đại. 


4. Sau khi đã cống hiến cuộc tế lễ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ẩn cư. Khi 
vị ấy đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đến. 


5. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vù, run lập cập, có răng đóng bợn, với đầu 
lấm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm (tiền). 


6. Sau khi nhìn thấy chính kẻ ấy, (Bà-la-môn) Bavari đã mời chó ngồi, đã hỏi về 
sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 


7. “Quả thật, vật thí nào là của tôi, tôi đã ban phát tất cả rồi. Này ông Bà-la-môn, 
xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 


8. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho, thì vào ngày thứ bảy, 
cái đầu của ngài hãy bể tan thành bảy mảnh.” 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


9. Abhisankharitvā kuhako - bheravam so akittayī, 
tassa tam vacanam sutvā - bāvarī dukkhito ahu. 


10. Ussussati' anaharo - sokasallasamappito, 
atho 'pi evam cittassa - jhāne na ramatī mano. 


11. Utrastam dukkhitam disvā - devatā attakāminī, 
bāvarim upasankamma - idam vacanamabravī. 


12. Na so muddham pajānāti - kuhako so dhanatthiko, 
muddhani muddhapate va - ñanam tassa na vijjati. 


13. Bhotī carahi jānāti - tam me akkhāhi pucchita, 
muddham muddhadhipatam ca - tam sunoma vaco tava. 


14. Ahampetam” na jānāmi - ñanam mettha' na vijjati, 
muddham muddhadhipato' ca - jinānam hetadassanam.* 


15. Atha ko carahi jānāti - asmim puthavi'maņdale, 
muddham muddhādhipātam ca - tam me” akkhāhi devate. 


16. Purā kapilavatthumhā - nikkhanto lokanāyako, 
apacco okkākarājassa - sakyaputto pabhankaro. 


17. So hi brāhmaņa, sambuddho - sabbadhammāna pāragu, 
sabbabhiññabalappatto - sabbadhammesu cakkhuma, 
sabbakammakkhayam' patto - vimutto upadhisankhaye.” 


18. Buddho so bhagavā loke - dhammam deseti cakkhumā, 
tam tvam gantvāna pucchassu - so te tam vyakarissatl.'° 


19. Sambuddhoti vaco sutvā - udaggo bāvarī ahu, 
sokassa tanuko āsi - pItiñca vipulam labhi. 


' ussūyati - S1. ° pathavi - Ma; puthuvi - Su. 
* ahametam - Va. tam ve - Na. 
3 ñaãnamettha - Va. * sabbadhammakkhayam - PTS. 
* muddhādhipāte - Ma; °upadhikkhaye - Ma; 
muddhā vipāto - Va. upadhikkhaya - Su. 
> Jinanañhettha dassanam - Ma. '°byãkarissati - Ma, PTS, Va. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


9. Sau khi làm pháp thuật, kẻ gạt gām ấy đã thốt lời hām dọa. Sau khi nghe được 
lời nói đó của kẻ ấy, Bavari đã trở nên sầu khổ. 


10. (Vi ấy) trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đầm trúng bởi mũi tên sầu 
muộn, Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý (của người ấy) không vui thích 
trong việc tham thiền. 


11. Sau khi nhìn thấy Bavari bị run sợ, bị sầu khổ, vị Thiên nhân có lòng mong 
mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bavari và đã nói lời này: 


12. “Gã ấy không nhận biết về cái đầu. Gā gạt gām ấy là kẻ tām cầu tài sản. Đối với 
gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 


13. “Thưa tiên nữ, nếu nàng biết, khi được tôi hỏi, xin nàng hãy nói cho tôi về điều 
ấy, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lắng nghe lời nói của nàng về 
điều ấy.” 


14. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh vực này 
không có. Kiến thức về lãnh vực này, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu, chỉ riêng 
thuộc về các đấng Chiến Thắng.” 


15. “Vậy thì hiện nay, ở trái đất hình cầu này, người nào biết về cái đầu và về việc 
làm vỡ cái đầu? Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi.” 


16. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức vua Okkaka, con trai dòng Sakya, 
đấng Mặt Trời, trước đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 


17. Này Bà-la-môn, vị ấy chính là đấng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đối với tất 
cả các pháp, đã đạt được năng lực của tất cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn về tất cả các 
pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tất cả các nghiệp, đã được giải thoát bởi sự cạn 
kiệt của các mầm tái sanh. 


18. VỊ ấy là đức Phật, đấng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo 
Pháp. Ông hãy đi đến và hỏi ngài. Ngài sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 


19. Sau khi nghe được câu nói “Đấng Toàn Giác,” Bavari đã trở nên phấn khởi. 
Nói sầu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt được niềm vui bao 
la. 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


20. So bāvarī attamano udaggo 
tam devatam pucchati vedaJato, 
katamamhi game nigamamhi va puna 
katamamhi va Janapade lokanatho, 
yattha gantva namassemu” 
sambuddham dipaduttamam.* 
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21. Sāvatthiyam kosalamandire jino 
pahutapañño varabhūrimedhaso, 
so sakyaputto vidhuro anāsavo 
muddhādhipātassa vidū narāsabho. 


22. Tato āmantayī sisse - brāhmaņo mantapārage,* 
etha māņavā akkhissam - suņotha vacanam mama. 


23. Yasseso dullabho loke - pātubhāvo abhiņhaso, 
svajja* lokamhi uppanno - sambuddho iti vissuto, 
khippam gantvāna sāvatthim - passavho dipaduttamam. 


24. Katham carahi jānemu - disvā buddhoti brāhmaņa, 
ajānatam no pabrūhi - yatha jānemu tam mayam. 


25. Āgatāni hi mantesu - mahāpurisalakkhaņā, 
dvattimsa ca* vyakhyata - samattā anupubbaso. 


26. Yassete honti gattesu - mahāpurisalakkhaņā, 
dveyeva' tassa gatiyo - tatiya hi na vijjati. 


27. Sace agāram āvasati” - vijeyya pathavim imam, 
adaņdena asatthena - dhammenamanusāsāti.” 


28. Sace ca so pabbajati - agārā anagāriyam, 
vivattacchaddo'° sambuddho - arahā bhavati anuttaro. 


' pana - Ma, Su. 

* gantvāna passemu - Ma, Va. 7 duveva - Su. 

* dvipaduttamam - Ma. ° ajjhāvasati - Su. 

* mantapāragū - Ma. ? dhammena anusāsati - Ma. 
> svājja - Ma, Su. 1 vivatacchado - Ma, PTS; 

° dvattimsāni ca - Ma, Va, Su. vivattacchaddo - Su. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


20. Vi Bavari ấy, hoan hy, phấn chấn, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi người tiên nữ 
ấy rằng: “Đấng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng, hoặc ở thị trấn nào, hay ở xứ sở nào? 
Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tối thượng của loài người.” 


21. “Đấng Chiến Thắng ở Savatthi, tại cung điện của xứ Kosala, là vị có tuệ rộng 
lớn, có sự thông minh bao la cao quý. Người con trai dòng Sakya ấy là không ai sánh 
bằng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân Ngưu, vị hiểu biết về việc làm vỡ cái đầu.” 


22. Sau đó, vị Bà-la-môn đã bảo những người học trò tỉnh thông về chú thuật 
rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các ngươi hãy lắng nghe lời nói của 
ta. 


23. Sự xuất hiện thường xuyên ấy của vị nào là điều khó đạt được ở thế gian, vị ấy 
hôm nay đã hiện khởi ở thế gian, được biết tiếng là “Đấng Toàn Giác. Các con hãy 
nhanh chóng đi đến Savatthi và diện kiến bậc tối thượng của loài người.” 


24. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thể biết là “Ðức Phật sau khi 
nhìn thấy? Xin thầy hãy nói ra cho chúng con, những người không biết, để chúng con 
có thể nhận biết vị ấy.” 


25. “Các tướng trạng của bậc đại nhân quả đã được lưu truyền ở các chú thuật, và 
ba mươi hai điều đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 


26. VỊ nào có những tướng trạng của bậc đại nhân này ở các phần thân thể, đối 
với vị ấy chỉ có hai lối di, bởi vì lối đi thứ ba không có. 


27. Nếu sống tại gia, vị ấy sẽ chinh phục trái đất này và cai quản đúng pháp, 
không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 


28. Và nếu vị ấy xuất gia, rời nhà sống không nhà, thì (sẽ) trở thành đấng Toàn 
Giác, bậc A-la-hán, đấng Vô Thượng, có màn che (vô minh) đã được xua tan. 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


29. Jātim gottam' ca lakkhaņam - mante sisse punaparam,? 
muddham muddhadhipatam' ca - manasāyeva pucchatha. 


30. Anāvaraņadassāvī - yadi buddho bhavissati, 
manasā pucchite pañhe - vācāya vissajessati.* 


31. Bāvarissa vaco sutvā - sissā soļasa brāhmaņā, 
ajito tissametteyyo - punnako atha mettagu. 


32. Dhotako upasīvo ca - nando ca atha hemako, 
todeyyakappā” dubhayo - jatukaņņī ca paņdito. 


33. Bhadrāvudho udayo ca - posālo cāpi brāhmaņo, 
mogharājā ca medhāvī - pingiyo ca mahā isi. 


34. Paccekagaņino sabbe - sabbalokassa vissutā, 
jhāyī jhānaratā dhīrā - pubbavāsanavāsitā. 


35. Bavarim abhivanditvā* - katvā ca nam padakkhinam, 
jatājinadhārā sabbe - pakkāmum uttarāmukhā. 


36. Mūlakassa' patitthanam - purimam māhissatim tathā, 
ujjenim cāpi gonaddham - vedisam vanasavhayam. 


37. Kosambim capi sāketam - sāvatthim ca puruttamam, 
setavyam” kapilavatthum - kusināram ca mandiram. 


38. Pāvam ca bhoganagaram - vesālim māgadham puram, 
pāsāņakam cetiyam ca - ramaņīyam manoramam. 


39. Tasitovudakam sītam - mahālābham va vāņijo, 
chāyam ghammaäbhitattova - tusitā pabbatamāruhum. 


' jātigottam - Va. 


* punāpare - Ma, PTS, Su. 7 maļakassa - Ma, Va; 

* muddhā vipātam - Va. alakassa - Katthaci. 

* visajjissati - Ma. * puramāhissatim tadā - Ma. 
> kappo - Va. ? setabyam - PTS. 

° abhivādetvā - Ma, PTS, Su. 10 turitā - Ma, Pa. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Di Đến Bờ Kia 


2o. Các ngươi hãy hỏi, chỉ bằng ý mà thôi, về việc sanh ra và về dòng họ, về tướng 
trạng, về các chú thuật, về các học trò, về những điều khác nữa (liên quan đến ta), về 
cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. 


3o. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị ngăn trở, thì vị ấy sẽ đáp lại các 
câu hỏi được hỏi bằng ý thông qua lời nói.” 


31. Sau khi lắng nghe lời nói của Bāvari, mười sáu vị Bà-la-môn học trò là: Ajita, 
Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettagū, — 


32. — Dhotaka, và Upasiva, Nanda, rồi Hemaka, hai vị Todeyya, và Kappa, và vị 
sáng suốt Jatukaņņī, — 


33. — Bhadravudha, và Udaya, luôn cả Bà-lamôn Posala, vị thông minh 
Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya. 


34. Tất cả là những vị có đồ chúng riêng, được nổi tiếng khắp cả thế gian, có thiền 
chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen trong quá khứ. 


35. Sau khi đã đảnh lễ Bavari và thực hiện việc nhiễu quanh vị ấy, tất cả các vị, có 
tóc bện, mặc y da đê, đã ra đi hướng về phía Bắc. 


36. (Họ đã di) đến Patitthana của xứ sở Mulaka trước tiên, rồi đến Māhissatī, 
luôn cả Ujjenī, Gonaddhā, Vedisa, và (thành phố) có tên Vana. 


37. Rồi đến Kosambi, luôn cả Saketa, và thành phố hạng nhất Savatthi, Setavya, 
vùng đất Kapila, và cung điện Kusinara. 


38. Pava, và thành phố Bhoga, Vesali, thành phố xứ Magadha, và điện thờ 
Pasanaka đáng yêu, thích ý. 


39. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được lợi 
lớn, tựa như người bị thiêu đốt bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng trèo lên 
ngọn núi. 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


40. Bhagava ca tasmim' samaye - bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhunam dhammam deseti - sīhova nadat vane. 


41. Ajito addasa sambuddham - sataramsim va” bhanumam,) 
candam yathā pannarase - paripurimupagatam.! 


42. Athassa gatte disvāna - paripūram ca byañJanam, 
ekamantam thito hattho - manopañhe apucchatha. 


43. Ādissa jammanam bruhi - gottam brūhi salakkhanam, 
mantesu paramim brūthi - kati vāceti brāhmaņo. 


44. Vīsam vassasatam āyu - so ca gottena bāvarī, 
tīņassa* lakkhaņā gatte - tiņņam vedāna pāragū. 


45. Lakkhaņe itihāse ca - sanighaņdu saketubhe, 
pañca satāni vāceti - sadhamme pāramim gato. 


46. Lakkhaņānam pavicayam - bāvarissa naruttama, 
taņhacchida pakāsehi - mā no kankhāyitam ahu. 


47. Mukham Jivhaya chādeti - uņņassa bhamukantare, 
kosohitam vatthaguyham - evam jānāhi māņava. 


48. Pucchamh1° kañci' asunanto - sutva pañhe vyākate,* 
vicinteti Jano sabbo - vedajāto katañJali. 


49. Ko nu devo va brahma va - indo vapi suJampatl, 
manasā pucchite? pañhe - kametam patibhāsati. 


50. Muddham muddhadhipatam ca - bāvarī parIpucchatl, 
tam vyākarohi bhagavā - kankham vinaya no ise. 


' bhagavā tamhi - Ma, Su; >tīņissa - Ma; 
bhagavā ca tamhi - PTS. tīnassa - PTS, Su. 

2 pītaramsimva - Ma; ° pucchañhi - Ma; 
vītaramsi va - PTS; sataramsiva - Su. puccham hi - PTS, Su. 

* bhāņumam - Ma, PTS, Su. “kiñci - Ma, PTS, Su. 

* paripūram upāgatam - Ma, Va; *viyākate - Ma, PTS. 
paripūrim upāgatam - PTS. ? pucchi te - PTS. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


4o. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu, đang 
thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu, tựa như con sư tử đang gầm thét ở khu 
rừng. 


41. Ajita đã nhìn thấy đấng Toàn Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào quang, 
giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 


42. Rồi sau khi nhìn thấy các phần thân thể của vị này, và dấu hiệu được đầy đủ, 
Ajita, đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi bằng ý các câu hỏi rằng: 


43. “Xin Ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra (của vị Bāvari). Xin Ngài hãy nói 
về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin Ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các chú thuật. Vị 
Bà-la-môn (Bāvari) dạy bảo được bao nhiêu?” 


44. “Tuổi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ấy là Bāvari. O thân thể vi 
này có ba tướng trạng. Là vị tinh thông về ba bộ Vệ Đà. 


45. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp (Bà-la-môn) của mình, về tướng 
trạng và vē truyền thống, về từ vựng và về nghi lễ, (Bāvari) dạy bảo năm trăm (học 
trò).” 


46. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cắt đứt tham ái, xin Ngài hãy giải 
thích chỉ tiết về các tướng trạng của Bavari, xin chớ để chúng tôi bị nghi ngờ.” 


47. “(Người ấy) che khuất khuôn mặt bằng cái lưỡi, có sợi lông ở khoảng giữa 
chân mày của người này, vật được che giấu sau lớp vải (dương vật) được bọc lại, này 
người thanh niên, hãy biết như thế.” 


48. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào, mà đã nghe các câu hỏi được giảng 
giải, mọi người đều sanh niềm hân hoan, tay chắp lại, suy nghĩ rằng: 


49. “Vậy thì vị Trời nào, hay đấng Đại Phạm, hoặc (Thiên vương) Inda chồng của 
Suja, đã hỏi bằng ý những câu hỏi ấy? (Đức Phật) đáp lại điều này cho a1?” 


50. “VỊ Bavari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, xin 
Ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc ẩn sĩ, xin Ngài hãy xua đi sự nghi ngờ của chúng 


Arm 


tO1. 


11 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


51. Avijjā muddhāti Janahi - vijjā muddhādhipātinī, 
saddhāsatisamādhīhi - chandaviriyena samyutā. 


52. Tato vedena mahatā - santhambhitvāna' māņavo, 
ekamsam ajinam katvā - pādesu sirasā patī. 


53. Bāvarī brāhmaņo bhoto - saha sissehi mārisa, 
udaggacitto sumano - pāde vandati cakkhuma. 


54. Sukhito bāvarī hotu - saha sissehi brāhmaņo, 
tvam cāpi sukhito hohi - ciram jīvāhi māņava. 


55. Bavarissa? va tumham’ va - sabbesam sabbasamsayam, 
katāvakāsā pucchavho - yam kiñci manasicchatha. 


56. Sambuddhena katokāso - nisīditvāna paūjalī,* 
ajito pathamam pañham - tattha pucchi tathāgatam. 


Vatthugāthā nitthitā. 


' santhambhetvāna - Ma. * tuyham - Ma, PTS, St, Vi, Su. 
2 bravarissava - S1, Va; bāvāriyassa - Vi. * pañjali - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


51. “Người hãy biết vô minh là “cái dāu, minh là vật đập vỡ cái đầu, được liên kết 
với tín, niệm, định, ... với mong muốn và tỉnh tấn.” 


52. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi trấn 
tnh lại, đã khoác tấm da dê một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân (đức Phật 
và nói rằng): 


53. “Thưa Ngài, Bà-la-môn Bāvari, có tâm phấn khởi, có ý tốt lành, cùng với các 
học trò dành lē hai bàn chân của Ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 


54. “Mong sao Bà-la-môn Bāvari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn cả 
ngươi nữa, hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc ngươi sống thọ. 


55. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều ngờ vực của tất cả, của 
Bavari hoặc của ngươi, bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


56. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đấng Toàn Giác, Ajita đã ngồi xuống, chắp tay 
lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 


Dứt Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 
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Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


1. AJITAMĀŅAVAPUCCHĀ 


1-1. Kenassu nivuto loko (iecāyasmā ajito) 
kenassu nappakāsati 
kissābhilepanam bruhI' 
kim su tassa mahabbhayam. 


1-2. Avijjāya nivuto loko (ajitāti bhagavā) 
veviccha” pamādā nappakasati 
jappābhilepanam brūmi 
dukkhamassa mahabbhayam. 


1-3. Savanti sabbadhi* sota (iecāyasmā ajito) 
sotānam kim nivāraņam 
sotānam samvaram brūhi 
kena sota pithīyare.* 


1-4. Yani sotāni lokasmim (ajitāni bhagavā) 
sati tesam nivāraņam 
sotānam samvaram brūmi 
paññayete pithīyare. 


1-5. Pañña ceva sati cāpi” (iecāyasmā ajito) 
nāmarūpam ca mārisa 
etam me puttho pabruhi 
katthetam uparujjhati. 


1-6. Yametam pañham apucchi 
ajita tam vadāmi te, 
yattha nāmam ca rūpam ca 
asesam uparuJJhatl, 
viññanassa nirodhena 
etthetam uparuJJhati. 


1-7. Ye ca sankhātadhammāf' se 
ye ca sekha puthu idha 
tesam me nipako Iriyam 
puttho pabrūhi marisa. 

1-8. Kāmesu nābhigijjheyya 
manasā nāvilo' siyā 
kusalo sabbadhammanam? 
sato bhikkhu paribbaje. 


Ajitamāņavapucchā nitthitā. 


' brusi - Ma, PTS, Su. 

? viviccha - Ma. 

* sabbadhī - Su. 

* pidhiyyare - Ma; pithiyyare - Syā, evamuparipi. 


> sati capi - Ma; satīceva - Su. 

5 sabbata dhammā - Va. 

7 manasānāvilo - Ma, Syā, PTS. 
° sabbadhammesu - Sa. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


1. CÂU HOI CỦA THANH NIÊN AJITA 


1-1. (Tôn giả Ajita' nói rằng:) 

“Thế giới bị bao trūm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiễm đối với (thế giới) này? 
Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới)?” 


1-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) 

thế giới bị bao trùm bởi vô minh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là vật làm uë nhiễm, 

khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới).” 


1-3. (Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chảy? 

Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 


1-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) 

những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ.” 


1-5. (Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Tuệ và luôn cả niệm, 

danh và sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều này, xin Ngài hãy nói lên, 
ở đầu điều này được hoại diệt?” 


1-6. “Ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào, này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều ấy, 
về việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đây, điều 
này (danh và sắc) được hoại diệt.” 


1-7. “Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) và những vị nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc Chín Chān về oai nghỉ của những vị 
ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên.” 

1-8. “Không nên khát khao ở các dục, 

không nên bị khuấy động bởi tâm, 

thiện xảo đối với tất cả các pháp, 

có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Ajita. 


! Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà-la-môn (mānava). Vào cuối buổi 
giảng Pháp, Ajita đã thành tựu quả vị A-la-hán (SnA. ii, 588; Cullaniddesapāļi - Tiểu Diễn Giải, TTPV 
tập 36, trang 89). 


15 


Cullaniddesapali 


Pārāyanavaggo 


2. TISSAMETTEYYAMĀŅAVAPUCCHĀ 


2-1. Ko dha santusito' loke (iccāyasmā tissametteyyo”) 


kassa no santi iijitā 

ko ubhantamabhlññaya 
majjhe manta na lippati* 
kam brūsi mahapuriso ti 
ko dha* sibbanim”accaga”? 


2-2. Kamesu brahmacariyavā (metteyyati bhagava) 


vītataņho sada sato 
sankhaya nibbuto bhikkhu 
tassa no santi iñjita. 


2-3. So ubhantamabhiññaya 
majjhe manta na lippati 
tam brūmi maha puriso ti 
so 'dha* sibbanimaccagā. 


Tissametteyyamāņavapucchā nitthitā. 


3. PUŅŅAKAMĀŅAVAPUCCHĀ 


3-1. Anejam mūladassāvim ( iecāyasmā puņņako) 


atthi paūhena āgamam 

kimnissitā isayo manujā 

khattiya brahmana devatānam 
yaññamakappayImsu puthu idha’ loke 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metam." 


! ko idha santussito - Va. 

2 tisso metteyyo - PTS. 

* na - PTS. 

* na limpati - Syā; nalimpati - Va. 
` ko iđha - Ma, Sya, PTS. 

° sibbinim - Ma. 
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7 ajjhagā - Va. 
Š so idha - Ma, Syā, PTS. 
? puthūdha - Ma, Syā; 
puthu 'dha - PTS; 
puthū idha - Su. 
' me tam - Syā, PTS, evamuparipi. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


2. CÂU HỎI CÙA THANH NIÊN TISSAMETTEYYA 


2-1. (Tôn giả Tissametteyya nói rāng:) 

“O đây, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? 
Ngài nói ai là “bậc đại nhân”? 

O đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)?” 


2-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya,) 

vị có Phạm hạnh về các dục, 

đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt. 
Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu. 


2-3. VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ. 
Ta nói vị ấy là “bậc đại nhân." 

O đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham ái).” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametteyya. 


3. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PUNNAKA 


3-1. (Tôn giả Punnaka nói rằng:) “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến bậc không 
dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): Nương tựa vào điều gì, các vị ẩn 
sĩ, loài người, các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến 
tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả 
lời tôi về điều này.” 
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Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


3-2. Ye kec ime isayo manujā (puņņakāti bhagavā) 
khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaññamakappayImsu puthu idha' loke 
āsimsamānā” punnaka itthabhāvam* 
jaramsitā yaūūamakappayimsu. 


3-3. Ye keč ime isayo manujā (iccāyasmā puņņako) 
khattiya brahmana devatānam 
yaññamakappayImsu puthu idha* loke 
kaccissu” te bhagavā yaññapathe appamatta 
atāru* Jatim ca jaram ca mārisa 
pucchāmi tam bhagava brūhi metam. 


3-4. Āsimsanti” thomayanti abhijappanti juhanti (puņņakāti bhagavā) 
kāmābhijappanti* paticca lābham 
te yājayogā bhavarāgarattā 
nātarimsu jātijaranti brūmi. 


3-5. Te ce nātarimsu yājayogā (iecāyasmā puņņako) 
yaññehi Jatiñca Jarañca mārisa 
atha ko carahi devamanussaloke 
atāri jātim ca jaram ca mārisa 
pucchāmi tam bhagava brūhi metam. 


3-6. Sankhāya lokasmim parovarāni” (punnakati bhagava) 
yassifijitam natthi kuhiñci loke 
santo vidhūmo anīgho" nirāso 
atāri so jātijaranti brūmī "ti. 


Puņņakamāņavapucchā nitthitā. 


' puthūdha - Ma, Syā; > kaccisu - Ma. 
puthū idha - PTS, Su. ° atārum - Ma, Syā. 

2 āsīsamānā - Ma, Va. ' āsīsanti - Ma, Va. 

* itthattam - Ma; itthatam - Syā. ° kāmehi jappanti - Atuvā. 

* puthūdha - Ma, Syā; ? paroparāni - Ma, Syā, PTS, Va. 
puthū idha - Su. 1 anigho - Syā, PTS, evamuparipi. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Di Đến Bờ Kia 


3-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người, 
các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo 
tại nơi này, ở thế gian, này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này, bị phụ thuộc 
vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 


3-3. (Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người, các Sát- 
dē-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
này, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấy, không xao lãng ở đường 
lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. 
Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


3-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện 
cầu, cúng tế, những kẻ nguyện cầu các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấy, 
do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và 


` 22 


già. 


3-5. (Tôn già Punnaka nói rằng:) “Thưa Ngài, nếu những kẻ ấy, do sự gắn bó vào 
tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế, vậy giờ đây, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế 
Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


3-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở 
thế gian, vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, vị ấy đã vượt 
qua sanh và già.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka. 
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Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


4. METTAGŪMĀŅAVAPUCCHĀ 


4-1. Pucchāmi tam bhagavā brūhi metam (iecāyasmā mettagū) 
maññami tam vedagum bhāvitattam 
kuto nu dukkhā samudāgatā ime' 
ye keci lokasmim anekarūpā. 


4-2. Dukkhassa ve mam” pabhavam apucchasi (mettaguti bhagavā) 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam 
upadhinidānā pabhavanti dukkhā 
ye keci lokasmim anekarūpā. 


4-3. Yo ve? avidvā upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando 
tasmā pajānam' upadhim na kayirā 
dukkhassa jātippabhavānupassī. 


4-4. Yantam apucchimha akittay1° no (iecāyasmā mettagū) 
aññam tam‘ pucchāma' tadingha brūhi 
kathannu dhīrā vitaranti ogham 
jāti jaram’ sokapariddavam ca? 
tam me munī sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


4-5. Kittayissāmi te dhammam (mettagūti bhagavā) 
ditthe dhamme" anītiham 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattīkam. 


4-6. Tam cāham abhinandāmi 
mahesr'' dhammamuttamam 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattikam. 


! samupagatame - Syā. 7 pucchami - U, Su. 

* cemam - Va, Vi. ° jatim jaram - Ma; 

? yo ce - Va, Vi. jatijjaram - Sya. 

* tasmā hi janam - Su. ? paridevamca - Va, Vi. 

` akittayi no - PTS; akittiyī no - Va, Vi. !° dittheva dhammeva - Va, Vi, Su. 
° aññetvam - Vi. " mahesi - Ma, PTS, Su. 
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4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN METTAGU 


4-1. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy 
trả lời tôi vê điều này. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế gian, 
với nhiều hình thức?” 


4-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi ta về nguồn sanh 
khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết. 
Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, với 
nhiều hình thức. 


4-3. Thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh, là kẻ 
ngu, (sẽ) đi đến khổ lần này rồi lần khác. Vì thế, người có sự quán xét về sự sanh ra và 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


4-4. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải 
thích cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy. 
Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vãn? 
Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi, bởi vì pháp này đã 
được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


4-5. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, về 
pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


4-6. “Và tôi thích thú về điều ấy, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, về Giáo Pháp tối thượng. 

Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, 
có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 
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4-7. Yam kiūci sampajānāsi' (mettagūti bhagavā) 
uddham adho tiriyam cāpi majjhe 
etesu nandim” ca nivesanam ca 
panujja viññanam bhave na titthe. 


4-8. Evamvihārī sato appamatto 
bhikkhu caram hitvā mamāyitāni 
jātim jaram’ sokapariddavañca! 
idheva vidvā pajaheyya dukkham. 


4-9. Etābhinandāmi vaco mahesino (iccāyasmā mettagū) 
sukittitam gotamanūpadhīkam 
addhā hi bhagavā pahāsi dukkham 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


4-10. Te cāpi nūna pajaheyyu* dukkham 
ye tvam muni‘ atthitam ovadeyya 
tam tam namassāmi samecca nāga 
appeva mam (bhagavā) atthitam ovadeyya. 


ee waw 


akiūcanam kāmabhave asattam 
addhā hi so oghamimam atāri 
tiņņo ca pāram akhilo akankho. 


4-12. Vidva ca yo” vedagū” naro idha 
bhavābhave sangamimam visajja 
so vītataņho anīgho nirāso 
atāri so jātijaranti brūmī "ti. 


Mettagūmāņavapucchā nitthitā. 


' samjānāsi - Va, Vi. ° muni - Ma, PTS, Su. 

* nandi ca - Va, Vi. 7 vedagumabhijañña - Su. 
jātijjaram - Syā; jātijaram - PTS. ° abhijañña - Syā, PTS. 

* paridevamca - Va, Vi. ? vidvā ca so - PTS. 

` nūnappajaheyyu - Ma. '°vedagu - PTS. 
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4-7. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) bất cứ điều gi mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua đi sự vui thích, 
sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy; không nên trụ lại ở hữu. 


4-8. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị tỳ khưu, trong khi sống, sau khi 
từ bỏ các vật đã được chấp là của ta, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ 
đau, sanh, già, sầu muộn và than vãn.” 


4-9. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ, thưa 
Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày, 
bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được Ngài biết 
đúng theo bản thể. 


4-10. Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con' xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn 
con không ngừng nghỉ.” 


4-11. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) vi Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ 
là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và 
hữu, vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này, và đã vượt qua đến bờ kia, không 
còn sự cứng cỏi (của tâm), không còn nghi ngờ. 


4-12. Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau 
khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, người ấy có tham ái đã được xa lia, 
không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh 
và già.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagū. 


As» 


! Tü đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôi” của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là “con” theo ý kiến 
chủ quan của người dịch nghĩ rằng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức Phật nên có 
sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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5. DHOTAKAMĀŅAVAPUCCHĀ 


5-1. Pucchāmi tam bhagavā brūhi metam (iecāyasmā dhotako) 
vācābhikankhāmi mahesi tuyham 
tava sutvana nigghosam' 
sikkhe nibbānamattano. 


5-2. Tena h’ ātappam karohi (dhotakāti bhagavā) 
idheva nipako sato 
ito sutvāna nigghosam 
sikkhe nibbānamattano. 


5-3. Passāmaham deva manussaloke (iecāyasmā dhotako) 
akiñcanam brahmanamiriyamanam 
tam tam namassāmi samantacakkhu 
pamuñca mam sakka kathamkathāhi. 


5-4. Naham sahissami” pamocanaya (dhotakati bhagava) 
kathamkathim đhotaka kaūci loke 
dhammam ca settham ājānamāno* 
evam tuvam oghamimam taresl. 


5-5. Anusasa brahme karuņāyamāno (iecāyasmā dhotako) 
vivekadhammam yamaham vijaññam 
yathāham ākāso va' avyāpajjamāno* 
idheva santo asito careyyam. 


5-6. Kittayissāmi te santim‘ (dhotakāti bhagavā) 
ditthe dhamme anītiham 
yam viditvā sato caram 
tare loke vIsattikam. 


' nighosam - Vi, Va. *ākāso ca - Syā. 

2 samissami - Syā; samīhāmi - PTS; `avyapajjamano - Ma, PTS; 
gamissami - Simu, Su. abyapajjhamano - Sya, Vi, Va. 

* abhijanamano - Ma. Š te santi - Vi, Va. 
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5. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN DHOTAKA 


5-1. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy 
trả lời con về điều này. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuyên bố của Ngài, con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


5-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấy, ngươi hãy thực hiện sự 
nhiệt tâm, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng nghe 
lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


5-3. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài 
người, vị Bà-la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai nghĩ). Vì 
thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải 
thoát cho con khỏi các nỗi nghi hoặc.” 


5-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho 
giải thoát bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghi hoặc, này Dhotaka. Nhưng trong 
khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này.” 


5-5. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa dáng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn 
chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy, theo đó, con ví như hư 
không, không bị xáo trộn, con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không dựa 
dām.” 


5-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải thích cho nguoi về sự an tịnh, về 
pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 
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5-7. 


5-8. 


6-3. 


Tam cāham abhinandāmi (iccāyasmā dhotako) 
mahesi' santimuttamam 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikam. 


Yam kiñci sampajānāsi (dhotakāti bhagavā) 
uddham adho tiriyam cāpi majjhe 

etam viditvā sango ti loke 

bhavabhavaya makasi tanhan ”ti. 


Dhotakamanavapuccha nitthita. 


6. UPASĪVAMĀŅAVAPUCCHĀ 


. Eko aham sakka mahantamogham (iccayasma upasīvo) 


anissito no visahami taritum’ 
arammanam bruhi samantacakkhu 
yam nissito oghamimam tareyyam. 


. Akiñcaññam pekkhamāno satīmā’ (upasīvāti bhagavā) 


natthīti nissaya tarassu ogham 
kame pahaya virato kathahi 
tanhakkhayam nattamahābhipassa.* 


Sabbesu kamesu yo vītarāgo (iccayasma upasīvo) 
akiñcaññam nissito hitva aññam? 
saññavimokkhe paramedhimutto° 

titthe nu so tattha anānuyāyī.” 


. Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (upasīvāti bhagavā) 


akiñcaññam nissito hitvamaññam° 
saññavimokkhe paramedhimutto 
tittheyya so tattha ananuyayI.” 


' mahesī - Syā. 


* tāritum - Ma, Syā, PTS, Su. 
* satimā - Ma, Syā, PTS. 
* rattamahābhipassa - Syā, PTS; 
rattimahābhipassa - Va, Vi. 
> hitvā maññam - Ma; hitvamaññam - Syā, PTS; hitva yaññam - Su. 


26 


° parame vimutto - Ma, Su. 

7 anānuyāyī - Ma, Syā, Su; 
anānuvāyī - Va, Vi. 

* hitvā maññam - Ma, Su. 

% anānuyāyi - PTS. 
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5-7. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Và con thích thú vë điều ấy, thưa bậc đại ẩn sĩ, 
về sự an tịnh tối thượng; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


5-8. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu điều này là “sự 
quyến luyến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka. 


6. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UPASĪVA 


6-1. (Tôn giả Upasīva nói rằng:) “Thưa vị dòng Sakya, một mình con, không 
nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn 
Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua 
dòng lũ này.” 


6-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) trong khi xem xét vē Vô Sở Hữu Xứ, có 
niệm, nương tựa vào (ý niệm) “không có, ngươi hãy vượt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ 
các dục, đã xa lánh hắn các điều nghi hoặc, ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham 
ái, đêm và ngày.” 


6-3. (Tôn giả Upasīva nói rằng:): “Vi nào dā xa lia sự luyến ái ở tất cả các dục, đã 
nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã hướng đến sự 
giải-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp 
nữa?” 


6-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) vị nào dā xa lia sự luyến ái ở tất cả các dục, 
đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng đến 
sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa.” 


! Pháp (chứng dāc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng đắc 
bốn tāng thiền Sāc Giới và hai tâng thiền Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc Giới 
(ND). 
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6-5. Titthe ce so tattha anānuyāyī' (iecāyasmā upasīvo) 
yugampi” vassanam samantacakkhu 
tattheva so sītī siyā* vimutto 
cavetha' viññanam tathavidhassa. 


6-6. Acci* yatha vatavegena khitta° (upasīvāti bhagavā) 
attham paleti na upeti sankham 
evam munī' namakaya vimutto 
attham paleti na upeti sankham. 


6-7. Attham gato so udava so natthi* (iccayasma upasīvo) 
udahu ve sassatiya arogo 
tam me mun? sadhu viyakarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


6-8. Attham gatassa na pamanamatthi (upasīvāti bhagava) 
yena nam vaJju' tam tassa natthi 
sabbesu dhammesu samuhatesu 
samuhata vādapathāpi sabbe "ti. 


Upasivamanavapuccha nitthitā. 


7. NANDAMĀŅAVAPUCCHĀ 


7-1. Santi loke munayo (iecāyasmā nando) 
janā vadanti tayidam kathamsu 
ñanupapannam no munim vadanti'' 
udahu ve” jīvitenūpapannam."” 


7-2. Na ditthiyā na sutiyā na ñanena (nandāti bhagavā) 
munīdha nandā kusalā vadanti 
visenikatvā anīghā nirāsā 
caranti ye te munayo ti brūmi. 


' anānuyāyi - PTS. 

* pūgampi - Ma, Syā, PTS. 

* sītisiyā - Ma, Syā; sīti siya - PTS, Su. 
* bhavetha - Syā; bhāvetha - U, Va, Vi. 
> aecī - PTS. 

° khittam - Syā; 


2 ce- Su. 
khitto - PTS. 
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7 muni - Syā. 

* udātiso natthi - Va, Vi. 

? muni - PTS. 

'°va]jum - Ma, Su. 

1! muni no vadanti - Ma, Syã. 


 jīvikenūpapannam - Syā. 
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6-5. (Tôn giả Upasīva nói rằng:) “Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không di tiếp nữa, 
thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có sự mát mẻ, 
được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt?” 


6-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) giống như ngọn lửa dā bị dập tắt bởi lực 
đẩy của làn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như vậy, 
vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân (tập hợp các yếu tố thuộc về tâm) thời đi 
đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 


6-7. (Tôn giả Upasīva nói rằng: ) “Có phải vị ấy đi đến sự chấm dút hay vị ấy không 
có (hiện hữu), hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh? Thưa bậc 
hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho con, bởi vì pháp này đã được 
Ngài biết đúng theo bản thể.” 


6-8. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì không 
có sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói về vị ấy, thì điều ấy không còn có 
đối với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngay cả nền tảng của 
lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasīva. 


7. CÂU HOI CỦA THANH NIÊN NANDA 


7-1. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian, mọi người 
nói như thế; theo Ngài, điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu về 
trí là bậc hiền trí, hay là người đã thực sự thành tựu về lối sống?” 


7-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí, mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc hiền trí. Những người 
nào sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, 
Ta nói rằng những người ấy là các bậc hiền trí.” 
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7-3. Ye kecime samaņabrāhmaņā se (iccayasma nando) 
ditthe sutenāpi!' vadanti suddhim 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarūpena vadanti suddhim 
kacci su? te bhagavā tattha yathā* carantā 
atāru Jatim ca jaram ca mārisa 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


7-4. Ye kecime samaņabrāhmaņā se (nandāti bhagavā) 
ditthe sutenāpi vadanti suddhim 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarūpena vadanti suddhim 
kiūcāpi te tattha yathā caranti 
nātarimsu jātijaranti brūmi. 


7-5. Ye kecime samaņabrāhmaņā se (iecāyasmā nando) 
ditthe sutenāpi vadanti suddhim 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarūpena vadanti suddhim. 


7-6. Te cet munī” brūhi* anoghatiņņe” 
atha ko carahi devamanussaloke 
atāri jātiūca jaraūca mārisa 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


7-7. Nāham* sabbe samanabrahmana se (nandāti bhagavā) 
jātijarāya nivutā ti brūmi 
ye sudha? dittham va sutam mutam va 
sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 
anekarūpampi pahāya sabbam 
taņham pariññaya anāsavā se” 
te ve narā'' oghatiņņā ti brūmi. 


' ditthassutenāpi - Ma; 


ditthasutenāpi - Syā, PTS, Va, Vi; 7 anoghatiņņo - U, Va, Vi, Su. 
ditthena sutenāpi - Su. * nāvāham - Va, Vi. 

* kaccissu - Ma, Syā, PTS, Va, Vi, Su. ? ye sidha - Ma, PTS; 

* tattha yata - Ma, Syā, PTS. yesīdha - Syā. 

* sace - U. '° anāsavāse - Ma, PTS; 

> muni - Ma, PTS, Su. anāsavā ye - Syā. 

° brũsi - Ma, Sya, PTS, Su. ll ve te narã - U. 
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7-3. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong sạch 
là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải những vị 
ấy, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy, họ đã vượt qua sanh và già, 
thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này.” 


7-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào 
nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
dâu những vị ấy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy, Ta nói rằng: “Họ đã không vượt 
qua sanh và già.” 


7-5. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


7-6. Thưa bậc hiền trí, nếu Ngài nói những vị ấy là không vượt qua dòng lũ, vậy 
giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này.” 


7-7. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. O đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã 
được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả 
giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ.” 
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7-8. Etābhinandāmi vaco mahesino (iecāyasmā nando) 
sukititam gotamanūpadhīkam 
ye sūdha' dittham va sutam mutam vā 
sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 
anekarūpampi pahāya sabbam 
taņham parlññaya anāsavā se 
ahampi te oghatinna ti brūmī "ti. 


Nandamāņavapucchā nitthitā. 


8. HEMAKAMĀŅAVAPUCCHĀ 


8-1. Ye me pubbe vyakamsu” (iccāyasmā hemako) 
huram* gotamasāsanā* 
iecāsi iti” bhavissati 
sabbam tam itihītiham 
sabbam tam takkavaddhanam 
nāham tattha abhiramim. 


8-2. Tvam ca me dhammamakkhahi 
taņhānigghātanam muni 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattīkam. 


8-3. Idha ditthasutamuta*- 
viññatesu piyarupesu hemaka 
chandarāgavinodanam” 
nibbānapadamaccutam. 


8-4. Etadaññaya ye satā* 
ditthadhammābhinibbutā 
upasantā ca te sadā 
tiņņā loke visattikan "ti. 


Hemakamāņavapucchā nitthitā. 


' ye sīdha - Ma, PTS; yesīdha - Syā. > iechāmi iti - Va, Vi. 

* viyākamsu - Ma, Syā, PTS, Su. ° ditthasutamutam - Syā, Su, Va, Vi. 
* hudam - Va, Vi. 7 chandāhatavinodanam - Va, Vi. 

* gotamasāsanam - Su. ° etamaññaya mesata - Va, Vi. 
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7-8. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói này của 
bậc đại ấn sĩ, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày. O 
đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã 
được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều 
loại, đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: “Những vị 
ấy đã vượt qua dòng lū.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda. 


8. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN HEMAKA 


8-1. (Tôn giả Hemaka nói rằng:) 

“Những người nào trước đây đã giải thích cho con 
khác với lời dạy của đức Gotama (nói rằng): 

“Đã là như vầy, sẽ là như vây, 

mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 
con đã không thích thú về điều ấy. 


8-2. Và xin Ngài hãy nói ra cho con về Giáo Pháp, 
về sự điệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, 
có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


8-3. “Ó đây, sự xua đi mong muốn và luyến ái ở các vật có vẻ đáng yêu đã được 
thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, là vị thế Niết 
Bàn, Bất Hoại. 


8-4. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

và những người ấy luôn luôn yên tịnh, 

họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka. 
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9. TODEYYAMĀŅAVAPUCCHĀ 


9-1. Yasmim kama na vasanti (iccāyasmā todeyyo) 
taņhā yassa na vijjati 
kathamkathā ca yo tiņņo 
vimokkho tassa kīdiso. 


9-2. Yasmim kāmā na vasanti (todeyyāti bhagavā) 
taņhā yassa na vijjati 
kathamkathā ca yo tiņņo 
vimokkho tassa nāparo. 


9-3. Nirāsaso' so uda āsasāno (iecāyasmā todeyyo) 
paññanava? so uda paññakappi 
munim aham sakka yatha vjaññam 
tam me viyacikkha samantacakkhu. 


9-4. Nirasaso so na so” āsasāno 
paññanava so na ca? paññakappI 
evampi todeyya munim vijāna 
akiūīcanam kāmabhave asattan "ti. 


Todeyyamāņavapucchā nitthitā. 


10. KAPPAMĀŅAVAPUCCHĀ 


10-1. Majjhe sarasmim' titthatam' (iecāyasmā kappo) 
oghe jāte mahabbhaye 
Jaramaccuparetanam 
dipam' pabrūhi mārisa 
tvam ca me dīpamakkhāhi 
yathayidam* nāparam siyā. 


' nirāsamso - PTS. > parasmim - Vi, Va. 

* paññanam vaso - Ma. °titthanti - Va, Vi. 

? na ca - Ma, Sya. 7 disam - Va, Vi. 

* na so - PTS. *vathāyidam - Ma, Syā, Su. 
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o. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA 


9-1. (Tôn giả Todeyya nói rằng:) 

“Ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối với người nào tham ái không tìm thấy, 
và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 
sự giải thoát của người ấy là như thế nào?” 


9-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) 

ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối với người nào tham ái không tìm thấy, 

và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 

đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 


9-3. “Vị ấy không còn mong ước, hay là (vị ấy) đang mong ước? 
VỊ ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 

Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con.” 


9-4. “Vi ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước. 

VỊ ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như vậy, 

lā vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya. 


10. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA 


10-1. (Tôn giả Kappa nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra.” 
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10-2. Majjhe sarasmim titthitam (kappāti bhagavā) 
oghe jāte mahabbhaye 
Jaramaccuparetanam 
dīpam pabrūmi kappa te. 


10-3. Aklñcanam' anādānam 
etam dīpam anaparam 
nibbānam iti nam” brūmi 
jarāmaccuparikkhayam. 


10-4. Etadaññaya ye sata 
ditthadhammābhinibbutā 
na te māravasānugā 
na te marassa paddhagū’ "ti. 


Kappamāņavapucchā nitthita. 


11. JATUKAŅŅĪMĀŅAVAPUCCHĀ 


11-1. Sutvanaham vīramakāmakāmiīm' (iecāyasmā JatukannT”) 
oghatigam putthumakāmamāgamam 
santipadam bruhi sahaJanetta° 
yathātaccham bhagava brūhi metam. 


11-2. Bhagavā hi kāme abhibhuyya Iriyati 
adiccova pathavim tejī* tejasā 
parittapaññassa me bhuripañña 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
jātijarāya idha vippahanam. 


11-3. Kāmesu vinaya gedham (jatukaņņīti bhagava) 
nekkhammam datthu khemato 
uggahitam” nirattham' va 
mā te vijjittha kiãcanam. 


' ãkiñcanam - U, Va, Vi. 

“tam - Su. 

3 patthagũ - Ma, Syā. 

* vīra akāmakāmim - Syā; 
vīram akāmakāmim - PTS, Su. 

> jatukaņņi - Ma, Su. 


° sahājanetta - Syā, PTS, Su. 

' iriyati - Ma, Syā, PTS, Su. 

8 teji - PTS, Su. 

? uggahītam - PTS, Su. 

'° nirattam - Ma, Syā, PTS, Su. 
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10-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa,) 

Ta (sẽ) nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử.” 


10-3. Hòn đảo ấy là không vướng bận, không nắm giữ, không có cái nào khác, Ta 
gọi cái ấy là “Niết Bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 


10-4. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

những người ấy không đi theo quyền lực của Ma Vương, 
những người ấy không là nô bộc của Ma Vương.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa. 


11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKAŅŅĪ 


11-1. (Tôn giả Jatukanni nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị 
không có ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có 
ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn Giác), xin Ngài 
hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này 
đúng theo sự thật. 


11-2. Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự tri trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ha bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


11-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukaņņī,) 
ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ, 

sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi. 
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11-4. Yam pubbe tam visosehi' 
pacchā te mahu kiñcanam 
majjhe* ce no gahessasi 
upasanto carissasi. 


11-5. Sabbaso nāmarūpasmim 
vītagedhassa* brāhmaņa 
asavassa na vijjanti 
yehi maccuvasam vaje "ti. 


Jatukaņņīmāņavapucchā nitthitā. 


12. BHADRĀVUDHAMĀŅAVAPUCCHĀ 


12-1. Okam* jaham taņhacchidam anejam (iecāyasmā bhadrāvudho) 
nandim jaham oghatiņņam vimuttam 
kappam jaham abhiyāce sumedham 
Sutvana nāgassa apanamissanti' ito. 


12-2. Nānā janā janapadehi sangatā” 
tava vīra* vākyam abhikankhamānā? 
tesam tuvam sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


12-3. Ādānataņham vinayetha sabbam (bhadrāvudhāti bhagavā) 
uddham adho tiriyam cāpi majjhe 
yam yam hi lokasmim upādiyanti 
teneva māro anveti jantum. 


12-4. Tasmā pajānam na upādiyetha 
bhikkhu sato kiñcanam sabbaloke 
adanasatte iti pekkhamāno 
pajam imam maccudheyye visattan "ti. 


Bhadrāvudhamāņavapucchā nitthitā. 


"vīsodheti - Vi, Ka; vinodeti - Va. > ogha - Va, Vi, Ka. 
2 macche - Va, Ka, Vi. ° aghanavissanti - Va, Vi, Ka. 
3 vītarovassa - Va, Ka, Vi. ”samkata - Va, Vi, Ka. 
* āsavassa - Syā; * dhīra - Va, Vi, Ka. 
āsavāya - Va, Ka, Vi. ? abhisamkhamāno - Va, Vi, Ka. 
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11-4. Điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy. 
Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). 

Nếu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tai), 

ngươi sẽ sống, được yên tịnh. 


11-5. Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát 

ở danh và sắc về mọi phương diện, 

đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của Tử thần.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukaņņī. 


12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRĀVUDHA 


12-1. (Tôn giả Bhadravudha nói rằng:) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ 
chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã 
vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà kiến). 
Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 


12-2. Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


12-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadravudha,) 

nên dẹp bỏ mọi sự nắm giữ và tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa. 
Bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người. 


12-4. Bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), vị tỳ khưu, có niệm, không nên chấp 
thủ bất cứ điều gì ở tất cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự 
nắm giữ như vậy, (vị ấy biết) nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadrāvudha. 
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13. UDAYAMĀŅAVAPUCCHĀ 


13-1. Jhāyim virajamāsīnam!' (iecāyasmā udayo) 
katakicecam anāsavam 
pāragum sabbadhammānam 
atthi” paūhena āgamam 
aññavimokkham pabrūhi* 
avijjāya pabhedanam. 


13-2. Pahānam kāmacchandānam' (udayati bhagavā) 
domanassāna* cūbhayam 
thīnassa* ca panūdanam 
kukkuccanam nivāraņam. 


13-3. Upekkhāsatisamsuddham 
dhammatakkapurejavam 
aññavimokkham pabrūmi” 
avijjāya pabhedanam. 


13-4. Kim su samyojano loko (iecāyasmā udayo) 
kim su tassa vicāraņam 
kissassa* vippahānena 
nibbānamiti vuccati. 


13-5. Nandisamyojano” loko (udayāti bhagavā) 
vitakkassa vicāraņā” 
taņhāya vippahānena 
nibbānam iti vuccāti. 


13-6. Katham satassa carato (iecāyasmā udayo) 
viññanam uparujjhati 
bhagavantam putthumagamma'' 
tam sunoma vaco tavā. 


13-7. Ajjhattam ca bahiddhā ca 
vedanam nabhinandato'? 
evam satassa carato 
viññanam uparuJJhatI "ti. 


Udayamāņavapucchā nitthitā. 


' jhāyim virajam āsīnam - PTS. ”sambrũmi - Syā. 

> atthī - Syā. ° kim yassa - Ma, Va, Vi, Ka. 

* sambrnhi - Syā. ? nandisaññojano - PTS. 

* kāmachandānam - Syā. 0 vicāraņam - Ma. 

` domanassānam - Su. l putthumāgamhā - Syā, PTS. 
° thinassa - Ma. '“nabhinandito - Su. 
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13. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UDAYA 


13-1. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con dā đi đến 

bậc có thiền chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 

về sự phá vỡ vô minh.” 


13-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) 

sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục 
và những nỗi ưu phiền, cả hai loại, 

và việc xua di sự dã duo, 

việc ngăn cản các trạng thái hối hận. 


13-3. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 
về sự phá vỡ vô minh 

có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 

có sự suy tâm đúng pháp đi trước.” 


13-4. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? 
Do lia bỏ cái gì 

được gọi là “Niết Bàn ”?” 


13-5. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) 

Thế gian có vui thích là sự ràng buộc. 

Suy tām, đối với nó, là phương tiện xem xét. 
Do lia bỏ tham ái 

được gọi là “Niết Bàn.” 


13-6. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của vị ấy) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài.” 


13-7. “Đối với vị không thích thú cảm thọ 
thuộc nội phần và ngoại phần, 

đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành, 
thì thức (của vị ấy) được đình chỉ.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya. 
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14. POSĀLAMĀŅAVAPUCCHĀ 


14-1. Yo atītam ādisati' (iccāyasmā posalo) 
anejo chinnasamsayo 
paragum” sabbadhammānam 
atthi paūhena āgamam. 


14-2. Vibhutarupasaññissa 
sabbakāyappahāyino 
ajjhattam ca bahiddhā ca 
natthi kiūcīti passato 
ñanam sakkanupucchami 
katham neyyo tathāvidho. 


14-3. Viãñanatthitiyo sabba (posalati bhagavā) 
abhijānam tathāgato 
titthantamenam jānāti 
dhimuttam* tapparāyaņam. 


14-4. Akiñcaññã* sambhavam fiatvā 
nandi*samyojanam iti 
evametam” abhiññaya 
tato tattha vipassati 
etam ñanam tathā' tassa 
brāhmaņassa vusīmato "ti. 


Posālamāņavapucchā nitthitā. 


15. MOGHARĀJAMĀŅAVAPUCCHĀ 


15-1. Dvāham sakkam* apucchissam? (iecāyasmā mogharājā) 
na me vyakasi'° cakkhumā 
yāva tatiyam ca devisī" 
vyākarotīti'” me sutam. 


' ādiyati - Su. ° sakka - Syā, Su. 

* pāragū - Syā. % apucchiyam - Va, Vi, Ka. 

* vimuttam - Ma, Syā, PTS, Su. ' byākāsi - Ma, Syā, PTS. 

* akiñcañña - Ma. !! devīsi - Ma, Su; 

`nandi- Ma. devisi - Syā, PTS; 

° evamevam - kesuci. desiva - Vi, Ka. 

7 tatham - Ma, Syā, PTS, Su.  byākarotīti - Ma, Syā, PTS. 
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14. CÂU HOI CỦA THANH NIÊN POSĀLA 


14-1. (Tôn giả Posala nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến 

gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 
vị chỉ ra thời quá khứ, 

không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghi ngờ. 


14-2. Đối với vị có sắc tưởng đã không còn, 

có sự dứt bỏ toàn bộ về thân, 

đang nhìn thấy “không có gì 

thuộc nội phần và ngoại phần, 

thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí (của vị ấy); 

vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào?” 


14-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Posala,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của thức, 
đức Như Lai biết vị ấy đang trú (ở đâu), đã thiên về (điều nào), có điều ấy là đích đến. 


14-4. Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “sự ràng 
buộc bởi vui thích,’ sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy; đây là 
trí như thật của vị ấy, của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Posala. 


15. CÂU HOI CỦA THANH NIÊN MOGHARĀJA 
15-1. (Tôn giả Mogharaja nói rằng:) “Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần. Bậc Hữu 


Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe rằng: “(Được hỏi) đến lần thứ 
ba, bậc Thiên Nhân Ân Sĩ (sẽ) giải đáp.” 


43 


Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


15-2. Ayam loko paro loko 
brahmaloko sadevako 
ditthinte' nābhijānāti 
gotamassa yasassino. 


15-3. Evam’ abhikkantadassāvim 
atthi* pañhena āgamam 
katham lokam avekkhantam 
maccurājā na passati. 


15-4. Suññato lokam avekkhassu 
mogharāja sadā sato 
attānuditthim ūhacca 
evam maccutaro siya 
evam lokam avekkhantam 
maccurājā na passatī "ti. 


Mogharājamāņavapucchā nitthita. 


16. PINGIYAMANAVAPUCCHA 


16-1. Jinno hamasmi' abalo vītavaņņo* (iccayasma pingiyo) 
nettā na suddhā savaņam na phāsu 
māham nassam* momuho antarāva” 
ācikkha dhammam yamaham vijaññam 
jātijarāya idha vippahānam. 


16-2. Disvāna rūpesu vihaññamane (pingiyāti bhagavā) 
ruppanti rupesu Jana pamatta 
tasmā tuvam pingiya appamatto 
jahassu rūpam apunabbhavāya. 


' ditthante - Katthaci. 


* etam - Su. >vivaņņo - Syā. 
* atthī - Syā. ° māhampanassam - Syā. 
* jiņņohamasmī - Syā. 7 antarāya - Syā, PTS. 
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15-2. Thế giới này, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thể) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của vị Gotama có danh vọng. 


15-3. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội như vậy với ý định (hoi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế giới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấy (người ấy)?” 


15-4. “Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, 
này Mogharāja, hãy luôn luôn có niệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã, 

như vậy có thể vượt qua Tử Thần. 

Người đang xem xét thế giới như vậy, 

Thần Chết không nhìn thấy (người ấy).” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharāja. 


16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PINGIYA 


16-1. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, 
cặp mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ha bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


16-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc, 

vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 
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16-3. Disā catasso vidisā catasso (iecāyasmā pingiyo) 


uddham adho dasadisā imāyo 

na tuyham adittham asutam amutam' 
atho aviãñatam” kiūci natthi* loke 
ācikkha dhammam yamaham vijaññam 
jātijarāya idha vippahānam. 


16-4. Tanhadhipanne manuje pekkhamāno (pingiyāti bhagavā) 


santāpajāte jarasā parete 
tasmā tuvam pingiya appamatto 
Jahassu tanham apunabbhavāyā "ti. 


Pingiyamāņavapucchā nitthita. 


xxxx% 


17. PĀRĀYANĀNUGĪTI 


Idamavoca bhagavā magadhesu viharanto pasanake cetiye paricārakasoļasānam* 


brāhmaņānam ajjhittho puttho puttho pañham` vyākāsi.* Ekamekassa cepi pañhassa 
atthamaññaya dhammamaññaya dhāmmānudhammam patipajjeyya gaccheyyeva 
jarāmaraņassa param. Param gamanīyā ime dhammā ti tasma imassa dhamma- 
pariyāyassa pārāyanamtveva* adhivacanam. 


1. 


Ajito tissametteyyo - punnako atha mettagū 
dhotako upasīvo ca - nando ca atha hemako. 


Todeyyakappā dubhayo - jatukaņņī ca paņdito 
bhadrāvudho udayo ca - posālo capi brāhmaņo 
mogharājā ca medhāvī - pingiyo ca mahāisi. 


Ete buddham upāgañchum’ - sampannacaraņam isim 
pucchanta nipuņe pañhe'" - buddhasettham upāgamum. 


Tesam buddho vyakasI'' - pañhe puttho yathatatham 
pañhanam veyyakaranena - tosesi brāhmaņe muni. 


' asutāmutam vã - Syā; 


asutam mutam va - Su. ”pãragamaniyä - Syā; 
* aviññãnam - Su. pārangamaniyā - PTS. 
* kiãcanamatthi - Ma; * pārāyananteva - Ma, PTS. 
kiñci na matthi - Syā, Su. ? upāgacchum - Ma, Su; 
* paricārikasoļasannam - Syā, PTS; upagacchum - Va, Vi, Ka. 
paricārikasoļasānam - Su. 1 puccham dāni pure pañhe - Va, Vi, Ka. 
` pañhe - PTS, Su. l! pabyakasi - Ma; 
° byakãsi - Ma, Syā, PTS. byakasi - Syā, PTS. 
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16-3. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, 
bên dưới, đây là mười phương. Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là 
không được thấy, không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức 
(bởi Ngài). Xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lia bỏ đối 
với sanh và già ở nơi đây.” 


16-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

trong khi xem xét những con người bị ngự tri bởi tham ái, 
bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya. 


xxxx*% 


17. PHẦN TƯỜNG THUẬT VỀ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 


Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được thỉnh cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng, Ngài đã giải đáp câu 
hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu đối với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau 
khi hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, và còn có 
thể đi đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi của 
bài giảng pháp này là Đường Pi Đến Bờ Kia. 


1. VỊ Ajita, vị Tissametteyya, vị Punnaka, rồi vị Mettagu, 
vị Dhotaka, và vị Upasīva, vị Nanda, rồi vị Hemaka, — 


2. — cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa, và vị sáng suốt Jatukaņņī, 
vị Bhadravudha, và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, 
vị thông minh Mogharāja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya, — 


3. — những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc ấn sĩ có đức hạnh đầy đủ. Trong khi 
hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 


4. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy đúng theo sự thật. 
Với việc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn. 
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Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


5. Te tositā cakkhumatā' - buddhenādiccabandhunā 
brahmacariyamacarimsu - varapaññassa santike. 


6. Ekamekassa pañhassa - yatha buddhena desitam 
tatha yo patipajjeyya - gacche param apārato.” 


7. Apārā param gaccheyya - bhavento maggamuttamam 
maggo so param gamanaya' - tasmā parayanam iti. 


8. Pārāyanamanugāyissam (iccayasma pingiyo) 
yathā addakkhi tatha akkhāsi” 
vimalo bhurimedhaso 
nikkamo nibbano nāgo* 
kissa hetu musā bhaņe. 


9. Pahīnamalamohassa 
mānamakkhappahāyino 
handāham kittayissāmi 
giram vaņņūpasamhitam. 


10. Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagū sabbabhavātivatto 
anāsavo sabbadukkhappahīno 
saccavhayo brahme upasito” me. 


11. Dvijo* yathā kubbanakam pahāya 
bahupphalam kānanamāvaseyya 
evam paham’ appadasse pahāya 
mahodadhim hamsarivajjhapatto.' 


12. Ye me pubbe viyakamsu'' 
huram gotamasāsanā 
iecāsīti” bhavissati 
sabbam tam itihītiham 
sabbam tam takkavaddhanam. 


' tatomatā cakkhumatā - Va, Vi, Ka. 7 brahmupāsito - Syā. 

> apāgato - Va, Vi, Ka. *dijo - Ma, Syā, PTS. 

? pāragamanāya - Syā. ? evamāham - Syā. 

* yathāddakkhi - Ma, Su. ' hamsoriva ajjhapatto - Ma. 
> tathākkhāsi - Ma. l vyākamsu - Su. 

° natho - U. ”iecāsi iti - Ma, Syā, Su. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Di Đến Bờ Kia 


5. Các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đấng quyến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 


6. Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối với từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 


7. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ ấy đưa 
đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là Đường Đi Đến Bờ Kia. 


8. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Pi Đến Bờ Kia.' 
Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy. Nguyên 
nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? 


9. Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nho và si mê, của 
bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha. 


10. Đức Phật, dang Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn. 


11. Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiều trái cây, 

cũng như vậy, sau khi lia bỏ người có tām nhìn nhỏ nhoi, 

tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


12. Những người nào trước đây đã giải đáp cho tôi 
khác với lời dạy của đức Gotama (nói rằng): 

“Đã là như vầy, sẽ là như vây, 

mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ. 


' Lúc này, Bà-la-môn Pingiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Pi Đến Bờ Kia cho vị 
thầy trước đây là Bà-la-môn Bavari (SnA. ii, 603-605). 
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Cullaniddesapali Pārāyanavaggo 


13. Eko tamanudāsīno' 
jutimā” so pabhankaro 
gotamo bhuripaññano 
gotamo bhūrimedhaso. 


14. Yo me dhammamadesesi 
sanditthikamakālikam 
taņhakkhayamanītikam 
yassa natthi upamā kvaci. 


15. Kinnu tamhā vippavasasi* 
muhuttamapi pingiya 
gotamā bhurIpaññana 
gotamā bhūrimedhasā. 


16. Yo te dhammamadesesi 
sanditthikamakalikam 
taņhakkhayamanītikam 
yassa natthi upamā kvaci. 


17. Nāham tamhā vippavasāmi 
muhuttamapi brahmana 
gotamā bhuripaññana 
gotamā bhūrimedhasā. 


18. Yo me dhammamadesesi 
sanditthikamakālikam 
taņhakkhayamanītikam 
yassa natthi upamā kvaci. 


19. Passāmi nam manasā cakkhunā va 
rattim divam brāhmaņa appamatto 
namassamāno vivasemi' rattim 
teneva maññami avippavāsam. 


! tamanudāsino - Ma. *vippavasāsi - Va, Vi, Ka. 
* jātimā - PTS. *vivasāmi - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


13. VỊ xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy 

là vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là vị Gotama có sự thông minh bao la. 


14. Vi ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu.” 


15. “Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy, 
vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

vị Gotama có sự thông minh bao la, 
đầu chỉ trong chốc lát, này Pingiya? 


16. Vi ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu.” 


17. “Tôi không sống xa lìa vị ấy, 

vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

vị Gotama có sự thông minh bao la, 

đầu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn. 


18. VỊ ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


19. Tôi nhìn thấy Ngài ấy bằng ý hoặc bằng mắt, 

ban đêm và ban ngày, thưa vi Bà-la-môn, không bị xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lia. 
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Cullaniddesapali 


Pārāyanavaggo 


20. 


Saddha ca pītī' ca mano sat” ca 
nāpenti me’ gotamasāsanamhā 
yam yam disam vajati* bhuripañño 
sa tena teneva natohamasmi. 


21. Jinnassa me dubbalathamakassa 


22. 


23. 


24. 


teneva kayo na paleti tattha 
samkappayattāya” vajāmi niccam 
mano hi me brahmana tena yutto. 


Panke sayāno pariphandamāno 
dīpā dīpam uppalavim* 
athaddasāsim sambuddham 
oghatiņņamanāsavam. 


Yathā ahu' vakkali muttasaddho 

bhadrāvudho āļavigotamo ca 

evameva tvampi pamuūcassu saddham 
gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa pāram.* 


Esa bhiyo° pasīdāmi 

sutvāna munino vaco 
vivattacchaddo' sambuddho 
akhilo patibhānavā.' 


25. Adhideve abhiññaya 


26. 


sabbam vedi parovaram'? 
pañhanantakaro sattha 
kankhīnam patijānatam. 


Asamhīram” asankuppam 

yassa natthi upamā kvaci 

addhā gamissāmi na mettha kankhā 
evam mam dhārehi'' adhimuttacittan "ti. 


Pārāyanavaggo nitthito. 


--00000-- 


' piti - Ma, Syā, Su. 


2 
3 
4 
5 


sati - Ma, Syā. 

nāpentime - Ma; nāmentime - Syā. 
vajjati - Syā. 

samkappayantāya - Ma, Syā; 


sankappasattāya - Su. 

° upallavim - Ma, Syā, PTS; 
upaplavim - Su; 
usallavim - Va, Vi, Ka. 
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”ahũ - Ma, Syā, Su. 

° maccudheyyapāram - PTS, U. 

?bhiyyo - Ma, PTS, Su. 

'°vivattacchado - Ma; 
vivatacchado - Syā, PTS, Va, VI. 

'! patibhāņavā - Syā. 

'* baroparam - Ma, PTS. 

'asamhiram - Syā. 

'*evam padhārehi - Su. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 


2o. Tín, hỷ, tâm ý, và niệm 

của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, 
tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy. 


21. Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 
chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài ấy. 


22. Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác, 

vị đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc.” 


23. “Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadravudha và A]avigotama 
(cũng thế), tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin. Này Pingiya, 
ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của Thần Chết.” ' 


24. “Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, con đây càng thêm tịnh tín. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của tâm), 
có tài biện giải. 


25. Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghỉ ngờ 
đang bày tỏ (với Ngài). 


26. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị chuyển dịch, không 
bị lay động; không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không có 
sự nghi ngờ về nơi này. Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng 
đến như vậy.” 


Phẩm Đường Di Đến Bờ Kia được chấm dứt. 


--ooOoo-- 


' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sāvatthi. Biết được sự chín mudi về khả năng của 
Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya, ngay trong lúc đang 
ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bāvari, đã nhìn thấy hào quang ấy. Trong lúc đang xem xét “cái gi 
đây?” Pingiya nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Pingiya đã bảo vị Bà-la-môn Bavari 
rằng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bavari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho 
cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (SnA. ii,606). 
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PARAYANAVAGGANIDDESO 


1. AJITTASUTTANIDDESO! 
1-1 


Kenassu nivuto loko (iceauasma ajito) 
kenassu nappakasati 
kissabhilepanam brūsi” 

kim su tassa mahabbhayam. 


Kenassu nivuto loko ti - Loko ti nirayaloko tiracchanaloko pettivisayaloko* 
manussaloko devaloko khandhaloko* dhatuloko ayatanaloko ayam loko paro loko 
brahmaloko devaloko* ayam vuccati loko, ayam loko kena avuto nivuto ovuto* pihito 
paticchanno patikujjito ti - kenassu nivuto loko. 


Iecāyasmā ajito ti - Iecā ti padasandhi padasamsaggo padapāripūri” akkhara- 
samavāyo* byañjanasllitthata padānupubbatāpetam” iccā ti. Ayasma ti 
piyavacanam garuvacanam' sagāravasappatissādhivacanametam āyasmā ti. Ajito ti 
tassa brāhmaņassa nāmam sankhā samañña paññati vohāro'' namam 
nāmakammam nāmadheyyam nirutti byañjanam abhilāpo i - iecāyasmā ajito. 


Kenassu nappakāsatī ti - kena loko nappakāsati na bhāsati na tapati na 
virocati na ñayati'” na paūiāyatī ti - kenassu nappakāsatīti. 


Kissābhilepanam brūsī ti kim lokassa' Ilepanam” lagganam bandhanam 
upakkileso. Kena loko litto samlitto'* upalitto” kilittho sankilittho makkhito 
samsattho laggo laggito paļibuddho. Brūsi: ācikkhasi desesi paññapesi'!š patthapesi 
vivarasi vibhajasi uttānīkarosi pakāsesī 'ti ” - kissābhilepanam brūsi. 


Kimsu tassa mahabbhayan ti - kim lokassa” bhayam mahabbhayam pīļanam 
ghattanam upaddavo upasaggo ti - kimsu tassa mahabbhayam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Kenassu nivuto loko” (iccāyasmā ajito) 
kenassu nappakāsati 

kissābhilepanam brūsi 

kimsu tassa mahabbhayan ti. 


! ajitamāņavapucchāniddeso - Ma; 


ajitamāņavakapafihāniddeso - Syā. "vad idam paññatti yad idam vohāro - PTS. 
* brūhi - Syā. 2na saññayati - Syā. 
* pittivīsayaloko - Syā, PTS, evamuparipi. *hbrūhīti - Syā. 
* khandaloko - PTS, evamuparipi. *assa lokassa - Syā. 
> sadevaloko - Syā; * abhilepanam - Syā. 
sadevakoloko -PTS, evamuparipi. '6 samlitto - itisaddo Syāpotthake na dissate. 
é ophuto - Syā, Va, Ka, evamuparipi. 7 palitto - Syā. 
7 padapāripūrī - Ma, PTS. š paññapesi - PTS. 
° akkharasamuccayo - Pa. P brūhi acikkhahi desehi ... uttānīkarohi pakasehtti - Syā. 
? padanupubbakametam - Sya, PTS. % tassa lokassa - Syā. 
1 garukavacanam - Syā. 2! kenassu nivuto loko (iecāyasmā ajito) - Ma, Syā. 
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DIĒN GIẢI PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BO KIA 


1. DIỄN GIẢI KINH AJITA 
1-1 


(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Thế giới bi bao trüm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãy nói cái gì là våt làm uế nhiễm đối uới (thế giới) này? 
Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối uới nó (thế giới)?” 


Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? - Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới loài 
thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của các uẩn, thế 
giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, 
thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. Thế giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao 
kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi cái gì? - “thế giới bị bao trùm bởi cái gì là như 
thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng - Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu văn, sự kết 
hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau 
chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'āyasmā này là lời nói 
yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. Ajita: là tên 
của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - tón giả Ajita nói rằng” là như thế. 


Không chói sáng bởi điều gì? - Bởi điều gì mà thế giới không chói sáng, 
không tỏa sáng, không cháy sáng, không chiếu sáng, không được biết đến, không 
được nhận biết? - ‘không chói sáng bởi điều gì là như thế. 


Ngài hãy nói cái gì là vật làm uč nhiễm đối với (thế giới) này? - Đối với 
thế giới, cái gì là vật làm lấm nhơ, là sự dính mắc, là sự cột trói, là vật làm ô nhiễm? 
Do cái gì, thế giới bị lấm nhơ, bị nhiễm bẩn, bị vấy bẩn, bị ô uế, bị ô nhiễm, bị lấm 
lem, bị gắn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Ngài hãy nói: Ngài hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ; - Ngài hãy nói cái gì là vật làm ué nhiễm đối với (thế giới) này’ là như thế. 


Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó? - Đối với thế giới, cái gì là sự sợ 
hãi, là sự nguy hiểm lớn lao, là sự hành hạ, là sự đụng chạm, là sự bất hạnh, là sự 
nguy cơ? - “cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãy nói cái gì là våt làm uế nhiễm đối uới (thế giới) này? 
Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đốt uới nó (thế giới)?” 
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1-2 


Avijjāya nivuto loko (ajitāti bhagavā) 
vivicchā' pamādā nappakāsati 
Jappābhilepanam brūmi 
dukkhamassa mahabbhayam. 


Avijjāya nivuto loko ti - Avijjā ti dukkhe aññanam? dukkhasamudaye 
aññanam dukkhanirodhe aññanam dukkhanirodhagāminiyā patipadāya aññanam 
pubbante  aūūāņam aparante aññanam  pubbantāparante aññanam 
idappaccayatāpaticcasamuppannesu dhammesu aññanam yam evarūpam aññanam 
adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho asangāhanā 
apariyogāhanā asamapekkhanā apaccavekkhanā* apaccakkhakammam* dum- 
mejjham balyam asampajaūūam moho”* pamoho sampamoho* avijjā” avijjogho 
avijjāyogo avijjānusayo avijjāpariyutthānam avijjālangī* moho akusalamulam, ayam 
vuccāti avijjā. 


Loko ti nirayaloko tiracchanaloko pettivisayaloko manussaloko devaloko 
khandhaloko dhātuloko āyatanaloko, ayam loko paroloko brahmaloko devaloko, 
ayam vuccati loko. Ayam loko’ imāya avijjāya āvuto nivuto ovuto pihito paticchanno 
patikujjito ti - avijjāya nivuto loko. 


Ajitā ti bhagava tam brahmanam namena ālapāti. 


Bhagavā ti gāravādhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti 
bhagavā; bhaggamohoti bhagavā; bhaggamānoti bhagavā; bhaggaditthīti bhagavā; 
bhaggakanthakotl'° bhagavā; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pavibhaji" 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti” bhagavā; bhāvitakāyo" 
bhāvitasīlo bhāvitacitto bhavitapaññot bhagavā; bhaji va bhagavā araññe 
vanapatthani” pantani senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni 
manussarāhasseyyakāni” patisallānasāruppānīti" bhagava; bhag1 va bhagavā cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānapaccaya-bhesajja-parikkhārānanti bhagava; bhāgī vā 
bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagavā; — 


' vevicchā - Ma, Syā, Pa, evamuparipi. ? ayam loko - itipātho Syā potthake na dissate. 

* añanam - Syā, evamuparipi. °bhaggakantakoti - Ma, Syā. 

* apaccavekkhaņā - Ma. ' pativibhaji - Syā, PTS. 

* apaccavekkhaņakammam - Ma. *antam karoti - PTS. 

` moho - itisaddo Syā potthake na dissate. *bhāvitakāyoti bhagavā - Syā. 
° sammoho - Ma, PTS. '*araññavanapatthãni - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 

7 avijjā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. * manussārāhaseyyakāni - Syā. 
° avijjājālam - Syā. 6 patisallānasārūpānīti - Syā. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajita,) 

thế giới bi bao trùm bởi vô minh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là vât làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối uới nó (thế gió.” 


Thế giới bị bao trùm bởi vô minh - Vô minh: là sự không biết về Khổ, sự 
không biết về nhân sanh Khổ, sự không biết về sự diệt tận Khổ, sự không biết về sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về 
điểm kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các 
pháp tùy thuận duyên khởi này; sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không 
nhìn thấy, không chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu triệt, 
không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, không quán xét lại, không làm 
cho thấy rõ, không trong sáng, trạng thái ngu si, sự không nhận biết rõ, sự si mê, sự 
mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô minh, sự gắn bó với vô minh, sự 
tiềm ẩn của vô minh, sự ngự tri của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, si mê là gốc rễ 
của bất thiện; điều này được gọi là vô minh. 


Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, 
thế giới chư Thiên, thế giới của các uān, thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế 
giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. 
Thế giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi 
bởi vô minh này - “thế giới bị bao trùm bởi vô minh' là như thế. 


Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được 
phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có si mê đã 
được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị 
có ó nhiễm đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp báo’ là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hüu là đức Thế Tôn; “vi 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tâp’ lā đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' lā đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, vē vị của Pháp, vē vị của giải 
thoát, về thắng giới, về thắng tām, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; — 
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— bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam appamaññanam catunnam 
arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagavā atthannam vimokkhānam 
atthannam abhibhāyatanānam navannam anupubbavihārasamāpattīnanti' bhagavā; 
bhāgī va bhagavā dasannam saññabhavananam dasannam kasiņasamāpattīnam 
ānāpānasatisamādhissa” asubhasamāpattiyāti bhagavā; bhāgī vā bhagavā catunnam 
satipatthānānam catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam 
paūcannam indriyānam paūcannam balānam sattannam bojjhangānam ariyassa 
atthangikassa maggassāti bhagavā; bhāgī vā bhagavā dasannam tathāgatabalānam 
catunnam vesārajjānam catunnam patisambhidānam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammānanti bhagavā. Bhagavāti netam nāmam matara katam na 
pitarā katam na bhātarā katam na bhaginiyā katam na mittāmaccehi katam na 
Nātisālohitehi katam na samanabrahmanehi katam na devatāhi katam 
vimokkhantikametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaūnutanāņassa* patilābhā sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - ajitāti 
bhagavā. 


Vivicchā pamādā nappakāsatī ti - Vivicchā vuccati* paūca macchariyāni 
avasamacchariyam  kulamaccharyam lābhamacchariyam vannamacchariyam 
dhammamacchariyam yam evarūpam maccheram* maccharayana maccharāyitattam 
veviccham kadariyam katukañcukata° aggahitattam cittassa idam vuccati 
macchariyam. Api ca khandhamacchariyampi macchariyam dhātumacchariyampi 
macchariyam āyatanamacchariyampi macchariyam. Gāho vuccati macchariyam. 


Pamādo vattabbo: kayaduccarite va vacīduccarite va manoduccarite va pañcasu 
va kamagunesu” cittassa vossaggo vossaggānuppadānam* kusalanam va? 
dhammānam bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anatthitakiriyatā” 
olīnavuttitā nikkhittachandata nikkhittadhurata anasevana abhavana 
abahulīkammam anadhitthanam ananuyogo pamado, yo evarūpo pamado pamajjana 
pamajjitattam ayam vuccati pamādo. 


' anapubbavihārasamāpattīnanti - Syā. ° katukaficakatā - Syā. 

2 ānāpānasatisamāpattiyā - PTS. 7 paficasu kāmaguņesu vã - Ma, PTS; 

* sabbaññutaññãnassa - PTS. pañcakamagunesu va - Vi, Ka. 

* veviccham vuccati - Ma, PTS; * vosaggo vosaggānuppadānam - Ma. 
veviccham vuccanti - Syā. ? vā - itisaddo Ma potthake na dissate. 

` macchariyam - Syā. 1 anatthitatā - Syā. 
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— 'vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập 
vô sắc” lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, vē tám thắng xứ 
(của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có phần 
hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasiņa, về 
định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; 
“vị có phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần' là đức Thế Tôn; “vị có phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp 
tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế 
Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
(em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn nói: Này Ajita’ là như 
thế. 


Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng - Keo kiệt - nói đến năm loại 
bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh 
tiếng, bón xẻn về Pháp; bón xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bón xẻn, 
trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ 
của tâm; điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn 
xēn về giới cũng là bón xēn, bón xẻn về xứ cũng là bón xēn, sự nắm lấy được gọi là 
bón xēn. 


Xao lãng: cần được nói đến: Sự buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông 
thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uế hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại 
dục, là trạng thái thực hành không nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên 
tục, trạng thái thực hành không ổn định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông 
bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ bổn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, 
sự không làm thường xuyên, sự không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng 
trong việc tu tập các thiện pháp; sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện 
xao lãng, trạng thái xao lãng: việc này gọi là sự xao lãng. 
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Vivicchā pamādā nappakāsatī ti iminā ca macchariyena iminā ca pamādena' 
loko nappakāsati na bhāsati na tapati na virocati na ñayati” na paññayati ti - vivicchā 
pamādā nappakāsati. 


Jappābhilepanam brūmī ti - Jappā vuccati taņhā yo rāgo sārāgo anunayo 
anurodho* nandit nandirāgo cittassa sārāgo iccha mucchā ajjhosānam gedho 
paļigedho* sango panko ejā maya janikā sañJananI sibbanī* jālinī saritā visattikā 
suttam” visatā* āyūhanī” dutiyā paņidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo sineho 
apekkhā patībandhu'” asa āsimsanā āsimsitattam'' rūpāsā saddasa gandhāsā rasāsā 
photthabbāsā lābhāsā dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā abhijappā jappanā 
jappitattam loluppam” loluppāyanā loluppāyi tattam pucchañcikata'"' sadukamyata' 
adhammarāgo visamalobho nikanti” nikāmanā patthanā pihanā sampatthanā 
kāmataņhā bhavataņhā vibhavataņhā rūpataņhā arūpataņhā nirodhataņhā 
rūpataņhā saddataņhā gandhataņhā rasatanha photthabbatanha dhammataņhā ogho 
yogo gantho upādānam āvaraņam nīvaraņam chadanam bandhanam upakkileso 
anusayo pariyutthanam lata veviccham dukkhamulam dukkhanidanam 
dukkhappabhavo mārapāso marabalisam'° mārāmisam maravisayo māranivāso 
māragocaro mārabandhanam taņhānadī taņhājālam taņhāgaddulam” tanhasamuddo 
abhijjhā lobho akusalamūlam, ayam vuccati jappā, lokassa lepanam lagganam 
bandhanam upakkileso imāya jappāya loko litto samlitto upalītto* kilittho 
sankilittho makkhito samsattho laggo laggito” palibuddhoti brūmi ācikkhāmi desemi 
paūūapemi” patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - 
jappābhilepanam brūmi. 


iminā macchariyena iminā pamādena - Syā. 


1 

* saññayati - Syā. * pucchañjikatã - Ma; 

` anubodho - Va, Ka. mucchaūcikatā - PTS; 

* nandī - Ma. pucchañcakatä - Sa. 

` paligedho - Ma, Syã, PTS. *sādhukamyatā - Ma, Syā; 
° sibbinī - Ma, Syā. asādhukammatā - PTS. 
7 sottam - Syā; sattam - PTS. > nikantikā - PTS. 

° visatā - Syā, PTS, Sa. 6 marabalisam - Ma, Syā. 
? āyūhanā - PTS. Ttanhagaddalam - Syā. 
'° patibaddhā - Syā, PTS. š palitto - Syā. 

l! āsīsanā āsīsitattam - Ma. ? lagito - Pa. 

” loluppā - Syā, PTS. 2) paññapemi - PTS. 
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Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng: bởi sự keo kiệt này và bởi sự 
xao lãng này mà thế giới không chói sáng, không tỏa sáng, không cháy sáng, không 
chiếu sáng, không được biết đến, không được nhận biết; - không chói sáng bởi keo 
kiệt, bởi xao lãng” là như thế. 


Ta nói tham muốn là vật làm uë nhiễm - Tham muốn: nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui 
và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, 
thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo 
ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan 
rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dán đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân 
thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng 
thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong 
mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về 
con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, tham đắm, biểu 
hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái 
tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, 
khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái 
cối Sắc, ái cối vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sāc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái 
cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, 
ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, 
cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bãy của Ma Vương, 
lưỡi câu của Ma Vương, miếng mồi của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhi 
của Ma Vương, hành xứ của Ma Vương, sự trói buộc của Ma Vương, ái ví như dòng 
sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện; điều này được gọi là tham muốn, là vật làm lấm nhơ, là sự dính 
mắc, là sự cột trói, là vật làm ô nhiễm đối với thế giới. Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, 
Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Do 
tham muốn này, thế giới bị lấm nho, bị nhiễm bẩn, bị vāy bẩn, bị ó uë, bị ó nhiễm, bi 
lấm lem, bị gắn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại;” - “Ta nói tham muốn là vật 
làm ué nhiễm là như thế. 
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Dukkhamassa mahabbhayan ti - Dukkhan ti jātidukkham jarādukkham 
vyādhidukkham' maraņadukkham sokaparidevadukkham  domanassupāyāsa- 
dukkham* nerayikam dukkham tiracchānayonikam dukkham* pettivisayikam* 
dukkham mānusakam* dukkham gabbhokkantimūlakam* dukkham gabbhatthiti- 
mūlakam” dukkham gabbhavutthānamūlakam* dukkham jātassa upanibandhakam” 
dukkham jātassa parādheyyakam dukkham attipakkamadukkham " 
parupakkamadukkham'"' sankhāradukkham” viparināmadukkham  cakkhurogo 
sotarogo ghānarogo jivhārogo kayarogo sīsarogo kaņņarogo mukharogo dantarogo 
kaso sāso pināso daho” jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā"* sūlā” visūcikā 
kuttham gaņdo kilāso soso apamāro daddu kaņdu kacchu rakhasā vitacchikā 
lohitapittam'"* madhumeho amsa piļakā bhagandalā pittasamutthānā abadha 
semhasamutthānā  ābādhā vatasamutthana abadha sannipatka  ābādhā 
utuparināmajā abadha  visamaparihārajā  ābādhā opakkamika abadha 
kammavipākajā ābādhā sītam uņham jighacchā pipāsā uccaro passavo damsa- 
makasa-vātātapa-sirimsapa -samphassam dukkham® matumaranam dukkham 
pitumaraņam dukkham bhatumaranam dukkham bhaginīmaraņam dukkham 
puttamaraņam dukkham dhītumaraņam dukkham iātivyasanam” dukkham 
bhogavyasanam dukkham sīlavyasanam dukkham ditthivyasanam dukkham yesam 
dhammānam ādito samudāgamanam paññayati atthangamato nirodho paññayati 
kammasannissito vipāko vipākasannissitam kammam nāmasannissitam rūpam 
rūpasannissitam nāmam jātiyā anugatam jarāya anusatam” byādhinā abhibhūtam 
maraņena abbhahatam dukkhe patitthitam atanam  aleņam  asaranam 
asaraņībhūtam, idam vuccati dukkham. Idam dukkham lokassa”' bhayam 
mahabbhayam pīļanam ghattanam upaddavo upasaggo ti - dukkhamassa 
mahabbhayam. 


Tenāha bhagavā: 

“AUÙaq nivuto loko (ajitāti bhagavā) 
vivicchā pamādā nappakāsati 
Jappābhilepanam brūmi 
dukkhamassa mahabbhayan "ti. 
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Savanti sabbadhi sota (iccāyasmā ajito) 
sotānam kim nivāraņam 

sotānam samvaram brūhi 

kena sota pithīyare.” 


' byādhidukkham - Ma, Syā. 
* sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkham - Ma, Syā. 


* tiracchānayoni dukkham - Pa. * dāho - Ma, evamuparipi. 

4 pittivisayikam - Syā, PTS. * pakkhantikā - Va, Ka. 

* mānusikam - Ma, Syā. > sulā - Syā. 

° gabbhe-okkantimūlakam - PTS. *lohitam pittam - Ma, Syā. 

7 gabbhethitimūlakam - Syā, PTS. ”sarisapa - Ma. 

° gabbhā-vutthāna-mūlakam - PTS; *osamphassadukkham - Syā, PTS. 
gabbha utthanamulakam - Va, Ka. ? obyasanam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 

? jātassūpanibandhakam - Ma, Syā. 2) anusattham - Ma. 

'! attūpakkamam dukkham - Syā. * assa lokassa - Syā. 

'' parūpakkamam dukkham - Syā. 2 pidhiyyare - Ma; 

' samsaradukkham - Syā. pithiyyare - Syā, PTS, evamuparipi. 
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Khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới) - Khổ: là khổ sanh, khổ 
già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu bi, khổ do ưu não, khổ ở địa ngục, khổ ở loài thú, 
khổ ở thân phận ngạ quỷ, khổ của loài người, khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, khổ 
bắt nguồn từ việc trụ thai, khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, khổ gắn liền sau khi 
sanh ra, khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, khổ do sự ra sức của bản thân, khổ do 
sự ra sức của kẻ khác, khổ do pháp tạo tác, khổ do sự biến đổi, bệnh ở mắt, bệnh ở tai 
trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở 
miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau 
bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ 
ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trt, ghẻ lở, loét hậu môn, 
bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp 
do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ 
không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò 
sát là khổ, cái chết của mẹ là khổ, cái chết của cha là khổ, cái chết của anh (em) trai là 
khổ, cái chết của chị (em) gái là khổ, cái chết của con trai là khổ, cái chết của con gái 
là khổ, sự tổn hại về thân quyến là khổ, sự tổn hại về của cải là khổ, sự tổn hại vì bệnh 
tật là khổ, sự tốn hại về giới là khổ, sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp 
nào có sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được nhận 
biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, 
có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi 
già, bị thống tri bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi 
nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi 
nương nhờ; điều này được gọi là khổ. Khổ này là sự sợ hãi, sự nguy hiểm lớn lao, sự 
hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đối với thế giới; - khó là sự nguy 
hiểm lớn lao đối với nó (thế giới)' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) 

thế giới bị bao trùm bởi vô minh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muôn là vât làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguy hiếm lớn lao đối uới nó (thế gió.” 


1-3 


(Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Các dòng chdy tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng cháu? 

Ngài hãy nói ué sự ngăn chặn các dòng cháu, 
các dòng cháu được chặn đứng bởi cái gì?” 
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Savanti sabbadhi sota ti - Sota ti taņhāsoto ditthisoto kilesasoto duccaritasoto 
avijjāsoto. Sabbadhī ti sabbesu āyatanesu. Savantī ti savanti āsavanti sandanti 
pavattanti, cakkhuto rūpe savanti āsavanti sandanti pavattanti, sotato sadde savanti 
—pe— ghānato gandhe savanti —pe— jivhāto rase savanti -pe— kayato photthabbe 
savanti —pe— manato dhamme savanti āsavanti sandanti pavattanti, cakkhuto 
rūpataņhā savanti āsavanti sandanti pavattanti, sotato saddataņhā savanti āsavanti 
sandanti pavattanti, ghanato gandhataņhā savanti -pe— jivhāto rasataņhā savanti — 
pe- kāyato photthabbataņhā savanti -pe- manato dhammataņhā savanti āsavanti 
sandanti pavattantīti - savanti sabbadhi sota. 


_ Iecāyasmā ajito ti - Iecā ti padasandhi —pe— padanupubbatapetam iccā ti. 
Ayasmā ti piyavacanam —pe— Ajito ti tassa brāhmaņassa nāmam —pe— abhilapo t1 
- iecāyasmā ajito. 


Sotānam kim nivāraņan ti sotānam kim āvaraņam nīvaraņam samvaraņam 
rakkhanam gopanan ti - sotanam kim nivāraņam. 


Sotānam samvaram brūhī ti sotānam āvaraņam nīvaraņam samvaraņam 
rakkhanam gopanam brūhi ācikkha' desehi paññapehi” patthapehi vivarāhi vibhajāhi 
uttānīkarohi pakāsehī 'ti - sotānam samvaram brūhi. 


Kena sota pithīyare ti kena sota pithīyanti* pacchijjanti na savanti na āsavanti 
na sandanti nappavattantī 'ti - kena sota pithīyare. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Savanti sabbadhi sota (iccāyasmā ajito) 
sotānam kim nivāraņam 

sotānam samvaram brūhi 

kena sota pithīyare "ti. 


' ācikkhāhi - Syā. * pidhīyanti - Ma; 
* paññapehi - PTS. pithiyyanti - Syā. 
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Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi - Các dòng chảy: dòng chảy tham 
ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ó nhiễm, dòng chảy uë hạnh, dòng chảy vô minh. 
Khắp mọi nơi: ở tất cả các xứ. Tuôn tràn: chúng tuôn tràn, chảy xuống, tuôn 
chảy, chảy liên tục; từ con mắt chúng tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục 
ở sắc, từ lỗ tai chúng tuôn tràn —nt— ở thinh, từ lỗ mũi chúng tuôn tràn —nt— ở 
hương, từ lưỡi chúng tuôn tràn —nt— ở vị, từ thân chúng tuôn tràn —nt- ở xúc, từ ý 
chúng tuôn tràn —nt— ở pháp; tham ái ở sắc từ con mắt tuôn tràn, chảy xuống, tuôn 
chảy, chảy liên tục; tham ái ở thinh từ lỗ tai tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy 
liên tục; tham ái ở hương từ lỗ mũi —nt—; tham ái ở vi từ lưỡi —nt—; tham ái ở xúc từ 
thân —nt-; tham ái ở pháp từ ý tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục; - “các 
dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi là như thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng - Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu văn, —nt— 
tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: (Từ 'āyasmā' này) là lời nói yêu mến, — 
nt- . Ajita: là tên của vị Bà-la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - “tôn giả Ajita nói rằng là 
như thế. 


Cái gì là sự ngắn cản các dòng chảy? - Cái gì là sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự 
ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ đối với các dòng chảy? - “cái gì là sự ngăn cản các 
dòng chảy' là như thế. 


Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy - Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ về sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, về sự bảo vệ, về sự gìn giữ đối với 
các dòng chảy; - “Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chāy là như thế. 


Các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì? - Bởi cái gì mà các dòng chảy bị 
chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục; - ‘các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Các dòng chdy tuôn tràn khắp moi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chả? 

Ngài hãy nói vē sự ngăn chặn các dòng chảu, 
các dòng cháy được chặn đứng bởi cái gì?” 
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Yāni sotāni lokasmim (ajitāti bhagavā) 
sati tesam nivāraņam 

sotānam samvaram brūmi 

paññauete pithīyare. 


Yāni sotāni lokasmin ti yāni etāni sotāni mayā kittitāni pakittitāni ācikkhitāni 
desitāni paūnāpitāni' patthapitāni vivaritāni vibhajitāni uttānīkatāni pakāsitāni, 
seyyathidam:? tanhasoto ditthisoto kilesasoto duccaritasoto avijjāsoto. Lokasmin ti 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke ti - yani sotāni 
lokasmim. Ajitā ti bhagavā tam brāhmaņam namena alapatl. 


Sati tesam nivāraņan ti - Satī ti ya sati anussati patissati* sati saraņatā 
dhāraņatā apilāpanatā asammussanatā* sati satindriyam satibalam sammāsati 
satisambojjhango ekayano maggo, ayam vuccati sati. Nivāraņan ti āvaraņam 
nīvaraņam samvaraņam rakkhaņam gopanan ti - sati tesam nivāraņam. 


Sotānam samvaram brūmī ti sotānam āvaraņam nīvaraņam samvaraņam 
rakkhanam gopanam, brūmi ācikkhāmi —pe— uttānīkaromi pakāsemī ti - sotānam 
samvaram brūmi. 


Paññayete pithīyare ti - Pañña ti ya pañña pajānanā —pe— amoho 


dhammavicayo sammāditthi. Paññayete pithīyare ti paññaya ete* sota pithīyanti 
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 


Sabbe sankhārā aniccā "ti jānato passato paññaya ete sota pithīyanti pacchijjanti 
na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. Sabbe sankhārā dukkhā "ti jānato 
passato paññayete' sota pithīyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti 
nappavattanti. Sabbe sankhārā* anattā ”ti jānato passato paññayete sota pithīyanti 
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 


' paññapitani - Ma, Syā. * ekāyanamaggo - Ma, Syā, PTS. 

* seyyathidam - Ma, evamuparipi. í paññayete - Ma, evamuparipi. 

? patissati - Ma, Syā, PTS. 1 paññaya ete - Syā, evamuparipi. 
* asammuyhanatā - Va, Ka. * dhammā - Syā, PTS. 


66 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Ajita 


1-4 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajita,) 

những dòng cháy nào hiện điện ở thë gian, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói ué sự ngăn chặn các dong cháu, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ. ” 


Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian: là những dòng chảy đã được 
giải thích, đã được kể rõ, đã được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã 
được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ bởi 
Ta, tức là: dòng chảy tham ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ô nhiễm, dòng chảy uë 
hạnh, dòng chảy vô minh. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ. Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Niệm là sự ngăn cản chúng - Niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiền; 
niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái 
không quên lãng: niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chỉ, con 
đường độc đạo; việc này được gọi là niệm. Sự ngăn cản: là sự ngăn trở, sự ngàn cản, 
sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ; - niệm lā sự ngăn cản chúng là như thế. 


Ta nói vē sự ngăn chặn các dòng chảy: Ta nói về, Ta chỉ day, —nt— Ta làm rõ, 
Ta bày tỏ về sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ đối với các 
dòng chảy; - “Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chāy là như thế. 


Chúng được chặn đứng bởi tuệ - Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ 
mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Chúng được chặn đứng bởi tuệ: Nhờ vào tuệ 
mà các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với người biết, đối với người thấy 
bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là khổ,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, 
không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với 
người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là uô ngã,”' các dòng 
chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn 
chảy, không chảy liên tục. 


' C6 sự không thống nhất ở điểm này: văn bản Thái Lan và PTS ghi là dhammā (các pháp), văn bản 
Miên Điện và Tích Lan ghi là sañkhara (các hành). 
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Avijjāpaccayā sankhārā ”ti jānato passato paññayete sota pithīyanti pacchijjanti 
na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. Sankhārapaccayā viññanan ”ti — 
pe- Viãñanapaccaya nāmarūpan ”ti -pe— Nāmarūpapaccayā saļāyatanan ”ti —pe— 
Saļāyatanapaccayā phasso ”ti —pe— Phassapaccayā vedanā "ti —pe— Vedanāpaccayā 
taņhā "ti —pe— Taņhāpaccayā upādānan "ti —pe— Upadanapaccaya bhavo ”ti —pe— 
Bhavapaccayā jātī "ti —pe— Jātipaccayā jarāmaraņan ”ti Janato passato paññayete 
sota pithīyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 
Viãñananirodha nāmarūpanirodho ”ti -pe- Nāmarūpanirodhā saļāyatananirodho "ti 
—pe— Saļāyatananirodhā phassanirodho ”ti —pe— Phassanirodhā vedanānirodho ”ti — 
pe- Vedanānirodhā taņhānirodho ”ti —pe— Tanhanirodha upādānanirodho ”ti -pe— 
Upādānanirodhā bhavanirodho "ü —pe- Bhavanirodhā jātinirodho "ti —pe- 
Jātinirodhā jarāmaraņanirodho ”ti Janato passato paññayete sota pithīyanti 
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 


Idam dukkhan ”ti —pe— Ayam dukkhasamudayo ”ti —pe— Ayam dukkhanirodho 
"ti —pe— Ayam dukkhanirodhagāminī patipadā ”ti jānato passato paññayete sota 
pithīyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 


Ime āsavā ”ti' —pe— Ayam āsavasamudayo "ti —pe— Ayam āsavanirodho ”ti —pe— 
Ayam āsavanirodhagāminī patipadā ”ti jānato passato paññayete sota pithīyanti 
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti. 


Ime dhammā abhiññeyya "i -pe- Ime dhammā pariññeyya "i -pe- Ime 
dhammā pahatabba "ti —pe— Ime dhammā bhāvetabbā "i -pe- Ime dhamma 
sacchikatabba ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti pacchijjanti na savanti na 
asavanti na sandanti nappavattanti. 


! ime dhamma āsavā tỉ - Ma; āsavā ti - Syā. 
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Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Vô minh duyên cho các 
hành,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ 
rằng: “Các hành duyên cho thức,” —nt— “Thức duyên cho danh sắc,” —nt— “Danh sắc 
duyên cho sáu xứ,” —nt— “Sáu xứ duyên cho xúc,” —nt— “Xúc duyên cho thọ,” —nt— 
“Thọ duyên cho di,” —nt— “Ái duyên cho thủ,” —nt— “Thủ duyên cho hữu,” -nt- “Hữu 
duyên cho sanh,” —nt— “Sanh duyên cho lão, tử,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bi 
cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 
Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Do sự diệt tận của uó minh 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành,” —nt— “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
điệt tận của thức,” -nt- “Do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc,” 
—nt— “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ,” —nt— “Do sự 
diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc,” —nt— “Do sự diệt tận của xúc (đưa 
đến) sự diệt tận của tho,” —nt— “Do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của di,” — 
nt- “Do sự diệt tận của di (đưa đến) sự diệt tận của thu,” —nt— “Do sự diệt tận của 
thủ (đưa đến) sự diệt tận của hữu,” —nt— “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt 
tận của sanh,” -nt- “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” các 
dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không 
tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Đâu là Khố,” —nt— “Đâu lā 
nhân sanh Khố,” —nt— “Đâu là sự điệt tận Khổ,” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khổ;” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không 
chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Đây là các lậu hoặc,” —nt— 
“Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” —nt— “Đây là sự điệt tận các lậu hoặc,” —nt— “Đâu 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị 
cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Các pháp nàu cần được 
biết rõ,” —nt— “Các pháp này cần được biết toàn diện,” —nt— “Các pháp này cần 
được dứt bỏ,” —nt— “Các pháp này cần được tu tập,” —nt— “Các pháp này cần được 
chứng ngô,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 
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Channam phassāyatanānam samudayañca atthangamañca assadañca ādīnavaūca 
nissaranañca Janato passato paññayete sota pithīyanti pacchijjanti na savanti na 
asavanti na sandanti nappavattanti. 


Pañcannam upadanakkhandhanam samudayañca atthangamañca assadañca 
admavañca nissaraņaūca jānato passato —pe— Catunnam mahabhutanam 
samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nissaraņaūca jānato passato — 
pe- Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman "ti jānato 
passato paññayete sota pithīyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti 
nappavattantī ti - paññayete pithīyare. 


Tenāha bhagavā: 

“Yani sotāni lokasmim (ajitāti bhagavā) 
sati tesam nivāraņam 

sotānam samvaram brūmi 

paññauete! pithīyare "ti. 


1-5 


Pañña ceva sati cap (iecāyasmā ajito) 
namarupañca mārisa 

etam me puttho pabrūhi 

katthetam uparujjhati. 


Pañña ceva sati capi ti - Pañña ti ya pañña pajānanā vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhana upalakkhaņā paccupalakkhana pandiccam kosallam 
nepuññam vebhavya cinta upaparikkha bhun medha parinayika vipassana 
sampajaññam  patodo? paūūā paññindryam paññabalam paññasattham 
paññapasado paññaaloko paññaobhaso paññapajjoto paññaratanam amoho 
dhammavicayo sammāditthi. Satī ti ya sati anussati —pe— sammāsatī ti - pañña ceva 
satī capi. 


Iccāyasmā ajito —pe- abhilapo ti - iccayasma ajito. 


Namarupañca marisa ti - Naman ti cattaro arūpino khandhā. Rūpan ti 
cattaro ca mahābhūtā catunnam ca mahabhutanam: upadayarupam. Marisa ti 
piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam marisa ti - 
namarupam ca marisa. 


' paññãy ete - PTS. > patodo - Va, Ka. 
* sati capi - Ma, Syā, evamuparipi. * catunnam mahabhutanam - Ka. 
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Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, 
về sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của sáu xúc xứ, các dòng chảy ấy bị chặn 
đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy 
liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, 
về sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của năm thủ uẩn, —nt— Đối với người biết, 
đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, về sự hứng thú, về sự 
bất lợi, về sự thoát ra của bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), -nt— Đối với người 
biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điêu ấu đều có bản tánh diệt tận,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không 
tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục; - “chúng được 
chặn đứng bởi tuệ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajita,) 

những dòng cháy nào hiện điện ở thë gian, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói ué sự ngăn chặn các dong cháu, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ. ” 


(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Tuệ uà luôn cả niệm, 

danh uà sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều này, xin Ngài hãy nói lên, 
ở đâu điều nàu được hoại diēt?” 


Tuệ và luôn cả niệm - Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự 
chọn lựa pháp, sự quan sát, sự nhận định, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, 
sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông 
minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, 
tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, 
tuệ là báu vật, sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Niệm: Niệm là sự tùy 
niệm, —nt— chánh niệm; - “tuệ và luôn cả niêm’ là như thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng: —nt- từ kêu gọi; - ‘tôn giả Ajita nói rằng' là như thế. 


Danh và sắc, thưa Ngài - Danh: Bốn nhóm không có sāc.' Sắc: là bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Thưa Ngài: từ 
“marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng: - “danh và sắc, thưa Ngàï là như thế. 


' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uān (ND). 
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Etam me puttho pabrūhī ti - Etam me ti yam pucchāmi yam yācāmi' yam 
ajjhesāmi yam pasādemi. Puttho ti pucchito yācito ajjhesito pasadito. Pabrūhī ti 
brūhi ācikkhāhi desehi paūnāpehi” patthapehi vivarahi vibhajāhi uttānīkarohi 
pakāsehī ti - etam me puttho pabrūhi. 


Katthetam uparujjhatī ti katthetam nirujjhati vūpasammati attham gacchati 
patippassambhāatī ti - katthetam uparuJJhati. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Pañña ceva sati capi (iecāyasmā ajito) 
nāmarūpaīica mārisa 

etam me puttho pabrūhi 

katthetam uparujjhatī "ti. 


1-6 


Yametam pañham apucchi - ajita tam vadāmi te 
yattha nāmam ca rūpam ca - asesam uparujjhati 
uiññanassa nirodhena - etthetam uparujjhati. 


Yametam pañham apucchi ti - Yametan ti paññañca satiñca nāmarūpaīca. 
Apucchi ti apucchasi ayācasi* ajjhesasi* pasādesī ti - yametam pañham apucchi. 


Ajita tam vadāmi te ti - Ajitā ti bhagavā tam brāhmaņam nāmena ālapati. Tan 
tipaññañca satiñca namarupañca. Vadāmī ti vadāmi” ācikkhāmi desemi paññapemi 
patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - ajita tam vadāmi te. 


Yattha nāmaūca rūpaūca asesam uparujjhatī ti - Naman ti cattāro 
arūpino khandhā. Rūpan ti cattāro ca mahābhūtā catunnam ca mahābhūtānam 
upādāyarūpam. Asesan ti sabbena sabbam sabbathā sabbam asesam nissesam 
pariyadiyana°vacanametam asesan ti. Uparujjhatī ti nirujjhati vūpasammati 
attham gacchati patippassambhatī ti - yattha namañca rupañca asesam uparujjhāti. 


' āyācāmi - Pa. * ajjhesati - Ma, Va, Ka; ajjhesi - PTS. 
* paññapehi - Ma, Syā. tam vadāmi - Syā. 
* yacasi - Ma, PTS; pariyācasi - Sĩ. ° pariyādāya - Syā, PTS. 
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Được tôi hỏi điêu này, xin Ngài hãy nói lên - Điêu này được tôi (hỏi): là 
điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. 
Được hỏi: được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Xin Ngài 
hãy nói lên: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “được tôi hỏi điều này, xin Ngài 
hãy nói lên’ là như thế. 


Ó đâu điêu này được hoại diệt? - Ở đâu điều này được diệt tận, được vắng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh? - “ở đầu điều này được hoại diệt? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Tuệ uà luôn cả niệm, 

danh vā sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều nàu, xin Ngài hāy nói lên, 
ở đâu điều nàu được hoại diēt?” 


1-6 


“Ngươi đã hỏi câu hỏi vē điều nào, này Ajita, Ta trá lời cho ngươi vē điều ấu, vē 
viēc danh vā sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đâu, điều 
nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.” 


Ngươi đã hỏi câu hỏi vē điêu nào - Về điêu nào: lā về tuệ, về niệm, về danh 
và sắc. Ngươi đã hỏi: Ngươi đã vấn, ngươi đã yêu cầu, ngươi đã thỉnh cầu, ngươi đã 
đặt niềm tin; - nguoi đã hỏi câu hỏi về điều nào là như thế. 


Này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều āy - Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với 
vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Về điêu ấy: là về tuệ, về niệm, về danh và sắc. Ta trả lời: 
Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta 
làm rõ, Ta bày tỏ; - “này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều āy là như thế. 


Vê việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót - Danh: Bốn nhóm 
không có sāc. Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn 
yếu tố chính. Không dư sót: tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ 'asesam” này là lối nói của sự bao gồm. Được 
hoại diệt: được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “về 
việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót là như thế. 
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Viññanassa nirodhena etthetam uparujjhatī ti sotapattimaggañanena 
abhisankharaviññanassa nirodhena satta bhave thapetvā anamatagge samsāre ye 
uppajjeyyum namam ca rūpam ca etthete nirujjhanti vūpasammanti attham 
gacchanti patippassambhanti. Sakadāgāmimaggatāņena abhisankharaviññanassa 
nirodhena dve bhave thapetvā paūcasu bhavesu ye uppajjeyyum nāmam ca rūpam ca 
etthete nirujjhanti vūpasammanti attham gacchanti patippassambhanti. 
Anagamimagsañanena abhisankharaviññanassa nirodhena ekam bhavam thapetvā 
rūpadhātuyā va arupadhatuya va ye uppajjeyyum nāmam ca rupam ca etthete 
nirujjhanti vūpasammanti attham gacchanti patippassambhanti. 
Arahattamaggañanena abhisankharaviññanassa nirodhena ye uppajjeyyum nāmam 
ca rūpam ca etthete nirujjhanti vũpasammanti attham gacchanti patippassambhanH. 
Arahato anupadisesaya nibbānadhātuyā' parinibbāyantassa carimaviññanassa? 
nirodhena pañña ca sati ca nāmam ca rūpam ca etthete nirujjhanti vūpasammanti 
attham gacchanti patippassambhantī ti - viūnāņassa nirodhena etthetam 
uparujjhati. 


Tenāha bhagavā: 

“Yametam pañham apucchi - ajita tam vadāmi te 
yattha namañca rupañca - asesam uparujjhati 
uiññanassa nirodhena - etthetam uparujjhatī "ti. 


' parinibbānadhātuyā - Syā. 2 purimaviññanassa - Syā. 
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Do sự diệt tận của thức, ở đây, điêu này (danh và sắc) được hoại diệt: 
Nhờ vào trí của Đạo Nhập Lưu với sự diệt tận của thức liên quan đến sự tạo tác, các 
pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở sự luân hồi không biết được điểm khởi 
đầu tối đa là bảy kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến 
sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo Nhất Lai với sự diệt tận của thức liên 
quan đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở năm cối hữu tối 
đa là hai kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu 
hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo Bất Lai với sự diệt tận của thức liên quan 
đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở sắc giới và vô sắc giới 
tối đa là một kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự 
tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo A-la-hán với sự diệt tận của thức liên 
quan đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi, ở đây, các pháp 
này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Đối với vị A-la- 
hán đang viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, với sự diệt tận 
của thức cuối cùng, (các pháp) tuệ, niệm, danh, và sắc, ở đây, các pháp này được diệt 
tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “do sự diệt tận của thức, ở 
đây, điều này (danh và sắc) được hoại diệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ngươi đã hỏi câu hỏi vê điều nào, này Ajita, Ta trá lời cho ngươi vē điều ấu, vē 
uiệc danh và sắc được hoại điệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đâu, điều 
nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.” 
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Ye ca sankhātadhammā se' - ye ca sekh@ puthū* idha 
tesam me nipako iriyam - puttho pabrūhi mārisa. 


Ye ca sankhātadhammā se ti - Sankhātadhammā vuccanti arahanto 
khīņāsavā, kimkāraņā sankhātadhammā vuccanti arahanto khīņāsavā? Te 
sankhātadhammā ñatadhamma tulitadhammā tīritadhammā'* vibhūtadhammā 
vibhāvitadhammā, “sabbe sankhārā aniccā "ü sankhātadhammā ñatadhamma 
tulitadhammā tīritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā, *sabbe sankhārā 
dukkhā ”ti sankhātadhammā —pe— “sabbe dhammā anattā ”ti sankhātadhammā — 
pe- "avijjāpaccayā sankhara ”ti sankhatadhamma -pe- “yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti sankhātadhammā 
ñatadhamma tulitadhammā tīritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā. 


Athavā tesam khandhā sankhata, dhatuyo sankhātā, āyatanāni sankhātāni,” 
gatiyo sankhātā, uppattiyo* sankhātā, patisandhi' sankhātā, bhavā sankhātā, samsārā 
sankhātā, vattā sankhātā.* 


Athavā te khandhapariyante thitā, dhātupariyante thitā, āyatanapariyante thitā, 
gatipariyante thitā,  uppattipariyante” thia,  patisandhipariyante thitā, 
bhavapariyante thitā, samsārapariyante thitā, vattapariyante thitā, antime bhave" 
thitā, antime samussaye'' thita antimadehadharā arahanto. 


"Tesāyam" pacchimakoti"” carimoyam samussayo, 
Jātimaraņasamsāro natthi tesam'* punabbhavo "ti. 


Tamkāraņā sankhātadhammā vuccanti arahanto khīņāsavā 'ti - ye ca 
sankhātadhammā se. 


' sankhata dhammāse - Va, Ka. ? upapattipariyante - Ma, Syā. 
* sekkhā - Syā, evamuparipi. °antimabhave - Syā. 

3 puthu - PTS, evamuparipi. ! antimasamussaye - Syā. 

* tiritadhammā - Syā, PTS, evamuparipi. 2tesam cāsam - Ma, Syā; 

> āyatanāni samkhātā - Ma, Va, Ka. tesam sāram - Va, Ka; 

° upapattiyo - Ma, Syā. tesam yam - Pa. 

7 patisandhiyo - Syā. * pacchimako - Ma, Syā. 

* vattam sankhātā - Pa. * nesam - Ma, Syā. 
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“Những ui nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) uà những ui nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu, tôi hỏi bậc Chín Chān vē oai nghi của những 
vi ấu, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên.” 


“Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp - Đã hiểu rõ Giáo Pháp: nói đến các 
bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Vì lý do gì mà những vị đã hiểu rõ Giáo 
Pháp được gọi là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt? Các vị ấy đã hiểu rõ 
Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ 
rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp; đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã 
cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo 
Pháp rằng: “Tất cả các hành là vô thường;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, —nt— rằng: “Tất cả 
các hành là khổ;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, —nt— rằng: “Tất cả các pháp là vô ngā;” đã 
hiểu rõ Giáo Pháp, —-nt— rằng: “Vô minh duyên cho các hành;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, 
đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo 
Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” 


Hoặc là, đối với các vị ấy, các uẩn đã được hiểu rõ, các giới đã được hiểu rõ, các xứ 
đã được hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiểu rõ, các sự tái sanh đã được hiểu 
rõ, sự nối liền tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được hiểu rõ, sự luân hồi đã được 
hiểu rõ, sự luân chuyển đã được hiểu rõ. 


Hoặc là, các vị ấy tồn tại trong giai đoạn cuối của các uān, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối 
của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai 
đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của kiếp sống, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tón 
tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân 
xác cuối cùng là các vị A-la-hán. 


“Dó uới các vi ấu, đâu là lần cuốt cùng, thân xác này là sau chót, uiệc sanh tử 
luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uó các vi ấu.” 


Vì lý do ấy mà những vị đã hiểu rõ Giáo Pháp được gọi là các bậc A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt; - những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp’ là như thế. 
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Ye ca sekhā puthū idhā ti - Sekhā ti kimkāraņā vuccanti sekhā? Sikkhantīti 
sekhā. Kiñca sikkhanti?' Adhisīlampi sikkhanti adhicittampi sikkhanti 
adhipaññampi sikkhanti. Katamā” adhisīlasikkhā? Idha bhikkhu sīlavā hoti 
pātimokkha-samvarasamvuto viharati ācāragocarasampanno aņumattesu vajjesu 
bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu, khuddakopi sīlakkhandho* 
mahantopi sīlakkhandho* sīlam patitthā adi caraņam* samyamo samvaro mukham 
pamukham kusalānam dhammānam samāpattiyā. Ayam adhisīlasikkhā. 


Katamā adhicittasikkhā? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi -pe— pathamam jhānam 
— dutiyam Jhanam — tatiyam jhānam — catuttham jhānam upasampajja viharati. 
Ayam adhicittasikkhā. 


Katamā adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paūūavā hoti udayatthagāminiyā 
paññaya samannāgato ariyaya nibbedhikāya sammā dukkhakkhayagaminiya. So 
idam dukkhanti yathabhutam pajānāti, ayam dukkhasamudayoti —pe— ayam 
dukkhanirodhoti —pe— ayam dukkhanirodhagāminī patipadāti yathabhutam 
pajānāti, ime āsavāti —pe— ayam āsavasamudayoti -pe— ayam āsavanirodhoti —pe— 
ayam āsavanirodhagāminī patipadāti yathābhūtam pajānāti. Ayam adhipaññasikkha. 


Ima tisso sikkhāyo āvajjantā* sikkhanti, Jananta sikkhanti, passantā sikkhanti,” 
paccavekkhanta sikkhanti* cittam adhitthahanta sikkhanti, saddhāya adhimuccantā 
sikkhanti, viriyam paggaņhantā sikkhanti, satim upatthapentā sikkhanti, cīttam 
samādahantā sikkhanti, paññaya pajānantā sikkhanti, abhiññeyyam abhijānantā 
sikkhanti, pariññeyyam parijānantā sikkhanti, pahātabbam pajahantā sikkhanti, 
bhāvetabbam bhāventā sikkhanti, sacchikātabbam sacchikarontā sikkhanti ācarantī” 
samācaranti samādāya vattanti. Tamkāraņā vuccanti sekhā. 


Puthū ti bahukā. Ete sekhā sotāpannā ca patipannā ca sakādāgāmino ca 
patipannā ca anāgāmino ca patipannā ca arahanto ca patipannā ca. 


Idhā ti imissā ditthiyā imissā khantiyā imissā ruciyā imasmim ādāye imasmim 
dhamme imasmim vinaye'° imasmim dhammavinaye imasmim pāvacane imasmim 
brahmacariye imasmim satthusāsane imasmim attabhāve imasmim manussaloke ti - 
ye ca sekhā puthū idha. 


' kim sikkhanti - Syā. 

* katama ca - Syā, PTS. 

3 khuddako sīlakkhandho - Ma, Va, Ka. 

* mahanto sīlakkhandho - Ma, Va, Ka. 

> patitthā āvaraņam - Syā. ? sikkhanti caranti ācaranti - Syā, PTS. 

Š tisso sikkhā āvajjentā - Syā. 10 imasmim vinaye imasmim dhamme - Syā. 
7 passantā sikkhanti - itipātho Syā potthake na dissate. 

° paccavekkhantā sikkhanti - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 
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Và những vị nào là các bâc Hữu Học đông đảo ở nơi này - Các bậc Hữu 
Học: Vì lý do gi mà được gọi là các bậc Hữu Học? “Các vi học tập là các bậc Hữu Học. 
Và các vị học tập gì? Các vị học tập tháng giới, học tập tháng tâm, và học tập thắng 
tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ơ đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dàn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, —-nt— đạt đến và trú thiền thứ nhất —nt— thiền thứ nhì —nt— thiền thứ ba — 
nt- thiền thứ tư; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khố,” —nt— “Đây lā sự diệt tận Khổ,” — 
nt- “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khố,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” —nt— “Đâu là nguyên nhân của các lậu hoặc,” —nt— 
“Đâu lā sự diệt tận các lậu hoặc,” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
các lậu hoặc;” việc này là sự học tập về thắng tuệ. 


Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, các vị học tập; trong khi biết, các vị 
học tập; trong khi thấy, các vị học tập; trong khi quán xét lại, các vị học tập; trong khi 
quyết định tâm, các vị học tập; trong khi hướng đến đức tin, các vị học tập; trong khi 
ra sức tinh tấn, các vị học tập; trong khi thiết lập niệm, các vị học tập; trong khi tập 
trung tâm, các vị học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, các vị học tập; trong khi biết 
rõ pháp cần được biết rõ, các vị học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết 
toàn diện, các vị học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, các vị học tập; trong 
khi tu tập pháp cần được tu tập, các vị học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được 
chứng ngộ, các vị học tập, hành xử, hành theo, thọ trì và vận dung; vì lý do ấy mà 
được gọi là các bậc Hữu Học. 


Đông đảo: là có nhiều. Các bậc Hữu Học này là các bậc Nhập Lưu, các bậc đang 
đạt đến (quả vị Nhập Lưu), các bậc Nhất Lai, các bậc đang đạt đến (quả vị Nhất Lai), 
các bậc Bất Lai, các bậc đang đạt đến (quả vị Bất Lai), các bậc A-la-hán,' và các bậc 
đang đạt đến (quả vị A-la-hán). 


Ở nơi này: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ 
này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở bản thân này, ở thế giới loài người này; - ‘và những vi 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nāy là như thế. 


' Các bậc A-la-hán: có lẽ có sự nhầm lān ở đây khi các bậc A-la-hán cũng được xếp vào danh sách các 
bậc Sekha - Hữu Học (ND). 
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Tesam me nipako iriyam puttho pabrūhi mārisā ti tvam hi' nipako 
paņdito paññava buddhimā ñanti vibhāvī* medhāvī. Tesam sankhātadhammānam ca 
sekhānam ca. Iriyan ti? cariyam vuttim pavattim' acaram gocaram viharam 
patipadam. Puttho ti pucchito* yācito ajjhesito pasādito. Pabrūhī ti brūhi 
ācikkhāhi desehi paññapehi° patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehi. 
Marisa ti piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam mārisā ti 
- tesam me nipako iriyam puttho pabrūhi marisa. 


Tenāha so brāhmaņo: 
“Ye ca sankhātadhammā se - ye ca sekhā puthū idha 
tesam me nipako iriyam - puttho pabrūhi mārisā "ti. 


1-8 


Kāmesu nābhigijjheyya - manasā nāvilo' siyā 
kusalo sabbadhammānam - sato bhikkhu paribbaje. 


Kāmesu nābhigijjheyyā ti - Kama ti uddānato dve kama: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. Katame vatthukāmā? Manāpikā rūpā manāpikā saddā manāpikā 
gandhā manāpikā rasa manāpikā photthabbā attharana papurana° dāsidāsā ajeļakā 
kukkutasūkarā hatthigavāssavaļavā khettam vatthum? hiraūūam suvaņņam 
gāmanigamarājadhāniyo rattham ca janapado ca koso ca kotthāgāranam ca yam 
kiūci rajanīyam vatthu” vatthukāmā. 


Api ca atita kama anāgatā kama paccuppanna kama ajjhattā kama bahiddha 
kama ajjhattabahiddha kama hina kama majjhima kama pantta kama apayika kama 
manusika kama dibba kama paccupatthita kama nimmita kama paranimmita kama 
animmita kama pariggahita kama apariggahita kama mamāyitā'' kama amamāyitā” 
kama sabbepi kamavacara dhamma sabbepi rupavacara dhamma sabbepi 
arūpāvacarā dhamma  tanhavatthuka tanharammana kamaniyatthena 
rajanīyatthena madanryatthena'* kama. Ime vuccanti vatthukama. 


! tvampi - Ma, Syā. * pāvuraņā - Ma. 
* vibhāvī - itisaddo Ma potthake na dissate. °vatthu - Ma. 
* iriyam - Ma, Syā. '° rajanīyavatthu - Ma, Syā; 
* vutti pavatti - Ma; vuttim - Syā; rajaniyam vatthu - PTS. 
vattim pavattim - PTS. 1! mamayika - Va, Ka. 
> putthoti puttho pucchito - Sya. ”amamāyikā - Va, Ka. 
° paññapehi - Ma, Syā. U kamantyatthena - Ma, Syã; 
7 manasānāvilo - Ma, Syã; kāmanīyatthena - PTS. 
manasā 'nāvilo - PTS. 14 ramanīyatthena anissāratthenā 'ti Katthaci adhika pāthā. 
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Tôi hỏi bậc Chín Chắn về oai nghỉ của những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài 
hãy nói lên: bởi vì Ngài là người chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh. Của những vị ấy: của những vị đã hiểu rõ Giáo 
Pháp (A-la-hán) và của những vị Hữu Học. Vë oai nghỉ: về hành động, về hành vi, 
về lối ứng xử, về cách hành xử, về hành xứ, về sự trú ngụ, về lối thực hành. (Được) 
hỏi: được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Xin Ngài hãy nói 
lên: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai 
mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Thưa Ngài: Từ 'mārisa này là lời nói yêu 
mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng; - “tôi hỏi bậc Chín 
Chān về oai nghỉ của những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Những vi nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) uà những vi nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc Chín Chắn vē oai nghỉ của những 
vi ấu, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên.” 


1-8 


“Không nên khát khao ở các dục, không nên bi khuấu động bởi tâm, thiện xảo 
đối uó tất cả các pháp, có niêm, vi tù khưu ra di du phương.” 


Không nên khát khao ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ó nhiễm dục. Các loại nào là vật dục? Các sāc hợp ý, các thinh hợp ý, 
các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai 
và tớ gái, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, 
kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là 
vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 
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Katame kilesakāmā? Chando kāmo rāgo kāmo chandarāgo kāmo sankappo kāmo 
rāgo kāmo sankapparago kāmo, yo kamesu kāmacchando kāmarāgo kāmanandi' 
kāmataņhā kāmasineho kāmapipāsā kāmapariļāho kāmagedho kāmamucchā 
kāmajjhosānam kāmogho kamayogo kamupadanam” kāmacchandanīvaraņam. 


2. *Addasam kama, te mūlam - sankappā kama jāyasi, 
na tam sankappayissāmi - evam kama na hehisī ti. 
Ime vuccanti kilesakama. 


Gedho vuccāti taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamulam. 


Kāmesu nābhigijjheyyā ti kilesakāmena” vatthukāmesu nābhigijjheyya na 
paļibuddheyya* agiddho assa? agathito* amucchito anajjhāpanno” vītagedho 
vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahīnagedho patinissatthagedho 
vītarāgo vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo patinissattharāgo 
nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhutena attanā vihareyyā ti - 
kāmesu nābhigijjheyya. 


Manasā nāvilo siyā ti - Mano ti yam cittam mano mānasam hadayam 
pandaram mano manāyatanam manindriyam viūūāņam viãñanakkhandho tajjā 
manoviññanadhatu. Kāyaduccaritena cittam āvilam hoti lulitam'° eritam ghattitam 
calitam bhantam avūpasantam, vacīduccaritena —pe— manoduccaritena —pe— rāgena 
—pe— dosena -pe— mohena —pe— kodhena —pe—- upanāhena -pe— makkhena —pe— 
palāsena'' —pe— issāya —pe— macchariyena —pe— māyāya —pe— satheyyena —pe— 
thambhena —pe— sarambhena —-pe— mānena —pe— atimānena —pe— madena —pe— 
pamādena —pe- sabbakilesehi —pe— sabbaduccaritehi -pe— sabbadarathehi” —pe— 
sabbapariļāhehi —pe— sabbasantapehi —pe— sabbakusalahi sankhārehi"” cittam 
āvilam hoti lulitam eritam ghattitam calitam bhantam avūpasantam. 


' kāmanandī - Ma. 7 assa - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* kāmupādānam - Ma, Syā. * agadhito - Ma, Syā; 
3 Gangamālajātaka (421). agaddhito - PTS. 
* hohisī ti - PTS. ? anajjhopanno - Syā. 
> kilesakāmesu - Syā, PTS. "luļitam - Ma, Syā, evamuparipi. 
° na palibundheyya - Ma; '! paļāsena - Ma, Syā. 
na palibujjheyya - Syā; '* sabbadahehi - Ma. 
na paligijjheyya na palibajjheyya - PTS. 5 sabbākusalābhisankhārehi - Ma, Syā. 
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Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, (ô nhiễm dục) 
là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự 
yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự thèm khát về dục, sự mê mẩn về dục, sự 
bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che 
lấp do mong muốn về dục liên quan đến ngũ dục. 


2. “Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duy. Ta sẽ không tư duy vē ngươi nữa. Này dục, như vây ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Thèm khát: nói đến tham ái, tức lā sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Không nên khát khao ở các dục: không nên khát khao, không nên bị giữ lại ở 
các vật dục do ô nhiễm dục, nên là người không bị thèm khát, không bị buộc trói, 
không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát 
đã được tách lìa, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có 
sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dút bỏ, có sự thèm khát đã 
được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lia, có sự luyến ái đã được tách lia, có sự 
luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải 
thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn 
khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, nên sống với trạng 
thái cao thượng tự thân; - ‘không nên khát khao ở các duc là như thế. 


Không nên bị khuấy động bởi tâm - Tâm: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất 
xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uān, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uë hạnh về thân, 
tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, 
không được vắng lặng; do ué hạnh về khẩu —nt— do uč hạnh về ý —nt—- do luyến ái — 
nt- do sân hận —nt—- do si mê —nt— do giận dữ —nt— do thù hàn —nt— do gièm pha — 
nt- do ác ý -nt- do ganh ty -nt- do bón xẻn —nt— do xảo trá —nt— do lừa gạt —nt— 
do bướng binh -nt- do hung hăng —nt— do ngã mạn —nt— do cao ngạo —nt— do đam 
mê —nt— do xao lãng —-nt— do tất cả ó nhiễm —nt— do tất cả uč hạnh —nt— do mọi sự 
lo lắng —nt— do mọi sự bực bội —nt— do mọi sự nóng nảy —nt- do tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện, tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, 
bị chao đảo, không được vắng lặng. 


' Bổn Sanh Thợ Cao Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 
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Manasā nāvilo siyā ti cittena anāvilo siyā alulito anerito aghattito acalito 
abhanto vūpasanto, āvilakare kilese jaheyya pajaheyya vinodeyya byantīkareyya 
anabhāvam gameyya, āvilakarehi kilesehi ca ārato assa' virato pativirato nikkhanto 
nissato” vippamttto visaññutto vimariyādīkatena cetasa vihareyyā 'ti - manasa nāvilo 
siyā. 


Kusalo sabbadhammānan ti “sabbe sankhārā aniecā ”ti kusalo 
sabbadhammanam, “sabbe sankhārā dukkhā ”ti kusalo sabbadhammanam, “sabbe 
dhammā anattā ”ti kusalo sabbadhammānam, "avijjāpaccayā sankhara "ti kusalo 
sabbadhammanam, —pe- “yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman "ti kusalo sabbadhammanam, evampi kusalo sabbadhammanam. 


Athavā aniccato kusalo sabbadhammanam, dukkhato —pe— rogato — gaņdato — 
sallato — aghato — ābādhato — parato — palokato* — ītito — upaddavato — [asātato*] — 
bhayato — upasaggato — calato — pabhanguto — addhuvato — atanato — alenatoŸ — 
asaraņato — asaraņībhūtato — rittato — tucchato — suññato — anattato — adInavato — 
vipariņāmadhammato — asarakato° — aghamulato — vadhakato — vibhavato — 
sāsavato — sankhatato — maramisato — jātidhammato — jarādhammato — 
vyādhidhammato” — maraņadhammato — sokaparidevadukkhadomanassupāyāsa- 
dhammato — sankilesikadhammato — samudayato — atthangamato — assādato* — 
ādīnavato — nissaraņato” kusalo sabbadhammānam, evampi kusalo sabba- 
dhammānam. 


Athavā khandhakusalo dhātukusalo āyatanakusalo patiecasamuppādakusalo 
satipatthanakusalo  sammappadhanakusalo  iddhipādakusalo  Indriyakusalo 
balakusalo bojjhangakusalo maggakusalo phalakusalo nibbānakusalo, evampi kusalo 
sabbadhammānam. 


' assa - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. 


* nissattho - Syā, evamuparipi. Š asārato - PTS. 

* paralokato - PTS. 7 byādhidhammato - Ma, Syā. 
* asātato - itisaddo Syā, PTS potthakesu dissate. * anassādato - Syā, PTS. 

` aleņato - Ma. ? anissaraņato - Syā, PTS. 
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Không nên bị khuấy động bởi tâm: nên là người có tâm không bị khuấy 
động, không bị khuấy rối, không bị di động, không bị đụng chạm, không bị dao động, 
không bị chao đảo, được vắng lặng: nên dút bỏ, nên dứt trừ, nên xua di, nên làm 
chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu các ô nhiễm tạo ra trạng thái khuấy 
động: nên là người dā xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời 
ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc với các ô nhiễm tạo ra trạng thái khuấy 
động, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không nên bi 
khuấy động bởi tâm là như thế. 


Thiện xảo đối với tất cả các pháp: là thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: 
“Tất cả các hành là uô thường,” thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Tất cả các 
hành là khổ,” thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã,” 
thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Vô minh duyên cho các hành,” —nt— thiện xảo 
đối với tất cả các pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đều 
có bản tánh hoại điệt;” như vậy là “thiện xảo đối với tất cả các pháp.’ 


Hoặc là, thiện xảo đối với tất cả các pháp là vô thường, thiện xảo đối với tất cả các 
pháp là khổ — lā con bệnh — là mut ghē — là mūi tên — là tai ương — là tật nguyền — lā 
không sai khiến được — là tiêu hoại — là tai họa — là bất hạnh — [là không thú vị] — là 
sợ hãi — là nguy co — là thay đổi — là mảnh mai — là không bền — là không nơi nương 
náu — là không nơi trú ẩn — là không nơi nương nhờ - là trạng thái không nơi nương 
nhờ — là trống rỗng — là rỗng không - là trống không - là vô ngã - là bất lợi — là có 
bản chất biến đối — là không có cốt lõi — là gốc gác của tai ương — là kẻ giết hại — là 
vật hư hỏng - lā có sự rò rỉ — là bị tạo tác — là mồi nhử của Ma Vương - lā có bản chất 
sanh ra — là có bản chất già — là có bản chất bệnh — là có bản chất chết — là có bān 
chất sầu-bi-khổ-ưu-não - là có bản chất ó nhiễm — là nhân sanh khởi — là sự biến 
hoại — là sự hứng thú - là sự bất lợi — là sự thoát ra; như vậy cũng là “thiện xảo đối 
với tất cả các pháp.’ 


Hoặc là, thiện xảo về uấn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về tùy 
thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố 
đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn; như vậy 
cũng là “thiện xảo đối với tất cả các pháp.) 
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Athavā sabbadhammā vuccanti dvādasāyatanāni. Cakkhum ceva' rupa ca sotam 
ca saddā ca ghānam ca gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca photthabbā ca mano ca 
dhammā ca. Yato ca kho? ajjhattikabāhiresu ayatanesu chandarāgo* pahīno hoti 
ucechinnamūlo talavatthukato anabhāvakato* āyatim anuppādadhammo, ettāvatāpi 
kusalo sabbadhammānan ti - kusalo sabbadhammānam. 


Sato bhikkhu paribbaje ti - Sato ti catūhi kāraņehi sato: kāye 
kāyānupassanāsatipatthānam  bhavento sato, vedanasu vedananupassana- 
satipatthanam bhavento sato, citte cittānupassanāsatipatthānam bhāvento sato, 
dhammesu dhammanupassanäsatipatthanam bhāvento sato. 


Aparehipi catūhi kāraņehi sato: asatiparivajjanāya sato, satikaraniyanam 
dhammānam katattā sato, satipatīpakkhānam”* dhammānam hatattā sato, 
satinimittānam dhammānam apammutthatta° sato. 


Aparehipi catūhi kāraņehi sato: satiya samannāgatattā sato, satiyā vasittā” sato, 
satiyā paguññena samannāgatattā* sato, satiyā apaccorohaņatāya' sato. 


Aparehipi catuhi kāraņehi sato: sattatta sato,” santattā sato, samitattā sato, 
santadhammasamannāgatattā sato, buddhānussatiyā sato, dhammānussatiyā sato, 
sanghānussatiyā sato, sīlānussatiyā sato, cāgānussatiyā sato, devatānussatiyā sato, 
ānāpānasatiyā'' sato, maraņasatiyā” sato, kayagatasatiya sato, upasamānussatiyā 
sato. Ya sati anussati —pe— sammāsati satisambojjhango ekāyanamaggo, ayam 
vuccati sati. Imāya satiyā upeto hoti samupeto upagato samupagato” upapanno 
samupapanno ° samannāgato, ayam ° vuccāti sato. 


' cakkhu ceva - Ma. * pāguññatāya - Syā, PTS. 

2 yato ca - Ma, Syā. ? apaccorohaņattāya - PTS, Pa. 

* rāgo - Syā. ° satiya samannāgatattā sato - Ma; 

* anabhāvamkato - Ma; satattā sato - Syā, PTS. 
anabhāvangato - Syā, Va, Ka. ! ānāpānassatiyā - Ma. 

` satiparibandhānam - Ma, PTS, Pa; ?maranassatiya - Ma; 
satipatibandhanam - Va, Ka. maraņānussatiyā - Syā. 

° asammutthattā - Ma; * upāgato samupāgato - Ma, Syā, PTS. 
appamutthattā - Syā, PTS. *sampanno - Va, Ka. 

7 vasitattā - Ma, Syā, PTS. `so - Ma, Syā. 
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Hoặc là, tất cả các pháp nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, tai và các thinh, mũi 
và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Và thật vậy, khi nào sự 
mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế cũng là thiện xảo đối 
với tất cả các pháp; - “thiện xảo đối với tất cả các phāp' là như thế. 


Có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương - Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, có niệm trong 
khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ trên các thọ, có niệm trong khi tu tập 
sự thiết lập niệm ở việc quan sát tâm trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng 
thái đã thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các 
pháp ấn chứng của niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, có 
niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm 
do trạng thái không thối thất đối với niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng 
thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do trạng thái đã 
thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do tùy niệm 
Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả 
thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do 
niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự 
tùy niệm, —nt— chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo;' điều này được gọi là 
niệm. Vi đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã 
thành tựu niệm này, vị này được gọi là có niệm. 


' “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lối đi duy nhất, không rẽ thành hai 
nhánh,” không hiểu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhất.” Ekāyanamaggo tỉ 
ekamaggo; ayam maggo na dvedhāpathabhūto ti evam attho datthabbo (Nidd. i, 52). 
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Bhikkhū ti sattannam dhammānam bhinnattā bhikkhu: sakkāyaditthi bhinnā 
hoti, vicikicchā bhinnā hoti, sīlabbataparāmāso bhinno hoti, rāgo bhinno hoti, doso 
bhinno hoti, moho bhinno hoti, māno bhinno hoti, bhinnā' honti pāpakā akusalā 
dhammā samkilesikā ponobhavikā” sadara dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņīyā. 


3. "Pajjena katena* attanā (sabhiyāti bhagavā) 
parinibbānagato vitiņņakankho 
Uibhauañca bhavaīica vippahāya 
vusitavā khīņapunabbhavo* sa bhikkhu ”ti - sato bhikkhu. 


Sato bhikkhu paribbaje ti - sato bhikkhu paribbaje: sato gaccheyya, sato 
tittheyya, sato nisīdeyya, sato seyyam kappeyya, sato abhikkameyya, sato 
patikkameyya, sato alokeyya, sato vilokeyya, sato sammiūjeyya,* sato pasāreyya, sato 
sanghātipattacīvaram dhāreyya, sato careyya, vihareyya irīyeyya* vatteyya pāleyya 
yapeyya yāpeyyā ti - sato bhikkhu paribbaje. 


Tenāha bhagavā: 
"Kāmesu nābhigijjheyya - manasā nāvilo siyā 
kusalo sabbadhammānam - sato bhikkhu paribbaje "ti. 


Saha gāthāpariyosānā ye te brahmanena” saddhim ekacchanda ekapayogā* 
ekādhippāyā ekavāsanavāsitā tesam anekapāņasahassānam virajam vītamalam 
dhammacakkhum udapādi: “Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman "ti. Tassa ca pana brahmanassa? anupādāya āsavehi cittam 
vimucci. Saha arahattappattā ajinajatāvākacīratidaņdakamaņdalukesā ca massu'° ca 
antarahitā. Ajito'' bhandukasayavatthavasano'? sanghātipattacīvaradharo [bhikkhu”] 
anvatthapatipattiyā pañJaliko bhagavantam namassamāno nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagavā, sāvako "hamasmī "ti. 


Ajitasuttaniddeso samatto. 


' bhinnassa - Syā. 


? ponobbhavikā - Syā, evamuparipi. ? tassa brāhmaņassa - Ma; 

* pajjotakatena - Sĩ. tassa ca brāhmaņassa - Syā. 

* tiņņapunabbhavo - Sī. '° massū - Ma, Syā. 

> samiñjeyya - Ma. " ajito - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. 
Š iriyeyya - Ma, Syā, PTS. U bhaņdakāsāyavatthavasano - Syā. 

7 saha gāthāpariyosānā tena brāhmaņena - Syā, evamuparipi. 

* ekappayogā - Syā, evamuparipi. '3 bhikkhu - itisaddo Syā potthake dissate. 
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Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: thân kiến được phá vỡ, 
hoài nghi được phá vỡ, sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, luyến ái được 
phá vỡ, sân hận được phá vỡ, si mê được phá vỡ, ngã mạn được phá vỡ, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh—-già-chết ở vị lai được phá vỡ. 


3. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiya,) vi đã tự minh thực hành theo đường lốt, đã 
đi đến sự tịch diệt hoàn toàn (ó nhiễm), đã uượt qua sự nghỉ ngờ, dā lia bỏ (hai thái 
cực) phi hữu uà hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, ui ấu là 
tü khưu;” - “vị tỳ khưu có niêm’ là như thế. 


Có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương: có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương là 
vị có niệm khi đi, vị có niệm khi đứng, vị có niệm khi ngồi, vị có niệm khi nằm, vị có 
niệm khi đi tới, vị có niệm khi đi lui, vị có niệm khi nhìn qua, vị có niệm khi nhìn lại, 
vị có niệm khi co tay, vị có niệm khi dudi tay, vị có niệm khi mang y hai lớp, bình bát, 
y phục, vị có niệm khi thực hành, khi trú ngụ, khi sinh hoạt, khi vận hành, khi bảo 
hộ, khi nuôi dưỡng, khi bảo dưỡng: - ‘có niệm, vi tỳ khưu ra di du phuong là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không nên khát khao ở các dục, không nên bị khuấu động bởi tâm, thiện xảo 
đối uới tất cả các pháp, có niêm, vi tù khưu ra di du phương.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Và hơn nữa, tâm của vị Bà-la-môn ấy đã không còn 
chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay khi đạt đến phẩm vị A-la-hán, 
áo choàng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu 
đều biến mất. Ajita trở thành [vị tỳ khưu] có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, 
mang y hai lớp, bình bát, và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, 
chắp tay lên, cúi lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Ajita được hoàn tất. 
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2. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO: 
2-1 


Ko dha santusito loke (iccauasma tissametteyyo”) 
kassa no’ santi iñjitā 

ko ubhantamabhiññavua 

majjhe manta na lippati* 

kam brūsi mahāpuriso ti 

ko 'dha° sibbanim°accaga. 


Kodha santusito loke ti - ko loke tuttho santuttho attamano paripunna- 
sankappo ti - kodha santusito loke. 


Iccayasma tissametteyyo ti - Icca ti padasandhi padasamsaggo padaparipuri 
akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata nāmetam' Icca ti. Ayasma ti 
piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam āyasmā ti. Tisso ti* 
tassa brahmanassa nāmam sankhā” samañña paññati vohāro namam 
namakammam namadheyyam nirutti byañjanam abhilapo. Metteyyo ti" tassa 
brahmanassa gottam sañkha samañña paññatti voharo ti - iccayasma tissametteyyo. 


Kassa no santi iñjita ti tanhiñjitam ditthiñjitam maniñjitam kilesiñjitam 
kāmiūjitam.'' Kassime iñjita natthi, na santi na samvijjanti nupalabbhanti, pahina 
samucchinna vūpasantā patippassaddhā” abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - 
kassa no santi iñjita. 


Ko ubhantamabhiññayä ti ko ubho ante abhiññaya jānitvā tulayitvā tirayitva ° 
vibhāvayitvā vibhūtam katva ti - ko ubhantamabhiññaya. 


Majjhe manta na lippatī ti majjhe mantāya na lippati, alitto anupalitto 
nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - 
majjhe manta na lippati. 


Kam brūsi mahāpuriso ti mahapuriso aggapuriso setthapuriso visetthapuriso 
pamokkhapuriso uttamapuriso padhānapuriso pavarapuriso 'ti. Kam brūsi: kam 


kathesi kam maūūasi'' kam bhaņasi kam passasi kam voharasī ti ° - kam brūsi 
mahāpurisoti. 
' Tissametteyyamāņavapucchāniddeso - Ma; 
Tissametteyyamanavakapañhaniddeso - Syā. ° tissati - Syā. 
*Tisso Metteyyo - PTS. ° sankhyāņa - Pa. 
? na - PTS. '° metteyyāti - Syā. 
* limpati - Syā, evamuparipi. !! kammifijitam - Syā. 
> ko idha - Ma, Syā, PTS. '* patipassaddha - Ma, evamuparipi. 
° sibbinim - Ma, evamuparipi. 3 tirayitvä - Syā, evamuparipi. 
7 padānupubbatāpetam - Ma; 14 maññesi - Syā. 
padānupubbakametam - Syā, PTS. "5 vohāresīti - Syā. 
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2. DIEN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA 
2-1 


(Tôn giả Tissametteyya nói rāng:) 

“Ó đâu, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối uới người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? 

Ngài nói ai là bậc dai nhân”? 

O đâu, người nào đã uượt qua thợ may (tham di)?” 


Ở đây, người nào được hài lòng ở thế gian? - Người nào ở thế gian được vui 
sướng, được vừa lòng, được hoan hy, có tâm tư được trọn vẹn; - “ở đây, người nào 
được hài lòng ở thế gian?" là như thế. 


Tôn giả Tissametteyya nói rằng - Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'āyasmā này 
là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. 
Tissa: là tên của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, 
tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Metteyya: là họ của 
vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - tón giả 
Tissametteyya nói rằng” là như thế. 


Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? - Sự xao động do 
tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự 
xao động do (ngũ) dục. Đối với người nào, các sự xao động này không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ; - “đối với người nào các sự xao động không hiện hữu?' là như thế. 


Người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực: Người nào sau khi biết rõ cả hai 
thái cực là sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm ró rệt; - 'người nào sau khi biết rõ cả hai thái cuc là như thế. 


Không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ: nhờ vào trí tuệ mà 
không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa, đã không bị lấm nho, đã không bị vấy ban, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ” là như thế. 


Ngài nói ai là bâc đại nhân? - Bậc đại nhân là con người cao cả, con người 
hạng nhất, con người thù thắng, con người dẫn đầu, con người tối thượng, con người 
lõi lạc, con người cao quý. Ngài nói ai: Ngài thuyết về ai, Ngài nghĩ về ai, Ngài nói 
đến ai, Ngài nhìn thấy ai, Ngài diễn tả về ai; - “Ngài nói ai là bậc đại nhân? là như thế. 
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Kodha sibbanimaccaga ti ko idha sibbanim tanham accaga' upaccaga 
atikkanto samatikkanto vītivatto ti - kodha sibbanimaccaga. 


Tenaha so brahmano: 

“Ko dha santusito loke (iccāyasmā tissametteuuo) 
kassa no santi ifijitā 

ko ubhantamabhrññaua 

majjhe mantā na lippati 

kam brūsi mahāpuriso ti 

ko dha sibbanimaccagā "ti. 


2-2 


Kāmesu brahmacariyavā (metteyyāti bhagavā) 
vītataņho sadā sato 

sankhāya nibbuto bhikkhu 

tassa no santi ifijitā. 


Kāmesu brahmacariyavā ti - Kama ti uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakāmā ca —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. 


Brahmacariyavā ti brahmacariyam vuccati asaddhammasamāpattiyā ārati 
virati pativirati veramaņī akiriyā akaraņam anajjhāpatti velā-anatikkamo. Api ca 
nippariyayena? brahmacariyam vuccati ariyo atthangiko maggo, seyyathīdam* 
sammāditthi sammasankappo  sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Yo iminā ariyena atthangikena maggena 
upeto samupeto upagato samupagato” upapanno samupapanno samannāgato, so 
vuccati brahmacariyavā. Yathā ca dhanena 'dhanavā ti vuccati, bhogena 'bhogavā ti 
vuccati, yasena “yasava ti vuccati, sippena “sIppava ti vuccati, sīlena 'sīlavā 'ti vuccāti, 
viriyena “viriyava ti vuccati, paññaya “pañfñava ti vuccati, vijjāya "vijjavā ti vuccati, 
evameva yo iminā ariyena atthangikena maggena upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno samupapanno samannāgato so vuccati brahmacariyavā ti - 
kāmesu brahmacariyavā. 


 ajjhagā - Ma. * seyyathidam - Ma. 
* nippariyāyavasena - PTS. * upāgato samupāgato - Ma, Syā, PTS, Pu. 
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Ó đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)? - Ó đây, người nào đã 
vượt qua, đã vượt khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi thợ may 
tham ái? - 'ở đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)?” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Tissametteyya nói rằng: ) 

“Ó đâu, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối uới người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ? 

Ngài nói ai là bậc dai nhân”? 

O đâu, người nào đã uượt qua thợ may (tham di)?” 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Metteyya,) 

vi có Phạm hạnh vē các dục, 

đã xa lia tham di, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suy xét, vi tù khưu được tịch diệt. 
Đối uới vi ấu, các sự xao động không hiện hữu. 


Vi có Phạm hạnh về các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này 
được gọi là ô nhiễm dục. 


Vị có Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa lánh, sự kiềm chế, sự 
tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt gua 
lān ranh đối với việc đạt đến các pháp thấp kém. Thêm nữa, theo cách không vòng vo, 
Phạm hạnh nói đến đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Vị nào đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu đạo lộ thánh thiện tám chi phần này, vị ấy được gọi là %i có Phạm 
hanh.’ Giống như với tài sản được gọi là “người có tài sån, với của cải được gọi là 
“người có của cāi, với danh vọng được gọi là “người có danh vong, với tài nghệ được 
gọi là “người có tài nghệ,” với giới được gọi là “người có giới, với nó lực được gọi lā 
“người có nỗ lyc, với trí tuệ được gọi là “người có trí tuệ, với kiến thức được gọi lā 
“người có kiến thūc, tương tự y như vậy, người nào đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến 
vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
này, người ấy được gọi là ‘vi có Phạm hanh; - *vị có Phạm hạnh về các dye là như thế. 
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Metteyyā ti bhagava tam brahmanam gottena alapati. Bhagavā ti 
garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagavā 'ti - metteyyati 
bhagava. 


Vītataņho sada sato ti - Taņhā ti rūpataņhā -nt-dhammataņhā. Yassesā 
tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattiya ñanaggina 
daddha, so vuccati vitatanho vigatatanho cattatanho vantatanho muttatanho 
pahinatanho patinissatthatanho vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago 
pahinarago patinissattharago nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī' 
brahmabhutena attana viharati. Sada ti sada sabbada sabbakalam niccakalam 
dhuvakalam satatam samitam abbokiņņam ponkhānuponkham” udakomikājātam* 
avicisantatisahitam* phussitam”* purebhattam pacchābhattam purimam yamam 
majjhimam yāmam pacchimam yāmam* kale juņhe vasse hemante gimhe purime 
vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe. Sato ti catuhi 
kāraņehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhāvento” sato vedanasu 
vedananupassanasatipatthanam bhavento sato, citte cittanupassanasatipatthanam 
bhavento sato, dhammesu dhammanupassanasatipatthanam bhavento sato —pe— So 
vuccati sato ti - vītataņho sadā sato. 


Sankhāya nibbuto bhikkhū ti - Sankhā vuccati* ñanam, ya pañña pajānanā 
vicayo pavicayo -pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. Sankhāyā ti sankhāya 
jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā, “sabbe sankhārā aniccā *ti 
sankhāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva, “sabbe sankhārā 
dukkha ti —pe— “sabbe dhammā anatta ti —pe— "avijjāpaccayā sankhārā 'ti —pe— 
‘Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti sankhāya jānitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. 


' sukhappatisamvedī - Ma. 

? pokhānupokham - Syā. 

* udakūmikajātam - Ma; udakummijātam - Syā; udakummi[va]jatam - PTS. 

* avici samangi sahitam - Syā. 

` phassitam - Ma; phusitam - Syā, PTS. ' bhāvitattā - Syā, evamuparipi. 
° purimayāmam majjhimayāmam pacchimayāmam - Ma, Syā, PTS. * sankhāti - Syā. 
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Metteyya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - 
“đức Thế Tôn nói: Này Metteyya' là như thế. 


Đã xa lia tham ái, luôn luôn có niệm - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Đối với vị nào, tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách 
la, có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tẩy trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã được 
xa lia, có luyến ái đã được tách ha, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy 
trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được 
buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ 
lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi 
thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, 
sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng 
lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh 
cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa 
nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ 
trên các thọ, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát tâm trên tâm, 
có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp.—nt— vi 
ấy được gọi là có niệm; - “đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm' là như thế. 


Sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt - Suy xét: nói đến trí, tức là 
tuệ, là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, -nt- sự không si mê, sự chọn lựa 
pháp, chánh kiến. Sau khi đã suy xét: sau khi đã suy xét là sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rē rệt; sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường,” -nt- “Tốt cả các hành là khô,” — 
nt- “Tất cả các pháp lā uó ngã,” —nt— “Vô minh duyên cho các hành,” sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều dy đêu có bản 
tánh hoại diệt.” 
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Athavā aniccato sankhāya jānitvā —pe— dukkhato -pe— rogato —pe— gaņdato — 
pe- sallato —pe— nissaranato' sankhāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā. Nibbuto ti rāgassa nibbāpitattā nibbuto, dosassa nibbāpitattā 
nibbuto, mohassa nibbāpitattā nibbuto, kodhassa — upanāhassa — makkhassa — 
paļāsassa — issāya — macchariyassa — māyāya — sātheyyassa — thambhassa — 
sārambhassa — mānassa — atimānassa — madassa — pamādassa — sabbakilesānam — 
sabbaduccaritānam — sabbadarathānam — sabbapariļāhānam — sabbasantāpānam — 
sabbākusalābhisankhārānam nibbāpitattā nibbuto. Bhikkhū ti sattannam 
dhammānam bhinnatta bhikkhu -pe— vusitava khīņapunabbhavo sa bhikkhu ti - 
sankhaya nibbuto bhikkhu. 


Tassa no santi iñjita ti - Tassa ti arahato khinasavassa. Iñjita ti tanhiñjitam 
ditthiūjitam maniñjitam kilesiñJItam kamiñjJitam,? tassime iñjitā natthi, na santi, na 
samvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā patippassaddha 
abhabbuppattikā ūāņagginā daddhā ti - tassa no santi ifijitā. 


Tenāha bhagavā: 

"*Kāmesu brahmacariyavā (metteyyāti bhagavā) 
vītataņho sadā sato, 

sankhāya nibbuto bhikkhu 

tassa no santi iñjitā "ti. 


So ubhantamabhiññaua 
majjhe manta na lippati 
tam brumi mahāpuriso ti 
so dha* sibbanimaccagā. 


So ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippatī ti - Anta ti dve anta: 
phasso eko anto,* phassasamudayo dutiyo anto, phassanirodho majjhe. Atītam eko 
anto, anāgatam dutiyo anto, paccuppannam mājjhe. Sukhā vedana eko anto, dukkhā 
vedanā dutiyo anto, adukkhamasukhā vedana majjhe. Nāmam eko anto, rūpam 
dutiyo anto, viññanam majjhe. Cha ajjhattikāni āyatanāni eko anto, cha bāhirāni 
āyatanāni dutiyo anto, viññanam majjhe. Sakkāyo eko anto, sakkāyasamudayo 
dutiyo anto, sakkayanirodho majjhe. Manta vuccati pañña ya pañña pajānanā —pe— 
amoho dhammavicayo sammaditthi. 


' anissaranato - Syā. ? so idha - Ma. 
* kammiñjitam - Syā. * antoti phasso eko anto - Syā. 
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Hoặc là, sau khi đã suy xét, sau khi biết được —nt- là vô thường: sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được là khổ —nt— là con bệnh —nt— là mut ghé —nt— là mũi tên —nt— 
là sự thoát ra, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt. Được tịch diệt: có trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là đã được tịch 
diệt; có trạng thái đã được tịch diệt đối với sân hận lā đã được tịch diệt; có trạng thái 
đã được tịch diệt đối với si mê là đã được tịch diệt; có trạng thái đã được tịch diệt đối 
với sự giận dữ — thù hàn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bón xẻn — xảo trá — lừa gạt — 
bướng binh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao lãng - tất cả ô 
nhiễm - tất cả uë hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy - tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là đã được tịch diệt. Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã 
phá vỡ bảy pháp —nt— đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, vị ấy là tỳ 
khưu; - “sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt là như thế. 


Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu - Đối với vị ấy: đối với vị 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự xao động: là sự xao động do tham ái, 
sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự xao 
động do (ngũ) dục. Đối với vị ấy, các sự xao động này không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
“đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hūv là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Metteuua,) 

vi có Phạm hạnh vē các dục, 

đã xa lia tham ái, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suy xét, vi tù khưu được tịch diệt. 
Đối uó vi ấu, các sự xao động không hiện hữu. 


2-3 


VỊ ấu, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị lấm nhơ ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ. 
Ta nói vi dy là bậc đại nhân.’ 

Ó đâu, vi dy uượt qua thợ may (tham di).” 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lấm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ - Thái cực: là hai thái cực: xúc là một thái cực, nhân sanh khởi xúc 
là thái cực thứ hai, sự diệt tận xúc là khoảng giữa. Quá khứ là một thái cực, vi lai là 
thái cực thứ hai, hiện tại là khoảng giữa. Cảm thọ lạc là một thái cực, cảm thọ khổ là 
thái cực thứ hai, cảm thọ không khổ không lạc là khoảng giữa. Danh là một thái cực, 
sāc là thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là 
thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sự chấp thân này là một thái cực, nhân sanh 
khởi sự chấp thân này là thái cực thứ hai, sự diệt tận việc chấp thân này là khoảng 
giữa. Trí tuệ nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, —nt— không si mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. 
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Lepā ti dve lepā: taņhālepo ca ditthilepo ca. 


Katamo taņhālepo? Yāvatā taņhāsankhātena sīmakatam mariyadikatam' 
odhikatam pariyantakatam” pariggahitam mamāyitam, idam mama, etam mama, 
ettakam mama, ettāvatā mama rupa sadda gandhā rasa photthabbā attharaņā 
pāpuraņā dāsidāsā ajeļakā kukkutasūkarā hatthigavāssavaļavā khettam vatthum 
hiraññam suvaņņam gāmanigamarājadhāniyo rattham ca janapado ca koso ca 
kotthāgāram ca kevalampi mahapathavm tanhavasena mamāyati. Yāvatā 
atthasatataņhāvicaritam,* ayam taņhālepo. 


Katamo ditthilepo? Vīsativatthukā sakkāyaditthi, dasavatthukā micchaditthi, 
dasavatthukā antaggāhikā ditthi, ya evarūpā ditthi ditthigatam ditthigahaņam 
ditthikantāro ditthivisūkāyikam ditthivipphanditam ditthisamyojanam gaho 
patiggāho abhiniveso parāmāso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagāho viparltagaho vipallasagaho° micchagaho ayathavatasmim 
yāthāvatanti* gāho yāvatā dvāsatthiditthigatāni, ayam ditthilepo. 


So ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippatī ti so ubho ca ante 
majjhaūca mantāya abhiññaya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam 
katvā, na lippati na palippati na upalippati, alitto asamlitto anupalitto nikkhanto 
nissato vippamutto visamyutto vimariyādīkatena cetasa viharatī ti - so 
ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippati. 


Tam brūmi mahāpuriso ti mahāpuriso aggapuriso setthapuriso visetthapuriso 
pāmokkhapuriso uttamapuriso pavarapuriso ti, tam brūmi tam kathemi [tam 
maūīāmi*] tam bhaņāmi tam dīpemi' tam voharāmi.* 


Āyasmā sāriputto bhagavantam etadavoca: *Mahāpuriso” mahāpurisoti bhante, 
vuccati. Kittāvatā nu kho bhante mahāpuriso hoti "ti? "Vimuttacittattā khvaham 
sāriputta "mahāpuriso ti vadāmi. 


' mariyādītam - itisaddo Ma potthake na dissate. 

* pariyantikatam - Syā. 

* atthasatataņhāviparītam - Syā. 

* vipariyesaggāho viparītaggāho vipallāsaggāho - Ma, Syā. “tam passāmi - Syā. 

> ayāthāvakasmim yāthāvakanti - Ma, Syā. *tam bhaņāmi tam passāmi tam vohāremi - Syā. 
° tam maññami - itipātho Syā potthake dissate. ° mahāpuriso - itisaddo Syā potthake dissate. 
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Sự lấm nhơ: có hai sự lấm nhơ: lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. 


Lām nho do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã được 
tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, 
đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là của tôi, 
chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thỉnh, các hương, các 
vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, 
voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng, trị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu 
trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác 
động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; điều này là lấm nho do tham ái. 


Lấm nho do tà kiến là điều nào? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền tảng, 
hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà 
kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, 
có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, 
sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại 
giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái 
khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho 
đến 62 tà kiến; điều này là lấm nhơ do tà kiến. 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lấm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ: là sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt cả hai thái cực và khoảng giữa nhờ vào trí 
tuệ, vị ấy không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, đã không bị lấm 
nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã 
được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; - “vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lām nho ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ là như thế. 


Ta nói vị ấy là bậc đại nhân: Bậc đại nhân là con người cao cả, con người hạng 
nhất, con người thù thắng, con người dẫn đầu, con người tối thượng, con người cao 
quy, như thế Ta nói về vi ấy, Ta thuyết về vi ấy, [Ta nghĩ về vị ấy, | Ta phát ngôn về vị 
ấy, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vi ấy. 


Đại đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, “bậc đại nhân, bậc 
đại nhân' được nói đến. Bạch Ngài, vậy cho đến mức nào thì trở thành bậc đại nhân?” 
“Này Sariputta, người có tâm đã được giải thoát, Ta nói là “bậc đại nhân.’ 
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Avimuttacittattā' no mahāpuriso ti vadāmi. Katham ca sāriputta, vimuttacitto 
hoti? Idha sāriputta, bhikkhu ajjhattam kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno 
satimā vineyya loke abhijjhādomanassam, tassa kāye kāyānupassino viharato cittam 
virajjati vimuccati anupādāya āsavehi; vedanasu —pe— citte —pe— dhammesu 
dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satima vineyya loke abhijjhādomanassam, 
tassa dhammesu dhammānupassino viharato cittam virajjati vimuccati anupādāya 
āsavehi. Evam kho sāriputta, vimuttacitto hoti.* Vimuttacittattā khvāham sāriputta, 
mahāpurisoti vadāmi. Avimuttacittattā' no mahāpurisoti vadāmī ”ti;* - tam brūmi 
mahāpuriso ti. 


Sodha sibbanimaccagā ti sibbanī vuccati taņhā. Yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Yassesā sibbanī taņhā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā, so sibbanim taņham accagā 
upaccagā atikkanto samatikkanto vītivatto ti - sodha sibbanimaccaga. 


Tenāha bhagavā: 

“So ubhantamabhiññaua 
majjhe matta na lippati 
tam brumi mahapurisoti 
so dha sibbanimaccaga "ti. 


Saha gathapariyosana ye te brāhmaņena* saddhim ekacchanda ekapayoga 
ekadhippaya ekavasanavasita, tesam anekapanasahassanam virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti. Tassa brāhmaņassa* anupādāya āsavehi cittam vimucci. Saha 
arahattappatta ajinajatavakaciratidandakamandalukesa ca massu° ca antarahita. 
Bhandukasayavatthavasano sanghatipattacivaradharo anavatthapatipattiya pañjaliko 
bhagavantam namassamano nisinno hoti: “Sattha me bhante bhagava, savako' 
hama'smī "ti. 


Tissametteyyasuttaniddeso samatto. 


' adhimuttacittā - Syā, Pana. 
* evam kho, sāriputta, bhikkhu vimuttacitto hoti - Ma; 
evam kho sārīputta bhikkhu vimuttacitto - Syā. 
* Satipatthānasamyutta, Nālakavagga, Mahāpurisasutta. ` tassa ca brāhmaņassa - Syā. 
* saha gāthāpariyosānā tena brāhmaņena - Syā. Š massū - Ma, Syā. 
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Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói ‘không phải là bậc đại nhân.’ Ó đây, 
này Sariputta, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân trên thân thuộc nội phần, có nhiệt 
tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế 
gian. Đối với vị ấy, trong khi đang sống có sự quan sát thân trên thân, tâm của vị ấy 
được lia khỏi luyến ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ; —-nt— 
trên các thọ —nt— trên tām —nt- sống có sự quan sát pháp trên các pháp, có nhiệt 
tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế 
gian. Đối với vị ấy, trong khi đang sống có sự quan sát pháp trên các pháp, tâm của vị 
ấy được lìa khỏi luyến ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Như 
vậy, này Sāriputta là có tâm đã được giải thoát. Này Sāriputta, người có tâm đã được 
giải thoát, Ta nói là “bậc đại nhân.’ Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói ‘không 
phải là bậc đại nhān; - “Ta nói vị ấy là bậc đại nhàn là như thế. 


Ở đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham ái) - Thợ may nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với người nào, thợ may tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người dy đã vượt qua, đã vượt khỏi, lā đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua 
khỏi thợ may tham ái; - 'ở đây, vi ấy vượt qua thợ may (tham ái) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị lấm nhơ ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ. 
Ta nói vi dy là bậc đại nhân.” 

O đâu, vi dy uượt qua thợ may (tham di).” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điê 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Và hơn nữa, tâm của vị Bà-la-môn ấy đã không còn 
chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay khi đạt đến phẩm vị A-la-hán, 
áo choàng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu 
đều biến mất. Vi ấy có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình bát, 
và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức Thế 
Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Tissametteyya được hoàn tất. 
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Anejam mūladassāvim (iccauasma punnako) 
atthi pañhena agamam 

kim nissitā isayo manujā 

khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaññamakappayimsu' puthū idha’ loke 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Anejam mūladassāvin ti - Ejā vuccati taņhā. Yo rago sarago —pe- abhijjhā 
lobho akusalamūlam. Sa ejā tanha buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula 
talavatthukata anabhāvakatā* ayatim anuppadadhamma. Tasma buddho anejo. EJaya 
pahinatta anejo. Bhagava labhepi na iñjati, alabhepi na iñjati, yasepi na iñjati, 
ayasepi na iñjati, pasamsayapi na iñjati nindayapi na iñjati, sukhepi na iñjati, 
dukkhepi na iñjati, na calati na vedhati nappavedhatī ti - anejam. Mūladassāvin ti 
bhagava mūladassāvī hetudassāvī nidānadassāvī sambhavadassāvī pabhavadassāvī 
samutthānadassāvī āhāradassāvī ārammaņadassāvī paccayadassāvī samudaya- 
dassāvī. 


Tīņi akusalamūlāni: lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho 
akusalamūlam. Vuttam hetam bhagavatā: "Tīņimāni bhikkhave nidānāni 
kammānam samudayaya. Katamāni tīņi? * Lobho nidanam kammānam samudayāya, 
doso nidānam kammanam samudayaya, moho nidānam kammānam samudayaya. 
Na bhikkhave lobhaJena kammena dosajena kammena mohajena kammena deva 
paññayanti, manussā paūūāyanti, ya va panaūūāpi kāci sugatiyo. Atha kho 
bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena mohajena kammena nirayo 
paññayati, tiracchānayoni paūnāyati, pettivisayo* paññayati, ya va panaññapi kāci 
duggatiyo niraye tiracchanayoniya pettivisaye° attabhāvābhinibbattiyā. Imāni tīņi 
akusalamūlānī "i bhagavā jānāti passati. Evampi bhagavā mūladassāvī —pe— 
samudayadassāvī. 


' yaññamakappimsu - Syā, evamuparipi. 


* puthũdha - Ma, Syā; * katamāni tīņi - itipātho Syā potthake na dissate. 
puthu 'dha - PTS. * pittivisayo - Syā, PTS. 
* anabhāvamkatā - Ma; 6 pittivisaye - Syā, PTS. 


anabhāvamgatā - Va, Ka. ' Anguttaranikāya, Chakkanipāta, Devatāvaggo, Nidānasuttam. 
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(Tôn giả Punnaka nói rāng:) 

“Với ú định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến 

bậc không dục uọng, bậc có sự nhìn thấu gốc rễ (của các pháp): 
Nương tựa vào điều gì, các vi ẩn sĩ, loài người, 

các Sát-đế“lu, các Bà-la-món, đốt uó các thiên thần, 

đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trá lời tôi ué điều này.” 


Bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rë (của các pháp) - Dục 
vọng: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt 
bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc 
không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không 
dục vọng, đức Thế Tôn không xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, 
không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh vọng, không xao động 
vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, không xao động 
vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, không chấn động; - ‘không dục vọng là 
như thế. Bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): Đức Thế Tôn có sự nhìn 
thấy gốc rễ, có sự nhìn thấy nhân, có sự nhìn thấy căn nguyên, có sự nhìn thấy nguồn 
xuất phát, có sự nhìn thấy nguồn sanh khởi, có sự nhìn thấy nguồn phát khởi, có sự 
nhìn thấy yếu tố nuôi dưỡng, có sự nhìn thấy đối tượng, có sự nhìn thấy duyên khởi, 
có sự nhìn thấy nhân sanh khởi. 


Ba gốc rễ của bất thiện: tham là gốc rễ của bất thiện, sân là gốc rễ của bất thiện, sĩ 
là gốc rễ của bất thiện. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ba pháp này, 
này các tỳ khưu, là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp. Ba điều nào? Tham là 
căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp, sân là căn nguyên đưa đến sanh khởi các 
nghiệp, si là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp. Này các tỳ khưu, không phải 
do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi si, 
mà chư Thiên được biết đến, loài người được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới 
an vui nào khác. Quả thật, này các tỳ khưu, do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp 
sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi sĩ, mà địa ngục được biết đến, loài thú được 
biết đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới khổ đau 
nào khác: ở địa ngục, ở loài thú, ở thân phận ngạ quỷ tùy theo sự tái sanh của bản 
thân. Đây là ba gốc rễ của bất thiện,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Ðức Thế Tôn 
có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khó là như vậy. 
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Tīņī kusalamūlāni: alobho kusalamulam, adoso kusalamulam, amoho 
kusalamulam. Vuttam hetam bhagavatā: “Tinimani —pe— Na bhikkhave alobhaJena 
kammena adosajena kammena amohajena kammena nirayo paññayatl, 
tiracchānayoni paññayatl, pettivisayo paññayatl, ya va panaññapi kāci duggatiyo. 
Atha kho bhikkhave, alobhajena kammena adosajena kammena amohajena 
kammena deva paññayanti, manussa paññayanti, ya va panaññapl kāci sugatiyo 
devesu ca manussesu ca' attabhavabhinibbattiya. Imāni tīņi kusalamūlānī "ti 
bhagavā jānāti passati. Evampi bhagavā mūladassāvī —pe— samudayadassāvī. 


Vuttam hetam bhagavatā: “Ye keci bhikkhave dhammā akusalā akusalabhāgiyā 
akusalapakkhikā sabbete avijjāmūlakā avijjāsamosaraņā, avijjāsamugghātā, sabbe te 
samugghātam gacchantī ”ti bhagavā jānāti passati. Evampi bhagavā mūladassāvī — 
pe- samudayadassāvī. 


Vuttam hetam bhagavatā: "Ye kecime bhikkhave dhammā kusalā kusalabhāgiyā 
kusalapakkhika sabbe te appamādamūlakā, appamādasamosaraņā, appamādo tesam 
dhammānam aggamakkhāyatī "i bhagavā jānāti passati. Evampi bhagava 
mūladassāvī —pe— samudayadassāvī. 


Athavā bhagavā jānāti passati "avijjā mūlam sankhārānam, sankhārā mūlam 
viññanassa, viññanam mūlam nāmarūpassa, nāmarūpam mūlam saļāyatanassa, 
salayatanam mūlam phassassa, phasso mūlam vedanāya, vedana mulam tanhaya, 
tanha mulam upadanassa, upadanam mūlam bhavassa, bhavo mūlam jātiyā, jāti 
mūlam Jaramaranassa ”ti bhagavā jānāti passati. Evampi bhagava mūladassāvī —pe— 
samudayadassāvī. 


Athavā, bhagavā jānāti passati “eakkhu mūlam cakkhurogānam, sotam mūlam 
sotaroganam, ghānam mūlam ghānarogānam, jivhā mūlam jivhārogānam, kayo 
mūlam kayaroganam, mano mūlam cetasikānam dukkhānan "ti bhagavā jānāti 
passati. Evampi bhagavā mūladassāvī hetudassāvī nidānadassāvī sambhavadassāvī 
pabhavadassāvī samutthānadassāvī āhāradassāvī ārammaņadassāvī paccayadassāvī, 
samudayadassāvī ti - anejam mūladassāvim. 


' deve ca manusse ca - Ma, Syā, PTS. 
* Anguttaranikāya, Chakkanipāta, Devatāvaggo, Nidānasuttam. 
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Ba gốc rễ của thiện: vô tham là gốc rễ của thiện, vô sân là gốc rễ của thiện, vô sĩ là 
gốc rễ của thiện. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ba pháp này, —nt— 
Này các tỳ khưu, không phải do nghiệp sanh lên bởi vô tham, do nghiệp sanh lên bởi 
vô sân, do nghiệp sanh lên bởi vô si, mà địa ngục được biết đến, loài thú được biết 
đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới khổ đau nào 
khác. Quả thật, này các tỳ khưu, do nghiệp sanh lên bởi vô tham, do nghiệp sanh lên 
bởi vô sân, do nghiệp sanh lên bởi vô si, mà chư Thiên được biết đến, nhân loại được 
biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới an vui nào khác: ở chư Thiên và ở loài người 
tùy theo sự tái sanh của bản thân. Đây là ba gốc rễ của thiện,” đức Thế Tôn biết và 
thấy như thế. “Ðức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh 
khói là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, bất cứ những 
pháp nào là bất thiện, dự phần vào bất thiện, thuộc về nhóm bất thiện, tất cả những 
pháp ấy có gốc rễ ở vô minh, có vô minh là nơi hội tụ; do sự tiêu diệt vô minh, tất cả 
những pháp ấy đi đến sự tiêu diệt,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Ðức Thế Tôn 
có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khởi còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, bất cứ những 
pháp nào là thiện, dự phần vào thiện, thuộc về nhóm thiện, tất cả những pháp ấy có 
gốc rễ ở sự không xao lãng, có sự không xao lãng là nơi hội tụ; sự không xao lãng 
được xem là hàng đầu trong số các pháp ấy,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức 
Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khói còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn biết và thấy rằng: “Vô minh là gốc rễ của các hành, “các 
hành là gốc rë của thức, thức là gốc rë của danh sắc, danh sắc là gốc rễ của sáu xứ, 
sáu xứ là gốc rễ của xúc, xúc là gốc rễ của tho, thọ là gốc rễ của di, di là gốc rễ của 
thủ, thủ là gốc rễ của hữu, hữu là gốc rễ của sanh, sanh là gốc rë của lão, tử,” đức 
Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn 
thấy nhân sanh khói còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn biết và thấy rằng: "Māt là gốc rễ của các bệnh ở mắt, tai là 
gốc rễ của các bệnh ở tai, mũi là gốc rễ của các bệnh ở mũi, lưỡi là gốc rễ của các 
bệnh ở lưỡi, thân là gốc rễ của các bệnh ở thân, ý là gốc rễ của các nói khổ thuộc về 
tâm,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ, có sự 
nhìn thấy nhân, có sự nhìn thấy căn nguyên, có sự nhìn thấy nguồn xuất phát, có sự 
nhìn thấy nguồn sanh khởi, có sự nhìn thấy nguồn phát khởi, có sự nhìn thấy yếu tố 
nuôi dưỡng, có sự nhìn thấy đối tượng, có sự nhìn thấy duyên khởi, có sự nhìn thấy 
nhân sanh khói còn là như vậy; - bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ 
(của các pháp) là như thế. 
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Iccāyasmā puņņako ti - Iecā ti padasandhi —pe— iecāyasmā punnako. 


Atthi paūhena āgaman ti pañhena atthiko āgatomhi,' pañham pucchitukamo 
āgatomhi,* pañham sotukāmo agatomhi ti” - evampi "atthi pañhena āgamam. Athavā 
pañhatthikanam pañham pucchitukāmānam'* pañham sotukāmānam āgamanam” 
abhikkamanam upasankamanam payirupāsanam atthī ti - evampi “atthi pañhena 
āgamam. Athava pañhagamo tuyham atthi, tvampi pahū visavī alamatto° maya 
pucchitam” kathetum vissajjetum* vahassetam bhāran ti ° - evampi “atthi pañhena 
āgamam. 


upagatā ajjhositā adhimuttā.” Isayo ti isināmakā ye keci isipabbajjam pabbajitā: 
ājīvakā nighantha' Jatila tāpasā. Manujā ti manussā vuccantī ti - kim nissitā isayo 
manujā. 


Khattiyā brāhmaņā devatānan ti - Khattiyā ti ye keci khattiyajātikā. 
Brāhmaņā ti ye keci bhovādikā. Devatānan ti ājīvakasāvakānam ājīvakā devatā, 
nighaņthasāvakānam  nighantha devata, Jatilasavakanam Jatla devata, 
paribbājakasāvakānam paribbājakā devata, avaruddhakasavakanam avaruddhakā" 
devatā, hatthivatikānam hatthī devatā, assavatikānam assā devatā, govatikānam gāvo 
devatā, kukkuravatikānam kukkura devata, kākavatikānam kākā devatā, 
vāsudevavatikānam vasudevo devata, baladevavatikānam baladevo devatā, 
punnabhaddavatikanam puņņabhaddo devatā, maņibhaddavatikānam maņibhaddo 
devatā, aggivatikānam aggi devatā, nāgavatikānam nāgā devatā, supaņņavatikānam 
supaņņā devatā, yakkhavatikānam yakkhā devatā, asuravatikānam asurā devatā, 
gandhabbavatikānam gandhabbā devatā, mahārājavatikānam mahārājāno devatā, 
candavatikānam cando devatā, suriyavatikānam suriyo devatā, indavatikānam indo 
devatā, brahmavatikānam brahma devatā, devavatikānam devo“ devatā 
disāvatikānam disa devatā, ye yesam dakkhiņeyyā te tesam devatā ti - khattiyā 
brāhmaņā devatānam. 


' pafihatthikamhā āgatā - Syā, PTS. 

2 pañham pucchitukāmamhā āgatā - Syā; 
pucchik amhā āgatā - PTS. 

3 pañham sotukāmā āgatamhāti - Syā, PTS. 


* pañham pucchikāmānam - PTS. ? visajjetum sandassetum bhaņitunti - Syā, PTS. 
> āgamam - Syā. '° kimnissitäti - itipātho Syā potthake dissate. 
° tvampi pahu tvamasi alamatto - Ma; " asitā - PTS, Va, Pana. V avimuttā - Va. 
tvampi pahu visavī alamatto - Sya; ' nigaņthā - Ma, PTS; 
tvam si pahuvisavi alamatto - PTS. nigganthā - Syā, evamuparipi. 
7 pucchitum - Syã. " aviruddhakasāvakānam aviruddhakā - Ma, PTS. 
° visajjetum - Ma, Syā, PTS. "5 devā - Syā, PTS. 


106 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Punnaka 


Tôn giả Puņņaka nói rằng - Rằng: (Từ 'icca' này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- “tôn giả Punnaka nói rằng” là như thế. 


Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến: Là người có nhu cầu với câu hỏi, tôi đã 
đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến; có ý muốn nghe câu hỏi, tôi đã đi đến; - 
“với ý định (hỏi) câu hỏi, tôi đã đi đến' là như vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự tiến đến, 
sự đến gần, sự ngồi gần của những người có ý định về câu hỏi, của những người có ý 
muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn nghe câu hỏi; - với ý định (hỏi) câu 
hỏi, tôi đã đi đến còn là như vậy. Hoặc là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng 
có năng lực, có tiềm lực, có khả năng để thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi 
con, Ngài hãy đời di gánh nặng này; - *với ý định (hỏi) câu hỏi, tôi đã đi đến còn lā 
như vậy. 


Nương tựa vào điều gì, các vị ẩn s1, loài người - [Nương tựa vào điêu 
gì|: đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến điều gì. Các 
vị ẩn sĩ: bất cứ những ai đã xuất gia theo đời sống xuất gia của vị ẩn sĩ: các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ lõa thể, các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ hành xác đều có tên gọi là 
ẩn sĩ. Loài người: nói đến người nhân loại; - nương tựa vào điều gì, các vị ẩn sĩ, loài 
người là như thế. 


Các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần - Các Sāt-dē-Ily: bất 
cứ những người nào thuộc dòng dõi Sāt-dē-ly. Các Bà-la-môn: bất cứ những người 
nào xưng hô với từ ‘Ông. Đối với các thiên thần: đối với các môn đồ của các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ khổ hạnh là thiên thần; đối với các môn đồ của các đạo sĩ lõa 
thể, các đạo sĩ lõa thể là thiên thần; đối với các môn đồ của các đạo sĩ bện tóc, các đạo 
sĩ bện tóc là thiên thần; đối với các môn đồ của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại 
đạo là thiên thần; đối với các môn đồ của các kẻ nổi loạn, các kẻ nổi loạn là thiên 
thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của loài voi, các con voi là thiên thần; đối với 
những kẻ tu theo hạnh của loài ngựa, các con ngựa là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh của loài bò, các con bò là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của 
loài chó, các con chó là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của loài qua, các 
con quạ là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Vasudeva, Vasudeva là 
thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Baladeva, Baladeva là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Punnabhadda, Punnabhadda là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Manibhadda, Manibhadda là thiên thần; đối 
với những kẻ tu theo hạnh của thân lửa, ngọn lửa là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh của loài rồng, các con rồng là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh 
của loài linh điểu, các linh điểu là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Dạ- 
xoa, các Dạ-xoa là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của A-tu-la, các A-tu-la 
là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Càn-thát-bà, các Càn-thát-bà là 
thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của các vị Đại Thiên Vương, các vị Đại 
Thiên Vương là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Mặt Trăng, Mặt Trăng 
là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Mặt Trời, Mặt Trời là thiên thần; đối 
với những kẻ tu theo hạnh của Thiên Chủ Inda, Thiên Chủ Inda là thiên thần; đối với 
những kẻ tu theo hạnh của đấng Brahma, đấng Brahma là thiên thần; đối với những 
kẻ tu theo hạnh của Thiên nhân, vị Thiên nhân là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh thờ phượng các phương hướng, các phương hướng là thiên thần; những ai 
là đối tượng xứng đáng cúng dường của những người nào đó, thì đối với những người 
ấy, họ là thiên thần; - “các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thâm’ là như thế. 
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Yaūiūamakappayimsu puthudha loke ti - Yaññam' vuccati deyyadhammo: 
cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāram annam panam 
vattham yānam malagandhavilepanam,? seyyavasathapadIpeyyam. 
Vaññamakappayimsu ti yepi yaññam esanti gavesanti pariyesanti cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāram annam panam vattham 
yānam mālagandhavilepanam seyyāvasathapadīpeyyam te pi yaññam kappenti. Yepi 
yaññam abhisañkharonti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāram annam panam —pe— seyyāvasathapadīpeyyam, te pi yaññam kappenti. 
Yepi yaññam denti yajanti pariccajanti  cīvara-piņdapāta-senāsanā- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhāram annam panam —pe- seyyavasathapadipeyyam, 
tepi yaññam kappenti. Puthū ti yañña va ete puthu, yaūnayājakā* va ete puthu, 
dakkhineyya va ete puthu. 


Katham yañña vā ete puthu? Bahukā ete yañña:' cīvara-piņdapāta-gilāna- 
paccayabhesajja-parikkharam° annam panam vattham yānam mālāgandha- 
vilepanam” seyyavasathapadipeyyam, evam yañña va ete puthū.* Katham 
yaññayajaka va ete puthu? Bahuka ete yaññayaJaka:? khattiya ca brāhmaņā ca vessa 
ca suddā ca gahattha ca pabbajitā ca deva ca manussa ca, evam yaññayaJaka va ete 
puthu. Katham dakkhineyya va ete puthū? Bahukā ete dakkhiņeyyā puthū:"” 
samanabrahmana kapaņaddhikavaņibbakayācakā,'' evam dakkhineyya va ete puthu. 
Idha loke ti manussaloke ti - yaññamakappayImsu puthudha loke. 


Pucchāmi tam bhagavā bruhi metan ti - Pucchā ti tisso pucchā: 
aditthajotanā pucchā, ditthasamsandanā pucchā, vimaticchedanā pucchā. Katamā 
aditthajotanā pucchā? Pakatiya lakkhaņam aññatam” hoti adittham atulītam 
atīritam avibhutam avibhavitam,” tassa ñanaya dassanāya tulanāya tīraņāya 
vibhāvanāya'* paūham pucchati, ayam aditthajotanā _pucchā.  Katamā 
ditthasamsandanā pucchā? Pakatiya lakkhaņam ñatam hoti dittham tulitam 
tīritam vibhūtam vibhāvitam. Aūiehi paņditehi saddhim samsandanatthāya pañham 
pucchati, ayam ditthasamsandanā pucchā. Katamā vimaticchedanā pucchā? 
Pakatiyā samsayapakkhanno” hoti vimatipakkhanno" dveļhakajāto “evannu kho na 
nu kho kinnu kho kathamnu kho "ti. So vimaticchedanatthaya pañham pucchatl, 
ayam vimaticchedanā pucchā. Imā tisso pucchā. 


' yañño - Syā, evamuparipi. 


* mālāgandham vilepanam - Syā, evamuparipi. '° ete dakkhiņeyyā puthu - Syā. 
3 seyyāvasatham padīpeyyam - Syā, evamuparipi. !! vācaka vaņibbaka sāvakā - Syā. 
* yaññayajaka - Syā. 2? añatam - Syā. 
` bahukānam ete yañña - Ma; '3 avibhāvitam avibhūtam - Syā, evamuparipi. 
ete yañña puthū - Syā. 14 vibhūtatthāya vibhāvanatthāya - Ma; 
é parikkhārā - Ma, Syā. vibhāvanatthāya vibhūtatthāya - Syā. 
” malam gandham vilepanam - Ma; 5 samsayapakkhando - Ma; 
mālāgandham vilepanam - Syā. samsayam pakkhanno - Syā. 
° ete yaññava ete puthū - Pana '5 vimatipakkhando - Ma; 
? ete yaññayajaka puthū - Syā. vimatim pakkhanno - Syā. 
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Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian - Lễ hiến tế: nói 
đến phẩm vật cúng dường': y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường 
nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc. Đã chuẩn bị lễ hiên tế: Những người nào tìm kiếm, 
tìm tòi, tâm cầu vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, 
giường nằm, chó trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Những người 
nào sửa soạn vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, cơm, nước, —nt— giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người 
ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Những người nào ban tặng, hiến dâng, xả thí vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, — 
nt— giường nằm, chó trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Đông 
đảo: các vật hiến tế là đông đảo, hoặc những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông 
đảo, hoặc các đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo. 


“Các vật hiến tế ấy là đông đảo' là thế nào? Là có nhiều các vật hiến tế ấy: y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, 
xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; - “các 
vật hiến tế là đông đảo' là như vậy. Những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông 
đảo' là thế nào? Là có nhiều người dâng hiến cuộc lễ hiến tế ấy: các Sát-đế-Ìy, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người; - những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông đảo' là như vậy. “Các đối 
tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo' là thế nào? Là có nhiều các đối tượng xứng 
đáng cúng dường ấy: các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, những kẻ lang thang cơ cực, 
những người nghèo khổ, và những kẻ hành khất; - “các đối tượng xứng đáng cúng 
dường là đông đảo' là như vậy. Tại nơi này, ở thế gian: ở thế giới loài người; - “đã 
chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Câu hỏi để làm sáng tỏ điêu 
chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng chưa được biết, chưa được 
thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh 
định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, để thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt 
về điều ấy. Đây là câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy. Câu hỏi để trao đổi điêu 
đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng đã được biết, đã được thấy, 
đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định, thì người ta 
hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để 
trao đổi điều đã thấy. Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, 
người bị rơi vào sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lu rằng: 
“Phải chăng như vầy là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” 
người ấy hỏi câu hỏi nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự 
nhầm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi. 


' Như vậy, ngoài ý nghĩa là “cuộc lë hiến tē, aññam còn có thêm ý nghĩa là ‘vât hiến tē (ND). 
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Aparāpi tisso puccha: manussapuccha, amanussapuccha, nimmitapuccha. 
Katama manussapucchā? Manussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti:' bhikkhu pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upāsakā pucchanti, 
upāsikāyo pucchanti, rajano pucchanti, khattiyā pucchanti, brāhmaņā pucchanti, 
vessa pucchanti, suddā pucchanti, gahatthā pucchanti, pabbajitā pucchanti; ayam 
manussapucchā. Katamā amanussapucchā? Amanussā buddham bhagavantam 
upasankamitva pañham pucchanti: naga pucchanti, supaņņā pucchanti, yakkhā 
pucchanti, asurā pucchanti, gandhabbā pucchanti, mahārājāno pucchanti, indā 
pucchanti, brahmāno pucchanti, devā” pucchanti; ayam amanussapuccha. Katamā 
nimmitapucchā? Yam bhagava rupam abhinimmināti manomayam 
sabbangapaccangam ahīnindriyam,* tam so nimmito° buddham bhagavantam 
upasankamitvā pañham pucchati, bhagavā vissajjeti;” ayam nimmitapucchā. Ima 
tisso pucchā. 


Aparāpi tisso pucchā: attatthapucchā paratthapuccha ubhayatthapucchā. Aparāpi 
tisso pucchā: ditthadhammikatthapucchā samparāyikatthapucchā 
paramatthapuccha. Aparāpi tisso pucchā: anavajjatthapucchā nikkilesatthapuccha 
vodānatthapucchā.  Aparāpi tisso puccha: atītapucchā  anāgatapucchā 
paccuppannapuccha. Aparāpi tisso puccha: ajjhattapucchā, bahiddhapuccha, 
ajjhattabahiddhāpucchā. Aparāpi tisso pucchā: kusalapucchā akusalapuccha 
avyākatapucchā.  Aparāpi tisso puccha: khandhapuccha,  dhātupucchā, 
ayatanapuccha. Aparāpi tisso pucchā: satipatthānapucchā sammappadhanapuccha 
iddhipādapucchā. Aparāpi tisso pucchā: indriyapucchā balapuccha bojjhangapucchā. 
Aparāpi tisso pucchā: maggapucchā phalapuccha nibbānapucchāti. 


Pucchāmi tan ti pucchāmi tam, yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam 
kathayassu me '*i - pucchami tam. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— 
sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti. Brūhi metan ti bruhi ācikkhāhi desehi 
paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - pucchāmi tam 
bhagavā brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

*Anejam mūladassāvim (iccāyasmā puņņako) 
atthi pañhena āgamam 

kim nissitā isayo manujā 

khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaññamakappayimsu puthūdha loke 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metan "ti. 


! upasañkamitva pucchanti - Ma. 
2 devatayo - Ma, Syā. * so nimmito - Ma, Syā. 
* ahinindriyam - Syā. > visajjeti - Ma, Syã. 
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Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài 
người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi: các vị tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu 
ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sāt-dē-ly hỏi, các vị 
Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất 
gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài người. Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi 
nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu 
hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la hỏi, các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, 
các Thiên Chủ hỏi, các Phạm Thiên hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi 
nhân. Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế 
Tôn hóa hiện ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân 
thể lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vi (Phật) do thần thông biến hóa ra 
ấy đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi 
của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi vē 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; — ‘tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: 
là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế 
Tôn. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - 
“xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Punnaka nói rằng:) 

“Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến _ 

bậc không dục uọng, bậc có sự nhìn thấu gốc rë (của các pháp): 
Nương tựa vào điều gì, các vi ẩn sĩ, loài người, 

các Sāūt-dē-ly, các Bā-la-mūn, đốt uới các thiên thần, 

đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi ué điều này.” 
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372 


Ye kecime isayo manujā (puņņakāti bhagavā) 
khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaññamakappayimsu puthū dha loke 
āsimsamānā' puņņaka itthabhāvam” 

jaram sita yaññňñamakappayimsu. 


Ye kecime isayo manujä ti - Ye kecī ti? sabbena sabbam sabbatha sabbam 
asesam nissesam pariyādiyanavacanametam' ye kecī ti. Isayo ti isināmakā ye keci 
isipabbajjam pabbajitā: ājīvakā niganņthā” jatila tapasa. Manujā ti manussā vuccantī 
'ti - ye kecime isayo manujā. Puņņakāti bhagavā - Puņņakā ti bhagavā tam 
brāhmaņam namena alapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— sacchika 
paññatti, yadidam bhagavā ti - puņņakāti bhagavā. 


Khattiyā brāhmaņā devatānan ti - Khattiyā ti ye keci khattiyajātikā. 
Brāhmaņā ti ye keci bhovādikā. Devatänan ti ājīvakasāvakānam ājīvakā devatā — 
pe- disāvatikānam disa devatā. Ye yesam dakkhineyya te tesam devatā ti - khattiyā 
brāhmaņā devatānam. 


'Yaññamakappayimsu puthūdha loke ti - Yaññam vuccati deyyadhammo: 
cīvara-piņdapāta —pe— seyyāvasathapadīpeyyam. Yafitamakappayimsū ti yepi 
yaññam esanti gavesanti pariyesanti -pe— seyyāvasathapadīpeyyam, tepi yaññam 
kappenti. Puthū ti yañña va ete puthū, yaūnayājakā* va ete puthū, dakkhiņeyyā vā 
ete puthū —pe— evam dakkhiņeyyā va ete puthu. Idha loke ti manussaloke "ti - 
yaññamakappayimsu puthūdha loke. 


Āsimsamānā puņņaka itthabhāvan ti - Āsimsamānā ti rūpapatilābham 
āsimsamānā, saddapatilābham āsimsamānā, gandhapatilābham āsimsamānā, 
rasapatilābham āsimsamānā, photthabbapatilābham āsimsamānā, puttapatilābham 
āsimsamānā, darapatlabham asimsamana, dhanapatilabham asimsamana, 
yasapatilābham āsimsamānā, issariyapatilābham asimsamana, khattiyamahasalakule 
attabhāvapatilābham āsimsamānā, brāhmaņamahāsālakule attabhāvapatilābham 
āsimsamānā, gahapatimahāsālakule attabhāvapatilābham āsimsamānā, — 


' āsīsamānā - Ma, evamuparipi. * pariyādāyavacanametam - Syā, PTS, Pana. 
* itthattam - Ma; itthatam - Syā, evamuparipi. > nigganthā - Syā. 
* yekecimeti - Syā. “ vaññayajakã - Syā. 
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372 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Puņņaka,) 

bất cứ những ai, các vi ẩn sĩ, loài người, 
các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, 
đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian, 
nàu Punnaka, trong khi mong ước bản thể nàu, 

bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 


Bất cứ những ai, các vị ẩn st, loài người - Bất cứ những ai: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
‘ye kec} này lā lối nói của sự bao gồm. Các vị ẩn sĩ: bất cứ những ai đã xuất gia theo 
đời sống xuất gia của vị ẩn sĩ: các đạo sĩ khổ hạnh, các đạo sī lõa thể, các đạo sī bën 
tóc, các đạo sĩ hành xác đều có tên gọi là ẩn sĩ. Loài người: nói đến người nhân loại; 
- “bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này 
Punnaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
‘úc Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần - Các Sát-đế-ly: bất 
cứ những người nào thuộc dòng dõi Sāt-dē-ly. Các Bà-la-môn: bất cứ những người 
nào xưng hô với từ ‘Ông.’ Đối với các thiên thần: đối với các môn đồ của các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ khổ hạnh là thiên thần; —nt- đối với những kẻ tu theo hạnh thờ 
phượng các phương hướng, các phương hướng là thiên thần; những ai là đối tượng 
xứng đáng cúng dường của những người nào đó, thì đối với những người ấy, họ là 
thiên thần; - “các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thâm’ là như thế. 


Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian - Lễ hiến tế: nói 
đến phẩm vật cúng dường: y phục, đồ ăn khất thực, —-nt— giường nằm, chó trú ngụ, 
đèn đuốc. Đã chuẩn bị lễ hiến tē: Những người nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu vật 
hiến tế —nt— giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. 
Đông đảo: các vật hiến tế là đông đảo, hoặc là những người dâng hiến cuộc lễ hiến 
tế là đông đảo, hoặc là các đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo. —nt—; - “các 
đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo' là như vậy. Tại nơi này, ở thế gian: 
ở thế giới loài người; - “dá chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian là như 
thế. 


Này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này - Trong khi mong ước: 
trong khi mong ước đạt được sắc, trong khi mong ước đạt được thinh, trong khi 
mong ước đạt được hương, trong khi mong ước đạt được vi, trong khi mong ước đạt 
được xúc, trong khi mong ước đạt được con trai, trong khi mong ước đạt được vợ, 
trong khi mong ước đạt được tài sản, trong khi mong ước đạt được danh vọng, trong 
khi mong ước đạt được quyền uy, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc 
giàu có dòng dõi Sāt-dē-ly, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có 
dòng dõi Bà-la-môn, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có của gia 
chủ, — 
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— cātummahārājikesu' devesu attabhāvapatilābham āsimsamānā, tāvatimsesu 
devesu —pe— yāmesu devesu” — tusitesu devesu — nimmāņaratīsu devesu — 
paranimmitavasavattīsu devesu — brahmakāyikesu devesu attabhāvapatilābham 
āsimsamānā iechamānā' sādiyamānā patthayamānā pihayamānā abhijappamānā ti - 
āsimsamānā. Puņņaka itthabhāvan ti ettha attabhāvābhinibbattim āsimsamānā, 
ettha khattiyamahasalakule attabhāvābhinibbattim asimsamana —pe— ettha 
brahmakāyikesu devesu attabhāvābhinibbattim āsimsamānā iechamānā sadiyamana 
patthayamānā pihayamānā abhijappamānā tỉ - asimsamana punnaka itthabhāvam. 


Jaram sita yaūūamakappayimsū ti - [Jararh sita ti'] jarānissitā” vyādhi- 
nissitā maraņanissitā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitā. Yadeva te 
jātinissitā tadeva te jarānissitā, yadeva te jarānissitā tadeva te vyādhinissitā, yadeva 
te vyādhinissitā tadeva te maraņanissitā, yadeva te maraņanissitā tadeva te 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitā, yadeva te sokaparidevadukkha- 
domanassupāyāsanissitā tadeva te gatinissitā, yadeva te gatinissitā tadeva te 
uppattinissitā, yadeva te uppattinissitā tadeva te patisandhinissitā, yadeva te 
patisandhinissitā tadeva te bhavanissitā, yadeva te bhavanissitā tadeva te 
samsāranissitā, yadeva te samsāranissitā tadeva te vattanissitā allīnā upagatā 
ajjhositā adhimuttā 'ti - jaram sita yaññamakappayImsu.° 


Tenāha bhagavā: 

“Ye kecime isayo manujā (puņņakāti bhagavā) 
khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaññamakappayimsu puthū “dha loke 
āsimsamānā puņmņaka itthabhāvam 

Jaramsitā uaññamakappauimsu "ti. 


' cātumahārājikesu - Ma. 
* vamadevesu - Va, Ka. 
icchayamānā - Ma. 
jaram sita tỉ - itipātho Syā potthake dissate. 
jaranissitā - Syā. 

jaram sita yaññamakappayimsuti jaram sitāti jaranissitā byādhinissitā maraņanissitā 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitā devate jātinissitāya devate jātinissitā vā devate 
jaranissitāya devate jaranissitā vā devate byādhinissitāya devate byādhinissitā va devate 
marananissitaya devate maraņanissitā va devate sokaparidevadukkhadomanassupāyāsa-nissitāya 
devate sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitā vā devate gatinissitāya devate gatinissitā vā 
devate upapattinissitāya devate upapattinissitā vā devate patisandhinissitāya devate patisandhinissitā 
vā devate bhavanissitāya devate bhavanissitā vā devate samsāra-nissitāya devate samsāranissitā vā 
devate vattanissitaya devate vattanissitā va āsitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttāti jaram sita 
yaññamakappayimsu - Syā. 


3 
4 
5 
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— trong khi mong ước đạt được bản thân ở chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, trong 
khi mong ước đạt được bản thân ở chư Thiên cối Đạo Lợi —nt— ở chư Thiên cối Dạ 
Ma —nt- ở chư Thiên cối Đẩu Suất —nt— ở chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt— ở chư 
Thiên cối Tha Hóa Tự Tại —nt— ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, trong khi ước 
muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi 
nguyện cầu; - trong khi mong ước' là như thế. Này Punnaka, ... bản thể này: 
trong khi mong ước sự tái sanh của bản thân tại nơi này, trong khi mong ước sự tái 
sanh của bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi Sāt-dē-ly tại nơi này, —nt— trong khi 
mong ước sự tái sanh của bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng tại nơi này, 
trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, 
trong khi nguyện cầu; - ‘này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này là như thế. 


Bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế - [Bi phụ thuộc vào 
tuổi già: ] lā bị lệ thuộc vào sự già, bị lệ thuộc vào sự bệnh, bị lệ thuộc vào sự chết, bị 
lệ thuộc vào sầu-bi-khổ-ưu-não. Bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự sanh, cho nên họ bị lệ 
thuộc vào sự già; bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự già, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự bệnh; 
bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự bệnh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự chết; bởi vì họ bị lệ 
thuộc vào sự chết, cho nên họ bị lệ thuộc vào sầu-bi-khổ-ưu-não; bởi vì họ bị lệ 
thuộc vào sầu—-bi-khổ-ưu-não, cho nên họ bị lệ thuộc vào cảnh giới tái sanh; bởi vì 
họ bị lệ thuộc vào cảnh giới tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự tái sanh; bởi vì họ 
bị lệ thuộc vào sự tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự nối liền tái sanh; bởi vì họ bị 
lệ thuộc vào sự nối liền tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự hiện hữu; bởi vì họ bị 
lệ thuộc vào sự hiện hữu, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân hồi; bởi vì họ bị lệ thuộc 
vào sự luân hồi, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân chuyển, bị bám vào, bị đến gần, bị 
bám chặt, bị hướng đến; - “bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Puņņaka,) 

bất cứ những ai, các vi ẩn sĩ, loài người, 

các Sāt-dē-ly, các Bā-la-mūn, đối uới các thiên thần, 
đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thë gian, 
này Punnaka, trong khi mong trớc bản thể này, 

bị phụ thuộc uào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 
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Ye kecime isayo manujā (iccāyasmā puņņako) 
khattiyā brāhmaņā devatānam 
yaīttamakappayimsu' puthū dha loke 

kacci su” te bhagavā yaññapathe appamattā 
atāru” JaHfica Jarañca mārisa 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metam.* 


Ye kecime isayo manujā ti - Ye kecī ti* -pe— 


Kacci su te bhagavā yaññapathe appamattā ti - Kacci sū ti samsayapucchā 
vimatipucchā dveļhakapucchā anekamsapuccha “evam nu kho, na nu kho, kinnu kho, 
kathannu kho "ti kacci su. Te ti yaññayaJaka vuccanti. Bhagavā ti 
gāravādhivacanam —pe— sacchika paūnatti, yadidam bhagavā ti - kacci su te 
bhagavā. Yaññapathe appamattā ti yañño yeva vuccati yaññapatho. Yatha 
ariyamaggo ariyapatho, devamaggo devapatho, brahmamaggo brahmapatho, 
evameva yañño yeva vuccati yaññapatho. Appamattā ti yepi* yaññapathe 
appamattā  sakkaccakārino  sātaccakārino  atthitakārino  anolīnavuttino” 
anikkhittachandā* anikkhittadhurā taccaritā tabbahulā taggarukā tanninnā tappona’? 
tappabbhara tadadhimuttā tadadhipateyyā, © tepi" yaññapathe appamattā. Yepi 
yaūūam esanti gavesanti pariyesanti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccaya- 
bhesajjaparikkhāram annam panam vattham yānam malagandhavilepanam” 
seyyāvasathapadīpeyyam" sakkaccakarino —pe— tadadhipateyya, * tepi yaññapathe 
appamatta. Yepi yaññam abhisankharonti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilāna- 
paccayabhesajjaparikkhāram annam pānam vattham yānam mālāgandhavilepanam 
seyyāvasathapadīpeyyam sakkaccakarino —pe— tadadhipateyyā, tepi yaññapathe 
appamattā. Yepi yaññam denti yajanti pariccajanti cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhāram annam pānam —pe— seyyāvasathapadīpeyyam 
sakkaccakārino —pe— tadadhipateyyā, tepi yaññapathe appamattā ti - kacci su te 
bhagavā yaññapathe appamatta. 


Ataru jātiūca jaraūca mārisā ti jātijarāmaraņam"” atarimsu' uttarimsu 
patarimsu samatikkamimsu vītivattimsu. Mārisā ti piyavacanam garuvacanam 
sagāravasappatissādhivacanametam 'mārisā ti - ataru Jatiñca Jarañca mārisa. 


' vafitamakappimsu - Syā. ? tappoņā - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
* kaccisu - Ma; °tadadhipateyyäti - Ma; 
kaccissu - Syā, PTS, evamuparīpi. tadādhipateyyāti - Syā. 
* atārum - Ma, Syā, evamuparipi. ! tepi - itisaddo Syā potthake na dissate. 
* me tam - Syā, PTS, evamuparipi. ? mãlagandham vilepanam - Syā. 
` yekecimeti - Syā. * seyyāvasatham padīpeyyam - Syā. 
Š yepi - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. *tadādhipateyyā - Syā, evamuparipi. 
7 anolīnavuttikā - Va, Ka, Pana. * jarāmaraņam - Ma. 
° anikkhittacchandã - Ma, Syā. ° atārimsu - Syā. 
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3-3 


(Tôn giả Puņņaka nói rằng: ) “Bất cứ những ai, các vi ẩn sī, loài người, các Sát- 
dē-ly, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
nàu, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấu, không xao lãng ở 
đường lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã uượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi 


^^ ` 


hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả lời tôi ué điều nàu.” 


Bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người - Bất cứ những ai: —nt— 


Thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấy, không xao lãng ở đường 
lối tế lễ - Có phải: Các cụm từ 'evannu kho, ‘na nu kho, 'kmmu kho, 'kathannu 
kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không 
dứt khoát; - ‘có phāf là như thế. Những người ấy: nói đến những người dâng hiến 
cuộc lễ hiến tế. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “thưa đức Thế Tôn, có phải những người āy là 
như thế. Không xao lãng ở đường lối tế lễ: Lễ hiến tế nói đến đường lối tế lẽ. 
Giống như Thánh đạo là đường lối của Thánh nhân, Thiên đạo là đường lối của Thiên 
nhân, Brahma đạo là đường lối của đấng Brahma, tương tự y như thế, lễ hiến tế nói 
đến đường lối tế lễ. Không xao lang: Những người nào không xao lãng ở đường lối 
tế lễ, có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không 
ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không 
buông bỏ bổn phận, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, 
chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những người ấy là 
không xao lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu vật 
hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, 
cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú 
ngụ, đèn đuốc, có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó là chủ đạo, những người 
ấy là không xao lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào sửa soạn vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, 
vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chó trú ngụ, đèn đuốc, 
có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó là chủ đạo, những người ấy là không xao 
lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào ban tặng, hiến dâng, xả thí vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, — 
nt- giường nằm, chó trú ngụ, đèn đuốc, có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó 
là chủ đạo, những người ấy là không xao lãng ở đường lối tế lễ; - thua đức Thế Tôn, 
có phải những người ấy, không xao lãng ở đường lối tế lē' là như thế. 


Thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già: họ đã vượt qua, đã vượt lên, đã 
vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết. Thưa Ngài: từ 
“marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng: - “thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già' là như thế. 
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Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchāmi tan ti pucchāmi tam, 
yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam, kathayassu me ti - pucchāmi tam. 
Bhagavā ti gāravādhivacanam —pe— sacchikā paññatti, yadīdam “bhagava ti. Brūhi 
metan ti brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi 
uttānīkarohi pakāsehī ti - pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Ye kecime isayo manujā (iecāyasmā puņņako) 
khattiyā brāhmaņā devatānam, 
yaitamakappayimsu puthūdha loke 

kacci su te bhagavā uaññapathe appamattā 
atāru Jatiñca Jarañca mārisa, 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metan "ti. 


3-4 


Āsimsanti' thomauanti abhijappanti juhanti (puņņakāti bhagavā) 
kāmābhijappanti paticca lābham, 

te yājayogā bhavarāgarattā 

nātarimsu jātijaranti brūmi. 


Āsimsanti thomayanti abhijappanti juhantī ti - Āsimsantī ti rūpa- 
patilābham āsimsanti, saddapatilābham āsimsanti, gandhapatilābham āsimsanti, 
rasapatilābham āsimsanti, photthabbapatilābham asimsanti, puttapatilābham” 
āsimsanti, dārapatilābham āsimsanti, dhanapatilābham āsimsanti, yasapatilābham 
āsimsanti, issariyapatilābham āsimsanti, khattiyamahasalakule attabhāvapatilābham 
āsimsanti,  brāhmaņamahāsālakule  —-pe— gahapatimahasalakule attabhāva- 
patilābham asimsanti, cātummahārājikesu devesu —pe— brahmakāyikesu devesu 
attabhāvapatilābham asimsanti, icchanti sādiyanti patthayanti pihayantī ti - 
āsimsanti. 


Thomayantī ti yaññam va thomenti, phalam va thomenti, dakkhiņeyye* va 
thomenti. Katham yaññam thomenti? Sucim dinnam* manāpam dinnam, paņītam 
dinnam,* kālena dinnam, kappiyam dinnam, viceyya dinnam,* anavajjam dinnam, 
abhiņham dinnam, dadam cittam pasaditanti thomenti kittenti vaņņenti pasamsanti. 
Evam yaññam thomayanti. 


' āsīsanti - Ma, Va, Pana. * piyam dinnam - Syā; suci-dinnam - PTS. 
* puttadāradhanayasaissariyam - Va, Ka. ` manāpa-dinnam, panita-dinnam - PTS. 
3 dakkhineyyam - Sya, PTS, evamuparipi. ° viceyyam dinnam - Syā, PTS. 
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Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin ở 
Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; — tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. 
Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “thưa 
đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều nāy là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Puņņaka nói rằng: ) “Bất cứ những ai, các vi ẩn sī, loài người, các Sát- 
dē-ly, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
nàu, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấu, không xao lãng ở 
đường lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã uượt qua sanh uà già? Thưa đức Thế Tôn, tôi 
hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả lời tôi ué điều nàu.” 


3-4 


(Đức Thế Tôn nói: Này Puņņaka,) những ké mong ước, khen ngợi, nguyēn cầu, 
cúng, të những kẻ nguyên cầu các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấu, do 
sự gắn bó vào tế lễ, bị luyên di uới sự luyēn di vào hữu, đã không uượt qua sanh và 


2 


già. 


Những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện câu, cúng tế - Những kẻ mong 
ước: chúng mong ước đạt được sāc, mong ước đạt được thinh, mong ước đạt được 
hương, mong ước đạt được vi, mong ước đạt được xúc, mong ước đạt được con trai, 
mong ước đạt được vợ, mong ước đạt được tài sản, mong ước đạt được danh vọng, 
mong ước đạt được quyền uy, mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi 
Sāt-dē-ly, —nt— ở gia tộc giàu có dòng dõi Bà-la-môn, mong ước đạt được bản thân ở 
gia tộc giàu có của gia chủ, —nt— ở chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, mong ước đạt 
được bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, chúng ước muốn, chúng ưng 
thuận, chúng ước nguyện, chúng mong cầu; - những kẻ mong ước' là như thế. 


Khen ngợi: chúng khen ngợi lễ hiến tế, hoặc chúng khen ngợi quả báo, hoặc 
chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường. Chúng khen ngợi lễ hiến tế 
thế nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi vật thí được trong sạch, vật 
thí được hợp ý, vật thí là cao quý, vật thí là hợp thời, vật thí đã làm thành được phép, 
vật thí đã được chọn lọc, vật thí không bị lõi, vật thí thường kỳ, tâm trong lúc bố thí 
được tịnh tín; chúng khen ngợi lễ hiến tế như vậy. 
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Katham phalam thomenti? Ito nidānam rūpapatilābho bhavissati, —pe— 
brahmakāyikesu devesu attabhāvapatilābho bhavissatīti thomenti kittenti vaņņenti 
pasamsantī ti evam phalam thomenti. 


Katham dakkhineyye thomenti? Dakkhiņeyyā jātisampannā gottasampanna 
ajjhāyakā  mantadharā tiņņam vedānam paragu sanighanduketubhanam 
sakkharappabhedanam' itihāsapaūcamānam padakā veyyākaraņā 
lokayatamahapurisalakkhanesu anavayāti,* vītarāgā va? rāgavinayāya va patipanna, 
vītadosā va dosavinayā va patipannā, vītamohā va mohavinayāya va patipanna, 
saddhāsampannā sīlasampannā samādhisampannā paññasampanna 
vimuttisampannā vimuttiñanadassanasampannati thomenti kittenti vannenti 
pasamsanti. Evam dakkhiņeyye thomentī ti - āsimsanti thomenti. 


Abhijappantī ti rūpapatilābham abhijappanti, saddapatilābham abhijappanti, 
gandhapatilābham abhijappanti, rasapatilābham abhijappanti, —pe— 
brahmakāyikesu devesu attabhāvapatilābham abhijappantī ti - āsimsanti thomayanti 
abhijappanti. Juhantī ti juhanti denti yajanti pariccajanti cīvara-piņdapāta- 
senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāram annam panam vattham yanam 
mālāgandhavilepanam seyyāvasathapadīpeyyan ti - āsimsanti thomenti abhijappanti 
juhanti. 


Puņņakāti bhagavā tỉ - Puņņakā ti bhagavā tam brāhmaņam namena ālapati. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - 
puņņakāti bhagavā. 


Kāmābhijappanti paticca lābhan ti rūpapatilābham paticca kame 
abhijappanti, saddapatilābham paticca kāme abhijappanti, —pe— brahmakāyikesu 
devesu attabhāvapatilābham paticca kāme abhijappanti pajappantī ti - 
kāmābhijappanti paticca lābham. 


' akkharappabhedānam - Syā. 
* anavayā - Syā. ở vã - itisaddo Syā potthake na dissate. 
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Chúng khen ngợi quả báo thế nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi 
rằng: “Với căn nguyên từ nơi này, sẽ có sự đạt được sắc —nt— sẽ có sự đạt được bān 
thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chūng;” chúng khen ngợi quả báo như vậy. 


Chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường thế nào? Chúng khen ngợi, 
tán dương, ca tụng, ca ngợi rằng: “Các đối tượng xứng đáng cúng dường được thành 
tựu về xuất thân, thành tựu về dòng họ, là các bậc thầy tổ, nắm vững chú thuật, thông 
thạo về ba bộ Vệ Đà cùng các từ vựng và nghỉ thức, luôn cả âm từ với sự phân tích, và 
truyền thống là thứ năm, biết về cú pháp, về văn phạm, không thiếu về phần triết học 
và các tướng trạng của bậc đại nhân, các vị đã xa lìa luyến ái hoặc đã thực hành để 
diệt trừ luyến ái, đã xa lia sân hận hoặc đã thực hành để diệt trừ sân hận, đã xa lia si 
mê hoặc đã thực hành để diệt trừ si mê, đã thành tựu đức tin, đã thành tựu giới, đã 
thành tựu định, đã thành tựu tuệ, đã thành tựu giải thoát, đã thành tựu sự biết và 
thấy về giải thoát.' Chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường như vậy; - 
“những kẻ mong ước, khen ngợi là như thế. 


Nguyện câu: Chúng nguyện cầu đạt được sắc, nguyện cầu đạt được thinh, 
nguyện cầu đạt được hương, nguyện cầu đạt được vị, -nt— nguyện cầu đạt được bản 
thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng: - “những kẻ mong ước, khen ngợi, 
nguyện cầu' là như thế. Cúng tế: Chúng cúng tế, ban tặng, hiến dâng, xả thí y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, 
xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; - 
“những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện cầu, cúng tế là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Những kẻ nguyện câu các dục bởi vì lợi lộc: chúng nguyện cầu các dục bởi 
vì việc đạt được sắc, chúng nguyện cầu các dục bởi vì việc đạt được thỉnh, —nt— chúng 
nguyện cầu các dục bởi vì việc đạt được bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên 
Chúng: - “những kẻ nguyện cầu các dục bởi vì lợi lộc' là như thế. 


' Sự biết và thấy về giải thoát = vimuttiftāņadassana. Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối, 
đống), thì cụm từ uữnutHfñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) được ghi nghĩa 
là “giải thoát tri kiến uẩn” (ND). 
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Te yājayogā bhavarāgarattā nātarimsu jātijaranti brūmī ti - Te ti 
yaññayajaka vuccanti. Yājayogā ti yājayogesu' yuttā payuttā āyuttā samāyuttā 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tapponā tappabbhārā tadadhimuttā 
tadadhipateyya ti - te yājayogā. Bhavarāgarattā ti bhavarāgo vuccati? yo bhavesu 
bhavacchando bhavarāgo bhavanandi* bhavatanha bhavasineho [bhavapIpasaf] 
bhavaparilaho bhavamuccha bhavajjhosānam bhavarāgena bhavesu rattā giddha 
gathitā” mucchitā ajjhopannā* laggā laggitā palibuddhā ti - te yājayogā 
bhavarāgarattā. 


Nātarimsu jātijaranti brūmī ti te yājayogā bhavarāgarattā jātijarāmaraņam 
nātarimsu na uttarimsu na patarimsu na samatikkamimsu na vītivattimsu, 
jātijarāmaraņā anikkhantā” anissatā* anatikkantā asamatikkantā avītivattā 
antojātijarāmaraņe parivattanti antosamsārapathe parivattanti, jātiyā anugatā jarāya 
anusatā byādhinā abhibhuta maraņena abbhāhatā atāņā alena asaraņā 
asaraņībhūtāti brūmi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi 
uttānīkaromi pakāsemī ti - te yājayogā bhavarāgarattā nātarimsu jātijaranti brūmi. 


Tenāha bhagavā: 

*Asimsanti thomayanti abhijappanti juhanti (puņņakāti bhagavā) 
kāmābhijappanti paticca lābham 

te yājayogā bhavarāgarattā 

nātarimsu jātijaranti brūmī "ti. 


3-5 


Te ce natarimsu yājayogā (iccauasma punnako) 
yaññehi jātiñca Jarañca marisa, 

atha ko carahi devamanussaloke 

atāri jātiñca Jarañca marisa, 

pucchami tam bhagavā brūhi metam. 


Te ce natarimsu yajayoga ti te yaññayajaka yajayoga bhavaragaratta 
jātijarāmaraņam natarimsu, na uttarimsu, na patarimsu, na samatikkamimsu, na 
vltivattimsu, jātijarāmaraņā anikkhanta anissata anatikkanta asamatikkanta 
avītivattā antojatijaramarane parivattanti, — 


' yagesu - Syā; yaje - PTS. ° ajjhosannā - Ma, Va, Ka. 
* bhavarāgo vuccati taņhā - Syā. 7 anikkhittā - Pana. 

* bhavanandī - Ma. * anissatthā - Syā; 

* bhavapipāsā - itisaddo Syā, PTS potthakesu dissate. anissatā - Sa; 

` gadhitā - bahusu. anissitā - Pana. 
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Ta nói rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự 
luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và giā” - Những kẻ ấy: nói đến 
những người dâng hiến cuộc lë hiến tế. Do sự gắn bó vào tế lễ: bị gắn bó, bị gắn 
vào, bị gắn chặt, bị gắn liền với các sự gắn bó vào lễ hiến tế, có sự thực hành theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lē' là như thế. 
Bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu: sự luyến ái vào hữu nói đến sự mong muốn 
về hữu ở các hữu, sự luyến ái về hữu, niềm vui về hữu, sự tham ái về hữu, sự yêu mến 
về hữu, [sự khao khát về hữu, | sự nồng nhiệt về hữu, sự mê mẩn về hữu, sự bám chặt 
vào hữu. Do sự luyến ái vào hữu, chúng bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các hữu; - “những kẻ ấy, do sự 
gắn bó vào tế lẽ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hGu là như thế. 


Ta nói rằng: ... đã không vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: 
“Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không 
vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt qua hắn, đã không 
vượt qua khỏi sanh-giā—chēt. Chúng không di ra ngoài, không rời ra, không vượt 
trội, không vượt qua, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi sanh-giā—chēt, 
chúng quay cuồng bên trong sanh-giā—chēt, chúng quay cuồng bên trong con đường 
luân hồi. Chúng bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống tri bởi bệnh, bị 
hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có 
trạng thái không nơi nương nhờ;” - “Ta nói rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, 
bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và già” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Puņņaka,) những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyēn cầu, 
cúng të; những kẻ nguuện cầu các dục bởi vi lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấu, do 
sự gắn bó vào tế lễ, bị luyēn di uới sự luyēn di vào hữu, đã không uượt qua sanh và 
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già. 


3-5 


(Tôn giả Punnaka nói rằng:) “Thưa Ngài, nếu những kẻ ấu, do sự gắn bó vào tế 
lễ, đã không uượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế, vây giờ đâu, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã uượt qua sanh và già? Thưa đức 
Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi vê điều này.” 


Nếu những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua: những kẻ 
ấy, những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự 
luyến ái vào hữu, đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã 
không vượt qua hẳn, đã không vượt qua khỏi sanh-giā—chēt. Chúng không di ra 
ngoài, không rời ra, không vượt trội, không vượt qua, không vượt qua hắn, không 
vượt qua khỏi sanh-giā—chēt, chúng quay cuồng bên trong sanh-giā—chēt, — 
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— antosamsārapathe parivattanti Jatiya anugata, Jaraya anusata' byādhinā abhibhūtā, 
maranena abbhahata, atāņā alena asarana asaraņībhūtā ti - te ce nātarimsu 
yaJayoga. Iecāyasmā puņņāko ti - Icca ti padasandhi —pe— iccayasma punnako.? 


Yaññehi jatiñca jarañca marisa ti - Yaññehi ti yaññehi pahūtehi yaññehi 
vividhehi yaññehi puthuhi. Marisa ti piyavacanam garuvacanam sagarava- 
sappatissadhivacanametam mārisā ti - yaññehi Jatiñca Jarañca marisa. 


Atha ko carahi devamanussaloke atāri jātiñca jaraūca marisa ti atha ko 
eso sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya jātijarāmaraņam atari? uttari patari samatikkami vītivattayi. 
Marisa ti piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam mārisā ti 
- atha ko carahi devamanussaloke atāri Jatiñca Jarañca mārisa. 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchāmi tan ti pucchāmi tam, 
yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam, kathayassu metan ti * - pucchāmi tam. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti. 
Brūhi metan ti brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi 
uttānīkarohi pakāsehī ti - pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Te ce nātarimsu yājayogā (iccāyasmā puņņako) 
yaññehi jātiñca jaraītca mārisa, 

atha ko carahi devamanussaloke 

atāri jātiñca Jarañca mārisa 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metan "ti. 


' anugatā - Pana. * atāri - Syā, PTS. 
* punnakoti - Syā. * kathassu meti - Syā, PTS. 
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— chúng quay cuồng bên trong con đường luân hồi. Chúng bị theo sau bởi sanh, bị 
đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, 
không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “nếu 
những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua’ là như thế. Tôn giả 
Punnaka nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn, —nt- “tôn giả 
Punnaka nói ràng là như thế. 


Thưa Ngài, ... sanh và già nhờ vào các lễ hiên tế - Nhờ vào các lễ hiến 
tế: nhờ vào các lễ hiến tế đồi dào, nhờ vào các lễ hiến tế đa dạng, nhờ vào các lễ hiến 
tế đông đảo. Thưa Ngài: từ “narisd'` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời 
nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - “thưa Ngài, ... sanh và già nhờ vào các lễ hiến 
tế là như thế. 


Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? - Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cối chư Thiên, 
cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hån, đã vượt qua khỏi 
sanh-giā—chēt. Thưa Ngài: từ 'mārisa' này lā lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, 
lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng; - ‘vây giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế 
giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già?” là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin ở 
Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng điều này cho tôi; — “tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; 
- “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Thưa Ngài, nếu những ké ấu, do sự gắn bó vào tế 
lễ, đã không uượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tē, vây giờ đâu, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã uượt qua sanh và già? Thưa đức 


^^ ` 


Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi ué điều này.” 
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3-6 


Sankhāya lokasmim' parouarani” (puņņakāti bhagavā) 
yassifijitam natthi kuhiñci loke 

santo vidhūmo anīgho* nirāso 

atāri so jātijaranti brūmi. 


Sankhāya lokasmim parovarānī ti sankhā vuccati ñanam, ya pañña pajānanā 
—pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. Parovarānī ti oram' vuccati 
sakattabhāvo, param” vuccati parattabhavo, oram vuccati sakarūpavedanāsaūā- 
sankharaviññanam, param vuccati pararupavedanasaññasankharaviññanam, oram 
vuccati manussaloko, param vuccati devaloko, oram vuccati kāmadhātu, param 
vuccati rūpadhātu arūpadhātu, oram vuccati kāmadhātu rūpadhātu, param vuccati 
arūpadhātu. Sankhāya lokasmim parovarānī ti parovarāni aniccato sankhaya, 
dukkhato — rogato — gaņdato —pe— nissaraņato* sankhaya jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katva ti - sankhaya lokasmim parovarāni. Punnakati 
bhagavā ti - Puņņakā ti bhagava tam brahmanam namena ālapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - puņņakāti 
bhagavā. 


Yassifijitam natthi kuhiñci loke ti - Yassā ti arahato khīņāsavassa. Ijitan 
ti taņhiūjitam ditthiūjitam māniūjitam kilesiūjitam kāmiūjitam, yassime iñjita 
natthi, na santi, na samvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā. Kuhiūcī ti kuhiūci kismiūci' 
katthaci ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddhā va. Loke ti apayaloke —pe— 
ayatanaloke ti - yassiñJItam natthi kuhiūci loke. 


' lokasmi - Ma. * opāram - Syā, evamuparipi. ` param - Syā, PTS, evamuparipi. 
2 paroparāni - Ma, Syā, Va, Vi, Ka, Pana, evamuparipi. Š anissaraņato - Syā. 
* anigho - Syā, PTS, evamuparipi. Tkimhici - Syā. 
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3-6 
(Đức Thế Tôn nói: “Này Puņņaka,) sau khi đã suu xét nơi này và nơi khác ở thế 
gian, vi nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiền muón, không mong cầu, Ta nói rang, vi ấu dā 
Uượt qua sanh uà già.” 


Sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian - Suy xét nói đến trí, tức 
là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không si mē, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Nơi này 
và nơi khác: Nơi này nói đến bản thân của chính mình, nơi khác nói đến bản thân 
của người khác; nơi này nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức của chính mình, nơi khác 
nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức của người khác; nơi này nói đến sáu nội xứ, nơi 
khác nói đến sáu ngoại xứ; nơi này nói đến thế giới loài người, nơi khác nói đến thế 
giới chư Thiên; nơi này nói đến dục giới, nơi khác nói đến sắc giới và vô sắc giới; nơi 
này nói đến dục giới và sắc giới, nơi khác nói đến vô sắc giới. Sau khi đã suy xét 
nơi này và nơi khác ở thế gian: sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác là vô 
thường — là khổ — là con bệnh —nt— là mut ghé — lā sự thoát ra, sau khi đã suy xét, 
sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt; - ‘sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian là như thế. Đức Thế Tôn 
nói: Này Puņņaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng 
tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian - (Đối với) vị 
nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Sự xao động: là sự xao động 
do tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, 
sự xao động do (ngũ) dục. Đối với vị nào, các sự xao động này là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Tại bất cứ nơi nào: tại bất cứ đâu, vë bất cứ điều gì, tại bất cứ chỗ nào, 
thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở 
thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của các xứ; - ‘vi nào không có sự xao động tại 
bất cứ nơi nào ở thế gian' là như thế. 
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Santo vidhūmo anīgho nirāso atāri so jātijaranti brūmī ti - Santo ti 
rāgassa santattā santo, dosassa — mohassa — kodhassa — upanāhassa — makkhassa — 
pe- sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā vūpasamitattā' vijjhātattā” 
nibbutattā vigatattā patippassaddhattā santo upasanto vūpasanto nibbuto 
patippassaddho ti - santo. 


Vidhũmo ti? kāyaduccaritam vidhūmitam* vidhamitam sositam visositam 
byantikatam, vacīduccaritam — manoduccaritam vidhumitam vidhamitam sositam 
visositam byantīkatam, rāgo — doso — moho vidhūmito vidhamito sosito visosito 
byantīkato, kodho — upanāho — makkho — paļāso — issā — macchariyam — maya — 
sātheyyam — thambho — sārambho — māno — atimāno — mado — pamādo — sabbe 
kilesā — sabbe duccaritā — sabbe darathā — sabbe pariļāhā — sabbe santāpā — 
sabbākusalābhisankhārā vidhumita vidhamitā sositā visositā byantīkatā. Athavā,” 
kodho vuccati dhūmo:* 


“Mano hi te brāhmaņa khāribhāro ' 
kodho dhūmo bhasmani* mosavajjam, 
Jiuha sujā hadauarn” jotitthānam 

attā sudanto purisassa joti.” 


Apica dasahākārehi kodho jāyati: “anattham me acarī ti kodho jāyati, “anattham 
me caratī ti kodho jāyati, “anattham me carissatī ti kodho jāyati, 'piyassa me 
manāpassa anattham acari," anattham carati,” anattham carissatī 'ti kodho jāyati, 
“applyassa me amanāpassa, attham acari, attham carati, attham carissatī ti kodho 
jāyati, atthane va pana kodho jāyati. Yo evarūpo cittassa āghāto patighāto patigham'° 
pativirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa vyāpatti'* 
manopadoso kodho kujjhanā kujjhitattam doso dussanā dussitattam byāpatti 
byāpajjanā byāpajjitattam virodho pativirodho candikkam asuropo' anattamanata 
cittassa. Ayam vuccati kodho. 


' sāmitattā vūpasāmitattā - PTS. ’ tapparassa - Syā. 

* nijjhātattā - PTS. jati - Syā. 

* vidhumo ti - PTS. ! acarīti - Syā. 

* vidhūsitam - Va, Ka. “caratiti - Syā. 

` apica - Syā, PTS, Pana. * patigho - Syā. 

° đhumo - PTS. * byāpatti - Ma, Syā. 
7 Samyuttanikāya, Sagāthavagga, Brahmanasamyutta, Sundarikabhāradavājasutta. 

* gammani - Va, Ka, Syā. ` assuropo - Syā. 
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Là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong 
câu, Ta nói rằng, vị ấy đã vượt qua sanh và già - An tịnh: do trạng thái đã 
được an tịnh đối với luyến ái là an tịnh; do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái 
đã được yên lặng, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, 
do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã được 
tịch tịnh đối với sân hận — đối với si mê — đối với giận dữ - đối với thù hān — đối với 
gièm pha —nt- đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, 
tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như thế. 


Không còn khói mü: Uế hạnh về thân đã không còn bị bốc khói, đã được phá 
tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dūt; ué hạnh về khẩu 
— ué hạnh về ý đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được khô cạn, đã được 
khô héo, đã được làm cho chấm dứt; sự luyến ái — sân hận — si mê đã không còn bi 
bốc khói, đã được phá tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm 
dứt; giận dữ — thù hàn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bón xẻn — xảo trá — lừa gạt — 
bướng binh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao lãng - tất cả ô 
nhiễm - tất cả uč hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy - tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được khô 
cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dứt. Hoặc là, sự giận dữ được gọi là khói 
mù: 


“Này Bà-la-môn, đốt vői ngươi, ngã man chính là gánh nặng, 
sự giận dū là khói mù, lời nói sai trái là đống tro, 

lưỡi là cái vá múc, trái tim là bệ thờ lửa, 

bản thân đã khéo được rèn luuện là ánh sáng của con người.” 


Và hơn nữa, sự giận dữ sanh khởi theo mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm 
điều bất lợi cho ta, giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta, 
giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,` giận dữ sanh khởi; 
(nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi — đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho 
người yêu quý, hợp ý của ta, giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều có lợi — 
đang làm điều có lợi — sẽ làm điều có lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của 
ta, giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tām 
có hình thức là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm 
ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận 
dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái 
sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự 
tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự giận 
dữ. 


129 


Cullaniddesapali Puņņakasuttaniddeso 


Apica kodhassa adhimattaparittatā veditabbā: atthi kañcikalam kodho 
cittavilakaranamatto hoti, na ca tava mukhakulanavikulano' hoti; atthi kañcikalam 
kodho mukhakulanavikulanamatto” hoti, na ca tava hanusañcopano hoti; atthi 
kañcikalam kodho hanusañcopanamatto hoti, na ca tava pharusavacam nicchāraņo* 
hoti; atthi kaūcikālam kodho pharusavacam nicchāraņamatto* hoti, na ca tava 
disavidisanuvilokano" hoti; atthi kañcikalam kodho disāvidisānuvilokanamātto* hoti, 
na ca tava dandasatthaparamasano hoti; atthi kañcikalam kodho dandasattha- 
paramasanamatto hoti, na ca tava dandasattha-abbhukkirano hoti; atthi kañcikalam 
kodho dandasattha-abbhukkiranamatto hoti, na ca tava dandasatthaabhinipatano 
hoti; atthi kañcikalam kodho dandasatthaabhinipatanamatto hoti, na ca tava 
chinnavicchinnakaraņo' hoti; atthi kañcikalam kodho chinnavicchinnakaranamatto? 
hoti, na ca tava sambhañjanapalibhañjano?” hoti; atthi kaūcikālam kodho 
sambhañJanapalibhañJanamatto'° hoti, na ca tava angamanga-apakaddhano'' hoti; 
atthi kañcikalam kodho angamanga-apakaddhanamatto” hoti, na ca tava jīvitā 
voropano” hoti; atthi kañcikalam kodho jīvitā voropanamatto' hoti, na ca tava 
sabbacagapariccagaya santhito'° hoti. Yato kho'* kodho param puggalam"” ghatetva 
attānam ghāteti, ettavata kodho paramussadagato' - paramavepullappatto hoti. 
Yassa so hot? kodho pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so vuccati vidhūmo. 


Kodhassa pahmatta vidhūmo, kodhavatthussa parlññatata vidhumo, 
kodhahetussa pariññatatta vidhūmo, kodhahetussa upacchinnattā” vidhumo.?! 
Anīgho ti rago nīgho,” doso nigho,” moho nīgho, kodho nīgho, upanāho nīgho, — 
pe- sabbākusalābhisankhārā nīghā, yassete nīghā pahina samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddha, so vuccati anīgho. Nirāso ti - 
asa vuccati taņhā. Yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam.** Yassesā asa 
tanha pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina 
daddhā, so vuccati nirāso. 


' mukhakulānavikulāno - Ma, Syā; mukhakulavikulāno - PTS. 

2 mukhakulānavikulānamatto - Ma, Syā; mukhakulavikulānamatto - PTS. 

3 pharusavācaniechāraņo - Syā, PTS. 

* pharusavācaniechāraņamatto - Syā, PTS. 

> disāvidisam anuvilokano - Syā, PTS. 

é disāvidisam anuvilokanamatto - Syā, PTS. 

7 chindavicchindakaraņo - Syā, PTS. "5 paramukkamsagato - Pana. 
* chindavicchindakaraņamatto - Syā, PTS.  Yasseso - Syā, PTS. 

? sambhañjanapalibhañjano - Ma, PTS; sambhañjanaparibhañjano - Syā. 

° sambhañjanapalibhañjanamatto - Ma, PTS; sambhañjanaparibhañjanamatto - Syā. 
' angamangāpakaddhano - Syā, Pana; angamangapakaddhano - PTS. 
angamangāpakaddhanamatto - Syā; añgamangapakaddhanamatto - PTS. 


ES) 


jīvitapanāsano - Syā; jīvitāpatano - PTS. % uechinnattā - Syā. 
* jīvitapanāsanamatto - Syā; jīvitāpatanamattano - PTS. 2?! vidhūmoti vidhūmo - Syā. 
` sabbacāgapariecāgasaņthito - Syā, PTS. > anighoti rāgo nīgho - Syā. 
* kho - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. * nigho - PTS, evamuparipi. 
7 parapuggalam - Va, Vi, Ka. * Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 
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Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiến hai hàm ràng; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nghiên hai hàm răng, nhưng chưa thốt ra lời nói thô 1ó; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ thốt ra lời nói thô lē, nhưng chưa nhìn trừng trừng; có lúc sự giận dữ là ở mức 
độ nhìn trừng trừng, nhưng chưa nắm lấy gậy gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nắm lấy gậy góc gươm đao, nhưng chưa giơ gậy góc gươm dao lên; có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ giơ gậy góc gươm đao lên, nhưng chưa giáng gậy góc gươm dao 
xuống; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy góc guom đao xuống, nhưng chưa làm 
việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ làm việc băm chém, nhưng chưa có sự 
tón thương gãy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự tổn thương gāy vỡ, nhưng 
chưa có sự đứt lia các phần cơ thể; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đứt lta các 
phần cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt lấy mạng sống; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có 
sự đoạt lấy mạng sống, nhưng chưa đến mức buông bỏ tất cả luôn cả việc tự sát. Khi 
nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rồi giết chết mình, đến chừng ấy thì sự 
giận dữ (của người ấy) dā đạt đến mức quá lố, đã đạt đến mức tận cùng. Đối với 
người nào, sự giận dữ ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ấy được gọi là không còn khói mü. 


Do trạng thái đã dứt bỏ đối với sự giận dữ là ‘không còn khói mü. Do trạng thái 
đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ là ‘không còn khói mù.’ Do trạng thái đã 
biết toàn diện về nhân của sự giận dū là “không còn khói mü. Do trạng thái đã chặt 
đứt nhân của sự giận dữ là ‘không còn khói mù. Không phiên muộn: Sự luyến ái là 
phiền muộn, sân hận là phiền muộn, si mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, 
thù hàn là phiền muộn, —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với 
người nào, các phiền muộn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
người ấy được gọi là không phiền muộn. Không mong câu: Mong cầu nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Đối với người nào, mong cầu tham ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không mong cầu. 
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Jati ti ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikāye Jati sañjati okkanti 
abhinibbatti khandhanam pātubhāvo āyatanānam patilābho.' Jara ti ya tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraņatā” khaņdiccam paliccam valittacatā 
ayuno samhāni indriyānam paripāko.* Santo vidhūmo anīgho nirāso, atāri so 
jātijaranti brūmī ti yo santo ca vidhūmo ca anīgho ca nirāso ca, so 
jātijarāmaraņam atari uttari patari samatikkami vītivattayīti brūmi ācikkhāmi 
desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - santo 
vidhūmo anīgho nirāso atāri so jāti jaranti brūmi. 


Tenāha bhagavā: 

"Sankhāya lokasmim parovarāni (puņņakāti bhagavā) 
yassiīijitam natthi kuhiīici loke, 

santo vidhūmo anīgho nirāso 

atāri so jātijaranti brūmī "ti. 


Sahagāthāpariyosānā -pe— pañjaliko bhagavantam namassamano nisinno hoti: 
“Sattha me bhante bhagavā, sāvakohamasmī "ti. 


Puņņakasuttaniddeso samatto. 


' Sacca vibhanga. * jiraņatā - Syā, PTS. * Sacca vibhanīga. 
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Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của các 
uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Già: sự suy 
tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự 
hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Là bậc 
an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói 
rằng, vị Xy đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, 
Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Người nào là bậc an 
tịnh, không còn khói mù, không phiền muộn, không mong cầu, người ấy đã vượt qua, 
đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-giā—chēt; - là bậc 
an tịnh, không còn khói mù, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, vị ấy 
đã vượt qua sanh và già' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Puņņaka,) sau khi đã suu xét nơi này và nơi khác ở thế 
gian, vi nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, uị ấu đã 
Uượt qua sanh uà già.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— (vị ấy) đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi 
lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là 
người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Puņņaka được hoàn tất. 
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Pucchami tam bhagavā bruhi metam' (iccāyasmā mettagū) 
maññami tam vedagum” bhāvitattam 

kuto nu dukkhā samudāgatā ime* 

ye keci lokasmim anekarūpā. 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchāmīī ti tisso pucchā: adittha- 
Jotana pucchā, ditthasamsandanā pucchā, vimaticchedana puccha. 


Katamā aditthajotanā pucchā? Pakatiyā lakkhaņam aūūātam* hoti adittham 
atulitam atīritam avibhūtam avibhāvitam,” tassa ñanaya dassanāya tulanāya tīraņāya 
vibhūtatthāya vibhāvanatthāya* pañham pucchati. Ayam aditthajotanā pucchā. 


Katamā ditthasamsandanā pucchā? Pakatiyā lakkhaņam ñatam hoti dittham 
tulitam tīritam vibhūtam vibhāvitam aññehi paņditehi saddhim samsandanatthāya 
pañham pucchati. Ayam ditthasamsandanā pucchā. 


Katama vimaticchedana puccha? Pakatiya samsayapakkhanto” hoti, vimati- 
pakkhanto* dveļhakajāto evam nu kho na nu kho kim nu kho katham nu khoti. So 
vimaticchedanatthaya pañham pucchati. Ayam vimaticchedana puccha. Ima tisso 
puccha. 


Aparapi tisso puccha: manussapuccha amanussapuccha nimmitapuccha. 


Katama manussapucchā? Manussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti, bhikkhu pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upasaka pucchanti, 
upasikayo pucchanti, rajano pucchanti, khattiya pucchanti, brahmana pucchanti, 
vessa pucchanti, sudda pucchanti, gahattha pucchanti, pabbajita pucchanti. Ayam 
manussapuccha. 


Katama amanussapuccha? Amanussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti, naga pucchanti, supanna pucchanti, yakkha pucchanti, asura 
pucchanti, gandhabbā pucchanti, maharajano pucchanti, inda pucchanti, brahmano 
pucchanti, deva° pucchanti. Ayam amanussapuccha. 


' metam - Sya, PTS, evamuparipi. ”samsayapakkhando - Ma; 

2 vedagũ - Ma. samsayam pakkhanno - Syā; 

* samupagatame - Syā; samsayapakkhanno - Va, Vi, Ka, Pana. 
samudāgatāme - Pana. *vimatipakkhando - Ma; 

* añãtam - Syā. vimatim pakkhanno - Syā; 

> avibhāvitam avibhūtam - Syā. vimatipakkhanno - Va, Vi, Ka, Pana. 

é vibhāvanatthāya vibhūtatthāya - Syā. ? devatāyo - Syā, PTS, MNidd. 
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(Tôn giả Mettagu nói rāng:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãu trả 
lời tôi uề điều nàu. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiếu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ nàu đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, vči nhiều hình thức?” 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi vê điêu này - 
Tôi hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lān. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác định, chưa 
được rõ rệt, chưa được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, để thấy, để cân 
nhắc, để xác định, với mục đích được rõ rệt, với mục đích minh định về điều ấy. Đây 
là câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy. 


Câu hỏi để trao đổi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng đã 
được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được ró rệt, đã được 
minh định, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị sáng suốt 
khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy. 


Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lãn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào sự ngờ 
vực, bị rơi vào sự nhầm lān, bị sanh lên sự lưỡng lu rằng: “Phải chăng như vây là 
đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” Người ấy hỏi câu hỏi 
nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là ba 
loại cầu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. 


Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi 
câu hỏi: các vị tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, 
các vị vua hỏi, các vị Sāt-dē-ly hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, các kẻ 
nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài người. 


Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và 
hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la hỏi, 
các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, các Thiên Chủ hỏi, các Phạm Thiên 
hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 
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Katamā nimmitapucchā? Yam' bhagavā rūpam abhinimmināti manomayam 
sabbangapaccangam ahīnindriyam, so nimmito buddham bhagavantam 
upasankamitvā pañham pucchati, bhagavā vissajjeti. Ayam nimmitapucchā. Ima 
tisso pucchā. 


Aparāpi tisso pucchā: attatthapucchā, paratthapucchā, ubhayatthapucchā. 
Aparāpi tisso puccha: ditthadhammikatthapuccha,  samparāyikatthapucchā, 
paramatthapuccha. Aparāpi tisso pucchā: anavajjatthapucchā, nikkilesatthapuccha, 
vodānatthapucchā. Aparāpi tisso pucchā: atita pucchā, anāgatā pucchā, paccuppannā 
pucchā.” Aparāpi tisso puccha: ajjhattapucchā, bahiddhāpucchā, ajjhatta- 
bahiddhāpucchā. | Aparāpi tisso puccha: kusalapuccha,  akusalapucchā, 
abyākatapucchā. Aparāpi tisso puccha: khandhapucchā,  dhātupucchā, 
ayatanapuccha. Aparāpi tisso pucchā: satipatthanapuccha, sammappadhanapuccha, 
iddhipādapucchā. Aparāpi tisso puccha: indriyapucchā, balapuccha, 
bojjhangapucchā. Aparāpi tisso puccha: maggapucchā, phalapuccha, nibbanapuccha. 


Pucchāmi tan ti pucchami tam, yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam, 
kathayassu* me ti - pucchami tam. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— 
sacchikā paññatti, yadidam bhagava ti - pucchami tam bhagavā.* Bruhi metan ti 
brūhi ācikkha” desehi paññapehi patthapehi vivara vibhaJa° uttānīkarohi pakāsehī ti 
- pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. Iecāyasmā mettagū ti - Iecā ti padasandhi 
—pe- iecāyasmā mettagū. 


Maññami tam vedagum' bhāvitattan ti vedagu ti tam maññami, bhāvitatto 
"ti tam maūnāmi, [evam maññami:] evam jānāmi, evam ājānāmi, evam vijānāmi,” 
evam pativijānāmi,' evam pativijjhāmi. Vedagū bhāvitatto ti katham'' bhagavā 
vedagu? Vedo vuccati” catusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam paññabalam — 
pe- dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassanā sammāditthi, bhagavā tehi 
vedehi jātijarāmaraņassa antagato,  — 


' yam - itisaddo Ma, Va, Vi potthakesu na dissate. 

* atītapucchā anāgatapucchā paccuppannapucchã - Ma, Syā. 

* kathassu - Syā. 

* pucchāmi tam bhagavā - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 


> ācikkhāhi - Ma, Syā. 1 patijãnãmi - Ma, PTS; 
é vivarāhi vibhajāhi - Ma, Syā. pajānāmi - Katthaci. 
7 vedagū - Ma. l! kathafica - Ma, Syā. 

° evam maññami - itipātho Syā potthake dissate. ? vedā vuccanti - Ma. 

? evam vijānāmi - itipātho Ma potthake na dissate. 3 antangato - Ka, Vi. 
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Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn hóa hiện 
ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân thể lớn nhỏ, 
có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị (Phật) do thần thông biến hóa ra ấy đi đến 
gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi của vị (Phật) 
đã được hóa hiện ra. Đây lā ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; - ‘tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: 
là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế 
Tón. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - 
“Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này' là như thế. Tôn 
giả Mettagu nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn, —nt— “tôn 
giả Mettagū nói rāng là như thế. 


Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã 
được tu tập: Tôi nghĩ vē Ngài rằng: “Là bậc đã đạt được sự hiểu biēt, Tôi nghĩ về 
Ngài rằng: “Là bậc có bản thân đã được tu tập, [tôi nghĩ như vậy, | tôi biết như vậy, tôi 
hiểu như vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy. 
Bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được tu tập: Đức Thế Tôn là 
bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là thế nào? Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, 
tuệ quyền, tuệ lực, —nt— trạch pháp giác chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với 
các sự hiểu biết ấy, đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối đối với sanh-giā—chēt, — 
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— antappatto' kotigato kotippatto pariyantagato pariyantappatto vosānagato 
vosānappatto tāņagato tāņappatto lenagato lenappatto saraņagato saraņappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbānagato nibbānappatto. Vedānam vā antagatoti vedagū, vedehi vā antagatoti 
vedagū, sattannam vā dhammānam viditattā vedagū: sakkāyaditthi viditā hoti, 
vicikicchā viditā hoti, sīlabbataparāmāso vidito hoti, rāgo — doso — moho — mano 
vidito hoti, viditāssa” honti papaka akusala dhammā samkilesikā ponobhavikā* 
sadarā' dukkhavipākā āyatim jātijarāmaraņīyā: 


1. "Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā) 
samaņānam anipatthi° brāhmaņānam 
sabbavedanāsu' vītarāgo 
sabbam vedamaticca vedagū so "ti. 

Evam bhagavā vedagu. 


Katham bhagava bhāvitatto? Bhagavā bhāvitakāyo bhāvitasīlo bhāvitacitto 
bhavitapañño bhāvitasatipatthāno  bhāvitasammappadhāno bhāvitaiddhipādo 
bhāvitaindriyo* bhavitabalo bhāvitabojjhango bhavitamaggo  pahīnakileso 
patividdhākuppo' sacchikatanirodho, dukkham tassa pariññatam, samudayo pahīno, 
maggo bhāvito, nirodho sacchikato, abhiññeyyam abhiññatam, pariūūeyyam 
pariññatam, pahātabbam pahīnam, bhāvetabbam bhāvitam, sacchikatabbam 
sacchikatam, aparltto  mahanto  gambhīro appameyyo duppariyogalho'" 
pahūtaratano'' sāgarūpamo” chalangupekkhaya samannāgato hoti. 


Cakkhunā rūpam disvā neva sumano hoti, na dummano, upekkhako viharati sato 
sampajāno. Sotena saddam sutva —pe— Ghānena gandham ghāyitvā —pe— Jivhāya 
rasam sāyitvā —pe— Kāyena photthabbam phusitvā —pe— Manasā dhammam viññaya 
neva sumano hoti, na dummano, upekkhako viharati sato sampajāno. 


' antapatto - PTS. ° sabbaverasu - Va, Vi, Ka. 
*viditassa - Syā. 7 Suttanipāta, Sabhiyasutta. 
* ponobbhavikā - Syā. *bhāvitindriyo - Syā. 
* saddarā - Pu. ? patividdhakuppo - PTS. 
> vānīdhatthi - Ma; 1 đupariyo gālenā - Pana. 
yāni patthi - Syā; " bahuratano - Ma, Syā, PTS, SI. 
yani atthi - S1. 12 sagarasamo - Katthaci. 
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— đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt 
đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, 
đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ấn, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi 
không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến 
Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào 
các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc là bậc đã đạt được sự hiểu biết 
do trạng thái đã hiểu biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu 
biết, sự hoài nghi đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, 
sự luyến ái — sân hận — si mê — ngã mạn đã được hiểu biết; đối với người này, các ác 
bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, 
đưa đến sanh-giā—chēt ở vị lai là đã được hiểu biết. 


1. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vi đã suy gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc ué các Sa-môn, thuộc ué các Bā-la-mūn, vi đã xa lia sự luyēn ái ở tất cả các 
cảm thọ, vi đã uượt gua mọi kiến thức, vi ấu là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” 

Đức Thế Tôn là bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn có thân 
đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập, 
có việc thiết lập niệm đã được tu tập, có chánh cần đã được tu tập, có nền tảng của 
thần thông đã được tu tập, có quyền đã được tu tập, có lực đã được tu tập, có yếu tố 
đưa đến giác ngộ đã được tu tập, có Đạo đã được tu tập, có ó nhiễm đã được dút bỏ, 
có sự không xao động đã được thấu triệt, có sự diệt tận đã được chứng ngộ; đối với 
Ngài, Khổ đã được biết toàn diện, Tâp đã được dứt bỏ, Dao đã được tu tập, Diệt đã 
được chứng ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết toàn diện 
đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dút bỏ, điều cần được tu tập đã 
được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ, Ngài tương tự như biển cả, 
không nhỏ nhoi, vĩ đại, sâu thắm, không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiều báu 
vật, Ngài có pháp hành xả ở sáu tình huống: 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích cũng không có ý ghét bỏ, 
hành xả, Ngài sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, — 
nt- sau khi ngửi hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc 
chạm bằng thân, —nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích cũng 
không có ý ghét bỏ, hành xả, Ngài sống, có niệm, có sự nhận biết rõ. 
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Cakkhunā rūpam disva manāpam rūpam nābhigijjhati' nabhihamsati na ragam 
janeti, tassa thitova kāyo hoti, thitam cittam ajjhattam susamthitam suvimuttam. 
Cakkhunā kho paneva* rūpam disvā amanāpam na manku hoti, appatitthitacitto* 
alīnamanaso* abyāpannacetaso, tassa thitova kayo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susamthitam suvimuttam. Sotena saddam sutvā —pe— Ghanena gandham ghāyitvā — 
pe- Jivhāya rasam sāyitvā —pe— Kāyena photthabbam phusitvā —pe- Manasā 
dhammam viññaya manāpam nābhigijjhati nābhihamsati na ragam janeti, tassa 
thitova kāyo hoti, thitam cittam ajjhattam susamthitam suvimuttam. Manasā yeva 
kho pana* dhammam viūūāya amanāpam na manku hoti, appatitthitacitto 
alnamanaso7 abyāpannacetaso, tassa thitova kayo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susamthitam suvimuttam. 


Cakkhunā rūpam disvā manāpāmanāpesu rūpesu thitova kāyo hoti, thitam cittam 
ajjhattam susamthitam suvimuttam. Sotena saddam sutvā —pe— Manasā dhammam 
viññaya manāpāmanāpesu dhammesu thitova kayo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susamthitam suvimuttam. 


Cakkhunā rūpam disvā rajanīye na rajjati, dosanīye* na dussati, mohanīye na 
muyhati, kopanīye na kuppati, madanīye na majjati, kilesanīye na kilissati. Sotena 
saddam sutva —pe— Manasā dhammam viññaya rajanīye na rajjati, dosanīye na 
dussati, mohanīye na muyhati, kopanīye na kuppati, madanīye na mājjati, kilesanīye 
na kilīssati. Ditthe ditthamatto sute sutamatto mute mutamatto viūnāte 
viññatamatto, ditthe na lippati,* sute na lippati, mute na lippati, viññate na lippati. 
Ditthe anupayo'° anapāyo'' anissto appatibaddho vippamutto” visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā viharati. Sute —pe— Mute —pe— Viññate anupayo anapayo 
anissito appatibaddho vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharati. 


' nābhijjhāyati - Pana. ' ādīnamanaso - Syā, Va, Vi, Pa. 

* nābhipihayati - Syā, PTS; nābhihasati - Sa. * dussanīye - Ma. 

* cakkhunā kho panetam - St, Syā. ? na limpati - Ma, Syā, evamuparipi. 
* appatitthīnacitto - Syā. 1 anūpayo - Ma; anupāyo - PTS; anusayo - Va, Vi. 

> ādinamanaso - Syā, Va, Vi. " anapāyo - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
° manasā kho panetam - Syā.  vimutto - Pana. 
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Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, Ngài không khao khát, không 
vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở 
nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi thấy cảnh sắc bằng 
mắt, đối với sắc không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý 
lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau 
khi ngửi hương bằng mũi, —nt— Sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— Sau khi xúc chạm 
bằng thân, —nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, Ngài không khao khát, không vui 
mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội 
phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp bằng 
ý, đối với pháp không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý 
lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân của Ngài 
trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau 
khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp hợp ý 
hay không hợp ý, thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn 
tại, khéo được giải thoát. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, không 
sân hận ở vật đáng sân hận, không si mê ở vật đáng si mê, không bực tức ở vật đáng 
bực tức, không say đắm ở vật đáng say đắm, không bi ó nhiễm ở vật đáng bị ó nhiễm. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, Ngài không 
luyến ái ở vật đáng luyến ái, không sân hận ở vật đáng sân hận, không si mê ở vật 
đáng si mê, không bực tức ở vật đáng bực tức, không say đắm ở vật đáng say đắm, 
không bị ô nhiễm ở vật đáng bị ô nhiễm. Ở điều đã được nghe chỉ là điều đã được 
nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thấy, ở điều đã được cảm giác chỉ là 
điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã được nhận thức, Ngài 
không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không 
bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức. Về 
điều đã được thấy, Ngài không có sự đến gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. Về điều đã được nghe —nt— Về điều đã được cảm 
giảc —nt— Về điều đã được nhận thức, Ngài không có sự đến gần, không có sự xa lánh, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 
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Samvijjati bhagavato cakkhu' passati bhagavā cakkhunā rūpam, chandarāgo 
bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagavā. Samvijjati bhagavato sotam, suņāti 
bhagavā sotena saddam, chandarāgo bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagavā. 
Samvijjati bhagavato ghānam, ghāyati bhagavā ghānena gandham, chandarāgo 
bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagavā. Samvijjati bhagavato jivhā, sāyati bhagavā 
jivhāya rasam, chandarāgo bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagavā. Samvijjati 
bhagavato kāyo, phusati bhagavā kāyena photthabbam, chandarāgo bhagavato 
natthi, suvimuttacitto bhagavā. Samvijjati bhagavato mano, vijānāti bhagavā manasā 
dhammam, chandarāgo bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagavā. 


Cakkhum” rūpārāmam ruparatam rūpasammuditam, tam bhagavato* dantam 
guttam rakkhitam samvutam, tassa ca samvarāya dhammam deseti. Sotam 
saddārāmam saddaratam saddasammuditam -pe- Ghānam gandharamam 
gandharatam gandhasammuditam —pe- Jivhā rasārāmā rasaratā rasasammuditā, sā 
bhagavato* dantā guttā rakkhitā samvutā, tassa ca samvarāya dhammam deseti. Kāyo 
photthabbārāmo photthabbarato photthabbasammudito —pe— Mano dhammārāmo 
dhammarato dhammasammudito so bhagavato* danto gutto rakkhito samvuto, tassa 
ca samvaraya dhammam deseti. 


2. Dantam nayanti samitim dantam rājābhirūhati, 
danto settho manussesu yotivākyam titikkhati.* 


3. Varamassatarā dantā ājānīyā ca* sindhavā, 
kuīijarā ca* mahānāgā attadantā' tato varam.* 


4. Na hietehi yānehi gaccheyya agatam disam,’ 
yathāttanā” sudantena danto dantena gacchati.* 


5. Vidhāsu na vikampanti vippamuttā punabbhavā, 
dantabhūmim anuppattā te loke vijitāvino." 


6. Yassindriyāni bhāvitāni ajjhattaītca bahiddhā ca sabbaloke, 
nibbijjha imam" parañca lokam kalam kankhati bhāvitatto sadanto” ”ti.” 


' cakkhum - PTS, Sĩ. * amatam disam - Va, Vi. 

* cakkhu - Ma, Syā, PTS. * yathātthanā - PTS, Sĩ. 

? bhagavatā - Syā, PTS. ' Khandhasamyutta, Khajjaniyavagga. 
* Dhammapada, Nāgavagga. '' nibbijjhimam - Syā, PTS. 

> ājāniyāva - Syā, PTS. ” bhāvito sa danto - Ma, PTS; 

° kufijarāva - Syā, PTS. bhāvito sudanto - Syā. 

7 attadanto - Ma, Syā, PTS. 5 Suttanipāta, Sabhiya sutta. 
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Māt của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong muốn 
và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Tai 
của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nghe âm thanh bằng tai. Mong muốn và 
luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Mũi 
của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn ngửi hương bằng mũi. Mong muốn và luyến 
ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của đức 
Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nếm vị bằng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của đức 
Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Thân của đức Thế Tôn 
hiện hữu, đức Thế Tôn xúc chạm bằng thân. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn 
không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Ý của đức Thế Tôn hiện hữu, đức 
Thế Tôn nhận thức pháp bằng ý. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, 
đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. 


Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của đức Thế Tôn 
đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết 
Pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh, thích thú ở âm 
thanh, vui thích ở âm thanh —nt— Mũi có sự thỏa thích ở hương, thích thú ở hương, 
vui thích ở hương — Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị 
nếm; lưỡi của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã 
được thu thúc; và Ngài thuyết Pháp về sự thu thúc đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích 
ở xúc chạm, thích thú ở xúc chạm, vui thích ở xúc chạm —nt- Ý có sự thỏa thích ở 
pháp, thích thú ở pháp, vui thích ở pháp; ý của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã 
được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết Pháp về sự thu thúc đối 
VỚI ý. 


2. Người ta đưa (ngựa) đã được rèn luuện đến nơi tụ hội. Đức vua cối lên 
(ngựa) đã được rèn luyēn. Người đã được rèn luuện chịu đựng lời mång nhiēc là 
hạng nhất giữa loài người. 


3. Quý báu thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chung, và những con voi thuộc loài khổng tượng, người đã tự rèn luyēn bản 
thân là quú báu hơn cả. 


A? 


4. Bởi vi chẳng phải nhờ vāo những cỗ xe ấu mà có thể di đến nơi chưa di đến 
(Niết Bàn), như là nhờ uào bản thân đã khéo được rèn luuện. Do nhờ đã được rèn 
luuện mà người đã được rèn luyēn đi đến (Niết Bàn). 


5. Các vi không lau động ở các trạng thái kiêu mạn, đã được thoát khỏi uiệc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh uực của các bậc đã được rèn luuện, các vi ấu lā 
những người chiến thằng ở thế gian. 


6. VỊ nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần, uà ở toàn 
thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời nāy vā đời sau, vi có bản thân đã được tu tập 
chờ đợi thời điểm, vi ấu là đã được huấn luyēn.” 
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Evam bhagavā bhāvttatto.' 


Maññami tam vedagum' bhāvitattam kuto nu dukkhā samudāgatā ime 
ti - Kuto nū ti samsayapuccha vimatipuccha dveļhapucchā anekamsapuccha: evam 
nu kho, na nu kho, kim nu kho, katham nu kho ti - kuto nu. 


Dukkhā ti jātidukkham jarādukkham vyādhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham nerayikam dukkham tiracchana- 
dukkham* pettivisayadukkham* mānusikam”* dukkham gabbhokkantimūlakam* 
dukkham gabbhatthitimūlakam” dukkham gabbhavutthānamūlakam* dukkham 
jātassupanibandhanam” dukkham jātassa paradheyyatam'" dukkham attipakkamam 
dukkham parūpakkamam  dukkham  dukkhadukkham  sankharadukkham'" 
viparināmadukkham,'” cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo 
kaņņarogo mukharogo dantarogo kaso sāso pinaso daho” jaro kucchirogo mucchā 
pakkhandikā sula'“ visūcikā kuttham gando kilāso soso apamāro daddu kandu 
kacchu rakhasā vitacchika lohitapittam” madhumeho amsa piļakā bhagandalā 
pittasamutthānā abadha semhasamutthānā abadha vātasamutthānā ābādhā 
ābādhā kammavipākajā ābādhā sītam uņham jighacchā pipāsā uccāro passavo'” 
damsamakasavātātapasirimsapa-samphassānam" dukkham, mātumaraņam 
dukkham pitumaraņam dukkham bhātumaraņam dukkham bhaginīmaraņam 
dukkham puttamaraņam dukkham dhītumaraņam dukkham ñativyasanam dukkham 
[rogabyasanam dukkham”] bhogavyasanam” dukkham sīlavyasanam dukkham 
ditthivyasanam dukkham yesam dhammānam adito samudāgamanam paññāyati, 
atthangamato nirodho paññayati. Kammasannissito vipāko, vipākasannissitam 
kammam, nāmasannissitam rūpam, rūpasannissitam nāmam, jātiyā anugatam, 
jarāya anusatam byādhinā abhibhūtam, maraņena abbhāhatam, dukkhe patitthitam, 
atāņam alenam asaraņam asaraņībhūtam, ime vuccanti dukkhā. 


' bhāvitatto ti - Ma, Syā. ?viparinamadukkham - Ma, Syā, PTS. 

* vedagū - Ma. ? dāho - Ma. 

* tiracchānayonikam dukkham - Ma, Syā, PTS. * sulā - Syā. 

* pittivisayikam dukkham - Syā, PTS. *lohitam pittam - Syā. 

` mānusakam - PTS. é utupariņāmajā - Ma, Syā, PTS. 

° gabbhe-okkanti-mūlakam - PTS. ' jighacchapipāsā uecārapassāvo - PTS. 

7 gabbhethitimūlakam - Syā. 8 sarīsapasamphassam dukkham - Ma; 

* gabbhāvutthānamūlakam - Syā, PTS. sirimsapasamphassadukkham - Syā; 

? jātassūpanibandhakam - Ma, Syā; sirimsapasamphassanadukkham - PTS. 
jātassa upanibandhakam - PTS. ? rogabyasanam dukkham - 

1 paradheyyakam - Ma, Syā, PTS. itipātho Ma potthake dissate. 

'! samsaradukkham - Syā. 2) rogavyasanam - Ma, Pana. 
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Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là như vậy. 


Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã 
được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên? - Từ đâu mà: Các 
cụm từ 'evannu kho, “na nu kho; *kinnu kho, 'kathannu kho’ là cầu hỏi do ngờ vực, 
câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi do không dứt khoát; - “từ đâu mà?” 
là như thế. 


Các khổ: là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sāu-bi-kh6—uu—nāo, 
khổ ở địa ngục, khổ ở loài thú, khổ ở thân phận ngạ quỷ, khổ của loài người, khổ bắt 
nguồn từ việc nhập thai, khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi 
thai, khổ gắn liền sau khi sanh ra, khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, khổ do sự ra 
sức của bản thân, khổ do sự ra sức của kẻ khác, khổ do (thọ) khổ, khổ do pháp tạo 
tác, khổ do sự biến đổi, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh 
ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lē tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, 
nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, 
bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, 
bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát 
khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên 
vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vi bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng 
cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, 
các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát là khổ, cái chết của mẹ là khổ, 
cái chết của cha là khổ, cái chết của anh (em) trai là khổ, cái chết của chị (em) gái lā 
khổ, cái chết của con trai là khổ, cái chết của con gái là khổ, sự tổn hại về thân quyến 
là khổ, [sự tón hại vì bệnh tật là khổ, | sự tổn hại về của cải là khổ, sự tổn hại về giới là 
khổ, sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp nào có sự khởi lên ban đầu 
được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được nhận biết, có quả thành tựu nương 
vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, có sắc nương vào danh, có 
danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, 
bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú 
ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; các điều này được 
gọi là khổ. 
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Ime dukkhā kuto samudāgatā,' kuto jātā, kuto sañjata kuto nibbattā kuto 
abhinibbattā kuto pātubhūtā kimnidānā kimsamudayā kimjātikā kimpabhavāti 
imesam dukkhānam mūlam pucchati, hetum pucchati, nidānam pucchāti, 
sambhavam pucchati, pabhavam pucchati, samutthānam pucchati, āhāram pucchatl, 
ārammaņam pucchati, paccayam pucchati, samudayam pucchati, papucchati yācati 
ajjhesati pasādetī ti - kuto nu dukkhā samudāgatā ime. 


Ye keci lokasmim anekarūpā ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam” ye kecī ti. Lokasmin ti 
apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke. Anekarūpā 
ti anekavidhā nanappakara dukkhā ti - ye keci lokasmim anekarūpā. 


Tenāha so brāhmaņo: 

*Pucchāmi tam bhagavā brūhi metam (iccāyasmā mettagū) 
maññami tam vedagum bhāvitattam, 

kuto nu dukkhā samudāgatā ime 

ye keci lokasmim anekarūpā "ti. 
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Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettagūti bhagavā) 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam, 

upadhinidānā pabhavanti dukkhā 

ye keci lokasmim anekarūpā. 


Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasī ti - Dukkhassā ti jātidukkhassa 
jarādukkhassa vyādhidukkhassa maraņadukkhassa sokaparidevadukkha- 
domanassupāyāsadukkhassa.”” Pabhavam apucchasī ti dukkhassa mulam 
pucchasi, hetum pucchasi, nidānam pucchasi, sambhavam pucchasi, pabhavam 
pucchasi, samutthānam pucchasi, āhāram pucchasi, ārammaņam pucchasi, 
paccayam pucchasi, samudayam pucchasi, yācasi ajjhesasi pasādesī ti - dukkhassa ve 
mam pabhavam apucchasi. 


Mettagūti bhagavā ti bhagavā tam brāhmaņam namena ālapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanametam —pe— sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - mettagūti 
bhagavā. 


' samupāgatā - Syā. 
2 pariyādāyavacanametam - Syā. 3 dukkhassāti dukkhassa ve mam - Syā. 
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VỊ ấy hỏi về nguồn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về nguồn xuất phát, 
hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi vë nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối 
tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của các khổ này: “Các khổ này khởi 
lên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất 
hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh 
khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” vị ấy chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - 
“Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên?' là như thế. 


Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức - Bất kể loại nào: là tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ ‘ye kecử này là lối nói của sự bao gồm. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế 
gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của 
các giới, ở thế gian của các xứ. Với nhiêu hình thức: các khổ có nhiều loại, có 
những kiểu cách khác nhau; - “bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức' là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Mettagu nói rằng: ) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả 
lời tôi uề điều nàu. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiếu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ nàu đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, vči nhiều hình thức?” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi Ta ué nguồn sanh khởi 
của khổ. Ta sẽ tuyên thuyēt vē điêu ấu cho ngươi theo như điều Ta nhận biết. Các 
khổ phát khởi đều có căn nguyên là mām tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, uó'i 
nhiều hình thức. 


Quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi của khổ - Của khổ: của 
khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ do sāu-bi-kh6—uu—nāo. 
Ngươi đã hỏi vê ngưồn sanh khởi: Ngươi hỏi về nguồn gốc, ngươi hỏi về nhân, 
ngươi hỏi về căn nguyên, ngươi hỏi về nguồn xuất phát, ngươi hỏi về nguồn sanh 
khởi, ngươi hỏi về nguồn phát khởi, ngươi hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, ngươi hỏi về đối 
tượng, ngươi hỏi về duyên khởi, ngươi hỏi về nhân sanh khởi của khổ, ngươi yêu cầu, 
ngươi thỉnh cầu, ngươi đặt niềm tin; - “quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi 
của khổ là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Mettagu: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy 
bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn nói: Này Mettagu' là như thế. 
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Tam te pavakkhāmi yathā pajānan ti - Tan ti dukkhassa mūlam 
pavakkhāmi,' hetum pavakkhāmi, nidānam pavakkhāmi, sambhavam pavakkhāmi, 
pabhavam pavakkhāmi, samutthānam pavakkhāmi, āhāram pavakkhāmi, 
ārammaņam pavakkhami, paccayam pavakkhāmi, samudayam pavakkhami, 
ācikkhissāmi desissāmi paūūapessāmi patthapessāmi vivarissāmi vibhajissāmi 
uttānīkarissāmi pakāsissāmī ti” - tam te pavakkhāmi. 


Yathā pajānan ti yathā pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto 
pativijjhanto na itihītiham* na itikirāya na paramparāya na pitakasampadānena* na 
takkahetu na nayahetu na ākāraparivitakkena na ditthinijjhānakhantiyā sāmam 
sayam abhiññatam attapaccakkhadhammam* tam kathayissāmī ti - tam te 
pavakkhāmi yathā pajānam. 


Upadhinidānā pabhavanti dukkhā ti - Upadhī ti dasa upadhī: tanhupadhi 
ditthūpadhi kilesūpadhi kāmmūpadhi duccaritūpadhi, āhārūpadhi patighupadhi, 
catasso upadinnadhatuyo upadhi cha ajjhatikan āyatanāni upadhī, 
chaviññanakayam upadhī, sabbampi dukkham dukkhamanatthena* upadhi, ime 
vuccanti dasa upadhī. Dukkhā ti jātidukkham jarādukkham vyādhidukkham 
maraņadukkham sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkham nerayikam 
dukkham —pe- ditthivyasanam dukkham.  Yesam  dhammānam adito 
samudāgamanam paññayati, atthangamato nirodho paññayati, kammanissitam 
vipakam, vipākanissitam kammam, namanissitam rūpam, rūpanissitam nāmam,' 
jātiyā anugatam, jarāya anusatam, byādhinā abhibhūtam, maraņena abbhāhatam, 
dukkhe patitthitam, atāņam alenam asaraņam asaraņībhūtam, ime vuccanti dukkhā. 
Ime dukkhā upadhinidānā upadhihetuka upadhipaccayā upadhikāraņā honti, 
pabhavanti sambhavanti* jāyanti sañJayanti nibbattanti pātubhavantī ti - 
upadhinidānā pabhavanti dukkhā. 


' tante pavakkhāmīti tam te dukkhassa mūlam pavakkhāmi - Syā. 


* pakāsessāmīti - Syā. ”kammasannissito vipāko, 

* na itihitiham - Syā. vipākasannissitam kammam, 

* na pitakasampadāya - Ma, Syā. nāmasannissitam rūpam, 

> attapaccakkham dhammam - Syā, PTS. rūpasannissitam nāmam - Ma. 
° dukkhamanatthena - Ma; dukkhatthena - Syā. ° sambhavanti pabhavanti - Syā. 
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Ta sẽ tuyên thuyết về điêu ấy cho ngươi theo như điêu Ta nhận biết - 
Điêu ấy: Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn gốc, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân, Ta sẽ tuyên 
thuyết về căn nguyên, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn xuất phát, Ta sẽ tuyên thuyết về 
nguồn sanh khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn phát khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về yếu tố 
nuôi dưỡng, Ta sẽ tuyên thuyết về đối tượng, Ta sẽ tuyên thuyết về duyên khởi, Ta sẽ 
tuyên thuyết về nhân sanh khởi của khổ, Ta sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông 
báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ; - “Ta sẽ 
tuyên thuyết về điều ấy cho ngươï' là như thế. 


Theo như điêu Ta nhận biết: theo như điều Ta đang nhận biết, đang hiểu, 
đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do nghe lời đồn đãi, không 
do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu 
thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán 
theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng 
cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét lại; - “Ta 
sẽ tuyên thuyết vē điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết là như thế. 


Các khổ phát khởi déu có căn nguyên là mầm tái sanh - Mâm tái sanh: 
Có mười mầm tái sanh: tham ái là mầm tái sanh, tà kiến là mầm tái sanh, ô nhiễm 
(luyến ái, sân hận, v.v...) là mầm tái sanh, nghiệp (thiện, ác) là mầm tái sanh, uế 
hạnh (về thân, khẩu, ý) là mầm tái sanh, yếu tố nuôi dưỡng (bốn loại vật thực) là 
mầm tái sanh, bất bình là mầm tái sanh, bốn nguyên tố (đất, nước, lửa, gió) đã được 
chấp thủ là mầm tái sanh, sáu nội xứ là mầm tái sanh, sáu nhóm thức là mầm tái 
sanh, tất cả các khổ với ý nghĩa khó chịu đựng là mầm tái sanh; các điều này được gọi 
là mười mầm tái sanh. Các khổ: là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do 
sâu-bi-khổ-ưu-não, khổ ở địa ngục, —nt— sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với 
những pháp nào có sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất 
được nhận biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào 
quả thành tựu, có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bi theo sau bởi sanh, 
bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ, các điều này được gọi là khổ. Các khổ này phát khởi, xuất 
phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, xuất hiện, có mầm tái sanh là căn nguyên, có mầm 
tái sanh là nhân, có mầm tái sanh là duyên, có mầm tái sanh là lý do; - “các khổ phát 
khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanb’ là như thế. 
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Ye keci lokasmim anekarūpā ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “ye kec ti. Lokasmin ti 
apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke. Anekarūpā 
ti anekavidhā nānappakārā dukkhā i - ye keci lokasmim anekarūpā. 


Tenāha bhagavā: 

“Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettagūti bhagavā) 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam 

upadhinidānā pabhavanti dukkhā 

ye keci lokasmim anekarūpā "ti. 
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Yo ve avidvā upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando 
tasma pajanam upadhim na kayirā 
dukkhassa jātippabhavānupassī. 


Yo ve avidva upadhim karoti ti - Yo ti yo yadiso yathayutto yathavihito 
yathapakaro yamthanappatto' yamdhammasamannagato: khattiyo va brāhmaņo va 
vesso va suddo vā gahattho va pabbajito va devo va manusso va. Avidva ti avijjāgato 
aññam avibhāvī duppañño. Upadhim karotiti tanhupadhim karoti, ditthupadhim 
karoti, kilesupadhim karoti, kammūpadhim karoti, duccaritupadhim karoti, 
āhārūpadhim karoti, patighūpadhim karoti, catasso upādinnadhātuyo upadhim” 
karoti, cha ajjhattikāni āyatanāni upadhim karoti, chaviãññanakayam° upadhim 
karoti, janeti sañJaneti nibbattetī ti - yo ve avidvā upadhim karoti. 


' yam thānam patto - Si. * aiāņī - Syā. 
2 saddhammasamannāgato - PTS. > upadhī - Ma, Syā. 
* avidvāti avidvā - Syā. * cha viññanakaye - Ma, Syā. 
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Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiêu hình thức - Bất kể loại nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cum 
từ ‘ye kecử này là lối nói của sự bao gồm. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế 
gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của 
các giới, ở thế gian của các xứ. Với nhiêu hình thức: các khổ có nhiều loại, có 
những kiểu cách khác nhau; - “bất kë loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: "Nāy Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi Ta ué nguồn sanh khởi 
của khổ. Ta sẽ tuyên thuyēt vē điều ấu cho ngươi theo như điêu Ta nhận biết. Các 
khổ phát khởi đều có căn nguyên là mām tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, Uới 
nhiều hình thức.” 
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“Thật vây, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mūm tới sanh, là kẻ ngu, 
(sẽ) đi đến khổ lăn này rôi lần khác. Vì thë người có sự quán xét vê sự sanh ra và 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


Thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh - 
Kẻ nào: kẻ nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có 
biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sát-đế- 
ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, 
hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. (Do) không có 
sự hiểu biết: không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rë, có tuệ tồi. 
Rồi tạo ra mâm tái sanh: tạo ra tham ái là mầm tái sanh, tạo ra tà kiến là mầm tái 
sanh, tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, tạo ra nghiệp là mầm tái sanh, tạo ra uế hạnh 
là mầm tái sanh, tạo ra yếu tố nuôi dưỡng là mầm tái sanh, tạo ra bất bình là mầm tái 
sanh, tạo ra bốn nguyên tố đã được chấp thủ là mầm tái sanh, tạo ra sáu nội xứ là 
mầm tái sanh, tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, làm sanh ra, làm sanh khởi, 
làm hạ sanh; - “thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh" 
là như thế. 
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Punappunam dukkhamupeti mando ti [punappunam dukkhamupetīti'] 
punappunam jātidukkham jarādukkham vyadhidukkham  maraņadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkham eti samupeti”* upagacchati gaņhāti 
parāmasati abhinivisati.* Mando ti mando moho'* avidvā avijjāgato aññani avibhāvī 
duppañño ti - punappunam dukkhamupeti mando. 


Tasmā pajānam upadhim na kayirā ti - Tasmā ti tamkarana tamhetu 
tappaccayā tannidānā evam ādīnavam sampassamāno upadhīsū 'ti - tasma. Pajānan 
ti pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto, “sabbe sankhārā aniccā ti 
pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto, “sabbe sankhara dukkhā ti 
—pe— “sabbe dhammā anattā ti —pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto. 
Upadhim na kayirā ti taņhūpadhim na kareyya, ditthūpadhim na kareyya, 
kilesūpadhim na kareyya, kammupadhim na kareyya,° duccaritūpadhim na kareyya, 
āhārūpadhim na kareyya, patighupadhim na kareyya, catasso upadinnadhatuyo 
upadhm” na kareyya, cha ajjhattikāni āyatanāni upadhim na kareyya, 
chaviññanakayam upadhim na kareyya,* na janeyya na sañJaneyya na nibbatteyya 
nābhinibbatteyyā 'ti - tasma pajānam upadhim na kayirā. 


Dukkhassā ti jātidukkhassa jarādukkhassa vyadhidukkhassa maranadukkhassa 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkhassa. Pabhavānupassī ti dukkhassa 
mūlānupassī hetānupassī nidānānupassī sambhavānupassī pabhavānupassī 
samutthānānupassī āhārānupassī ārammaņānupassi paccayānupassī 
samudayānupassī. Anupassanā vuccati paññaya paūnī' pajānanā —pe— amoho 
dhammavicayo sammāditthi. Imāya anupassanāya paññaya upeto hoti samupeto 
upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato, so vuccati anupassī ti - 
dukkhassa jātippabhavānupassī. 


Tenāha bhagavā: 

“Yo ve avidvā upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando 
tasmā pajānam upadhim na kayirā 
dukkhassa jātippabhavānupassī "ti. 


' punappunam dukkhamupetīti - itipātho Syā potthake dissate. 

* upeti - Syā. 

* abhinivisatīti punappunam dukkhamupeti - Ma, Syā. 

* momuho - Ma; mīļho - Syā. 

> tasmāti tasmā - Syā. 

° kammūpadhim na kareyya - itipātho Ma potthake na dissate. 

7 upadhī - Ma, Syā. 

° cha viññanakaye upadhī na kareyya - Ma, itipātho Syā potthake na dissate. 

? anupassanā vuccati ñanam. ya pañña - Ma; anupassanā vuccati pañña ya pañña - Syā. 
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Là kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ Tân này rồi Tân khác - [Đi đến khổ Tân này rồi 
Tân khác: | là đi đến, tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào khổ sanh, 
khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sāu-bi-kh6—uwu—nāo lần này rồi lần khác. Là kẻ 
ngu: kẻ ngu là kẻ si mê, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, 
không có sự rành rẽ, có tuệ tồi; - Tà kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ Tần này rồi lần khác’ là 
như thế. 


Vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh - Vì thế: là bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi 
như vậy ở các mầm tái sanh; - vì thể là như thế. Trong khi biết: trong khi nhận 
biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu 
triệt; trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa 
nhận, trong khi thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” trong khi nhận biết, 
trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
rằng: “Tt cả các hành là khổ” —nt— “Tất cả các pháp là uó ngã” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoạt diệt.” Không nën 
tạo ra mầm tái sanh: không nên tạo ra tham ái là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
tà kiến là mầm tái sanh, không nên tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
nghiệp là mầm tái sanh, không nên tạo ra uế hạnh là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
yếu tố nuôi dưỡng là mầm tái sanh, không nên tạo ra bất bình là mầm tái sanh, 
không nên tạo ra bốn nguyên tố đã được chấp thủ là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
sáu nội xứ là mầm tái sanh, không nên tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm 
phát sanh; - “vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanb’ là như thế. 


Của khổ: của khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ do 
sầu-bi-khổ-ưu-não. Người có sự quán xét vê sự phát khởi: có sự quán xét về 
nguồn gốc, có sự quán xét về nhân, có sự quán xét về căn nguyên, có sự quán xét về 
nguồn xuất phát, có sự quán xét về nguồn sanh khởi có sự quán xét về nguồn phát 
khởi, có sự quán xét về yếu tố nuôi dưỡng, có sự quán xét về đối tượng, có sự quán xét 
về duyên khởi, có sự quán xét về nhân sanh khởi của khổ. Sự quán xét nói đến có sự 
nhận biết bằng tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự quán xét bằng tuệ này, người ấy gọi là có sự quán xét; - 'người có sự 
quán xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật vây, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra múám tái sanh, là kẻ ngu, 
(sẽ) di đến khổ lần này rồi lần khác. Vì thế; người có sự quán xét vē sự sanh ra và 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 
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Yam tam apucchimha akittayī' no 
aññam tam” pucchāma'* tadingha brūhi 
kathannu dhīrā vitaranti ogham 
Jātijaram' sokapariddavatica” 

tam me muni‘ sādhu viyākarohi 

tathā hi te vidito esa dhammo. 


Yam tam apucchimha akittayī no ti yam tam apucchimha ayācimha 
ajjhesimha pasādimha.” Akittayī no ti kittitam ācikkhitam desitam paññapitam 
patthapitam vivaritam vibhattam uttānīkatam pakāsitan 'ti* - yam tam apucchimha 
akittayī no. 


Aññam tam pucchama tadingha brūhī ti aññam tam pucchama, aññam tam 
yācāma, aññam tam ajjhesāma, aññam tam pasādema, uttarim? tam pucchama. 
Tadinga brūhī ti tam ingha bruhi ācikkha" desehi paññapehi patthapehi vivara 
vibhaja'' uttānīkarohi pakāsehī 'ti - aññam tam pucchama tadingha brūhi. 


Kathannu dhīrā vitaranti ogham jātijaram sokapariddavaūcā ti - 
Kathannu ti samsayapucchā vimatipuccha dveļhapucchā anekamsapuccha: “evannu 
kho na nu kho kim nu kho kathannu kho ti - kathannu. Dhīrā ti dhīrā pandita 
paññavanto buddhimanto ñanino vibhavino medhāvino. Oghan ti kāmogham 
bhavogham ditthogham avijjogham. Jātī ti yā tesam tesam sattānam tamhi tamhi 
sattanikāye jati sañjati okkanti abhinibbatti khandhanam pātubhāvo āyatanānam 
patilābho. Jara ti ya tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikaye jarā jīraņatā” 
khandiccam paliccam valittacatā ayuno samhāni indriyānam paripāko. Soko ti 
ñativyasanena va phutthassa bhogavyasanena va phutthassa rogavyasanena va 
phutthassa sīlavyasanena va phutthassa ditthivyasanena vā phu†thassa 
añfñataraññatarena va vyasanena samannagatassa aññnataraññatarena va 
dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam antosoko antoparisoko 
antodāho antoparidāho"” cetaso parijjhāyanā domanassam sokasallam. 


' akittayi - PTS. 
* aññetvam - Vi 


3 pucchãmi - U, Su. ? uttari - Ma. 

* jātim jaram - Ma; jātijjaram - Syā. '° ācikkhāhi - Ma. 

` sokaparidevañea - Va, Vi, Ka. " vivarāhi vibhajāhi - Ma. 

° muni - PTS. U jiranata - Sya, PTS. 

7 pasadayimha - Ma. ' antodāho antoparidaho - Ma, Syā, PTS. 


° akittay1 noti no akitti tam acikkhi tam desesi tam paññapi tam patthapi tam vivari tam vibhaji tam 
uttānīmakāsi tam pakāsi tanti - Syā. 


154 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 


4-4 


“Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giỏi thích cho chúng tôi. 
Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vây xin Ngài hấu trá lời điều dy. 
Làm thế nào các bậc sáng trí uượt qua dòng lũ, 

sanh và già, sầu muģn và than van? 

Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấu cho tôi, 
bởi vi pháp nāy đã được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


Điêu nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi: điều 
nào chúng tôi đã hỏi Ngài, chúng tôi đã yêu cầu, chúng tôi đã thỉnh cầu, chúng tôi đã 
đặt niềm tin. Ngài đã giải thích cho chúng tôi: (điều ấy) đã được giải thích, đã 
được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ; - “điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, 
Ngài đã giải thích cho chúng tó; là như thế. 


Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: chúng tôi 
hỏi Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh cầu Ngài điều 
khác, chúng tôi đặt niềm tin nơi Ngài điều khác, chúng tôi hỏi Ngài thêm nữa. Vậy 
xin Ngài hãy trả lời điêu ấy: vậy xin Ngài hãy nói, Ngài hãy chỉ dạy, Ngài hãy chỉ 
bảo, Ngài hãy thông báo, Ngài hãy ấn định, Ngài hãy khai mở, Ngài hãy chia sẻ, Ngài 
hãy làm rõ, Ngài hãy bày tỏ về điều ấy; - chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài 
hãy trả lời điều ấy' là như thế. 


Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vān? - Làm thế nào: Các cụm từ 'evannu kho, “na nu kho, 'kinnu kho; 
*kathannu kho’ là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu 
hỏi do không dứt khoát; - làm thế nào’ là như thế. Các bậc sáng trí: các bậc sáng trí 
là các bậc sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 
Dòng lũ: dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. 
Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của các uẩn, 
sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Già: sự suy tàn, 
trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự hư 
hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Sâu 
muộn: sầu muộn là sự buôn râu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự 
buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền do 
trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại về 
thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác. 
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Paridevo ti ñativyasanena va phutthassa bhogavyasanena va phutthassa 
rogavyasanena vā phutthassa sīlavyasanena vā phutthassa ditthivyasanena vā 
phutthassa aññataraññatarena va vyasanena' samannāgatassa aññataraññatarena va 
dukkhadhammena” phutthassa ādevo paridevo ādevanā paridevana adevitattam 
paridevitattam vaca palāpo* vippalāpo* lalappo lalappana lālāppitattam.” 


Kathannu dhīrā vitaranti ogham jātijaram sokapariddavaūcā ti dhīrā 
katham* oghañca Jatiñca jaraūca” dukkhaūca* sokaparidevañca? taranti uttaranti 
pataranti samatikkamanti vītivattantī 'ti - kathannu dhīrā vitaranti ogham jātijaram 
sokapariddavañca. 


Tam me munī sādhu viyäkarohi ti - Tan ti yam pucchāmi, yam yacami, yam 
ajjhesāmi, yam pasādemi. Munī ti monam vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— 
amoho dhammavicayo sammāditthi. Bhagavā tena ñanena samannāgato muni 
monappatto. 


Tīņi moneyyāni: kāyamoneyyam, vacīmoneyyam, manomoneyyam. Katamam 
kāyamoneyyam? Tividhānam kāyaduccaritānam pahānam kayamoneyyam, tividham 
kāyasucaritam  kāyamoneyyam,  kāyārammaņam"  ñanam  kāyamoneyyam, 
kayaparñña kāyamoneyyam, pariññasahagato maggo kayamoneyyam, kāye 
chandarāgappahānam'' kāyamoneyyam, kāyasankhāranirodho catutthajjhāna- 
samāpatti kayamoneyyam. Idam kāyamoneyyam. 


Katamam vacīmoneyyam?  Catubbidhanam vacīduccaritānam  pahānam 
vacīmoneyyam, catubbidham vacīsucaritam vacīmoneyyam, vācārammaņam” 
ūāņam vacīmoneyyam, vacaparlñña vacīmoneyyam, parlññasahagato maggo 
vacīmoneyyam, vācāya chandaragappahanam vacīmoneyyam, vacasankharanirodho' 
dutiyajjhānasamāpatti vacīmoneyyam, pariññasahagato maggo vacīmoneyyam, 
vacaya chandarāgappahānam vacīmoneyyam, vācāsankhāranirodho tatiyajjhāna- 
samāpatti vacīmoneyyam. Idam vacīmoneyyam. 


' byasanena vā - Ma; vā byasanena - Syā. ' jātijjaraūīca - Syā. 

2 dukkhadhammena vã - Ma. ° dukkhañca - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 

> lāpo palāpo - Syā. ”sokañca pariddavañca - Ma, Syā. 

* vipalāpo - PTS. '°kãyarammane - Ma, PTS. 

P The biện ou - Syā; ķi chandarāgassa Lies - Ma, Syā, PTS. 
ālapanā lālapitattam - PTS. vācārammaņe - Ma, PTS. 

° katham dhīrā - Syā. '3 vacīsankhāranirodho - Ma, Syā. 
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Than vấn: sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vãn, trạng thái than 
van, trạng thái than trách, lời nói, nói làm nhám, nói huyēn thuyên, nói kể lë, lối nói 
kể lê, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác 
động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi 
ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. 


Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vãn? - Các bậc sáng trí vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, vượt qua hẳn, vượt 
qua khỏi dòng lũ, sanh và già, khổ đau, sầu muộn và than vān như thế nào? - làm thế 
nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vãn?' là như thế. 


Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng ro tường tận điêu ấy cho tôi - 
Điêu ấy: là điều tôi hỏi, điều tôi yêu cầu, điều tôi thỉnh cầu, điều tôi đặt niêm tin. 
Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không 
si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Được thành tựu với trí ấy, đức Thế Tôn đạt đến 
bản thể hiền trí. 


Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 
Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí hạnh 
về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân là 
hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về 
khẩu, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
tam thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu;' điều này là hiền trí 
hạnh về khẩu. 


' “Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt tam thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về 
khẩu” - Đoạn văn này chỉ khác ở đoạn văn liền trước đó ở chỗ “nhị thiền” và “tam thiền.” Tam Tạng 
của Miến Điện và Thái Lan không có đoạn này. Hai đoạn văn tương tự ở trang 83 và 461 
Mahāniddesapālļi - Đại Diễn Giải cũng không có đoạn này (ND). 
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Katamam  manomoneyyam?  Tividhanam  manoduccaritānam  pahānam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittārammaņam' 
ñanam manomoneyyam, cittapariñña manomoneyyam, parlññasahagato maggo 
manomoneyyam, citte chandaragappahanam?” manomoneyyam, cittasankhāra- 
nirodho saññavedayItanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


7. "Kāyamunim vācāmunim* manomunimanāsavam, 
munim moneyyasampannam āhu sabbappahāyinam.* 


8. Kāyamunim vācāmunim manomunimanāsavam, 
munim moneyyasampannam āhu ninhātapāpakan ”ti.° 


Imehi tīhi moneyyehi dhammehi samannāgatā. Cha munino:* agāramunino” 
anagāramunino* sekhamunino asekhamunino” paccekamunino munimunino. 


Katame agaramunino? Ye te agārikā” ditthapadā viññatasasana, ime 
agāramunino. Katame anagāramunino? Ye te pabbajitā ditthapadā viññatasasana, 
ime anagāramunino. Satta sekha sekhamunino. Arahanto asekhamunino. 
Paccekabuddha paccekamunino.  Munimunino vuccanti tathāgatā arahanto 
sammāsambuddhā.'' 


9. “Na monena muni” hoti mūļharūpo aviddasu, 
yo ca tulamva paggayha varamādāya pandito. 


10. Pāpāni parivajjeti sa munī” tena so muni, 
yo munāti ubho loke muni tena pavuccati.'* 


11. Asatam” satañca ñatvā dhammam ajjhattam bahiddhā ca" sabbaloke, 
devamanussehi pūjito yo” sangajālamaticca so munī "ti." 


Sadhu viyākarohī ti tam” sādhu ācikkha” desehi paūnapehi patthapehi vivara 
vibhaJa”' uttānīkarohi pakāsehī ti - tam me munī sādhu viyākarohi. 


' cittārammaņe - Ma, PTS. *munī - Ma. 

2 chandarāgassa pahānam - Ma. * sa muni - Syā; yo muni - PTS. 

* vacīmunim - Ma. * Dhammapada, Dhammatthavagga. 

* Tikanguttara, Āpāyikavagga. > asatafīca - Ma, Syā, PTS. 

` Itivuttaka, Tikanipāta, Moneyyasutta. é a]jhattañca bahiddhā ca - Syā; 

° munayo - Sya, evamuparipi. ajjhattabahiddhā ca - PTS. 

7 āgāramunayo - Syā, evamuparipi. 7 pūjanīyo - Ma; 

* anāgāramunayo - Syā, evamuparipi. pūjito yo so - Syā. 

? sekkhamunayo asekkhamunayo - Syā. * Suttanipāta, Sabhiyasutta. 

1 āgārikā - Syā. ° tam - itisaddo Syā potthake na dissate. 

'! tathagata arahanto sammāsambuddhā munimunayo - Syã; 2) ācikkhāhi - Ma. 
tathāgatā arahanto sammāsambuddhā munimunino - PTS. 2! vivarahi vibhajāhi - Syā. 
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Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn điện về tām là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý. Điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


7. (Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền trí vē khẩu, bậc hiền tri vē 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 


8. (Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền trí vē khẩu, bậc hiền trí vē 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch. 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


Các bậc hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã 
nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng 
nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí 
xuất gia. Bảy hạng Hữu Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc 
hiền trí Vô Học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, 
A-la -hán, Chánh Đẳng Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


9. Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khao, ngu dốt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rồi chọn lấu 
vât guy giá, là người sáng suốt. 


10. Người lánh xa hẳn các điều ác, người dy là bậc hiền trí, do uiệc ấu người dy 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nói tâm và ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọt là bậc hiền trí. 


11. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phần và 
ngoại phần, ở tất cả thế gian, vi được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân logi, vi đã 
Uượt qua sự quuến luyēn và mang lưới (tham ái và tà kiến), vi ấu là bậc hiên trí.” 


Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ điều ấy một 
cách tường tận; - “thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tó; là 
như thế. 
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Tathā hi te vidito esa dhammo ti tathā hi te vidito tulito tīrito' vibhūto 
vibhāvito? esa dhammo ti - tathā hi to vidito esa dhammo. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Yam tam apucchimha akittayī no 
aññam tam pucchāma tadingha brūhi, 
kathannu dhīrā vitaranti ogham 
Jātijaram* sokapariddavaīica, 

tam me munī sādhu viyākarohi 

tathā hi te vidito esa dhammo "ti. 


4-5 


Kittayissāmi te dhammam (mettagūti bhagavā) 
ditthe dhamme* anītīham 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikam. 


Kittayissāmi te dhammar ti - Dhamman ti adikalyanam majjhekalyāņam 
pariyosānakalyāņam sattham savyaūjanam kevalaparipuņņam parisuddham 
brahmacariyam, cattāro satipatthāne” cattāro sammappadhane° cattaro iddhipāde' 
paūcindriyāni pañca balāni sattabojjhange* ariyam atthangikam maggam nibbanañca 
nibbanagaminiñca patipadam kittayissāmi, ācikkhissāmi desessāmi paññapessami 
patthapessāmi vivarissāmi vibhajissāmi uttānīkarissāmi pakāsessāmī ti - 
kittayissāmi te dhammam. Mettagūti bhagavā ti bhagavā tam brāhmaņam 
nāmena ālapati. 


Ditthe dhamme anitīhan ti - Ditthe dhamme ti ditthe dhamme nāte 
dhamme tulite dhamme trite dhamme vibhūte dhamme vibhavite dhamme, “sabbe 
sankhārā aniecā ti —pe— yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhammanti ditthe dhamme ñate dhamme tulite dhamme tīrite dhamme 
vibhūte dhamme vibhāvite dhamme ti - evampi “ditthe dhamme.”"° 


' tīrito - Syā, PTS, evamuparipi. 


* vibhāvito vibhūto - Syā.  sammappadhānā - Va, Ka. 

* jātim jaram - Ma; 'iddhipādā - Va, Ka. 
jātijjaram - Syā. * sattabojjhangā - Va, Ka. 

* dittheva dhamme - Va, su. ? pakāsissāmīti - Ma, Syā. 

> satipatthānā - Va, Ka. 1 evampi ditthe dhamme kathayissāmi - Ma, Syā, evamuparipi. 
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Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể - bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được ró rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi. 
Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vây xin Ngài hấu trỏ lời điều dy. 
Làm thế nào các bậc sáng trí uượt qua dòng lũ, 

sanh và già, sầu muón và than van? 

Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều dy cho tôi, 
bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, 

ué pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lạt. 
Sau khi hiểu pháp dy, vi có niêm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ 
chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta 
sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vē Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “Ta sẽ giải thích cho ngươi 
Giáo Pháp là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Mettagū: Đức Thế Tôn xưng hô với 
vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại - Vē pháp đã được 
thấy:' về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về 
pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định; về pháp 
đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác 
định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định rằng: “Tất cả các hành là 
uó thường,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt;” - ‘vê pháp đã được thấy là như vậy. 


' Về pháp đã được thấy (ditthe dhamme): Chú Giải của Suttanipāta - Kinh Tập ghi rằng: *ditthe 
dhammeti ditthe dukkhādidhamme, imasmimyeva vā attabhāve” (Paramatthajotikā, PTS: ii, 590), 
nghĩa là “vê pháp Khổ, (Tập, Diệt, Đạo) đã được thấy, hoặc ngay ở bản ngã này” (ND). 
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Athavā dukkhe ditthe dukkham kittayissāmi,' samudaye ditthe samudayam 
kittayissāmi, nirodhe ditthe nirodham kittayissāmi, magge ditthe maggam 
kittayissāmī ti - evampi “ditthe dhamme.” Athavā ditthe dhamme sanditthikam 
“ditthe dhamme.* Anitīhan ti na itihītiham” na itikirāya* na paramparāya na 
pitakasampadāya na takkahetu na nayahetu na ākāraparivitakkena na 
ditthinijjhānakhantiyā sāmam sayam abhiññatam attapaccakkham dhammam,' tam” 
kathayissāmī ti - ditthe dhamme anitīham. 


Yam viditvā sato caran ti yam viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katva, 'sabbe sankhārā aniccā 'ti viditam katvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā, “sabbe sankhara dukkhā tỉ —pe— “sabbe dhammā 
anatta tỉ -pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Sato ti catūhi 
kāraņehi sato: kāye kayanupassanasatipatthanam bhāvento sato —pe— so vuccati 
‘sato.’ Caran ti caranto viharanto iriyanto vattento palento yapento yāpento ti - yam 
viditvā sato caram. 


Tare loke visattikan ti visattikā vuccati taņhā, ‘yo rāgo sārāgo —pe- abhijjhā 
lobho akusalamūlam.” Visattikā ti kenatthena" visattikā? Visatāti'' visattikā, visālāti 
visattika, visatāti visattika” visamāti visattika, visakkatīti visattika, visamharatīti 
visattikā, visamvādikāti visattikā, visamūlāti visattikā, visaphalāti visattikā, 
visaparibhogāti visattikā. Visālā vā pana sā taņhā rūpe sadde gandhe rase photthabbe 
kule gane āvāse labhe yase pasamsāyam” sukhe cīvare piņdapāte senāsane 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāre  kāma-dhātuyā  rūpadhātuyā arupadhatuya 
kāmabhave rūpabhave arūpabhave — 


' kathayissāmi - Ma, Syā, PTS, Va, Ka, Vi, evamuparipi. 
2 magge ditthe maggam kathayissāmi nirodhe ditthe nirodham kathayissāmīti - Ma, Syā. 


* opaneyyikam - Ma. ? Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 
* evampi ditthe dhamme kathayissāmīti ditthe dhamme - Ma, Syā. 

> na itiham - Syā; na ītihītiham - PTS. '°kenatthena - Syā. 

° naītikirāya - PTS. " visatoti visattikā - Va, Vi, Ka. 

7 attapaccakkhadhammam - Ma.  visatāti visattikā - Va, Vi, Ka. 

° tam - itisaddo Syā potthake na dissate. '3 pasamsāya - Ma; pasamse - Syā. 
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Hoặc là, Ta sẽ giải thích về Khổ ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Tập ở nhân 
sanh khởi đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Diệt ở sự diệt tận đã được thấy, Ta sẽ giải 
thích về Đạo ở đạo lộ đã được thāy;' - ‘vê pháp đã được thāy còn là như vậy. Hoặc là, 
về pháp đã được thấy là pháp hoàn toàn hiển nhiên, không bị chỉ phối bởi thời gian, 
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dāt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ; - ‘vê pháp đã được thấy' còn là như vậy. Không phải 
do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết 
rõ, đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, 
không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không 
do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - ‘vê pháp đã được thấy, không phải do 
nghe nói lai” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu déu có bản tánh hoạt diệt.” VỊ có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực 
hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, 
trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi sống' là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng māc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, “bao 
quát” là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo’ là vướng mắc, ‘nó 
mang lại chất độc' là vướng mắc, “truyền bá chất độc' là vướng mắc, “gốc rễ của chất 
độc' là vướng mắc, “kết quả của chất độc' là vướng mắc, “sự thọ dụng độc hai là vướng 
mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia 
tộc, ở đồ chúng, ở chó ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, 
ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở 
sắc giới, ở vô sắc giới, ở cối dục, ở cối sắc, ở cối vô sắc, — 


' Ó đây nói đến bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đế): Khổ, Tập (nhân sanh Khổ), Diệt (sự diệt tận 
Khổ), Đạo (sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ). 
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— saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave, ekavokārabhave catuvokāra- 
bhave pañcavokarabhave, atīte anāgate paccuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visatā vitthātā ti - visattikā. Loke ti apayaloke manussaloke devaloke 
khandhaloke dhātuloke āyatanaloke. Tare loke visattikan ti lokevesā visattikā' 
lokevetam” visattikam sato tareyya, uttareyya patareyya samatikkameyya vītivatteyyā 
'ti - tare loke visattikam. 


Tenāha bhagavā: 

*"Kittiyissāmi te dhammam (mettagūti bhagavā) 
ditthe dhamme anitīham 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikan "ti. 


Tam cāham abhinandāmi 
mahesi* dhammamuttamam 
yam viditvā sato caram 

tare loke visattikam. 


Tam cāham abhinandāmīī ti - Tan ti tuyham vacanam byappatham desanam 
anusāsanam anusitthim.”5 Abhinandāmīī ti nandami° modāmi anumodāmi icchami 
sādiyāmi yācāmi patthayāmi pihayāmi abhijappāmī ti - tañcaham abhinandāmi. 


Mahesi dhammamuttaman ti - Mahesī ti mahesī bhagavā, mahantam 
sīlakkhandham esi gavesi* pariyesī ti mahesī, mahantam samadhikkhandham — 
mahantam paññakkhandham — mahantam vimuttikkhandham — mahantam vimutti- 
ñanadassanakkhandham esi gavesi pariyesī ti mahesī. 


' ya sā loke visattikā - Syā, evamuparipi. 


? loke tam - Syā; > anusittham - Ma; 

lok” eva tam - PTS, evamuparipi. anusandhim - Syā, PTS, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* mahesī - Syā, evamuparipi. ° nandāmīti - Ma. 
* byapatham - Syā; 7 mahesīti kenatthena mahesī - Syā. 

byāpatham - PTS, evamuparipi. ° esī gavesī - Ma. 
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— ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi 
bốn uān, ở cõi năm uān, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế 
gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các 
xứ. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại 
thế gian. Vi có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt 
qua hàn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - ‘có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, 

ué pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lạt. 
Sau khi hiểu pháp dy, vi có niêm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 
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“Và tôi thích thú vē điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, vē Giáo Pháp tối thượng. 
Sau khi hiểu pháp dy, vi có niêm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và tôi thích thú về điêu ấy - Vë điêu āy: là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, 
lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. Tôi thích thú: tôi vui thích, tôi vui mừng, tôi 
tùy hỷ, tôi ước muốn, tôi ưng thuận, tôi yêu cầu, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, tôi 
nguyện cầu; - Và tôi thích thú về điều āy là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn sĩ, về Giáo Pháp tối thượng - Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn 
là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ấn 
sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu định uān lớn lao — tuệ uān lớn lao — giải 
thoát uẩn lớn lao — giải thoát tri kiến uẩn' lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. 


! Giải thoát tri kiến uān = uữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uān, khối, đống), thì cụm từ vimuttittāņadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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Mahato tamokayassa' padālanam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato 
vipallāsassa pabhedanam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato taņhāsallassa 
abbuhanam” esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato ditthisanghātassa* vinīvethanam* 
esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato mānadhajassa pātanam” esi gavesi pariyesīti 
mahesi. Mahato abhisankhārassa vūpasamam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato 
oghassa nittharaņam* esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato bhārassa nikkhepanam” 
esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato samsāravattassa ucchedam' esi gavesi pariyesīti 
mahesi. Mahato santapassa nibbāpanam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato 
pariļāhassa patippassaddhim” esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahato dhammadhaJassa 


ussāpanam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahante satipatthāne — mahante 
sammappadhāne — mahante iddhipāde — mahantāni indriyāni — mahantāni balāni — 
mahante bojjhange — mahantam ariyam atthangikam maggam — mahantam 


paramattham amatam nibbānam esi gavesi pariyesīti mahesi. Mahesakkhehi'° vā 
sattehi esito gavesito pariyesito 'kaham buddho, kaham bhagavā, kaham devadevo, 
kaham narāsabho ti mahesi. 


Dhammamuttaman ti dhammamuttamam vuccati amatam nibbānam, yo so 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho 
nibbānam. Uttaman ti aggam settham visettham pāmokkham uttamam pavaram 
dhamman ti - mahesi dhammamuttamam. 


Yam viditvā sato caran ti yam" viditam katva tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katva, “sabbe sankhārā aniccā ti viditam katvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhutam katvā, 'sabbe sankhārā dukkhā 'ti —pe— “sabbe dhammā 
anatta 'ti -pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Sato ti catūhi 
kāraņehi sato: kaye kāyānupassanāsatipatthānam bhāvento sato, vedanāsu 
vedanānupassanā —pe— citte cittānupassanā —pe— dhamme dhammānupassanā- 
satipatthanam bhāvento sato, so vuccati sato. Caran ti caranto viharanto irīyanto” 
vattento pālento yapento yapento 'ti - yam viditvā sato caram. 


6 
7 


' mahato mohatamokāyassa - PTS; 
mahato mohakāyassa - Pa. 


nittaraņam - PTS. 
nikkhipanam - Syā; nikkhepanim - Sa. 


> abbahanam - Ma; abbuļhanam - PTS. * upacchedam - Ma, PTS. 
3 ditthisanghātassa - Ma, Syā; ? patipassaddhim - PTS. 
ditthisanghatassa - PTS. 1 mahesakkehivā - Va, Vi, Ka. 
* vinibbedhanam - Syā, PTS. '' yam - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. 
` papātanam - Ma, PTS. V iriyanto - Ma, Sya, PTS. 
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Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao’ là bậc đại 
ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, dā tầm cầu sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao’ là bậc 
đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự nhổ lên mũi tên tham ái lớn lao’ là 
bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự tháo tung mối rối rắm tà kiến 
lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu sự xô ngã ngọn cờ ngã 
mạn lớn la’ là bậc đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự vắng lặng 
pháp tạo tác lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự thoát 
khỏi dòng lũ lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, dā tầm cầu sự quăng 
bỏ gánh nặng lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu sự cắt 
đứt vòng quay luân hồi lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, dā tām 
cầu việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tầm cầu việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tầm cầu việc nâng lên ngọn cờ Giáo Pháp lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tâm cầu các sự thiết lập niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền 
tảng của thần thông lớn lao — các quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến 
giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh thiện tám chi phần lớn lao — lợi ích tối thượng lớn 
lao, Bất Tử, Niết Bàn’ là bậc đại ẩn sĩ. Vi được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm 
bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn 
ngự ở đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc đại 
ẩn sĩ. 


Vë Giáo Pháp tối thượng: Giáo Pháp tối thượng nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức 
là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Tối thượng: là Giáo Pháp cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; - thua bậc đại ẩn sĩ, vë Giáo 
Pháp tối thượng là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành lā vô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu déu có bản tánh hoạt diệt.” Vi có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân 
trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ trên các thọ, 
—nt- ở việc quan sát tâm trên tâm,—nt-ở việc quan sát pháp trên các pháp, vị ấy 
được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, 
trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, 
trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống” là như thế. 
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Tare loke visattikan ti visattika vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Visattikā ti kenatthena visattikā? —pe— visatā vitthata ti - 
visattika. Loke ti apāyaloke —pe— ayatanaloke. Tare loke visattikan ti lokevesā 
visattikā' lokevetam” visattikam sato tareyya, uttareyya patareyya samatikkameyya 
vītivatteyyā ti - tare loke visattikam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Tam cāham abhinandāmi 
mahesi dhammamuttamam, 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattikan "ti. 
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Yam kiñci sampajānāsi* (mettagūti bhagavā) 
uddham adho tiriyam cāpi' majjhe 

etesu nandiñca nivesanaīīca 

panujja uiññanam bhave na titthe. 


Yam kiūci sampajānāsī ti yam kiūci pajānāsi ājānāsi vijānāsi pativijānāsi 
pativijjhasī ti - yam kiūci sampajānāsi. Mettagūti bhagavā ti bhagava tam 
brāhmaņam namena ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— sacchikā 
paññatti, yadidam bhagavā ti - mettagūti bhagava. 


Uddham adho tiriyaūcāpi majjhe ti - Uddham vuccati anāgatam,* adho 
vuccati atītam,* tiriyamcāpi majjhe ti paccuppannam. Uddhan ti devaloko,” 
adho ti nirayaloko, tiriyañ capi majjhe ti manussaloko. Athavā* uddhan ti kusala 
dhammā, adho ti akusalā dhammā, tiriyam cāpi majjhe ti abyākatā dhammā. 
Uddhan ti arūpadhātu, adho ti kāmadhātu, tiriyam capi majjhe ti rūpadhātu. 
Uddhan ti sukhā vedanā, adho ti dukkhā vedanā, tiriyam cāpi majjhe ti 
adukkhamasukhā vedanā. Uddhan ti uddham pādatalā, adho ti adho 
kesamatthakā, tiriyam capi majjhe ti vemajjhe 'ti - uddham adho tiriyam capi 
majjhe. 


' vã sā loke visattikā - Syā. *tiriyam vapi - PTS. 

? loke tam - Syā; > uddhanti anāgatam - Ma; 
lok” eva tam - PTS; uddhanti vuccati anāgatam - Syā. 
loke vātam - Va, Vi, Ka. ° athoti atītam - Ma, Syā. 

3 samjānāsi - Pa; 7 uddhanti vuccati devaloko - Syā. 
samjānāmi - Va, Vi, Ka. * athavā - itisaddo Syā potthake na dissate. 


168 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng māc với ý nghĩa gì? —nt— được trải rộng, được lan rộng” lā 
vướng māc. O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vi 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và tôi thích thú vē điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, ué Giáo Pháp tối thượng. 
Sau khi hiểu pháp dy, vi có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


4-7 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) būt cứ điều gì mà ngươi tự minh nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, ngươi hāy xua di sự uui 
thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấu; không nên trụ lại ở 
hữu.” 


Bất cứ điêu gì mà ngươi tự mình nhận biết: bất cứ điều nào mà ngươi nhận 
biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt; - “bất cứ điều gì 
mà ngươi tự mình nhận biết là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Mettagū: Đức 
Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự 
tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn 
nói: Này Mettagu' là như thế. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế 
giới địa ngục, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Hoặc là, 
bên trên: là các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bê ngang 
và khoảng giữa: là các pháp vô ký. Bên trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, 
luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là sắc giới. Bên trên: là cảm thọ lạc, bên 
dưới: là cảm thọ khổ, luôn cả bê ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ 
không lạc. Bên trên: là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, 
luôn cả bề ngang và khoảng gita’ là như thế. 
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Etesu nandiūca nivesanañca panujja viãñanam bhave na titthe ti - 
Etesū ti ācikkhitesu desitesu paññapitesu patthapitesu vivaritesu vibhajitesu 
uttānīkatesu pakāsitesu. Nandi' vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho 
akusalamūlam. Nivesanan ti dve nivesanā: taņhānivesanā ca ditthinivesanā ca. 
Katamā taņhānivesanā? Yāvatā taņhāsankhātena —pe— ayam taņhānivesanā. Katamā 
ditthinivesanā? Vīsativatthukā sakkāyaditthī —pe— ayam ditthinivesanā. Panujja 
viññanan ti puññabhisankharasahagatam viãñanam, apuññabhisankhara- 
sahagatam viññanam, aneñJabhisankharasahagatam viññanam, etesu nandiūca 
nivesanañca abhisankharasahagatañca viãññanam nujja panujja nuda panuda jaha 
paJaha vinodehi byantikarohi anabhavam gamehī ti - etesu nandiñca nivesanañca 
panuJJa viññanam. 


Bhave na titthe ti - Bhavā ti dve bhava: kammabhavo ca patisandhiko ca 
punabbhavo. Katamo kammabhavo? Puññabhisankharo apuññabhisankharo 
aneñJabhisankharo, ayam kammabhavo. Katamo patisandhiko punabbhavo? 
Patisandhiko rũpam? vedana sañña sankhara viññanam, ayam patisandhiko 
punabbhavo. Bhave na titthe ti nandiūca nivesanañca abhisankharasahagatam 
viññanañca' kammabhavañca patisandhikañca punabbhavam pajahanto vinodento 
byantīkaronto anabhavam gamento kammabhave na tittheyya, patisandhike 
punabbhave na tittheyya, na santittheyyā ti - panujja viññanam bhave na titthe. 


Tenāha bhagavā: 

“Yam ktñci sampajānāsi (mettagūti bhagavā) 
uddham adho tiriyattcāpi majjhe, 

etesu nandiñca nivesanaīīca 

panujja uiññanam bhave na titthe ”ti. 


' nandī - Ma. 
* patisandhikā rūpam - Ma; patisandhikā rūpā - Syā, PTS. 
* abhisankhārasahagataīica viññanam - Syā. 
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Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến 
các pháp ấy; không nên trụ lại ở hữu - Liên quan đến các pháp ãy: liên 
quan đến các pháp đã được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn 
định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sự vui 
thích: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Sự chấp chặt: có hai sự chấp chặt: chấp chặt do tham ái và 
chấp chặt do tà kiến. Điều nào là chấp chặt do tham ái? Cho đến —nt— bởi cái gọi là 
tham ái rằng: —nt— điều này là chấp chặt do tham ái. Điều nào là chấp chặt do tà 
kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, —nt— điều này là chấp chặt do tà kiến. Ngươi hãy 
xua đi tâm thức: Ngươi hãy xóa đi, hãy đuổi đi, hãy xóa tan, hãy xua tan, hãy từ bỏ, 
hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu thức đi 
cùng với phúc hành, thức đi cùng với phi phúc hành, thức đi cùng với bất động 
hành;' - “ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các 
pháp ấy' là như thế. 


Không nên trụ lại ở hữu - Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện hữu do nghiệp và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là sự hiện hữu do 
nghiệp? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành,” cái này là sự hiện hữu do nghiệp. 
Cái nào là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh? Sāc, thọ, tưởng, 
hành, thức liên quan đến việc nối liền tái sanh, cái này là sự hiện hữu lần nữa liên 
quan đến việc nối liền tái sanh. Không nên trụ lại ở hữu: Trong khi dứt bỏ, trong 
khi xua đi, trong khi làm chấm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui 
thích, sự chấp chặt, thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện 
hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh, không nên trụ lại ở sự hiện hữu do 
nghiệp, không nên trụ lại ở sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh, 
không nên trụ vững; - “ngươi hãy xua đi tâm thức liên quan đến các pháp này; không 
nên trụ lại ở hūv' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) būt cứ điều gì mà ngươi tự minh nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, ngươi hāy xua di sự uui 
thích, sự chấp chặt, vā tâm thức liēn quan đến các pháp ấu; không nên trụ lai ở 
hữu.” 


! Thức đi cùng với phúc hành lā 13 tâm thiện (8 tâm thiện Dục Giới, 5 tâm Sāc Giới); thức đi cùng với 
phi phúc hành là 12 tâm bất thiện (8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tām si); thức đi cùng với bất động hành là 
4 tâm VO Sāc Giới (NiddA. PTS: ii, 26). 

? Xem Phần Phụ Chú về ‘Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành’ ở trang 636. 
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Evamvihārī sato appamatto 
bhikkhu caram hitvā mamāyitāni, 
Jātimjaram' sokapariddavaīica” 
idheva vidvā pajaheyya dukkham. 


Evamvihārī sato appamatto ti - Evamvihārī ti nandiūca nivesanaūca 
abhisankhārasahagataviāņaūca* kammabhavañca patisandhikaūca punabbhavam 
pajahanto vinodento byantikaronto anabhavam gamento ti - evamvihārī. Sato ti 
catūhi kāraņehi sato: kāye kāyānupassanāsatipatthānam bhāvento —pe— so vuccati 
sao.  Appamatto ti sakkaccakārī sātaccakārī atthitakārī anolīnavuttī” 
anikkhittachando° anikkhittadhuro appamatto kusalesu dhammesu, kathāham* 
aparipūram vā sīlakkhandham paripūreyyam, paripūram vā sīlakkhandham tattha 
tattha” paññaya anugaņheyyan ti * yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoļhī 
ca appativānī ca sati ca sampajaññañca ātappam padhānam adhitthānam anuyogo 
appamatto  appamado kusalesu dhammesu, kathāham aparipūram vā 
samādhikkhandham —pe— paññakkhandham —pe- vimuttikkhandham —pe- 
vimuttiñanadassanakkhandham paripūreyyam, paripūram va vimuttiñana- 
dassanakkhandham tattha tattha paññaya anugaņheyyan 'ti yo tattha chando ca 
vayamo ca ussāho ca ussoļhī ca appativānī ca sati ca sampajaññañca ātappam 
padhānam adhitthānam anuyogo appamatto appamado kusalesu dhammesu, 
kathāham abhiññatam” va dukkham parijāneyyam, appahīne va kilese paJaheyyam, " 
abhavitam va maggam bhāveyyam, asacchikatam va nirodham sacchikareyyan ti yo 
tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussoļhī ca appativānī ca sati ca sampaJaññañca 
ātappam padhānam adhitthānam anuyogo appamatto appamādo kusalesu 
dhammesu ti - evamvihārī sato appamātto. 


' jātijjaram - Sya; jātijaram - PTS. ° kadāham - Syā. 

* sokaparidevam ca - Pana, Va. ' tattha - Syā. 

` abhisañkharasahagatañca viññanam - Syā. * anuggaņheyyan ti - Ma, Syā. 
* anolīnavuttiko - PTS. ? apariññãtam - Ma, Syā, PTS. 
` anikkhittacchando - Ma, Syā. 1 jaheyyam - Syā. 
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An trú như vây, có niêm, không xao lãng, 

vi tù khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vât đã được chấp là của ta, 
lā vi hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể đứt bỏ khổ dau, 

sanh, già, sầu muộn uà than van. 


An trú như vậy, có niệm, không xao lãng - An trú như vậy: Trong khi dứt 
bỏ, trong khi xua di, trong khi làm chấm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu 
sự vui thích, sự chấp chặt, thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh; - “an trú như vậy' là như thế. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Không xao lãng: là có sự 
thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, 
có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn 
phận, không bị xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể 
làm đầy đủ giới uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uān đã được đầy đủ tại 
chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự 
cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt 
tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ định uấn — 
nt- tuệ uẩn —nt— giải thoát uān —nt- giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, hoặc 
có thể bảo vệ giải thoát tri kiến uān đã được đầy đủ tại chó kia tại chỗ nọ bằng trí 
tuệ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự 
ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần màn, sự quyết 
tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ 
rằng): “Bằng cách nào ta có thể biết toàn diện vë Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc 
có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, 
sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không 
xao lãng trong các thiện pháp; - “an trú như vậy, có niệm, không xao lãng là như thế. 
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bhikkhu sekho va? bhikkhu. Caran ti caranto viharanto irīyanto vattento palento 
yapento yāpento.  Mamāyitānī ti dve mamattā: taņhāmamattam ca 
ditthimamattam ca. —pe— idam taņhāmamattam. —pe— idam ditthimamattam. 
Taņhāmamattam pahāya ditthimamattam patinissajitvā* mamatte jahitvā cajitvā 
pajahitvā pariccajitvā” vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā ti - bhikkhu 
caram hitva mamāyitāni. 


Jātim jaram sokapariddavam ca idheva vidvā pajaheyya dukkhan ti - 
Jati ti ya tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjati okkanti 
abhinibbatti khandhānam pātubhāvo āyatanānam patilābho.* Jarā ti yā tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraņatā' khaņdiccam pāliccam valittacatā 
ayuno samhāni indriyānam paripāko.* Soko ti ñatibyasanena va phutthassa —pe-. 
Paddarivan ti ñatibyasanena va phutthassa -pe—. Idhā ti imissā ditthiyā —pe— 
imasmim loke.” Vidvā ti" vijjāgato ñani vibhāvī medhāvī. Dukkhan ti jātidukkham 
—pe— domanassupāyāsadukkham. Jati jaram sokapariddavañca idheva vidvā 
pajaheyya dukkhan ti vijjāgato ñamI vibhāvī medhāvī idheva jātiūca jaraūca 
sokapariddavaīca” dukkhañca' pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhāvam 
gameyyā ti - jātim jaram sokapariddavañca idheva vidvā pajaheyya dukkham. 


Tenāha bhagavā: 

"*Evamvihārī sato appamatto 
bhikkhu caram hitvā mamāyitāni 
jātim jaram sokapariddavaīīca 
idheva vidvā pajaheyya dukkhan "ti. 
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Etābhinandāmi vaco mahesino 
sukittitam gotamanūpadhīkam, 
addhā hi bhagavā pahāsi dukkham 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


Etābhinandāmi vaco mahesino ti - Etan ti tuyham vacanam byappatham 
desanam" anusitthim. Abhinandāmī ti” nandāmi abhinandāmi modāmi 
anumodāmi iechāmi sādiyāmi patthayāmi pihayāmi abhijappāmi. Mahesino ti 
mahesi bhagavā'* mahantam sīlakkhandham esi gavesi pariyesīti mahesi. —pe— 
kaham narāsabhoti mahesī ti - etābhinandāmi vaco mahesino. 


' kalyanaputhujjano - Syā. ? paridevo tỉ - Ma, Syā. 

* sekkho vã - Ma, Syā, Pana. °imasmim manussaloke - Ma, Syā, PTS. 

* mamattāti - Ma, Syā. |vidvāti vidvā - Syā. 

* patinissajjitvā - Ma, Syā, PTS. *jātijarafica sokaparidevañca - Syā. 

* jahitvā cajitvā pajahitvā - Ma; * dukkhañea - itipātho Syā potthake na dissate. 
hitvā pariccajitvā - Syā. * desanam anusāsanam - Ma. 

é Sacca vibhanīga. `abhinandamtti - itipatho Ma potthake na dissate. 

7 jiraņatā - Syā, PTS. 6 mahesinoti kim mahesi bhagavā - Ma; 

° Sacca vibhanga. mahesinoti bhagavā - Syā. 
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Vị tỳ khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta 
- Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. 
Trong khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, 
trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng. 
Các vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái. -nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau 
khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là 
của ta do tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi buông bỏ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các trạng thái 
chấp là của ta; - ‘vi tỳ khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của 
ta’ là như thế. 


Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sâu 
muộn và than vấn - Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự 
xuất hiện của các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này 
khác. Già: sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi 
thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh 
này khác. Sâu muộn: (sầu muộn là sự buồn rầu) -nt- của người bị tác động bởi sự 
tổn hại về thân quyến, —nt— . Than vấn: là sự —nt— của người bị tác động bởi sự tổn 
hại về thân quyến, —nt— . Tại nơi này: ở quan điểm này, —nt— ở thế giới này. Vi 
hiểu biết: vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh. Khổ đau: 
là khổ sanh, —nt— khổ do ưu não. Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt 
bỏ khổ đau, sanh, già, sâu muộn và than vấn: vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có 
sự rành rẽ, có sự thông minh, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm 
chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu sanh, già, sầu muộn, than van, và khổ 
đau; - Tà vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn và 
than vān' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“An trú như vây, có niêm, không xao lãng, 

vi tù khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vât đã được chấp là của ta, 
lā vi hiểu biết, ngay tai nơi nàu, có thể dứt bỏ khổ dau, 

sanh, già, sdu muộn và than van.” 
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Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ổn sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thái không 
liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày, bởi vi đức Thế Tôn đương 
nhiên đã đứt bỏ khổ, bởi vi pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể. 


Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ - (Điều) này: là lời nói, lời phát 
biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. Tôi thích thú: tôi vui thích, tôi thích thú, 
tôi vui mừng, tôi tùy hy, tôi ước muốn, tôi ưng thuận, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, 
tôi nguyện cầu. Của bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ān sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã 
tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. —nt— “Đấng Nhân Ngưu ngự ở 
dāu? là bậc đại ẩn sĩ; - “tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sī là như thế. 
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Sukittitam gotamanūpadhīkan ti - Sukittitan ti sukittitam su-acikkhitam 
sudesitam supaññapitam supatthapitam suvivaritam suvibhajitam su-uttānīkatam' 
supakāsitan tỉ - sukittitam. 


Gotamanūpadhīkan ti upadhī vuccanti” kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca. 
Upadhipahānam* upadhivūpasamam upadhipatinissaggam upadhipatippassaddhim* 
amatam nibbānan ti - sukittitam gotamanūpadhīkam. 


Addhā hi bhagavā pahāsi dukkhan ti - Addhā ti ekamsavacanam” 
nissamsayavacanam _nikkankhāvacanam advejjhavacanam adveļhakavacanam 
niyogavacanam* apaņņakavacanam avatthanavacanametam “addha ti. Bhagavā ti 
gāravādhivacanametam —pe— sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti. Pahāsi 
dukkhan ti jātidukkham jarādukkham vyādhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkham pahāsi pajahi vinodesi byantīkarosi 
anabhāvam gamesī ti - addhā hi bhagavā pahāsi dukkham. 


Tathā hi te vidito esa dhammo ti tathā hi te vidito tulito tīrito vibhūto 
vibhāvito' esa dhammo tỉ - tathā hi te vidito esa dhammo. 


Tenāha so brāhmaņo: 
*Etābhinandāmi vaco mahesino 
sukittitam gotamanūpadhīkam, 
addhā hi bhagavā pahāsi dukkham 
tathā hi te vidito esa dhammo "ti. 
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Te capi nuna pajaheyyu dukkham* 

ye tvam muni atthitam” ovadeyya, 

tam tam namassāmi samecca nāgam" 
appeva mam bhagavā atthitam ovadeyya. 


Te cāpi nūna pajaheyyu dukkhan ti - Te cāpī ti khattiyā ca brāhmaņā ca 
vessā ca sudda ca gahattha ca pabbajitā ca deva ca" manussā ca. Pajaheyyu 
dukkhan ti? jātidukkham jarādukkham vyādhidukkham maraņadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkham pajaheyyum vinodeyyum byantī- 
kareyyum anabhavam gameyyun ti - te capi nuna pajaheyyu dukkham. 


' sūttānīkatam - Syā. ' vibhāvito vibhūto - Syā. 
2 vuccati - Va, Vi, Ka. * nūnappajaheyyu dukkham - Ma; 
* upadhippahānam - Ma. nūna pajaheyya dukkham - Va, Vi, Ka. 
* upadhipatippassaddham - Ma. ? atthitam - Pana. 
` ekamsādhivacanam - Va, Vi, Ka. naga - Ma, PTS. 
° nirodhavacanam - Ma, PTS, Pana, Va, Vi, Ka; !! devatā ca - Pa, Va, Ka. 
niyyānavacanam - Syā. ? manussā ca pajaheyyum. Dukkhanti - Syā. 
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Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày - Đã khéo được trình bày: đã được trình bày khéo léo, đã 
được chỉ dạy khéo léo, đã được chỉ bảo khéo léo, đã được thông báo khéo léo, đã được 
ấn định khéo léo, đã được khai mở khéo léo, đã được chia sẻ khéo léo, đã được làm rõ 
khéo léo, đã được bày tỏ khéo léo; - “đã khéo được trình bày là như thế. 


Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh: Mầm 
tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mầm tái sanh, sự 
vắng lặng mầm tái sanh, sự buông bỏ mầm tái sanh, sự tịch tịnh mầm tái sanh là Bất 
Tử, Niết Bàn; - thua Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày' là như thế. 


Bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ - Đương nhiên: Từ 
“addha' này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời 
nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không 
sai trái, lời nói khẳng định. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy 
định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Đã dứt bỏ khổ: Ngài đã dứt bỏ, đã dứt 
trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu khổ sanh, khổ già, 
khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não; - “bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên 
đã dứt bỏ khổ là như thế. 


Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được r6 rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thái không 
liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày, bởi vi đức Thế Tôn đương 
nhiên đã đứt bỏ khổ, bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể:” 
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Những người nào, thưa bậc hiên trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấu chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con' xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo 
huấn con không ngừng nghỉ. 


Luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau - Luôn cả 
những người ấy: các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các 
người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Có thể dứt bỏ khổ đau: Họ 
có thế dứt bỏ, có thể xua di, có thể làm chấm dūt, có thể làm cho không còn hiện hữu 
khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu—bi-khổ-ưu—não; - luôn cả những 
người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đaư' là như thế. 


!'Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôi” của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là “con” theo ý kiến 
chủ quan của người dịch, nghĩ rằng đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức Phật nên có 
sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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Ye tvam munī atthitam ovadeyyā ti - Ye ti khattiye ca brāhmaņe ca vesse ca 
sudde ca gahatthe ca pabbajite ca deve ca manusse ca. Tvan ti bhagavantam bhaņati. 
Munī ti monam vuccati ñanam, —pe— sangajālamatieca so muni. Atthitam 
ovadeyyā ti atthitam ovadeyya sakkaccam ovadeyya, abhiņham ovadeyya, 
punappunam ovadeyya, anusāseyyā ti - ye tvam munī atthitam ovadeyya. 


Tam tam namassāmi samecca nāgan ti - Tan ti bhagavantam bhaņati. 
Namassamn ti kāyena va namassāmi, vācāya va namassāmi, cittena va namassāmi 
anvatthapatipattiyā va namassāmi, dhammānudhammapatipattiyā va namassāmi, 
sakkaromi garukaromi' mānemi pūjemi. Sameccā ti samecca abhisamecca 
samāgantvā abhisamāgantvā sammukhā tam namassāmi. Nāgan ti nāgo ca bhagavā” 
āgum na karotīti nāgo, na gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo. Katham bhagavā 
āgum na karotīti nāgo? Agu vuccati pāpakā akusalā dhammā sankilesikā 
ponobhavikā* sadarā dukkhavipākā ayatim jarāmaraņīyā. 


12. “Agum na karoti kiñci loke (sabhiyāti bhagavā) 
sabbasamyoge visajja” bandhanāni, 
sabbattha na sajjatī vimutto 
nāgo tādī* pavuccate tathattā "ti." 
Evam bhagavā āgum na karotīti nāgo. 


Katham bhagavā na gacchatīti nāgo? Bhagavā na chandāgatim gacchati, na 
dosāgatim gacchati, na mohāgatim gacchati, na bhayāgatim gacchati, na rāgavasena 
gacchati, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na mānavasena gacchāti, 
na ditthivasena gacchati,* na uddhaccavasena gacchati, na vicikiechāvasena gacchatl, 
na anusayavasena gacchati, na vaggehi dhammehi sāyati” niyyati° vuyhati 
samharīyati.'' Evam bhagavā na gacchatī ti nāgo. 


' garum karomi - Ma. 7 Suttanipāta, Sabhiyasutta. 

* nāgo bhagavā - Syā, PTS. * na ditthivasena gacchati na mānavasena gacchati - Syā. 
* āgū vuccanti - Syā. % yāyati - Ma, Syā, PTS. 

* ponobbhavikā - Syā. ' nīyati - Ma; niyyati - Syā, PTS. 
` sabbasamyojanā visajja - Va, Vi, Ka, Pana. '! samhariyati - Syā; 

° tādi - Ma, Syā, PTS. samhariyyati - PTS. 
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Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ - Những người nào: các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Ngài: nói đến 
đức Thế Tôn. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Giáo huấn không 
ngừng nghỉ: là có thể giáo huấn không ngừng nghỉ, có thể giáo huấn một cách 
nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể giáo huấn, có thể chỉ dạy lần 
này đến lần khác; - 'những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ là như thế. 


Vì thế, thưa bậc Long Tượng,' sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài - 
Ngài: nói đến đức Thế Tôn. Con xin kính lễ: con kính lē bằng thân, hoặc con kính 
lễ bằng lời nói, hoặc con kính lễ bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận 
theo đạo lý, hoặc con kính lē với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện 
sự trọng vọng, con thể hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. Sau khi 
gặp: là sau khi biết, sau khi thấu hiểu, sau khi gặp mặt, sau khi đi đến bên cạnh, con 
trực tiếp kính lē Ngài. Bậc Long Tượng: bậc Long Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. 
‘Vi không làm điều tội lõï là bậc long tượng, ‘vi không đi đến' là bậc long tượng, “vị 
không trở væ là bậc long tượng. “Đức Thế Tôn không làm điều tội lõi là bậc long 
tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lõi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ó nhiễm 
đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-giā—chēt ở vị lai. 


12. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) ui không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế 
gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc (uà) các sự trói buộc, không bám uíu 
vào bất cứ nơi đâu, đã được gidi thoát, bậc long tượng, có bản thể như thế; được 
goi là “bậc tự tạt..””? 

“Đức Thế Tôn không làm điều tội lõï là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“Đức Thế Tôn không đi đến là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 
không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi 
đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động 
của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si 
mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, 
không đi đến do tác động của phóng dāt, không đi đến do tác động của hoài nghi, 
không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa di, không bị dẫn di, không 
bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; “đức Thế Tôn không 
đi dēn' là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


' “Thưa bậc long tượng” được dịch từ chữ naga theo văn bản Miến Điện và PTS (ND). 
* Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV tập 2o, trang 159, câu kệ 525. 
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Katham bhagavā na āgacchatīti nāgo? Sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese 
na puneti na pacceti na paccāgacchati. Sakadāgāmimaggena —anāgāmimaggena — 
arahattamaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati. 
Evam [bhagavā'] na āgacchatīti nāgo ti - tam tam namassāmi samecca nāgam. 


Appeva mam bhagavā atthitam ovadeyyā ti appeva mam bhagavā atthitam 
ovadeyya, sakkaccam ovadeyya, abhiņham ovadeyya, punappunam ovadeyya, 
anusāseyyā 'ti - appeva mam bhagavā atthitam ovadeyya. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Te cāpi nūna pajaheyyu dukkham 

ye tvam munī atthitam ovadeyya, 

tam tam namassāmi samecca nāgam 
appeva mam bhagavā atthitam ovadeyyā "ti. 
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akiīīcanam kāmabhave asattam, 
addhā hi so oghamimam atāri 
tiņņo ca param akhilo akankho. 


Yam brahmanam vedagum ābhijaūūā ti - Brāhmaņo tỉ sattannam 
dhammānam bahitatta brāhmaņo: sakkāyaditthi bāhitā hoti, vicikicchā bāhitā hoti, 
sīlabbataparāmāso bāhito hoti, rāgo bāhito hoti, doso bāhito hoti, moho bāhito hoti, 
māno bāhito hoti. Bāhitāssa honti pāpakā akusalā dhammā sankilesikā ponobhavikā 
sadarā dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņīyā. 


' bhagavā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. * brāhmaņanti - Syā. 
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“Đức Thế Tôn không trở về là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ó nhiễm nào 
đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, 
không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — bởi Đạo Bất 
Lai — bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không 
quay về lại; Đức Thế Tôn không trở vë là bậc long tượng - nghĩa là như vậy; - ‘vì thế, 
thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài là như thế. 


Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ: mong sao 
đức Thế Tôn có thể giáo huấn con không ngừng nghỉ, có thể giáo huấn một cách 
nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể giáo huấn, có thể chỉ dạy lần 
này đến lần khác; - “mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấu chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn 
con không ngừng nghỉ.” 
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Vi Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết ró là bậc dā đạt được sự hiểu biết, không 
còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục vā hữu, vi ấu đương nhiên đã uượt qua 
dòng lü này, và đã uượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi (của tâm), không 
còn nghi ngờ. 


Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu 
biết - Vi Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai 
trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự 
được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê được loại trừ, ngã 
mạn được loại trừ. Đối với người này, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa 
đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh—già-chết ở vị lai lā dā 
được loại trừ. 
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13. "Bāhetvā' sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā) 
vimalo* sadhu samāhito thitatto, 
samsāramaticca kevalī so 
asito tadt` pavuccate sa* brahmā.”> 


Vedagū ti‘ vedo vuccati catusu maggesu ñanam —pe— sabbavedamaticca” vedagu 
so.* Abhijañña ti” abhijāneyya ājāneyya vijāneyya pativijāneyya pativijjheyyā ti - 


ee ~~— 


Akiūcanam kāmabhave asattan ti - Akiūcanan ti ragakiãcanam 
dosakiñcanam mohakiūcanam manakiãcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam 
duccaritakiñcanam. Yassete kiñcana pahina samucchinna vupasanta patippassaddhā 
abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccati akiñcano. Kama ti uddanato dve 
kama: vatthukāmā ca kilesakama ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime 
vuccanti kilesakama. Bhavā ti dve bhavā: kammabhavo ca patisandhiko ca 
punabbhavo. —pe— ayam patisandhiko punabbhavo. 


Akiñcanam kāmabhave asattan ti akiãcanam puggalam kāmabhave ca 
asattam alaggam alaggitam apalibuddham'"° nikkhantam nissatam vippamuttam'' 
visamyuttam vimariyādīkatena cetasa viharantan ti ” - akiūcanam kamabhave 
asattam. 


Addhā hi so oghamimam atārī ti - Addhā ti ekamsavacanam —pe— 
avatthāpanavacanametam" “addha ti. Oghan ti kāmogham bhavogham ditthogham 
avijjogham. Atārī ti atari uttari“ patari samatikkami vītivattayī 'ti ” - addhā hi so 
oghamimam atāri. 


" bāhitvā - Ma. 

2 bhagavā vimalo - Syā. ? abhijaññati - Syā, PTS, evamuparipi. 
* anissito tādi - Syā, PTS. '°apalibuddham - Ma, Syā, PTS. 

* sa - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. l vippayuttam - A, Va, Vi Ka, Pana. 

> Suttanipāta, Sabhiyasutta. 5 avatthānavacanametam - Syā. 

° vedagunti - Syā. " atārīti uttari - Ma; 

7 sabbam vedamaticca - Ma. atārīti atāri uttari - Syā. 

* vedagū soti - Ma, Syā; vedagu so - PTS. "5 vītivattīti - Syā. 


” akificanam kāmabhave asattam alaggam alaggitam apalibuddhanti - Syā. 
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13. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, lā 
người không còn vêt nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chai, vi ấu đã uượt 
qua luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tai, vi ấu được gọi là Bà-la- 
môn.” 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn Đạo, —nt- vị đã 
vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là bâc đã đạt được sự hiểu biết.” Ngươi có thể biết 
rõ: ngươi có thể biết rõ, có thể hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu 
triệt; - ‘vi Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết là 
như thế. 


Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu - Không còn 
vướng bận: luyến ái là vướng bận,' sân hận là vướng bận, si mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không còn vướng bận. Dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện hữu do nghiệp và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. —nt— cái này là sự hiện hữu 
lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. 


Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người không 
còn vướng bận, không bị dính mắc, không bị máng vào, không bi vướng vào, không bị 
giữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “không còn 
vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hGu là như thế. 


Vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này - Đương nhiên: Từ 'addhā' 
này là lời nói nhất định, —nt— lời nói khẳng định. Dòng lũ: dòng lũ (ngũ) dục, dòng 
lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. Đã vượt qua: đã vượt qua, đã vượt lên, 
đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi; - vị ấy đương nhiên đã vượt qua 
dòng lũ này là như thế. 


' akiñcanam: được ghi nghĩa là “không còn vướng bận” dựa vào sự giải thích của Chú Giải *rāga- 
kiñcananti rāgapalibodham,” thay vì nghĩa “không có gì, vô sở hữu” như đã gặp ở các nơi khác (ND). 
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Tiņņo ca pāram akhilo akankho ti - Tiņņo ti kāmogham tiņņo, bhavogham 
tiņņo, ditthogham tiņņo, avijjogham tiņņo, samsārapatham tiņņo, uttiņņo' nittiņņo” 
atikkanto samatikkanto vītivatto, so vutthavāso* ciņņacaraņo gataddho gatadiso 
gatakotiko pālitabrahmacariyo uttamaditthippatto bhāvitamaggo pahīnakileso 
patividdhākuppo sacchikatanirodho. Dukkham tassa pariññatam, samudayo pahīno, 
maggo bhavito, nirodho sacchikato, abhiññeyyam abhiūūātam, pariññeyyam 
pariññatam, pahātabbam pahīnam, bhāvetabbam bhāvitam, sacchikatabbam 
sacchikatam. So ukkhittapaligho sankiņņaparikho* abbūļhesiko niraggalo* ariyo 
pannadhajo pannabhāro visaññutto paūcangavippahīno chaļangasamannāgato 
ekārakkho caturapasseno* panuņņapaccekasacco samavayasatthesano 
anāvilasankappo passaddhakāyasankhāro suvimuttacitto suvimuttapañño kevalī 
vusitavā uttamapuriso paramapuriso paramappattipatto.” 


So neva ācināti na apacināti, apacinitvā thito; neva pajahati na upādiyati, 
pajahitvā thito; neva visineti na ussineti, visinetvā thito; neva dhūpeti na sandhupeti, 
vidhupetvā thito.* Asekhena sīlakkhandhena samannagatatta thito. — 


' otiņņo - PTS, Pana. > abbuļhesiko niraggalo - Ma. 

* nitthiņņo - Ma. ° caturāpasseno - Ma, Syā. 

* vutthavāso - Syā; vutthavā - PTS. ?paramapattippatto - Ma, Syā. 

* samkiņņaparikkho - Ma; ° neva vidhūpeti na sandhūpeti, vidhūpetvā thito - Ma; 
sankiņņaparikkho - Syā. neva vidhūpeti na sandhūpeti dhūpetvā thito - Syā. 
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Và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi (của tâm), không 
còn nghỉ ngờ - Đã vượt qua: đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ 
của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi 
nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hàn, đã 
vượt qua khỏi. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng di, đã đi đến điểm cuối 
cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không xao động, đã chứng ngộ Diệt đế. Đối với vị ấy, Khổ đã 
được biết toàn diện, Tập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu tập, Diệt đã được chứng 
ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết toàn diện đã được biết 
toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần được tu tập đã được tu tập, 
điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. VỊ ấy đã hất tung rào chắn (vô minh), 
đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột trụ (tham ái), không còn 
chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn), đã đặt xuống gánh nặng, đã 
tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ (niệm), 
có bốn sự nâng đỡ,' đã xua đi sự độc đoán, có sự tām cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ, 
có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải 
thoát, có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


VỊ ấy không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ô nhiễm) cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiền não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uẩn của bậc Vô Học, — 


! Bốn sự nâng đỡ (caturāpassena): “vị tỳ khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi tránh xa, sau khi suy xét rồi xua đuổi” (Trường Bộ, bài Kinh 33, 
Sangītisutta). 
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— asekhena samādhikkhandhena —pe— paññakkhandhena —pe— vimuttikkhandhena 
—pe— vimuttiñanadassanakkhandhena samannāgatattā thito. Saccam sampati- 
pādiyitvā' thito. Ejam? samatikkamitva thito. Kilesaggim pariyādiyitvā* thito. 
Aparigamanatāya thito, katham'* samādāya thito, muttipatisevanataya" thito. Mettaya 
pārisuddhiyā thito, karunaya —pe— muditāya —pe— upekkhāya parisuddhiya thito, 
accantapārisuddhiyā thito, atammayatāya parisuddhiya thito,* vimuttattā thito, 
samtusitatta” thito, khandhapariyante thito, dhātupariyante thito, āyatanapariyante 
thito, gatipariyante thito, upapattipariyante thito, patisandhipariyante thito, 
bhavapariyante thito, samsārapariyante thito, vattapariyante thito, antime bhave* 
thito, antime samussaye” thito, antimadehadharo araha. 


14. *Tassāyam pacchimakoti" - carimoyam samussayo, 
Jātimaraņasamsāro'' - natthi tassa punabbhavo "ti. 


Tiņņo ca pāran ti pāram vuccati amatam nibbānam, yo so sabba- 
sankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho nibbānam. 
So pāragato pārappatto'” antagato antappatto” kotigato kotippatto pariyantagato 
pariyantappatto vosānagato vosānappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto'“ 
saraņagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato aceutappatto” 
amatagato amatappatto'“ nbbanagato nibbānappatto so vutthavaso'” ciņņacaraņo"* — 
pe- jātimaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti - tiņņo ca param. 


Akhilo ti rago khilo, doso khilo, moho khilo, kodho khilo, upanaho khilo —pe— 
sabbākusalābhisankhārā khilā. Yassete khilā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanagsina daddhā, so vuccati akhilo. 


' saccam sampatipādayitvā - Ma; ° pacchimako bhavo - Ma, Syā. 
sabbam patipadayitva - Syā. ! jātijarāmaraņasamsāro - Syā. 
* evam - Syā. * pāramgato pārampatto - Va, Vi, Ka. 
3 pariyadayitvä - Syā. * antamgato antampatto - Va, Vĩ, Ka. 
* katam - Syā. * leņagato lenappatto - Ma, Syā. 
` vimuttipatisevanatāya - Ma, Syā. ` accutamgato accutapatto - Pa; 
° akammaññataya thito - Syā. accantagato accantappatto - Va, VI, Ka. 
7 santussitattā - Ma; santacittatāya - Syã. ° amatamgato amatappatto - Pana. 
° antimabhave - Ma, Syā. 'vuttavāso - Ma; vutthavāso - Syā. 
? antimasamussaye - Syã. 8 so vuccati ciņņacaraņo - Pana. 
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— tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về định uān của bậc Vô Học, —nt— về tuệ 
uẩn của bậc Vô Học, —nt— về giải thoát uấn của bậc Vô Học, —nt— về giải thoát tri 
kiến uẩn' của bậc Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã 
vượt qua hắn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn tại do không 
xoay vòng (ở luân hồi), tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tồn tại do thân cận với giải 
thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại với sự thanh tịnh của bi —nt— của hý — 
nt— của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự thanh tịnh của trạng thái 
không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng thái đã được giải thoát, tồn 
tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn cuối của các uẩn, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, tồn 
tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự 
hiện hữu, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự 
luân chuyển, tồn tại trong sự hiện hữu cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, với 
việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán. 


14. “Đối vdi vi ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, uiệc sanh tử 
AZ „ 


luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uó vi dy. 


Và đã vượt qua đến bờ kia: Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự lia khỏi luyến ái, sự dit tận, Niết Bàn. Vi ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, dā 
đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận 
cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến 
nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ấn, đã đạt đến nơi trú ẩn, 
đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã 
đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, 
đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. VỊ ấy đã trải qua cuộc 
sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc 
sanh ra lần nữa không có đối uó vi dy; - và đã vượt qua đến bờ kia là như thế. 


Không còn sự cứng cỏi (của tâm): Luyến ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự cứng 
cỏi, si mê là sự cứng cỏi, giận dữ là sự cứng cỏi, thù hàn là sự cứng cỏi, —nt— tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là các sự cứng cỏi. Đối với người nào, các sự cứng cỏi này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn sự 
cứng cỏi (của tâm). 


! Giải thoát tri kiến uẩn = uữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uinufti-ñanadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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Akankho ti dukkhe kankhā, dukkhasamudaye kankhā, dukkhanirodhe kankhā, 
dukkhanirodhagāmiņiyā patipadāya kankhā, pubbante kankhā, aparante kankhā, 
pubbantāparante kankha, idappaccayatāpatiecasamuppannesu dhammesu kankhā. 
Ya evarūpā kankhā kankhāyanā kankhāyitattam vimati vicikicchā dveļhakam 
dvedhāpatho samsayo anekamsagaho āsappanā parisappanā apariyogāhanā' 
thambhitattam” cittassa manovilekho. Yassete* kankha pahīnā samucchinna 
vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddha, so vuccati akankho 
’ti - tiņņo ca param akhilo akankho. 


Tenāha bhagavā: 

akiīīcanam kāmabhave asattam, 
addhā hi so oghamimam atāri 
tiņņo ca param akhilo akankho "ti. 


Vidua ca yo vedagū* naro idha 
bhavābhave sangamimam visajja, 
so vītataņho anīgho* nirāso 

atāri' so jātijaranti brūmi. 


Vidvā ca yo vedagū naro idhā ti - Vidvā ti vidvā vijjāgato ūāņī vibhāvī 
medhāvī. Yo ti yo yadiso —pe— devo va manusso va. Vedagū ti vedā vuccanti' catusu 
maggesu ñanam pañña paññindriyam paññabalam dhammavicayasambojjhango 
vīmamsā vipassanā sammāditthi. Tehi vedehi jātijarāmaraņassa antagato 
antappatto* kotigato kotippatto pariyantagato pariyantappatto vosanagato 
vosānappatto tāņagato tāņappatto lenagato lenappatto saraņagato saraņappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbānagato nibbānappatto. Vedanam va antagato ti vedagū, vedehi va antagato ti 
vedagū, sattannam va dhammanam” viditattā vedagū: sakkāyaditthi viditā hoti, 
vicikiechā — sīlabbataparāmāso — rāgo — doso — moho — mano vidito hoti. Viditāssa" 
honti pāpakā akusala dhammā samkilesikā ponobhavikā'' sadarā dukkhavipākā 
āyatim jātijarāmaraņīyā. 


' pariyogāhanā - Syā. 


* chambhitattam - Ma, Syā, PTS. 'vedo vuccati - Syā. 

3 vassetā - Syā. * antamgato antampatto - Va, Vi, Ka. 
* vedagu - PTS, evamuparipi. ? sattannam dhammānam - Katthaci. 
> anigho - Syā, PTS.  vidikassa - Va, Vi, Ka. 

° attāri - Syā. l ponabbhavikā - Va, Vi, Ka. 
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Không còn nghỉ ngờ: nghi ngờ về Khổ, nghi ngờ về nhân sanh Khổ, nghi ngờ 
về sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về 
điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghỉ ngờ nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lãn, sự hoài nghỉ, sự 
lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết định, sự 
không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. Đối 
với vl nào, các nghi ngờ này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không còn nghỉ ngờ; - và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi 
(của tâm), không còn nghi ngờ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

VỊ Bà-la-món nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không 
còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục uà hữu, uị ấu đương nhiên đã uượt qua 
dòng lũ này, và đã uượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cdi (của tâm), không 
còn nghi ngờ.” 


4-12 


Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau khi 
tháo gỡ sự quuến luyēn này ở hữu và phi hữu, người ấu có tham di đã được xa lia, 
không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấu đã uượt qua 
sanh và già. 


Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết 
- Có sự hiểu biết: có sự hiểu biết là đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rë, có sự 
thông minh. Người nào: người nào là người như thế, —nt— hoặc lā vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí 
ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh 
kiến. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, dā 
đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến 
tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã 
đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi 
không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến 
Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, dā đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào 
các sự hiểu biết là bậc dā đạt được sự hiểu biết, hoặc do trạng thái đã hiểu biết về bảy 
pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi đã được hiểu biết, 
sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái — sân hận — si mê — ngã 
mạn đã được hiểu biết; đối với người này các ác bất thiện pháp, các điều ó nhiễm đưa 
đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-giā—chēt ở vị lai là đã 
được hiểu biết. 
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15. "Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā) 
samaņānam yāni patthī' brāhmaņānam 
sabbavedanāsu vītarāgo 
sabbam vedamaticca Uuedagu so” ”ti.* 


Naro ti satto naro māņavo poso puggalo jīvo jāgū* jantu indagū hindagu 
manujo.” Idhā ti imissā ditthiyā —pe— imasmim manussaloke ti - vidvā ca yo vedagū 
naro idha. 


Bhavābhave sangamimam visajja ti - Bhavābhave ti bhavābhave 
kammabhave punabbhave, kāmabhave kammabhave kāmabhave punabbhave, 
rūpabhave kammabhave rūpabhave punabbhave, arupabhave kammabhave 
arūpabhave punabbhave, punappunabhave punappunagatiyā punappunaupapattiya 
punappunapatisandhiyā punappunaattabhavabhinibbattiya.° Sangā tí” sattasangā: 
rāgasango dosasango mohasango mānasango ditthisango kilesasango duccarita- 
sango. Visajjā ti sange vossajitvā va? visajja. Athavā, sange baddhe vibaddhe 
abaddhe” lagge laggite palibuddhe'° bandhane photayitvā vā" visajja, yathā vayham 
vā” ratham vā sakatam vā sandamānikam vā sajjam visajjam karonti vikopenti, 
evameva' sange vossajitvā visajja athava sange baddhe vibaddhe ābaddhe lagge 
laggite palibuddhe bandhane photayitvā va visajjā ti - bhavābhave sangamimam 
visājjā. 


So vītataņho anīgho nirāso atāri so jātijaranti brūmī ti - Taņhā ti 
rūpataņhā —pe— dhammataņhā, yassesā taņhā pahina samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddha, so vuccat vītataņho 
vigatataņho cattatanho vantataņho muttataņho pahīnataņho patinissatthatanho 
vītarāgo cattarāgo pahīnarāgo patinissattharāgo nicchato nibbuto sītibhūto 
sukhapatisamvedī brahmabhūtena attana viharatī ti - so vitatanho. 


' vānidhatthi - Ma. 


* sabbaveramaticca vedagunaro - Va, Vi, Ka. ’ bandhe vibandhe ābandhe - Ma; 

* Suttanipāta, Sabhiyasutta. bandhe ābandhe - Syā, PTS. 

* jātu - Syā. '° palibuddhe - Ma, Syā, PTS; 

> indagū manujo - Syā. paļibandhe - Sa. 

° punappunam bhave punappunam gatiyā punappunam upapattiyā punappunam patisandhiyā 
punappunam attabhāvābhinibbattiyā - Syā, Pana. 1! mocayitvā vã - Syā, PTS, Va, Vi, Ka, Pa. 

” sanganti - Syā. '*vathã ca yānam vã vayham vã - Ma, Syā. 

° vosajjetvā vã - Ma, PTS. '3 evameva te - Ma, Syã; evamete - Pana. 
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15. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) vi đã suu gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc ué các Sa-môn, thuộc vē các Bā-la-mūn, vi đã xa lia sự luuến ái ở tất cả các 
cảm thọ, vi đã uượt qua mọi kiến thức, vi ấu là bậc dā đạt được sự hiểu biết.” 


Người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, 
người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. Ở nơi này: 
ở quan điểm này, —nt- ở thế giới loài người này; - ‘và người nào ở nơi này, có sự hiểu 
biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết là như thế. 


Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu - Ó hữu và phi 
hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần 
nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện 
hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp 
là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở 
cảnh giới tái sanh được lặp di lặp lại, ở sự tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái 
sanh được lặp di lặp lại, ở sự tái sanh của bản thân được lặp đi lặp lại. Sự quyến 
luyēn: Có bày su quyến luyến: quyến luyến do luyến ái, quyến luyến do sân hận, 
quyến luyến do si mê, quyến luyến do ngã mạn, quyến luyến do tà kiến, quyến luyến 
do ô nhiễm, quyến luyến do uế hạnh. Sau khi tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi 
tháo gỡ các sự quyến luyến; hoặc là sau khi tháo rời hoặc sau khi tháo gỡ các sự 
quyến luyến, các vật đã bị buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột trói, các vật đã bị máng 
vào, đã bị vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như người thực hiện sự tháo 
gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, cỗ xe, xe tải, hoặc xe kéo đã được ráp lại, tương tự như 
vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến; hoặc là sau khi tháo rời, 
sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến, các vật đã bị buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột 
trói, các vật đã bị máng vào, đã bi vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt; - “sau khi 
tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữư' là như thế. 


Người ấy có tham ái đã được xa lia, không còn phiền muộn, không có 
mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già - Tham ái: tham 
ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đối với người nào, các tham ái này là đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là có tham ái đã được 
xa lia, có tham ái đã được tách lia, có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tay 
trừ, có tham ái đã được giải thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được 
buông bỏ, có luyến ái đã được xa lia, có luyến ái đã được tách lia, có luyến ái đã được 
từ bỏ, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, 
được tịch tịnh, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao 
thượng tự thân; - “người ấy có tham ái đã được xa līa là như thế. 
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Cullaniddesapali Mettagūsuttaniddeso 


Anīgho ti rāgo nīgho, doso nīgho, moho nīgho, kodho nīgho, upanāho —pe— 
sabbākusalābhisankhārā nīghā. Yassete nīghā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā, so vuccati anīgho. Nirāso ti 
asa vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. Yassesā asa 
tanha pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina 
daddha, so vuccati nirāso. Jati ti ya tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikāye 
jāti sañJati okkanti abhinibbatti khandhānam pātubhāvo āyatanānam patilabho.' 
Jara ti ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jarā jīraņatā” khaņdiccam 
pāliecam valittacatā ayuno samhāni indriyānam paripāko.* 


So vītataņho anīgho nirāso atāri so jātijaranti brūmī ti yo so vītataņho ca 
anīgho ca nirāso ca so kho” jātijarāmaraņam atari uttari patari” samatikkami 
vītivattayī ti brūmi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi 
uttānīkaromi pakāsemī 'ti - so vītataņho anīgho nirāso atāri so jātijaranti brūmi. 


Tenāha bhagavā: 

“Vidua ca yo vedagū naro idha 
bhavābhave sangamimam visajja, 
so vītataņho anīgho nirāso 

atāri so jātijaranti brūmī ti. 


Saha gāthāpariyosānā* —pe— “Sattha me bhante bhagavā, sāvakohamasmī "ti. 


Mettagūsuttaniddeso catuttho. 


' Sacca vibhanga. titisaddo Syã potthake na dissate. 
* jiraņatā - Syā, PTS. > jātijarāmaraņam attāri patari - Syā. 
* Sacca vibhanga. ° gāthāpariyosāne - Va, Vi, Ka, Pana. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 


Không còn phiên muộn: Luyến ái là phiền muộn, sân hận là phiền muộn, sỉ 
mê là phiên muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hàn là phiên muộn, —nt- tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là phiên muộn. Đối với người nào, các phiền muộn này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn 
phiền muộn. Không có mong cầu: Sự mong cầu nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người 
nào, các sự mong cầu này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ấy được gọi là không có mong cầu. Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự 
phát sanh, sự xuất hiện của các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. Già: sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc 
bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại 
của các chúng sanh này khác. 


Người ấy có tham ái đã được xa ha, không còn phiên muộn, không có 
mong câu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, 
Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ 
rằng: “Người nào có tham ái đã được xa lìa, không còn phiền muộn, và không có 
mong cầu, người ấy, quả thật, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua 
hắn, đã vượt qua khỏi sanh-giā—chēt;” - “người ấy có tham ái đã được xa lia, không 
còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già’ 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau 
khi tháo gỡ sự quuến luuến này ở hữu và phi hữu, người ấu có tham di đã được xa 
lia, không còn phiên muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấu đã uượt qua 
sanh uà già.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Mettagu là thứ tư. 


193 


5. DHOTAKASUTTANIDDESO 


5-1 


Pucchami tam bhagavā brūhi metam (iceauasma dhotako) 
vācābhikankhāmi mahesi tuyham, 

tava sutvāna nigghosam 

sikkhe nibbānamattano. 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchā ti' tisso pucchā: 
aditthajotanā pucchā, ditthasamsandanā puccha vimaticchedana puccha, -pe— Ima 
tisso pucchā. -pe-nibbānapucchā. Pucchami tan ti: pucchāmi tam, yācāmi tam, 
ajjhesāmi tam, pasādemi tam, kathayassu me ti - pucchāmi tam. Bhagavā ti 
gāravādhivacanametam —pe— sacchikā paññattH, yadidam 'bhagavā ti. Brūhi 
metan ti brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivara vibhaJa” uttānīkarohi 
pakāsehī ti - pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Iecāyasmā dhotako ti - Iecā ti padasandhi* —pe— Āyasmā ti piyavacanam 
garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam 'āyasmā ti. Dhotako ti tassa 
brāhmaņassa nāmam sankhā samañña paūūatti vohāro nāmam nāmakammam 
nāmadheyyam nirutti byañjanam abhilapo ti - iecāyasmā dhotako. 


Vācābhikankhāmi mahesi tuyhan ti tuyham vacanam byappatham desanam 
anusitthim kankhāmi abhikankhāmi iechāmi sādiyāmi patthayāmi pihayāmi* 
abhijappāmi. Mahesī ti mahesī bhagavā,* mahantam sīlakkhandham esi gavesi 
pariyesī ti mahesī. —pe— kaham narāsabhoti mahesī ti - vācābhikankhāmi mahesi 
tuyham. 


Tava sutvāna nigghosan ti tuyham vacanam byappatham desanam anusitthim 


sutvā suņitvā uggahetvā* upadhārayitvā upalakkhayitvā 'ti ” - tava sutvana 
nigghosam. 

' pucchāmīti - Ma, Syā. ` mahesīti kim mahesi bhagavā? - Ma; 

*vivarāhi vibhajāhi - Ma, Syā. mahesīti kenatthena mahesī. bhagavā - Syā. 

* sarasandhi - Va, Vi, Ka. ° uggaņhitvā - Syā. 

* pihemi - Syā. 7 upasallakkhiyitvā - Va, Ka. 
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5. DIEN GIẢI KINH DHOTAKA 


5-1 


(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả 
lời con vē điều này. Thưa bậc đại ổn sĩ, con mong mdi lời nói của Ngài. Sau khi 
lăng nghe lời tuyên bố của Ngài, con có thể học tập vē sự tịch diệt cho bản thân.” 


Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con về điêu này - 
Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. -nt— Đây lā ba loại câu hỏi. —nt— 
câu hỏi về Niết Bàn. Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu 
Ngài, con đặt niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho con; — “con hỏi Ngài’ là 
như thế. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt—- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con về điêu này: Xin Ngài 
hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia 
sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con 
về điều nāy là như thế. 


Tôn giả Dhotaka nói rằng - Rằng: là sự nối liền các câu văn, —nt— Tôn giả: 
Từ “auasmđ' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng. Dhotaka: là tên của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - tón 
giả Dhotaka nói rằng” là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài: Con chờ đợi, con 
mong mỏi, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, con 
nguyện cầu lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. 
Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu 
giới uān lớn lao’ là bậc đại ấn sĩ. —nt— Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là bậc đại ẩn sĩ; - 
“thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời tuyên bố của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời 
chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời tuyên bố của Ngài là như 
thế. 
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Cullaniddesapali Dhotakasuttaniddeso 


Sikkhe nibbanamattano ti - Sikkha ti' tisso sikkha: adhisllasikkha 
adhicittasikkha adhipaññasikkha. —pe— Ayam adhipaññasikkha. Nibbanamattano 
ti attano2 ragassa nibbapanaya,dosassa nibbapanaya, mohassa nibbapanaya, 
kodhassa nibbapanaya upanahassa nibbapanaya, -pe— sabbakusalabhisankharanam 
samaya upasamaya vupasamaya nibbapanaya patinissaggaya patippassaddhiya 
adhisīlampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso 
sikkhāyo* āvajjanto* sikkheyya, jānanto sikkheyya, passanto sikkheyya, 
paccavekkhanto sikkheyya, cittam adhitthahanto° sikkheyya, saddhaya 
adhimuccanto sikkheyya, viriyam pagganhanto sikkheyya, satim upatthapento 
sikkheyya, cittam samadahanto sikkheyya, paññaya pajānanto sikkheyya, 
abhiññeyyam° abhijananto sikkheyya, parlññeyyam” parijānanto sikkheyya, 
pahātabbam  pajahanto sikkheyya,  bhāvetabbam bhavento sikkheyya, 
sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya, acareyya samācareyya* samadaya vatteyya 
*ti - sikkhe nibbānamattano. 


Tenaha so brahmano: 

*Pucchāmi tam bhagavā brūhi metam (iccāyasmā dhotako) 
vācābhikankhāmi mahesi tuyham, 

tava sutvāna nigghosam 

sikkhe nibbānamattano "ti. 


5-2 


Tena hatappam karohi (dhotakati bhagavā) 
idheva nipako sato, 

ito sutvāna nigghosam 

sikkhe nibbānamattano. 


Tena hātappam karohī ti atappam karohi, ussāham karohi, ussoļhim karobi, 
thamam? karohi, dhitim karohi, viriyam karohi, chandam janehi sañjanehi 
upatthapehi samutthapehi nibbattehi abhinibbattehī ti - tena hātappam karohi. 


' sikkheti - Syā. é abhiññãya - Syā. 

* attano - itisaddo Syā potthake na dissate. 7 pariññāya - Syā. 

3 sikkhā - Syã. ° samadäya careyya - Syā; 

* āvajjento - Syā. Careyya ācareyya samācareyya - PTS. 
> cittam padahanto - Ma; cittam patthahanto - Va, Vi, Ka. ? vayamam - Syā. 
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Tiểu Diễn Gidi Diễn Giải Kinh Dhotaka 


Con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân - Sự học tập: có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này 
là sự học tập về thắng tuệ. Sự tịch diệt cho bản thân: Nhằm làm cho tịch diệt sự 
luyến ái của bản thân, nhằm làm cho tịch diệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt si mê, 
nhằm làm cho tịch diệt sự giận dữ, nhằm làm cho tịch diệt sự thù hàn —nt— nhằm sự 
yên lặng, nhằm sự yên tịnh, nhằm làm vắng lặng, nhằm làm cho tịch diệt, nhằm 
buông bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện, nên học tập về thắng giới, 
nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự 
học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên 
học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học 
tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên 
học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên 
học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần 
được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, 
thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu 
tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng 
ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “con có 
thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả 
lời con vē điều này. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mdi lời nói của Ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuyên bố của Ngài, con có thể học tập vē sự tịch điệt cho bản thân.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) chính uì điều ấu ngươi hãu thực hiện sự nhiệt 
tâm, ngay tại nơi nāy, hāy là người có sự chín chắn, có miệm. Sau khi lắng nghe lời 
tuyên bố từ nơi đâu, nên học tập vē sự tịch diệt cho bản thân.” 


Chính vì điều ấy ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm: ngươi hãy thực hiện sự 
nhiệt tâm, hãy thực hiện sự gắng sức, hãy thực hiện sự ráng sức, hãy thực hiện sự 
dống mãnh, hãy thực hiện nghị lực, hãy thực hiện sự tỉnh tấn, hãy làm sanh ra, hãy 
làm sanh khởi, hãy lập nên, hãy thiết lập, hãy làm hạ sanh, hãy làm phát sanh sự 
mong muối; - “chính vì điều ấy ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm’ là như thế. 
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Cullaniddesapali Dhotakasuttaniddeso 


Dhotakāti bhagavā ti' bhagava tam brāhmaņam namena alapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanametam —pe— sacchikā paññatti, yadidam 'bhagavā ti - dhotakāti 
bhagavā. 


Idheva nipako sato ti - Idhā ti imissā ditthiyā imissā khantiyā imissā ruciyā 
imasmim ādāye imasmim dhamme imasmim vinaye imasmim dhammavinaye 
imasmim pāvacane imasmim brahmacariye imasmim satthusāsane imasmim 
attabhāve imasmim manussaloke. Nipako ti nipako paņdito paññava buddhimā 
ñam vibhāvī medhāvī. Sato ti catūhi kāraņehi sato: kāye kāyānupassanā- 
satipatthanam bhāvento sato —pe— so vuccati sato ti - idheva nipako sato. 


Ito sutvāna nigghosan ti ito mayham vacanam byappatham desanam 
anusitthim sutvā suņitvā uggahetvā” upadhārayitvā upalakkhayitva ti - ito sutvāna 
nigghosam. 


Sikkhe nibbānamattano ti - Sikkhā ti* tisso sikkhā: adhisīlasikkhā 
adhicittasikkhā adhipaññasikkha —pe— Ayam adhipaññasikkha. Nibbānamattano 
ti attano rāgassa nibbāpanāya, dosassa nibbāpanāya, mohassa nibbāpanāya, 
kodhassa nibbapanaya, upanāhassa nibbāpanāya —pe— sabba kusalabhisankharanam 
samāya upasamāya vūpasamāya nibbāpanāya patinissaggāya patippassaddhiyā 
adhisīlampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya, ima tisso 
sikkhāyo āvajjanto sikkheyya, jānanto sikkheyya, —pe— sacchikātabbam 
sacchikaronto sikkheyya, ācareyya samācareyya* samādāya vatteyyā ti - sikkhe 
nibbānamattano. 


Tenāha bhagavā: 

“Tena hātappam karohi (dhotakāti bhagavā) 
idheva nipako sato, 

ito sutvāna nigghosam 

sikkhe nibbānamattano "ti. 


' dhotakāti - Ma; dhotakāti bhagavāti dhotakāti - Syā. 
* uggaņhitvā - Ma - Ma; uggahitvā - Syā, Pana. * samādāya careyya - Syā; 
* sikkheti - Syā. Careyya ācareyya samācareyya - PTS. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy 
bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka là như thế. 


Ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm - Tại nơi này: ở 
quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ này, ở Pháp này, 
ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của 
bậc Đạo Sư, ở bản thân này, ở thế giới loài người này. Người có sự chín chắn: là 
người chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm; - “ngay tại nơi này, hãy 
là người có sự chín chắn, có niêm’ là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời 
chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ta từ nơi đây; - “sau khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây” 
là như thế. 


Nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân - Sự học tập: có ba sự học tập: 
học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. Sự tịch diệt cho bản thân: Nhằm làm cho tịch diệt sự luyến 
ái của bản thân, nhằm làm cho tịch điệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt si mê, nhằm 
làm cho tịch diệt sự giận dữ, nhằm làm cho tịch diệt sự thù hān-nt- nhằm sự yên 
lặng, nhằm sự yên tịnh, nhằm làm vắng lặng, nhằm làm cho tịch diệt, nhằm buông 
bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện, nên học tập về thắng giới, nên 
học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học 
tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; -nt- trong khi chứng ngộ 
pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì 
và vận dụng; - ‘nên học tập về sự tịch diệt cho bản thâm’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấu ngươi hãy thực hiện sự nhiệt 
tâm, ngay tại nơi nàu, hãu là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng nghe lời 
tuyên bố từ nơi đâu, nên học tập vē sự tịch diệt cho bản thân.” 
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Passamaham devamanussaloke' 
akiñcanam brahmanam iriyamānam? 
tam tam namassami samantacakkhu 
pamuñca mam sakka kathamkathahi. 


Passamaham devamanussaloke ti - Deva ti tayo deva: sammutideva° 
uppattidevā* visuddhideva.° Katame sammutideva? Sammutideva vuccanti rājāno ca 
rajakumara ca deviyo ca, ime vuccanti sammutideva. Katame uppattideva? 
Uppattidevā vuccanti catummahārājikā deva tavatimsa deva yama deva tusita deva 
ninmanaratf deva paranimmitavasavattī deva brahmakayika deva, ye ca deva 
taduttarim,' ime vuccanti uppattideva. Katame visuddhidevā? Visuddhideva vuccanti 
tathagatasavaka arahanto khinasava, ye ca paccekasambuddhā,* ime vuccanti 
visuddhideva. Bhagava sammutidevanam ca uppattidevanam ca visuddhidevanam ca 
devo ca atidevo ca devatidevo ca sīhasīho naganago gaņigaņī munimunī rājarājā. 
Passamaham devamanussaloke ti manussaloke devam passami atidevam 
passami devatidevam passami dakkhami olokemi nijjhāyāmi upaparikkhāmī ti - 
passamaham devamanussaloke. 


Akiñcanam brāhmaņam iriyamānan ti - Akiñcanan ti ragakiñcanam 
dosakiñcanam mohakiñcanam manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam 
duccaritakiñcanam, te kiñcana buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā 
tālāvatthukatā anabhavakata? āyatim anuppadadhamma, tasmā buddho akiūcano. 
Brāhmaņo ti” bhagavā sattannam dhammānam bahitatta brahmano: sakkāyaditthi 
bāhitā hoti, vicikicchā bāhitā hoti, sīlabbataparāmāso bāhito hoti, rāgo bāhito hoti, 
doso bāhito hoti, moho bāhito hoti, māno bāhito hoti, bāhitāssa honti pāpakā 
akusalā dhammā sankilesikā ponobhavikā'' sadarā dukkhavipākā āyatim 
jātijarāmaraņīyā. 


' deva manussaloke - Syā, evamuparipi.  nimmānaratī - Ma, Syā. 

* brāhmaņamiriyamānam - Ma; ' taduttari - Ma; tatrupari - Syā. 
brāhmaņa iriyamāņam - Va, Vi, Ka. ° paccekabuddhā - Ma. 

* sammatidevā ca - Syā. ? anabhāvamkatā - Ma, Syā. 

* upapattidevā - Ma; upapattidevā ca - Syā. '°brahmananti - Syā. 

` visuddhidevā ca - Syā. '' ponabbhavīkā - Sya, Pana, Ka. 
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“Con nhìn thấu ở thế giới của chư Thiên và loài người vi Bà-la-món, không còn 
Uuướng bận, đang sinh hoạt (trong bốn oai nghi). Vì thế; thưa bậc Toàn Nhãn, con 
xin kính lễ Ngài. Thưa vi dòng Sakya, xin Ngài hãy gidi thoát cho con khỏi các nỗi 
nghi hoặc.” 


Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài người - Chư Thiên: Có ba 
hạng chư Thiên: chư Thiên do chế định, chư Thiên do tái sanh, chư Thiên do thanh 
tịnh. Chư Thiên do chế định là những ai? Chư Thiên do chế định nói đến các vị vua, 
các hoàng tử, và các hoàng hậu; những người này là chư Thiên do chế định. Chư 
Thiên do tái sanh là những ai? Chư Thiên do tái sanh nói đến chư Thiên cối Tứ Đại 
Thiên Vương, chư Thiên cối Đạo Lợi, chư Thiên cối Dạ Ma, chư Thiên cõi Pāu Suất, 
chư Thiên cối Hóa Lạc Thiên, chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, chư Thiên thuộc Phạm 
Thiên Chúng, và chư Thiên nào vượt lên trên cối ấy; các vị này là chư Thiên do tái 
sanh. Chư Thiên do thanh tịnh là những ai? Chư Thiên do thanh tịnh nói đến các đệ 
tử của đức Như Lai là các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc 
Giác; các vị này là chư Thiên do thanh tịnh. Đức Thế Tôn là vị Thiên nhân trong số 
chư Thiên do chế định, trong số chư Thiên do tái sanh, và trong số chư Thiên do 
thanh tịnh, là vị Thiên nhân vượt trội, là vị Thiên nhân vượt trội của chư Thiên, là 
con sư tử vượt trội của loài sư tử, là con voi vượt trội của loài voi, là người có đồ 
chúng vượt trội trong số các vị có đồ chúng, là bậc hiền trí vượt trội trong số các bậc 
hiền trí, là vị vua vượt trội trong số các vị vua. Con nhìn thấy ở thế giới của chư 
Thiên và loài người: Ở thế giới loài người, con nhìn thấy vị Thiên nhân, con nhìn 
thấy vị Thiên nhân vượt trội, con nhìn thấy vị Thiên nhân vượt trội của chư Thiên, 
con nhận thấy, con quan sát, con suy xét, con khảo sát; - “con nhìn thấy ở thế giới của 
chư Thiên và loài người” là như thế. 


Vi Bà-la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai 
nghi) - Không còn vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê 
là vướng bận, ngã mạn là vướng bān, tà kiến là vướng bận, ó nhiễm là vướng bận, uë 
hạnh là vướng bận. Đối với đức Phật, đối với đức Thế Tôn, các vướng bận này đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Thế 
Tôn là không còn vướng bận. Vị Bà-la-môn: Đức Thế Tôn là vị Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghỉ 
được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân 
hận được loại trừ, si mê được loại trừ, ngã mạn được loại trừ, đối với Ngài, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh-giā—chēt ở vị lai là đã được loại trừ. 
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1. "Bāhetvā' sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā) 
vimalo* sādhu samāhito thitatto, 
samsāramaticca kevalī so 


asito tādī* pavuccate sa? brahmā.””* 


Iriyamanan ti carantam viharantam” irīyantam* vattentam palentam yapentam 
yāpentan tỉ - akiūcanam brāhmaņam iriyamānam. 


Tam tam namassāmi samantacakkhū ti - Tan ti bhagavantam bhanati. 
Namassānīī ti kayena va namassāmi, vacaya va namassāmi, cittena va namassāmi, 
anvatthapatipattiyā va namassāmi, dhammānudhammapatipattiyā va namassāmi, 
sakkaromi garukaromi” mānemi pūjemi. Samantacakkhū ti samantacakkhu 
vuccati sabbaññutañanam, bhagavā sabbaññutañanena'" upeto samupeto upagato 
samupagato'' upapanno sampanno ” samannāgato. 


2. “Na tassa additthamidhatthi" kiñci 
atho aquiññatamajanitabbam 


e~ ~x 


tathāgato tena samantacakkhu "ti." 


Tam tam namassāmi samantacakkhu. 


Pamuñca mam sakka kathamkathāhī ti - Sakka ti sakko bhagavā"” 
sakyakula pabbajito 'tipi sakko. Athava addho'* mahaddhano dhanava tipi sakko, 
tassimāni dhanani, seyyathidam:” saddhādhanam sīladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cāgadhanam paññadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhanadhanam iddhipadadhanam indriyadhanam baladhanam 
bojhangadhanam maggadhanam phaladhanam pwnibbanadhanam, imehi 
anekavidhehi dhanaratanehi addho mahadhano dhanava tipi sakko. 


' bāhitvā - Ma. °bhagavä tena sabbaññutañanena - Syã, PTS. 

* bhagavā vimalo - Syā. ! upāgato samupāgato - Ma, Syā. 

* anissito tādi - Syā, PTS. *samupapanno - Ma, Syā; 

* sa - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. samuppanno - Sa. 

` brahmāti - Ma. * aditthamidhatthi - Syā. 

° Suttanipāta, Sabhiyasutta. * Patisambhidāmagga, Nāņakathā, Indriyakathā. 
7 vicarantam - Syā. * sakkati bhagavā - Syā. 

° iriyantam - Ma, Syā. ° addho - Syā, evamuparipi. 

? garum karomi - Ma. 7 seyyathidam - Ma, evamuparipi. 
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1. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là người 
không còn uết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chāi, vi ấu đã uượt qua 
luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tai, vi ấu được gọt là Bà-la-môn.” 


Đang sinh hoạt (trong bốn oai nghỉ): đang thực hành, đang trú ngụ, đang 
sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang nuôi dưỡng, đang bảo dưỡng: - vi Bà- 
la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai nghi) là như thế. 


Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài - Ngài: nói đến đức Thế 
Tôn. Con xin kính lễ: con kính lễ bằng thân, hoặc con kính lễ bằng lời nói, hoặc con 
kính lē bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc con kính 
lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện sự trọng vọng, con thể 
hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 


“Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài là như thế. 


Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghỉ 
hoặc - Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc 
Sakya' là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn' là vị 
dòng Sakya. VỊ ấy sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài 
sản về hổ then (tội lõi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả 
thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền 
tảng của thần thông, tài sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác 
ngộ, tài sản về Đạo, tài sản về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, 
có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiều loại nāy là vị dòng Sakya. 
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Athavā sakko pahū' visavī alamatto suro viro vikkanto abhīru” acchambhi 
anutrāsī apalāyī pahinabhayabheravo vigatalomahamso 'tipi sakko. Kathamkatha 
vuccati vicikicchā, dukkhe kankha, dukkhasamudaye kankhā, dukkhanirodhe 
kankha, dukkhanirodhagaminiya patipadaya kankha, pubbante kankha, aparante 
kankhā, pubbantāparante kankhā, idappaccayatāpatiecasamuppannesu dhammesu 
kankhā. Ya evarūpā kankhā kankhayana kankhāyitattam vimati vicikicchā 
dveļhakam dvedhāpatho samsayo anekamsagāho* āsappanā parisappanā 
apariyogahana thambhitattam* cittassa manovilekho. Pamuñca mam sakka 
kathamkathāhī ti muūca mam, pamuñca mam, mocehi mam, pamocehi mam, 
uddhara mam, samuddhara mam, utthāpehi* mam, kathamkathāsallato ti - 
pamuñca mam sakka kathamkathāhi. 


Tenāha so brāhmaņo: 

*Passāmaham deva manussaloke 
akiīcanam brāhmaņam irīyamānam, 
tam tam namassāmi samantacakkhu 
pamufica mam sakka kathamkathāhī "ti. 


Nāham sahissāmi* pamocanāya 
kathamkathim dhotaka kañci loke 
dhammaīīca settham ājānamāno' 
evam tuvam oghamimam taresi. 


Nāham sahissāmi pamocanāyā ti nāham tam sakkomi muūcitum, 
pamuūcitum mocetum pamocetum uddharitum samuddharitumš utthapetum? 
samutthāpetum" kathamkathāsallato 'ti - evampi “naham sahissāmi pamocanāya.” 
Athavā na īhāmi, na samīhāmi,'' na ussahāmi,” na vayamami, na ussāham karomi, 
na ussoļhim karomi,” na thāmam karomi, na dhitim karomi, na viriyam karomi, na 
chandam janemi, na safījanemi, na nibbattemi, na abhinibbattemi, assaddhe' 
puggale acchandake” kusīte hīnaviriye appatipajjamāne dhammadesanāyā "ti - 
evampi “naham sahissāmi pamocanāya. 


' pahu - Ma, Syā. 

* abhīrū - Ma; abhiru - Syā. 

` anekamsaggāho - Ma, Syā. ? vutthāpetum - Ma, Syā, PTS. 

* chambhitattam - Ma, Syā, Sī. ° samutthāpetum - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 


> vutthāpehi - Ma, Syā, PTS. " na sahāmi - Syā. 
° samissāmi - Syā; na ussāhāmi - PTS. 
samīhāmi - PTS, evamuparipi. ' na ussoļhi karomi - Pa, Va, Vi, Ka. 
7 ajānamāno - Va, Vi, Ka. '*asuddhe - PTS; asadhe - Pa, Va, Vi, Ka. 
* uddharitum uddharāpetum - Syā; uddharitum samuddharāpetum - PTS; 
uddharāpetum samuddharāpetum - Pana. 5 acchindike - Ma, Syā, PTS. 
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Hoặc là, “vị có đủ sức, có năng lực, có tiềm lực, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, 
quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn 
chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị 
dòng Sakya. Nghi hoặc: nói đến hoài nghi, sự nghi ngờ về Khổ, nghi ngờ về nhân 
sanh Khổ, nghi ngờ về sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ, nghi ngờ về điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi 
đầu và điểm kết thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghi ngờ 
nào có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lān, sự 
hoài nghi, sự lưỡng lu, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết 
định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của 
tâm. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghỉ 
hoặc: xin Ngài hãy cứu thoát con, hãy giải thoát cho con, hãy giúp cho con được cứu 
thoát, hãy giúp cho con được giải thoát, hãy nâng con lên, hãy nâng bổng con lên, hãy 
nhấc con lên khỏi mũi tên nghi hoặc; - “thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát 
cho con khỏi các nỗi nghi hoặc' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con nhìn thấu ở thế giới của chư Thiên và lodi người vi Bà-la-môn, không còn 
uướng bận, đang sinh hoạt (trong bốn oai nghi). Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con 
xin kính lễ Ngài. Thưa vi dòng Sakya, xin Ngài hãy gidi thoát cho con khỏi các nỗi 
nghi hoặc.” 
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“Ta sẽ không có khả năng vē uiệc giúp cho gidi thoát 

bất cứ người nào ở thë gian có nỗi nghỉ hoặc, nàu Dhotaka. 
Nhưng trong khi hiểu được Giáo Pháp tốt thượng, 

như vây ngươi có thể uượt qua dòng lũ này.” 


Ta sẽ không có khả năng vë việc giúp cho giải thoát: Ta không có thể giải 
thoát cho ngươi, giải phóng cho ngươi, giúp cho ngươi được giải thoát, giúp cho 
ngươi được giải phóng, nâng ngươi lên, nâng bổng ngươi lên, giúp cho ngươi được 
nhấc lên, giúp cho ngươi được nhấc bổng lên khỏi mũi tên nghi hoặc; - “Ta sẽ không 
có khả năng về việc giúp cho giải thoát là như vậy. Hoặc là, Ta không đi đến, không 
tự mình đi đến, không gắng sức, không tỉnh tấn, không thể hiện sự gắng sức, không 
thể hiện sự ráng sức, không thể hiện sự dõng mãnh, không thể hiện nghị lực, không 
thể hiện sự tinh tấn, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh sự mong muốn đối với việc thuyết giảng Giáo Pháp cho người 
không có đức tin, không có nguyện vọng, biếng nhác, có sự tỉnh tấn thấp kém, không 
chịu thực hành - “Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 
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Athava natthañño koci moceta,' te yadi moceyyum,? sakena thamena sakena 
balena sakena viriyena sakena parakkamena sakena purisathamena sakena 
purisabalena sakena purisaviriyena sakena purisaparakkamena attana 
sammapatipadam anulomapatipadam apaccanikapatipadam anvatthapatipadam 
dhammanudhammapatipadam patipajjamānā moceyyun tỉ - evampi 'nāham 
sahissāmi pamocanāya. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“So vata cunda, attanā palipapalipanno param palipapalīpannam uddharissatrti 
netam thānam vijjati. So vata cunda, attanā adanto avinīto aparinibbuto param 
damessati vinessati parinibbāpessatīti netam thānam vijjatī ”ti.* - 

Evampi “naham sahissāmi pamocanāya. 


Vuttampi hetam* bhagavatā: 

3. “Attanaua° katam papam attanā sankilissati 

attanā akatam pāpam attanāva visujjhati 

suddhi asuddhi paccattam naññamañño' visodhaye "ti.* - 
Evampi “naham sahissāmi pamocanāya.” 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Evameva kho brāhmaņa, titthateva nibbanam titthati nibbānagāmimaggo” 
titthāmaham samādapetā, atha ca pana mama sāvakā maya evam ovadiyamana evam 
anusasiyamana appekacce accantanittham nibbānam ārādhenti, ekacce nārādhenti.'” 
Ettha kyāham brahmana, karomi maggakkhāyī'!' brāhmaņa tathagato, maggam 
buddha ācikkhanti,” attanā patipajjamānā muūceyyun" ”ti."* - 

Evampi 'nāham sahissāmi pamocanāya” 


' mocetum - Syā. 


* muñceyyum - Syā. ? nibbānamaggo - Syā. 

* muñceyyunti - Syā, PTS, Pana, Va, Vi, Ka.  nārādhentīti - Ma. 

* Majjhima nikāya, Sallekhasutta. '' maggamakkhāyi - Pana. 

> vuttañhetam bhagavatā - Syā. 1? maggam buddho ācikkhati - Ma; 

° attanā hi - Ma. maggam puttho ācikkhati - Syā. 

7 nañño aññam - Ma, Syā, Pa, Vi, Vi, Ka. 13 mucceyyun - Ma. 

* Dhammapada, Attavagga. '* Majjhimanikāya, Gaņakamoggallānasutta. 
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Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát. Nếu những người ấy 
có thể giúp cho (bản thân được) giải thoát, thì họ có thể giúp cho (bản thân được) giải 
thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực của mình, bằng sự tinh tấn của mình, 
bằng sự nỗ lực của mình, bằng sức mạnh nam nhân của mình, bằng năng lực nam 
nhân của mình, bằng sự tỉnh tấn nam nhân của mình, bằng sự nó lực nam nhân của 
mình trong khi họ tự thân thực hành sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, 
sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp; - Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như 
vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác đã bị 
lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân 
không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn tịch diệt, sẽ 
thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt, sự kiện này 
không thể có được.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

3. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, bởi bản thân mà trở thành ó nhiễm. 
Việc ác đã không được làm bởi bản thân, bởi chính bản thân mà trở thành trong 
sạch. Trong sạch (hay) không trong sạch tùu thuộc uào bản thân, không ai có thể 
làm cho người khác trở thành trong sạch.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niết Bàn quả là có thật, con đường đưa đến 
Niết Bàn là có thật, Ta là người hướng dàn là có thật, và hơn nữa các đệ tử của Ta, 
trong khi được Ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, một số đệ tử 
đạt đến mục đích tột cùng là Niết Bàn, một số không đạt đến. Này Bà-la-môn, ở đây 
Ta làm được điều gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ đường. Chư Phật chỉ ra 
con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, thì có thể giải thoát.” 

"Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 
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Kathamkathim dhotaka kañci loke ti kathamkathim puggalam sakañkham 
savilekham' sadvelhakam” savicikiccham. Kaūcī ti kañci khattiyam va brahmanam 
va vessam va suddam vā gahattham va pabbajitam va devam va manussam va. Loke 
tiapayaloke —pe-ayatanaloke ti - kathamkathim dhotaka kañci loke. 


Dhammañca settham äjänamano' ti dhammam settham vuccati amatam 
nibbanam, yo so sabbasañkharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Setthan ti aggam settham visettham pamokkham 
uttamam pavaram dhammam. Ajanamano tỉ ajanamano vijānamāno 
pativijānamāno pativijjhamāno ti - dhammañca settham ajanamano. 


Evam tuvam oghamimam taresī ti evam tvam° kamogham bhavogham 
ditthogham avijjogham tareyyāsi uttareyyasi patareyyāsi samatikkameyyāsi 
vītivatteyyāsī ti - evam tuvam oghamimam taresi. 


Tenāha bhagavā: 

“Naham sahissāmi pamocanāya (dhotakāti bhagavā) 
kathamkathim dhotaka kañci loke, 

dhammaīīca settham ājānamāno 

evam tuvam oghamimam taresī "ti. 
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Anusasa brahme karuņāyamāno (iccauasma dhotako) 
vivekadhammam yamaham uÙaññam, 

yathāham ākāsova* abyāpajjamāno' 

idheva santo asito careyyam. 


Anusāsa brahme karuņāyamāno ti - Anusāsa brahme ti anusāsa brahme, 
anugaņha* brahme, anukampa brahme ti - anusasa brahme. Karuņāyamāno ti 
karuņāyamāno anuddayamano? anurakkhamāno anugaņhamāno" anukampamano 
’ti - anusāsa brahme karuņāyamāno. 


' sakhilam - Ma, Syā, PTS. ° ākāso ca - Syā, evamuparipi. 

* dveļhakam - Syā. 7 abyāpajjhamāno - Syā. 

* ajānamāno - Va, Vi, Ka. * anuggaņha - Ma, Syā. 

* ājānamānoti - itipātho Ma potthake na dissate. ? anudayamāno - Ma. 

* tuvam - Syā, itisaddo Ma potthake na dissate. 1 anuggaņhamāno - Ma, Syā, PTS. 
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Cho bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghi hoặc, này Dhotaka: cho 
người có nói nghi hoặc, có sự nghi ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lu, có sự hoài nghi. 
Cho bất cứ người nào: cho bất cứ Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc thương buôn, 
hoặc nô lệ, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị Thiên nhân, hoặc người nhân 
loại. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của các xứ; - “cho bất cứ 
người nào ở thế gian có nỗi nghỉ hoặc, này Dhotaka' là như thế. 


Nhưng trong khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng: Giáo Pháp tối thượng 
nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. 
Tối thượng: là Giáo Pháp cao cả, nhất hạng, thù thắng, dàn đầu, tối thượng, cao 
quý. Trong khi hiểu được: trong khi hiếu được là trong khi nhận thức, trong khi 
thừa nhận, trong khi thấu triệt; - ‘nhung trong khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng là 
như thế. 


Như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này: Như thế ngươi có thể vượt 
qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hån, có thể vượt qua khỏi dòng 
lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “như vậy ngươi có 
thể vượt qua dòng lũ này là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không có khả năng vē uiệc giúp cho giải 
thoát bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghỉ hoặc, nàu Dhotaka. Nhưng trong khi 
hiểu được Giáo Pháp tối thượng, như vây ngươi có thể uượt qua dòng lü này.” 
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(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãu từ mẫn chỉ 
day pháp uiễn ly để con có thể nhận thức được pháp dy, theo đó, con vi như hư 
không, không bi xáo trộn, con có thể sống ở chính nơi nāy, được an tịnh, không 
nương nhờ.” 


Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy - Thưa đấng 
Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ dạy: Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ 
dạy; thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy giúp đỡ; thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài 
hãy thương tưởng; - “thưa dang Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ day là như thế. Từ 
mẫn: trong lúc có lòng từ mãn, trong lúc có lòng trắc ẩn, trong lúc bảo vệ, trong lúc 
giúp đỡ, trong lúc có lòng thương tưởng; - “thưa dang Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ 
mãn chỉ dạy' là như thế. 
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Vivekadhammam yamaham vijaññan ti vivekadhammam vuccati amatam 
nibbanam, yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virago nirodho nibbānam. Yamaham vijaññan ti yamaham jāneyyam ājāneyyam 
vijāneyyam  pativijaneyam  pativijheyam  adhigaccheyyam  phasseyyam 
sacchikareyyan ti - vivekadhammam yamaham vijJaññam. 


Yathāham ākāsova abyāpajjamāno ti yathā ākāso na pajjati' na gaņhāti” na 
bajjhati na palibajjhati? evam āpajjamāno* agaņhamāno abajjhamano 
apaļibajjhamāno ti - evampi 'ākāsova* abyāpajjamāno” Yatha ākāso na rajjati 
lākhāya vā haliddiya vā‘ nīliyā va” mañJetthaya vā,* evam arajjamāno adussamāno 
amuyhamāno akilissamano ti - evampi “akasova abyapaJJamano.' Yathā akaso na 
kuppatl, na byapajjati, na patitthiyati'° na patthaññatl, evam akuppamano 
abyāpajjamāno apatitthiyamano' apatihaūūamāno ti ” - evampi '“akasova 
abyāpajjamāno.” 


Idheva santo asito careyyan ti - Idheva santo ti idheva santo samano, 
idheva nisinno samāno, imasmim yeva āsane nisinno samāno, imissāyeva parisāya 
nisinno samāno ti - evampi 'idheva santo.’ Athavā idheva santo upasanto vūpasanto 
nibbuto patippassaddho 'ti - evampi 'idheva santo. Asito ti dve nissayā: 
taņhānissayo ca ditthinissayo ca, —pe— ayam taņhānissayo —pe— ayam ditthinissayo. 
Tanhanissayam pahāya ditthinissayam patinissajitvā cakkhum anissito, sotam 
anissito, ghānam anissito, Jivham anissito, kayam anissito, manam anissito. Rūpe — 
sadde — gandhe — rase — photthabbe — dhamme — kulam gaņam āvāsam lābham 
yasam pasamsam sukham cīvaram piņdapātam senāsanam gilanapaccaya- 
bhesajjaparikkhāram kamadhatum rūpadhātum arūpadhātum kamabhavam 
rūpabhavam arūpabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokārabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atītam anāgatam 
paccuppannam dittham sutam mutam viññatam sabbe'' dhamme asito anissito 
anallīno anupagato anajjhosito anadhimutto nikkhanto nissato” vippamutto 
visamyutto vimariyādīkatena cetasa ['*]. Careyyan ti careyyam vihareyyam'” 
irīyeyyam vatteyyam pāleyyam" yapeyyam yāpeyyan ti - idheva santo asito 
careyyam. 


' nappajjati, Syā; na sajjati - PTS, Pana. 
* na gaņhati - Ma, PTS; 


itipātho Syā potthake na dissate. 'appatiyamãno - Ma; 
* na palibajjhati - Ma, Syā, PTS. appatilīvamāno - Syā; 
* apajjamāno - Ma, Syā; apatitthiyamāno - PTS. 
asajjamano - PTS, Pana, Va, Vi, Ka. “appatihaññamaäno appatihatamanoti - Ma; 
` evam akaso ca - Sya. apatighātamāno - PTS. 
é haliddena vã - Syā. *idheva samāno - Ma. 
7 nīlena vã - Syã. * đitthasutamutaviññatabbe - Ma, Syā. 
° mañjetthãya vã - PTS. > nissattho - Syā, evamuparipi. 
? akiliyamänoti - Syā. Šviharatīti asito - itipātho Syā potthake dissate. 
0 patilīyati - Ma; patilīyati - Syā; „vicareyyam - Syā. 


patitthiyati - PTS. pāleyyam - itisaddo Ma potthake na dissate. 
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Pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy: Pháp viễn ly nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Để con 
có thể nhận thức được pháp ãy: để con có thể biết, có thể hiểu, có thể nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể chạm đến, có thể chứng 
ngộ pháp ấy; - “pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy' là như thế. 


Theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn: giống như hư không thì 
không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương tự như 
vậy, con không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị g1ữ lại; - ví như 
hư không, không bị xáo trộn là như vậy. Giống như hư không thì không bị nhuốm 
màu bởi màu nâu cánh kiến, hoặc bởi màu vàng nghệ, hoặc bởi màu chàm, hoặc bởi 
màu đỏ sậm, tương tự như vậy, con không bị luyến ái, không bị sân hận, không bị mê 
mờ, không bi ô nhiễm; - ‘ví như hư không, không bị xáo trộn" còn là như vậy. Giống 
như hư không thì không bực tức, không bất bình, không phản kháng, không làm tổn 
thương, tương tự như vậy, con không bực tức, không bất bình, không phản kháng, 
không làm tổn thương: - “ví như hư không, không bị xáo trộn' còn là như vậy. 


Con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không nương nhờ - Ở 
chính nơi này, được an tịnh: là trong khi được an tịnh ở chính nơi này, trong khi 
đang ngồi ở chính nơi này, trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi này, trong khi đang 
ngồi ngay tại hội chúng này; - ‘ő chính nơi này, được an tịnh" là như vậy. Hoặc là, 
được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh ở chính 
nơi này; - “G chính nơi này, được an tịnh còn là như vậy. Không nương nhờ: có hai 
sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này 
là sự nương tựa vào tham ái. —nt—- điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt 
bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không 
nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không 
nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương 
nhờ các sắc — các thinh — các hương — các vị — các xúc — các pháp - gia tộc, đồ chúng, 
chó ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, 
cõi vô sắc, cối hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một un, cõi 
bốn uẩn, cối năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, điều đã được nghe, 
điều đã được cảm giác, điều đã được nhận thức, (không nương nhờ) tất cả các pháp, 
không nương tựa, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng 
đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Con có thể sống: con có thể thực 
hành, có thể trú ngụ, có thể sinh hoạt, có thể vận hành, có thể bảo hộ, có thể nuôi 
dưỡng, có thể bảo dưỡng: - “con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không 
nương nhờ là như thế. 
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Tenaha so brahmano: 

“Anusasa brahme, karuņāyamāno 
vivekadhammam yamaham uÙaññam, 
yathāham ākāsova abyāpajjamāno 
idheva santo asito careyyan "ti. 


5-6 


Kittayissāmi te santim (dhotakāti bhagavā) 
ditthe dhamme' anītiham, 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikam. 


Kittayissāmi te santin ti ragassa santim dosassa santim mohassa santim 
kodhassa santim upanāhassa — makkhassa — paļāsassa — issāya — macchariyassa — 
māyāya — sātheyyassa — thambhassa — sārambhassa — mānassa — atimānassa — 
madassa — pamādassa — sabbakilesanam — sabbaduccaritānam — sabbadarathanam 
— sabbaparilahanam — sabbasantapanam — sabbakusalabhisankharanam santim 
upasantim vūpasantim nibbutim patippassaddhim kittayissāmi, pakittayissāmi 
ācikkhissāmi desissāmi paūiūapessāmi patthapessāmi vivarissāmi vibhajissāmi 
uttānīkarissāmi pakāsessāmī ti” - kittayissāmi te santim. 


Dhotakāti bhagavā ti - Dhotakā ti bhagava tam brāhmaņam namena ālapati. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - 
dhotakāti bhagavā. 


Ditthe dhamme anītihan ti - Ditthe dhamme ti ditthe dhamme nāte 
dhamme tulite dhamme trite dhamme vibhūte dhamme vibhāvite dhamme' “sabbe 
sankhārā aniccā 'ti —pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti ditthe dhamme ñate dhamme tulite dhamme tīrite dhamme 
vibhāvite dhamme vibhūte dhamme ti - evampi “ditthe dhamme. 


! dittheva dhamme - Pana, Va, Vi, Ka. 
2 pakāsissāmīti - Ma, Syā. * vibhāvite dhamme vibhūte dhamme - Syā. 
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Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ day 

pháp uiễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấu, 

theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn, 

con có thể sống ở chính nơi nàu, được an tịnh, không nương nhờ.” 


5-6 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi ué sự an tịnh, 

ué pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lại; 
sau khi hiểu pháp ấu, vi có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ giải bày, Ta 
sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, 
Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ về sự an tịnh của luyến ái, về sự an tịnh của sân hận, về sự 
an tịnh của si mê, về sự an tịnh của giận dū, về sự an tịnh của thù hàn, — của gièm 
pha, — của ác ý, — của ganh ty, — của bón xēn, — của xảo trá, — của lừa gạt, — của 
bướng binh, — của hung hăng, — của ngã mạn, — của cao ngạo, — của đam mê, — của 
xao lãng, — của tất cả ô nhiễm, — của tất cả uế hạnh, — của mọi sự lo lắng, — của mọi 
sự bực bội, — của mọi sự nóng nảy, — của tất cả các pháp tạo tác bất thiện, về sự yên 
tịnh, về sự vắng lặng, về sự tịch diệt, về sự tịch tịnh; - “Fa sẽ giải thích cho ngươi về sự 
an tịnh là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka - Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka' là như thế. 


Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại - Vē pháp đã được 
thấy: về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về 
pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, vê pháp đã được minh định; về pháp 
đã được thấy, vë pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác 
định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định rằng: “Tất cả các hành là 
uó thường,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt;” - về pháp đã được thāy là như vậy. 
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Athava dukkhe ditthe dukkham kathayissami, samudaye ditthe samudayam 
kathayissami, nirodhe ditthe nirodham kathayissami, magge ditthe maggam 
kathayissāmī 'ti' - evampi 'ditthe dhamme” Athavā” “sanditthikam akalikam 
dhamme”* Anītihan ti na itihitiham* na itikirāya na paramparaya na 
pitakasampadāya na takkahetu na nayahetu na ākāraparivitakkena na 
ditthinijjhānakkhantiyā sāmam sayamabhiññatam attapaccakkhadhammam* tam” 
kathayissāmī ti - ditthe dhamme anītiham. 


Yam viditvā sato caran ti yam viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katva, 'sabbe sankhārā aniccā ti viditam katvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katva, 'sabbe sankhara dukkhā 'ti —-pe— “sabbe dhammā 
anatta 'ti -pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Sato ti catūhi 
kāraņehi sato: kāye kāyānupassanāsatipatthānam bhāvento sato, —pe— so vuccati 
sato. Caran ti caranto viharanto irīyanto vattento pālento yapento yāpento ti - yam 
viditvā sato caram. 


Tare loke visattikan ti visattikā vuccati taņhā. Yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamūlam. Visattikā ti kenatthena visattikā? —pe— visatā vitthatā ti - 
visattikā. Loke ti apāyaloke —pe— āyatanaloke. Tare loke visattikan ti loke vesa 
visattikā* lokevetam visattikam” sato tareyya uttareyya patareyya samatikkameyya 
vītivatteyyā ti - tare loke visattikam. 


Tenāha bhagavā: 

"Kittayissāmi te santim (dhotakāti bhagavā) 
ditthe dhamme anītiham 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikan "ti. 


' magge ditthe maggam kathayissāmi nirodhe ditthe nirodham kathayissāmīti - Ma, Syā. 


* athavā ditthe dhamme - Syā. ° attapaccakkham dhammam - Syā, PTS. 
* opaneyyikam - Ma. “tam - itisaddo Syā potthake na dissate. 
* evampi ditthe dhammeti ditthe dhamme - Syā. ở vã sā loke visattikā - Syā; 
> na itihītiham - Ma; loke vā sā visattikā - Pa, Va, Vi. 

na itiham - Syā; ? loke tam visattikam - Syā; 

na itihanti - Va, Vi, Ka. loke vā tamvisattikam - Va, Vi, Ka. 
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Hoặc là, Ta sẽ giải thích về Khổ ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Tập ở nhân 
sanh khởi đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Diệt ở sự diệt tận đã được thấy, Ta sẽ giải 
thích vē Đạo ở đạo lộ đã được thấy; - ‘vê pháp đã được thāy còn là như vậy. Hoặc là, 
về (pháp đã được thấy là) pháp hoàn toàn hiển nhiên, không bị chỉ phối bởi thời gian, 
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dāt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ; - ‘vê pháp đã được thấy' còn là như vậy. Không phải 
do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết 
rõ, đã được tự thân quán xét lại, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như 
thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, 
không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, 
không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - “về pháp đã được thấy, không phải 
do nghe nói lai” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tât cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt điệt.” Vi có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực 
hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, 
trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi s6ng là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng māc với ý nghĩa gì? —nt— được trải rộng, được lan rộng” lā 
vướng māc. O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vi 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hàn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi ué sự an tịnh, 

ué pháp đã được thấu, không phái do nghe nói lai; 
sau khi hiểu pháp dy, vi có nệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 
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Tuñcaham abhinandāmi 
mahesī' santimuttamam 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattikam. 


Taūcāham abhinandānī ti - Tan ti tuyham vacanam byappatham desanam 
anusitthim nandāmi,” abhinandāmi modāmi anumodāmi Icchami sādiyāmi 
patthayāmi pihayāmi abhijappāmī ti - tañcaham abhinandāmi. 


Mahesī santimuttaman ti - Mahesī ti mahesī bhagavāFootnote Reference’ 
mahantam sīlakkhandham esi gavesi pariyesī ti mahesī, mahantam 
samādhikkhandham —-pe— kaham narasabho ti mahesī. Santimuttaman ti santi 
vuccati amatam nibbanam, yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo 
tanhakkhayo virāgo nirodho nibbānam. Uttaman ti aggam settham visettham 
pāmokkham uttamam pavaran ti - mahesī santimuttamam. 


Yam viditvā sato caran ti yam viditam katvā —pe— “sabbe sankhārā aniccā ti 
viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā, “sabbe sankhārā 
dukkha 'ti —pe— “sabbe dhammā anattā 'ti —pe— ‘yam kiūci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman ti viditam katva tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā. Sato ti catūhi kāraņehi sato: kāye kāyānupassanāsatipatthānam 
bhāvento sato, —pe— so vuccati sato. Caran ti caranto —pe— yāpento ti - yam viditvā 
sato caram. 


Tare loke visattikan ti visattikā vuccati taņhā. Yo rāgo sarago —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Visattikā ti kenatthena visattikā? —pe— visatā vitthata ti - 
visattikā. Loke ti apāyaloke -pe— āyatanaloke. Tare loke visattikan ti loke vesa 
visattika lokevetam visattikam sato tareyya, uttareyya —pe- vītivatteyyā i - tare loke 
visattikam. 


Tenāha so brāhmaņo: 
*Taricāham abhinandāmi 
mahesī santimuttamam, 
yam viditvā sato caram 
tare loke visattikan "ti. 


' mahesi - Ma, PTS, evamuparipi. 3 mahesīti kim mahesi bhagavā? - Ma; 
* abhinandāmīti nandāmi - Syā. mahesīti bhagavā - Syā. 
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“Và con thích thú ué điều ấu, 

thưa bậc dai ẩn sĩ, ué sự an tịnh tối thượng; 
sau khi hiểu pháp ấu, vi có niêm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và con thích thú về điêu ấy - Vē điều ấy: con vui thích, con thích thú, con vui 
mừng, con tùy hỷ, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, con 
nguyện cầu về lời nói, về lời phát biểu, về lời chỉ bảo, về lời chỉ dạy, về lời khuyên bảo 
của Ngài; - ‘và con thích thú về điều ấy' là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn sī, về sự an tịnh tối thượng - Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn 
là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao’ là bậc đại ẩn 
sĩ. —nt— Đấng Nhân Ngưu ngự ở dâu? là bậc đại ẩn sĩ. Vē sự an tịnh tối thượng: 
Sự an tịnh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự 
buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự dičt tận, 
Niết Bàn. Tối thượng: là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; 
- thưa bậc đại ẩn sĩ, về sự an tịnh tối thượng" là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, —nt- ; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rē rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường; ” sau khi 
làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là uó ngã,” —nt— 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt diệt.” VỊ 
có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, —nt— vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong 
khi thực hành, —nt— trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi sống' là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng māc với ý nghĩa gì? -nt-được trải rộng, được lan rộng lā 
vướng māc. O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vị 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và con thích thú ué điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, ué sự an tịnh tốt thượng; 
sau khi hiểu pháp ấu, ui có niệm, trong khi sống, 
con có thể uượt qua sự uướng mắc ở thë gian.” 
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Yam kiñcisampajanasi' (dhotakati bhagavā) 
uddham adho tiriyaītcāpi majjhe, 

etam viditvā”* sangoti loke 

bhavābhavāya mākāsi taņham. 


Yam kiñci sampajānāsī ti yam kiūci sampajānāsi ājānāsi vijānāsi pativijānāsi 
pativijjhasī ti - yam kiūci sampajānāsi. Dhotakati bhagavā ti - Dhotakā ti 
bhagavā tam brāhmaņam namena ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— 
sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - dhotakāti bhagavā. 


Uddham adho tiriyaūcāpi majjhe ti - Uddhan ti? anāgatam, adho ti atītam, 
tiriyaūcāpi majjhe ti paccuppannam. Uddhan ti devaloko, adho ti apayaloko, 
tiriyañcapi majjhe ti manussaloko. Athavā uddhan ti kusala dhammā, adho ti akusalā 
dhammā, tiriyam capi majjhe ti abyakata dhammā. Uddhan ti arūpadhātu, adho ti 
kāmadhātu, tiriyaūcāpi majjhe ti rūpadhātu. Uddhan ti sukhā vedanā, adho ti 
dukkhā vedanā, tiriyañcapi majjhe ti adukkhamasukhā vedana. Uddhan ti uddham 
padatala, adho ti adho kesamatthaka, tiriyaūīcāpi majjhe ti vemajjhe *ti - uddham 
adho tiriyañcapi majjhe. 


Etam viditvā sangoti loke ti sango eso lagganam etam bandhanam etam 
paļibodho* esoti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā ti - 
etam viditvā sangoti loke. 


Bhavābhavāya mākāsi taņhan ti - Taņhā ti” rūpataņhā saddataņhā —pe— 
dhammataņhā. Bhavābhāvāyā ti bhavābhavāya kammabhavāya punabbhavāya, 
kāmabhavāya  kammabhavāya kamabhavaya punabbhavaya, rupabhavaya 
kammabhavāya rũpabhavaya punabbhavaya, arūpabhavāya kammabhavaya 
arupabhavaya punabbhavaya, punappunabhavaya, punappunagatiya° 
punappunauppattiyā punappunapatisandhiyā punappunaattabhāvābhinibbattiyā' 
tanham mākāsi, mā janesi mā sañjanesi mā nibbattesi mābhinibbattesi, pajaha 
vinodehi byantīkarohi anabhāvam gamehī ti - bhavābhavāya mākāsi taņhanti.* 


Tenāha bhagavā: 

“Yam kiñci sampajānāsi (dhotakāti bhagavā) 
uddham adho tiriyam capi majjhe, 

etam viditvā sangoti loke 

bhavābhavāya mākāsi taņhan "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagavā, sāvakohamasmī ti. 


Dhotakasuttaniddeso pañcamo. 


' samjānāmi - Va, Vi. * palibodho - Ma, Syā, PTS. 

* evam viditvā - Pana. ”taņhā ti - itipātho Syā potthake na dissate. 

* uddhanti vuccati - Syā. ° punappunajātiyā - Pana. 

7 punappunam bhavāya punappunam gatiyā punappunam upapattiyā punappunam patisandhiyā 
punappunam attabhāvābhinibbattiyā - Syā. *taņham - Syā. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, sau khi hiểu điều nàu là sự 
quuến luuến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham di ở hữu và phi hữu.” 


Bất cứ điêu gì mà ngươi tự mình nhận biết: bất cứ điều nào mà ngươi tự 
mình nhận biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt; - 
“bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này 
Dhotaka - Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính -nt- sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka' là như thế. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế giới 
địa ngục, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Hoặc là, bên trên: là 
các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là 
các pháp vô ký. Bên trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là sắc giới. Bên trên: là cảm thọ lạc, bên dưới: là cảm thọ khổ, luôn cả 
bë ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ không lạc. Bên trên: là từ lòng bàn 
chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở xuống, luôn cả bề ngang và khoảng 
giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng gita’ là như 
thế. 

Sau khi hiểu điêu này là “sự quyến luyến ở thế gian: sau khi biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “điều này là sự quyến luyến, điều này là sự dính mắc, điều này là sự cột trói, 
điều này là sự vướng bān; - “sau khi hiểu điều này là “sự quyến luyến ở thế gian’ là 
như thế. 


Ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: tham ái cảnh sāc, 
tham ái cảnh thinh, —nt— tham ái cảnh pháp. Ó hữu và phi hữu: Ngươi chớ tạo ra, 
chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ sanh, chớ làm phát sanh, ngươi hãy 
dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu tham ái ở dục 
giới—sắc giới—-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện 
hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô 
sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp di lặp lại, ở cảnh 
giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh 
của bản thân được lặp đi lặp lại; - “ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cd bề ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu điều này là sự 
quuến luuến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu.” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Dhotaka là thứ năm. 
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Eko aham sakka, mahantamogham (iccauasma upasīvo) 
anissito no visahāmi taritum 

ārammaņam bruhi samantacakkhu 

yam nissito oghamimam tareyyam. 


Eko aham sakka mahantamoghan ti - Eko ti puggalo va me dutiyo natthi, 
dhammo va me dutiyo natthi, yam va puggalam nissaya, dhammam va nissāya 
mahantam kāmogham bhavogham ditthogham avijjogham tareyyam uttareyyam 
patareyyam samatikkameyyam vītivatteyyan ti - eko. Sakkā ti sakko, bhagavā 
“sakyakula pabbajito tipi sakko. Athavā 'addho' mahaddhano dhanavā tipi sakko. 
Tassimāni dhanāni, seyyathīdam: saddhādhanam sīladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cagadhanam paññadhanam satipatthānadhanam —pe— 
nibbānadhanam, imehi anekehi? dhanaratanehi* addho mahaddhano dhanavā tipi 
sakko. Athava sakko pahū‘ visavī alamatto suro vīro” vikkanto abhīru* acchambhī 
anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahamso tipi sakko ti - eko aham 
sakka mahantamogham. 


Iecāyasmā upasīvo ti - Iecā ti padasandhi -pe-. Āyasmā ti piyavacanam — 
pe-. Upasīvo ti tassa brāhmaņassa nāmam —pe— abhilapo ti - iecāyasmā upasīvo. 


Anissito no visahāmi tāritun ti - Anissito ti puggalam vā anissito, 
dhammam va anissito, no visahāmi,' na ussahāmi, na sakkomi, na patibalo, 
mahantam* kāmogham bhavogham ditthogham avijjogham taritum” uttaritum 
pataritum samatikkamitum vītivattitun 'ti - anissito no visahāmi tāritum. 


' addho - Syā. é abhīrū - Ma; 

> anekavidhehi - Syā, PTS. abhiru - Syā. 

? đhammaratanehi - Va, Vi. 7no visahāmīti - Syā. 

* pahu - Ma, Syā. * tāritunti mahantam - Syā. 
° dhīro - Va, Vi. ° tāritum - Syā. 
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(Tôn giả Upasīva nói rằng:) “Thưa vi dòng Sakya, một mình con, không nương 
tựa (nơi nào), con không có khả năng uượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, 
xin Ngài hãy nói vē đối tượng, được nương tựa vào nơi dy, con có thể uượt qua 
dòng lũ nàu.” 


Thưa vị dòng Sakya, một mình con (đối với) dòng lũ lớn - Một mình: 
Người là bạn của con không có, hoặc pháp là bạn của con không có; sau khi nương 
tựa vào người ấy hoặc nương tựa vào pháp, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có 
thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngū) dục, dòng lũ 
của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh lớn lao; - ‘môt mình là như thế. Vị dòng 
Sakya: Đức Thế Tôn lā vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya’ là vị dòng 
Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn là vị dòng Sakya. Vi ấy 
sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài sản về hổ then (tội 
lỗi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, 
tài sản về thiết lập niệm, —nt- tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, có 
tài sản lớn với nhiều tài sản và bảo vật nāy là vị dòng Sakya. Hoặc là, vị có đủ sức, có 
năng lực, có tiềm năng, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút 
nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và 
khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya; - “Thưa vi 
dòng Sakya, một mình con (đối với) dòng lũ lớn' là như thế. 


Tôn giả Upasīva nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt-. Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— . Upasīva: là tên của vị 
Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - ‘tôn giả Upasīva nói rāng là như thế. 


Không nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua - Không 
nương tựa (nơi nào): không nương tựa vào người, hoặc không nương tựa vào 
pháp, con không có khả năng, con không thể ra sức, con không thể nào, con không có 
năng lực để vượt qua, để vượt lên, để vượt khỏi, để vượt qua hàn, để vượt qua khỏi 
dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh lớn lao; - không 
nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua là như thế. 
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Ārammaņam brūhi samantacakkhū ti - Ārammaņan ti' ālambanam 
nissayam upanissayam. Brūhī ti’ ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi 
vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehi.* Samantacakkhū ti samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, bhagavā tena sabbaññutañanena upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno* sampanno” samannāgato. 


“Na tassa additthamidhatthi' kiñci 
atho aviññātamajānitabbam, 
tathāgato tena samantacakkhū ”ti.* 
- ārammaņam brūhi samantacakkhu. 


Yam nissito oghamimam tareyyan tỉ - Yam nissito ti yam puggalam va? 
nissito, dhammam va nissito, mahantam kamogham'" bhavogham ditthogham 
avijjogham tareyyam uttareyyam patareyyam samatikkameyyam vītivatteyyan ti - 
yam nissito oghamimam tareyyam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Eko aham sakka mahantamogham (iecāyasmā upasīvo) 
anissito no visahāmi tāritum 

ārammaņam brūhi samantacakkhu 

yam nissito oghamimam tareyyan "ti. 
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Akiñcaññam pekkhamāno satīmā" (upasīvāti bhagavā) 
natthīti nissāya tarassu ogham 

kāme pahāya virato kathāhi 

taņhakkhayam nattamahābhipassa.” 


Akiñcaññam pekkhamāno satīmā tỉ so brāhmaņo pakatiyä 
ākiūcaniāyatanasamāpattilābhī santam yeva nissayam na Janati” “ayam me nissayo 
'ti. Tassa bhagava nissayam ca ācikkhati, uttariūca niyyānapatham.' 
Ākiūcafifiāyatanasamāpattim sato samāpajjitvā tato vutthahitvā tattha jāte 
cittacetasike dhamme aniccato pekkhamāno dukkhato — rogato — gaņdato — sallato — 
aghato — abadhato — parato — palokato — ītito — uppaddavato — bhayato — 
upassaggato' — calato — pabhanguto — addhuvato — atanato — alenato — asaraņato — 


! arammanam - Ma; š Patisambhidāmagga, Nāņakathā, Indriyakathā. 
ārammaņam brūhīti ārammaņam - Syā. ?yam vā puggalam - Syā. 

* brūhi - Ma, Syā. L oghamimam tareyyanti mahantam kāmogham - Syā. 

3 pakāsehīti ārammaņam brūhi - Syā. '! satimã - Ma, Syā, evamuparipi. 

* upāgato samupāgato - Ma, Syā. '° rattamahābhipassa - Syā, PTS. 

` uppanno - Katthaci. '* niyyānapatham ācikkhati - Syā. 

° samupapanno - Ma, Syā. U nevasaīiiānāsaūiiāyatanasamāpattim - Syā. 

7 aditthamidhatthi - Ma, Syā. '6 upasaggato - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


L akiñcaññãyatanasamäpattim lābhīyeva nissayam na jānāti - Ma, Syā; 
ākiūcaūī āyatana-samāpattim lābhī; sangam yeva nissayam na jānāti - PTS. 
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Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng - Về đối tượng: về 
nơi nâng đỡ, về nơi nương tựa, về nơi nương nhờ. Xin Ngài hãy nói: xin Ngài hãy 
chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm 
rõ, hãy bày tỏ. Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí Toàn Giác. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành 
tựu với trí Toàn Giác ấy. 


2. “Đối uới Ngài, không có būt cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biét rõ tết cả; vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 

- "Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng” là như thế. 


Được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng lũ này - Được 
nương tựa vào nơi ấy: được nương tựa vào người ấy, hoặc được nương tựa vào 
pháp, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hàn, có 
thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô 
minh lớn lao; - “được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng lũ này là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Upasīva nói rằng:) “Thưa vi dòng Sakya, một mình con, không nương 
tựa (nơi nào), con không có khả năng uượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, 
xin Ngài hãy nói vē đối tượng, được nương tựa vào nơi dy, con có thể uượt qua 
dòng lũ nàu.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) trong khi xem xét ué VO Sở Hữu Xứ, có niêm, 
nương tựa vào (y niêm) không có, nguoi hãy vwgt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ các 
dục, đã xa lánh hẳn các điêu nghi hoặc, ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, 
đêm và ngày.” 


Trong khi xem xét vê Vô Sở Hữu Xứ, có niêm - VỊ Bà-la-môn ấy là người có 
sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ một cách bình thường, nhưng không biết sự an tịnh 
chính là nơi nương tựa (không nghĩ rằng): “Cái này là nơi nương tựa của tôi. Và đức 
Thế Tôn chỉ dạy cho vị ấy về sự nương tựa, và thêm nữa chỉ đường lối dẫn dắt ra khỏi. 
Vị có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ, sau khi xuất ra từ nơi ấy, 
tại chỗ đó trong khi xem xét các pháp tâm và sở hữu tâm được sanh lên là vô thường 
— là khổ — là cơn bệnh — là mut ghé — là mũi tên — là tai ương — là tật nguyên — là 
không sai khiến được — là tiêu hoại — là tai họa — là bất hạnh — lā sợ hãi — là nguy cơ 
— là thay đổi — là mảnh mai — là không bền — là không nơi nương tựa — là không nơi 
trú ấn — là không nơi nương nhờ — 
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— asaraņībhūtato — rittato — tucchato — suññato — anattato — ādīnavato — 
viparināmadhammato — asārakato — aghamūlato — vadhakato' — vibhavato — 
sāsavato — sankhatato — mārāmisato — jātidhammato — jarādhammato — 
vyadhidhammato — maraņadhammato — sokaparidevadukkhadomanassupāyāsa- 
dhammato — sankilesikadhammato — samudayadhammato — atthangamato — 
assādato” — ādīnavato — nissaraņato” — pekkhamāno dakkhamāno olokayamano 
nijjhāyamāno upaparikkhamāno. Satimā ti ya sati anussati patissatī —pe— 
sammāsati, ayam vuccati sati. Imāya satiyā upeto hoti —pe— samannāgato, so vuccati 
satimā ti - akiñcaññam pekkhamāno satīmā. 


Upasīvāti bhagavā ti - Upasīvā ti bhagava tam brāhmaņam namena ālapati. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - 
upasīvāti bhagavā. 


Natthīti nissāya tarassu oghan ti - Natthi kiūcī ti ākiūcaūiāyatanasamāpatti. 
Kimkāraņā natthi kiūcī ti akiãcaññayatanasamapatti. Viññanañcayatanasamapattim 
sato samāpajjitvā tato vutthahitvā taññeva viããanam abhāveti* vyabhāveti* 
antaradhāpeti' 'natthi kiãc ti passati, tamkāraņā 'natthi kiūcī ti 
akiñcaññayatanasamapatti, tam nissāya* upanissāya alambanam? karitvā kāmogham 
bhavogham ditthogham avijjogham tarassu uttarassu patarassu samatikkamassu 
vītivattassū ti - natthīti nissaya tarassu ogham. 


Kāme pahāya virato kathāhī ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. 
Kāme pahaya ti vatthukāme parijānitvā kilesakame pahāya pajahitvā vinodetvā 
byantīkaritvā anabhāvam gametvā tỉ - kāme pahāya. Virato kathāhī ti 
kathamkathā vuccati vicikiccha, dukkhe kankha, —pe— thambhitattam" cittassa 
manovilekho. Kathamkathāya ārato virato pativirato nikkhanto nissato vippayutto'! 
visamyutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - evampi 'virato kathāhi” Athavā 
dvattimsaya tiracchanakathaya' ārato virato pativirato nikkhanto nissato vippayutto 
visamyutto vimariyādīkatena cetasa viharatī ti - evampi 'virato kathāhī ti - kāme 
pahāya virato kathāhi. 


! bhavato - Ma, Va, Vi; T antaradhāyati - Va, Vi. 
vadhakato bhavato - PTS. ° akiñcaññãyatanasamäpattim nissāya - Ma. 
* anassādato - Syā, PTS. ? ālambaņam - Ma; 
* anissaranato - Syā, PTS. ārammaņam ālambaņam - Syā, PTS. 
* sato - PTS. 1 chambhitattam - Ma, Syā. 
` sambhāveti ābhāveti - PTS. ''vippamutto - Ma, Syā, Va. 
° vibhāveti - Ma, Syā, PTS. U tiracchānayoni-kathāya - PTS. 
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— là trạng thái không nơi nương nhờ — là trống rỗng — là rỗng không - là trống 
không — là vô ngã — là bất lợi — là có bản chất biến đổi — là không có cốt lõi — là gốc 
gác của tai ương — là kẻ giết hại — là vật hư hỏng - lā có sự rò ri — lā bị tạo tác — là 
mồi nhir của Ma Vương - là có bản chất sanh ra — lā có bản chất già — là có bản chất 
bệnh — là có bản chất chết — là có bản chất sāu-bi-kh6—uu—nāo — là có bản chất ô 
nhiễm — là nhân sanh khởi — là sự biến hoại — là sự hứng thú — là sự bất lợi — là sự 
thoát ra, trong khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy 
xét, trong khi khảo sát. Có niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiền —nt— chánh 
niệm; điều này được gọi là niệm. Vi đã tiến đến, —nt— đã thành tựu với niệm này, vị 
này được gọi là có niệm; - “trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Upasīva - Upasīva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bā-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Upasīva là như thế. 


Nương tựa vào (ý niệm) “không có, ngươi hãy vượt qua dòng lũ: “Không 
có g; là sự chứng đạt vē Vô Sở Hữu Xứ. Vì lý do gì mà “không có g? là sự chứng đạt về 
Vô Sở Hữu Xứ? VỊ có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt về Thức Vô Biên Xứ, sau 
khi xuất ra từ nơi ấy, rồi làm cho không hiện hữu, làm cho hoàn toàn không còn hiện 
hữu, làm cho biến mất chính cái thức ấy, và nhìn thấy “không có gi; vì lý do ấy mà 
“không có gì là sự chứng đạt vē Vô Sở Hữu Xứ. Sau khi nương tựa vào điều ấy, sau khi 
nương nhờ, sau khi tạo ra nơi nâng đỡ, ngươi hãy vượt qua, hãy vượt lên, hãy vượt 
khỏi, hãy vượt qua hẳn, hãy vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng 
lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “nương tựa vào (ý niệm) “không có, ngươi hãy vượt qua 
dòng lū' là như thế. 


Sau khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hàn các điêu nghỉ hoặc - Các dục: 
theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. -nt— Các điều này được 
gọi là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là ó nhiễm dục. Sau khi dứt bỏ: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dūt trừ, sau khi xua di, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục; - “sau khi dứt bỏ 
các dục là như thế. Đã xa lánh hàn các điêu nghỉ hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài 
nghi, sự nghi ngờ về Khổ, —nt— trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. VỊ dā xa lánh, 
đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với sự nghi hoặc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - “đã xa lánh hắn các điều nghi hoāc là như vậy. Hoặc là, vị đã xa lánh, đã tránh 
khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với ba mươi hai việc nói phù phiếm, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “đã xa lánh hån các điều nghi hoặc” còn là như vậy; - “sau khi dứt bỏ 
các dục, đã xa lánh hắn các điều nghi hoặc' là như thế. 
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Taņhakkhayam nattamahābhipassā ti - Taņhā ti rūpataņhā, —pe— 
dhammataņhā. Nattam vuccāti' ratti, aho ti divaso, rattiñca diva ca” tanhakkhayam 
rāgakkhayam dosakkhayam mohakkhayam  gatikkhayam upapattikkhayam 
patisandhikkhayam bhavakkhayam samsārakkhayam* vattakkhayam passa, 
abhipassa dakkha olokaya nijjhāya upaparikkhā ti - taņhakkhayam 
nattamahabhipassa. 


Tenaha bhagava: 

“Akiñcaññam pekkhamāno satīmā (upasīvāti bhagavā) 
natthīti nissāya tarassu ogham, 

kāme pahāya virato kathāhi 

taņhakkhayam nattamahābhipassā "ti. 
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Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (iccāyasmā upasīvo) 
ākiñcaññam nissito hitvamaīītam* 
saÑññauimokkhe paramedhimutto 

titthe nu soŠ tattha anānuyāyi.* 


Sabbesu kāmesu yo vītarāgo ti - Sabbesū ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam" “sabbesu ti. Kāmesū ti - 
Kama ti uddānato dve kama: vatthukāmā ca kilesakāmā ca. —pe—. Ime vuccanti 
vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. Sabbesu kāmesu yo vītarāgo ti 
sabbesu kāmesu yo vītarāgo vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo 
patinissattharāgo vikkhambhanato ti* - sabbesu kāmesu yo vītarāgo. 


Iecāyasmā upasīvo ti - Iecā ti padasandhi -pe-. Āyasmā ti piyavacanam — 
pe-. Upasīvo ti tassa brāhmaņassa nāmam —pe— abhilapo ti - iecāyasmā upasīvo. 


Akiñcaññam nissito hitvamaññan ti hetthimā cha samāpattiyo hitvā cajitvā? 
pariccajitvā atikkamitvā samatikkamitvā vītivattitvā akiãcaññayatanasamapattim 
nissito assito allīno'” upagato samupagato ajjhosito adhimutto ti - akiñcaññam 
nissito hitva maññam. 


' rattanti - Syā. ° anānuyāyi - PTS; anānuvāyī - Pa, Va, Vi, Sa. 
2 đivañ ca - PTS. 7 pariyādāyavacanametam - Syā. 

3 bhavasamsārakkhayam - Pa, Va, Vi. *vikkhambhitarāgoti - Syã. 

* hitvā maññam - Ma, Va, Vi, Sa. ? vajjetvā - Syã. 

> titheyyam so - Va, Vi. 1 nissito allīno - Ma, Syā, Va, Vi. 
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Ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, đêm và ngày - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đêm: nói đến ban đêm, ngày: là ban 
ngày. Ngày và đêm, ngươi hãy nhìn xem, hãy quán sát, hãy nhận thấy, hãy quan sát, 
hãy suy xét, hãy khảo sát sự cạn kiệt của tham ái, sự cạn kiệt của luyến ái, sự cạn kiệt 
của sân hận, sự cạn kiệt của si mê, sự cạn kiệt của cảnh giới tái sanh, sự cạn kiệt của 
việc tái sanh, sự cạn kiệt của việc nối liền tái sanh, sự cạn kiệt của hữu, sự cạn kiệt 
của luân hồi, sự cạn kiệt của việc luân chuyển; - “ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của 
tham ái, đêm và ngày là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) trong khi xem xét vē Vô Sở Hữu Xứ, có niệm, 
nương tựa vào (y niêm) không có, nguoi hãy vwgt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ các 
dục, đã xa lánh hẳn các điều nghỉ hoặc, ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, 
đêm và ngày.” 
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(Tôn giả Upasīva nói rằng:): “Vi nào dā xa lia sự luyēn di ở tất cả các dục, đã 
nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã hướng đến 
sự giỏi-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng vi ấu có thể trụ lại ở nơi ấu, không di 
tiếp nữa?” 


Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục - Ở tất cả: tất cả theo tổng thể, 
tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ ‘sabbesw này là 
lối nói của sự bao gồm. Ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này 
được gọi là ó nhiễm dục. Vị nào đã xa ha sự luyến ái ở tất cả các dục: lā vị nào 
có sự luyến ái đã được xa lia, có sự luyến ái đã được tách lia, có sự luyến ái đã được từ 
bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ ở tất cả các dục bởi sự đè nén; - “vị nào 
đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục' là như thế. 


Tôn giả Upasīva nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liên các câu văn, — 
nt-. Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— . Upasīva: là tên của vị 
Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - ‘tôn giả Upasīva nói rāng là như thế. 


Đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác: sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên dưới, đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã tiến vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự chứng đắc 
về Vô Sở Hữu Xú; - 'đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác' là như thế. 


! Pháp (chứng dāc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng đắc 
bốn tāng thiền Sāc Giới và hai tâng thiền Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc Giới 
(ND). 
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Saññavimokkhe paramedhimutto ti saññavimokkha vuccanti sattasañña- 
samapattiyo, yāvatā saññasamapatl, tasam' akiñcaññayatanasamapattivimokkho 
aggo ca settho ca visettho” ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca,” parame agge setthe 
visetthe pāmokkhe uttame pavare adhimuttivimokkhena adhimutto tatradhimutto 
[tadadhimutto*] taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappoņo tappabbharo 
tadadhimūutto* tadadhipateyyo ti* - saññavimokkhe paramedhimutto. 


Titthe nu so tattha anānuyājī ti - Titthe nū ti samsayapucchā vimatipucchā 
dveļhakapucchā anekamsapucchā. evam nu kho na nu kho kinnu kho kathannu kho 
'ti - titthe nu. Tatthā ti akiñcaññäyatane. Anānuyāyī' ti anānuyāyī aviccamāno, 
avigacchamāno  anantaradhāyamāno aparihāyamāno” Athava arajjamāno 
adussamāno amuyhamāno akilissamāno ti ” - titthe nu so tattha ananuyäy1. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (iccāyasmā upasīvo) 
aktfñcaññam nissito hituamaññam, 
saÑÑñquimokkhe paramedhimutto 

titthe nu so tattha anānuyāyī "ti. 
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Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (upasīvāti bhagavā) 
akiñcaññam nissito hituamaññam, 
saññauimokkhe paramedhimutto!'' 

tittheyya so tattha ananuuau.. 


Sabbesu kamesu so vītarāgo ti - Sabbesū ti sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “sabbesu ti. Kāmesū ti - 
Kama ti uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca. —pe—. Ime vuccanti 
vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. Sabbesu kamesu yo vītarāgo ti 
sabbesu kāmesu yo vitarago —pe— patinissattharago vikkhambhanato ti  - sabbesu 
kamesu yo vītarāgo. 


' tasam saññasamapattinam - Ma, Sya; 
yavata sañña tasam samapattinam - PTS. ° avedhamano - Syā, PTS, evamuparipi. 
2 visittho - PTS. ?aparihiyamano - Syā, evamuparipi. 
3 vimokkhā aggā ca setthā ca visettha ca pāmokkhā ca uttamā ca pavarā ca - Syā. 
* tadadhimutto - itipatho Ma, Syã potthakesu dissate; tadadhimutto - PTS. 


` tadadhimutto - itipātho Syā potthake na dissate. '°akiliyamanoti - Syā, evamuparipi. 
° tadadhipateyyoti - Sya. '! paramevimutto - Va, Vi. 
”ananuvayi - Katthaci. '*vikkhambhitaragoti - Syā. 
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Đã hướng đến sự giảï-thoát-do-tưởng cao nhất: sự giải-thoát-do-tưởng nói 
đến bảy sự chứng dāc do tưởng.' Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, trong số 
đó, sự giải thoát với sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ là cao cả, nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới cao nhất, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao guy, vị ấy đã thiên về (Vô Sở Hữu Xứ), 
đã thiên về nơi ấy, [dā thiên về nó, | đã đi theo nó, đã phát triển theo nó, đã xem trọng 
nó, đã uốn cong theo nó, đã chiều theo nó, đã xuôi theo nó, đã hướng đến nó, đã xem 
nó là chủ đạo; - “đã hướng đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất là như thế. 


Phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa? - Phải chăng 
vị ấy có thể trụ lại: Các cụm từ 'evannu kho, “na nu kho; 'kmmu kho, kathanmu 
kho’ là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lu, câu hỏi do không 
dứt khoát; - 'phải chăng vị ấy có thể trụ la là như thế. Ó nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. 
Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa là không rời ra, không rời đi, không bị biến 
mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, không bị sân hận, không bị si mê, 
không bị ô nhiễm; - “phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa?' là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Upasīva nói rằng:): “Vị nào đã xa lia sự luyēn di ở tất cả các dục, đã 
nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng đến 
sự giỏi-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng vi ấu có thể trụ lai ở nơi ấu, không di 
tiếp nữa?” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Upasīva,) vi nào đã xa lia sự luyēn di ở tất cả các dục, 
đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng 
đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, vi dy có thể trụ lại ở nơi ấu, không di tiếp 
nữa.” 


Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục - Ở tất cả: tất cả theo tổng thể, 
tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ ‘sabbesw này là 
lối nói của sự bao gồm. Ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này 
được gọi lā ó nhiễm dục. Vi nào đã xa lia sự luyến ái ở tất cả các dục: là vị nào 
có sự luyến ái đã được xa lia, —nt— có sự luyến ái đã được buông bỏ ở tất cả các dục 
bởi sự đè nén; - “vị nào đã xa lia sự luyến ái ở tất cả các duc là như thế. 


' Bảy sự chứng đắc do tưởng (saftasaññãsamaãpatfiuo): là sự chứng đắc bốn tầng thiền Sắc Giới và ba 
tâng thiền đầu thuộc Vô Sāc Giới (ND). 
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Upasīvāti bhagavā ti - Upasīvā ti bhagava tam brāhmaņam namena alapati. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - 
upasīvāti bhagavā. 


Akiñcaññam nissito hitvamaññan ti hetthimā cha samāpattiyo hitvā cajitvā' 
pariccajitvā atikkamitvā samatikkamitvā vītivattitvā ākiūcaūnāyatanasamāpattim 
nissito assito allīno upagato samupagato ajjhosito adhimutto ti - akiñcaññam nissito 
hitvamaūnam. 


~~—= 


Saññavimokkhe paramedhimutto ti saññavimokkha vuccanti sattasañña- 
samapattiyo, yāvatā saññasamapatt tāsam” akiñcaññayatanasamapattivimokkho 
aggo ca settho ca visettho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca,* parame agge setthe 
visetthe pāmokkhe uttame pavare adhimuttivimokkhenādhimutto* tatradhimutto 
tadadhimutto —pe— tadadhipateyyo ti” - saññavimokkhe paramedhimutto. 


Tittheyya so tattha anānuyāyī ti - Tittheyya ti tittheyya satthikappa- 
sahassāni.* Tatthā ti akiñcaññayatane. Anānuyāyī ti anānuyāyī aviccamāno” 
avigacchamāno* anantaradhāyamāno aparihāyamāno” Athava arajjamāno 
adussamāno amuyhamāno akilissamāno ti  - tittheyya so tattha anānuyāyī. 


Tenāha bhagavā: 

“Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (upasīvāti bhagavā) 
akiñeaññam nissito hitvamaīītam, 
saÑññauimokkhe paramedhimutto 

tittheyya so tattha anānuyāyī "ti. 


' vajjetvā - Syā. 


* tāsam saññasamapattinam - Ma, Syā. 7 avedhamāno - Syā. 

3 vimokkhā aggā ca setthā ca visetthā ca pāmokkhā ca uttamā ca pavarā ca - Syā. 

* adhimuttivimokkhena adhimutto - Ma, Syā. * adhigacchamāno - Va, Vi. 
` tadādhipateyyoti - Syā. ? aparihiyamāno - Syā. 

° satthīkappasahassāni - Syā. " akiliyamānoti - Syā. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Upasīva - Upasīva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bā-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Upasiva là như thế. 


Đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác: sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên dưới, đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã tiến vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự chứng đắc 
về Vô Sở Hữu Xú; - 'dā nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác' là như thế. 


Đã hướng đến sự giảï-thoát-do-tưởng cao nhất: sự giải-thoát-do-tưởng nói 
đến bảy sự chứng đắc do tưởng. Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, trong số 
đó, sự giải thoát với sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ là cao cả, nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới cao nhất, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, vị ấy đã thiên về (Vô Sở Hữu Xứ), 
đã thiên về nơi ấy, đã thiên về nó, —nt— đã xem nó là chủ đạo; - “đã hướng đến sự 
giải-thoát-do-tưởng cao nhất là như thế. 


Vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa - Có thể trụ lại: có thể trụ 
lại 6o ngàn kiếp. Ở nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa 
là không rời ra, không rời đi, không bị biến mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không 
bị luyến ái, không bị sân hận, không bị si mê, không bị ó nhiễm; - *vj ấy có thể trụ lại 
ở nơi ấy, không đi tiếp nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) vi nào đã xa lia sự luyēn di ở tất cả các dục, 
đã nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng 
đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, vi dy có thể trụ lại ở nơi ấu, không di tiếp 
nữa.” 
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Titthe ce so tattha anānuyāyī 
pūgampi vassānam' samantacakkhu, 
tattheva so sītisiyā” vimutto 

cavetha* uiññanam tathāvidhassa. 


Titthe ce so tattha anānuyāyī ti sace so* tittheyya satthikappasahassāni. 
Tatthā ti ākiūcaūnāyatane. Anānuyāyī ti anānuyāyī aviecamāno avigacchamāno 
anantaradhāyamāno aparihāyamāno. Athavā arajjamāno adussamāno amuyhamāno 
akilissamāno tỉ - titthe ce so tattha anānuyāyī. 


Pūgampi vassānam samantacakkhū ti - Pūgampi vassānan ti pūgampi 
vassānam bahūni vassāni bahūni vassasatāni bahūni vassasahassāni bahūni 
vassasatasahassāni bahūni kappāni bahūni kappasatāni bahūni kappasahassāni 
bahūni kappasatasahassāni.” Samantacakkhū ti samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, —pe— tathāgato tena samantacakkhū ti - pūgampi vassanam 
samantacakkhu. 


Tattheva so sītisiyā vimutto cavetha viññanam tathāvidhassā ti tattheva 
so sītībhāvamanuppatto nicco dhuvo sassato aviparināmadhammo sassatisamam 
tatheva* tittheyya. Athavā tassa viññanam caveyya ucchijjeyya nasseyya vinasseyya 
na bhaveyya' punabbhavapatisandhiviññanam° nibbatteyya kamadhatuya vā 
rūpadhātuyā va arupadhatuya va ti akiñcaññayatanam” samapannassa'" sassatañca 
ucchedaūca  pucchati. Udahu tattheva anupadisesaya  nibbānadhātuyā 
parinibbāyeyya. Athava tassa viãñanam caveyya, puna patisandhiviññanam 
nibbatteyya kamadhatuya va rūpadhātuyā va arūpadhātuyā va ti akiñcaññãyatanam? 
upapannassa' parinbbanañca patisandhiñca pucchati.” Tathāvidhassā ti 
tathavdhassa tadisassa  tassaņthitassa” tappakarassa  tappatibhāgassa" 
ākiūcannāyatanam” upapannassa 'ti ' - tattheva so sītisiyā vimutto cavetha 


viãñanam tathāvidhassa. 


Tenaha so brahmano: 

“Titthe ce so tattha anānuyāyī 
pūgampi uassanam samantacakkhu, 
tattheva so sītisiyā vimutto 

cavetha uiññanam tathāvidhassā ti. 


' pūgampi vassāni - Ma, Pa, Va, Vi, Pu. ?akiñcaññayatane - Syā. 

* tattheva hosīti - Pana; tattheva sāpītiyā - Va, Vi. °uppannassa - Syā, PTS, Pana. 
3 bhavetha - Syā; bhāvetha - Va, Vi. "uppannassa - Syā, PTS. 

4 titthe ce soti sace so - Syā. 2vuccati - Pana. 


` bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam bahunnam 
vassasatasahassanam bahunnam kappasatanam bahunnam kappasahassanam bahunnam 


kappasatasahassanam - Sya. *tamsaņthitassa - PTS; 

° tattheva - Syā, PTS. tassatthitassa - Pana. 

7 na bhaveyyā ti - Ma; * tappatibhānassa - Pana. 
na caveyya - Pa, Va, Vi, Ka. `akiñcaññayatane - Syā. 

° na patisandhiviññanam - Syā. 6 uppannassāti - Syā, PTS. 
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(Tôn giả Upasīva nói rằng:) “Nếu vi dy trụ lại ở nơi dy, không di tiếp nữa, thậm 
chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chô dy, vi ấu có thể có sự mát mē, 
được gidi thoát, có phái thức của vi thuộc hạng như thế ấu có thể diệt tắt?” 


Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa: Nếu vị ấy trụ lại 6o ngàn kiếp. 
Ở nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa là không rời ra, 
không rời đi, không bị biến mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, 
không bị sân hận, không bị sỉ mê, không bị ô nhiễm; - “nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, 
không đi tiếp nữa' là như thế. 


Thậm chí một số nām, thưa bậc Toàn Nhãn - Thậm chí một số nām: 
thậm chí một số năm là nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm 
ngàn năm, nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. 
Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí Toàn Giác. -nt- vì thế đức Như Lai 
là bậc Toàn Nhãn; - “thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn là như thế. 


Ngay tại chỗ ấy, vị Xy có thể có sự mát mẻ, được giải thoát, có phải 
thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt? - Là hỏi về trạng thái 
thường còn và đoạn diệt của vị đã đạt đến Vô Sở Hữu Xứ rằng: “Ngay tại nơi ấy, vị ấy 
có thể đạt được trạng thái mát mē, (trở thành) thường còn, bền vững, trường tồn, 
không có bản chất biến đổi, có thể trụ lại một cách vĩnh cửu y như thế ấy, hay là thức 
của vị ấy có thể diệt tắt, có thể bị đứt lia, có thể bị hư hoại, có thể bị tiêu hoại, có thể 
không hiện hữu, rồi thức nối liền tái sanh cho sự hiện hữu lần nữa có thể hạ sanh ở 
dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới?” Hoặc là, hỏi về sự viên tịch Niết Bàn và 
sự nối liền tái sanh của vị đã sanh lên Vô Sở Hữu Xứ rằng: “Ngay tại nơi ấy, vị ấy có 
thể viên tịch Niết Bản ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, hay là thức của vị ấy có 
thể diệt tắt, rôi thức nối liền tái sanh có thể hạ sanh tiếp tục ở dục giới, hoặc ở sắc 
giới, hoặc ở vô sắc giới?” Của vị thuộc hạng như thế ấy: Của vị thuộc hạng như 
thế ấy là của vị giống như thế ấy, của vị được tồn tại thế ấy, của vị có kiểu cách ấy, của 
vị có biểu hiện ấy, của vị đã sanh lên Vô Sở Hữu Xứ; - “ngay tại chó ấy, vị ấy có thể có 
sự mát mẻ, được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt?' 
là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 
(Tôn giá Upasīva nói rāng:) “Nếu vi ấu trụ lai ở nơi ấu, không đi tiếp nữa, thậm 


chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chô dy, vi ấu có thể có sự mát mē, 
được gidi thoát, có phái thức của vi thuộc hạng như thế ấu có thể diệt tắt?” 
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Acci' yathā vātavegena khittā” (upasīvāti bhagavā) 
attham paleti na upeti sankham 

evam munī* nāmakāyā vimutto 

attham paleti na upeti sankham. 


Acci yathā vātavegena khittā tí - Acci vuccati jālasikhā. Vātā ti puratthimā 
vātā, pacchimā vātā, uttarā vātā, dakkhiņā vātā, sarajā vātā, arajā vātā,” sītā vātā, 
uņhā vātā, parittā vātā, adhimattā vātā, kāļavātā,* verambhavātā, pakkhavātā, 
supaņņavātā, tālapaņņavātā, vidhūpanavātā. Vātavegena khittā ti vātavegena 
khittā ukkhittā nunnā panunna” khambhita vikkhambhita 'ti* - acci yatha vātavegena 
khittā. Upasīvāti bhagavā ti - Upasīvā ti bhagavā tam brāhmaņam nāmena 
ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— sacchikā paññatti, yadidam 
bhagavā 'ti — upasīvāti bhagavā. 


Attham paleti na upeti sankhan ti - Attham paleti ti attham paleti, attham 
gameti, attham gacchati, nirujjhati, vūpasamati,” patippassambhati Na upeti 
sankhan ti” sankham na upeti, uddesam na upeti, gaņanam na upeti, pannattim" 
na upeti, puratthimam va disam gato,” pacchimam va disam gato, uttaram vā disam 
gato, dakkhinam va disam gato, uddham vā gato, adho va gato, tiriyam vā gato, 
vidisam va gatoti so hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi yena sankham 
gaccheyyā" ti - attham paleti na upeti sankham. 


Evam muni nāmakāyā vimutto ti - Evan ti opammasampatipadanam. Munī 
ti monam vuccati ñanam, —pe— sañgajalamaticca so muni. Namakaya vimutto ti 
so muni pakatiya pubbeva rupakaya vimutto,“ tadangasamatikkama 
vikkhambhanappahānena” pahino, tassa munino bhavantam āgamma cattaro 
ariyamagga patiladdha honti, catunnam ariyamaggānam patiladdhatta'° namakayo 
namakaya ca rupakaya ca mutto vimutto suvimutto accantam anupadavimokkhena 
'ti'” - evam muni namakaya vimutto. 


! accī - PTS. 

* khittam - Syā; khitto - PTS. 

* muni - Syā, evamuparipi. 

* khittanti - Syā. 

> aparajā vātā - Syā; asarajāvātā - Pana. 

° kāļavātā - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate; kālavātā - PTS. 

7 nunnā paņunnā - Ma; nuņņā panuņņā - PTS. 

* khittam ukkhittam nunnam panunnam khambhitam vikkhambhitanti - Syā. 
? vūpasammaāti - PTS. 


1 upeti sankhanti amukam nama disam gatoti - Syā. ' patiladdhatā - PTS. 
l! paññattim - PTS. 17 accantaanupādāvimokkhenāti - Ma, PTS; 
'* gatā - Ma, PTS, evamuparipi. accantavimokkhenāti - Syā. 


'3 puratthimam vã disam gato, ... yena sankham gaccheyya - itipātho Syā potthake na dissate. 

'* pubbe nāmakāyā vimutto ca rūpakāyā vimutto ca - Syā. 

15 tadangam samatikkamā vikkhambhanappahānena - Ma; 
tadangasamatikkamavikkhambhanappahanena - Syā. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Upasīva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực ddy 
của làn gió, thời di đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như vây, 
vi hiên trí đã được gidi thoát khỏi danh thân' thời di đến sự chấm dứt, không đạt 
đến danh xưng.” 


Giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đẩy của làn gió - Ngọn lửa: nói 
đến chóp đỉnh của ngọn lửa. Làn gió: gió hướng đông, gió hướng tây, gió hướng bắc, 
gió hướng nam, gió có bụi, gió không có bụi, gió mát, gió nóng, gió ít, gió nhiều, hắc 
phong, gió ở thượng tầng khí quyển, gió do cánh chim, gió của loài linh điểu, gió do lá 
thốt-nốt, gió từ cây quạt. Đã bị dập tắt bởi lực đẩy của làn gió: đã bị dập tắt, đã 
bị hất tung, đã bị dời đi, đã bị dẹp đi, đã bị đè nén, đã bị áp chế bởi lực đẩy của làn 
gió; - giống như ngọn lửa dā bị dập tắt bởi lực dày của làn gió’ là như thế. Đức Thế 
Tôn nói: Này Upasīva - Upasīva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng 
tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính -nt- sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Upasiva là như thế. 


Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng - Đi đến sự chấm 
dứt: đi đến sự chấm dứt là đi đến sự biến mất, di chuyển đến sự biến mất, được diệt 
tận, được vắng lặng, được tịch tịnh. Không đạt đến danh xưng: (gió) không đạt 
đến danh xưng, không đạt đến sự chỉ định, không đạt đến sự tính toán, không đạt 
đến sự quy định rằng: “Gió thổi theo hướng đông, hoặc gió thổi theo hướng tây, hoặc 
gió thổi theo hướng bác, hoặc gió thổi theo hướng nam, hoặc gió thổi lên, hoặc gió 
thổi xuống, hoặc gió thổi ngang, hoặc gió thổi theo hướng phụ;” không có nhân, 
không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy gió có thể đi đến danh xưng; - “thời đi 
đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xung là như thế. 


Tương tự như vậy, vị hiên trí đã được giải thoát khỏi danh thân - 
Tương tự như vậy: là phương thức của sự so sánh. Vị hiên trí: Bản thể hiền trí 
nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy 
là bậc hiền trí. Đã được giải thoát khỏi danh thân: vị hiền trí ấy đã được giải 
thoát khỏi sắc thân” một cách bình thường ngay trước đó, đã được dứt bỏ do việc 
vượt qua một cách tạm thời bằng sự dứt bỏ bởi sự đè nén. VỊ hiền trí ấy, nhờ vào đức 
Thế Tôn, đã đạt được bốn Thánh Đạo; do trạng thái đã đạt được bốn Thánh Đạo, 
danh thân và sắc thân được biết toàn diện; do trạng thái đã biết toàn diện về danh 
thân và sắc thân, (vị ấy) được tự do, được giải thoát, được giải thoát tốt đẹp khỏi 
danh thân và sắc thân bằng việc giải thoát khỏi chấp thủ một cách tuyệt đối; - tuong 
tự như vậy, vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân’ là như thế. 


' Danh thân (nāmakāya): tập hợp các yếu tố thuộc về tām (ND). 
2 Sắc thân (rūpakāya): tập hợp các yếu tố thuộc vē sắc (ND). 
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Attham paleti na upeti sankhan ti - Attham paletī ti anupadisesaya 
nibbānadhātuyā parinibbāyati. Na upeti sankhan ti anupādisesāya 
nibbānadhātuyā parinibbuto' sankham na upeti, uddesam na upeti, gaņanam na 
upeti, paņņattim na upeti, khattiyoti vā brāhmaņoti vā vessoti vā suddoti vā 
gahatthoti va pabbajitoti va devoti va manussoti va rūpīti va arūpīti va saññIti vā 
asaūīīti va nevasaññinasaññtiti va so hetu natthi, paccayo natthi, kāraņam natthi, 
yena sankham gaccheyyā ti - attham paleti na upeti sankham. 


Tenāha bhagavā: 

“Acci yathā vātavegena khittā (upasīvāti bhagavā) 
attham paleti na upeti sankham, 

evam munī nāmakāyā vimutto 

attham paleti na upeti sankhan "ti. 


Attham gato so uda vā so natthi 
udāhu ve sassatiyā arogo, 

tam me munī' sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


Attham gato so uda vā so natthī ti so attham gato udāhu natthi,* so niruddho 
ucchinno vinattho ti - attham gato so uda vā so natthi. 


Udāhu ve sassatiyā arogo ti udāhu nicco dhuvo sassato aviparināmadhammo'* 
sassatisamam tatheva" tittheyyā ti - udāhu ve sassatiyā arogo. 


Tam me muni sādhu viyākarohī ti - Tan ti yam pucchāmi, yam yācāmi, yam 
ajjhesāmi, yam pasādemi. Munī ti monam vuccati ñanam, —pe— sangaJalamaticca so 
muni. Sadhu viyākarohī ti sadhu ācikkhāhi desehi paūnapehi patthapehi vivarāhi 
vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - tam me munī sādhu viyākarokhi. 


' anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto na upeti sankhanti - Syā. 
* muni - PTS, evamuparipi. * avipariņāmadhammo - Ma, Syā, PTS. 
* udāhu so natthi - Syā, PTS. ` tattheva - Syā, PTS. 
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Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng - Thời đi đến sự 
chấm dứt: là viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Không đạt 
đến danh xưng: Vi đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót thì 
không đạt đến danh xưng, không đạt đến sự chỉ định, không đạt đến sự tính toán, 
không đạt đến sự quy định là: “Sát-đế-ly,` hay "Bā-la-m0On, hay “Thương buôn, hay 
Nó lê; hay “Tại gia, hay “Xuất gia, hay “Thiên nhân,” hay “Loài người, hay “Người 
hữu sāc, hay “Người vô sác, hay “Người hữu tưởng," hay “Người vô tưởng,” hay “Người 
phi tưởng phi phi tung; không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi 
điều ấy vị ấy có thể đi đến danh xưng: - “thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh 
xung là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Upasīva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực ddy 
của làn gió, thời di đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như vây, 
vi hiền trí đã được gidi thoát khỏi danh thân thời di đến sự chấm dút, không đạt 
đến danh xưng.” 
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“Có phải vi ấu di đến sự chấm dứt hay vi ấu không có (hiện hữu), 
hay là vi ấu thật sự ở uào trạng thái trường tồn, uó bệnh? 

Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấu cho con, 
bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 


Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy không có (hiện hữu): vị ấy đi 
đến sự chấm dứt hay là không có hiện hữu, vị ấy đã được tịch diệt, đã được đoạn diệt, 
đã được hoại diệt; - ‘có phải vị ấy đi đến sự chấm dút hay vị ấy không có (hiện hūu) là 
như thế. 


Hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tôn, vô bệnh: Hay là vị ấy 
thường còn, bền vững, trường tồn, không có bản chất biến đổi, có thể trụ lại một cách 
vĩnh cửu y như thế ấy; - “hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh' lā 
như thế. 


Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng rO tường tận điêu ấy cho con - 
Điêu ấy: là điều mā con hỏi, điều mà con yêu cầu, điều mà con thỉnh cầu, điều mà 
con đặt niềm tin. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Xin Ngài hãy 
giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một cách tường tận; - “xin Ngài hãy 
giảng rõ tường tận điều ấy cho con’ là như thế. 
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Tathā hi te vidito esa dhammo ti tathā hi te vidito tulito' tīrito vibhūto 
vibhavito? esa dhammo ti - tathā hi te vidito esa dhammo. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Attham gato so uda vā so natthi 
udāhu ve sassatiyā arogo, 

tam me munī sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo "ti. 
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Attham gatassa na pamāņamatthi (upasīvāti bhagavā) 
yena nam vajju* tam tassa natthi, 

sabbesu dhammesu samūhatesu 

samūhatā vādapathāpi sabbe. 


Attham gatassa na pamāņamatthī ti - Attham gatassā tí anupadisesaya 
nibbānadhātuyā parinibbutassa rūpapamāņam natthi, vedanāpamāņam natthi, 
saññapamanam natthi, sankhārapamāņam natthi, viññanapamanam natthi. Natthi 
na santi na samvijjati” nūpalabbhati? pahīnam samucchinnam vūpasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti - attham gatassa na 
pamāņamatthi. Upasīvāti bhagavā ti - Upasīvā ti bhagavā tam brāhmaņam 
namena ālapati. Bhagavā ti garavadhivacanametam —pe— sacchikā paññatti, 
yadidam bhagavā ti — upasīvāti bhagavā. 


Yena nam vajju tam tassa natthī ti yena ragena” vadeyyum, yena dosena 
vadeyyum, yena mohena vadeyyum, yena manena vadeyyum, yaya ditthiya 
vadeyyum, yena uddhaccena vadeyyum, yaya vicikicchāya vadeyyum, yehi anusayehi 
vadeyyum, rattoti vā dutthoti vā mūļhoti vā vinibaddhoti* vā parāmatthoti vā 
vikkhepagatoti vā anitthangatoti va thāmagatoti va te abhisankhārā pahina, 
abhisankhārānam pahīnattā gatiyā yena vadeyyum” nerayikoti va tiracchānayonikoti 
va pettivisayIkoti'° va manussoti vā devoti va rūpīti vā arūpīti va saññtti va asaññIti vā 
nevasaññmnasaññti va so hetu natthi, paccayo natthi, kāraņam natthi, yena 
vadeyyum katheyyum bhaneyyum dīpeyyum vohareyyun ti - yena nam vajju tam 
tassa natthi. 


' vidito ñato tulito - Syā. ° nupalabbhati - Ma; 

* vibhāvito vibhũto - Syã. na upalabbhati - Syā. 

* vajjum - Ma, evamuparipi. ”vena tam rāgena - Ma. 

* atthangatassa - Ma, Syā. *vinibandhoti - Syā. 

> viññanapamanam natthi, na atthi na samvijjati - Ma; ? yena tam vadeyyum - Ma. 
viññanapamanam natthi na samvijjati - Syā. 1 pittivisayikoti - Syā. 
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Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Có phải vi ấu di đến sự chấm dứt hay vi ấu không có (hiện hữu), hay là vi dy 
thật sự ở vào trạng thái trường tồn, uó bệnh? Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy 
giảng rõ tường tận điều ấu cho con, bởi ui pháp này đã được Ngài biết đúng theo 
bản thể.” 


6-8 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) đối uới vi đã di đến sự chấm dứt, thì không có 
sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói ué vi ấu, thì điều ấu không còn có 
đối uới vi ấu. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngay cả nền tảng 


của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì không có sự ước lượng - Đối với 
vị đã đi đến sự chấm dứt: Đối với vị đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót, sự ước lượng về sắc là không có, sự ước lượng về thọ là không có, 
sự ước lượng về tưởng là không có, sự ước lượng về các sự tạo tác là không có, sự ước 
lượng về thức là không có. Không có là không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn 
tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị đã đi đến sự 
chấm dứt, thì không có sự ước lượng là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Upasīva - 
Upasīva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ 
xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - 
đức Thế Tôn nói: Này Upasīva' là như thế. 


Với điều nào người ta có thể nói về vị āy, thì điêu ấy không còn có đối 
với vị ấy: với sự luyến ái nào người ta có thể nói, với sự sân hận nào người ta có thể 
nói, với sự si mê nào người ta có thể nói, với sự ngã mạn nào người ta có thể nói, với 
tà kiến nào người ta có thể nói, với sự phóng dật nào người ta có thể nói, với hoài 
nghi nào người ta có thể nói, với các pháp tiềm ẩn nào mà người ta có thể nói (về vi 
ấy) rằng: “Kẻ bị luyến ái, hoặc “Kẻ bị sân hân, hoặc “Kẻ bị si më; hoặc “Kẻ bị trói 
buộc,” hoặc “Kẻ bị bám víu, hoặc “Kẻ bị tán loan, hoặc “Kẻ không dứt khoāt, hoặc “Kẻ 
cứng cỏi, các pháp tạo tác ấy đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với 
các pháp tạo tác, với cảnh giới tái sanh nào người ta có thể nói (về vị ấy) là: “Người 
địa nguc, hoặc “Loài thú, hoặc “Thân phận nga quy, hoặc “Loài người, hoặc “Thiên 
nhàn, hoặc “Người hữu sāc, hoặc “Người vô sắc, hoặc “Người hữu tưởng, hoặc 
“Người vô tung, hoặc “Người phi tưởng phi phi tung; không có nhân, không có 
duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy người ta có thể nói, có thể thuyết, có thể phát 
ngôn, có thể giảng giải, có thể diễn tā (về vị ấy); - “với điều nào người ta có thể nói về 
vị ấy, thì điều ấy không còn có đối với vị ấy' là như thế. 
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Cullaniddesapali Upasīvasuttaniddeso 


Sabbesu dhammesu samūhatesū ti sabbesu dhammesu sabbesu khandhesu 
sabbesu āyatanesu sabbesu dhātusu' sabbāsu gatisu sabbāsu upapattisu sabbāsu 
patisandhisu” sabbesu bhavesu sabbesu samsāresu sabbesu vattesu ūhatesu 
samūhatesu uddhatesu samuddhatesu uppātitesu samuppātitesu* pahīnesu 
samucchinnesu vũpasantesu patippassaddhesu abhabbuppattikesu ñanaggina 
daddhesu 'ti - sabbesu dhammesu samūhatesu. 


Samūhatā vādapathāpi sabbe ti vādapathā vuccanti kilesā ca khandhā ca 
abhisankhārā ca, tassa vādā ca vādapathā ca adhivacanāni ca adhivacanapathā ca 
niruttī' ca niruttipathā ca paūnattī” ca paññattipatha ca ūhatā samūhatā uddhatā 
samuddhatā uppātitā samuppātitā* pahīnā samucchinnā vūpasantā patippassaddhā 
abhabbuppattikā ñanagsina daddha ti - samūhatā vādapathāpi sabbe. 


Tenāha bhagavā: 

*Attham gatassa na pamāņamatthi (upasīvāti bhagavā) 
yena nam vajju tam tassa natthi, 

sabbesu dhammesu samūhatesu 

samūhatā vādapathāpi sabbe "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— pañJaliko namassamāno nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagavā, sāvakohamasmī "ti. 


Upasīvasuttaniddeso chattho. 


' sabbāsu, dhātūsu - Ma, Syā. 

* sabbāsu gatīsu sabbāsu upapattīsu sabbāsu patisandhīsu - Ma, Syā. 

* uppātitesu samuppātitesu - Syā. > paññatti - Ma, Syā, PTS. 

* nirutti - Ma, Syā, PTS. ° uppātitā samuppātitā - Syã. 
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Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn: khi tất cả các pháp, khi 
tất cả các uān, khi tất cả các xứ, khi tất cả các giới, khi tất cả các cảnh giới tái sanh, 
khi tất cả các sự tái sanh, khi tất cả các sự nối liền tái sanh, khi tất cả các hữu, khi tất 
cả các sự luân hồi, khi tất cả các sự luân chuyển đã được bứng lên, đã được bứng lên 
hoàn toàn, đã được lấy lên, đã được lấy lên hoàn toàn, đã được nhổ lên, đã được nhổ 
lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi tất cả các 
pháp đã được bứng lên hoàn toàn' là như thế. 


Ngay cả nền tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn: Nền tảng 
của lời nói đề cập đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Đối với vị ấy, thì lời nói, 
nền tảng của lời nói, sự diễn đạt, nền tảng của sự diễn đạt, sự mô tả, nền tảng của sự 
mô tả, sự quy định, nền tảng của sự quy định đã được bứng lên, đã được bứng lên 
hoàn toàn, đã được lấy lên, đã được lấy lên hoàn toàn, đã được nhổ lên, đã được nhổ 
lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “ngay cả nền 
tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) đối uới vi đã di đến sự chấm dứt, thì không có 
sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói vē vi ấu, thì điều ấu không còn có 
đối uới vi ấu. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngay cả nền tảng 
của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— (vị ấy) đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi 
lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là 
người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Upasīva là thứ sáu. 
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7-1 


Santi loke munayo (iccāyasmā nando) 
Jana vadanti tayidam kathamsu, 
ñanupapannam no munim vadanti' 
udāhu ve jīvitenūpapannam.” 


Santi loke munayo ti - Santī ti santi samvijjanti atthi upalabbhanti. Loke ti 
apayaloke —pe— ayatanaloke. Munayo ti munināmakā ājīvakā nigaņthā* jatilā tāpasā 
*ti - santi loke munayo. Iecāyasmā nando ti - Iecā ti padasandhi -pe- Ayasmā ti 
piyavacanam —pe— Nando ti tassa brāhmaņassa namam —pe— abhilapo ti — 
iecāyasmā nando. 


Janā vadanti tayidam kathamsū ti - Janā ti khattiyā ca brāhmaņā ca vessā 
ca suddā ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Vadantī ti kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharanti. Tayidam kathamsū ti samsayapucchā vimatipuccha 
dveļhapucchā anekamsapucchā, evannu kho na nu kho kinnu kho kathannu kho ti - 
janā vadanti tayidam kathamsu. 


Nāņūpapannam no munim vadant ti atthasamāpattiiāņena vã 
sampannam samannagatam munim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī 
*ti - hāņūpapannam no munim vadanti. 


Udāhu ve jīvitenūpapannan ti udāhu anekavidhalūkhajīvitānuyogena* 
upetam samupetam  upagatam  samupagatam  upapannam  sampannam 
samannāgatam munim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - udāhu ve 
jīvitenūpapannam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Santi loke munayo (iccāyasmā nando) 
Jana vadanti tayidam kathamsu, 
ñanupapannarmn no munim vadanti 
udahu ve jīvitenūpapannan "ti. 


! muni no vadanti - Ma, Syā; munim no vadanti - Sa, evamuparipi. 

* jīvikenūpapannam - Syā, evamuparipi. 

* nigganthā - Syā. 

* samupapannam - Ma, Syā, evamuparipi. 

` anekavividhaatiparamadukkarakārikalūkhajīvitānuyogena - Ma, PTS; 
anekavividhātiparamadukkarakārikalūkhajīvikānuyogena - Syā. 
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(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian,’ mọi người nói 
như thế; theo Ngài, điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu vē trí 
là bậc hiên trí, hay là người đã thực sự thành tựu vē lối sống?” 


Các bậc hiên trí hiện hữu ở thế gian - Hiện hữu: hiện hữu là tìm thấy, có, 
tồn tại. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của các xứ. Các bậc 
hiền trí: các đạo sĩ khổ hạnh, các đạo sĩ lõa thể, các đạo sĩ bën tóc, các đạo sĩ hành 
xác đều có tên gọi là hiền trí; - “các bậc hiền trí hiện hữu ở thế giar’ là như thế. Tôn 
giả Nanda nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) lā sự nối liên các câu văn, -nt- Tôn 
giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Nanda: là tên của vị Bà-la-môn ấy, 
—nt- từ kêu gọi; - tón giả Nanda nói rằng” là như thế. 


Mọi người nói như thế; theo Ngài, điêu này (có ý nghĩa) thế nào? - Mọi 
người: các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, 
các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Nói: họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, 
họ diễn tả. Theo Ngài, điều này (có ý nghĩa) thế nào? Các cụm từ 'evannu kho, 
“na nu kho; 'kimnu kho, 'kathannu kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, 
câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt khoát; - “mọi người nói như thế; theo Ngài, 
điều này (có ý nghĩa) thế nào? là như thế. 


Họ nói người đã thành tựu về trí là bậc hiền trí: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, 
đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu trí của tám sự chứng đạt (về định) hoặc trí của 
năm tháng trí (thần thông); - “họ nói người đã thành tựu về trí là bậc hiền tr? là như 
thế. 


Hay là người đã thực sự thành tựu về lỗi sống? Hay là họ nói, họ thuyết, 
họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã 
tiến sát, dā đạt đến, đã dāy đủ, đã thành tựu sự chuyên cần ở cuộc sống khốn khó với 
nhiều cách thức; - “hay là người đã thực sự thành tựu về lối sống?” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian,’ mọi người nói 
như thế; theo Ngài, điều nàu (có ú nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu vē trí 
là bậc hiên trí, hay là người đã thực sự thành tựu vē lối sống?” 
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Cullaniddesapali Nandasuttaniddeso 


Na ditthiyā na sutiyā na ñanena 
munīdha nanda kusala vadanti, 
visenikatvā anīghā' nirāsā 
caranti ye te munayoti brūmi. 


Na ditthiyā na sutiyā na ñanena ti - Na ditthiyā ti na ditthasuddhiyā. Na 
sutiyā ti na sutasuddhiyā. Na ntāņenā ti napi atthasamapattiñanena, napi 


°«~~—=~— 


Munīdha nanda kusala vadantī ti - Kusala ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticcasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusalā 
maggakusala phalakusala nibbanakusala, te kusala: ditthasuddhiya va sutasuddhiya 
sutena va° upetam samupetam upagatam samupagatam uppannam sampannam 
samannagatam munim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharantī 
*ti - munīdha nanda kusala vadanti. 


Visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brūmī ti - Sena vuccati 
marasena, kayaduccaritam marasena, vaciduccaritam marasena, manoduccaritam 
marasena, rago marasena, doso marasena, moho marasena, kodho marasena, 
upanaho — makkho — palaso — issa — macchariyam — maya — satheyyam — thambho 
— sarambho — mano — atimano — mado — pamado — sabbe kilesa — sabbe duccarita — 
sabbe daratha — sabbe parilaha — sabbe santapa — sabbakusalabhisankhara 
marasena. 


Vuttam hetam bhagavata: 


1. “Kama te pathama sena dutiyā arati° uuccati 
tatiyā khuppipasa te catutthī taņhā pavuccati. 


2. Paīcamī' thīnamiddham te chatthā bhiru* pavuccati 
sattamī vicikicchā te makkho thambho te a†thama.° 


' anighā - Syā, PTS, evamuparipi. 


> ditthena vã sutena vã - itipātho Syā potthake na dissate. 
° dutiyārati - Syā. * chatthā bhīrū - Ma, Syā; chatthā bhirū - PTS. 
 pañcamam - Ma, Syā, Va, Vi. ? atthamo - Ma, Syā. 
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“Không phái do thấu, không phải do nghe, không phải do trí, mà các bậc thiện 
xảo ở nơi đâu gọi là bậc hiên trí. Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bình (ó 
nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người dy là 
các bậc hiền trí.” 


Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí - Không 
phải do thấy: không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy. Không phải 
do nghe: không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe. Không phải do 
trí: cũng không phải nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về định), cũng không phải 
nhờ vào trí của năm thắng trí (thần thông), cũng không phải nhờ vào tà trí; - không 
phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trf là như thế. 


Mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bạc hiên trí - Các bậc thiện xảo: lā 
các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy 
thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về 
nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chị, 
thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy không 
nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả (rằng) người — 
đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, được đầy đủ, được hội đủ 
với sự trong sạch do điều đã được thấy, hoặc với sự trong sạch do điều đã được nghe, 
hoặc với trí của tám sự chứng đạt (về định), hoặc với trí của năm thắng trí (thần 
thông), hoặc với tā trí, hoặc với việc đã được thấy, hoặc với việc đã được nghe — lā 
bậc hiền trí; - ‘mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc hiền tri” là như thế. 


Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bỉnh (ô nhiễm), sống không 
phiên muộn, không mong câu, Ta nói rằng những người ấy là các bậc 
hiên trí - Đạo bỉnh: nói đến đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về thân là đạo binh 
của Ma Vương, uế hạnh về khẩu là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh 
của Ma Vương, luyến ái là đạo binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma 
Vương, si mê là đạo binh của Ma Vương, giận dữ là đạo binh của Ma Vương, thù hàn 
— gièm pha — ác ý — ganh ty — bón xēn — xảo trá — lừa gạt — bướng binh — hung hăng 
— ngã mạn — cao ngạo — đam mē — xao lãng — tất cả ó nhiễm - tất cả uế hạnh — mọi 
sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện là 
đạo binh của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


1. Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói uà khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ nām của ngươi là dā dugi và buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng binh. 
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3. Labho siloko sakkaro micchaladdho ca uo uaso 
uo cattanam samukkamse pare ca avajānati.' 


4. Esa namuci te” sena kaņhassābhippahāriņī 
na nam asuro jinātijetvā ca labhate sukhan ”ti.° 


Yato catuhi ariyamaggehi sabbā ca marasena, sabbe ca patisenikara: kilesa jitā ca 
parājitā ca bhaggā” vippalugga° parammukha, tena vuccanti' visenikatva. Anigha ti 
rago nīgho, doso nīgho, moho nīgho, kodho nīgho, upanaho nigho —pe- 
sabbakusalabhisankhara nīghā. Yesam ete nīghā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
vuccati tanha, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. Yesam esa asa 
tanha pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina 
daddhā, te vuccanti nirāsā. Ye ti arahanto khīņāsavā* Visenikatvā anīghā nirāsā 
caranti ye te munayoti brūmī ti ye te visenim katva’ anīghā ca nirāsā ca caranti 
viharanti° irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpenti, te loke munayoti brūmi, 
ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi 
pakāsemī ti - visenikatvā anīghā nirāsā caranti ye te munayoti brūmi. 


Tenāha bhagavā: 

“Na ditthiyā na sutiyā na ñanena 
munīdha nanda kusala vadanti, 
viseni katvā anīghā nirāsā 
caranti ye te munayoti brūmī "ti. 


' avajānāti - Ma, PTS. Švippaluttā - Syā, PTS, Pana. 

“te namuci - Syā, PTS. * te vuccanti nirāsā arahanto khīņāsavā - Ma; 

3 Sutta nipata, Padhānasutta. te vuccanti nirāsā - Syā. 

* patisenikarā - itisaddo Syā potthake natthi; ' te vuccanti - Syā, PTS. 
visenikatvā - PTS. ? ye te visenikatvāva - Ma; 

> pabhañiitã - Syã; ye te arahanto khīņāsavā visenikatvā - Syā, PTS. 
bhaūjitā bhaggā - PTS. " caranti - Syā. 
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3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vong, vā danh vong nào dā đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào đề cao bản thân uà khi dễ những người khác, — 


4. — nàu Namuci, chúng lā đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc Am. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, và vi đã chiến thẳng thì đạt được sự an lạc. 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện nhờ vào bốn Thánh Đạo, vì thế, được gọi là ‘sau khi tiêu diệt đạo binh (ô 
nhiễm).` Không phiên muộn: Sự luyến ái là phiên muộn, sân hận là phiên muộn, 
si mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hàn là phiên muộn, —nt- tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với những người nào, các phiền muộn này 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, những người ấy được gọi là 
không phiên muộn. Không mong câu: Mong cầu nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với những 
người nào, các mong cầu tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, những người ấy được gọi là không mong cầu. Những người nào: là các 
bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Những người nào sau khi tiêu diệt 
đạo bỉnh (ô nhiễm), sống không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói 
rằng những người āy là các bậc hiên trí: Những người nào sau khi tiêu diệt đạo 
binh (ô nhiễm), sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, 
không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta 
ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Những người ấy là “các 
bậc hiền trf ở thế gian;” - “những người nào sau khi tiêu diệt đạo binh (ó nhiễm), 
sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người ấy là các bậc 
hiền trí là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không phải do thấu, không phải do nghe, không phải do trí, mà các bậc thiện 
xảo ở nơi đâu gọi là bậc hiên trí. Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bình (ó 
nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người dy là 
các bậc hiền trí.” 
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Ye kecime samanabrahmana se (iccāyasmā nando) 
ditthena sutenāpi' vadanti suddhim 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim 

anekarūpena vadanti suddhim 

kaccissu' te bhagavā tattha yatā caranta’ 

atāru'* JaHfica Jarañca mārisa 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Ye kecime samaņabrāhmaņā se ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam ‘ye kecī ti. Samana ti ye keci 
ito bahiddha pabbajjūpagatā” paribbājakasamāpannā. Brāhmaņā ti ye keci 
bhovādikā tỉ - ye kecime samaņabrāhmaņā se. Iecāyasmā nando ti - Iecā ti 
padasandhi -pe-. Ayasmā ti piyavacanam —pe— Nando ti tassa brāhmaņassa 
nāmam —pe— abhilapo ti — iecāyasmā nando. 


Ditthena sutenāpi vadanti suddhin ti ditthenapi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dīpayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Ditthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti 
dīpayanti voharantī ti - ditthena sutenāpi vadanti suddhim. 


Sīlabbatenāpi vadanti suddhin ti sīlenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. 
Vatenapi* suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Sīlabbatenāpi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharantī ti - sīlabbatenāpi vadanti suddhim. 


Anekarūpena vadanti suddhin ti anekavidhavata'kotuhalamangalena* 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharantī ti - anekarūpena vadanti suddhim. 


' ditthassutenāpi - Ma; ditthasutenāpi - Syā, PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 


* kimci su - Va, Vi. “anekavidha - Ma; 

3 yathā vadantā - Va, Vi, Ka. anekavidhavatta - Syā; 

* atādi - Va, Vi, Ka. anekavidhānavata - PTS, evamuparipi. 

> pabbajjupagatā - PTS. * kotūhalamangalena - Ma; 

Š vattenapi - Syā, PTS. kutūhalamangalena - Syā, PTS, Pana, evamuparīpi. 
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(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-món uà Bà-la-món nào nói rằng 
sự trong sạch lā do điều đã được thấu và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải 
những vi ấu, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, họ đã uượt gua 
sanh và già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hấu trả lời con 
ué điều này.” 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào - Bất kể những vị nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cum 
từ ue keci này là lối nói của sự bao gồm. Sa-mūn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ ‘Ông; - bāt cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào’ là 
như thế. Tôn giả Nanda nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca này) là sự nối liền các câu văn, 
—nt- Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Nanda: là tên của vị Bà- 
la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - tón giả Nanda nói rằng là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe’ là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diēn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiêu hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 
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Kaccissu te bhagavā tattha yatā carantā ti - Kaccissū ti samsayapucchā 
vimatipuccha dveļhakapucchā anekamsapuccha evannu kho na nu kho kinnu kho 
kathannu kho ti - kaccissu. Te ti ditthigatikā. Bhagavā ti gāravādhivacanametam — 
pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - kaccissu te bhagavā. Tattha yata 
carantā ti - Tatthā ti sakāya' ditthiyā sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya 
laddhiya. Yatā ti yata patiyata guttā gopitā samvutā.”* Carantā ti carantā viharantā* 
irīyantā vattentā pālentā yapenta yāpentā ti - kaccissu te bhagavā tattha yata 
carantā. 


Atāru' jātiūca jaraūca mārisā ti jātijarāmaraņam atarimsu uttarimsu 
patarimsu samatikkamimsu vītivattimsu. Mārisā ti piyavacanam garuvacanam 
sagāravasappatissādhivacanametam mārisā ti - atāru Jatiñca Jarañca marisa. 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchāmi tan ti pucchāmi tam, 
yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam, kathayassu” me ti - pucchami tam. 
Bhagavā ti garavadhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam 'bhagavā ti. 
Brūhi metan ti brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi 
uttānīkarohi pakāsehī ti - pucchāmi tam bhagava brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Ye kecime samaņabrāhmaņā se (iccāyasmā nando) 
ditthena sutenāpi vadanti suddhim, 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim, 

anekarūpena vadanti suddhim, 

kaccissu te bhagavā tattha yatā carantā 

atāru Jatiñca Jarañca mārisa, 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metan "ti. 
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Ye kecime samaņabrāhmaņā se (nandāti bhagavā) 
ditthena sutenāpt vadanti suddhim 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim 

anekarūpena vadanti suddhim, 

kiñcapi te tattha yatā caranti 

nātarimsu jātijaranti brūmi. 


Ye kecime samaņabrāhmaņā se ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam ‘ye kecī ti. Samana ti ye keci 
ito bahiddhā pabbajjūpagatā paribbājakasamāpannā. Brāhmaņā ti ye keci 
bhovādikā 'ti - ye kecime samaņabrāhmaņā se. Nandāti bhagavā ti - Nandā ti 
bhagavā tam brāhmaņam namena ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pr— 
sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - nandāti bhagavā. 


' sakkāya - PTS, evamuparipi. * atārum - Pana. 
* yattā patiyattā guttā gopitā rakkhitā samvutā - Ma, PTS; > kathassu - Syā. 
yatā patiyatā gopitā rakkhitā samvutā - Syā. ° ditthassutenāpi - Ma; 
? vicarantā - Syā, Pana. ditthasutenāpi - Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiêm chế ở nơi 
ïy - Có phải: Các cụm từ 'evannu kho, ‘na nu kho, 'kmmu kho, 'kathannu kho’ là 
câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt 
khoát; - ‘có phải là như thế. Những vị y: là những người theo tà kiến. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn; - “có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn' là như thế. Trong khi sống 
kiêm chế ở nơi ấy - Ở nơi ấy: là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, 
ó sự ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Kiêm chế: là đã kiềm chế, đã kiềm 
giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã thu thúc. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - 'có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn, trong 
khi sống kiềm chế ở nơi ấy' là như thế. 


Họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài: Họ đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt 
khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết. Thưa Ngài: Từ “arisa 
này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - 
“họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài là như thế. 


Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điêu này - 
Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho con; — “con hỏi Ngài là như thế. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính -nt- sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con vê điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; 
- ‘con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-môn uà Bà-la-món nào nói rằng 
sự trong sạch lā do điều đã được thấu và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải 
những vi ấu, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, họ đã uượt gua 
sanh và già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con 
vē điều này.” 


7-4 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vi Sa-môn và Bà-la-món nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
đầu những vi ấu, trong khi sống kiêm chế ở nơi ấu, Ta nói rằng: “Ho đã không uượt 


J» 


gua sanh uà già. 


Bất cứ những Sa-món và Bà-la-món nào - Bất kể những vị nào: tất cà 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ ue kecử này là lối nói của sự bao gồm. Sa-mūn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ ‘Ông; - "bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào’ là 
như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Nanda - Nanda: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt- sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là 'đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Nanda là như thế. 


251 


Cullaniddesapali Nandasuttaniddeso 


Ditthena sutenāpi vadanti suddhin ti ditthenapi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Ditthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti 
dīpayanti voharantī ti - ditthena sutenāpi vadanti suddhim. 


Sīlabbatenāpi vadanti suddhin ti sīlenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. 
Vatenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Sīlabbatenāpi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti, dīpayanti 
voharantī ti - sīlabbatenāpi vadanti suddhim. 


Anekarūpena vadanti suddhin ti anekavidhavatakotūhalamangalena' 
suddhim visuddhim parisuddhīm muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharantī ti - anekarūpena vadanti suddhim. 


Kificāpi te tattha yata carantī ti - Kiūcāpī ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo byafijanasilitthatā padanupubbatapetam” “iñcapi ti. 
Te ti ditthigatikā. Tatthā ti sakāya ditthiyā sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya 
laddhiya. Yatā ti yata patiyatā”* guttā gopitā rakkhita samvutā. Carantī ti caranti 
viharanti' irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ti - kiūcāpi te tattha yatā caranti. 


Nātarimsu jātijaranti brūmī ti jātijarāmaraņam na tarimsu, na uttarimsu na 
patarimsu, na samatikkamimsu, na vītivattimsu, jātijarāmaraņā anikkhantā anissatā” 
anatikkanta asamatikkanta avītivattā antojātijarāmaraņe parivattenti, 
antosamsarapathe parivattenti, Jatiya anugata, jarāya anusata, byadhina abhibhūtā, 
maraņena abbhahata, atāņā alena asarana asaraņībhūtā ti brūmi acikkhami desemi 
paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - nātarimsu 
jātijaranti brūmi. 


Tenāha bhagavā: 

“Ye kecime samaņabrāhmaņā se (nandāti bhagavā) 
ditthena sutenāpi vadanti suddhim 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim 

anekarūpena vadanti suddhim 

kiñcapi te tattha yatā caranti 

nātarimsu jātijaranti brum "ti. 


' anekavidhakotūhalamangalena - Ma; 


anekavidhavattakutūhalamangalena - Syā; *yattā patiyattā - Ma, Va, Vi, Ka. 
anekavidhānavatakutūhalamangalena - PTS, evamuparīpi. *vicaranti - Syā, Pana. 
2 padānupubbakametam - Syā. > anissatthā - Syā. 
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Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe’ là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diēn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 


Mặc đâu những vị ấy, trong khi sống kiêm chế ở nơi āy - Mặc đâu: Từ 
'kiñcapở này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn. Những vị ấy: là những người theo tà kiến. Ở nơi ấy: là ở quan điểm của mình, 
ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Kiēm 
chế: là đã kiêm chế, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã thu thúc. Trong 
khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi 
vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “mặc đầu 
những vị ấy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy' là như thế. 


Ta nói rằng: Họ đã không vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Họ 
đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt qua hẳn, 
đã không vượt qua khỏi sanh-giā—chēt; họ không di ra ngoài, không rời ra, không 
vượt trội, không vượt qua, không vượt qua hån, không vượt qua khỏi sanh-giā—chčt; 
họ quay cuồng bên trong sanh-giā—chēt; họ quay cuồng bên trong con đường luân 
hồi; họ bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi 
chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ;”- “Ta nói rằng: Họ đã không vượt qua sanh và già là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vi Sa-môn và Bà-la-món nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
đầu những vi dy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, Ta nói rằng: “Ho đã không uượt 
qua sanh uà già.” 
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7-5&6 


Ye kecime samanabrahmana se (iccauasma nando) 
ditthena sutenāpi' vadanti suddhim 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim 

anekarūpena vadanti suddhim. 


Te ce munī brūsi anoghatiņņe 

atha ko carahi devamanussaloke, 
atāri jātiñca Jarañca mārisa 
pucchāmi tam bhagavā brūhi metam. 


Ye kecime samaņabrāhmaņā se ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam ‘ye kecī ti. Samana ti ye keci 
ito bahiddhā pabbajjūpagatā paribbājakasamāpannā. Brāhmaņā ti ye keci 
bhovādikā tì - ye kecime samaņabrāhmaņā se. Iecāyasmā nando ti -pe-. 


Ditthena sutenāpi vadanti suddhin ti ditthenapi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhīm muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Ditthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti 
dīpayanti voharantī ti - ditthena sutenāpi vadanti suddhim. 


Sīlabbatenāpi vadanti suddhin ti sīlenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. 
Vatenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Sīlabbatenāpi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharan ti - sīlabbatenāpi vadanti suddhim. 


Anekarūpena vadanti suddhin ti anekavidhavatakotuhalamangalena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti, kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharantī ti - anekarūpena vadanti suddhim. 


! ditthassutenāpi - Ma; ditthasutenāpi - Syā, PTS. 
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7-5&6 


(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những vi Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rang sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điêu đã được nghe, nói rang sự 
trong sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiêu hình thức. 


Thưa bậc hiên trí, nêu Ngài nói những ui ấu là không uượt qua dòng lũ, vây giờ 
đâu, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên uà nhân loại đã uượt qua sanh vā 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con vē điều này.” 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào - Bất kể những vị nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ ue kec? này là lối nói của sự bao gồm. Sa-mūn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ ‘Ông; - "bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào’ là 
như thế. Tôn giả Nanda nói rằng: -nt-. 


Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe’ là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diēn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 
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Te ce munti brusi anoghatinne ti - Te ce ti ditthigatike. Muni ti monam 
vuccati ñanam, —pe— sañgajalamaticca so muni. Brusi anoghatiņņe ti kamogham 
bhavogham ditthogham avijjogham atiņņe' anatikkante asamatikkante avītivatte 
antojātijarāmaraņe parivattente? antosamsarapathe parivattente, jatiya anugate 
Jaraya anusate byadhina abhibhute maranena abbhahate atane alene asarane 
asaraņībhūte. Brūsī ti brusi acikkhasi desesi paññapesi patthapesi vivarasi vibhajasi 
uttānīkarosi pakāsesī ti - te ce muni brūsi anoghatiņņe. 


Atha ko carahi devamanussaloke, atāri jātiūca jarañca mārisā ti atha ko 
eso sadevake loke samarake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajāya 
sadevamanussāya jātijarāmaraņam atari uttari? patari samatikkami vītivattayi. 
Marisa ti piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam mārisā ti 
- atha ko carahi devamanussaloke atāri Jatiñca Jarañca mārisa. 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi metan ti - Pucchāmi tan ti pucchāmi tam, 
yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam.* Bhagavā ti gāravādhivacanametam — 
pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti. Brūhi metan ti bruhi ācikkhāhi desehi 
paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - pucchāmi tam 
bhagavā brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Ye kecime samaņabrāhmaņā se (iccāyasmā nando) 
ditthena sutenāpi vadanti suddhim 

sīlabbatenāpi vadanti suddhim 

anekarūpena vadanti suddhim. 


Te ce munī brūsi anoghatiņņe 

atha ko carahi devamanussaloke, 

atāri jātiñca Jarañca mārisa 

pucchāmi tam bhagavā brūhi metan "ti. 


' atiņņe anuttiņņe anittinne - Syā. * atāri uttāri - Syā. 
2 parivattante - Syā. * pasādemi tam kathayassu meti pucchãmi tam - Syā. 
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Thưa bậc hiên trí, nếu Ngài nói những vị ấy là không vượt qua dòng lũ 
- Nếu những vị ấy: là những người theo tà kiến. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói 
đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy lā 
bậc hiền trí. Ngài nói là không vượt qua dòng lũ: là không vượt qua, không vượt 
lên, không vượt khỏi, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, 
dòng lũ của hữu, dòng lū tà kiến, dòng lũ vô minh; họ đang quay cuồng bên trong 
sanh-giā—chēt; họ đang quay cuồng bên trong con đường luân hồi; họ bị theo sau bởi 
sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương 
tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 
Ngài nói: Ngài nói, Ngài chỉ dạy, Ngài chỉ bảo, Ngài thông báo, Ngài ấn định, Ngài 
khai mở, Ngài chia sẻ, Ngài làm rõ, Ngài bày tỏ; - thua bậc hiền trí, nếu Ngài nói 
những vị ấy là không vượt qua dòng lŭ’ là như thế. 


Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? - Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cối chư Thiên, 
cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hån, đã vượt qua khỏi 
sanh-giā—chēt? Thưa Ngài: từ 'mārisa này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, 
lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng; - vây giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế 
giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già?” là như thế. 


Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con vê điêu này - 
Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt niềm tin 
ở Ngài. Đức Thế Tôn: lā từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con về điều này: xin Ngài hãy nói, 
hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy 
làm rõ, hãy bày tỏ; - “con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều 
này' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những vi Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


Thưa bậc hiên trí, nêu Ngài nói những ui ấu là không uượt qua dòng lũ, vây giờ 
đâu, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã uượt qua sanh và 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con vē điều này.” 
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7-7 


Nāham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagavā) 
Jatijaraua nivutāti brūmi, 

ye sidha dittham va sutam mutam vā 

sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 

anekarūpampi pahāya sabbam 

taņham pariññāya anāsavā se' 

te ve narā” oghatiņņāti brūmi. 


Nāham sabbe samaņabrāhmaņā se nandāti bhagavā jātijarāya nivutāti 
brūmī ti nāham nanda, sabbe samaņabrāhmaņā jātijarāya āvutā nivutā ovutā* pihitā 
paticchanna patikujjitāti vadāmi. Atthi te samaņabrāhmaņā yesam jati ca 
Jaramaranañca pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā* āyatim 
anuppādadhammāti brūmi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi 
vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī 'ti - nāham sabbe samaņabrāhmaņā se nandāti 
bhagavā jātijarāya nivutāti brūmi. 


Ye sīdha ditthamva sutam mutam vā sīlabbatam vāpi pahāya sabban ti 
ye sabba ditthasuddhiyo pahaya jahitvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā 
anabhāvam gametvā, ye sabbā sutasuddhiyo* pahaya —pe— ye sabba mutasuddhiyo* 
pahāya —pe- ye sabba ditthasutamutasuddhiyo” pahāya —pe— ye sabbā sīlasuddhiyo 
pahaya —pe— ye sabbā vatasuddhiyo pahaya —pe— ye sabbā sīlabbatasuddhiyo* 
pahāya jahitvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā ti - ye sīdha 
dittham va sutam mutam vā sīlabbatam vāpi pahāya sabbam. 


Anekarūpampi pahāya sabban ti anekavidhavatakotūhalamangalena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahāya Jahitva 
pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā ti - anekarūpampi pahāya 
sabbam. 


Taņham pariññaya anāsavā se te ve narā oghatiņņāti brumi ti - Taņhā 
ti? rupatanha saddataņhā gandhataņhā rasataņhā photthabbatanha dhammataņhā. 


° =< =< — — 


tiranapariññaya pahanapariññaya. 


' anāsavā ye - Sya. 


“te ce nanda - Pana. é ditthasutasuddhiyo - Syã; 
* ophutā - Syā. mutaditthiyo - Va, Vi, Ka. 
* anabhāvamkatā - Ma; ”mutasuddhiyo - Syā. 
anabhāvangatā - Syā, Va, Vi, Ka. ? taņhanti - Syā. 
` suta ditthiyo - Va, Vi, Ka. L ñanapariññaya - PTS, evamuparipi. 


* ve sabbā sīlasuddhiyo ye sabbā vattasuddhiyo ye sabbā sīlabbattasuddhiyo - Syā. 
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VAA 
(Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cå các vi Sa-môn và Bà- 
la-môn đều bi bao trùm bởi sanh và già. Ở đâu, những vi nào dā dứt bỏ điều đã 
được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất 
cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loạt, đã biết toàn điện vē tham 
ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng 'nhitng con người dy thật sự đã uượt qua dòng 
lũ.” 


Đức Thế Tôn nói: Này Nanda, Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già: Này Nanda, Ta không nói rằng: 
“Tất cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đều bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, 
bị che kín, bị đậy kín bởi sanh và già.” Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, 
Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Có những vị Sa-môn 
và Bà-la-môn mà đối với những vị ấy, sanh, già, và chết là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai;” - “đức Thế Tôn nói: Này Nanda, 
Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già” 
là như thế. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điêu đã được thấy, hoặc điêu đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã dứt trừ, 
đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu, những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do điều đã được nghe, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong 
sạch do điều đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do 
điều đã được thấy-đã được nghe-dā được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do giới, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận 
sự, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; - 'ở đây, những 
vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm 
giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự là như thế. 


Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại: sau khi dứt bỏ sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do 
nhiều loại điềm báo hiệu tốt xấu, sau khi từ bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu; - “đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều 
loại là như thế. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những 
con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham 
ái cảnh thinh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vi, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh 
pháp. Đã biết toàn diện vë tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 
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Katamā ñatapariñña? Tanham jānāti' ayam rupatanha, ayam saddatanha, ayam 
gandhatanha, ayam rasatanha, ayam photthabbatanha, ayam dhammataņhā ti 
Janati' passati. Ayam ñatapariñña. 


Katama tiranaparlñña? Evam ñātam’ katva tanham tīreti aniccato dukkhato 
rogato gandato —pe— nissaranato' tīreti. Ayam tiranapariñña. 


Katamā pahanaparlñña? Evam tīrayitvā* taņham pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvam gameti. Vuttam hetam bhagavatā: “Yo bhikkhave, taņhāya chandarāgo 
tam pajahatha, evam sā taņhā pahina bhavissati ucchinnamula tālāvatthukatā 
anabhāvakatā” āyatim anuppādadhammā ”ti. Ayam pahanapariñña. 


— 


ti? cattāro asava: kamasavo bhavasavo ditthasavo avijjāsavo. Yesam ime asava pahina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma, te vuccanti 
anasava arahanto khīņāsavā."” 


Taņham pariññaya anasava se te ve nara oghatiņņāti brūmī ti ye 
tanham pariññaya anasava te kamogham tinna, bhavogham tinna, ditthogham tinna, 
avijjogham tinna, sabbasamsarapatham' tiņņā uttiņņā nittiņņā” atikkanta 
samatikkanta vītivattāti brumi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi 
vibhajami uttānīkaromi pakāsemī 'ti - tanham pariññaya anāsavā se te ve nara 
oghatinnati brumi. 


Tenaha bhagava: 

“Naham sabbe samaņabrāhmaņā se (nandati bhagavā) 
Jatijaraua nivutāti brūmi, 

ye sidha dittham va sutam mutam vā” 

sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 

anekarūpampi pahāya sabbam 

taņham pariññaua anāsavā se 

te ve narā oghatiņņāti brūmī "ti. 


' pajānāti - Syā, Pana; 


parijānāti - PTS. 7 taņham pariññaya ti - itipātho Syā potthake na dissate. 
2 ñanam - PTS. °parijanitvati tanham pariññaya - Sya. 
* anissaranato - Syā. ”anãsavãäti - Ma, Syā. 
* tīretvā - Syā. '°te vuccanti anāsavā. yeti arahanto khīņāsavā - Syā. 
` anabhāvamkatā - Ma; '! sabbam samsārapatham - Syā. 
anabhāvangatā - Syā, Va, Vi, Ka. ' otiņņa nittiņņā - Pana. 
° Khandha samyutta, Bhāravagga. '3 vesīdha ditthamva sutam mutamva - Va, Vi, Ka. 
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Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tham ái. Biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thinh, cái này là tham ái 
cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vị, cái này là tham ái cảnh xúc, cái này là tham ái 
cảnh pháp;” điều này là biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy thì xét đoán về tham ái. Xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, — 
nt— là sự thoát ra; điều này là biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái. Bởi vì điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tham ái, các 
ngươi hãy dứt bỏ cái ấy. Như vậy tham ái ấy sẽ được dứt bỏ, có rễ được cắt lia, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai;” điều này là biết toàn diện về sự dút bỏ. 


Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến 
lậu, vô minh lậu. Đối với những vị nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, những vị ấy được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những 
con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ”: Những vị nào đã biết toàn diện vē 
tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, 
Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ 
(ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua 
dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua 
hắn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường luân hồi;” - “đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lū' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: "Nāy Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vi Sa-môn vā Bà- 
la-môn dču bị bao trùm bởi sanh và già. O đâu, những vi nào dā dứt bỏ điều đã 
được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất 
cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã biết toàn điện vē tham 
di, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng những con người ấu thật sự đã uượt qua dòng 
lũ.” 
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Etābhinandāmi vaco mahesino (iccāyasmā nando) 
sukittitam gotamanūpadhīkam 

vesīdha dittham va sutam mutam vā 

sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 

anekarūpampi pahāya sabbam, 

taņham pariññāya anāsavā se' 

ahampi te oghatiņņāti brūmi. 


Etābhinandāmi vaco mahesino ti - Etan ti tuyham vacanam byappatham 
desanam anusitthim nandāmi abhinandāmi modāmi anumodāmi iechāmi sādiyāmi 
patthayāmi pihayāmi abhijappāmi. Mahesino ti mahesī bhagava? mahantam 
sīlakkhandham esi gavesi pariyesī ti mahesī —pe— kaham narāsabhoti mahesī ti - 
etābhinandāmi vaco mahesino. 


Sukittitam gotamanūpadhīkan ti - Sukittitan ti svācikkhitam* sudesitam 
supaññapitam supatthapitam suvivatam suvibhattam suuttānīkatam supakāsitam. 
Gotamanūpadhīkan ti upadhī vuccanti kilesa ca khandhā ca abhisankhārā ca, 
upadhipahanam upadhivũpasamam° upadhipatinissaggam* upadhipatippassaddhim” 
amatam nibbānan "ti - sukittitam gotamanūpadhīkam. 


Ye sīdha dittham va sutam mutam vā sīlabbatam vāpi pahāya sabban ti 
ye sabba ditthasuddhiyo pahāya jahitvā pajahitvā vinodetvā byantikaritva 
anabhāvam gametvā, ye sabbā sutasuddhiyo -pe— ye sabbā mutasuddhiyo —pe— ye 
sabbā ditthasutamutasuddhiyo* —pe— ye sabbā sīlasuddhiyo —pe— ye sabbā 
vatasuddhiyo —pe— ye sabbā sīlabbatasuddhiyo pahaya jahitvā paJahitva vinodetvā 
byantīkaritvā anabhavam gametvā ti - ye sīdha dittham va sutam mutam vā 
sīlabbatam vāpi pahāya sabbam. 


Anekarūpampi pahaya sabban ti anekavidhavatakotūhalamangalena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahāya jahitvā 
pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā ti - anekarūpampi pahāya 
sabbam. 


' anāsavā ye - Syā, evamuparipi. 


* kim mahesi bhagavā? - Ma. ° upadhinissaggam - Ma, Va, Vi, Ka; 
* sukittitam suācikkhitam - Ma, Syā; upadhipatinissaggo - Syā. 
suācikkhitam - Syā. 7 upadhipatippassaddham - Ma, Va, Vi, Ka; 
* suvivaritam - Syā, Pana. upadhipatippassaddhi - Syā. 
` upadhivūpasamo - Syā. * ve sabbā ditthasutasuddhiyo ye sabbā mutasuddhiyo - Syā. 


262 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nanda 


7-8 


(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói nàu của 
bậc đại ẩn sĩ, trạng thái không liên quan đến mūm tái sanh đã khéo được trình bày. 
Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc 
điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới uà phận sự, đã dứt bỏ mọi hình 
thức nhiều loại, đã biết toàn diện ué tham di, không còn lậu hoặc, con cũng nói 
rằng: “Những vi ấu đã uượt qua dòng lũ.” 


Con thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ - Điêu này: Con vui thích, con 
thích thú, con vui mừng, con tùy hy, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, 
con mong cầu, con nguyện cầu lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của 
Ngài. Của bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ān sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, dā 
tâm cầu giới uẩn lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. —nt— “Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc 
đại ẩn sĩ; - “con thích thú lời nói này của bậc đại ấn sĩ là như thế. 


Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày - Đã khéo được trình bày: đã khéo được chỉ dạy, đã khéo 
được chỉ bảo, đã khéo được thông báo, đã khéo được ấn định, đã khéo được khai mở, 
đã khéo được chia sẻ, đã khéo được làm rõ, đã khéo được bày tỏ. Thưa Ngài 
Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh: Mầm tái sanh nói 
đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mầm tái sanh, sự vắng lặng 
mầm tái sanh, sự buông bỏ mầm tái sanh, sự tịch tịnh mầm tái sanh là Bất Tử, Niết 
Bàn; - “thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo 
được trình bày là như thế. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điêu đã được thấy, hoặc điêu đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã dứt trừ, 
đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu, những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do điều đã được nghe, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong 
sạch do điều đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do 
điều đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do giới, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận 
sự, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua di, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; - ‘O đây, những 
vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm 
giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự là như thế. 


Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại: sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi 
dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi do nhiều loại điềm báo hiệu tốt xấu; - “đã dứt bỏ mọi hình thức 
nhiều loại là như thế. 
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Taņham pariññaya anasava se ahampi te oghatiņņāti brūmī ti - Tanha 
ti! rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. 


Tanham pariññaya ti tanham tīhi pariññahi parijānitvā ñatapariññaya 
tiranapariññaya pahanapariññaya. 


Katama ñatapariñña? Tanham Janati,ˆ ayam rūpataņhā, ayam saddatanha, ayam 
gandhataņhā, ayam rasatanha, ayam photthabbatanha, ayam dhammataņhā ti 
Janati' passati, ayam ñatapariñña. 


Katama tiranaparlñña? Evam ñatam katvā tanham tīreti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato ītito upaddavato bhayato 
upassaggato”* calato pabhanguto addhuvato atanato alenato asaranato 
asaraņībhūtato rittato tucchato suññato anattato ādīnavato vipariņāmadhammato 
asārakato* aghamūlato” vadhakato vibhavato sāsavato sankhatato mārāmisato 
jātidhammato jarādhammato vyādhidhammato maraņadhammato 
sokaparidevadukkha-domanassupayasadhammato sankilesadhammato samudayato 
atthangamato assādato* ādīnavato nissaraņato' tīreti, ayam tiranapariñña. 


Katamā pahānapariūnā? Evam tīrayitvā* taņham pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvam gameti, ayam pahanapariñña. 


° =< = — e~ aw—m 


cattāro asava: kāmāsavo bhavasavo ditthasavo avijjāsavo. Yesam ime āsavā pahina 
ucchinnamula tālāvatthukatā anabhāvakatā” ayatim anuppādadhammā, te vuccanti 
anāsavā arahanto khīņāsavā." 


Tanham pariññāya anāsavā se ahampi te oghatinnati brūmī ti ye 
tanham pariññaya anasava ahampi te kāmogham tiņņā, bhavogham tiņņā, 
ditthogham tinna, avijjogham tinna, sabbasamsārapatham” tinna uttinna nittiņņā 
atikkanta samatikkanta vitivattati brūmi vadāmī ti - tanham pariññaya anāsavā se 
ahampi te oghatinnati brumi. 


Tenaha so brahmano: 
“Etabhinandami vaco mahesino 
sukittitam gotamanūpadhīkam, 
vesīdha dittham va sutam mutam vā 
sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 
anekarūpampi pahāya sabbam 
taņham pariññaua anāsavā se 
ahampi te oghatiņņāti brum ti. 


Nandasuttaniddeso sattamo. 


' taņhanti - Syā. ”anissaranato - Syā. 

? pajānāti - Syā. ° tīretvā - Syā. 

* upasaggato - Syā.  anabhāvamkatā - Ma; 

* asārato - Va, Vi, Ka. anabhāvam gatā - Syā, Va, Vi, Ka. 

> aghamūlakato - Syā. " te vuccanti anāsavā. yeti arahanto khīņāsavā - Syā. 
° anassādato - Syā; asārato - Va, Vi, Ka. 12 sabbam samsārapatham - Syā. 
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Đã biết toàn diện vê tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị āy đã vượt qua dòng lũ - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh 
thinh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 
Đã biết toàn diện vē tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách biết 
toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết toàn 
diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tham ái, biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thinh, cái này là tham ái 
cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vi, cái này là tham ái cảnh xúc, cái này là tham ái 
cảnh pháp;” điều này là biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy thì xét đoán về tham ái, xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là 
mãi tên, là tai ương, là tật nguyên, là không sai khiến được, là tiêu hoại, là tai họa, là 
bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là không bền, là không nơi 
nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trạng thái không nơi 
nương nhờ, là trống rõng, là rỗng không, là trống không, lā vô ngã, là bất lợi, là có 
bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư 
hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là 
có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ— 
uu-nāo, là có bản chất ó nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự biến hoại, là sự hứng thú, là 
sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái; điều này là biết toàn diện về 
sự dứt bỏ. 


Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến 
lậu, vô minh lậu. Đối với những vị nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, những vị ấy được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện vê tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ: Những vị nào đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, con cũng nói, cũng phát biểu rằng: “Những vị ấy đã vượt qua 
dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt 
qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt 
qua hån, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường luân hôi; - “đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: Những vị ấy đã vượt qua dòng lū' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói nàu của 
bậc đại ẩn sĩ, trạng thái không liên quan đến mūm tái sanh đã khéo được trình bày. 
Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc 
điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình 
thức nhiều loại, đã biết toàn điện vē tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói 
rằng: “Những vi ấu đã uượt qua dòng lũ.” 


Diễn Giải Kinh Nanda là thứ bảy. 
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Ye me pubbe viyākamsu (iccāyasmā hemako) 
huram gotamasāsanā 

iecāsi iti bhavissati 

sabbam tam itihītiham, 

sabbam tam takkavaddhanam 

nāham tattha abhiramim. 


Yeme pubbe viyākamsū ti - Ye ti yo ca bāvarī brāhmaņo, ye caññe tassa 
ācariyā, te sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
ajjhāsayam sakam adhippāyam vyākamsu' ācikkhimsu desayimsu paññapimsu 
patthapimsu vivarimsu vibhajimsu uttānīakamsu” pakāsesun ti - ye me pubbe 
viyakamsu. Iecāyasmā hemako ti - Iecā ti padasandhi —— padānupubbatāpetam 
'1cca 'ti. Ayasmā ti piyavacanam -pe— Hemako ti tassa brāhmaņassa namam —pe— 
abhilāpo ti - iccayasma hemako. 


Huram gotamasāsanā ti huram gotamasāsanā, param gotamasāsanā, pure 
gotamasāsanā,  pathamataram gotamasasana  buddhasāsanā  jinasāsanā 
tathāgatasāsanā, devadevasāsanā,* arahantasasana ti - huram gotamasāsanā. 


Iecāsi iti bhavissatī ti evam kira asi, evam kira bhavissatī 'ti - iccāsi iti 
bhavissati. 


Sabbam tam itihītihan ti sabbam tam itihītiham, itikirāya, paramparāya 
pitakasampadāya takkahetu nayahetu ākāraparivitakkena ditthinijjhānakkhantiyā na 
sāmam sayamabhiūnātam na attapaccakkhadhammarm kathayimsū ti - sabbam tam 
itihītiham. 


Sabbam tam takkavaddhanan ti sabbam tam takkavaddhanam 
vitakkavaddhanam sankappavaddhanam kāmavitakkavaddhanam vyāpādavitakka- 
vaddhanam vihimsāvitakkavaddhanam iiātivitakkavaddhanam Janapadavitakka- 
vaddhanam amaravitakkavaddhanam” parānuddayatā'patisamyuttavitakka- 
vaddhanam lābhasakkārasilokapatisamyuttavitakkavaddhanam anavaññatti- 
patisamyuttavitakkavaddhanan ti - sabbam tam takkavaddhanam. 


' byakamsu - Ma; byākarimsu - Syā. > attapaccakkham dhammam - Syā, PTS. 
* uttānī makamsu - Pa. ° amaravitakkavaddhanam - Syā. 

* devadevasāsanā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 7 parānudayatā - Ma; 

* evam kira asi - Syā. paranuddayatā - PTS. 
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8-1 


(Tôn giả Hemaka nói rằng: ) 

“Những người nào trước đâu đã giải thích cho con 
khác uới lời day của đức Gotama (nói rằng): 

På là như uầu, sẽ là như vāy, 

moi điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

mọt điều ấu đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 
con đã không thích thú vē điều ấu.” 


Những người nào trước đây đã giải thích cho con - Những người nào: 
là vị Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy; những vị ấy đã giải 
thích, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm 
rõ, đã bày tỏ về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, về sự ưa thích của 
mình, về quan niệm của mình, về ý định của mình, về chủ tâm của mình; - “những 
người nào trước đây đã giải thích cho con là như thế. Tôn giả Hemaka nói rằng - 
Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu văn, —nt— tính chất tuần tự của các câu văn. 
Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Hemaka: là tên của vị Bā-la- 
môn dy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Hemaka nói rāng là như thế. 


Khác với lời dạy của đức Gotama: khác với lời dạy của đức Gotama là khác 
hắn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên so với lời 
dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của đấng Chiến 
Thắng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Chúa của chư Thiên, so 
với lời dạy của bậc A-la-hān; - khác với lời dạy của đức Gotama' là như thế. 


Đã là như vây, sẽ là như vây: Nghe nói đã là như vầy, nghe nói sẽ là như vầy; - 
“đã là như vầy, sẽ là như vây’ là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 
nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thế, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo biểu hiện, 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân biết rõ, không 
được tự thân quán xét lại; - “mọi điều ấy đều do nghe lời đồn dài là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ: mọi điều ấy đều là sự tăng 
trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, sự tăng 
trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng trưởng của 
suy tư về hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng trưởng của suy tư 
về xứ sở, sự tăng trưởng của suy tư về chư Thiên, sự tăng trưởng của suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến lợi lộc—-sự 
trọng vọng-sự nổi tiếng, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến việc không bị khi 
dễ; - “mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ là như thế. 
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Naham tattha abhiramin ti nāham tattha abhiramim na vindim' 
nadhigacchim na patilabhin ti” - naham tattha abhiramim. 


Tenaha so brahmano: 

“Ye me pubbe viyākamsu (iccauasma hemako) 
huram gotamasasana, 

iecāsi iti bhavissati 

sabbam tam itihītiham, 

sabbam tam takkavaddhanam 

nāham tattha abhiramin "ti. 


Tvam ca me dhammamakkhāhi 
taņhānigghātanam* muni, 

yam viditvā sato caram 

tare loke visattikam. 


Tvam ca me dhammamakkhāhī ti - Tvan ti bhagavantam bhanati. 
Dhammamakkhāhī ti - Dhamman ti adikalyanam majjhekalyāņam pariyosāna- 
kalyanam sattham savyañJanam kevalaparipuņņam parisuddham brahmacariyam, 
cattāro satipatthāne cattaro sammappadhāne cattaro iddhipāde paūcindriyāni 
pañcabalan  sattabojjhange ariyam atthangikam  maggam nibbanañca 
nibbanagaminiñca patipadam akkhahi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi 
vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - tvam ca me dhammamakkhākhi. 


Taņhānigghātanam munti ti - Taņhā ti rupatanha, —pe— dhammatanha. 
Taņhānigghātanam*  tanhapahanam  taņhāvūpasamam  taņhāpatinissaggam 
taņhāpatippassaddhim amatam nibbānam. Munī ti monam vuccati ñanam, —pe— 
sangaJalamaticca so munī ti - tanhanigghatanam muni. 


Yam viditvā sato caran ti yam viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katva, 'sabbe sankhārā anicca ti viditam katva tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katva, 'sabbe sankhara dukkhā 'ti —pe— “sabbe dhammā 
anatta 'ti -pe— ‘yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Sato ti catūhi 
kāraņehi” sato: kāye kayanupassanasatipatthanam bhāvento sato, —pe— so vuccati 
sato. Caran ti caranto viharanto irīyanto vattento pālento yapento yāpento 'ti - yam 
viditvā sato caram. 


' ratim na vindim - PTS, Pana. * taņhānigghātananti taņhānigghātanam - Syā. 
* ratim napatilabhinti - PTS, Pana. > catūhākārehi - Syā. 
* nighātanam - Pana. ° vīcaranto - Syā, Va, Vi, ka. 
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Con đã không thích thú về điêu ấy: con đã không thích thú, đã không tìm 
đến, đã không đạt đến, đã không tiếp nhận điều ấy; - “con đã không thích thú về điều 
āy là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Hemaka nói rằng: ) 

“Những người nào trước đâu đã gidi thích cho con 
khác uới lời day của đức Gotama (nói rằng): 

Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọi điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấu đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 


A,» 


con đã không thích thú vē điều dy. 


8-2 


“Và xin Ngài hãu nói ra cho con vē Giáo Pháp, 

vē sự diēt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấu, con có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và xin Ngài hay nói ra cho con vê Giáo Pháp - Ngài: (Vi Hemaka) nói với 
đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy nói về Giáo Pháp: Vê Giáo Pháp: Xin Ngài hãy nói 
ra, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “và xin Ngài hãy nói ra cho 
con về Giáo Pháp là như thế. 


Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiên trí - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Sự diệt trừ tham ái là sự dứt bỏ tham ái, sự vắng lặng tham ái, sự 
buông bỏ tham ái, sự tịch tịnh tham ái, là Bất Tử, Niết Bàn. Bậc hiên trí: Bản thể 
hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vi ấy là bậc hiền trí; - *vē sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiền tri” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp 
ấy được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành lā vô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Có niệm: Có 
niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân 
trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng; - “sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi 
sống' là như thế. 
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Tare loke visattikan ti visattika vuccati tanha, yo rago sārāgo —pe— abhijjha 
lobho akusalamulam. Visattikā ti kenatthena visattikā? —pe— visatā vitthatā ti - 
visatika. Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke 
ayatanaloke. Tare loke visattikan ti loke vesa visattikā' loke vetam visattikam” 
sato tareyyam, uttareyyam patareyyam samatikkameyyam vitivatteyyan tỉ - tare 
loke visattikam. 


Tenaha so brahmano: 

“Tuam ca me dhammamakkhāhi 
taņhānigghātanam* muni, 

yam viditvā sato caram 

tare loke uisattikan ”ti. 


Idha ditthasutamuta”- 
uiññatesu piyarūpesu (hemaka) 
chandarāgavinodanam 
nibbānapadamaccutam. 


Idha ditthasutamuta*viniātesū ti - Ditthan ti cakkhunā dittham. Sutan ti 
sotena sutam. Mutan ti ghānena ghāyitam jivhāya sāyitam kāyena phuttham. 
Viūnātan ti manasā viūātan ti - idha ditthasutamuta°viññatesu. 


Piyarūpesu hemakā ti kiñca loke piyarūpam sātarūpam? Cakkhum' loke 
piyarūpam sātarūpam, sotam loke piyarūpam sātarūpam, ghānam loke piyarūpam 
sātarūpam, jivhā loke piyarūpam sātarūpam, kāyo loke iyarūpam sātarūpam, mano 
loke piyarūpam sātarūpam; rūpā* loke piyarūpam sātarūpam, saddā loke — gandhā 
loke — rasā loke — photthabbā loke — dhammā loke piyarūpam sātarūpam; 
cakkhuviññanam loke piyarūpam sātarūpam, sotaviññanam loke — ghanaviññanam 


°~~—= 


satarupam; — 


' vã sa loke visattikā - Syã. ` ditthasutamutam - Syā. 

* loke tam visattikam - Syā. ° nibbānam paramaccutam - Va, Vi, Ka. 
* tareyya uttareyya patareyya samatikkameyya vītivatteyyāti - Syā. 7 cakkhu - Ma, PTS. 

* nighātanam - Pana. * rūpam - Syā. 
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Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian - Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —nt— được trải rộng, được lan rộng” lā 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế 
gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các 
xứ. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại 
thế gian. Có niệm, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt 
qua hẳn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - ‘có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và xin Ngài hãy nói ra cho con vē Giáo Pháp, 

vē sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấu, con có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thë gian.” 


8-3 


“Ở đâu, sự xua di mong muốn và luuến di ở các vât có ué đáng yêu đã được 
thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, nàu Hemaka, lā vi thế 
Niết Bàn, Bất Hoại.” 


Ở đây, ... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức - Đã được thấy: đã được thấy bằng mắt. Đã được nghe: đã được nghe bằng 
tai. Đã được cảm giác: đã được ngửi bằng mũi, đã được nếm bằng lưỡi, đã được 
xúc chạm bằng thân. Pā được nhận thức: đã được nhận thức bằng ý; - 'ở đây, ... đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức' là như thế. 


O các vật có vẻ đáng yêu, này Hemaka: Và cái gì ở thế gian là có vẻ đáng yêu 
có vẻ vừa lòng? Māt ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, tai ở thế gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng, mũi ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, lưỡi ở thế 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, thân ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, 
ý ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; các sắc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có 
vẻ vừa lòng, các thinh ở thế gian — các hương ở thế gian — các vị ở thế gian — các xúc 
ở thế gian — các pháp ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; nhãn thức ở thế 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ thức ở thế gian — tỷ thức ở thế gian — thiệt 
thức ở thế gian — thân thức ở thế gian — ý thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa 
long; — 
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— cakkhusamphasso loke piyarūpam sātarūpam, sotasamphasso loke — 
ghānasamphasso loke — jivhāsamphasso loke — kayasamphasso loke — 
manosamphasso loke piyarūpam sātarūpam; cakkhusamphassajā vedanā loke —pe— 
sotasamphassajā vedanā — ghānasamphassajā vedanā — jivhāsamphassajā vedanā — 
kāyasamphassajā vedanā — manosamphassajā vedanā loke piyarūpam sātarūpam; 
rupasañña loke -pe— saddasañña loke — gandhasañña loke — rasasañña loke — 
photthabbasañña loke — dhammasaūnā loke piyarūpam sātarūpam; rũpasañcetana 
loke -pe— saddasañcetana loke — gandhasañcetana loke — rasasañcetana loke — 
photthabbasañcetana loke — dhammasañcetana loke piyarūpam sātarūpam; 
rūpataņhā loke -pe— saddataņhā loke -pe— gandhataņhā loke — rasatanha loke — 
photthabbatanha loke — dhammataņhā loke piyarūpam sātarūpam; rūpavitakko loke 
—pe— saddavitakko loke — gandhavitakko loke — rasavitakko loke — 
photthabbavitakko loke — dhammavitakko loke piyarūpam sātarūpam; rūpavicāro 
loke piyarūpam sātarūpam, saddavicāro loke -pe— gandhavicāro loke — rasavicāro 
loke — photthabbavicaro loke — dhammavicāro loke piyarūpam sātarūpan Vi - 
piyarūpesu hemaka. 


Chandarāgavinodanan ti - Chandarāgo ti yo kāmesu kāmacchando 
kamarago kāmanandi kāmataņhā kamasineho kāmapariļāho kamamuccha 
kāmajjhosānam kāmogho kāmayogo kāmupādānam kāmacchandanīvaraņam. 
Chandaragavinodanan ti chandaragappahanam  chandarāgavūpasamam 
chandarāgapatinissaggam chandarāgapatippassaddhim' amatam nibbānan ti - 
chandarāgavinodanam. 


Nibbanapadamaccutan ti nibbānapadam  tanapadam  lenapadam 
saraņapadam”  abhayapadam. Accutan ti niccam dhuvam  sassatam 
avipariņāmadhamman tỉ - nibbānapadamaccutam. 


Tenāha bhagavā: 

“Idha ditthasutamuta- 
uiññatesu piyarūpesu (hemaka) 
chandarāgavinodanam 
nibbānapadamaccutan "ti. 


' chandarāgapatippassaddham - Ma, Va, Vi, Ka. * parāyanapadam - Syā. 
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— nhãn xúc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ xúc ở thế gian — tỷ xúc ở 
thế gian — thiệt xúc ở thế gian — thân xúc ở thế gian — ý xúc ở thế gian là có vẻ đáng 
yêu có vẻ vừa lòng: thọ sanh ra từ nhãn xúc ở thế gian —nt— thọ sanh ra từ nhĩ xúc ở 
thế gian — thọ sanh ra từ tỷ xúc ở thế gian — thọ sanh ra từ thiệt xúc ở thế gian — thọ 
sanh ra từ thân xúc ở thế gian — thọ sanh ra từ ý xúc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có 
vẻ vừa lòng; sắc tưởng ở thế gian -nt- thinh tưởng ở thế gian — hương tưởng ở thế 
gian — vị tưởng ở thế gian — xúc tưởng ở thế gian — pháp tưởng ở thế gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng: sắc tư ở thế gian —nt— thinh tư ở thế gian — hương tư ở thế 
gian — vị tư ở thế gian — xúc tư ở thế gian — pháp tư ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vē 
vừa lòng; sắc ái ở thế gian —nt- thinh ái ở thế gian — hương ái ở thế gian — vị ái ở thế 
gian — xúc ái ở thế gian — pháp ái ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tâm 
ở thế gian —nt— thinh tām ở thế gian — hương tâm ở thế gian — vị tām ở thế gian — 
xúc tâm ở thế gian — pháp tâm ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tứ ở 
thế gian -nt- thinh tứ ở thế gian — hương tứ ở thế gian — vị tứ ở thế gian — xúc tứ ở 
thế gian — pháp tứ ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; - “ở các vật có vẻ đáng 
yêu, này Hemaka' là như thế. 


Sự xua đi mong muốn và luyến ái - Mong muốn và luyến ái: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt vë dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục liên quan 
đến ngũ dục. Sự xua di mong muốn và luyến ái: sự dứt bỏ mong muốn và luyến 
ái, sự vắng lặng mong muốn và luyến ái, sự buông bỏ mong muốn và luyến ái, sự tịch 
tịnh mong muốn và luyến ái là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự xua di mong muốn và luyến ái” 
là như thế. 


Vị thế Niết Bàn, Bất Hoại: vị thế Niết Bàn là vị thế nương tựa, là vị thế trú ẩn, 
là vị thế nương nhờ, là vị thế không sợ hãi. Bất Hoại: là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có bản chất biến đổi; - vi thế Niết Bàn, Bất Hoa là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ó đâu, sự xua di mong muốn và luyēn di ở các vât có ué đáng yêu đã được 
thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, nàu Hemaka, lā vi thế 
Niết Bàn, Bất Hoqi.” 
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Etadaññaua ue sata 
ditthadhammabhinibbuta, 
upasanta ca te sada 

tinna loke visattikam. 


Etadaññaya ye sata ti - Etan ti amatam nibbanam, yo so sabbasankhara- 
samatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Aññaya ti 
aññaya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhavayitva vibhutam katva. ‘Sabbe sankhārā 
anicca ti aññaya janitva tulayitva tīrayitvā vibhavayitva vibhutam katvā, “sabbe 
sankhara dukkha tỉ -pe- “sabbe dhamma anattā ti -pe- ‘yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti aññaya jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katvā. Ye ti arahanto khīņāsavā. Sata ti catūhi 
kāraņehi sata: kāye kāyānupassanāsatipatthānam bhāvitattā' sata —pe— te vuccanti 
sata 'ti - etadaññaya ye sata. 


Ditthadhammābhinibbutā ti - Diķthadhammā ti ditthnadhammā 
ñatadhamma tulitadhammā tīritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā. 
‘Sabbe sankhārā anicca ti ditthadhammā —-pe— ‘yam kiūci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman ti ditthadhammā ñatadhamma tulitadhammā 
tīritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā. Abhinibbutā ti rāgassa 
nibbāpitattā nibbuta,? dosassa nibbāpitattā nibbutā, mohassa nibbāpitattā nibbutā, 
kodhassa -pe— upanahassa —pe-— sabbakusalabhisankharanam santattā samitattā 
vūpasamitattā nijjhātattā nibbutattā vigatattā patippassaddhattā santā upasantā 
vūpasantā nibbutā patippassaddhā ti - ditthadhammābhinibbutā.* 


Upasantā ca te sadā ti - Upasantā ti rāgassa upasamitattā nibbāpitattā* 
upasantā —pe— dosassa — mohassa — kodhassa — upanahassa —pe— 
sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā upasamitattā” nijjhātattā* nibbutatta 
vigatattā patippasaddhattā santa upasantā vūpasantā nibbutā patippassaddha ti - 
upasantā. Te ti arahanto khīņāsavā. Sadā ti sadā sabbadā sabbakālam niccakālam 
dhuvakalam satatam samitam abbokiņņam ponkhanuponkham” udakomikājātam* 
avīcisantatisahitam” phassitam,° purebhattam pacchābhattam purimayāmam 
majjhimayāmam pacchimayāmam'' kāļe juņhe vasse hemante gimhe purime 
vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe 'ti - upasantā ca te 
sadā. 


' bhāventā - Syā. * udakūmikajātam - Ma; 
* abhinibbutā - Syā. udakummijātam - Syā; udakummi[va]jatam - PTS. 
* sabbākusalābhisankhārānam nibbāpitattā abhinibbutāti ditthadhammābhinibbutā - Syā. 
* rāgassa santattā - Syā. ? adhivisantāti samitam - Pana; 
` vūpasamitattā - Ma; avippasantanti pahita - Katthaci; 
itisaddo Syā potthake na dissate. avipasantāti jahitam - vidyā. 
é vijjhātattā - Syā. '° phusitam - Syā. 
7 pokhānupokham - Syā. l! purimayame majjhimayāme pacchimayāme - Syā. 
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8-4 


“Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

vā những người ấu luôn luôn yēn tịnh, 

họ đã uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm - Điêu này: là 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Sau khi 
hiểu thông: sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rē rệt rằng: “Tất cả các hành 
là uô thường;” sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất 
cả các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu 
đều có bản tánh hoại diệt.” Những người nào: là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã 
được cạn kiệt. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: do trạng thái đã phát triển sự thiết 
lập niệm ở việc quan sát thân trên thân là có niệm —nt— các vị ấy được gọi là có niệm; 
- ‘sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niêm’ là như thế. 


Đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt - Đã nhận thức được 
Giáo Pháp: đã nhận thức được Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo 
Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp. Đã nhận 
thức được Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo 
Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Tất cả các hành là vô 
thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều dy đêu có bản tánh 
hoại diệt.” Đã được dičt tắt: do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái lā đã 
được tịch diệt; do trạng thái đã được tịch diệt đối với sân hận là đã được tịch diệt; do 
trạng thái đã được tịch diệt đối với si mê là đã được tịch diệt; do trạng thái đã được 
an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng 
thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lia, 
do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sự giận dữ —nt- đối với sự thù hàn —nt- đối 
với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh; - “đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt là 
như thế. 


Và những người ấy luôn luôn yên tịnh - Yên tịnh: do trạng thái đã được 
văng lặng, do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là được yên tịnh, —nt— sân 
hận — si mê — sự giận dữ — sự thù hàn, do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được thiêu hủy, do 
trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch 
tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, được yên tịnh, được 
vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh; - yên tịnh là như thé.. Những người ấy: là 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi 
thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, 
sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng 
lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh 
cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa 
nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ; 
- ‘và những người ấy luôn luôn yên tịnh là như thế. 
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Tiņņā loke visattikan ti visattikā vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Visattikā ti kenatthena visattikā? —pe— visatā vitthatā ti - 
visattika. Loke ti apayaloke —pe— ayatanaloke. Tiņņā loke visattikan ti loke vesā 
visattikā, lokevetam visattikam tiņņā uttiņņā' nittiņņā” atikkantā samatikkantā 
vītivattā ti - tiņņā loke visattikam. 


Tenāha bhagavā: 
“Etadaññaua ye sata 
ditthadhammabhinibbuta 
upasanta ca te sada 

tinna loke visattikan ”ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagava, sāvakohamasmī ti. 


Hemakasuttaniddeso samatto. 


' otinna uttiņņā - Pana. 2 nitthiņņā - Ma. 
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Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —nt— được trải rộng, được lan rộng” lā 
vướng māc. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Đã 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Các 
vị đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt 
qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế 
giam là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niêm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

vā những người ấu luôn luôn yēn tịnh, 

họ dā uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Hemaka được hoàn tất. 
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Yasmim kama na vasanti - (Iccauasma todeuuo) 
tanha yassa na vijjati, 

kathamkatha ca uo tinno 

vimokkho tassa kīdiso.' 


Yasmim kama na vasantī ti yasmim kama na vasanti, na samvasanti na 
āvasanti na parivasanti ti - yasmim kama na vasanti. Iecāyasmā todeyyo ti —pe— 


Taņhā yassa na vijjatī ti tanha yassa natthi, na sant na samvijjati 
nupalabbhati ñāņagginā daddha ti - taņhā yassa na vijjati. 


Kathamkatha ca yo tinno ti kathamkatha ca yo tinno uttinno nittinno 
atikkanto samatikkanto vitivatto ti - kathamkatha ca yo tiņņo. 


Vimokkho tassa kidiso ti vimokkho tassa kidiso, kimsanthito kimpakaro 
kimpatibhāgo icchitabboti vimokkham pucchātī ti - vimokkho tassa kīdiso. 


Tenaha so brahmano: 

“Yasmim kama na vasanti (iccāyasmā todeyyo) 
taņhā yassa na vijjati, 

kathamkathā ca yo tiņņo 

vimokkho tassa kīdiso ”ti 


9-2 


Yasmim kāmā na vasanti (todeyyāti bhagavā) 
taņhā yassa na vijjati, 

kathamkathā ca yo tiņņo 

vimokkho tassa nāparo. 


Yasmim kāmā na vasantī ti - Yasmin ti yasmim puggale arahante khīņāsave. 
Kama ti uddānato dve kama: vatthukama ca kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti 
vatthukāmā. -pe— Ime vuccanti kilesakāmā. Yasmim kama na vasantī ti yasmim 
kama na vasanti, na samvasanti, na āvasanti, na parivasantī ti - yasmim kama na 
vasanti. Todeyyāti bhagavā ti —pe— 


' kim diso - Ka. * na sati - Ma; itipātho Syā potthake na dissate. 
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(Tôn giả Todeuua nói rằng:) 

“Ó người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
vā người nào đã uượt qua các nỗi nghi hoặc, 
sự giải thoát của người ấu là như thế nào?” 


Ó người nào các dục không sinh tôn: Ó người nào các dục không sinh tồn, 
không cộng trú, không cư trú, không lưu trú; - “G người nào các dục không sinh tồn là 
như thế. Tôn giả Todeyya nói rằng: -nt-. 


Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ; - “đối với người nào tham ái không tìm thāy là như thế. 


Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: và người nào đã vượt qua, đã 
vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi các nỗi nghi 
hoặc; - và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoāc là như thế. 


Sự giải thoát của người āy là như thế nào? - Hỏi về sự giải thoát rằng: “Sự 
giải thoát của người ấy là như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu 
hiện gì, có nên được ước muốn?” - “sự giải thoát của người ấy là như thế nào? là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Todeuua nói rằng:) 

“Ó người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
và người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 
sự gidi thoát của người dy là như thế nào?” 


9-2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Todeyya,) 

ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
vā người nào đã uượt qua các nỗi nghi hoặc, 


Ar 


đối uới người ấu không có sự gidi thoát nào khác nūa.” 


Ở người nào các dục không sinh tôn - Ở người nào: ở cá nhân nào là bậc 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này 
được gọi là 6 nhiễm dục. Ó người nào các dục không sinh tôn: O người nào các 
dục không sinh tồn, không cộng trú, không cư trú, không lưu trú; - “ở người nào các 
dục không sinh tôn’ là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Todeyya: —nt— . 
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Taņhā yassa na vijjatī ti - Taņhā ti rūpataņhā saddataņhā gandhataņhā 
rasataņhā photthabbatanha dhammataņhā. Yāssā ti arahato khīņāsavassa. Taņhā 
yassa na vijjatī ti taņhā yassa natthi, na santi' na samvijjati nūpalabbhati, pahina 
samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā "ti - 
taņhā yassa na vijjati. 


Kathamkathā ca yo tiņņo ti kathamkathā vuccati vicikiccha, dukkhe kankha, 
—pe— thambhitattam” cittassa manovilekho. Yo ti yo so araham khinasavo. 
Kathamkathā ca yo tiņņo ti kathamkathā ca yo tiņņo uttiņņo nittiņņo* atikkanto 
samatikkanto vītivatto ti - kathamkatha ca yo tiņņo. 


Vimokkho tassa nāparo ti natthi tassa aparo vimokkho, yena vimokkhena 
vimucceyya, vimutto so, katam‘ tassa vimokkhena karaņīyan ti - vimokkho tassa 
nāparo. 


Tenāha bhagavā: 

*Yasmim kama na vasanti (todeyyāti bhagavā) 
taņhā yassa na vijjati, 

kathamkathā ca yo tiņņo 

vimokkho tassa nāparo "ti. 


Nirāsaso so* uda āsasāno 
paññandqud so uda paññakappt,° 
munim aham sakka yathā uÙaññam 
tam me viyācikkha samantacakkhu. 


Nirāsaso so uda āsasāno ti nittanho” so udāhu sataņho, rūpe āsimsati* sadde 
— gandhe — rase — photthabbe — kulam — gaņam — avasalabham” — yasam — 
pasamsam  — sukham - cīvaram  — pindapatam  — senasanam 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram" — kamadhatum — rūpadhātum — arūpadhātum 
— kāmabhavam — rūpabhavam — arūpabhavam — saññabhavam — asaññabhavam — 
nevasaññanasaññabhavam  — ekavokārabhavam — catuvokarabhavam  — 
pañcavokarabhavam  — attam — anāgatam  — paccuppannam  — 
ditthasutamutaviññatabbe dhamme āsimsati icchati sādiyati pattheti piheti 
abhijappatī ti - nirāsaso so uda āsasāno. 


' na sati - Ma; itipātho Syā potthake na dissate. ° udasaññakappI - Pana. 

* chambhitattam - Ma, Syā. 'nītaņho - Va, Vi, Ka. 

3 nitthinno - Ma. ° as1sati - Ma, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vimucceyya katham - Sya; katham - PTS. ? avasam labham - Sya. 


* nirasamso so - PTS; nīrāsaso yo - Pana; nīrāsayo so - Vi, evamuparipi. 
0 eIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam - Syā. 
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Đối với người nào tham ái không tìm thấy - Tham ái: tham ái cảnh sắc, 
tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái 
cảnh pháp. Đối với người nào: đối với bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với người nào tham ái không tìm thāy là như thế. 


Và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài nghi, 
sự nghi ngờ về Khổ, —nt— trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. Người nào: người 
nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Và người nào đã vượt qua các 
nỗi nghỉ hoặc: và người nào đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt qua, 
đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi các nỗi nghi hoặc; - “và người nào đã vượt qua các 
nỗi nghỉ hoặc' là như thế. 


Đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa: đối với vị ấy không 
có sự giải thoát nào khác nữa mà vị ấy có thể giải thoát bằng sự giải thoát ấy, vị ấy đã 
được giải thoát; đối với vị ấy, việc cần làm đối với giải thoát đã được làm xong; - “đối 
với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) 

ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 

và người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 

đối uới người ấu không có sự giải thoát nào khác nữa.” 


9-3 


“VỊ ấu không còn mong ước, hay là (vi ấu) đang mong ước? 
Vị dy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ uào tuệ? 

Thưa vi dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết vē vi hiên trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hấu nói rõ điều ấu cho con.” 


Vị āy không còn mong ước, hay là (vị ấy) đang mong ước? - Phải chăng vi 
ấy không còn tham ái, hay là có tham ái? Phải chăng vị ấy mong ước các sắc, mong 
ước các thinh — các hương — các vị — các xúc — gia tộc — đồ chúng — chỗ ngụ - lợi lộc 
— danh vọng - lời khen — hạnh phúc — y phục — đồ ăn khāt thực — chỗ nằm ngồi — 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh — dục giới — sắc giới — vô sắc giới — cõi dục — cối 
sắc — cối vô sắc — cõi hữu tưởng — cõi vô tưởng — cối phi tưởng phi phi tưởng — cối 
một un — cối bốn uẩn — cõi năm uẩn — quá khứ - vị lai — hiện tại — các pháp đã 
được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, ước muốn, ưng 
thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu? - “vị ấy không còn mong ước, hay là (vị 
ấy) đang mong ước?' là như thế. 
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Paññanava so uda paññakappI' ti - Paññanava so ti paņdito paññava 
buddhimā ñan vibhāvī medhāvī. Uda paūūiakappī ti udāhu atthasamapattiñanena 
kappeti, janeti samjaneti nibbatteti abhinibbattetī tỉ - paññanava so uda 
paññakappi. 


Munim aham sakka yathā vijaññan ti - Sakka ti sakko bhagava, sakyakulā” 
pabbajito tipi sakko. Athava addho* mahaddhano dhanavā tipi sakko, tassimani 
dhanani seyyathidam: saddhadhanam sīladhanam hiridhanam ottappadhanam 
sutadhanam cagadhanam paññadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhanadhanam iddhipadadhanam indriyadhanam baladhanam 
bojhangadhanam maggadhanam phaladhanam nibbanadhananti: tehi 
anekavidhehi dhanaratanehi addho mahaddhano dhanavatipi sakko. Athava pahū 
visavī alamatto suro vīro vikkanto abhīru* acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko. Munim aham sakka yathā 
vijaññan ti sakka, yathā aham munim jāneyyam ajaneyyam vijaneyyam° 
pativijāneyyam pativijjheyyan ti - munim aham sakka yatha viJaññam. 


Tam me viyacikkha samantacakkhū ti - Tan ti yam pucchāmi, yam yācāmi, 
yam ajjhesāmi, yam pasādemi. Viyācikkhā ti ācikkhāhi” desehi paūnapehi 
patthapehi vivarāhi vibhajahi uttānīkarohi pakāsehi. Samantacakkhū ti 
samantacakkhu vuccati sabbaññutañanam —pe— tathāgato tena samantacakkhū ti - 
tam me viyācikkha samantacakkhu. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“N†rasaso so uda āsasāno 

paññanaua so uda paññakappi,' 
munim aham sakka yathā ujaññarm 
tam me viyācikkha samantacakkhu ”ti. 


' udasaññakappi - Pana. 


* athavā sakyakulā - Syā. > abhīrū - Ma; abhiru - Syā. 
* addho - Syā. °yam sakka munim jāneyyam vijāneyyam - Syā. 
* nibbānadhanam - Syā. 7 ācikkha - Syā. 


282 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Todeuua 


Vị Xy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? - Vị Xy có sự hiểu 
biết: Phải chăng là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự 
thông minh? Hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? - Hay là vị ấy sắp xếp, làm sanh 
ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh sự sắp đặt do tham ái, hoặc sự sắp đặt 
do tà kiến nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về định), hoặc nhờ vào trí của năm 
thắng trí (thần thông), hoặc nhờ vào tà trí? - “vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp dāt 
nhờ vào tuệ?' là như thế. 


Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiên trí - Vi dòng 
Sakya: Đức Thế Tôn lā vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya’ là vị dòng 
Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn là vị dòng Sakya. VỊ ấy 
sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài sản về hổ then (tội 
lỗi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, 
tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền tảng của thần thông, tài 
sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác ngộ, tài sản về Đạo, tài sản 
về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn với các tài 
sản và bảo vật nhiều loại ấy' là vị dòng Sakya. Hoặc là, vị có năng lực, có tiềm năng, 
có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, 
không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dút bỏ, 
có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya. Thưa vị dòng Sakya, để cho con 
có thể nhận biết vë vị hiên trí: Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận biết, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt về vi hiền trí; - thưa vị dòng 
Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí là như thế. 


^^ 


Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con - Điêu ấy: lā 
điều mà con hỏi, điều mà con yêu cầu, điều mà con thỉnh cầu, điều mà con đặt niềm 
tin. Xin Ngài hãy nói rõ: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn 
nói đến trí Toàn Giác. —nt— vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn; - “thưa bậc Toàn 
Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“VỊ ấu không còn mong vēc, hay lā (vi dy) đang mong trớc? 
Vị dy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ uào tuệ? 

Thưa vi dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết vē vi hiên trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hấu nói rõ điều ấu cho con.” 
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Nirasaso so na so' asasano 
paītntāņavā so na ca” paññakappi, 
evampi todeyya, munim vijāna 
akiīīcanam kāmabhave asattam. 


Nirāsaso so na so āsasāno ti nittaņho so na soỶ satanho so rūpe* nāsimsati,” 


sadde — gandhe -pe— ditthasutamutaviññatabbe dhamme nāsimsati na Icchati na 
sādiyati na pattheti na piheti nābhijappatī ti - nirāsaso so na so asasano. 


Paññanava so na ca paññakappi tí - Paññanava ti' pandito paññava 
buddhimā ñam vibhāvī medhāvī. Na ca paññakappi ti atthasamapattiñanena va 
va na kappeti,* na janeti, na samjaneti, na nibbatteti, nābhinibbattetī ti - paññanava 
so na ca paññakapp1. 


Evampi todeyya munim vijānā ti - Munī ti? monam vuccati ñanam —pe— 
sangajālamaticca so muni. Evampi todeyya munim vijānā ti todeyya evam 
munim Jana patijāna pativijāna pativijjhā 'ti '° - evampi todeyya munim vijāna. 


Akiñcanam kāmabhave asattan ti - Akiūcanan ti ragakiãcanam 
dosakiācanam mohakiūcanam mānakiūcanam ditthikiācanam kilesakiñcanam 
duccaritakilñcanam. Yassetāni kiãcananl' pahīnāni samucchinnāni vūpasantāni 
patipassaddhāni, abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni” so vuccati akiūcano. 
Kama ti” uddanato dve kama: vatthukāmā ca kilesakāmā ca —pe— ime vuccanti 
vatthukāmā —pe— ime vuccanti kilesakāmā. Bhavā ti dve bhavā kammabhavo ca 
patisandhiko ca punabbhavo —pe— ayam patisandhiko punabbhavo. 


so na ca - Ma, Syā. 


1 
? so na so - PTS. 7 paññanava soti - Syā. 
* so na - Syā. * taņhākappam vã ditthikappam vã na kappeti - Syã. 
* satanho rūpe nāsīsati - Ma; °muninti - Syā. 
sataņho rūpam nāsimsati - Syā. "jāna vijāna pativijānāti - Syā. 
> nāsīsati - Ma, Va, Vi, Ka. ''yassete kiñcanä - Syā. 
° saññakappiti - Pana. 5 kāmabhaveti kamati - Syā. 


' pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñāņagginā daddhā - Syā. 
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9-4 


“VỊ ấu không còn mong ước, vi ấu không mong ước. 

Vị dy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeuua, ngươi hãy nhận biết vē vi hiên trí là như vây, 
lā vi không còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục vā hữu.” 


Vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước: vị ấy không còn tham 
ái, vị ấy không có tham ái, vị ấy không mong ước các sắc, không mong ước các thỉnh 
— các hương —nt- các pháp đã được thāy-dā được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, 
không nguyện cầu; - “vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong vóc là như thế. 


Vị ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ - Vị ấy có sự 
hiểu biết: là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ: nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về 
định), hoặc nhờ vào trí của năm thắng trí (thần thông), hoặc nhờ vào tā trí, vị ấy 
không sắp đặt sự sắp đặt do tham ái, hoặc không sắp đặt sự sắp đặt do tà kiến, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh; - ‘vi ấy 
có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ” là như thế. 


Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như vậy - Vị hiền trí: 
Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái 
và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Này Todeyya, ngươi hay nhận biết vê vị hiên 
trí là như vậy: Này Todeyya, ngươi hãy biết, hãy nhận biết, hãy thừa nhận, hãy thấu 
triệt về vị hiền trí là như vậy; - “này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như 
vậy là như thế. 


Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu - Vị 
không còn vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, si mê là 
vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế 
hạnh là vướng bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không còn vướng bận. Dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện 
hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. -nt- cái 
này là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. 
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Cullaniddesapali Todeyyasuttaniddeso 


Akiñcanam kāmabhave asattan ti akiñcanam puggalam kāme ca bhave ca 
asattam alaggam alaggitam apalibuddham' nikkhantam nissatam” vippamuttam 
visamyuttam vimariyādīkatena cetasā viharantan tỉ - akiūcanam kāmabhave 
asattam. 


Tenāha bhagavā: 

"Nirāsaso so na so āsasāno 
pañhñanaua so na ca paññakappi 
evampi todeyya munim vijāna 
akiñcanam kāmabhave asattan "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagava, sāvakohamasmī "ti. 


Todeyyasuttaniddeso samatto. 


' apalibuddham - Ma, Syā. * nissattham - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Todeuua 


Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người 
không còn vướng bận thì không bị dính mắc, không bị máng vào, không bị vướng 
vào, không bị giū lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
"lā vị không còn vướng bận, không bị dính māc ở dục và hūv là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu không còn mong tước, vi ấu không mong ước. 

Vị ấu có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết vē vi hiên trí là như vây, 
lā vi không còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục vā hữu.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Todeyya được hoàn tất. 
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1o. KAPPASUTTANIDDESO 


1O-1 


Majjhe sarasmim titthatam (iccāyasmā kappo) 
oghe jāte mahabbhaye, 

Jarāmaccuparetānam 

dīpam pabrūhi mārisa 

tuañca me dīpam'akkhāhi 

yathayidam” nāparam siyā. 


Majjhe sarasmim titthatan ti saro vuccati samsāro, āgamanam gamanam 
gamanāgamanam kālam gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca* 
Jati ca Jara ca maranam ca. Samsārassa purimā' koti na paññayati, pacchimāpi koti 
na paññayati, majjheva* samsāre sattā thitā patitthitā allina upagatā ajjhositā 
adhimutta. 


Katham samsarassa purima koti na paññayati? 


Ettaka jātiyo vattam vattl° tato param na vattīti hevam natthi, evampi 
samsārassa purima koti na paññayati. Ettakāni jātisatāni vattam vatti, tato param na 
vattīti hevam natthi, evampi samsarassa purimā koti na paūnāyati. Ettakāni 
jātisahassāni vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi samsārassa 
purimā koti na paññayati. Ettakāni jātisatasahassāni vattam vatti, tato param na 
vattīti hevam natthi, evampi samsārassa purimā koti na paññayati. Ettakā jati kotiyo 
vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi samsārassa purimā koti na 
paūnāyati. Ettakāni jātikotisatāni vattam vatti tato param na vattīti hevam natthi, 
evampi samsārassa purimā koti na paññayati. Ettakāni jātikotisahassāni vattam 
vatti, tatoparam na vattīti hevam natthi, evampi samsārassa purimā koti na 
paūnāyati. Ettakāni jātikotisatasahassāni vattam vatti, tatoparam na vattīti hevam 
natthi, evampi samsārassa purimā koti na paññayati. 


' đisam - Va, Vi, Ka. > majjhe ca - Syā. 

* vathayidam - Ma, Syā. Švattam vattati - Sa; vattam vattati - Vi. 
3 nirodho ca - Va, Vi, Ka. 7 vattatī ti - Ma, Sa; 

* purimāpi - Ma, Syā, PTS. vattati - Syā, PTS, evamuparipi. 
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10. DIEN GIẢI KINH KAPPA 


10 - 1 


(Tôn giả Kappa nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói vē hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguụ hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bi chếngự bởi lão và tử. 

Và xin Ngài hãu nói ra cho con ué hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảu ra.” 


Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước: Hồ nước nói đến luân 
hồi, là việc đi đến (thế giới này), việc ra đi (đến thế giới khác), việc đi và đến, thời 
điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, kiếp sống khác từ kiếp sống này, sự tử vong, sự tái 
sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già, và sự chết. Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, các chúng sanh tồn 
tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính 
giữa. 


“Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' là thế nào? 


“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy kiếp sống, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến 
là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm kiếp sống, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến" còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kiếp 
sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng 
ấy trăm ngàn kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - 
“điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã 
xoay vần chỉ chừng ấy koti' kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không 
có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự 
luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm koti kiếp sống, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết dên’ 
còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn koti kiếp sống, trước 
đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm 
ngàn koti kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - 
“điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. 


! 1 kofi = 10.000.000 (mười triệu). 
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Cullaniddesapali Kappasuttaniddeso 


Ettakani vassani vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi 
samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani vassasatani vattam vatti, tato param 
na vattiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayati. Ettakāni 
vassasahassani vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi samsarassa 
purima koti na paññayati. Ettakani vassasatasahassani vattam vatti, tato param na 
vattīti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayati. Ettakā 
vassakotiyo vassam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi samsarassa 
purimā koti na paññayati. Ettakani vassakotisatani vattam vatti, tato param na vattīti 
hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññāyati. Ettakani 
vassakotisahassani vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi 
samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani vassakotisatasahassani vattam vatti 


tato param na vattīti hevam natthi, evampi samsarassa purimā koti na paññayati. 


Ettakani kappani vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi 
samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani kappasatani vattam vatti, tato param 
na vattīti hevam natthi. Ettakāni kappasahassani vattam vatti, tato param na vattīti 
hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayati Ettakani 
kappasatasahassani vattam vatti, tato param na vattīti hevam natthi, evampi 
samsarassa purima koti na paññayati. Ettaka kappakotiyo vattam vatti, tato param 
na vattiti hevam natthi, evampi samsarassa purimā koti na paññayati. Ettakani 
kappakotisatani vattam vatti, tato param na vattīti, hevam natthi, evampi samsarassa 
purima koti na paññayati. Ettakani kappakotisatasahassani vattam vatti, tato param 
na vattīti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayati. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Anamataggoyam' bhikkhave, samsaro pubba kol na paññayati 
dīgharattam kho bhikkhave, dukkham paccanubhūtam tippam paccanubhutam 
byasanam paccanubhutamt katasī vaddhitā” Yavañcidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitun ”ti° Evampi 
samsārassa purimā koti na paññayati.' 


' anamatagg ayam - PTS. ` katasiva vaddhitam - Sya, PTS; katasivaddhatam - Saka. 
* samsarassa - Syā. ° alam muccitunti - Syā; alam muñcitum ti - PTS. 
3 pubbakoti - Syā, PTS. 7 Anamataggasamyutta, Tinakatthasutta. 


* tbbam paccanubhūtam byasanam paccanubhutam - Ma, PTS; tibbam byasanam - Sya. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Kappa 


“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy năm, trước đó đã không xoay vần,” 
chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn 
là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm năm, trước đó đã không 
xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết 
đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn năm, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm ngàn 
năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng 
ấy koti năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu 
tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần 
chỉ chừng ấy trăm koti năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như 
thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân 
chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn koti năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như 
vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm ngàn koti năm, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. 


“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy kiếp trái đất, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết dên’ 
còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm kiếp trái đất, trước đó 
đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kiếp 
trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên 
của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ 
chừng ấy trăm ngàn kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có 
như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân 
chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy koti kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như 
vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm koti kiếp trái đất, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến" còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn koti 
kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu 
tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần 
chỉ chừng ấy trăm ngàn koti kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn 
không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, luân hồi này là không biết được điểm khởi đầu. Điểm đầu tiên 
không được biết đến đối với các chúng sanh — có sự che lấp bởi vô minh, có sự ràng 
buộc bởi tham ái — đang chạy quanh, đang chuyển dịch. Một thời gian dài lâu như 
vậy, quả thật, này các tỳ khưu, khổ đau được trải nghiệm, khổ não được trải nghiệm, 
sự tổn hại được trải nghiệm, các nghĩa trang được tăng thêm. Cho đến chừng ấy, này 
các tỳ khưu, thật quá đủ để nhàm chán về các pháp tạo tác, quá đủ để xa lìa luyến ái, 
quá đủ để giải thoát;” - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết dēn' còn là như 
vậy. 
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Cullaniddesapali Kappasuttaniddeso 


Katham samsarassa pacchima koti na paññayati? 


Ettaka jātiyo vattam vattissati, tato param na vattissatīti' hevam natthi, evampi 
samsarassa pacchima koti na paññayati. Ettakani jātisatāni — ettakani jātisahassāni 
— ettakani jātisatasahassāni — ettaka jātikotiyo — ettakāni jātikotisatāni — ettakāni 
jātikotisahassāni — ettakāni jatikotisatasahassani — ettakani vassāni — ettakani 
vassasatāni — ettakāni vassasahassānī — ettakāni vassasatasahassāni — ettakā 
vassakotlyo — ettakāni vassakotisatani — ettakāni vassakotisahassāni — ettakāni 
vassakotisatasahassāni — ettakāni kappāni — ettakāni kappasatāni — ettakāni 
kappasahassāni — ettakāni kappasatasahassāni — ettakāni kappakotiyo — ettakāni 
kappakotisatani — ettakāni kappakotisahassāni — ettakāni kappakotisatasahassāni 
vattam vattissati, tato param na vattissatīti hevam natthi, evampi samsarassa 
pacchimā koti na paūnāyati. Evampi samsarassa purimā” koti na paññayati 
pacchimāpi koti na paññayati, majjheva samsāre sattā thitā patitthita allīnā upagatā 
ajjhositā adhimutta ti - majjhe sarasmim titthatam. 


Iecāyasmā kappo ti - Iecā ti padasandhi -pe- Āyasmā ti piyavacanam —pe— 
Kappo ti tassa brahmanassa nāmam —pe— abhilapo ti - iecāyasmā kappo. 


Oghe jāte mahabbhaye ti kāmoghe bhavoghe ditthoghe avijjogho jāte samjāte 
nibbatte abhinibbatte pātubhūte. Mahabbhaye ti Jatibhaye jarābhaye vyādhibhaye 
maraņabhaye ti - oghe jāte mahabbhaye. 


Jarāmaccuparetānan ti jarāya phutthānam paretānam samohitanam 
samannāgatānam maccunā phutthānam paretānam samohitānam samannāgatānam 
Jatiya anugatanam jarāya anusatānam byādhinā abhibhūtānam maraņena 
abbhāhatānam atananam alenanam asarananam asarambhutanan ti - 
Jaramaccuparetanam. 


Dīpam pabrūhi marisa ti dipam tanam lenam saranam gatim parāyanam* 
brūhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi vibhajāhi uttānīkarohi 
pakāsehi. Mārisā ti piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam 
mārisā ti - dīpam' pabrūhi mārisa. 


' vattissati - Syā, PTS, evamuparipi. * gatiparāyanam - Syā, PTS. 
* purimāpi - Ma, Syā. * đisam pabrnhi - Va, Vi, Ka. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Kappa 


“Điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến” là thế nào? 


“Sự luân chuyển sẽ xoay vần chừng ấy kiếp sống, sau đó sẽ không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến là như vậy. 
“Sự luân chuyển sẽ xoay vần chừng ấy trăm kiếp sống, —nt— chừng ấy ngàn kiếp sống, 
—nt- chừng ấy trăm ngàn kiếp sống, —nt— chừng ấy koti kiếp sống, —nt— chừng ấy 
trăm koti kiếp sống, —-nt— chừng ấy ngàn koti kiếp sống, —nt— chừng ấy trăm ngàn 
koti kiếp sống, -nt- chừng ấy năm, —nt— chừng ấy trăm năm, —nt- chừng ấy ngàn 
năm, —nt— chừng ấy trăm ngàn năm, —-nt— chừng ấy koti năm, —nt— chừng ấy trăm 
koti năm, —nt— chừng ấy ngàn koti năm, —nt— chừng ấy trăm ngàn koti năm, —nt— 
chừng ấy kiếp trái đất, -nt— chừng ấy trăm kiếp trái đất, —nt— chừng ấy ngàn kiếp 
trái đất, —nt— chừng ấy trăm ngàn kiếp trái đất, —nt— chừng ấy koti kiếp trái đất, — 
nt- chừng ấy trăm koti kiếp trái đất, -nt— chừng ấy ngàn koti kiếp trái đất, —nt— 
chừng ấy trăm ngàn koti kiếp trái đất, sau đó sẽ không xoay vần,” chắc chắn không có 
như thế; - “điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Điểm 
đầu tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, 
các chúng sanh tồn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân 
hồi, ngay chính gita’ là như vậy; - “dành cho những người đang đứng giữa hồ nước ' lā 
như thế. 


Tôn giả Kappa nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn —nt— 
. Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— . Kappa: là tên của vị Bà-la- 
môn y, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Kappa nói rāng là như thế. 


Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: ở dòng lũ (ngũ) dục, ở 
dòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở dòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được sanh 
khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. Sự nguy hiểm lớn: 
nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về bệnh, nguy hiểm về chết; - “ó 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra' là như thế. 


Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: đối với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị 
thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, 
không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “dành cho những người 
đang bị chế ngự bởi lão và tử là như thế. 


Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ 
về hòn đảo, nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đỡ. 
Thưa Ngài: Từ 'mārisa' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn 
kính và có sự phục tùng; - “thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn dāo' là như thế. 
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Tvaūca me dīpamakkhāhī ti - Tvan ti bhagavantam bhaņati. 
Dīpamakkhāhī ti dipam tāņam lenam saranam gatim parayanam' akkhahi 
ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - 
tvañca me dipamakkhahi. 


Yathayidam” naparam siya ti yathayidam* dukkham idheva nirujjheyya, 
vūpasameyya attham gaccheyya patippassambheyya puna patisandhikam dukkham 
na nibbatteyya, kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave va 
rūpabhave va arupabhave va sañãabhave va asaññabhave vā 
nevasaññanasaññabhave va ekavokarabhave va catuvokarabhave vā 
pañcavokarabhave va punagatiyā va upapattiya va patisandhiya va bhave va samsāre 
va vatte va” na jāyeyya na samjayeyya` na nibbatteyya nabhinibbatteyya idheva 
nirujjheyya vūpasameyya atthamgaccheyya patippassambheyyā ti - yathayidam 
nāparam siyā. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Majjhe sarasmim titthatam (iccāyasmā kappo) 
oghe jāte mahabbhaye, 

Jarāmaccuparetānam 

dīpam pabrūhi mārisa, 

tuañca me dipamakkhāhi 

yathayidam nāparam siyā "ti. 


10 -2 


Majjhe sarasmim titthatam (kappāti bhagavā) 
oghe jāte mahabbhaye 

Jarāmaccuparetānam 

dīpam pabrūmi kappa te. 


Majjhe sarasmim titthatan ti saro vuccati samsāro, āgamanam gamanam 
gamanāgamanam kalam gati bhavābhavo' cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca jati 
ca jarā ca maranañca. Samsārassa purimā' koti na paūnāyati, pacchimāpi koti na 
paūāyati, majjheva* samsare satta thitā patitthitā allīnā upagatā ajjhositā 
adhimuttā. 


Katham samsārassa purimā koti na paññayati? -pe— evam’ samsārassa purimā 
koti na paññayati. Katham samsārassa pacchimā koti na paññayati2 —pe— evam 
samsārassa pacchimā koti na paññayati. Evam samsārassa purimā koti na paññayati 
pacchimāpi koti na paññayati majjheva samsāre santa thitā patitthita allīnā upagatā 
ajjhositā adhimutta ti - majjhe sarasmim titthatam. Kappāti bhagavā ti -pe-. 


gatiparāyanam - Syā, PTS. 


1 

* vathayidam - Ma, Syā. ° bhavābhave - Pa, Va. 

* yathā idam - Syā. 7 purimāpi - Ma, Syā, PTS. 
* vaddhevā - Pana. ° majjhe ca - Syā. 

> na janeyya na sañjaneyya - Ma, Syā, PTS. ? evampi - Syā. 
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Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo - Ngài: nói đến đức Thế Tôn. 
Xin Ngài hãy nói ra vê hòn đảo: xin Ngài hãy nói ra, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về hòn 
đảo, nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đố; - “và 
xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo' là như thế. 


Để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra: để cho 
khổ đau giống như khổ đau này, ở ngay tại nơi đây, có thể được diệt tận, có thể vắng 
lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh, (để cho) khổ đau liên quan đến tái 
sanh lại nữa không thể hạ sanh, không thể sanh ra, không thể sanh khởi, không thể 
hạ sanh, không thể phát sanh ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở 
cối dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc, hoặc ở cối hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, 
hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một uẩn, hoặc ở cối bốn uān, hoặc ở 
cõi năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, 
hoặc ở sự hiện hữu, hoặc ở sự luân hồi, hoặc ở sự luân chuyển, (và) có thể được diệt 
tận, có thể vắng lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh ở ngay tại nơi đây; - 
“để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Kappa nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói ué hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bi chếngự bởi lão và tử. 

Và xin Ngài hãu nói ra cho con ué hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) nàu không thể xảu ra.” 


10-2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kappa,) 

Ta (sẽ) nói uới ngươi ué hòn đảo, nàu Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chếngự bởi lão và tử.” 


Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước: Hồ nước nói đến luân 
hồi, là việc đi đến (thế giới này), việc ra đi (đến thế giới khác), việc đi và đến, thời 
điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, kiếp sống khác từ kiếp sống này, sự tử vong, sự tái 
sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già, và sự chết. Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, các chúng sanh tồn 
tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính 
giữa. 


“Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' là thế nào? —nt— “điểm đầu tiên 
của luân hồi không được biết đến' là như vậy. “Điểm cuối cùng của luân hồi không 
được biết đến' là thế nào? —nt— “điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến' là 
như vậy. “Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuối cùng cũng 
không được biết đến, các chúng sanh tồn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, 
hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính gita’ là như vậy; - “đối với những người đang 
đứng giữa hồ nước là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Kappa: —nt— . 
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Cullaniddesapali Kappasuttaniddeso 


Oghe jate mahabbhaye ti kāmoghe bhavoghe ditthogho avijjoghe Jate samjāte 
nibbatte abhinibbatte patubhute. Mahabbhaye ti jātibhaye Jarabhaye vyādhibhaye 
maranabhaye ti - oghe Jate mahabbhaye. 


Jaramaccuparetanan ti jaraya phutthanam paretānam samohitanam 
samannagatanam maccuna phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam 
Jatiya anugatanam jaraya anusatanam byādhinā abhibhūtānam maraņena 
abbhāhatānam atananam alenanam  asaraņānam asaranibhutanan ti - 
Jaramaccuparetanam. 


Dipam pabrūmi kappa te ti dipam tanam lenam saranam gatim parayanam' 
brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhajami uttānīkaromi 
pakāsemī ti - dīpam pabrumi kappa te. 


Tenaha bhagava: 

“Majjhe sarasmim titthitam (kappāti bhagavā) 
oghe jate mahabbhaue, 

Jaramaccuparetanam 

dīpam pabrumi kappa te "ti. 


10-3 


Akiñcanam anādānam - etam dīpam anaparam 
nibbānam iti nam brūmi - jarāmaccuparikkhayam. 


Akiñcanam anādānan ti - Kiūcanan ti” ragakiñcanam dosakiãcanam 
mohakiñcanam manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiūcanam. 
Kiñcanappahanam kiūcanavūpasamo* kiãcanapatinissaggo° kiãcanapatippassaddhi? 
amatam nibbanan ti -akiūcanam. Anadanan ti ādānam vuccati tanha, yo rāgo 
sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamulam. Ādānappahānam ādānavūpasamo 
ādānapatinissaggo ādānapatippassaddhi amatam nibbanan ti - akiūcanam 
anādānam. 


' gatiparāyanam - Syā, PTS. 
* akiñcananti - Syā. * patinissaggam - Ma, evamuparipi. 
* vūpasamam - Ma, evamuparipi. * patippassaddhim - Ma, evamuparipi. 


296 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Kappa 


Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: ở dòng lũ (ngũ) dục, ở 
dòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở dòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được sanh 
khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. Sự nguy hiểm lớn: 
nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về bệnh, nguy hiểm về chết; - “ó 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra' là như thế. 


Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: đối với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị 
thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, 
không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “dành cho những người 
đang bị chế ngự bởi lão và tử là như thế. 


Ta (sẽ) nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, 
Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ về hòn đảo, 
nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng dē; - “Ta (sẽ) 
nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kappa,) 

Ta (sẽ) nói uới ngươi vē hòn đảo, nàu Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bi chếngự bởi lão vā tử.” 


10 -3 


Hòn đảo ấu là không uướng bận, không nắm giữ, không có cái nào khác, Ta gọi 
cát dy là “Niết Bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 


Không vướng bận, không nắm giữ - Vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân 
hận là vướng bận, si mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ó 
nhiễm là vướng bận, ué hạnh là vướng bận. Sự dứt bỏ điều vướng bận, sự vắng lặng 
điều vướng bận, sự buông bỏ điều vướng bận, sự tịch tịnh điều vướng bận là Bất Tử, 
Niết Bàn; - không vướng bận là như thế. Không nắm giữ: Nắm giữ nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Sự dứt bỏ việc nắm giữ, sự vắng lặng việc nắm giữ, sự buông bỏ việc nắm giữ, 
sự tịch tịnh việc nắm giữ là Bất Tử, Niết Bàn; - “không vướng bận, không nắm giữ là 
như thế. 
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Etam dīpam anāparan ti etam dīpam tāņam lenam saraņam gati parāyanam. 
Anāparan ti tamhā paro añño dīpo natthi. Atha kho so yeva' dīpo aggo ca settho ca 
visettho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca ti - etam dīpam anāparam. 


Nibbānam iti nam brūmī ti vānam vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamulam. Vānappahānam vānavūpasamo vānapatinissaggo 
vānapatippassaddhi amatam nibbānam. Itī ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri” akkharasamavāyo byafijanasilitthatā padānupubbatāpetam* itī ti. 
Brūmī ti brūmi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi 
uttānīkaromi pakāsemī ti - nibbānam iti nam brūmi. 


Jarāmaccuparikkhayan ti jarāmaraņassa pahānam vūpasamo patinissaggo 
patippassaddhi* amatam nibbānan tỉ - jarāmaccuparikkhayam. 


Tenāha bhagavā: 
“Akiñcanam anādānam etam dīpam anāparam, 
nibbānam iti nam brūmi jarāmaccuparikkhayan "ti. 


10-4 


Etadaññaud' ue sata - ditthadhammābhinibbutā 
na te māravasānugā - na te marassa paddhagu.° 


Etadaññaya ye sata ti - Etan ti amatam nibbanam, yo so sabbasankhara- 
samatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Aññaya ti 
aññaya jānitvā tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. ‘Sabbe sankhara 
aniccā 'ti —pe— “Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
aññaya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhavayitva vibhutam katva. Ye ti arahanto 
khinasava. Sata ti catuhi karanehi sata: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhavitatta” sata, —pe— te vuccati sata ti - etadaññaya ye sata. 


so evam - Ma; so eva - PTS. 


1 

2 padapāripūrī - Ma, PTS. ` etadatthāya - Va, Vi, Ka. 

3 metam - Va, Vi, Ka. ° patthagũ - Syã, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vūpasamam patinissaggam patippassaddhim - Ma. 7? bhāventā - Ma, Syā. 
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Hòn đảo ấy là không có cái nào khác: hòn đảo ấy là nơi nương tựa, nơi trú 
ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đỡ. Không có cái nào khác: không 
có hòn đảo nào khác so với cái ấy. Và chính hòn đảo ấy là cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dàn đầu, tối thượng, cao quý; - “hòn đảo ấy là không có cái nào khác là như 
thế. 


Ta gọi cái y là Niết Bàn: Thêu dệt (vānam) nói đến tham ái, tức lā sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự dứt bỏ thêu 
dệt, sự vắng lặng thêu dệt, sự buông bỏ thêu dệt, sự tịch tịnh thêu dệt là Bất Tử, Niết 
Bàn. Iti: Từ t này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ 
các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của 
các câu văn. Ta gọi: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai 
mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ; - “Ta gọi cái ấy là Niết Bān là như thế. 


Sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử: Sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch 
tịnh đối với già và chết, là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
Hòn đảo ấu là không uướng bận, không nắm giữ, không có cát nào khác, Ta gọi 
cái dy là Niēt Bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 


10-4 


Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niêm, đã nhận thức được 
Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấu không di theo guyēn lực của Ma 
Vương, những người ấu không là nô bộc của Ma Vương.” 


Sau khi hiểu thông điêu này, những người nào có niệm - Điều này: là 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Sau khi 
hiểu thông: sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm ró rệt. Sau khi hiểu thông, sau khi hiếu rõ, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành 
lā vô thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản 
tánh hoại diệt.” Những người nào: là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: bản thân đã phát triển sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân là có niệm —nt— các vị ấy được gọi là có niệm; - “sau khi hiểu 
thông điều này, những người nào có niệm' là như thế. 
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Ditthadhammabhinibbuta ti - Ditthadhamma ti ditthadhamma 
ñatadhamma tulitadhammā tīritadhammā vibhutadhamma vibhavitadhamma. 
Abhinibbuta ti ragassa' nibbāpitattā nibbutā, dosassa —pe— 


sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā vũpasamitatta vijjhātattā” nibbutattā 
vigatattā patippassaddhattā santa upasantā vūpasantā nibbutā patippassaddhā 'ti* - 
ditthadhammābhinibbutā. 


Na te māravasānugatā ti - Māro tí yo so māro kaņho adhipati antagū namuci 
pamattabandhu. Na te māravasānugatā ti na te mārassa vase” vattanti,* napi’ 
māro tesu vasam vatteti. Te māram ca mārapakkham ca mārapāsam ca mārabalisam 
ca? mārāmisam ca māravisayam ca māranivāpam ca” māragocaram ca 
mārabandhanam ca abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā' madditvā 
caranti viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ti - na te māravasānugā. 


Na te mārassa paddhagu ti na te mārassa paddhā paddhacara'' paricārikā 
sissā” buddhassa te bhagavato paddhā paddhacarā paricārikā sissā ti - na te mārassa 
paddhagu. 


Tenaha bhagava: 
“Etadaññaua ue sata ditthadhammābhinibbutā, 
na te māravasānugā na te mārassa paddhagu "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— Sattha me bhante bhagavā, sāvakohamasmī "ti. 


Kappasuttaniddeso samatto. 


! lobhassa - Va, Vi, Ka. ° mãraba]isañca - Ma, Syā. 

* nijjhātattā - Ma. ? māranivāsafīca - Ma, Syā, PTS. 

* sabbākusalābhisankhārānam nibbāpitattā nibbutā patippassaddhāti - Syā. 

* mārāti - Syā. I bariyādayitvā - Syā. 

> vasena - PTS. '! patthā patthacarā - Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 
° vattenti - Syā.  paricārikā siyā - Ma, Va, Vi, Ka; 

7 napi - Ma. paricārikā pesiyā - Syā, PTS. 
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Đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt - Dā nhận thức được 
Giáo Pháp: đã nhận thức được Giáo Pháp là đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo 
Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp. Đã 
được diệt tắt: do trạng thái đã được tịch diệt đối với đối với luyến ái là đã được tịch 
diệt; do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã 
được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do 
trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sân hận —nt- đối 
với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, là được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh; - “đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt là 
như thế. 


Những người ấy không đi theo quyền lực của Ma Vương - Ma Vương: 
Ma Vương ấy lā Kanha (Hắc Ám), Adhipati (Chúa Të của sáu cõi Trời dục giới), 
Antagu (Đi Đến Tận Cùng của các bất thiện pháp), Vamuci (Không Thả Ra những kẻ 
ác), Pamattabandhu (Thân Quyến của những kẻ Bi Xao Lãng). Những người ấy 
không đi theo quyền lực của Ma Vương: Các vị ấy không vận hành theo quyền 
lực của Ma Vương, thậm chí Ma Vương cũng không vận hành được quyền lực ở các vị 
ấy. Sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi 
nghiền nát Ma Vương, phe nhóm của Ma Vương, cam bày của Ma Vương, lưỡi câu 
của Ma Vương, thức ăn của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhử của Ma 
Vương, hành xứ của Ma Vương, và sự trói buộc của Ma Vương, các vị ấy thực hành, 
trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “những người ấy 
không đi theo quyền lực của Ma Vương' là như thế. 


Những người ấy không là nô bộc của Ma Vương: các vị ấy không phải là 
người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của Ma Vương: các vị ấy là 
người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của đức Phật, của đức Thế Tôn; 
- những người ấy không là nô bộc của Ma Vuong là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niêm, đã nhận thức được 
Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấu không đi theo quuền lực của Ma 
Vương, những người ấu không là nô bộc của Ma Vương.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Kappa được hoàn tất. 
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11. JATUKANNISUTTANIDDESO 
11-1 


Sutvānaham vīra akāmakāmim (iecāyasmā jatukaņņī) 
oghātigam putthumakāmamāgamam, 

santipadam brūhi sahājanetta' 

yathātaccham bhagavā brūhi metam. 


Sutvānaham vīra akāmakāmin ti - Sutvā ti? sutvā suņitvā uggahetvā 
upadhāretvā* upalakkhayitvā itipi so bhagavā araham —pe— buddho bhagavā ti 
sutvānaham. Vīrā ti vitro bhagavā, viriyavāti vīro, pahūti vīro,* visavīti vīro,* 
alamattoti* vīro, sūroti vīro,' vikkanto abhīru* acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamsoti vīro. 


“Virato idha sabbapāpakehi 

nirayadukkhamaticca viriyavā so, 

so viriyavā padhānavā 

vīro" tadi pavuccate tathattā ”ti" - sutvānaham vīra. 


Akāmakāmin ti - Kama ti uddānato dve kama: vatthukāmā ca kilesakama ca. — 
pe-. Ime vuccanti vatthukāmā. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. Buddhassa bhagavato 
vatthukāmā pariññata kilesakāmā pahma, vatthukamanam  pariññatatta 
kilesakāmānam pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti, na kāme pattheti, na kāme 
piheti, na kāme abhijappati. Ye kāme kāmenti, kāme patthenti, kāme pihenti, kāme 
abhijappanti, te kāmakāmino rāgarāgino saññasaññino. Bhagavā na kāme kāmeti, na 
kāme pattheti, na kāme piheti, na kāme abhijappati,'” tasmā buddho akāmo nikkāmo 
cattakāmo vantakāmo muttakāmo pahīnakāmo patinissatthakāmo vītarāgo 
vigatarāgo cattarāgo vantarago muttarāgo pahīnarāgo patinissattharāgo nicchato 
nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhutena attanā viharatī ti - sutvanaham 
vīra akāmakāmim. 


Iccayasma jatukaņņī ti - Iecā ti padasandhi —pe— padānupubbatāpetam" “cca 


'ti. Āyasmā ti piyavacanam —pe— sagāravasappatissādhivacanametam 'āyasmā ti. 
Jatukaņņī ti tassa brāhmaņassa gottam sankhā samañña paññatti vohāro ti - 
1ccayasma jatukaņņī. 


sahajanetta - Ma; mahājanetta - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 7 suro - Syā. 
* sutvā ti - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. * abhīrū - Ma; 
* upadhārayitvā - PTS. abhiru - Syā. 
* pabhūti vīro - Va, Vi, Ka. ? viriyavāso - Syā. 
> vīsati vīro - Va, Vi, Ka. 0 dhīro - PTS. 
° alamatthoti - Va, Vi, Ka. '! Suttanipāta, Sabhiyasutta. 
* kilesakāmānam pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti kama setthāti na kāme pamodati na kāme 
abhijappati - Syā. '3 padānupubbakametam - Syā. 
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11. DIEN GIẢI KINH JATUKANNI 
11-1 


(Tôn giả Jatukaņņī nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe vē vi 
không có ham muôn các dục, con đã di đến để hỏi vi đã uượt qua dòng lũ, vi không 
có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (uới trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãu nói vē vi thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hāy nói cho con ué dié 
nàu đúng theo sự thật.” 


Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị không có ham muốn các 
dục - Sau khi nghe: sau khi nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp 
nhận, sau khi nhận định. Sau khi con nghe rằng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, — 
nt— Phật, Thế Tôn.” Bậc anh hùng: bậc anh hùng là (nói đến) đức Thế Tôn; “vị có sự 
tỉnh tan là bậc anh hùng, “vị có năng lực là bậc anh hùng, “vị có tiềm năng' là bậc anh 
hùng, “vị có khả năng” là bậc anh hùng, %i dũng cảm' là bậc anh hùng, ‘vi quả cảm, 
không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rón lông đã được xa la’ là bậc anh 
hùng. 

Vi đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời nàu, 

vi có tỉnh tấn ấu dā uượt qua sự khổ dau ở địa ngục, 

vi dy, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, 

là bậc anh hùng, có bản thể như thế, được gọt là bậc tự tai; - thưa bậc anh 
hùng, sau khi con nghe' là như thế. 


Về vị không có ham muốn các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Đối với đức Phật Thế Tôn, các vật dục đã được biết 
toàn diện, các ô nhiễm dục đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được biết toàn diện đối 
với các vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm dục, đức Thế Tôn 
không ham muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, 
không nguyện cầu các dục. Những người nào ham muốn các dục, ước nguyện các 
dục, mong cầu các dục, nguyện cầu các dục, những người ấy có sự ham muốn các dục, 
có sự luyến ái với ái dục, có sự suy tưởng đến tưởng (về dục). Đức Thế Tôn không 
ham muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, không 
nguyện cầu các dục; vì thế, đức Phật không có dục,' không còn dục, có dục đã được từ 
bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã được dứt bỏ, có dục 
đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lia, có luyến ái đã được tách lia, có luyến ái 
đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tấy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái 
đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch 
diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; 
- thua bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị không có ham muốn các dục' là như thế. 


Tôn giả Jatukaņņī nói rằng - Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu văn, — 
nt- tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'āyasmā' này là lời nói yêu mến, 
—nt- lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. Jatukaņņī: là họ của vị Bà-la-môn 
ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - tôn giả Jatukaņņī nói rằng' là 
như thế. 


' Động từ kāmeti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kama được dịch theo hai nghĩa lā 
“ham muốn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. O đây akāmo được dich là “không có dục,” ở đoạn kế tiếp 
được dịch là “không có ham muốn.” (ND). 
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Oghātigam putthumakāmamāgamar ti - Oghātigan ti oghātigam ogham 
atikkantam samatikkantam vītivattan ti - oghātigam. Putthun ti putthum 
pucchitum yācitum ajjhesitum pasadetum. Akāmamāgaman ti akāmam putthum 
nikkāmam' cattakāmam vantakāmam muttakāmam pahīnakāmam 
patinissatthakāmam vītarāgam vigatarāgam cattarāgam vantarāgam muttarāgam 
pahīnarāgam patinissattharāgam āgamhā āgatamhā upāgatamhā sampattamhā tayā 
saddhim samāgatamhā ti - oghatigam putthumakāmamāgamam. 


Santipadam brūhi sahājanettā ti - Santī ti ekena ākārena santipi 
santipadampi tameva” amatam nibbānam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virago nirodho nibbanam. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Santametam padam, paņītametam padam, yadidam sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatimssaggo tanhakkhayo virago nrodho nibbanan  ”H. 
Athāparenākārena ye dhammā santādhigamāya santiphusanaya santisacchikiriyāya* 
samvattanti, seyyathīdam: cattāro satipatthānā, cattāro sammappadhānā, cattāro 
iddhipādā, paūcindriyāni, paūcabalāni, sattabojjhangā, ariyo atthangiko maggo, ime 
vuccanti santipadā. Santipadam tāņapadam lenapadam saraņapadam abhayapadam 
accutapadam amatapadam nibbānapadam brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi 
patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehi. Sahājanettā ti nettam vuccati 
sabbaññutañanam. Buddhassa bhagavato nettam ca jinabhāvo ca bodhiya mule 
apubbam acarimam ekasmim khane uppanno, tasma buddho sahājanetto 'i - 
santipadam brūhi sahājanetta. 


Yathātaccham bhagavā brūhi metan ti yathātaccham vuccati amatam 
nibbānam —pe- nirodho nibbanam. Bhagavā ti garavadhivacanametam —pe— 
sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti. Brūhi metan ti brūhi ācikkhāhi -pe— 
pakāsehī ti - yathātaccham bhagavā brūhi metam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

*Sutvānaham vīra akāmakāmim (iecāyasmā jatukaņņī) 
oghātigam putthumakāmamāgamam, 

santipadam brūhi sahājanetta 

yathātaccham bhagavā brūhi metan "ti. 


' nikāmam - Va, Vi, Ka. 
* tamyeva - Ma, PTS; taññeva - Syā. * sacchikiriyāya - Syā. 
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Con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muốn - 
Vị đã vượt qua dòng lũ: vị đã vượt qua dòng lũ là vi đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, 
đã vượt qua khỏi dòng lũ; - *vi đã vượt qua dòng lũ” là như thế. Để hỏi: để hỏi, để 
vấn, để yêu cầu, để thỉnh cầu, để đặt niềm tin. Con đã đi đến (để hỏi) vị không 
có ham muốn: để hỏi vị không có ham muốn, không còn ham muốn, có ham muốn 
đã được từ bỏ, có ham muốn đã được tẩy trừ, có ham muốn đã được giải thoát, có 
ham muốn đã được dứt bỏ, có ham muốn đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa 
lìa, có luyến ái đã được tách lia, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, 
có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông 
bỏ, con đã di lại, dā đi đến, đã đi đến gần, đã đạt đến, đã đi đến gặp Ngài; - “con đã đi 
đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muốn' là như thế. 


Thưa bậc có nhàn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãy nói về vị thế an tịnh - An tịnh: Theo một khía cạnh, sự an tịnh cũng 
như vị thế an tịnh, chính cái ấy là Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Vi thế này lā an tịnh, vị thế này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp 
tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, 
sự diệt tận, Niết Bàn.” Hoặc là, theo một khía cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa 
đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc chạm đến sự an tịnh, đưa đến việc chứng 
ngộ sự an tịnh, như là: bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. Các pháp này gọi là các vị thế an tịnh. Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về 
vị thế an tịnh, vị thế nương tựa, vị thế trú ẩn, vị thế nương nhờ, vị thế không sợ hãi, vị 
thế Bất Hoại, vị thế Bất Tử, vị thế Niết Bàn. Bậc có nhãn quan đã được đông 
sanh (với trí Toàn Giác): Nhãn quan nói đến trí Toàn Giác. Nhãn quan và bản thể 
Chiến Thắng của đức Phật Thế Tôn đã được sanh lên tại gốc cây Bồ Đề vào cùng một 
thời điểm không trước không sau; vì thế đức Phật là bậc có nhãn quan đã được đồng 
sanh (với trí Toàn Giác); - “thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn 
Giác), xin Ngài hãy nói về vị thế an tịnh' là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điêu này đúng theo sự 
thật: Đúng theo sự thật nói đến Bất Tử, Niết Bàn —nt- sự diệt tận, Niết Bàn. Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
“đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy nói cho con về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ 
dạy, —nt— hãy bày tỏ; - “thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này đúng 
theo sự thật là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Jatukaņņī nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe ué vi 
không có ham muôn các dục, con đã di đến để hỏi vi đã uượt qua dòng lũ, vi không 
có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (uới trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãy nói ué vi thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con vē điều 
nàu đúng theo sự thật. 
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Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati' 
ādiccova pathavim tej tejasā, 
parittapaññassa me bhuripafñña,ˆ 
ācikkha dhammam yamaham vijaññam 
Jātijarāya idha vippahānam. 


Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyatī ti - Bhagavā ti gāravādhivacanam — 
pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavāti. Kama ti uddānato* dve kama: 
vatthukama ca kilesakāmā ca —pe— Ime vuccanti vatthukāmā. —pe— Ime vuccanti 
kilesakāmā. Bhagavā vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya abhibhuyya 
abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā* madditvā* carati viharati irīyati vatteti 
pāleti yapeti yāpetī ti - bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati. 


Adiccova pathavim tejī tejasā ti ādicco vuccati suriyo, pathavī vuccati jagati,‘ 
yathā suriyo tejī tejena” samannāgato pathavim abhibhuyya abhibhavitva 
ajjhottharitvā pariyadiyltva santāpayitvā sabbam akasagatam tamagatam 
abhivihacca andhakāram vidhametvā* ālokam dassayitvā* akase antalikkhe 
gaganapathe vegena gacchati,'° evameva bhagavā iiāņatejī iāņatejena'' samannāgato 
sabbam abhisankharasamudayam —pe— kilesatamam avijjandhakāram vidhamitvā 
ñanalokam dassetva vatthukāme parijānitvā” kilesakāme pahaya abhibhuyya 
abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditva carati viharati irīyati vatteti"” 
pāleti yapeti yāpetī ti - ādiccova pathavim tejī teJasa. 


Parittapaññassa me bhuripañña ti“ ahamasmi” parittapañño omakapañño 
lamakapañño chattakapañño,'“ tvampi mahapañño puthupañño hāsupaūno" 
Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño. Bhūri vuccati pathavī. Bhagavā taya 
pathaviyā samāya"* paññaya vipulāya vitthataya samannagato ti - parittapaññassa 
me bhuripañña. 


' iriyati - Ma, Syā, PTS, evmuparipi 


* bhũripañño - Ma, Syā. 'ñãm ñana tejena - Va, Vi, Ka, Pana. 

* udãnato - Pana. * parijānetvā - PTS. 

* pariyādayitvā - Syā. * pavatteti - Pana. 

` madditvā - itisaddo Ma potthake na dissate. *bhũripañãoti - Ma, Syã. 

° jagatī - Ma; jarā - Syā. > ahamasmim - PTS. 

” tejī tejasā tejena - Syā, PTS, Va, Ka, Vi, Pa. é chatukkapañño - Ma; 

° vidhamitvā - Ma, Sya, PTS. jatukapañño - Sya; 

? dassetvā - Syā. catukkapañño - PTS. 

1 gaganapathe gacchati - Ma, PTS; 7 hāsapaūīūo - Ma, Syā, PTS, Ka. 
gamanapathe gacchati - Sya. * pathavīsamāya - Ma, Syā, PTS. 
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Thật uậu, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự tri các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối uới con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xin Ngài hãy chỉ day vē Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ña bỏ đối uới sanh và già ở nơi đâu. 


Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục - Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
“đức Thế Tôn. Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. 
—nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này được gọi lā ô nhiễm dục. 
Sau khi biết toàn diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi khắc phục, sau khi thống 
trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát các ô nhiễm dục, đức Thế Tôn 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “thật vậy, đức 
Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục” là như thế. 


Ví như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng: Thái 
dương nói đến mặt trời, trái đất nói đến địa cầu. Giống như mặt trời có sức nóng, 
thành tựu sức nóng, sau khi ngự trị, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, 
sau khi thiêu đốt trái đất, sau khi xua đi bóng tối đã che phủ toàn bộ bầu trời, sau khi 
xua tan bóng đêm, sau khi phô bày ánh sáng, nó di chuyển ở không trung, trên bầu 
trời, một cách mau lẹ theo quỹ đạo ở không gian, tương tự y như vậy, đức Thế Tôn có 
hào quang trí tuệ, thành tựu hào quang trí tuệ, sau khi xua tan tất cả nhân sanh khởi 
của các pháp tạo tác —nt— bóng đêm ó nhiễm, bóng tối vô minh, sau khi phô bày ánh 
sáng trí tuệ, sau khi biết toàn diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi ngự trị, sau khi 
thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát các ô nhiễm dục, đức 
Thế Tôn sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - í như 
thái dương, có sức nóng, ngự tri trái đất bằng sức nóng là như thế. 


Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi: Con thì có 
tuệ nhỏ nhoi, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, còn Ngài có tuệ vĩ đại, có 
tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thấu suốt. Bao la 
nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh 
bằng trái đất; - thua bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nho? là như 
thế. 
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Ācikkha dhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman ti ādikalyāņam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam sāttham savyañJanam kevalaparipuņņam 
parisuddham  brahmacaryam  cattaro satipatthane  —pe— nibbanañca 
nibbānagāminiūca patipadam ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarahi 
vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī 'ti.' Yamaham vijaññan ti yamaham jāneyyam 
ājāneyyam vijāneyyam patijāneyyam pativijjheyyam adhigaccheyyam passeyyam” 
sacchikareyyan ti - ācikkha dhammam yamaham vijaññam. 


Jātijarāya idha vippahānan ti - idheva jātijarāya maraņassa* pahānam 
vūpasamam patinissaggam patipassaddhim' amatam nibbānan ti - jātijarāya idha 
vippahānam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati 
ādiccova pathavim te] tejasā 
parittapaītītassa me bhuripañña 
ācikkha dhammam yamaham vijaññam 
Jātijarāya idha vippahānan "ti. 


11-3 


Kamesu vinaya gedham (jatukaņņīti bhagavā) 
nekkhammam datthu khemato, 

uggahitam nirattam vā 

mā te vijjittha kiīcanam. 


Kāmesu vinaya gedhan ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. 
Gedho vuccati” taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. Kāmesu 
vinaya gedhan ti kāmesu gedham vinaya'* pativinaya pajaha' vinodehi byantīkarohi 
anabhavam gamehī ti - kāmesu vinaya gedham. Jatukaņņī ti bhagavā tam 
brahmanam gottena ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe— sacchikā 
paññatti, yadidam bhagavā ti - jatukaņņīti bhagavā. 


' pakāsehi - Ma; “vũpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syā. 
pakāsehīti ācikkha dhammam - Syā. > gedhanti gedho vuccati - Ma, Syā. 

* phasseyyam - Ma; phuseyyam - Syā, PTS. Švineyya gedham - Pana. 

* jātiyā jarāmaraņassa - Syā. 7 pajahāhi - Pana. 
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Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vë Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, —-nt— Niết Bàn, và sự 
thực hành đưa đến Niết Bàn. Để con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể 
nhìn thấy, có thể chứng ngộ; - xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận 
thức' là như thế. 


Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh, già, và chết 
ngay ở nơi đây, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự lia bỏ 
đối với sanh và già ở nơi dāy là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thật uậu, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự tri các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối uới con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xin Ngài hãy chỉ day vē Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ña bỏ đối uới sanh và già ở nơi đâu.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukaņņī,) 

ngươi hãy dep bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấu sự xuất ly là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt hay đã được výt bỏ, 
sự uướng bận chớ có hiện điện đối Uới ngươi. 


Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì 
có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt—- Các điều này được gọi là vật dục. —nt— 
Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Ngươi hãy 
dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục: ngươi hãy dẹp bỏ, hãy dẹp hàn, hãy dứt bỏ, hãy 
xua di, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu sự thèm khát ở các dục; - 
“ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các duc là như thế. Jatukaņņī: Đức Thế Tôn xưng 
hô với vị Bà-la-môn ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— 
sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này 
JatukannT là như thế. 
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Nekkhammam datthu khemato ti - Nekkhamman ti sammāpatipadam 
anulomapatipadam apaccanīkapatipadam anvatthapatipadam dhammānudhamma- 
patipadam sīlesu paripūrakāritam indriyesu guttadvāratam bhojane mattaññutam 
jāgariyānuyogam satisampajaññam cattāro satipatthāne cattāro sammappadhāne 
cattaro iddhipāde paūcindriyāni paūcabalāni sattabojjhange ariyam atthangikam 
maggam nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam khemato tanato lenato saraņato' 
abhayato accutato amatato nibbānato datthum passitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhutam katva ti - nekkhammam datthu khemato. 


Uggahitam nirattam va ti - Uggahitan ti tanhavasena ditthivasena gahitam 
parāmattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam. Nirattam vā ti nirassitabbam” 
muūcitabbam pajahitabbam* vinodetabbam* byantīkātabbam anabhavam 
gametabban ti - uggahitam nirattam va. 


Mā te vijjittha kiūcanan ti ragakiñcanam dosakiūcanam mohakiūcanam 
manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam. Idam kiãcanam 
tuyham mā vijjittha,* ma samvijjittha, pajaha vinodehi byantīkarohi anabhavam 
gamehī 'ti - mā te vijjittha kiãcanam. 


Tenāha bhagavā: 

*Kāmesu vinaya gedham (jatukaņņīti bhagavā) 
nekkhammam datthu khemato, 

ugahitam nirattam vā 

mā te vijjittha kiñcanan "ti. 
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Yam pubbe tam visosehi* 
paccha te mahu kiñcanam 
majjhe ce no' gahessasi 
upasanto carissasi. 


Yam pubbe tam visosehī ti atīte sankhāre ārabbha ye kilesā uppajjeyyum, te 
kilese sosehi visosehi sukkhāpehi visukkhāpehi abījam* karohi pajaha vinodehi 
byantīkarohi anabhavam gamehī ti - evampi ‘yam pubbe tam visosehi” Athavā ye 
atita kammābhisankhārā avipakkavipaka,° te kammābhisankhāre"” sosehi visosehi 
sukkhāpehi visukkhāpehi abījam karohi pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvam 
gamehī ti - evampi ‘yam pubbe tam visosehi.” 


' saranato saraņībhūtato - Ma, Syā. Švisodhehi - Pana. 

* nirattam vā - Ma, Syā. Tve no - Va, Vi, Ka. 

* vijahitabbam - Ma. ° avījam - Syā. 

* vinoditabbam - Ma. ? vipakkavipākā - Syā, PTS. 

` mā vijjittha mā pavijjittha - Ma, Syā. 10 kammābhisankhārā - Pana. 
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Để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn - Sự xuất ly: sau khi nhìn xem, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt để nhìn thấy sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn, và đường lối thực hành đưa đến Niết Bàn là an toàn, là nơi nương 
tựa, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ, là nơi không sợ hãi, là Bất Hoại, là Bất Tử, là 
Niết Bàn; - “để nhìn thấy sự xuất ly lā an toàn’ là như thế. 


Dâu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ - Đã được nắm bắt: đã được 
nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến 
do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến. Hay đã được vứt bỏ: nên được 
quăng bỏ, nên được buông ra, nên được dứt bỏ, nên được xua đi, nên được làm chấm 
dứt, nên được làm cho không còn hiện hữu; - “dầu đã được nắm bắt hay đã được vứt 
bö’ là như thế. 


Sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi: luyến ái là vướng bận, sân 
hận là vướng bận, si mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ó 
nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng bận. Sự vướng bận này chớ có hiện diện, chớ 
có tồn tại đối với ngươi, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu; - “su vướng bận chớ có hiện diện đối với nguoi’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukaņņī,) 

ngươi hãu dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấu sự xuất lụ là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt hay đã được uứt bỏ, 
sự uướng bận chớ có hiện diện đối uó i ngươi. 
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Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấu. 
Chó có điêu uướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vi lai). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tai), 
ngươi sẽ sống, được yēn tịnh. 


Điêu nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điêu ấy: Những ó 
nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy làm khô 
cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn mầm 
giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu các 
ó nhiễm ấy; - “điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều āy là như 
vậy. Hoặc là, các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc quá khứ chưa chín mudi hoặc đã 
trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, 
hãy làm không còn mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm 
cho không còn hiện hữu các pháp tạo tác là các nghiệp ấy; “điều nào trước đây (quá 
khứ), ngươi hãy làm khô héo điều āy còn là như vậy. 
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Pacchā te māhu kiūcanan ti pacchā vuccati anāgatam, anāgate' sankhāre 
arabbha yani uppajjeyyum* rāgakiūcanam dosakiñcanam mohakiñcanam 
manakiñcanam ditthikiūcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam imāni kiūcanāni* 
tuyham mā ahu makasi mā janesi mā samjanesi mā nibbattesi mabhinibbattesi” 
pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvam gamehī ti - paccha te mahu kiñcanam. 


Majjhe ce no gahessasī ti majjhe vuccati paceuppannam rūpam vedanā sañña 
sankhara viññanam, paccuppanne sankhare taņhāvasena ditthivasena na gahessasi* 
na gaņhissasi, na parāmasissasi, na nandissasi, nābhinandissasi, na ajjhosissasi, 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam 
pajahissasi vinodessasi byantīkarissasi anabhāvam gamessasī ti - majjheva ce no 
gahessasi. 


Upasanto carissatī ti rāgassa santattā samitattā upasamitatta,' dosassa —pe— 
sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā upasamitattā vūpasamitattā 
vijjhātattā* nibbutattā” vigatattā patippassaddhattā santo upasanto vūpasanto 
nibbuto patippassaddho carissasi viharissasi'” irīyissasi vattissasi pālessasi yapessasi 
yāpessasī ti - upasanto carissasi. 


Tenāha bhagavā: 

“Yam pubbe tam visosehi 
paccha te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessasi 
upasanto carissasī "ti. 


' pacchā vuccati anāgate sankhāre ārabbha - Ma; 
pacchā vuccati anāgatam kiūcanam anāgate sankhāre ārabbha - Syā. 
* vāni uppajjeyyum - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 


idam kiñcanam - Ma, Syā; ! rāgassa upasamitattā upasanto carissasi - Ma; 

ime kiūcanā - PTS. rāgassa santattā upasanto - Syā; 
* mā ahosi - Ma, Syā. rāgassa upasamitattā nibbāpitattā upasanto - PTS. 
` mā janesi mā sañjanesi mābhinibbattesi - Ma. * nijjhātattā - Ma. 

mā janehi mā sañjanehi mā nibbattehi - Syā. ? nibbāpitattā - Syā. 
° no gahessasi - Syā. "0 vicarissasi - Syā. 
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Chó có điêu vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai): Sau này nói 
đến thời vị lai. Những điều (vướng bận) nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác 
thuộc vị lai: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, si mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi cho ngươi; ngươi chớ tạo 
ra, chớ làm cho sanh ra, chớ làm cho sanh khởi, chớ làm cho hạ sanh, chớ làm cho 
phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua di, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn 
hiện hữu những điều vướng bận này; - “chó có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi 
sau này (vị lai) là như thế. 


Nếu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại): Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không chấp 
nhận, sẽ không nắm lấy, sẽ không bám víu, sẽ không vui mừng, sẽ không thích thú, sẽ 
không bám chặt các pháp tạo tác thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến. Ngươi sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - 
“nếu ngươi sẽ không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tai) là như thế. 


Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng thái đã được 
an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái 
đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, 
do trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sân hận, —nt— 
đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh, ngươi sẽ sống, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, sẽ vận hành, sẽ 
bảo hộ, sẽ hộ trì, sẽ bảo dưỡng: - “ngươi sẽ sống, được yên tịnh là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hāy làm khô héo điều ấu. 
Chó có điệu uướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vi lai). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tai), 
ngươi sẽ sống, được yên tịnh.” 
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Sabbaso nāmarūpasmim 
vītagedhassa brāhmaņa, 
āsavāssa!' na vijjanti 
yehi maccuvasam vaje. 


Sabbaso nāmarūpasmim vītagedhassa brāhmaņā ti - Sabbaso ti sabbena 
sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam” “sabbaso ti. 
Naman ti cattaro arūpino khandhā. Rūpan ti cattāro ca mahābhūtā catunnañca 
mahābhūtānam upādāya rūpam. Gedho vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā 
lobho kusalamūlam. Sabbaso nāmarūpasmim vitagedhassa brāhmaņā ti 
sabbaso nāmarūpasmim vītagedhassa vigatagedhassa cattagedhassa vantagedhassa 
muttagedhassa pahīnagedhassa patinissatthagedhassa vītarāgassa vigatarāgassa 
cattarāgassa vantaragassa muttarāgassa pahīnarāgassa patinissattharagassa ti - 
sabbaso nāmarūpasmim vītagedhassa brāhmaņa. 


Āsavāssa na vijjantī ti - Āsavā ti cattāro āsavā: kāmāsavo bhavāsavo 
ditthāsavo avijjāsavo. Assā ti arahato khīņāsavassa. Na vijjantī ti ime āsavā tassa 
natthi, na santi, na samvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanagsina daddhā ti - āsavāssa na vijjanti. 


Yehi maccuvasam vaje ti yehi āsavehi maccuno va vasam gaccheyya, 
maraņassa vā vasam gaccheyya, mārapakkhassa vā vasam gaccheyya, te āsavā tassa 
natthi, na santi, na samvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanagsina daddha ti - yehi maccuvasam vaje. 


Tenāha bhagavā: 
“Sabbaso nāmarūpasmim 
vītagedhassa brāhmaņa, 
āsavāssa na vijjanti 

yehi maccuvasam vaje "ti. 


Sahagāthāpariyosānā* —pe— “Sattha me bhante bhagavā, sāvako hamasmī "ti. 


Jatukaņņīsuttaniddeso samatto. 


' āsavassa - Syā; āsavāya - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* pariyādāyavacanametam - Syā. * sahagāthā pariyosāne - Pana. 
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Này Bà-la-môn, đối uới vi đã xa lia sự thèm khát 

ở danh uà sắc ué mọi phương diện, 

đối vői vi này các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi vi chúng, con người rơi vāo sự cai quản của Tử thần. 


Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc vê mọi 
phương điện - Về mọi phương diện: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi 
trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự 
bao gồm. Danh: Bốn nhóm không có sāc.' Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, 
gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Sự thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc vê mọi phương 
diện: đối với vị dā xa lia sự thèm khát, đã tách ha sự thèm khát, dā từ bỏ sự thèm 
khát, đã tẩy trừ sự thèm khát, đã giải thoát sự thèm khát, đã dứt bỏ sự thèm khát, đã 
buông bỏ sự thèm khát, đã xa lìa sự luyến ái, đã tách ha sự luyến ái, đã từ bỏ sự luyến 
ái, đã tấy trừ sự luyến ái, đã giải thoát sự luyến ái, đã dứt bỏ sự luyến ái, đã buông bỏ 
sự luyến ái ở danh và sắc về mọi phương diện; - “này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự 
thèm khát ở danh và sắc về mọi phương diện' là như thế. 


Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu - Các lậu hoặc: Có bốn lậu 
hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với vị này: đối với vị A-la-hán có 
lậu hoặc đã được cạn kiệt. Không hiện hữu: Đối với vị ấy, các lậu hoặc này là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu' là như 
thế. 


Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của Tử thần: bởi vì các lậu 
hoặc nào, con người đi vào sự cai quản của Tử Thần, hoặc đi vào sự cai quản của sự 
chết, hoặc đi vào sự cai quản của phe nhóm thuộc Ma Vương, đối với vị ấy, các lậu 
hoặc ấy là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, 
đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của 
Tử thần là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Này Bà-la-môn, đối uới vi đã xa lia sự thèm khát 

ở danh vā sắc vē mọi phương diện, 

đối vči vi này các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi vi chúng, con người rơi vāo sự cai quản của Tử thần.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Jatukaņņī được hoàn tất. 


' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uān (ND). 
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Okam jaham' tanhacchidam anejam (iecāyasmā bhadrāvudho) 
nandim Jaham oghatinnam vimuttam 

kappam Jaham abhiyāce sumedham 

sutvāna nāgassa apanamissanti ito. 


Okam jaham taņhacchidam anejan ti - Okam jahan ti rūpadhātuyā yo 
chando yo rago ya nandi ya taņhā ye upayūpādānā”* cetaso 
adhitthānābhinivesānusayā,* te buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā 
talavatthukata anabhāvamgatā” āyatim anuppadadhamma, tasmā buddho okañJaho. 
Vedanādhātuyā — saññadhatuya — sankhāradhātuyā — viññanadhatuya yo chando yo 
rāgo yā nandi yā taņhā ye upayūpādānā cetaso adhitthānābhinivesānusayā te 
buddhassa bhagavato pahina ucchinnamūlā talavatthukata anabhāvamgatā āyatim 
anuppādadhammā, tasmā buddho okañjaho. Taņhacchidan ti - Taņhā ti 
rūpataņhā -pe- dhammataņhā. Sa tanha buddhassa bhagavato chinnā ucchinna 
samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā, tasmā 
buddho tanhacchido. Anejo ti‘ ejā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo -pe- abhijjhā lobho 
akusalamulam. Sa ejā taņhā buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā 
tālāvatthukatā anabhāvamgatā āyatim anuppādadhammā, tasmā buddho anejo. 
Ejāya pahīnattā anejo bhagavā lābhepi na iñjati, alābhepi na iūijati, yasepi na iñjati, 
ayasepi na ifijati, pasamsāyapi na ifijati, nindāyapi na ifijati, sukhepi na iñjati, 
dukkhepi na iñjati, na calati, na vedhati, na pavedhati, na sampavedhati,” tasma 
buddho anejo ti - okam Jaham tanhacchidam anejam. 


Iccayasma bhadrāvudho ti - Iecā ti padasandhi -pe- Āyasmā ti 
piyavacanam —pe—- Bhadrāvudho ti tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - 
iecāyasmā bhadravudho. 


' ogham jaham - Va, Vi, Ka. * adhitthānā abhinivesānusayā - Va, Vi, Ka. 
* nandī - Ma, PTS, evamuparipi. > anabhāvam kata - Ma, evamuparipi. 
* upāyupādānā - Ma, Syā, Sa; ° anejanti - Syā. 

upāyupadānā - PTS. na sampavedhatīti - Ma. 
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(Tôn giả Bhadrāvudha nói rằng: ) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ chỗ 
trú ngụ, bậc cắt đứt tham di, bậc không còn dục uọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc dā 
Uuượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà 
kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đâu họ sẽ ra đi. 


Bậc từ bỏ chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng - 
Bậc từ bỏ chỗ trú ngụ: Mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, 
các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của 
tâm ở sắc giới, đối với đức Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật được gọi là “bậc từ bỏ chó trú 
ngu. Mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ấn của tâm ở thọ giới — ở 
tưởng giới — ở hành giới — ở thức giới, đối với đức Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được 
dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không 
còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật 
được gọi là “bậc từ bỏ chỗ trú ngụ.` Bậc cắt đứt tham ái - Tham ái: tham ái cảnh 
sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đối với đức Phật Thế Tôn, tham ái ấy đã được cắt đứt, 
đã được cắt ha, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là “bậc cắt đứt 
tham ái. Bậc không còn dục vọng: Dục vọng nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật 
Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn dục vọng. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không còn dục vọng, đức Thế Tôn không xao 
động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không 
xao động vì không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, 
không xao động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động; vì thế, đức Phật là bāc không còn dục 
vong; - bậc từ bỏ chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng” là như 
thế. 


Tôn giả Bhadrāvudha nói rằng - Rằng: (Từ 'ieca' này) là sự nối liền các câu 
văn, —nt— . Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Bhadravudha: là 
tên của vị Bà-la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - ‘tôn giả Bhadravudha nói rằng' là như thế. 
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Cullaniddesapali Bhadrāvudhasuttaniddeso 


Nandim jaham oghatinnam vimuttan ti nandi vuccāti tanha, yo rāgo sārāgo 
—pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. Sā nandi sa taņhā' buddhassa bhagavato pahina 
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvamgatā āyatim anuppadadhamma, tasma 
buddho nandim jaho. Oghatiņņan ti bhagavā kāmogham tiņņo, bhavogham tiņņo, 
ditthogham tiņņo, avijjogham tiņņo, sabbasamsārapatham” tiņņo, uttiņņo nittiņņo* 
atikkanto  samatikkanto vītivatto. So vutthavaso ciņņacaraņo  —pe— 
Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo 'ti - nandim jaham oghatinnan. 
Vimuttan ti bhagavato raga cittam muttam vimuttam suvimuttam, dosa cittam — 
moha cittam —pe— sabbākusalābhisankhārehi cittam muttam vimuttam suvimuttan 
*ti - nandim jaham oghatinnam vimuttam. 


Kappam jaham abhiyāce sumedhan ti - Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo -pe- ayam ditthikappo. Buddhassa 
bhagavato tanhakappo pahmo, ditthikappo patinissattho. Tanhakappassa pahīnattā 
ditthikappassa patinissatthatta, tasma buddho kappam jaho. Abhiyāce ti yācāmi 
abhiyācāmi ajjhesāmi sādiyāmi patthayāmi pihayāmi* jappāmi abhijappāmi. 
Sumedhan ti medhā vuccati pañña, ya pañña pajānanā —pe— amoho 
dhammavicayo sammāditthi. Bhagavā imāya medhāya paññaya upeto samupeto 
upagato samupagato upapanno sampanno* samannāgato, tasma buddho sumedho ti 
- kappam jaham abhiyāce sumedham. 


Sutvāna nāgassa apanamissanti ito ti - Nāgassā ti nāgo bhagavā, āgum na 
karotīti nāgo, na gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo —pe— evam bhagavā 
nāgacchatīti” nāgo. Sutvāna nāgassa apanamissanti ito ti tuyham vacanam 
byappatham desanam anusittham* sutva suņitvā uggahetvā upadhārayitvā 
upalakkhayitvā ito apanamissanti vajissanti pakkamissanti disāvidisam? gamissantī 
*ti - sutvāna nāgassa apanamissanti ito. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Okam jaham taņhacchidam anejam (iecāyasmā bhadrāvudho) 
nandim jaham oghatiņņam vimuttam, 

kappam jaham abhiyāce sumedham 

sutvāna nāgassa apanamissanti ito "ti. 


' sa nandi taņhā - Syā. é samupapanno - Ma, Syā. 

* sabbam samsārapatham - Syā. 7na gacchatīti - Ma; na āgacchatīti - Syā. 
* nitthiņņo - Ma. ở anusāsanam anusittham - Ma; 

* pihemi - Syā. anusandhim - Syā. 

` sumedhā vuccati pañña - Ma. ? diso disam - PTS. 
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Bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát: 
Niềm vui nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật Thế Tôn, niềm vui ấy, tham ái ấy đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức 
Phật là “bậc từ bỏ niềm vui” Bậc đã vượt qua dòng lũ: Đức Thế Tôn đã vượt qua 
dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt 
qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, đã vượt ra 
khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sống (của 
bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— Việc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần 
nữa không có đối uó vi ấu; ” - “bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ là như 
thế. Bậc đã được giải thoát: Đối với đức Thế Tôn, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi sự sân hận, —nt— khỏi sự si mê, —nt— khỏi tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện; - “bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải 
thoát là như thế. 


Con khẩn câu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ sự sắp đặt - Sự sắp đặt: Có hai 
sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. -nt- điều này lā sự sắp đặt 
do tham ái. -nt- điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với đức Phật Thế Tôn, sự sắp 
đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự sắp đặt do tà kiến, vì thế, đức Phật là “bậc từ bỏ sự sắp dāt” Con khẩn câu: con 
yêu cầu, con khẩn cầu, con thỉnh cầu, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, 
con khấn nguyện, con nguyện cầu. Bậc khôn ngoan: Khôn ngoan nói đến tuệ. Tuệ 
là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã 
tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu sự 
khôn ngoan, tuệ này; vì thế, đức Phật là bâc khôn ngoan; - “con khẩn cầu bậc khôn 
ngoan, bậc từ bỏ sự sắp đặt là như thế. 


Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi - Bậc Long 
Tượng: bậc Long Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. “Vị không làm điều tội lõi’ là bậc 
long tượng, ‘vi không đi đến' là bậc long tượng, “vị không trở vê là bậc long tượng, — 
nt- “đức Thế Tôn không trở về là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. Sau khi lắng 
nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe được, 
sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời chỉ 
bảo, lời khuyên bảo của Ngài, họ sẽ ra đi, họ sẽ xuất hành, họ sẽ khởi hành, họ sẽ đi 
theo các hướng khác nhau; - “sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra di là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Bhadrāvudha nói rằng: ) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ chỗ 
trú ngụ, bậc cắt đứt tham di, bậc không còn dục uọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã 
Uuượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà 
kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đâu họ sẽ ra di. 
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Nānā janā janapadehi sangatā 

tava vīra' vākyam abhikankhamānā” 
tesam tuvam sādhu viyākarohi 

tathā hi te vidito esa dhammo. 


Nānā janā janapadehi sangatā ti - Nānā janā ti khattiyā ca brāhmaņā ca 
vessā ca suddā ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Janapadehi 
sangatā ti angā ca magadhā ca kalinga ca kāsiyā ca kosala ca vajjiyā ca malla ca 
cetiyamha ca vamsā ca? kurumhā ca pañcala ca macchā ca sūrasenā ca! assaka ca? 
avantiyā ca yonā ca kambojā ca. Sangatā ti sangata samagata samohitā sannipatitā 
'ti - nānā janā janapadehi sangatā. 


Tava vīra vākyam abhikankhamānā ti - Vīrā ti vīro bhagavā, viriyavā soti* 
vīro, pahūti vīro, visavīti vīro, alamattoti vīro —nt— vigatalomahamso ti vīro. 


“Virato idha sabbapāpakehi 
nirayadukkhamaticca viriyavā so, 
so viriyavā padhānavā 

vīro tadi pavuccate tathattā "ti." 


Tava vīra vākyam abhikankhamānā ti tuyham vacanam byappatham 
desanam anusitthim. Abhikankhamānā t° abhikankhamānā icchamānā 
sādiyamānā patthayamana pihayamānā abhijappamānā ti - tava vīra vakyam 
abhikankhamānā. 


Tesam tuvam sādhu viyākarohī ti - Tesan ti tesam khattiyānam 
brāhmaņānam vessānam suddānam gahatthanam pabbajitānam devānam 
manussānam. Tuvan ti bhagavantam bhaņati. Sadhu viyākarohī ti sādhu 
ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - 
tesam tuvam sādhu viyākarohi. 


' dhīra - Va, Vi, Ka. > asakā ca - Va, Vi, Ka. 

> abhisankhamānā - Va, Vi, Ka. Šviriyavāti - Ma, Syā. 

* sāgaramhā ca - Syā. 7 Sutta nipata, Sabhiyasutta. 

* surasenā ca - Ma. * abhikankhamānāti kankhamānā - Syā. 
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Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
uó số người từ các xứ sở đã tụ hột lại. 

Xin Ngài hãu giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể. 


Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại - Vô số người: các Sát-đế-ly, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người. Từ các xứ sở đã tụ hội lại: Từ xứ Anga, từ xứ Magadha, từ xứ Kalinga, 
từ xứ Kasi, từ xứ Kosala, từ xứ Vajjī, từ xứ Malla, từ xứ Cetiya, từ xứ Vamsa, từ xứ 
Kuru, từ xứ Pañcala, từ xứ Maccha, từ xứ Surasena, từ xứ Assaka, từ xứ Avanti, từ xứ 
Yona, và từ xứ Kamboja. Đã tụ hội lại: đã tụ hội lại, đã tụ hop lại, đã tập trung lại, 
đã tập hợp lại; - vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại là như thế. 


Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng - Bậc anh 
hùng: Bậc anh hùng là (nói đến) đức Thế Tôn; “vị ấy có sự tinh tấn' là bậc anh hùng, 
‘vi có năng lực lā bậc anh hùng, “vị có tiềm năng” là bậc anh hùng, ‘vi có khả nāng lā 
bậc anh hùng, —nt— có sự rón lông đã được xa lìa' là bậc anh hùng. 


“VỊ đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời nàu, 

vi có tỉnh tấn ấu đã uượt qua sự khổ dau ở địa ngục, 

vi dy, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, 

là bậc anh hùng, có bản thể như thế; được gọt là bâc tự tại.” 


Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng: lời nói, lời 
phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. Trong khi mong mỏi: trong khi 
mong mỏi là trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong 
khi mong cầu, trong khi nguyện cầu; - “trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc 
anh hùng là như thế. 


Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ - Cho họ: cho các Sāt-dē-ly, cho 
các Bà-la-môn, cho các thương buôn, cho các nô lệ, cho các người tại gia, cho các vị 
xuất gia, cho chư Thiên, và cho loài người ấy. Ngài: nói đến đức Thế Tôn. Xin Ngài 
hãy giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một cách tường tận; - “xin Ngài 
hãy giảng rõ tường tận cho h9' là như thế. 
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Tathā hi te vidito esa dhammo ti tathā hi te vidito tulito tīrito vibhuto 
vibhāvito esa dhammo tỉ - tatha hi te vidito esa dhammo. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Nana jana janapadehi sangatā 
tava vīra vākyam abhikankhamānā, 
tesam tuvam sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo "ti. 
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Ādānataņham vinayetha sabbam (bhadrāvudhāti bhagavā) 
uddham adho tiriyaīticāpi' majjhe, 

yam yam hi lokasmim upādiyanti 

teneva māro anveti jantum. 


_ Adanatanham vinayetha sabban ti ādānataņhā” vuccati rūpataņhā —pe— 
Adānataņhā ti kimkāraņā vuccati ādānataņhā?* Tāya tanhaya rūpam ādiyanti* 
upādiyanti gaņhanti parāmasanti abhinivisanti, vedanam — saññam — sankhare — 
viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsāram — vattam — 
ādiyanti upādiyanti gaņhanti parāmasanti abhinivisanti tamkāraņā vuccati 
ādānataņhā.” Vinayetha sabban tif sabbam adanatanham vinayeyya pativineyya” 
pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyyā tỉ - adanatanham 
vinayetha sabbam. Bhadrāvudhāti bhagavā -pe-. 


Uddham adho tiriyaūcāpi majjhe ti: Uddham vuccati* anāgatam, adho 
vuccati atītam,” tiriyam capi majjhe ti paccuppannam. Uddhan ti devaloko, 
adho ti nirayaloko,'° tiriyaūcāpi majjhe ti manussaloko. Uddhan ti kusala 
dhammā,'' adho ti akusalā dhammā, tiriyañcapi majjhe ti avyākatā dhammā. 
Uddhan ti sukha vedana, adho ti dukkhā vedana, tiriyaūcāpi majjhe ti 
adukkhamasukhā vedana. Uddhan ti arūpadhātu, adho ti kāmadhātu, tiriyaūcāpi 
majjheti rūpadhātu. Uddhan ti uddham padatala, adho ti adho kesamatthaka, 
tiriyaūcāpi majjhe ti vemajjhe ti - uddham adho tiriyañcap1 majjhe. 


' tiriyam vapi - Syā, Pana. 'vinayetha vineyya - Syā. 

* ādānataņham - Ma; apānataņham - Pa. *uddhanti - Ma; 

* kimkāraņā ādānataņhā vuccati rūpataņhā - Syā. uddhanti vuccati - Syā. 

* tāya rūpam ādiyanti - Syā. 2? adhoti atītam - Ma, Syā. 

` tamkāraņā ādānataņhā vuccati rūpataņhā - Syā. '° adhoti apāyaloko - Syā. 

° ādānataņham vinayetha sabbanti - Ma, Syā. l atha vā, uddhanti kusala dhammā - Ma. 
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Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định bởi 
ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được ngài biết đúng theo bản thể là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
uó số người từ các xứ sở đã tụ hột lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadrāvudha,) 

nên đẹp bỏ mọi sự nắm giữ uà tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bé ngang và khoảng giữa. 
Bởi uì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điêu ấu Ma Vương theo đuổi loài người.” 


Nên dẹp bỏ mọi sự nắm giữ và tham ái: sự nắm giữ và tham ái nói đến tham 
ái ở sắc —nt— . Sự nắm giữ và tham ái: Vì lý do gì mà được gọi là sự nắm giữ và 
tham ái? Do tham ái ấy, họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp 
chặt về sắc; họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về thọ — 
tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sanh — sự tái sinh — sự nối liền tái sanh — sự 
hiện hữu - sự luân hồi — sự luân chuyển; vì lý do ấy, được gọi là sự nắm giữ và tham 
ái. Nên dẹp bỏ mọi sự: nên dẹp bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu mọi sự nắm giữ và tham ái; - nën dẹp bỏ 
mọi sự nắm giữ và tham āf là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Bhadrāvudha — 
nt-. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế 
giới địa ngục, luôn cả bē ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Bên 
trên: là các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bê ngang và 
khoảng giữa: là các pháp vô ký. Bên trên: là cảm thọ lạc, bën dưới: là cảm thọ 
khổ, luôn cả bê ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ không lạc. Bên 
trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là 
sắc giới. Bên trên: là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, 
luôn cả bề ngang và khoảng gita’ là như thế. 
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Yam yam hi lokasmim upādiyantī ti yam yam rūpagatam vedanāgatam 
saññagatam sankhāragatam' viññanagatam ādiyanti upādiyanti ganhanti 
parāmasanti abhinivisanti. Lokasmin ti apayaloke —pe— ayatanaloke 'ti - yam yam 
hi lokasmim upādiyanti. 


Teneva māro anveti jantun ti teneva kammābhisankhāravasena patisandhiko 
khandhamāro dhātumāro āyatanamāro gatimāro upapattimāro patisandhimāro 
bhavamāro samsāramāro vattamāro anveti anugacchati anvāyiko hoti. Jantun ti 
sattam naram” māņavam* posam puggalam jīvam jāgum' jantum indagum 
(hindagum) manujan ti - teneva māro anveti jantum. 


Tenāha bhagavā: 

*Ādānataņham vinayetha sabbam (bhadrāvudhāti bhagavā) 
uddham adho tiriyaītcāpi majjhe, 

yam yam hi lokasmim upādiyanti 

teneva māro anveti jantun "ti. 
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Tasmā pajānam na upādiyetha 
bhikkhu sato kiñcanam sabbaloke, 
ādānasatte iti pekkhamāno 

pajam imam maccudheyye visattam. 


Tasmā pajānam na upādiyethā ti - Tasmā ti tasmā tamkāraņā tamhetu 
tampaccayā” tannidana, etam* ādīnavam sampassamāno adanatanhaya ti - tasmā. 
Pajānan ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto, “sabbe 
sankhārā anicecā ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto, 
sabbe sankhārā dukkhā 'ti —pe— ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto pativijananto 
pativijjhanto. Na upādiyethā ti rūpam nādiyeyya na upādiyeyya na gaņheyya na 
parāmaseyya nābhiniviseyya, vedanam — saññam — sankhāre — viññanam — gatim — 
upapattim — patisandhim — bhavam — samsāram — vattam nādiyeyya na upādiyeyya 
na gaņheyya na parāmaseyya nābhiniviseyyā ti - tasmā pajānam na upadiyetha. 


' abhisankhāragatam - Pam. *jātum - Syā; jagum - PTS. 
* sattam janam naram - Ma, PTS. > tappaccayā - Ma, Syā, Va, Vi, Ka. 
* mānavam - Syā. ° evam - PTS. 
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Bởi vì, mỗi một điêu gì họ chấp thủ ở thế gian: họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ 
nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt mỗi một điều gì liên quan đến sāc, liên quan đến 
thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Ở thế gian: ở thế 
gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của các xứ; - “bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở 
thế gian’ là như thế. 


Do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người: Do chính tác động của 
pháp tạo tác là nghiệp ấy có liên quan đến việc nối liền tái sanh, Uấn Ma Vương, Giới 
Ma Vương, Xứ Ma Vương, Cảnh Giới Ma Vương, Tái Sanh Ma Vương, Tái Tục Ma 
Vương, Hữu Ma Vương, Luân Hồi Ma Vương, Luân Chuyển Ma Vương theo đuổi 
(loài người), đi theo, là kẻ theo đuổi. Loài người: là chúng sanh, đàn ông, thanh 
niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo 
nghiệp, (sinh vật,) nhân loại; - ‘do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người lā 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Bhadrāvudha,) 

nên đẹp bỏ mọi sự nắm giữ uà tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bé ngang và khoảng giữa. 
Bởi uì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điều ấu Ma Vương theo đuổi loài người.” 
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Bởi vây, trong khi nhận biết (điêu này), vi tù khu, có niêm, không nên chấp thủ 
bất cứ điều gì ở tốt cả thế gian. Trong khi xem xét những người bi dính mắc ở sự 
nām giữ như vây, (vi ấu biết) nhân loại này bị uướng māc ở lãnh địa của Thần 
Chết. 


Bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), ... không nên chấp thủ: Bởi 
vậy: bởi vậy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi 
nhìn thấy rõ điều bất lợi ấy ở sự nắm giữ và tham ái; - “bởi vây là như thế. Trong 
khi nhận biết: trong khi biết, trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi 
nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt; trong khi biết, trong khi nhận 
biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu 
triệt rằng: “Tất cả các hành là uó thuong; trong khi biết, trong khi nhận biết, trong 
khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt rằng: “Tất 
cả các hành là khổ” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có 
bản tánh hoại diēt” Không nên chấp thủ: không nên nắm giữ, không nên chấp 
thủ, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt vào sắc; không 
nên nắm giữ, không nên chấp thủ, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không 
nên chấp chặt vào thọ — vào tưởng — vào các hành — vào thức — vào cảnh giới tái sanh 
— vào sự tái sinh — vào sự nối liền tái sanh — vào sự hiện hữu — vào sự luân hồi — vào 
sự luân chuyển; - “bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), ... không nên chấp thú’ lā 
như thế. 
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Bhikkhu sato kiãcanam sabbaloke ti - Bhikkhū ti puthujjanakalyāņako vā' 
bhikkhu sekho va? bhikkhu. Sato ti catūhi kāraņehi sato: kāye 
kāyānupassanāsatipatthānam bhāvento sato —pe— so vuccati sato ti - bhikkhu sato. 
Kiñcanan ti kiūci rūpagatam vedanāgatam saññagatam sankharagatam 
viññanagatam. Sabbaloke ti sabba-apāyaloke sabbamanussaloke sabbadevaloke 
sabbakhandhaloke sabbadhātuloke sabba-ayatanaloke 'ti - bhikkhu sato kiãcanam 
sabbaloke. 


Ādānasatte iti pekkhamāno ti ādānasattā vuccanti ye rūpam ādiyanti 
upādiyanti ganhanti parāmasanti abhinivisanti, vedanam — saññam — sankhare — 
viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsāram — vattam 
ādiyanti upādiyanti gaņhanti parāmasanti abhinivisanti. Itī ti padasandhi —pe— 
padanupubbatametam' “ti ti. Pekkhamāno ti dakkhamāno dissamāno passamano 
olokiyamāno* nijjhāyamāno upanijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - ādānasatte iti 
pekkhamāno. 


Pajam imam maccudheyye visattan ti - Paja ti” sattādhivacanam 
maccudheyyā vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca. Pajā maccudheyye 
māradheyye maraņadheyye sattā visattā āsattā laggā laggitā paļibuddhā.* Yathā 
bhittikhile vā nāgadante vā bhaņdam sattam visattam āsattam laggam laggitam 
palibuddham, evamevam paja maccudheyye māradheyye maraņadheyye sattā visatta 
āsattā laggā laggitā palibuddha ti - pajam imam maccudheyye visattam. 


Tenāha bhagavā: 

“Tasma pajānam na upādiyetha 
bhikkhu sato kiñcanam sabbaloke, 
ādānasatte iti pekkhamāno 

pajam imam maccudheyye visattan "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagava, sāvakohamasmī "ti. 


Bhadrāvudhasuttaniddeso samatto. 


' kalyāņaputhujjano vã - Syā. * olokayamāno - Ma, Syā, PTS. 
* sekkho vā - Ma, Syā, Pa, Va, Vi, Ka. > pajanti - Syā. 
* padānupubbakametam - Syā, PTS. ° palibuddhā - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
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Vi tỳ khưu có niệm, (không nên chấp thủ) bất cứ điều gì ở tất cả thế 
gian - Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, —nt— vị ấy được gọi là có niệm; - ‘vi tỳ khưu có niên’ là như 
thế. Bất cứ điêu gì: bất cứ điều gì liên quan đến sāc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Ở tất cả thế gian: ở tất cả thế 
gian của khổ cảnh, ở tất cả thế gian của loài người, ở tất cả thế gian của chư Thiên, ở 
tất cả thế gian của các uān, ở tất cả thế gian của các giới, ở tất cả thế gian của các xứ; - 
‘vi tỳ khưu, có niệm, (không nên chấp thủ) bất cứ điều gì ở tất cả thế gian’ là như thế. 


Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy: 
Những người bị dính mắc ở sự nắm giữ nói đến những người nào nắm giữ, chấp thủ, 
nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc; nắm giữ, chấp thủ, nắm lấy, bám víu, chấp chặt 
vào thọ — vào tưởng — vào các hành — vào thức — vào cảnh giới tái sanh — vào sự tái 
sinh — vào sự nối liền tái sanh — vào sự hiện hữu - vào sự luân hồi — vào sự luân 
chuyển. Iti: Từ “t này là sự nối liền các câu văn, —nt- tính chất tuần tự của các câu 
văn. Trong khi xem xét: trong khi nhìn xem, trong khi nhận thấy, trong khi nhìn 
thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi quán xét, trong khi khảo sát; - 
“trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy' là như thế. 


Nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thân Chết - Nhân loại: là từ 
nói đến chúng sanh. Các lãnh địa của Thần Chết: nói đến các ô nhiễm, các uẩn và 
các pháp tạo tác. Nhân loại bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại ở lãnh địa của Thần Chết, ở lãnh địa của Ma Vương, ở lãnh địa 
của sự chết. Giống như gói đồ bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại ở cái chốt gắn ở tường, hoặc ở cái móc bằng ngà voi, tương tự 
như vậy, nhân loại bị dính mắc, bị vướng māc, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng 
vào, bị giữ lại ở lãnh địa của Thần Chết, ở lãnh địa của Ma Vương, ở lãnh địa của sự 
chết; - nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vây, trong khi nhận biēt (điêu này), vi tù khưu, có niêm, không nên chấp 
thủ bất cứ điều gì ở tất cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở 
sự nắm giữ như uậu, (ui ấu biết) nhân loại nàu bị uướng mắc ở lãnh địa của Thần 
Chết.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Bhadrāvudha được hoàn tất. 
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13-1 


Jhāyim virajamāsīnam (iccauasma udayo) 
katakiccam anāsavam, 

pāragum sabbadhammānam, 

atthi' pañhena āgamam 

aītītāvimokkham pabrūhi” 

avijjāya pabhedanam. 


Jhāyim virajamāsīnan ti - Jhāyī ti jhāyī bhagavā,* pathamenapi jhānena 
jhāyī, dutiyenapi jhānena jhāyī, tatiyenapi jhānena jhāyī, catutthenapi jhānena jhāyī, 
savitakkasavicārenapi jhānena jhāyī, avitakkavicāramattenapi jhānena jhāyī, 
avitakkaavicārenapi jhānena jhāyī, sappītikenapi jhānena jhāyī, nippītikenapi 
jhānena jhāyī, sātasahagatenapi jhānena jhāyī, upekkhāsahagatenapi jhānena jhāyī, 
suññatenapi jhānena jhāyī, animittenapi jhānena jhāyī, appaņihitenapi jhānena 
jhāyī, lokiyenapi jhānena jhāyī, lokuttarenapi jhānena jhāyī, jhānarato 
ekattamanuyutto sadatthagaruko 'tí - jhāyī.* Virajan ti rāgo rajo, doso rajo, moho 
rajo, kodho rajo, upanaho rajo, —pe— sabbākusalābhisankhārā raja. Te raja 
buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamula tālāvatthukatā anabhavakata° ayatim 
anuppadadhamma. Tasma buddho araJo virajo nirajo rajāpagato rajavippahīno 
rajavippamūutto' sabbarajavītivatto. 


1. "Rāgo rajo na ca pana reņu vuccati 
rāgassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva* cakkhumā 
tasmā jino vigatarajoti vuccati. 


2. Doso rajo na ca pana reņu vuccati 
dosassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva cakkhumā 
tasmā jino vigatarajoti vuccati. 


' atthī - Syā, evamuparipi. ° anabhāvamkatā - Ma; 
* sambrnhi - Syā, evamuparipi. anabhāvangatā - Syā, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* jhāyinti jhāyī bhagavā - Ma; ' rajavippayutto - Ma; 
jhāyinti bhagavā - Syā. vippamutta - Pa. 
* tadatthagaruko 'ti - PTS. ° vippajahitvā - Ma; 
` jhāyim - Ma, Syā. pativinodetvāna - PTS. 
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(Tôn giả Udaua nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con dā di đến 

bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hãy nói vē sự gidi thoát do trí giác ngộ, 
vē sự phá vē uó minh.” 


Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngôi - Bâc có thiên 
chứng: bậc có thiền chứng là (nói đến) đức Thế Tôn. Ngài có thiền chứng với sơ 
thiền, có thiên chứng với nhị thiền, có thiên chứng với tam thiền, có thiền chứng với 
tứ thiền, có thiên chứng với thiền có tām có tứ, có thiên chứng với thiên không có tām 
chỉ có tứ, có thiền chứng với thiền không có tám không có tứ, có thiền chứng với 
thiền có hy, có thiền chứng với thiền không có hý, có thiên chứng với thiền đồng 
hành với hy, có thiền chứng với thiền đồng hành với khoan khoái, có thiên chứng với 
thiền đồng hành với xả, có thiền chứng với thiền không tánh, có thiền chứng với 
thiền vô tướng, có thiên chứng với thiền vô nguyện, có thiên chứng với thiền hợp thế, 
có thiên chứng với thiền xuất thế, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, 
chú trọng mục đích của mình; - “bậc có thiền chứng" là như thế. Không còn bụi 
bām: Luyến ái là bụi bặm, sân hận là bụi bặm, si mê là bụi bặm, giận dữ là bụi bặm, 
thù hàn là bụi bặm, —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là bụi bặm. Đối với đức 
Phật Thế Tôn, các bụi bặm ấy là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt- 
nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc không có bụi bặm, không còn bụi bặm, lìa 
khỏi bụi bặm, đã rời xa bụi bặm, đã dứt bỏ hắn bụi bặm, đã được thoát khỏi bụi bặm, 
đã vượt qua khỏi tất cả bụi bặm. 


1. Luyēn ái là bui bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 

từ “bụi bặm' này là tên gọi của luuến ái. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

vì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là bâc đã tách Ba bụi bặm.` 


2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 

từ “bụi bặm' này là tên gọi của sân hận. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

vì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là bậc đã tách ha bụi bām. 
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3. Moho rajo na ca pana reņu vuccati 
mohassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva cakkhumā 
tasmā jino vigatarajoti vuccatī "ti - virajam. 


Āsīnan ti nisinno bhagavā pāsāņake cetiye ti - āsīno.! 


4. *Nagassa passe āsīnam” munim dukkhassa pāragum, 
sāvakā payirupāsanti tevijjā maccuhāyino* ”ti.* 
Evampi bhagavā āsīno. 


Athavā bhagavā sabbossukkapatippassaddhattā āsīno, vutthavāso ciņņacaraņo* — 
pe- Jatimaranasamsaro, natthi tassa punabbhavo ti. Evampi bhagavā āsīno ti - 
jhāyim virajamāsīnam. 


Iecāyasmā udayo ti - Iecā ti padasandhi —pe— Āyasmā ti piyavacanam —pe— 
Udayo ti tassa brāhmaņassa nāmam —pe- abhilāpo ti - iecāyasmā udayo. 


Katakiccam anāsavan ti buddhassa  bhagavato  kiccākiecam* 
karanyakaramyam pahīnam ucchinnamūlam tālāvatthukatam anabhāvakatam 
āyatim anuppādadhammam, tasmā buddho katakicco. 


5. “Yassa ca visatā' natthi chinnasotassa bhikkhuno, 
kiccākiccapahīnassa* pariļāho na vijjatī ti” 


Katakiccam anāsavan ti - Āsavā ti cattāro āsavā: kāmāsavo bhavāsavo 
ditthāsavo avijjāsavo. Te asava buddhassa bhagavato pahina ucchinnamūlā 
talavatthukata anabhāvakatā ayatim anuppadadhamma, tasma buddho anasavo ti - 
katakiceam anāsavam. 


— awm — awm 


o~ mwm °~~—= 


sabbakilesānam, bhavanaparagu catunnam magganam, sacchikiriyāpāragū 
nirodhassa, samāpattipāragū sabbasamāpattīnam. — 


' cetiye āsīno - PTS, Va, Vi, Ka. ° kiccakiccam pahīnassa - Syā, PTS. 

? āsinam - Syā. 2? Suttanipāta, Mahāvagga, Nālakasutta. 

* maccuppahāyino - PTS. ' bhagavā sabbadhammānam - Ma, Syā, PTS. 
* Sagāthāvaggapāļi, Vangīsasamyutta, Moggallānasutta; Vangīsattheragāthā, Mahānipāta. 

` so vutthavā so ciņņacarano - PTS. '' pahānāya pãragũ - Pa. 

° bhagavato kiccam - Syā. U bhāvanāya pāragū - Vi. 

7 yassa paripatā - Syā; yassa ca visatā - PTS. 3 sacchikiriyäya pāragū - Vi. 
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3. Si mē là bui bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 

từ bui bặm' này là tên gọi của si mê. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

vì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là bậc đã tách ha bụi bặm;” 
- ‘không còn bụi bām' là như thế. 


Đang ngồi: Đức Thế Tôn đang ngồi ở bảo tháp Pasanaka; - “dang ngồi là như 
thế. 


4. “Các vi Thinh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, hầu cận bậc 
Hiên Trí, vi đã di đến bờ kia của khố, đang ngôi ở sườn của ngọn núi.” 
Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động (của ô 
nhiễm), đang ngồi, đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uó vi dy. Đức 
Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy; - “bậc có thiền chứng, không còn bụi bặm, đang 
ngồï là như thế. 


Tôn giả Udaya nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca này) là sự nối liền các câu văn, —nt— 
. Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— . Udaya: là tên của vị Bā-la- 
môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Udaya nói ràng’ là như thế. 


Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc: Đối với đức Phật Thế Tôn, 
phận sự và không phải phận sự, việc nên làm và không nên làm đã được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã làm xong 
phận sự. 


5. “Đối uới vi tù khưu nào không có tham di, có dòng chảu đã được cắt đứt, có 
phận sự và không phải phận sự đã được đút bỏ, sự bực bội (của vi ấu) không tìm 
thấu.” 


Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc - Lậu hoặc: Có bốn lậu 
hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc 
ấy lā đã được dūt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, 
đức Phật là bậc không còn lậu hoặc; - “bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc” 
là như thế. 


Đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là paragu (người đi đến 
bờ kia) do việc biết rõ, paragu do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, paragu 
do việc tu tập, pāragū do việc chứng ngộ, pāragū do việc chứng đạt (các thiền); là 
paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, paragu do việc biết toàn diện tất cả khổ, 
paragu do việc dứt bỏ tất cả ô nhiễm, paragu do việc phát triển bốn Thánh Đạo, 
paragu do việc chứng ngộ sự tịch diệt, paragu do việc chứng đạt đối với mọi chứng 
đạt (về thiền định). — 
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— So vasippatto pāramippatto ariyasmim sīlasmim, vasippatto pāramippatto 
ariyasmim samadhismim, vasippatto pāramippatto ariyāya paññaya, vasippatto 
pāramippatto ariyāya vimuttiyā. So pāragato pāramippatto' antagato antappatto, 
kotigato kotippatto, pariyantagato pariyantappatto, vosānagato vosānappatto, 
tāņagato tāņappatto, lenagato lenappatto, saranagato saranappatto,? abhayagato 
abhayappatto, accutagato* accutappatto, amatagato amatappatto, nibbānagato 
nibbānappatto. So vutthavāso ciņņacaraņo —pe— jātimaraņasamsāro, natthi tassa 
punabbhavo ti - pāragum sabbadhammānam. 


Atthi pañhena ägaman ti pañhena atthikāmha āgatā,* pañham 
pucchitukamamha āgatā,* paññam sotukāmā āgatamhā 'ti° - evampi “atthi pañhena 
āgamam” Athavā pañhatthkanam pañham pucchitukāmānam” pañham 
sotukamanam āgamanam* abhikkamanam” upasankamanam payirupāsanam atthi,'" 
evampi "atthi pañhena āgamam. Athava pañhagamo tuyham atthi, tvampi pahū," 
tvamasi” alamatto maya pucchitam" kathetum vissaJJetum, * vahassetam” bharan ti 
- evampi “atthi pañhena āgamam. 


Aññavimokkham pabrūhī ti aññavimokkho vuccati arahattavimokkho, 
arahattavimokkham pabrūhi ācikkhāhi desehi paññapehi patthapehi vivarāhi 
vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - aññavimokkham pabruhi. 


Avijjāya pabhedanan ti avijjāya bhedanam pabhedanam pahānam vūpasamo" 
patinissaggo'” patīppassaddham"* amatam nibbanan tỉ - avijjāya pabhedanam. 


Tenaha so brahmano: 

“Jhāyim virajamāsīnam (iecāyasmā udayo) 
katakiccam anāsavam, 

pāragum sabbadhammānam 

atthi pañhena āgamam 

aññauimokkham pabrūhi 

avijjāya pabhedanan "ti. 


' pārappatto - Ma, Syā. 


2 caraņagato caraņappatto - Syā. ° atthīti - Ma, Syā. 
* aceutigato - Sa. pahu - Ma, Syā. 
* pañhena atthiko āgatomhi - Ma; visavī - Syā. 


pañhatthikamha āgatā - Syā. 

> pañham pucchitukāmo āgatomhi - Ma; 
pañhapucchakamha āgatā - Syā. 

° āgatomhīti - Ma. 


maya saddhim pucchitum - Syā. 
visajjetum - Ma, Syā. 
sandassetum - Syā. 


1 
2 
3 
4 
5 
* vūpasamam - Ma. 


7 pañhãpucchakãnam - Syā. 7 patinissaggam - Ma; 

° āgamam - Syā. patinissattham - Pana. 

9 ` 6 8 ' <: = 
akittamanam - Va, Vi, Ka. patippassaddhi - Sya. 


332 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Udaua 


— Ngài đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giới, đã đạt được năng 
lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh định, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn 
hảo ở Thánh tuệ, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giải thoát. 
Ngài đã đi đến bờ kia, đã đạt đến sự toàn hảo, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm 
cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi 
đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi 
nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú an, đã đi đến nơi nương nhờ, đã 
đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã 
đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến 
Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. Ngài đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn 
tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới 
vi dy;” - ‘dă đi đến bờ kia của tất cả các pháp’ là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu với câu 
hỏi, chúng con đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, chúng con đã đi đến; có ý muốn 
nghe câu hỏi, chúng con đã đi đến; - *với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến là như 
vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự tiến đến, sự đến gần, sự ngồi gần của những người có ý 
định về câu hỏi, của những người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn 
nghe câu hỏi; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. Hoặc là, có sự 
truyền thừa về câu hỏi đối với Ngài, Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để 
thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này; - 
“với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi dên’ còn là như vậy. 


Xin Ngài hãy nói vē sự giải thoát do trí giác ngộ: sự giải thoát do trí giác 
ngộ nói đến sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Xin Ngài hãy nói về, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ 
về sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán; - “xin Ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác 
ngộ” là như thế. 


Về sự phá vỡ vô minh: về sự làm vỡ, sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự 
buông bỏ, sự tịch tịnh đối với vô minh, Bất Tử, Niết Bàn; - ‘vê sự phá vỡ vô minh' là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Udaua nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã di đến 

bậc có thiên chứng, không còn bui bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hãy nói vē sự gidi thoát do trí giác ngộ, 
vē sự phá vē uó minh.” 
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13-2 


Pahanam kāmacchandānam' (udayāti bhagavā) 
domanassāna cūbhayam, 

thīnassa ca” panūdanam 

kukkuccānam nivāraņam. 


Pahānam kāmacchandānan ti - Chando tỉ yo kamesu kāmacchando 
kāmarāgo kāmanandi kamatanha kamasineho kamapIpasa kāmapariļāho 
kāmamucchā kāmajjhosānam kāmogho kāmayogo kāmūpādānam' 
kamacchandanivaranam. Pahānam kāmacchandānan ti kāmacchandānam 
pahānam vūpasamam patinissaggam patippassaddhim* amatam nibbānan ti - 
pahanam kamacchandanam. Udayāti bhagavā ti -pe-. 


Domanassāna cūbhayan ti - Domanassan tif yam cetasikam asatam 
cetasikam dukkham, cetosamphassajam  asātam dukkham vedayitam, 
cetosamphassajā asata dukkha vedana Domanassana cũbhayan ti 
kamacchandassa ca domanassassa ca ubhinnam pahanam vūpasamo patinissaggo 
patippassaddhi' amatam nibbānan ti - domanassana cūbhayam. 


Thīnassa ca panūdanan ti - Thīnan ti ya cittassa akallatā* akammaññata 
oliyana salyana līnā” līyanā līyitattam thīnam thīyanā thīyitattam cittassa.' 
Thīnassa ca panūdanan ti'' thīnassa ca panūdanam pahānam vūpasamo 
patinissaggo patippassaddhi* amatam nibbānan ti - thīnassa ca panūdanam. 


Kukkuccānam nivāraņan ti - Kukkuccan ti” hatthakukkuccampi 
kukkuccam, pādakukkuccampi kukkuccam, hatthapādakukkuccampi kukkuccam. 
Akappiye kapplyasaññita, kappiye akapplyasaññita, avajje vajJasaññita, vaje 
avajjasaññitā. Yam evarūpam kukkuccam kukkuccayana kukkuccāyitattam cetaso 
vippatisāro manovilekho. Idam vuccati kukkuccam. 


' kāmachandānam - Syā, evamuparipi. * akalyatā - Ma - Pa, Va, Vi, Ka; 
* thinassa - Ma. akalyānatā - PTS. 

* chandāti - Syā. ? līnam - Syā, PTS. 

* kāmupādānam - Ma, Syā, PTS. U thiyitattam cittassa - Ma; 

> vūpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syā. thīyitattam - Syā, PTS. 

° domanassāti - Ma, Syā. " panūdananti - Ma. 
 vũpasamam patinissaggam patippassaddhim - Ma. ” kukkuccānanti - Syā. 
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13-2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Udaya,) 

sự dứt bỏ đốt uới những mong muôn vē dục 
vā những nỗi vu phiền, cả hai loại, 

và Uiệc xua di sự dā dượi, 

viēc ngăn cản các trạng thái hốt hận.” 


Sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục - Mong muốn: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự thèm khát về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào 
dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong 
muốn về dục liên quan đến ngũ dục. Sự dứt bỏ đối với những mong muốn vë 
dục: sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với những sự mong muốn 
về dục là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục' là như thế. 
Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya —nt-. 


Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại - Nỗi ưu phiền: là sự không khoan 
khoái thuộc về tâm, nỗi khổ sở thuộc về tâm, là sự không khoan khoái, khổ sở sanh 
lên do ý xúc đã được nhận biết, là cảm thọ không khoan khoái, khổ sở sanh lên do ý 
xúc. Và những nỗi ưu phiền, cả hai loại: sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, 
sự tịch tịnh đối với những mong muốn về dục và những nỗi ưu phiền, cả hai loại, là 
Bất Tử, Niết Bàn; - ‘và những nỗi ưu phiền, cả hai loại là như thế. 


Và việc xua đi sự dã dượi - Sự dã dượi: là trạng thái không sẵn sàng của 
tâm, trạng thái không thích ứng, sự chây lười, sự biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện 
lười biếng, trạng thái lười biếng, sự dā duoi, biếu hiện dā dượi, trạng thái dã dượi của 
tâm. Và việc xua đi sự dã dượi: và sự xua đi, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, 
sự tịch tịnh đối với sự dã dugi là Bất Tử, Niết Bàn; - “và việc xua đi sự dã duoi là như 
thế. 


Việc ngăn cản các trạng thái hối hận - Hối hận: vẻ bối rối ở bàn tay cũng là 
hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng 
là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không 
được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lầm tưởng là vô tội 
ở việc có tội. Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý; việc này gọi là hối hận. 
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Api ca dvīhi kāraņehi uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho: 
katattā ca akatatta ca.' Katham katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho? “Katam me kayaduccaritam akatam me kāyasucaritan ti 
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. ‘Katam me vacīduccaritam 
akatam me vacīsucaritan tỉ —pe— ‘katam me manoduccaritam akatam me 
manosucaritan 'ti —pe— ‘kato me pāņātipāto akata me panatipata veramaņī ti —pe— 
‘katam me adinnadanam akatam me adinnādānā veramaņī 'ti —pe— ‘kato me kāmesu 
micchacaro akata me kāmesu micchacara veramaņī ti —pe— “ato me musāvādo 
akata me musāvādā veramaņī ti —pe— “ata me pisunā'vācā akata me pisunāya 
vācāya veramaņī ti —pe— “ata me pharusāvācā akata me pharusāya vācāya veramaņī 
'ti —pe— ‘kato me samphappalāpo akata me samphappalāpo veramaņī ti —pe— “kata 
me abhijjhā akata me anabhijjhā 'ti —pe— ‘kato me vyāpādo akata me abyāpādo ti — 
pe- “kata me micchaditthi akata me sammāditthī 'ti uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho. Evam katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho. 


Athavā 'sīlesumhi* na paripūrakārī ti * uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 'Indriyesumhi aguttadvāro tỉ — Bhojane amattaūūumhī ti — 
Jāgariyam” ananuyuttomhī tỉ — Na satisampajaññena samannāgatomhī ti — 
Abhāvitā me cattāro satipatthana 'ti — Abhavita me cattaro sammappadhānā ti — 
Abhāvitā me cattāro iddhipādā ti - Abhāvitāni me paūcindriyānī 'ti — Abhāvitāni me 
paūcabalānī 'ti — Abhāvitā me satta bojjhangā 'ti — Abhāvito me ariyo atthangiko 
maggo ti — Dukkham me aparlññatan ti — Samudayo me appahīno ti — Maggo me 
abhavito 'ti — Nirodho me asacchikato ti ° uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. Kukkuccānam nivāraņan ti kukkuccanam āvaraņam nIvaranam 
pahānam vūpasamo” patinissaggo patippassaddhi* amatam nibbānan ti - 
kukkuccanam nivāraņam. 


Tenāha bhagavā: 

"Pahānam kāmacchandānam (udayāti bhagavā) 
domanassāna cūbhayam, 

thīnassa ca panūdanam 

kukkuccānam nivāraņan "ti. 


' katattā ca akatattā ca - Pana. * aparipūrakārīti - Ma, Syā. 

* pisuņā - Ma, Syā, evamuparipi. * jāgariye - PTS. 

* sīlesū pi - PTS. ”upasamam vūpasamam - Ma. 

° dukkham me apariññatam, samudayo me appahīno, maggo me abhāvito, nirodho me asacchikato ”ti 
- Ma, PTS. * patinissaggam patippassaddhim - Ma. 
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Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh 
về khẩu.” —nt— “Ta đã làm uë hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý.” —nt— “Ta 
đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” —nt— “Ta đã trộm 
cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” —nt— “Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã 
không tránh xa sự tà hạnh trong các dục.” —nt— “Ta đã nói dối, ta đã không tránh xa 
việc nói dối.” —nt— “Ta đã nói dám thọc, ta đã không tránh xa việc nói dám thọc.” — 
nt— “Ta đã nói thô 1ó, ta đã không tránh xa việc nói thô lõ.” —nt— “Ta đã nói nhảm 
nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” —nt— “Ta đã hành động tham đắm, ta 
đã không hành động không tham đắm.” —nt— “Ta đã hành động sân hận, ta đã không 
hành động không sân hận.” —nt— “Ta đã hành động tà kiến, ta đã không hành động 
chánh kiến.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm là như vậy. 


Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn giū.” — “Ta là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Ta chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” — “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” — “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” — “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Việc ngăn cản 
các trạng thái hối hận: việc ngăn trở, việc ngăn cản, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự 
buông bỏ, sự tịch tịnh đối với các trạng thái hối hận là Bất Tử, Niết Bàn; - “việc ngăn 
cản các trạng thái hối hận là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Udaya,) 

sự dứt bỏ đốt uới những mong muôn vē dục 
vā những nỗi vu phiền, cả hai loại, 

và Uiệc xua di sự dā dượi, 

Uiệc ngăn cản các trạng thái hốt hận.” 
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13-3 


Upekkhāsatisamsuddham 
dhammatakkapurejavam, 
aīttāvimokkham pabrūmi' 
avijjāya pabhedanam. 


Upekkhāsatisamsuddhan ti - Upekkhā ti yā catutthe jhāne” upekkhā 
upekkhana ajjhupekkhanā cittasamatho* cittapassaddhatā* majjhattatā cittassa. Satī 
ti ya catutthe jhāne upekkham arabbha sati anussati —pe— sammāsati.” 
Upekkhāsatisamsuddhan ti catutthe jhāne upekkhā ca sati ca suddhā honti 
visuddhā samsuddhā parisuddhā pariyodātā anangaņā vigatūpakkilesā mudubhūtā 
kammaniyā thitā āneūjappattā ti - upekkhāsatisamsuddham. 


Dhammatakkapurejavan ti dhammatakko vuccati sammāsankappo, so ādito 
hoti, purato hoti, pubbangamo hoti, aññavimokkhassa ti - evampi 
"dhammatakkapurejavam. Athava dhammatakko vuccati sammāditthi, sa adito hoti, 
purato hoti, pubbangamā* hoti, aññavimokkhassa ti - evampi “dhammatakka- 
pureJavam.' Athava dhammatakko vuccāti catunnam maggānam 
pubbabhāgavipassanā,” sā adito hoti, purato hoti, pubbangamā hoti 
aññavimokkhassa 'ti - evampi 'dhammatakkapurejavam. 


Aññavimokkham pabrūmī ti aññavimokkho vuccati arahattavimokkho. 
Arahattavimokkham pabrūmi ācikkhāmi desemi paññapemi patthapemi vivarāmi 
vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - aññavimokkham pabrūmi. 


Avijjāya pabhedanan ti - Avijjā tỉ dukkhe aññanam” -pe- avijjā" moho 
akusalamūlam. Avijjāya pabhedanan ti" avijaya pabhedanam” pahanam 


vūpasamo patinissaggo patippassaddhi” amatam nibbānan ti - avijjāya 
pabhedanam. 

Tenāha bhagavā: 

"Upekkhāsatisamsuddham 


dhammatakkapurejavam, 
aītītāvimokkham pabrūmi 
avijjāya pabhedanan "ti. 


' sambrūmi - Syā, evamuparipi. 


2 catutthajjhāne - Syā, evamuparipi. 7 pubbabhāge vipassanā - Syā; 
* cittasamatā - Ma; vipassanā ādito hoti - Pa. 
cittassa samatā - Va, Vi, Ka. ° avijjāyāti - Syā. 
* cittappassaddhatā - Ma; ?añanam - Syā. 
cittappasādatā - Syā;  avijjālangī - Syã. 
cittappasatatā - Sam. '' pabhedananti - Ma, Va, Vi, Ka. 
` sammāsatīti - Syā. V avijjāya bhedanam pabhedanam - Syā. 
° pubbanīgamo - Ma. 5 vūpasamam patinissaggam patippassaddhim - Ma. 
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13-3 


Ta nói ué sự giải thoát do trí giác ngộ, 
vē sự phá vē uó minh 

có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 
có sự suy tầm đúng pháp di trước.” 


Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch - Xả: là sự hành xả, biểu hiện của hành 
xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái vắng lặng của tâm, trạng thái an tịnh 
của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. Niệm: niệm, sự tùy niệm, —nt— 
chánh niệm liên quan đến xả ở tứ thiền. Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch: Ở 
tứ thiền, xả và niệm là trong sạch, thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, thuần tịnh, tỉnh 
khiết, không bon nho, lia khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt 
đến trạng thái vững chắc; - ‘có xả và niệm hoàn toàn trong sạch là như thế. 


` 


Có sự suy tâm đúng pháp đi trước: sự suy tām đúng pháp nói đến chánh tư 
duy. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố đi đầu của sự giải thoát do trí giác ngộ; - “có 
sự suy tám đúng pháp đi trước' là như vậy. Hoặc là, sự suy tâm đúng pháp nói đến 
chánh kiến. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố đi đầu của sự giải thoát do trí giác 
ngộ; - ‘có sự suy tâm đúng pháp đi trước còn là như vậy. Hoặc là, sự suy tầm đúng 
pháp nói đến minh sát là phần đầu của bốn Đạo. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố 
đi đầu của sự giải thoát do trí giác ngộ; - ‘có sự suy tām đúng pháp đi trước" còn lā 
như vậy. 


Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ: sự giải thoát do trí giác ngộ nói đến sự 
giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Ta nói về, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn 
định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ về sự giải thoát do phẩm vị A-la- 
hán; - “Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ” là như thế. 


Vē sự phá vỡ vô minh - Vô minh: Sự không biết về Khổ -nt- vô minh, si mē 
là gốc rễ của bất thiện. Về sự phá vỡ vô minh: sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, 
sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với vô minh là Bất Tử, Niết Bàn; - ‘vê sự phá vỡ vô minh” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ta nói vē sự gidi thoát do trí giác ngộ, 
ué sự phá uỡ uó minh 

có xả và niêm hoàn toàn trong sạch, 

có sự suy tām đúng pháp đi trước.” 
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13-4 


Kim su samyojano' loko 
kim su tassa uicaranam, 
kissassa vippahānena 
nibbanam iti uuccati. 


Kim su samyojano loko ti kim” lokassa samyoJanam lagganam bandhanam 
upakkileso, kena loko yutto payutto ayutto samayutto laggo laggito palibuddho ti - 
kim su samyojano loko. 


Kim su tassa vicāraņan ti kim tassa caranam vicaranam pativicaranam. Kena 
loko carati vicarati pativicaratī ti - kim su tassa vicaranam. 


Kissassa vippahanena nibbanam iti vuccatī ti kissassa vippahanena 
vūpasamena patinissaggena patippassaddhiyā, nibbanam iti vuccati pavuccati 
kathīyati bhaņīyati dipiyati voharīyatī 'ti * - kissassa vippahānena nibbanam iti 
vuccāti. 


Tenāha so brāhmaņo: 
“Kim su samyojano loko 
kim su tassa vicāraņam, 
kissassa vippahānena 
nibbānam iti vuccatī "ti. 


13-5 


Nandisamyojano* loko 
vitakkassa vicāraņam* 
taņhāya vippahānena 

nibbānam iti vuccati. 


Nandisamyojano loko ti nandi’ vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā 
lobho akusalamūlam; ayam vuccati nandi.* Ya nandi lokassa samyojanam lagganam 
bandhanam upakkileso, imāya nandiyā loko yutto payutto āyutto samāyutto laggo 
laggito palibuddho ti - nandisamyoJano loko. 


' saññojano - Syā, PTS, evamuparipi. 
* kim - itisaddo Ma potthake na dissate. 


* kimsu - Ma. *kathiyati bhaniyati dīpiyati vohariyatīti - Syā. 
`nandisaññojano - PTS. Švicāraņā - Ma, Sya, PTS. 
 nandĩ - Ma, evamuparipi. ° ayam vuccati nandi - itipātho Syā potthake na dissate. 


340 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Udaua 


13-4 


“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối uới nó, là phương tiện xem xét? 
Do lia bỏ cái gì 

được gọi là Niēt Bàn 2” 


Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? - Cái gì là sự ràng buộc, sự dính mắc, sự 
cột trói, vật làm ô nhiễm của thế gian? Bởi cái gì thế gian bị gắn bó, bị gắn vào, bị gắn 
chặt, bị gắn liền, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại? - “Thế gian có cái gì là sự ràng 
buộc?” là như thế. 


Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? - Cái gì, đối với nó, là sự du 
hành, sự xem xét, sự xét đoán? Nhờ vào cái gì thế gian du hành, xem xét, xét đoán? - 
‘cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? là như thế. 


Do lia bỏ cái gì được gọi là “Niết Bàn”? - Do sự lia bỏ, do sự vắng lặng, do sự 
buông bỏ, do sự tịch tịnh của cái gì được gọi là, được nói là, được thuyết giảng, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “Niết Bàn”? - “do lìa bỏ cái gì được gọi là 
“Niết Bàn’? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối uới nó, là phương tiện xem xét? 
Do lia bỏ cái gì 

được gọt là Niēt Bàn”?” 


13-5 


“Thế gian có uui thích là sự ràng buộc. 

Suy tầm, đối uới nó, là phương tiện xem xét. 
Do lia bỏ tham ái 

được gọt là Niēt Bàn.” 


Thế gian có vui thích là sự ràng buộc: Vui thích nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; cái này 
được gọi là vui thích. Vui thích nào đối với thế gian là sự ràng buộc, sự dính mắc, sự 
cột trói, vật làm ô nhiễm, thế gian bị gắn bó, bị gắn vào, bị gắn chặt, bị gắn liền, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại bởi sự vui thích này; - “thế gian có vui thích là sự 
ràng buộc' là như thế. 
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Vitakkassa vicaranan tỉ - Vitakko ti” nava vitakkā: kāmavitakko 
vyāpādavitakko vihimsāvitakko ñativitakko janapadavitakko  amaravitakko* 
parānuddayatāpatisamyutto vitakko lābhasakkārasilokapatisamyutto vitakko 
anavaññattipatisamyutto vitakko, ime vuccanti nava vitakka. Ime nava vitakkā 
lokassa* cāraņā vicāraņā pativicāraņā. Imehi navahi vitakkehi loko? carati vicarati 
pativicaratī ti - vitakkassa vicāraņam.* 


Taņhāya vippahānena nibbānam iti vuccatī ti - Taņhā tí” rupatanha —pe— 
dhammataņhā. Taņhāya vippahānena nibbanam iti vuccatī ti taņhāya 
vippahānena vūpasamena patinissaggena patippassaddhiya nibbānam iti vuccati 
pavuccati kathīyati bhaņīyati dīpīyati voharīyatī ti* - tanhaya vippahānena nibbānam 
iti vuccati. 


Tenāha bhagavā: 
*Nandisamyojano loko 
vitakkassa vicāraņam, 
taņhāya vippahānena 
nibbānam iti vuccatī "ti. 


13 - 6 


Katham satassa carato 
uiññanam uparujjhati, 
bhagavantam putthumāgamhā” 
tam suņoma vaco tava. 


Katham satassa carato ti katham satassa sampajānassa carato vicarato'° 
irīyato vattayato pālayato yapayato yapayato ti - katham satassa carato. 


Viññanam uparujjhat ti viññanam nirujjhati vūpasammati attham gacchati 
patippasambhātī ti - viññanam uparuJJhat. 


Bhagavantam putthumāgamhā ti buddham bhagavantam putthum 
pucchitum yācitum ajjhesitum pasādetum āgamhā āgatamhā upāgatamhā 
sampattamha taya saddhim samagatamha ti - bhagavantam putthumagamha. 


"vicāraņāti - Syā. Švicāraņā - Ma, Syā. 

*vitakkāti - Ma, Syā. 'taņhāyāti - Syā. 

* amarāvitakko - Ma, PTS. * kathiyati bhaņiyati dīpiyati vohariyatīti - Syā. 
* assa lokassa - Syā. ? putthumāgamā - Ma; putthumāgamma - Su. 
> so loko - Syā. ' viharato - Ma, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Suy tâm, đối với nó, là phương tiện xem xét - Suy tâm: Có chín sự suy 
tầm: suy tām về dục, suy tām về sân hận, suy tầm về hãm hại, suy tām về thân quyến, 
suy tầm về xứ sở, suy tâm về chư Thiên, suy tầm liên quan đến sự trắc ẩn đối với 
người khác, suy tầm liên quan đến lợi lộc—-sự trọng vong-sy nổi tiếng, suy tầm liên 
quan đến việc không bị khi dë; các việc này gọi là chín sự suy tām. Chín sự suy tám 
này, đối với thế gian, là sự du hành, sự xem xét, sự xét đoán. Nhờ vào chín sự suy tâm 
này, thế gian du hành, xem xét, xét đoán; - “suy tám, đối với nó, là phương tiện xem 
xét là như thế. 


Do lia bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn’ - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Do ha bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn": Do sự lia bỏ, do sự 
vắng lặng, do sự buông bỏ, do sự tịch tịnh của tham ái được gọi là, được nói là, được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả lā “Niết Bān; - “do lia bỏ 
tham ái được gọi là “Niết Bàn” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thế gian có vui thích là sự ràng buộc. 

Suy tầm, đối uới nó, là phương tiện xem xét. 
Do lia bỏ tham ái 

được gọt là Niēt Bàn.” 


13-6 


“Dó uới vi có niêm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của vi ấu) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấu của Ngài.” 


Đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành: đối với vị có niệm, có 
sự nhận biết rõ rệt như thế nào trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong lúc sinh 
hoạt, trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo 
dưỡng; - “đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hānh' là như thế. 


Thì thức (của vị ấy) được đình chỉ: thức được đình chỉ, được vắng lặng, đi 
đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “thì thức (của vị ấy) được đình chỉ là như thế. 


Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn: để hỏi đức Phật Thế Tôn, để vấn, 
để yêu cầu, để thỉnh cầu, để đặt niềm tin, chúng con đã đi lại, đã đi đến, đã đi đến 
gần, dā đạt đến, đã đi đến gặp Ngài; - “chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn’ lā 
như thế. 
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Tam suņoma vaco tavā ti - Tan ti tuyham vacanam byappatham desanam 
anusitthim' suņoma ugganhama dhārema upadhārema upalakkhema ti - tam 
suņomā vaco tavā. 


Tenāha so brāhmaņo: 

“Katham satassa carato 
uiññanam uparujjhati, 
bhagavantam putthumāgamhā 
tam suņoma vaco tavā "ti. 


13-7 


Ajphattañca bahiddhā ca 
vedanam nābhinandato 
evam satassa carato 
uiññanam uparujjhati. 


Ajjhattañca bahiddhā ca vedanam nābhinandato ti - Ajjhattam vedanāsu 
vedanānupassī” viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosāya titthati” 
abhinandanam abhivadanam ajjhosānam gaham parāmāsam abhinivesam pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Bahiddha vedanasu vedanānupassī 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosāya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham parāmāsam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Ajjhattabahiddhā vedanāsu vedanānupassī 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosāya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham paramasam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. 


Ajjhattam samudayadhammānupassī vedanasu vedanānupassī' viharanto 
vedanam nābhinandati nābhivadati na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham parāmāsam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Ajjhattam vayadhammānupassī vedanāsu 
vedanānupassī viharanto —pe— Ajjhattam samudayavayadhammānupassī vedanāsu 
vedanānupassī viharanto -pe-. 


' anusāsanam anusittham - Ma; anusandhim - Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 
* ajjhattam vedanam vedanānupassī - Pa; ajjhattavedanānupassī - Vi. 
> na ajjhoseti - Ma. * vedanānupassī - itisaddo Syā potthake na dissate. 
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Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài - Điêu ấy: là lời nói, lời 
phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài, hãy cho chúng con lắng nghe, hãy cho 
chúng con tiếp thu, hãy cho chúng con tiếp nhận, hãy cho chúng con nhận định; - 
“hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Đối uới vi có niêm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của vi ấu) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãu cho chúng con lắng nghe lời nói ấu của Ngài.” 


13-7 


“Dó uới vi không thích thú cảm thọ 

thuộc nội phần uà ngoại phần, 

đối uới vi có nệm như vây trong lúc thực hành, 
thì thức (của vi ấu) được đình chỉ.” 


Đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội phần và ngoại phần: VỊ có 
sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không 
thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Vi có sự quan sát thọ trên các thọ 
thuộc ngoại phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán 
thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, 
sự chấp chặt. Vi có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần và ngoại phần, trong 
khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở 
sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự 
thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. 


VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, 
trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không 
dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. 
Vi có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, 
trong khi đang an trú, —nt— . VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, có sự quan sát 
thọ trên các thọ thuộc nội phần, trong khi đang an trú, —nt— . 
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Bahiddhā samudayadhammānupassī vedanāsu vedanānupassī viharanto 
vedanam nābhinandati nābhivadati na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham parāmāsam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Bahiddhā vayadhammānupassī vedanāsu 
vedanānupassī viharanto -pe— Bahiddhā samudayavayadhammānupassī vedanāsu 
vedanānupassī viharanto -pe-. 


Ajjhattabahiddhā samudayadhammānupassī vedanāsu vedanānupassī viharanto 
—pe— Ajjhattabahiddhā vayadhammānupassī vedanāsu vedanānupassī viharanto — 
pe- Ajjhattabahiddhā samudayavayadhammānupassī vedanāsu vedanānupassī 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosāya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham parāmāsam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Imehi dvādasahi ākārehi vedanāsu vedanānupassī 
viharanto —pe— anabhavam gameti. 


Athavā vedanam aniccato passanto vedanam nābhinandati nābhivadati na 
ajjhosāya titthati abhinandanam abhivadanam ajjhosānam gāham parāmāsam 
abhinivesam pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. Vedanam dukkhato — 
rogato — gaņdato — sallato — aghato — ābādhato —pe— nissaraņato' passanto 
vedanam nābhinandati nābhivadati na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajjhosānam gāham paramasam abhinivesam pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Imehi catucattaisaya ākārehi” vedanasu 
vedanānupassī viharanto vedanam nabhinandati nābhivadati na ajjhosāya titthati 
abhinandanam abhivadanam ajjhosānam gaham parāmāsam abhinivesam pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhavam gametī ti - ajjhattaūca bahiddhā ca vedanam 
nābhinandāto. 


Evam satassa carato ti evam satassa sampajānassa carato vicarato* irīyato 
vattayato pālayato yapayato yāpayato ti - evam satassa carato. 


Viãññanam  uparujjhatī ti  puūnābhisankhārasahagatam viãñanam 
apuūnābhisankhārasahagatam viññanam aneñJabhisankharasahagatam viññanam 
nirujjhati vūpasammati attham gacchati patippassambhatī ti - viãñanam 
uparujjhati. 

Tenāha bhagavā: 


“Aphattafca bahiddhā ca 
vedanam nābhinandato, 
evam satassa carato 
uiññanam uparujjhatī "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagavā, sāvako hamasmī "ti. 


Udayasuttaniddeso samatto. 


' anissaraņato - Syā. 3 viharato - Ma, Va, Vi, Ka. 
“imehi cattāļīsāya ākārehi - Ma; imehi dvācattāļīsāya ākārehi - Syā, PTS. 
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VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc ngoại 
phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, 
không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không 
còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự 
chấp chặt. Vi có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc 
ngoại phần, trong khi đang an trú, —nt— . Vi có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, 
có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc ngoại phần, trong khi đang an trú, -nt-. 


Vi có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần 
và ngoại phần, trong khi đang an trú, -nt— . Vi có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự 
quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần và ngoại phần, trong khi đang an trú, —nt— . 
VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội 
phần và ngoại phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không 
tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám 
víu, sự chấp chặt. Với mười hai biểu hiện này, vị có sự quan sát thọ trên các thọ, 
trong khi đang an trú, —nt— làm cho không còn hiện hữu (sự thích thú, sự tán thưởng, 
sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt). 


Hoặc là, trong khi nhìn thấy cảm thọ là vô thường, (vị ấy) không thích thú cảm 
thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự 
nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Trong khi nhìn thấy cảm thọ là khổ — là cơn bệnh 
— là mut ghé — là mũi tên — lā tai ương — là tật nguyên — là sự thoát ra, (vị ấy) không 
thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Với bốn mươi bốn biểu hiện này, vị 
có sự quan sát thọ trên các thọ, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm 
thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự 
nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - “đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội 
phần và ngoại phân’ là như thế. 

Đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành: đối với vị có niệm, có sự 
nhận biết rõ rệt như vậy, trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong lúc sinh hoạt, 
trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo dưỡng; - 
“đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành là như thế. 


Thì thức (của vị ấy) được đình chỉ: thức đồng sanh với phúc hành, thức đồng 
sanh với phi phúc hành, thức đồng sanh với bất động hành được đình chỉ, được vắng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “thì thức (của vị ấy) được đình chỉ là như 
thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi không thích thú cảm thọ 

thuộc nội phần và ngoại phầm, 

đối uới vi có nệm như vây trong lúc thực hành, 

thì thức (của vi ấu) được đình chỉ.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Udaya được hoàn tất. 
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Yo atītam ādisati (iccāyasmā posalo) 
anejo chinnasamsayo, 

pāragum' sabbadhammānam 

atthi” pañhena āgamam. 


Yo atītam ādisatī ti - Yo ti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe 
ananussutesu dhammesu sāmam saccāni abhisambujjhi tattha ca sabbaññutam patto 
balesu ca vasībhāvam. Atītam ādisatī ti bhagavā attano ca paresam ca atītampi 
ādisati, anāgatampi ādisati, paccuppannampi ādisati. 


Katham bhagavā attano atītam ādisati? Bhagavā attano atītam ekampi jātim 
ādisati, dvepi jātiyo ādisati, tissopi jātiyo ādisati, catassopi jātiyo ādisati, paūcapi 
jātiyo ādisati, dasapi jātiyo ādisati, vīsampi Jatiyo ādisati, timsampi jātiyo ādisati, 
cattālīsampi jātiyo ādisati, paññasampi jātiyo ādisati, jātisatampi — jātisahassampi — 
jātisatasahassampi — anekepi samvattakappe — anekepi vivattakappe — anekepi 
samvattavivattakappe ādisati: "Amutrāsim evamnāmo evamgotto evamvaņņo 
evamāhāro evamsukhadukkhapatisamvedī evamāyupariyanto, so tato cuto amutra 
udapādim;  tatrapasim evamnamo  evamgotto evamvanno evamaharo 
evamsukhadukkhapatisamvedī evamāyupariyanto, so tato cuto idhupapanno "ti iti 
sākāram sauddesam anekavihitam pubbenivāsam ādisati. Evam bhagavā attano 
atītam ādisati. 


Katham bhagavā paresam atītam ādisati? Bhagavā paresam atītam ekampi jātim 
ādisati, dvepi jātiyo adisati —pe— anekepi samvattavivattakappe ādisati: “Amutrasi 
evamnāmo evamgotto evamvaņņo evamāhāro evamsukhadukkhapatisamvedī 
evamāyupariyanto, so tato cuto amutra udapādi; tatrāpāsi evamnāmo evamgotto 
evamvaņņo evamāhāro evamsukhadukkhapatisamvedī evamāyupariyanto, so tato 
cuto idhupapanno "ti iti sākāram sauddesam anekavihitam pubbenivāsam ādisati. 
Evam bhagavā paresam atītam adisati. 


' pāragū - Syā, evamuparipi. 
* atthī - Syā, evamuparipi. * idhūpapannoti - PTS, Pa, Va, Vi, Ka. 


348 


14. DIEN GIẢI KINH POSALA 


14-1 


(Tôn giả Posala nói rằng:) “Với ý định (hài) câu hỏi, con đã đi đến 
gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 

vi chỉ ra thời quá khứ, 

không còn dục uọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ.” 


Vị chỉ ra thời quá khứ - Vị: Vị ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có 
thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. Chỉ ra thời quá khứ: Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra 
thời vị lai, và chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của những người khác. 


Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân thế nào? Đức Thế Tôn chỉ ra một 
lần sanh, chỉ ra hai lần sanh, chỉ ra ba lần sanh, chỉ ra bốn lần sanh, chỉ ra năm Tân 
sanh, chỉ ra mười lần sanh, chỉ ra hai mươi lần sanh, chỉ ra ba mươi lần sanh, chỉ ra 
bốn mươi lần sanh, chỉ ra năm mươi lần sanh, — một trăm lần sanh, — một ngàn lần 
sanh, — nhiều thành kiếp, — nhiều hoại kiếp, -nhiều thành và hoại kiếp trong thời 
quá khứ của bản thân rằng: “Ở nơi ấu, ta đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai 
cấp như vây, thức ăn như vây, có sự nhận biêt lạc và khổ như uầu, có giới hạn tuổi 
thọ như uầu. Từ chỗ ấu, ta đâu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. O nơi kia, ta 
đã có tên như vdy, dòng họ như vây, giai cấp như uầu, thức ăn như vây, có sự 
nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như vdy. Từ nơi kia, ta đâu đã 
chết đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.” Như thế, Ngài chỉ ra nhiều kiếp sống trước với 
nét đại cương và cá biệt. Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân như vậy. 


Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác thế nào? Đức Thế Tôn chỉ 
ra một lần sanh, chỉ ra hai lần sanh, — chỉ ra nhiều thành và hoại kiếp trong thời quá 
khứ của những người khác rằng: “Ở nơi ấu, vi ấu đã có tên như uầu, dòng họ như 
vây, giai cấp như Uuầu, thức ăn như uầu, có sự nhận biết lạc và khổ như uầu, có giới 
hạn tuổi thọ như uầu. Từ chỗ dy, vi ấu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. O nơi 
kia, vi dy đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như vây, 
có sự nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như vdy. Từ nơi kia, vi dy 
đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.” Như thế, Ngài chỉ ra nhiều kiếp sống trước 
với nét đại cương và cá biệt. Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác 
như vậy. 
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Bhagava pañca jatakasatani' bhasanto attano ca paresam ca atitam adisati, 
mahāpadāniyasuttam” bhasanto attano ca paresam ca atītam adiyatl, 
mahāsudassaniyasuttam* bhasanto attano ca paresam ca atttam adisanti, 
mahāgovindiyasuttam* bhāsanto attano ca paresam ca attam adisati, 
maghadeviyasuttam" bhāsanto attano ca paresam ca atītam adisati. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“AHtam kho cunda, addhanam arabbha tathagatassa satānusārī ñanam*° hoti, so 
yavatakam akankhati tāvatakam anussarati. Anagatam ca” kho cunda, —pe— 
Paccuppannaūca* kho cunda, addhanam ārabbha tathagatassa bodhijam ñanam 
uppajjati: “Ayamantima Jati natthidani punabbhavo ”ti.° 


Indriyaparopariyattañanam'° tathagatassa tathagatabalam, sattanam 
asayanusayañanam  tathagatassa tathagatabalam,  yamakapātihīre ñanam' 
tathāgatassa  tathagatabalam, mahakarunasamapattiñanam'”? tathagatassa 


tathagatabalam, sabbaññutañanam tathagatassa tathagatabalam, anavaranañanam 
tathagatassa tathagatabalam, sabbattha asangamappatilhatamanavaranañanam 
tathagatassa tathagatabalam. Evam bhagava attano ca paresam ca atitampi adisati, 
anāgatampi ādisati, paceuppannampi adisati, acikkhati deseti paññapetIi patthapeti 
vivarati vibhajati uttānīkaroti pakāsetī ti - yo atītam ādisati. Iecāyasmā posālo ti — 
pe-. 


Anejo chinnasamsayo ti ejā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho 
akusalamulam. Sa ejā tanha buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā 
tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppadadhamma, tasmā buddho anejo. Ejāya 
pahīnattā anejo, bhagavā lābhepi na iñjati -pe— dukkhepi na iūijati na calati na 
vedhati nappavedhati na sampavedhatī ti - anejo. Chinnasamsayo ti samsayo 
vuccati vicikicchā, dukkhe kankhā —pe— thambhitattam” cittassa manovilekho. So 
samsayo buddhassa bhagavato pahīno chinno ucchinno samucchinno vūpasanto 
patinissaggo patippassaddho abhabbuppattiko ñāņagginā daddho. Tasmā buddho 
chinnasamsayo ti - anejo chinnasamsayo. 


! pañca jātisatāni - Pana. 

2 Mahāpadāniyasuttantam - Ma, PTS; Mahādhaniyasuttam - Syā. 

3 Mahāsudassaniyasuttantam - Ma, PTS. 

* Mahāgovindiyasuttantam - Ma; Mahāgovindasuttam - Syā; Mahāgovindasuttantam - PTS. 
` Maghadeviyasuttantam - Sa; Maghadevasuttam - Syā; Maghādevasuttantam - PTS; 


Maghādeviyasuttantam - Pana. ° Dīghanikāya, Pāsādikasutta. 
° satānusāriiiāņam - Ma; '°indriya-para-pariyatti-ñanam - PTS; 

satānusāri ñanam - Syā; indriya paropariyatte ñanam - Pana. 

sat ānusāri viññanam - PTS. ''vamakapätihiriyañanam - Syā, PTS. 
7 anāgatam - PTS. '* mahākaruņā-samāpattiya-fiāņam - PTS, Pa, Va, Vi, Ka. 
° paccuppannam - PTS. '3 chambhitattam - Ma, Syā. 
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Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người khác trong khi 
nói về năm trăm Bổn Sanh, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người 
khác trong khi thuyết Kinh Mahāpadāniya, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của 
những người khác trong khi thuyết Kinh Mahasudassaniya, chỉ ra thời quá khứ của 
bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh Mahāgovindiya, chỉ ra thời 
quá khứ của bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh Māghadeviya.' 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, liên quan đến thời kỳ quá khứ, đức Như Lai có trí nhớ lại các đời 
sống trước. Ta đây muốn (nhớ lại) chừng nào thì nhớ lại chừng ấy. Và này Cunda, 
liên quan đến thời kỳ vị lai —nt— . Và này Cunda, liên quan đến thời kỳ hiện tại, trí do 
giác ngộ sanh của đức Như Lai khởi lên rằng: “Đây là kiếp sống cuối cùng, giờ đây 
không còn tái sanh nữa. ”” 


Trí biết được khả năng của người khác về các quyền là Như Lai lực của đức Như 
Lai, trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh là Như Lai lực của đức 
Như Lai, trí về song thông là Như Lai lực của đức Như Lai, trí về sự thể nhập Đại Bi là 
Như Lai lực của đức Như Lai, trí Toàn Giác là Như Lai lực của đức Như Lai, trí không 
bị ngăn trở là Như Lai lực của đức Như Lai, trí không quyến luyến, không bị trở ngại, 
không bị ngăn trở trong mọi trường hợp là Như Lai lực của đức Như Lai. Đức Thế 
Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra thời vị lai, và chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của 
những người khác như vậy, Ngài chỉ dạy, chỉ bảo, thông báo, ấn định, khai mở, chia 
sẻ, làm rõ, bày tỏ; - “vị chỉ ra thời quá khứ là như thế. Tôn giả Posala nói rằng: — 
nt-. 


Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ: Dục vọng nói đến tham ái, tức 
lā sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với đức Phật Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn dục vọng. Do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng, đức Thế Tôn 
không xao động vì lợi lộc, —nt— không xao động vì khổ đau, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động; - ‘không dục vọng là như thế. Đã cắt 
đứt sự nghỉ ngờ: Nghi ngờ nói đến hoài nghi, sự nghi ngờ về Khổ, -nt- trạng thái 
sửng sốt, sự bối rối của tâm. Đối với đức Phật Thế Tôn, nghi ngờ ấy đã được dứt bỏ, 
có rë đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, dā bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã cắt 
đứt sự nghi ngờ; - ‘không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghi ngờ' là như thế. 


' Ba bài Kinh đầu thuộc Trường Bộ: Kinh Mahāpadāniya số 14, Kinh Mahāsudassaniya số 17, Kinh 
Mahāgovindiya số 19, bài Kinh Māghadeviya còn lại thuộc Trung Bộ, số 83 (ND). 
“Trường Bộ, bài Kinh Pasadika, số 2o (ND). 
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sabbadhammanam, —pe-— Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - paragum 
sabbadhammanam. 


Atthi pañhena āgaman ti pañhena atthikamha? āgatā —pe— vahassetam 
bharan 'ti* - evampi “atthi pañhena agamam. 


Tenaha so brahmano: 

“Yo atītam ādisati (iccāyasmā posalo) 
anejo chinnasamsayo, 

pāragum sabbadhammānam 

atthi pañhena āgaman "ti. 


14-2 


Vibhutarupasaffñissa? 
sabbakāyappahāyino, 
ajjhattam ca bahiddhā ca 
natthi kiñcīti passato, 
ñanam sakkānupucchāmi 
katham neyyo tathāvidho. 


Vibhutarupasaññissa ti katama rupasañña? Rūpāvacarasamāpattim 
samapannassa vā upapannassa vā ditthadhammasukhavihārissa* va sañña sañjanana 
sañjānitattam; ayam rūpasaññā. Vibhutarupasaññissa ti catasso 
arupasamapattiyo patiladdhassa° rupasañña vibhūtā honti” vigatā* atikkantā 
samatikkanta vītivattā 'ti - vibhutarupasaññissa. 


Sabbakāyappahāyino ti sabbo tassa patisandhiko” rūpakāyo pahīno 
tadangasamatikkamā"” vikkhambhanappahānena pahīno tassa rūpakāyo ti - 
sabbakāyappahāyino. 


Ajjhattañca bahiddhā ca natthi kiūcīti passato ti - Natthi kiūcī ti 
aklñcaññayatanasamapatti. Kimkāraņā 'natthi kiūcī ti ākiūcanūāyatanasamāpatti, 
yam" viūiiāņaūcāyatanasamāpattim sato samāpajjitvā” tato vutthahitvā taññeva 
viññanam abhāveti vibhāveti'* antaradhāpeti natthi kiūcīti passati. Tamkāraņā 
*natthi kiūcīti ākiūcaūnāyatanasamāpattī ti - aJjhattañca bahiddha ca natthi kiūcīti 
passato. 


bhagavā sabbadhammānam - Ma, Syā, PTS.  ”vibhutä hoti - Pa, Vi. 
* pañhatthikamhä - Syā. *vibhāvitā - Syā, PTS. 
* sandassetum bhaņitunti - Syā. ? sapatisandhiko - Syā. 
* rūpam saññissa - Pana. 1 tadangasamatikkama - Syā. 
` sukhavihārassa - Syā, PTS. l! yam - itisaddo Syā potthake na dissate. 
° lābhissa - Syā, PTS. B viññanam sambhāveti ābhāveti vibhāveti - PTS. 


2 Natthi kiñc ti akiñcaññayatanasamapattim. Kimkāraņā “natthi kiūicī "ti? Ākās' ānaūc" 
āyatanasamāpattim viūiiāņaūcāyatanasamāpattim sato samāpajjitvā - PTS. 
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Bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là pāragū (người 
đi đến bờ kia) do việc biết rõ, paragu do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, 
paragu do việc tu tập, paragu do việc chứng ngộ, paragu do việc chứng đạt (các 
thiền); là paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc 
sanh ra lần nữa không có đối ưới vi dy;” - bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp’ 
là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu với câu 
hỏi, chúng con đã đi đến; —nt— Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “với ý định (hỏi) câu 
hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Posala nói rằng:) “Với ú định (hói) câu hỏi, con đã đi đến 
gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 

vi chi ra thời quá khứ, 

không còn dục uọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ. 


14 -2 


Đổi uới vi có sắc tưởng đã không còn, 

có sự đứt bỏ toàn bộ vē thân, 

đang nhìn thấu không có g? 

thuộc nội phần vā ngoại phần, 

thưa vi dòng Sakya, con hỏi thêm vē trí (của vi dy); 


Az AZ A 


vi thuộc hang như thế ấu nên được hướng dẫn thế nào?” 


Đối với vị có sắc tưởng đã không còn: Thế nào là sắc tưởng? Là sự nhận biết, 
sự tự nhận biết, trạng thái tự nhận biết của vị đã đạt đến sự chứng đạt về sắc giới, 
hoặc đối với vị đã sanh lên (sắc giới), hoặc đối với vị có sự trú lạc ở ngay chính bản 
thân này; điều này là sắc tưởng. Đối với vi có sắc tưởng đã không còn: đối với vi 
đã đạt được bốn sự chứng đạt vô sắc, sắc tưởng là không còn, đã được lìa khỏi, đã 
được vượt quá, đã được vượt qua hẳn, đã được vượt qua khỏi; - “đối với vị có sắc 
tưởng đã không còr’ là như thế. 


Có sự dứt bỏ toàn bộ về thân: tất cả sắc thân liên quan đến tái sanh của vị ấy 
đã được dứt bỏ do việc vượt qua khỏi có tính chất tạm thời, sắc thân của vị ấy được 
dứt bỏ bằng sự dứt bỏ với việc đè nén (do việc chứng đắc thiền vô sắc); - “có sự dứt bỏ 
toàn bộ về thân là như thế. 


Đang nhìn thấy “không có gì thuộc nội phần và ngoại phân’ - Không có 
gi: là sự chứng dat Vô Sở Hữu Xứ. Vì lý do gì mà “không có gi là sự chứng đạt vē Vô 
Sở Hữu Xứ? Là vì, vị có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt vë Thức Vô Biên Xứ, sau 
khi xuất ra từ nơi ấy, rồi làm cho không hiện hữu, làm cho hoàn toàn không còn hiện 
hữu, làm cho biến mất chính cái thức ấy, và nhìn thấy “không có gi” Vì lý do ấy mà 
“không có gì lā sự chứng đạt vē Vô Sở Hữu Xứ; - “đang nhìn thấy “không có g? thuộc 
nội phần và ngoại phần” là như thế. 
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Ñanam sakkānupucchāmī ti - Sakkā tỉ sakko bhagavā, sakyakulā 
pabbajitotipi sakko -pe-pahīnabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko. Nāņam 
sakkanupucchamni ti tassa ñanam pucchāmi' kīdisam kimsanthitam kimpakāram 
kimpatibhāgam Icchitabban ti” - ñanam sakkānupucchāmi. 


Katham neyyo tathāvidho ti katham so netabbo vinetabbo anunetabbo* 
paūnāpetabbo* nijjhāpetabbo* pekkhetabbo° pasadetabbo? Katham tena’ uttarim 
ñanam” uppadetabbam? Tathāvidho ti tathāvidho tādiso tassanthito tappakāro 
tappatibhāgo, yo so aklñcaññayatanasamapattilabhI ti - katham neyyo tathavidho. 


Tenaha so brahmano: 
“Vibhutarupasaffiissa 
sabbakāyappahāyino, 
ajjhattaīca bahiddhā ca 
natthi kiūcīti passato, 
ñanam sakkānupucchāmi 
katham neyyo tathāvidho "ti. 


14-3 


Vinnāņatthitiyo sabbā (posālāti bhagavā) 
abhijānam tathāgato 

titthantamenam jānāti 

adhimuttam” tapparāyanam." 


Viūināņatthitiyo sabbā ti bhagavā abhisankharavasena catasso viññanatthitiyo 
jānāti, patisandhivasena sattaviññanatthitiyo jānāti. 


Katham bhagavā abhisankhāravasena catasso viãñanatthitiyo jānāti? Vuttam 
hetam bhagavatā: "Rūpūpayam'' va bhikkhave, viññanam titthamānam titthati"” 
rūpārammaņam rūpapatittham” nandupasecanam' vuddhim virūļhim vepullam 
āpajjati.” Vedanūpayam" va bhikkhave -pe— saññupayam'" va bhikkhave —pe— 
sankhārūpayam" va bhikkhave, vinñanam titthamanam titthati sankhārārammaņam 
sankharapatittham nandūpasecanam vuddhim virūļhim vepullam āpajjatī ”ti.” Evam 
bhagavā abhisankhāravasena catasso viãñanatthitiyo jānāti. 


' paññam pucchāmi sambuddham pucchami ti - Ma adhika pātho. 


* kimpatibhāgam ñãnam icchitabban 'ti - Syā, PTS. ' rūpappatittham - Ma, Syā; 

` abhinetabbo - Syā, PTS. rūp' uppatittham - PTS. 

* paññapetabbo - Ma. 14 nandūpasecanam - Syā; 

> abhinijjhāpetabbo - Syā, PTS. nand” upasevanam - PTS, evamuparipi. 

° pekkhitabbo - Syā, PTS. 15 āpajjeyya - Ma. 

7 kathamassa - Syā, PTS. '*vedanupayam - Ma; 

° uttariñanam - Syā, PTS. vedanūpāyam - Syā; 

? đhimuttam - Ma; vedan' ūpāya - PTS; 

vimuttam - Syā, PTS, evamuparipi. vedanānupāyam - Pana. 

1 tapparäyanam - Syā, PTS; U saññupayam - Ma; 
tamparāyanam - Sa, evamuparipi. saññupayam - Syā; 

l rūpupayam - Ma; saññ' ūpāya - PTS. 
rūpūpāyam - Syā, PTS. '3 sankhārupayam - Ma; 

U tittheyya - Ma. sankhārūpāyam - Syā; 

” Khandhasamyutta, Upayavagga, Upayasutta. sankhãr upaya - PTS. 
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Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí (của vị ấy) - Vi dòng Sakya: 
Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya' là vị dòng Sakya. — 
nt- “có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự ron lông đã được xa lia” là vị 
dòng Sakya. Con hỏi thêm về trí (của vị ấy): con hỏi trí của vị ấy là như thế nào, 
được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì, có nên được ước muốn? - “thưa 
vị dòng Sakya, con hỏi thêm vē trí (của vị ấy)” là như thế. 


Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào? - Vị ấy nên được 
hướng dàn, nên được huấn luyện, nên được dān dắt, nên được truyền đạt, nên được 
truyền thụ, nên được khơi mở, nên được tạo niềm tin thế nào? VỊ ấy nên được làm 
cho sanh khởi thượng trí thế nào? Vị thuộc hạng như thế ấy: Vị thuộc hạng như 
thế ấy là vị giống như thế ấy, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy, là vị 
có được sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ; - “vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng 
dẫn thế nào? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Dôi uó vi có sắc tưởng đã không còn, 

có sự đứt bỏ toàn bộ ué thân, 

đang nhìn thấu không có gỉ 

thuộc nội phần và ngoại phầm, 

thưa vi dòng Sakya, con hỏi thêm vē trí (của ui dy); 


AZ AZ A 


vi thuộc hạng như thế ấu nên được hướng dẫn thế nào?” 


14-3 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Posala,) trong khi biết rõ tất cå các chỗ trú của thức, 
đức Như Lai biết vi ấu đang trú (ở đâu), đã thiên vē (điều nào), có điều ấu là đích 
đến.” 


Tất cả các chỗ trú của thức: Đức Thế Tôn biết bốn chó trú của thức căn cứ vào 
pháp tạo tác, biết bảy chó trú của thức căn cứ vào sự tái sanh. 


Đức Thế Tôn biết bốn chó trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là thế nào? 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, có sự vướng bận với 
sắc, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tồn tại có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, 
có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này 
các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với thọ, —nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự 
vướng bận với tưởng, -nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành, 
thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tón tại có đối tượng là các hành, có chó nâng đỡ là các 
hành, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn 
mạnh;” đức Thế Tôn biết bốn chó trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là như 
vậy. 


355 


Cullaniddesapali Posalasuttaniddeso 


Katham bhagava patisandhivasena sattaviññanatthitiyo Janati? Vuttam hetam 
bhagavata: “Santi bhikkhave, satta nanattakaya nanattasaññino seyyathapi manussa 
ekacce ca deva ekacce ca vinipatika, ayam pathama viññanatthiti. Santi bhikkhave, 
satta nanattakaya ekattasaññino seyyathapi deva brahmakayika pathamabhinibbatta, 
ayam dutiya viññanatthiti. Santi bhikkhave, satta ekattakaya nanattasaññino 
seyyathapi deva' abhassara, ayam tatiya viññanatthiti. Santi bhikkhave, satta 
ekattakaya ekattasaññino seyyathapi deva subhakinhaka” ayam catutthi 
viññanatthiti. Santi bhikkhave, sattā sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthamgama nanattasaññanam amanasikara “ananto akaso ti 
akasanañcayatanupaga, ayam pañcam1' viññanatthiti. Santi bhikkhave, satta sabbaso 
akasanañcayatanam" samatikkamma “anantam viūiāņan ti viññanañcayatanupaga, 
ayam chattha° viññanatthiti. Santi bhikkhave, sattā sabbaso viññanañcayatanam 
samatikkamma “natthi kiūcī ti akiñcaññayatanupaga, ayam sattama” viññanatthiti.š 
Evam bhagavā patisandhivasena sattaviññanatthitiyo jānātī ti - viññanatthitiyo 
sabba. 


Posalati bhagava ti - Posala ti bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava 'ti — 
posalati bhagava. 


Abhijanam tathagato ti - Abhijanan ti abhijananto ajananto vijananto 
pativijānanto pativijjhanto. Tathāgato ti - Vuttam hetam bhagavatā: “Atitam cepi 
cunda, hoti abhūtam ataccham anatthasamhitam, netam" tathagato byākaroti. 
Atitam cepi'' cunda, hoti bhutam taccham anatthasamhitam, tampi tathagato na 
byākaroti. Atītam cepi cunda, hoti bhutam taccham atthasamhitam, tatra kalaññu 
tathagato hoti tasseva” pañhassa vyākaraņāya.” Anagatam cepi cunda, hoti —pe— 
Paccuppannañcepi cunda, hoti abhutam ataccham anatthasamhitam, na tam 
tathāgato byākaroti.'' Paccuppannañcepi cunda, hoti bhūtam taccham 
anatthasamhitam, tampi tathagato na byakaroti. Paccuppannañcepi cunda, hoti 
bhutam taccham atthasamhitam, tatra kalaññu tathagato hoti tassa pañhassa 
vyakaranaya. Iti kho cunda, atitanagatapaccuppannesu dhammesu tathagato 
kalavadi bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī. Tasma tathagatoti vuccati. 


' devā - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 
2 deva subhakiņhā - Ma; devatā subhakiņņā - PTS, 
3 catuttha - Sya, PTS. 


* pañcamaã - Syā. '° na tam - Ma, Syā, PTS. 

` akiñcaññãyatanam - Syā. " atītamceva - Pana. 

° chatthī - Ma, PTS. U tassa - Syā, PTS. 

7 sattamī - Ma, PTS, Pana. U veyyākaraņāya - Ma, Syā, PTS. 

* Sattakanguttara, Avyākatavagga. " tam tathāgato na byākaroti - Pana. 


? abhijānanto vijānanto pativijānanto pativijjhanto tathāgato - Ma; 
abhijānanto pativijānanto pativijjhanto. tathāgatoti - Syā. 
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Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh nghĩa là thế nào? 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, có những chúng sanh 
có thân khác biệt, có tưởng khác biệt, như là loài người, một số Thiên nhân, và một số 
hạng ở chốn bị trừng phạt; đây là chó trú của thức loại thứ nhất. Này các tỳ khưu, có 
những chúng sanh có thân khác biệt, có tưởng tương đồng, như là chư Thiên thuộc 
Phạm Thiên Chúng đã được sanh lên nhờ vào sơ thiền; đây là chỗ trú của thức loại 
thứ nhì. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng khác 
biệt, như là chư Thiên cõi Quang Âm Thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ ba. Này 
các tỳ khưu, có những chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng tương đồng, như là 
chư Thiên cõi Biến Tịnh Thiên; đây là chó trú của thức loại thứ tư. Này các tỳ khưu, 
có những chúng sanh, do sự vượt qua hàn toàn bộ các sắc tưởng, do sự biến mất của 
các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng khác biệt, (nhận thức rằng:) 
“Hư không là vô biên’ rồi tiến vào Không Vô Biên Xứ; đây là chó trú của thức loại thứ 
năm. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh sau khi vượt qua hắn toàn bộ Không Vô 
Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên rồi tiến vào Thức Vô Biên Xứ; đây là chỗ 
trú của thức loại thứ sáu. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh sau khi vượt qua hån 
toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không có g? rồi tiến vào Vô Sở Hữu Xứ; 
đây là chó trú của thức loại thứ bảy. Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào 
sự tái sanh nghĩa là như vậy; - “tất cả các chỗ trú của thúc là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Posala - Posala: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bā-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Posala' là như thế. 


Trong khi biết rõ ..., đức Như Lai - Trong khi biết rõ: trong khi biết rõ là 
trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt. Đức 
Như Lai: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Cunda, nếu việc quá 
khứ là không thực, không đúng, không có lợi ích, đức Như Lai không giải đáp điều ấy. 
Này Cunda, nếu việc quá khứ là thực, là đúng, không có lợi ích, đức Như Lai cũng 
không giải đáp điều ấy. Này Cunda, nếu việc quá khứ là thực, là đúng, có lợi ích, 
trong trường hợp ấy, đức Như Lai là người biết thời điểm để giải đáp cho chính câu 
hỏi ấy. Này Cunda, nếu việc vị lai —nt— Này Cunda, nếu việc hiện tại là không thực, 
không đúng, không có lợi ích, đức Như Lai không giải đáp điều ấy. Này Cunda, nếu 
việc hiện tại là thực, là đúng, không có lợi ích, đức Như Lai cũng không giải đáp điều 
ấy. Này Cunda, nếu việc hiện tại là thực, là đúng, có lợi ích, trong trường hợp ấy, đức 
Như Lai là người biết thời điểm để giải đáp cho câu hỏi ấy. Như thế, này Cunda, về 
các pháp quá khứ, vị lai, và hiện tại, đức Như Lai là vị nói đúng thời, vị nói về sự thật, 
vị nói về mục đích, vị nói về Pháp, vị nói về Luật; vì thế, được gọi là “đức Như Lai.” 
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Yam kho cunda, sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya dittham sutam mutam viññatam 
pattam pariyesitam, anuvicaritam manasa, sabbam tam tathagatena 
abhisambuddham, tasma tathāgatoti vuccati. Yañca kho cunda,' rattim tathāgato 
anuttaram sammasambodhim abhisambujjhati, yaūca rattim anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbayati, yam etasmim antare bhasati lapati niddisati, sabbam 
tam tatheva hoti, no aññatha, tasma tathagatoti vuccati. Yathāvādī cunda, tathāgato 
tathākārī, yathākārī tathāvādī, iti yathavadi tathākārī yathākārī tathāvādī, tasma 
tathāgatoti  vuccati. Sadevake cunda, loke samārake sabrahmake 
sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussaya tathagato abhibhu anabhibhuto 
aññadatthu daso vasavatti. Tasma tathāgatoti vuccatI ti” - abhijānam tathāgato. 


Titthantamenam jānātī ti bhagavā idhatthaññeva' jānāti 
kammābhisankhāravasena “ayam puggalo kāyassa bhedā parammaraņā, apāyam 
duggatim vinipatam nirayam upapajjissatī ti: Bhagavā idhatthaññeva jānāti 
kammābhisankhāravasena “ayam puggalo kayassa bheda parammarana 
tiracchānayonim upapajjissatī "ti. Bhagava idhatthaññeva Janati 
kammābhisankhāravasena “ayam puggalo bhedā parammarana pettivisayam” 
upapajjissatī ti. Bhagavā Idhatthaññeva jānāti kammabhisankharavasena “ayam 
puggalo kayassa bheda parammaraņā manussesu upapajjissatī ti. Bhagavā 
idhatthaūieva jānāti kammabhisankharavasena “ayam puggalo supatipanno* kayassa 
bhedā parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjissatī ti. 


Vuttam hetam bhagavatā: 


' vañca cunda - Ma, Sya; yañca - PTS. * uppajjissatī ti - PTS, evamuparipi. 
* Dīghanikāya, Pāsādikasutta.  pittivisayam - Syā, PTS. 
* idhatthaūīieva - Ma. Š suppatipanno - Ma; ayam saddo Syā potthake na dissate. 
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Này Cunda, điều gì thuộc về thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, đã được 
thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã được đạt đến, đã được 
tìm kiếm, đã được cân nhắc bởi ý, mọi điều ấy đều đã được biết rõ toàn diện bởi đức 
Như Lai; vì thế, được gọi là “đức Như Lai.” Này Cunda, vào đêm đức Như Lai giác ngộ 
quả vị Chánh Đăng Giác vô thượng, và vào đêm (đức Như Lai) viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, điều nào đức Như Lai thuyết giảng, nói ra, chỉ 
dạy trong khoảng thời gian này, mọi điều ấy đều là y như thế, không sai khác; vì thế, 
được gọi là 'đức Như Lai” Này Cunda, đức Như Lai nói như thế nào làm như thế ấy, 
làm như thế nào nói như thế ấy. Như vậy, nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy; vì thế, được gọi là “đức Như Lai” Này Cunda, ở thế gian tính 
luôn cối chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người, đức Như Lai là đấng chiến thắng, bậc không bị thống 
trị, bậc nhìn thấy tất cả, bậc vận hành quyền lực; vì thế, được gọi lā “ đức Như Lai; - 
“trong khi biết rõ ..., đức Như Lai là như thế. 


Biết vị ấy đang trú (ở đâu): Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở thế gian 
này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác và chết đi, 
sẽ sanh vào doa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục.” Đức Thế Tôn biết về người 
hiện đang ở thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan 
rã thân xác và chết di, sẽ sanh vào loài thú.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở 
thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác 
và chết di, sẽ sanh vào thân phận nga guy.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở 
thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác 
và chết đi, sẽ sanh vào ở loài người.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở thế gian 
này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này đã thực hành tốt đẹp, khi tan 
rã thân xác và chết di, sẽ sanh vào chốn an vui, cõi Trời, thế gian (nāy).” 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Idanaham' sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami: 
"Tathāyam puggalo patipanno tatha ca irīyati taūca maggam samarulho, yatha 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjissatī ti. 
Idha panaham sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami: 
"Tathāyam puggalo patipanno tatha ca irīyati tañca maggam samarulho yatha 
kayassa bheda parammaraņā tiracchānayonim upapajjissatī ti. Idha panaham 
sariputta, ekaccam puggalam evam cetasā ceto paricca pajānāmi: "Tathāyam puggalo 
patipanno tatha ca irīyati tañca maggam samarulho, yatha kayassa bhedā 
parammaraņā pettivisayam upapajjissatī ti. Idha panāham sāriputta, ekaccam 
puggalam evam cetasa ceto paricca pajānāmi: “Fathayam puggalo patipanno tathā ca 
irīyatī tañca maggam samarulho, yatha kayassa bheda parammaraņā manussesu 
upapajjissatī ti. Idha panaham sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto 
parlcca pajānāmi: “Tathayam puggalo patipanno tathā ca irīyati tañca maggam 
samarulho, yatha kayassa bheda parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjissatī 
'ti. Idha panāham sāriputta, ekaccam puggalam evam cetasā ceto paricca pajānāmi: 
"Tathāyam puggalo patipanno tathā ca irīyati taūca maggam samārūļho yathā 
asavanam khaya anāsavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam 
abhiñña sacchikatvā upasampājja viharatī ”ti” - titthantamenam jānāti. 


Adhimuttam tapparayanan ti - Adhimuttan ti akiñcaññayatane adhimutti- 
vimokkhena adhimuttam, tatradhimuttam tadadhimuttam tadadhipateyyam.* 
Athavā bhagava janat: “Ayam puggalo rūpādhimutto saddadhimutto 
gandhādhimutto rasādhimutto photthabbādhimutto kulādhimutto gaņādhimutto 
avasadhimutto lābhādhimutto yasādhimutto pasamsādhimutto sukhādhimutto 
cīvarādhimutto piņdapātādhimutto senāsanādhimutto gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārādhimutto suttantādhimutto vinayādhimutto abhidhammādhimuūutto 


araññakañgadhimutto pindapātikangādhimutto pamsukūlikangādhimutto 
tecīvarikangādhimutto sapadānacārikangādhimutto khalupacchā- 
bhattikangādhimutto nesajjikangādhimutto* yathāsanthatikangādhimutto 


pathamajjhānādhimttto dutiyajjhānādhimutto — 


! idha panāham - Ma, Syā, PTS. 

2 Majjhimanikāya, Mahāsīhanādasutta. 

> akiñcaññayatanam. Dhimuttanti vimokkhena dhimuttam tatrādhimuttam tadadhimuttam 
tadadhipateyyam - Ma; ākiūcaūnāyatane vimuttam tadadhimuttam tadādhipateyyam - Syā; 
akiñcaññayatane vimuttam tadadhimuttam tadadhipateyyam - PTS. 

4  pamsukūlikangādhimutto tecīvarikangādhimutto  piņdapātikangādhimutto sapadāna- 
cārikangādhimutto ekāsanikangādhimutto pattapindikangadhimutto khalupacchabhatti- 
kangādhimutto araññikangadhimutto rukkhamnlikangadhimutto  abbhokāsikangādhimutto 
sosanikangadhimutto yathasanthatikagadhimutto nesajjikangādhimttto - Sya, PTS. 
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“Ó đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bàng tâm, Ta nhận biết về một người 
nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế 
thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào doa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục.` Ó đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết vē một 
người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, 
như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào loài thú.’ O đây, này Sariputta, 
sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết vē một người nào đó rằng: “NÑgười này 
thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác 
và chết đi, sẽ sanh vào thân phận nga quỷ.` O đây, này Sariputta, sau khi biết được 
tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, 
cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh 
vào giữa loài nguči” O đây, này Sāriputta, sau khi biết được tâm bằng tām, Ta nhận 
biết về một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào 
đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác và chết di, sẽ sanh vào chốn an vui, cõi Trời, 
thế gian (này). O đây, này Sāriputta, sau khi biết được tâm bằng tām, Ta nhận biết về 
một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ 
ấy, như thế thì do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng 
ngộ, sẽ đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải 
thoát của tuệ ngay ở đời hiện tai;” - “biết vị ấy đang trú (ở dāu) là như thế. 


Đã thiên về (điêu nào), có điều Xy là đích đến - Đã thiên về (điêu nào): 
là đã thiên về khuynh hướng giải thoát ở Vô Sở Hữu Xứ, đã thiên về nơi ấy, đã thiên 
về nó, đã xem nó là chủ đạo. Hoặc là, đức Thế Tôn biết rằng: “Người này thiên về sắc, 
thiên về thinh, thiên về hương, thiên về vi, thiên về xúc, thiên về gia tộc, thiên về đồ 
chúng, thiên về chỗ ngụ, thiên về lợi lộc, thiên về danh vọng, thiên về lời khen, thiên 
về hạnh phúc, thiên về y phục, thiên về đồ ăn khất thực, thiên về chỗ nằm ngồi, thiên 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh, là vị thiên về Kinh, thiên về Luật, thiên về 
Thắng Pháp, thiên về pháp của vị ngụ ở rừng, thiên về pháp của vị chuyên đi khất 
thực, thiên về pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, thiên về pháp của vị 
chỉ sử dụng ba y, thiên về pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, thiên về 
pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, thiên về pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi 
(không nằm), thiên vê pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, thiên về sơ thiền, 
thiên về nhị thiền, — 
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— tatiyajjhānādhimutto catutthajjhānādhimutto akasanañcayatanasamapattadhi- 
mutto' viññanañcayatanasamapattadhimutto akiñcaññayatanasamapattadhimutto 
nevasaññanasaññayatanasamapattadhimutto 'ti - adhimuttam. Tapparayanan ti 
akiñcaññayatanamayam tapparayanam  kammaparāyaņam vipakaparayanam 
kammagarukam patisandhigarukam. Athava bhagava janati: “Ayam puggalo 
rupaparayano —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiparayano '*ti - adhimuttam 
tapparayanam. 


Tenaha bhagava: 

“Viññanatthitiuo sabba (posaloti bhagavā) 
abhijanam tathagato, 

titthantamenam janati 

adhimuttam tapparāyaņan "ti. 


14-4 


Akiñceaññasambhauam ñatua nandisamyojanam iti, 
evametam” abhiññaua tato tattha vipassati, 
etam ñanam tatham tassa brāhmaņassa vusīmato. 


Akiñcaññasambhavam ñatva ti akiñcaññasambhavo vuccati° 
akiñcaññayatanasamvattaniko kammabhisankharo, akiñcaññayatanasamvattanikam 
kammābhisankhāram akiãcaññasambhavoti ñatva laggananti ñatva bandhananti 
ñatva paļibodhoti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katvā ti - 
aklñcaññasambhavam ñatva. 


Nandisamyojanam itī ti nandisamyojanam vuccati arūparāgo, arūparāgena 
tam kammam laggam laggitam palibuddham, arūparāgam nandisamyojananti ñatva 
laggananti ñatva bandhananti ñatva palibodhoti ñatva Janitva tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhutam katva. Itī tỉ padasandhi padasamsaggo padapāripūrī 
akkharasamavāyo byañJanasilitthata padānupubbatāpetam II ti - nandisamyojanam 
iti. 


' samāpannādhimutto - Pana 
2 evamevam - Va, Vi, Ka. ` akiñcaññasambhavoti vuccati - Ma, Va, Vi, Ka. 
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— thiên về tam thiền, thiên về tứ thiền, thiên về sự chứng đạt Không Vô Biên Xứ, 
thiên về sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, thiên về sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ, thiên về 
sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ;” - “đã thiên về (điều nào) là như thế. Có 
điêu āy là đích đến: yếu tố Vô Sở Hữu Xứ có điều ấy là đích đến, có nghiệp là đích 
đến, có quả thành tựu là đích đến, có sự chú trọng về nghiệp, có sự chú trọng về việc 
nối liền tái sanh. Hoặc là, đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có sắc là đích đến, —nt— 
có sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là đích đến;” - “đã thiên về (điều nào), 
có điều ấy lā đích đến là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: ` 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Posdla,) trong khi biết rõ tất cả các chô trú của thức, 
đức Như Lai biết vi ấu đang trú (ở đâu), đã thiên vē (điều nào), có điều ấu là đích 
đến.” 


14-4 


Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “Vui thích 
là sự ràng buộc,` sau khi biết rõ điều ấu như vây, từ đó nhìn thấu rõ nơi dy; đâu là 
trí như thật của vi ấu, của vi Bà-la-môn đã sống hoàn hảo. 


Sau khi biết được ngưồn xuất phát của Vô Sở Hữu: Nguồn xuất phát của 
Vô Sở Hữu Xứ nói đến pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô Sở Hữu Xứ. Sau khi biết 
được “pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô Sở Hữu Xứ là nguồn xuất phát của Vô Sở 
Hữu, sau khi biết được “sự dính māc, sau khi biết được “sự cột trói,` sau khi biết được 
“su vướng bān, sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm ró rệt; - ‘sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hüu là như thế. 


(Biết được) rằng: “Vui thích là sự ràng buộc”: Sự ràng buộc bởi vui thích 
nói đến sự luyến ái ở vô sắc. Do sự luyến ái ở vô sắc, nghiệp ấy bị máng vào, bị vướng 
vào, bị giữ lại. Sau khi biết được “sự luyến ái ở vô sāc là sự ràng buộc bởi vui thích,’ 
sau khi biết được “sự dính māc, sau khi biết được “sự cột trói, sau khi biết được “sự 
vướng bān, sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt. Rằng: Từ “7 này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất 
tuần tự của các câu văn; - “(biết được) rằng: Vui thích là sự ràng buộc' là như thế. 
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vibhavayitva vibhutam katvā ti - evametam abhiññaya. 


Tato tattha vipassatī ti - Tatthā ti akiñcaññayatanam samāpajjitvā tato 
vutthahitvā tattha jāte cittacetasike dhamme aniccato vipassati, dukkhato vipassāti, 
rogato -pe-nissaraņato vipassati dakkhati oloketi nijjhāyati upaparikkhatī ti - tato 
tattha vipassati. 


Etam ñanam tatham tassā ti etam ñanam taccham bhūtam yathavam 
aviparītam tassā ti - etam ñanam tatham tassa. 


Brāhmaņassa vusīmato ti - Brāhmaņo ti sattannam dhammānam bāhitattā 
brāhmaņo —pe— asito' tādī pavuccate sa brahmāti. Brāhmaņassa vusīmato ti 
puthujjanakalyāņam” upadaya sattasekhā”* appattassa* pattiya, anadhigatassa 
adhigamāya, asacchikatassa sacchikiriyāya vasanti samvasanti āvasanti parivasanti; 
arahā vusitavā katakaraņīyo ohitabhāro anuppattasadattho 
parikkhīņabhavasamyojano sammadañña vimutto; so vutthavāso ciņņacaraņo —pe— 
jātimaraņasamsāro”* natthi tassa punabbhavo ti - brāhmaņassa vusīmato. 


Tenāha bhagavā: 

“Akiñcaññasambhauam ñatvā nandisamyojanam iti, 
evametam abhiññaua tato tattha vipassati 

etam ñanam tatham tassa brāhmaņassa vusīmato "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagava, sāvakohamasmī "ti. 


Posālasuttaniddeso samatto. 


' anissito - Syā. * uppattassa - PTS; 
* kalyāņaputhujjane - Syā, PTS. apattassa - Va, Vi, Ka. 
* sattasekkhā - Ma, Syā, Va, Vi, Ka. > jātijarāmaraņasamsāro - Syā. 
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Sau khi biết rõ điêu ấy như vậy: sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều ấy như vậy; - “sau 
khi biết rõ điều ấy như vāy là như thế. 


Từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy - Nơi ấy: sau khi chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ, sau khi 
xuất ra từ nơi ấy, tại chó đó nhìn thấy rõ các pháp về tâm và sở hữu tâm được sanh 
lên là vô thường, nhìn thấy rõ là khổ, nhìn thấy rõ là con bệnh —nt— là sự thoát ra, 
nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát; - “từ đó nhìn thấy rõ nơi āy là như thế. 


Đây là trí như thật của vị ấy: trí này là đúng đắn, thực thể, chính xác, không bị 
sai lệch, thuộc về vị ấy; - “đây lā trí như thật của vị ấy' là như thế. 


Của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo - Vi Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp — không nương nhờ, tự tại, vi ấu được gọi là Bà-la-môn.” 
Của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo: Bảy hạng Thánh Hữu Học, tính luôn phàm 
nhân tốt lành, sống, cộng trú, cư trú, lưu trú nhằm đạt đến pháp chưa đạt đến, nhằm 
chứng đắc pháp chưa chứng đắc, nhằm chứng ngộ pháp chưa chứng ngộ; còn bậc A- 
la-hán, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt xuống, 
có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, đã 
hiểu biết đúng đắn, đã được giải thoát. Vi ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), 
đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không 
có đối uới vi dy; - 'của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “Vui thích 
là sự ràng buộc,` sau khi biết rõ điều ấu như vây, từ đó nhìn thấu rõ nơi ấu; đâu là 
trí như thật của vi ấu, của vi Bà-la-môn đã sống hoàn hảo.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Posāla được hoàn tất. 
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Dvāham sakkam' apucchissam (iccauasma mogharājā) 
na me byākāsi cakkhuma, 

yāva tatiyañca devīsi” 

byākarotīti me sutam. 


Dvaham sakkam apucchissan ti so brahmano dvikkhattum buddham 
bhagavantam pañham apucchi. Tassa bhagavā pañham puttho na byākāsi 'tadantarā* 
imassa brahmanassa indriyaparipāko bhavissatī ti. Sakkan tí sakko bhagavā 
sakyakulā* pabbajito tipi sakko. Athavā addho mahaddhano dhanavātipi sakko. 
Tassimāni dhanāni, seyyathīdam: saddhādhanam sīladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cāgadhanam paññadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhānadhanam iddhipādadhanam indriyadhanam baladhanam 
bojjhangadhanam  maggadhanam  phaladhanam nibbanadhanam, imehi 
anekavidhehi dhanāratanehi addho mahaddhano dhanavātipi sakko. Athavā pahū‘ 
visavi alamatto suro vīro vikkanto abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamso tipi sakko.” Dvāham  sakkam 
apucchissan ti dvāham sakkam apucchissam ayācissam ajjhesissam pasādayissan 
*ti - dvaham sakkam apucchissam. 


Iecāyasmā mogharājā ti - Iecā ti padasandhi —pe— Āyasmā ti piyavacanam — 
pe- Mogharājā ti tassa brāhmaņassa namam —pe— abhilapo 'ti — iccāyasmā 
mogharājā. 


Na me byākāsi cakkhumā ti - Na me byākāsī ti na me byākāsi,* na ācikkhi, 
na desesi, na paūūapesi, na patthapesi, na vivari, na vibhaji, na uttānīakāsi,” na 
pakāsesi. Cakkhumā ti bhagavā paūcahi cakkhūhi cakkhumā, mamsacakkhunāpi 
cakkhumā,  dibbacakkhunapil° _cakkhumā,  paūnācakkhunāpi cakkhuma, 
buddhacakkhunāpi cakkhumā, samantacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā mamsacakkhunāpi cakkhumā? Mamsacakkhumhi bhagavato 
pañca vaņņā samvijjanti'' nīlo ca vaņņo pītako ca vaņņo lohitako ca vaņņo kanho ca 
vaņņo odato ca vaņņo. Akkhilomāni ca bhagavato” yattha ca akkhilomāni 
patitthitāni tam nīlam hoti sunīlam pāsādikam dassaneyyam 
ummāpupphasamānam.” Tassa parato pItakam hoti supītakam suvannavannam 
pāsādikam dassaneyyam kanikarapupphasamanam. ° — 


' sakka - Syā, evamuparipi. 8 me na byākāsi - Syā. 

2 devisi - Syā, PTS. ?uttanimakasi - Syā. 

3 cakkhusamanantarā - Syā; '° đibbena cakkhunapi - PTS. 
tadanantarā - PTS. 1! paūicavaņņam samvijjati - Va, Vi, Ka. 

'*“akkhilomani ca bhagavato - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 

* sakkāti - Syā.  umāpupphasamānam - Ma; 

` sākyakūlā - Vi, Ka. ummarapupphasamanam - Sya; 

° athavā sakko pahu - Ma, Sya. ummārapupphasamānam - Va, Vi, Ka. 

7 sakkoti - Syā. !4kannikarapupphasamanam - Syā. 
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(Tôn giả Mogharaja nói rằng:) “Con đã hỏi vi dòng Sakya hai lần. Bậc Hữu 
Nhãn đã không gidi đáp cho con. Và con đã được nghe rang: (Được hoi) đến lần 
thứ ba, bậc Thiên Nhân An Sĩ (sẽ) giải đáp.” 


Con đã hỏi vị dòng Sakya hai Tân: Vi Bà-la-môn ấy đã hỏi đức Phật Thế Tôn 
câu hỏi đến hai lần. Được hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn đã không giải đáp cho vị ấy (nghĩ 
rằng): “Trong khoảng thời gian ấy, sẽ có sự chín mudi của các quyền cho vị Bà-la- 
môn này.” Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia 
tộc Sakya’ là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lón’ lā vi 
dòng Sakya. VỊ ấy sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài 
sản về hổ thẹn (tội lõi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả 
thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền 
tảng của thần thông, tài sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác 
ngộ, tài sản về Đạo, tài sản về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, 
có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiều loại này’ là vị dòng Sakya. Hoặc là, ‘vi có 
năng lực, có tiềm năng, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút 
nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và 
khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya. Con đã 
hỏi vị dòng Sakya hai Tân: Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần, con đã yêu cầu, con 
đã thỉnh cầu, con đã đặt niềm tin; - ‘con đã hỏi vị dòng Sakya hai Tâm’ là như thế. 


Tôn giả Mogharāja nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn, 
—nt- . Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— . Mogharāja: là tên của 
vị Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Mogharaja nói rāng là như thế. 


Bậc Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con - Dà không giải đáp cho con: 
đã không giải đáp cho con là đã không chỉ dạy, đã không chỉ bảo, đã không thông 
báo, đã không ấn định, đã không khai mở, đã không chia sẻ, đã không làm rõ, đã 
không bày tỏ. Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn 
(con mắt): bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn của 
đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và màu 
trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở nơi ấy 
là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây umma. Phần bên 
ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại vàng, 
duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kanikara. — 
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dassaneyyani indagopakasamanani. Majjhe kanham hoti sukaņham alūkham’ 
siniddham pasadikam dassaneyyam addāritthakasamānam.* Tassa parato odatam 
hoti suodatam" setam pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam. 
Tena bhagava pakatikena mamsacakkhuna° attabhāvapariyāpannena 
purimasucaritakammābhinībbattena” samantā yojanam passati diva ceva rattiñca. 
Yadāhi* caturangasamannagato andhakaro hoti, suriyo ca attham gato hoti 
kāļapakkho ca uposatho hoti, tibbo ca vanasando hoti, maha ca kāļamegho" 
abbhutthito hoti, evarūpe caturangasamannagate andhakare samantā yojanam 
passati. Natthi so kutto vā"! kavatam vā” pakaro va pabbato va gaccho va lata va 
āvaraņam rūpānam dassanāya. Ekam ce tilaphalam nimittam katvā tilavāhe 
pakkhipeyya, tamyeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pākatikam mamsacakkhu.'' Evam bhagavā mamsacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā dibbena cakkhunāpi cakkhumā? Bhagavā dibbena cakkhunā 
visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paņīte 
suvaņņe dubbaņņe sugate duggate yathākammupage satte pajānāti: “Ime vata bhonto 
sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā mano duccaritena 
samannāgatā ariyanam upavādakā micchāditthikā micchaditthikammasamadana, te 
kāyassa bhedā parammaraņā apāyam duggatim vinipātam nirayam upapannā. Ime 
vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā 
manosucaritena samannāgatā ariyānam anupavādakā sammāditthikā 
sammāditthikammasamādānā, te kayassa bhedā parammaraņā sugatim saggam 
lokam upapannā "ti. Iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte 
passati cavamāne upapajjamāne hīne paņīte suvaņņe dubbaņņe sugate duggate 
yathākammupage satte pajānāti. Ākankhamāno ca bhagavā ekampi lokadhātum 
passeyya, dvepi lokadhātuyo passeyya, tissopi lokadhātuyo passeyya, catassopi 
lokadhatuyo passeyya, paūicapi lokadhātuyo passeyya, dasapi lokadhatuyo passeyya, 
vīsampi lokadhātuyo passeyya, timsampi lokadhātuyo passeyya, cattālīsampi 
lokadhātuyo passeyya, paññasampi lokadhātuyo passeyya, satampi lokadhātuyo 
passeyya,  sahassimpi'* cūļanikam” lokadhātum passeyya,  dvisahassimpi 
majjhimikam"* lokadhātum passeyya, tisahassampi mahāsahassim lokadhātum"” 
passeyya, yavata” pana akankheyya tāvatakam passeyya. Evam parisuddham” 
bhagavato dibbacakkhu.”” Evam bhagavā dibbena cakkhunāpi cakkhumā. 


' ubhayato ca - Syā. ° akālamegho - Syā. 

? akkhikūpāni - Syā, PTS, Pana. 'kũto vā - Syā; kuto vã - PTS. 

3 sukham - PTS; ālukā - Pana. ?kaväto vā - PTS. 

* aļāritthakasamānam - Syā; 3 pakatimamsacakkhu - Syā. 
aļāratthakasamānam - PTS. * sahassampi - PTS, evamuparipi. 

> odatā suodatā - Pana. > cūļanikam - Ma, Syā, PTS. 

° pakatimamsacakkhunā - Syā; é majjhimakam - PTS. 
pakatikam mamsacakkhu - PTS. Š vavatakam vã - Ma, Syā, PTS. 

Ñ a nibbattena - PTS. ?’ evam visuddham - Syā, Pa, Va, Vi, Ka; 
yadāpi - Syā, PTS. evam pi visuddham - PTS. 

? atthañgamito hoti - Syā, PTS. 2) dibbacakkhum - PTS. 


1 tisahassimpi lokadhatum passeyya mahasahassimpi lokadhatum passeyya - Ma, Syã; 
tisahassampi lokadhātum passeyya mahāsahassampi lokadhātum passeyya - PTS. 


368 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mogharaja 


— Hai bên đuôi mắt của đức Thế Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên dáng, đáng 
nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu 
đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái 
addāritthaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, 
trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi sao osadhī. Nhục nhãn tự 
nhiên ấy, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá 
khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và 
luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, 
vào ngày trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu 
thăm, và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố có 
hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. O nơi nào đầu 
có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là 
sự ngăn trở việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào 
có xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, với 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết 
đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, 
vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về 
ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. Những 
kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện 
hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết 
đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (này).” Như thế, bằng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ngài 
biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thế nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế giới, có 
thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm thế giới, 
có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể nhìn thấy ba 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm mươi thế 
giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị thiên — tức 
Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.” Hơn nữa, Ngài 
mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên nhãn của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn 
nghĩa là như vậy. 


' Xem Phần Phụ Chú về 'Lokadhātu - Thế giới' ở trang 636. 
2 Xem Phần Phụ Chú về Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 636. 
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Katham bhagavā paññacakkhunapi cakkhumā? Bhagavā mahapañño puthupañño 
hasapañño javanapaūno' tikkhapañño nibbedhikapañño paññappabhedakusalo? 
pabhinnañano adhigatapatisambhido* catuvesārajjappatto dasabaladhārī 
purisāsabho purisasīho purisanāgo purisājaūūo purisadhorayho anantañano 
anantatejo anantayaso addho mahaddhano dhanava netā vinetā anunetā paññapeta! 
nijjhāpetā pekkhetā” pasādetā. So hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā, 
asañJatassa, maggassa sañjaneta,“ anakkhatassa maggassa akkhata, maggaññu 


maggavidū maggakovido maggānugā ca pana etarahi savaka viharanti pacchā 
samannāgatā. 


So hi bhagavā jānam jānāti, passam passati, cakkhubhūto ñanabhuto 
dhammabhuto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā, amatassa data 
dhammassāmi' tathagato. Natthi tassa bhagavato aūnātam* adittham aviditam 
asacchikatam° aphassitam" paññaya, atītam anāgatam paccuppannam'' upadaya 
sabbe dhamma sabbākārena buddhassa bhagavato ñanamukhe āpātham” 
āgacchanti. Yam kiãci neyyam nama atthi dhammam jānitabbam" attattho vā 
parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparāyiko va attho, uttano va 
attho, gambhīro va attho, gūlho va attho, paticchanno va attho, neyyo va attho, nīto 
va attho, anavajjo vā“ attho, nikkileso va attho, vodāno va attho, paramattho va 
attho,” sabbam tam antobuddhañane parivattati. Sabbam kayakammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatH, sabbam vacīkammam ñananuparivati, sabbam 
manokammam iiāņānuparivatti. — 


' Javanapañño hãsapañãño - Ma. * añãtam - Syā. 

* paññapabhedakusalo - Ma; ? asacchikatam vā - PTS. 
paññappabhedakusalo - Syā. '°aphusitam - Syā, PTS. 

* adhigatapatisambhidappatto - Ma. l atītānāgatapaceuppannam - Syā. 

* saññapeta - Syā, PTS. ” āpāgam - PTS. 

> pekkhatā - Syā, PTS. '3 atthi jānitabbam - Ma, Syā. 

° sañjapeta - Syā, PTS. '*avirodho attho vã - Pana. 

7 dhammassāmī - Ma; dhammasāmi - Syā, PTS. 5 paramattho vã - Ma, Syā. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là bậc 
có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tín, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế 
Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ 
chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về 
Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rë về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người di 
theo Đạo Lộ là các đệ tử của Ngài hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo 
Lộ ấy). 


Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban 
cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không 
biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả 
các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến 
phạm vi ở trong tām trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gi có thể biết, nghĩa là 
có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi 
ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, 
hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi 
ích không tội lõi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong trắng, hoặc có 
lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của đức 
Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp đều vận hành theo trí, tất cả ý nghiệp đều vận hành theo trí. — 
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— Atīte buddhassa bhagavato appatthatam ñanam, anāgate appatihatam ñanam;' 
paccuppanne appatihatam ñanam,” yāvatakam neyyam tāvatakam ñanam, 
yāvatakam ñanam tāvatakam neyyam, neyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam 
neyyam, neyyam atikkamitvā ñanam nappavattati,* ñanam atikkamitvā neyyapatho 
natthi; aññamaññapariyantatthayinot te dhamma.  Yathā dvimnnam 
samuggapatalānam samma phassitānam* hetthimam samuggapatalam uparimam 
nātivattati, uparimam samuggapatalam hetthimam nātivattati, aññamañña- 
pariyantatthāyino te; evameva buddhassa bhagavato neyyaūca ñanañca 
aññamaññapariyantatthayino. Yāvatakam neyyam tāvatakam ñanam, yāvatakam 
ñanam tavatakam neyyam, neyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam neyyam, 
neyyam atikkamitvā ñanam nappavattati, ñanam atikkamitvā neyyapatho natthi, 
aññamaññapariyantatthayino te dhammā. 


Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam pavattati, sabbe dhammā 
buddhassa bhagavato āvajjanapatibaddhā ākankhāpatibaddhā” manasikara- 
patibaddhā cittuppādapatibaddhā. Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam 
pavattati, sabbesam ca* sattānam bhagavā āsayam jānāti, anusayam jānāti, caritam 
jānāti, adhimuttim jānāti, apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye 
svākāre dvākāre suviññapaye duviññapaye bhabbābhabbe satte jānāti.” Sadevako 
loko samarako sabrahmako  sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussa 
antobuddhañane parivattati. Yatha ye keci macchakacchapā antamaso 
timitimingalam upādāya anto mahasamudde parivattanti, evameva sadevako loko 
samarako sabrahmako'° sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussā anto buddhañane 
parivattati.'' Yathā ye keci pakkhī antamaso garuļam venateyyam upādāya ākāsassa 
padese parivattanti, evameva yepi te” sāriputtasamā paññaya samannāgatā,” tepi 
buddhañanassa padese parivattanti. Buddhañanam devamanussanam paññam 
pharitvā abhibhavitva titthati. Yepi te khattiyapaņditā brahmanapandita 
gahapatipaņditā  samaņapaņditā nipuna kataparappavada  valavedhrrupa 
vobhindantā" maññe caranti paññagatena ditthigatāni.” Te pañhe'“ abhisankharitvā 
abhisankharitvā tathagatam upasankamitvā pucchanti gūļhāni ca paticchannani ca.” 
Kathita vissaJJItava' te pañha bhagavatā” honti nidditthakarana. Upakkhittakā ca te 
bhagavato sampajjanti. Atha kho bhagavava tattha atirocati yadidam paññayati. 
Evam bhagavā paññacakkhunaäpi cakkhuma. 


' anagate buddhassa bhagavato appatihatam ñãnam - Sya. 


2 paccuppanne buddhassa bhagavato appatihatam ñãnam - Syā. 


3 ñãnam na parivattati - Pana. ll! parivattanti - Ma, Vi, Ka. 

* aññamaññam pariyantatthāyino - Syā. '“yekeci te - Pana. 

` sammāphusitānam - Ma; * samannāgatā - itisaddo Syā potthake na dissate. 
phusitānam - Syā, PTS. * te bhindantā - Syā, PTS, Va,Vi, Ka. 

° te - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 5 ditthigatena - Pana. 

7 ākankhapatibaddhā - Ma, Syā; '6 pañham - Syā, PTS. 
ākankhanapatibaddhā. - PTS, Pana 7 gu|hãni ca paticchannãni - Ma; 

° sabbesam - Syã. itipatho Syā, PTS potthakesu na đissate. 

? pajānāti - Sya, PTS. ° kathitā visajjitā ca - Ma, Sya, PTS. 

10 samarako loko sabrahmako loko - Ma. ’ bhagavato - Va, Vi, Ka. 
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— Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị chướng 
ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào 
thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có- 
thē-biēt là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì 
trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các 
pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai nắp đậy của cái 
hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như 
vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng 
với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí lā 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính tình, biết tiềm năng, biết nết 
hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có 
tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. 
Thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá 
voi, chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn cõi chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương đương 
với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc Phật trí; Phật 
trí thâm nhập, thống trị, và ngự trị tuệ của chư Thiên và loài người. Những vị Sát-đế- 
ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, những vị Sa- 
môn sáng suốt, tỉnh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác như người 
cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu của tuệ 
trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai 
rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, 
các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi 
ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. 
Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 
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Katham bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā? Bhagavā buddhacakkhunā 
lokam olokento' addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye 
svākāre dvākāre suviññapaye duviūiiāpaye appekacce paralokavajjabhayadassāvino” 
viharante, appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante.* Seyyathāpi nāma 
uppalniyam va paduminiyam vā pundarikimniyam va appekaccāni uppalāni vā 
padumani va puņdarīkāni va udake jatani udake samvaddhāni udakānuggatāni 
antonimuggaposīni,* appekaccāni uppalāni va padumani va puņdarīkāni va udake 
jātāni udake samvaddhani samodakam thitāni,* appekaccāni uppalāni va padumani 
va puņdarikāni va udake Jatani udake samvaddhāni udaka accugamma titthanti 
anupalittāni udakena; evameva bhagavā buddhacakkhuna lokam olokento addasa 
satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre 
suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajjabhayadassāvino viharante, 
appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante. 


Jānāti bhagavā “ayam puggalo rāgacarito ayam dosacarito ayam mohacarito, 
ayam vitakkacarito ayam saddhacarito ayam ñanacarito ti. Rāgacaritassa bhagavā 
puggalassa  asubhakatham* katheti,  dosacaritassa bhagava puggalassa 
mettābhāvanam ācikkhati, mohacaritam bhagavā puggalam” uddese paripucchāya* 
kālena dhammasavane kalena dhammasakacchaya garusamvase niveseti, 
vitakkacaritassa bhagavā puggalassa ānāpānasatim” ācikkhati, saddhācaritassa 
bhagavā puggalassa  pasādanīyam nimittam acikkhati  buddhasubodhim 
dhammasudhammatam sanghasuppatipattim sīlāni ca attano, ñanacaritassa bhagavā 
puggalassa vipassanānimittam ācikkhati aniccākāram dukkhākāram anattākāram. 


' volokento - Ma, Syā. ° asubham katham - Pana. 

2 dassāvine - Va, Vi, Ka. ”mohacaritassa bhagavā puggalassa - Ma, PTS. 
3 appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 
* antonimuggapositāni - Syā, PTS. * uddesaparipucchaya - Syā, Pana, PTS. 

` samodakam titthanti - Pa. ? ānāpānassatim ānāpānusatim - PTS. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự y như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế 
gian đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nói sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 


Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh si, người này có tánh tām, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thầy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 
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1. “Sele yathā pabbatamuddhanitthito 
yathāpi passe janatam samantato, 
tathūpamam dhammamayam sumedha,!' 
pāsādamāruyha samantacakkhu 
sokāvatiņņam” janatamapetasoko 
avekkhassu jātijarābhibhūtan ti.) 


Evam bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumā? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, bhagava sabbaññutañanenaT upeto samupeto upāgato 
samupāgato upapanno sampanno* samannagato. 


2. “Na tassa aqddifthamidhattht kiñci 
atho aviññātamajānitabbam 


e~ wx — 


tathāgato tena samantacakkhu ”ti.° 


Evam bhagava samantacakkhunapi cakkhuma ti - na me byakasi cakkhuma. 


Yāvatatiyañca devīsi” byākarotīti me sutan ti yāva tatiyam buddho 
sahadhammikam pañham puttho byakaroti no samsāretīti® evam maya uggahītam, 
evam maya upadharitam, evam maya upalakkhitam. Devīsī ti bhagavā devo ceva" 
isi cati devīsi. Yatha rājapabbajitā” vuccanti rājisayo, brāhmaņapabbajitā"” vuccanti 
brāhmaņisayo, evameva bhagavā devo ceva isi cāti devīsi. Athavā bhagavā 
pabbajitotipi isi, mahantam sīlakkhandham esi gavesi pariyesītipi isi, mahantam 
samādhikkhandham —pe- mahantam paññakkhandham —pe- mahantam 
vimuttikkhandham —pe— mahantam vimuttiñanadassanakkhandham esi gavesi 
pariyesī tipi isi. Mahato tamokāyassa padāļanam esi gavesi pariyesī tipi isi, mahato 
vipallāsassa pabhedanam esi gavesi pariyesī tipi isi, mahato taņhāsallassa 
abbahanam'* —pe— mahato ditthisanghatassa vinivethanam” -— mahato 
mānaddhajassa papatanam'" — mahato abhisankharassa vũpasamam — mahato 
oghassa nittharaņam — 


' sumedho - PTS. 

? sokavakinnam - Sya, PTS. 

3 Dighanikaya, Mahapadanasutta; Majjhimanikaya, Ariyapariyesanasutta, Bodhirajakumarasutta; 
Brāhmaņasamyutta,Pathamavagga; Itivuttaka, Dutiyavagga. 


* sabbaññutena ñãnena - Va, Vi, Ka. °no sampäyatiti - Syā; 

` samupapanno - Ma. no samvāretīti - PTS; 

° aditthamidhatthi - Syā; no samsādetīti - Ka. 
adittham idh’ atthi - PTS. ' bhagavā ceva - Ma. *rājā pabbajitā - Ma. 

 ñeyyam - PTS. I brāhmaņā pabbajitā - Ma. * abbuļhanam - Syā. 

* Patisambhidāmagga, Nāņakathā, Indriyakathā. *vinibbethanam - Syā. 

? devisi - Syā, PTS, evamuparipi. é pātanam - Syā. 
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1. “Giống như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như người 
có thể nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch đấng Khôn 
Ngoan, bạch đếng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, 
xin bậc đã xa lia sầu muón hãy quan sát chúng sanh bi rơi vào sầu muộn, bi thống 
tri bởi sanh uà già.” 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần đã tiến vào, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có būt cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết ró tất cả; vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc Hữu Nhãn 
đã không giải đáp cho con' là như thế. 


Và con đã được nghe rằng: “(Được hôi) đến Tân thứ ba, bậc Thiên Nhân 
Ẩn Sĩ (sẽ) giải dāp”: “Được hỏi câu hỏi đúng Pháp đến lần thứ ba, đức Phật (sẽ) 
giải đáp, không bỏ qua,” con đã tiếp thu như vậy, con đã tiếp nhận như vậy, con đã 
nhận định như vậy. Bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ: đức Thế Tôn vừa là vị Thiên nhân vừa 
là vị ẩn sĩ; - bậc Thiên Nhân Ẩn ST là như thế. Giống như vị xuất gia từ hàng vua 
chúa được gọi là vua chúa ẩn sĩ, vị xuất gia từ dòng Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn 
ẩn sĩ, tương tự y như vậy, đức Thế Tôn vừa là vị Thiên nhân vừa là vị ẩn sĩ; - “bậc 
Thiên Nhân Ẩn Sĩ là như thế. Hoặc là, đức Thế Tôn cũng là “i đã xuất gia’ và là vị ẩn 
sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu giới uấn lớn lao’ là vị ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tâm cầu định uàn lớn lao —nt— tuệ uấn lớn lao —nt— giải thoát uẩn lớn 
lao —nt- giải thoát tri kiến uān' lớn lao’ là vị ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm 
cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao’ là vị ấn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu 
sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao’ là vị ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu sự 
nhổ lên mūi tên tham ái lớn lao’ —nt— sự tháo tung mối rối rắm tà kiến lớn lao — sự 
xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao” —nt— sự vắng lặng pháp tạo tác lớn lao’ — sự thoát 
khỏi dòng lũ lớn lao’ — 


! Giải thoát tri kiến uān = uửữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ vimutti-fiāņadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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— mahato bhārassa nikkhepanam — mahato samsāravattassa upacchedam — mahato 
santapassa nibbāpanam — mahato pariļāhassa patippassaddhīim — mahato 
dhammadhajassa ussāpanam esi gavesi pariyesītipi isi. Mahante satipatthāne — 
mahante sammappadhāne — mahante iddhipāde — mahantāni indriyāni — mahantāni 
balāni — mahante bojjhange — mahantam ariyam atthangikam maggam — mahantam 
paramattham amatam nibbānam esi gavesi pariyesītipi isi. Mahesakkhehi vā sattehi 
esito gavesito pariyesito kaham buddho kaham bhagavā kaham devadevo kaham 
narāsabhotipi isī ti - yāva tatiyañca devīsi byākarotīti me sutam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"*Dvāham sakkam apucchissam (iccāyasmā mogharājā) 
na me byākāsi cakkhumā, 

yāva tatiyaīīca devīsi 

byākarotīti me sutan "ti. 


15-2 


Ayam loko paro loko 
brahmaloko sadevako, 
ditthim te nābhijānāti 
gotamassa yasassino. 


Ayam loko paro loko ti - Ayam loko ti manussaloko. Paro loko ti 
manussalokam thapetvā sabbo paro loko ti - ayam loko paro loko. 


Brahmaloko sadevako ti sadevako loko samarako sabrahmako' 
sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussa ti - brahmaloko sadevako. 


Ditthim te nābhijānātī ti tuyham ditthim khantim rucim laddhim ajjhasayam 
adhippayam loko na jānāti “ayam evamditthiko evamkhantiko evamruciko 
evamladdhiko evamajjhāsayo evamadhippayo ti na Janati na passati na dakkhati 
nadhigacchati na vindati na patilabhatī ti - ditthim te nābhijānāti. 


' brahmaloko sadevako samārako - Syā. 
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— sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao’ — sự cắt đứt vòng quay luân hồi lớn lao’ — việc dập 
tắt sự nóng nảy lớn lao’ — việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao’ — việc nâng lên ngọn cờ 
Giáo Pháp lớn lao' lā vị ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tám cầu các sự thiết lập 
niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền tảng của thần thông lớn lao — các 
quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần lớn lao — lợi ích tối thượng lớn lao, Bất Tử, Niết Bān' là vị ẩn sĩ. 
“VỊ được tām cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao 
(hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở 
đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở dāu? là vị ẩn sĩ; - ‘và con đã được nghe rằng: (Được 
hỏi) đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ân Sĩ (sẽ) giải dāp' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Mogharāja nói rằng:) “Con đã hỏi vi dòng Sakya hai lần. Bậc Hữu 
Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe rằng: (Được hci) đến lần 
thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải đáp.” 


15-2 


Thế giới nàu, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thề) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của vi Gotama có danh vong. 


Thế giới này, thế giới khác - Thế giới này: thế giới loài người. Thế giới 
khác: Tất cả các thế giới khác ngoại trừ thế giới loài người; - “thế giới này, thế giới 
khác' là như thế. 


Thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên: thế giới có luôn cối chư Thiên, cối 
Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
người; - thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên’ là như thế. 


Không (thể) biết rõ quan điểm của Ngài: Thế giới không biết quan điểm, sự 
chấp nhận, sự ưa thích, quan niệm, ý định, chủ tâm của Ngài, không biết, không nhìn 
thấy, không trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận rằng: “VỊ 
này có quan điểm như vậy, có sự chấp nhận như vậy, có sự ưa thích như vậy, có quan 
niệm như vậy, có ý định như vậy, có chủ tâm như vậy;” - không (thể) biết rõ quan 
điểm của Ngài là như thế. 
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Gotamassa yasassino ti bhagavā yasappattoti yasassī. Athavā bhagavā sakkato 
garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccaya- 
bhesajja-parikkhārānantipi yasassī ti - gotamassa yasassino. 


Tenāha so brāhmaņo: 
“Auam loko paro loko 
brahmaloko sadeuako, 
ditthim te nābhijānāti, 
gotamassa yasassino ti. 


15-3 


Evam abhikkantadassāvim 
atthi pañhena āgamam, 
katham lokam avekkhantam 
maccurājā na passati. 


Evam abhikkantadassāvin ti evam abhikkantadassāvim aggadassavim 
setthadassāvim visetthadassāvim pāmokkhadassāvim uttamadassāvim 
paramadassāvin ti' - evam abhikkantadassāvim. 


Atthi pañhena ägaman ti pañhatthikamha agata” —pe— vahassetam bhāran ti ° 
- evampi "atthi pañhena āgamam. 


Katham lokam avekkhantan ti katham lokam avekkhantam 
paccavekkhantam tulayantam tīrayantam vibhavayantam vibhutam karontan ti - 
katham lokam avekkhantam. 


Maccurājā na passatī ti maccuraja na passati na dakkhati nadhigacchati na 
vindatI na patilabhatī ti - maccuraJa na passati. 


Tenaha so brahmano: 

“Euam abhikkantadassāvim 
atthi pañhena āgamam, 
katham lokam avekkhantam 
maccurājā na passati "ti. 


' pavaradassāvinti - Syā. 
* pañhena atthiko āgātomhi - Ma. * sandassitum bhaņitunti - Syā. 
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Của vị Gotama có danh vọng: “Đức Thế Tôn đạt được danh vong là vị có danh 
vọng. Hoặc là, đức Thế Tôn được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang, có nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là vị có danh vọng: - “của vị Gotama có danh vọng” 
là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thế giới này, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thề) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của vi Gotama có danh vong.” 


15-3 


Con đã di đến bậc có nhãn quan uượt trội như vây uới ú định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế gtới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấu (người ấu)? 


Bậc có nhan quan vượt trội như vậy: bậc có nhãn quan vượt trội, có nhãn 
quan cao cả, có nhãn quan hạng nhất, có nhãn quan thù thắng, có nhãn quan dàn 
đầu, có nhãn quan tối thượng, có nhãn quan tôt đỉnh như vậy; - bāc có nhãn quan 
vượt trội như vây là như thế. 


Con đã đi đến với ý định (hỏi) câu hỏi: Là người có nhu cầu với câu hỏi, 
chúng con đã đi đến —nt— Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “con đã đi đến với ý định 
(hỏ1) câu hói còn là như vậy. 


Người đang xem xét thế giới như thế nào: người đang xem xét, đang quán 
xét lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thế gian như 
thế nào; - “người đang xem xét thế giới như thế nào' là như thế. 


Tử Thân không nhìn thấy (người ấy): Tử Thần không nhìn thấy, không 
trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận; - “Tử Thần không nhìn 
thấy (người āy) là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con đã di đến bậc có nhãn quan uượt trội như vây uới ý định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế giới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấu (người 
ấu)?” 
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15-4 


Sufññato lokam avekkhassu 
mogharāja sadā sato, 
attānuditthim ūhacca' 
evam maccutaro” siyā 
evam lokam avekkhantam 
maccurājā na passati. 


Suññato lokam avekkhassū ti - Loko ti nirayaloko tiracchānaloko 
pettivisayaloko manussaloko devaloko khandhaloko dhātuloko āyatanaloko ayam 
loko paro loko brahmaloko sadevako.* Aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Loko lokoti bhante vuccāati.* Kittāvatā nu kho bhante lokoti vuccatī "ti? "Lujjatīti" 
kho bhikkhu tasmā' lokoti vuccati. Kiñca lujjati? Cakkhum kho bhikkhu lujjati,' rupa 
lujjanti, cakkhuviññanam lujjati,  cakkhusamphasso lujjati, yampidam 
cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedaytam sukham va dukkham vā 
adukkhamasukham va, tampi lujjati; sotam lujjati, sadda lujjanti — ghānam lujjati, 
gandha lujjanti — jivhā lujjati, rasa lujjanti — kayo lujjati, photthabba lujjanti — mano 
lujjati, dhamma lujjanti, manoviññanam lujjati, manosamphasso lujjati, yampidam 
manosamphassapaccayā uppajjal, vedayitam sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham va tampi lujjati. Lujjatīti kho bhikkhu tasma lokoti vuccatI ”H. 


Suññato lokam avekkhassu ti dvīhi kāraņehi suññato lokam avekkhati: 
avasiyapavatta”sallakkhaņavasena vā, tucchasankhara"“samanupassanavasena va. 
Katham avasiyapavattasallakkhaņavasena suññato lokam avekkhati? Rūpe vaso na 
labbhati, vedanāya vaso na labbhati, saññaya vaso na labbhati, sankhāresu vaso na 
labbhati, viññane vaso na labbhati. Vuttam hetam bhagavatā: “Rupam bhikkhave 
anattā. Rūpam ca hidam bhikkhave attā abhavissa, nayidam rūpam ābādhāya 
samvatteyya, labbhetha ca rūpe 'evam me rūpam hotu, evam me rūpam mā ahosī ti. 
Yasmā ca kho bhikkhave rūpam anattā, tasmā rūpam ābādhāya samvattati'' na ca 
labbhati rūpe ‘evam me rūpam hotu, evam me rūpam ma ahosī ti. 


' nhacca - Va, Vi, Ka. 


* maceuttaro - Syā. 7 cakkhu lujjati - Syā, PTS. 

* sadevako loko - PTS. ° Salāyatanasamyutta, Gilānavagga, Lokapañhãsutta. 

* bhante bhagavatā vuccati - Syā. ? avassiyapavatta - Syā, PTS. 

> lujjati - PTS. 1 dhātusankhāra - Va, Vi, Ka. 

° tasmā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. " samvattatīti rūpe na labbhati - Pana. 
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15-4 


Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, 
nàu Mogharaja, hãu luôn luôn có niém. 
Sau khi nhổ lên tà kiến ué bản ngã, 

như vây có thểuượt qua Tử Thân. 

Người đang xem xét thế gtới như vây, 
Thần Chết không nhìn thấu (người ấu). 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không - Thế giới: thế giới địa ngục, 
thế giới loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của 
các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới 
Phạm Thiên luôn cả thế giới chư Thiên. Một vị tỳ khưu nào đó đã nói đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch ngài, ‘thë giới, thế giới được nói đến. Bạch ngài, về phương diện nào 
thì thế gidi” được nói đến?” “Này tỳ khưu, “bị tan rā, do điều ấy thë giới được nói 
đến. Và cái gì bị tan rã? Này tỳ khưu, mắt bị tan rã, các sắc bị tan rã, nhãn thức bị tan 
rã, nhãn xúc bị tan rã, cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, đầu là lạc, hay là 
khổ, hay là không khổ không lạc, cái ấy cũng bị tan rã; tai bị tan rã, các thinh bị tan 
rã, — mũi bị tan rã, các hương bị tan rã, — lưỡi bị tan rã, các vi bi tan rã, — thân bị tan 
rã, các xúc bị tan rã, — ý bi tan rã, các pháp bị tan rã, ý thức bị tan rã, ý xúc bi tan rã, 
cảm thọ nào sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không 
lạc, cái ấy cũng bị tan rã. Này tỳ khưu, “bị tan rā, do điều ấy thế giới được nói đến. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không: Xem xét thế giới là trống không 
theo hai cách: căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát, căn 
cứ vào việc thấy rõ các pháp tạo tác là rỗng không. Xem xét thế giới là trống không 
căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát nghĩa là thế nào? 
Sự kiếm soát ở sắc không đạt được, sự kiểm soát ở thọ không đạt được, sự kiểm soát 
ở tưởng không đạt được, sự kiểm soát ở các hành không đạt được, sự kiểm soát ở 
thức không đạt được. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, 
sắc là uô ngã.' Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã thì sắc này không thể đi đến 
bệnh hoạn, và có thể đạt được ở sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của ta hãy là như vầy, 
sắc của ta đừng trở thành như vāy.” Này các tỳ khưu, chính vì sắc là vô ngã, do đó sắc 
đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của ta hãy là 
như vầy, sắc của ta đừng trở thành như vầy." 


' Tēt hơn nên dịch là: “Sắc không phải là Ngã hoặc “Sắc không phải là Ta’ (ND). 
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Vedanā anattā, vedanā ca hidam bhikkhave attā abhavissa, nayidam vedanā 
ābādhāya samvatteyya, labbhetha ca vedanāya 'evam me vedanā hotu, evam me 
vedanā mā ahosī ti. Yasmā ca kho bhikkhave vedana anattā, tasmā vedana ābādhāya 
samvattati, na ca labbhati vedanāya 'evam me vedanā hotu, evam me vedanā mā 
ahosī ti. 


Sañña anattā, sañña ca hidam, bhikkhave attā abhavissa, nayidam sañña ābādhā 
samvatteyya, labbhetha ca saññaya 'evam me sañña hotu, evam me sañña mā ahosī 
'ti. Yasmā ca kho bhikkhave sañña anatta, tasmā sañña ābādhāya samvattati, na ca 
labbhati saññaya ‘evam me sañña hotu, evam me sañña mā ahosī ti. 


Sankhārā anattā, sankhārā ca hidam bhikkhave attā abhavissamsu nayidam 
sankhārā ābādhāya samvatteyyum, labbhetha ca sankhāresu 'evam me sankhārā 
hontu, evam me sankhārā mā ahesun ti. Yasmā ca kho bhikkhave sankhārā anatta, 
tasmā sankhārā ābādhāya samvattanti, na ca labbhati sankhāresu 'evam me 
sankhārā hontu, evam me sankhārā ahesun ti. 


Viññanam anattā, viãñanam ca hidam bhikkhave attā abhavissa, nayidam 
viññanam ābādhāya samvatteyya, labbhetha ca viññane ‘evam me viññanam hotu, 
evam me viññanam mā ahosī ti. Yasma ca kho bhikkhave viññanam anattā, tasmā 
viññanam ābādhāya samvattati, na ca labbhati viññane ‘evam me viññanam hotu, 
evam me viññanam mā ahosī ”ti;' evam avasiyapavattasallakkhaņavasena suññato 
lokam avekkhāati.” 


Katham tucchasankhārasamanupassanāvasena suññato lokam avekkhati? Rūpe 
saro na labbhati, vedanāya sāro na labbhati, saññaya saro na labbhati, sankhāresu 
sāro na labbhati, viññane sāro na labbhati. Rūpam asāram* nissāram sarapagatam 
niccasārasārena va sukhasārasārena va attasarasarena vā, niccena va dhuvena vā 
sassatena va avipariņāmadhammena va. Vedana asārā' nissārā sārāpagatā — sañña 
asārā nissārā sārāpagatā — sankhārā asārā nissārā sārāpagatā — viññanam asāram 
nissāram sārāpagatam niccasārasārena vā sukhasārasārena vā attasārasārena vā 
niccena va dhuvena va sassatena va aviparināmadhammena va. 


' Khandhasamyutta, Upayavagga, Anattalakkhanasutta; 


Vinayapitaka, Mahāvagga, Mahakhandhaka. * assaram - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
2 Maramma-syamakkharapotthakesu *nāyam bhikkhave kayo” iecādikam samyuttanikāye suttantam 
ettha pakkhittam tam pana parato yujjatl. *assārā - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
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Thọ lā vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thọ này là ngã thì thọ này không thể đi 
đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở thọ (theo ý muốn) rằng: “Thọ của ta hãy là như 
vầy, thọ của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì thọ là vô ngã, do 
đó thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở thọ (theo ý muốn) rằng: “Thọ của 
ta hãy là như vầy, thọ của ta đừng trở thành như vầy.” 


Tưởng là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu tưởng này là ngã thì tưởng này 
không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở tưởng (theo ý muốn) rằng: “Tưởng 
của ta hãy là như vầy, tưởng của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính 
vì tưởng là uô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở tưởng 
(theo ý muốn) rằng: “Tưởng của ta hãy là như vầy, tưởng của ta đừng trở thành như 
vầy.' 


Các hành là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã thì các hành 
này không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở các hành (theo ý muốn) rằng: 
“Các hành của ta hãy là như vầy, các hành của ta đừng trở thành như vầy.” Này các tỳ 
khưu, chính vì các hành lā vô ngã, do đó các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể 
đạt được ở các hành (theo ý muốn) rằng: “Các hành của ta hãy là như vầy, các hành 
của ta đừng trở thành như vầy.” 


Thức là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thức này là ngã thì thức này không thể 
đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở thức (theo ý muốn) rằng: “Thức của ta hãy là 
như vầy, thức của ta đừng trở thành như vây.’ Này các tỳ khưu, chính vì thức lā vô 
ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở thức (theo ý muốn) rằng: 
“Thức của ta hãy là như vầy, thức của ta đừng trở thành như vầy; ” xem xét thế giới lā 
trống không căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát nghĩa 
là như vậy. 


Xem xét thế giới là trống không căn cứ vào việc thấy rõ các pháp tạo tác là rỗng 
không nghĩa là thế nào? Cốt lõi ở sắc không đạt được, cốt lõi ở thọ không đạt được, 
cốt lối ở tưởng không đạt được, cốt lõi ở các hành không đạt được, cốt lõi ở thức 
không đạt được. Sắc là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt 
lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc 
theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc 
so với tình trạng không bị biến đổi. Thọ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời 
xa cốt lõi, — Tưởng là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Các 
hành là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Thức là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt 
lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo 
nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến 
đổi. 
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Yatha pana naļo' asāro” nissāro sārāpagato, yathā* eraņdo asāro nissāro 
sārāpagato, yatha udumbaro asāro nissāro sārāpagato, yathā setavaccho* asaro 
nissāro sārāpagato, yathā pāribhaddako” asaro nissāro sarapagato, yathā 
pheņapiņdo* asāro nissāro sārāpagato, yathā udakabubbuļakam” asāram nissāram 
sārāpagatam, yathā marīci asārā nissara sārāpagatā, yathā kadalīkkhandho* asāro 
nissāro sārāpagato, yathā māyā asārā nissārā sārāpagatā. Evameva rūpam asāram 
nissāram sārāpagatam, niccasārasārena vā sukhasārasārena vā attasārasārena vā, 
niccena va dhuvena va sassatena va aviparināmadhammena va. Vedanā asārā nissara 
sārāpagatā — Sañña asārā nissārā sārāpagatā — Sankhārā asārā nissārā sārāpagatā — 
Viññanam asāram nissāram sārāpagatam niccasārasārena va sukhasārasārena va 
attasārasārena vā, niccena vā dhuvena vā sassatena vā aviparināmadhammena vā. 
Evam tucchasankhārasamanupassanāvasena suññato lokam avekkhati. Imehi dvīhi 
kāraņehi suññato lokam avekkhati. 


Api ca chahākārehi suññato lokam avekkhati: cakkhum? suññam attena va 
attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, sotam 
suññam — ghanam suññam — jivhā suñña — kayo suñño — mano suñño attena va 
attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va avIparinamadhammena va. Rupa 
suñña — saddā suñña — gandhā suñña — rasa suñña — photthabba suñãña — dhammā 
suñña attena va attanyena va niccena va dhuvena va sassatena vā 
aviparināmadhammena va. Cakkhuviãññanam suññam —pe— manoviññanam suññam 
— cakkhusamphasso suñño -pe— manosamphasso suãño — cakkhusamphassajā 
vedana suñña —pe— manosamphassajā vedanā suñña — rupasañña suñña —pe— 
dhammasañña suñña — rūpasaūcetanā suñña —pe— dhammasaīūcetanā suñña — 
rūpataņhā suñña — rupavitakko suñño — rūpavicāro suñño —pe—- dhammavicāro 
suñño attena va attaniyena va niccena va dhuvena vā sassatena vā 
aviparināmadhammena va. Evam chahākārehi suññato lokam avekkhati." 


' vathã nalo - Ma, Syā, PTS. ° phenupindo - Syā. 

* assāro - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 7 udakapubbuļam - Ma; 

* yathā ca - Ma, Syā, evamuparipi. pubbulakam - Sya; 

* setagaccho - Ma, Syā. udapubbulam - PTS. 

> pālibhaddako - Ma, Syā, PTS. ° kaddalikkhandho - Syā. ? cakkhu - Ma. 


10 (Sya potthake imasmim thāne aññathã dissati) apica chahākārehi suññato lokam avekkhati rūpam 
anissariyato akāmakāriyato aphāsuniyato avasavattanato pavuttito vivittato avekkhati vedanam 
saññam sankhāre viññanam anissariyato akāmakāriyato aphāsuniyato avasavattanato pavuttito 
vivittato avekkhati. evam chahākārehi suññato lokam avekkhāti. 
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Giống như cây sậy là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống 
như cây đu đủ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây 
sung là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây san hô là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây pāribhaddaka là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như bọt nước là không có 
cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như bong bóng nước là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất 
cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi, tương tự y như vậy, sắc là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa 
cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi 
của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa 
trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thọ là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Tưởng là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa 
cốt lõi, — Các hành là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Thức là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, 
hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường 
còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng 
không bị biến đổi. Xem xét thế giới là trống không căn cứ vào việc thấy rõ các pháp 
tạo tác là rỗng không nghĩa là như vậy. Xem xét thế giới là trống không theo hai cách 
này. 


Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo sáu biểu hiện: Mắt là trống không 
với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa 
vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hay là với tình trạng không bị biến đổi; tai là 
trống không — mũi là trống không - lưỡi là trống không - thân là trống không - ý là 
trống không với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, 
hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hay là với tình trạng không bị 
biến đổi. Các sắc là trống không — Các thinh là trống không — Các hương là trống 
không — Các vị là trống không — Các xúc là trống không — Các pháp là trống không 
với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa 
vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tôn, hay là với tình trạng không bị biến đổi. Nhãn 
thức là trống không — Y thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Ý xúc là 
trống không — Thọ sanh lên từ nhãn xúc là trống không — Thọ sanh lên từ ý xúc là 
trống không — Sắc tưởng là trống không — pháp tưởng là trống không — Sāc tư là 
trống không — Pháp tư là trống không — Sāc ái là trống không — Sāc tām là trống 
không — Sāc tứ là trống không — Pháp tứ là trống không với tự ngã, hoặc với cái thuộc 
về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa 
trường tồn, hay là với tình trạng không bị biến đổi. Xem xét thế giới là trống không 
theo sáu biểu hiện là như vậy. 
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Api ca dasahākārehi suññato lokam avekkhati: rūpam rittato tucchato suññato 
anattato asarakato vadhakato vibhavato aghamūlato sasavato sankhatato.' Vedanam 
— saññam — sankhāre — viññanam — cutim — upapattim — patisandhim — bhavam — 
samsāravattam rittato tucchato suññato anattato asārakato vadhakato vibhavato 
aghamūlato sasavato sankhatato.' Evam dasahākārehi suññato lokam avekkhati. 


Api ca dvādasahākārehi suññato lokam avekkhati: rūpam na satto na jīvo na naro 
na mānavo na itthi na puriso na attā na attaniyam, nāham” na mama na koci na 
kassaci.* Vedanā — sañña — sankhārā — viññanam na satto na jīvo na naro na mānavo 
na itthi na puriso na attā na attaniyam, nāham na mama na koci na kassaci. Evam 
dvādasahākārehi suññato lokam avekkhati. 


Vuttam hetam bhagavatā: "Nāyam bhikkhave, kayo tumhākam, napi aññesam. 
Purāņamidam bhikkhave, kammam abhisankhatam* abhisañcetayitam vedanīyam 
datthabbam. Tatra* bhikkhave sutavā ariyasāvako paticcasamuppādam yeva 
sādhukam yoniso manasikaroti: ti imasmim sati idam hoti, imassuppādā idam 
uppajjati, īmasmim asati idam na hoti, imassa nirodhā idam nirujjhati, yadidam 
avijjāpaccayā sankhārā, sankhārapaccayā viññanam —pe— evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa  samudayo hoti.  Avijjāya tveva asesaviraganirodha 
sankhāranirodho sankhāranirodhā viãñananirodho —pe— Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti ”ti.” Evampi suññato lokam avekkhati.* 


Vuttam hetam bhagavatā: “Yam bhikkhave na tumhākam tam pajahatha, tam vo 
pahīnam dīgharattam hitāya sukhaya bhavissati. Kiãca bhikkhave na tumhākam? 
Rūpam bhikkhave na tumhākam, tam pajahatha; tam vo pahīnam dīgharattam 
hitāya sukhāya bhavissati. Vedanā bhikkhave na tumhākam tam pajahatha; sā vo 
pahīnā dīgharattam hitāya sukhāya bhavissati. — 


' sankhatato avekkhati - Syā. * sankhatam - PTS. 

* na aham - Syā, PTS. “tatra kho - Ma. 

? na koci atthi - Syā, PTS. TNidãnasamyutta, Kaļārakhattiyavagga, Natumhasutta. 
* paresam - Syā. * itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. 
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Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo mười biểu hiện: (Xem xét) sắc là 
trống rõng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là không có cốt lõi, là kẻ giết hại, 
là vật hư hỏng, là gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác. (Xem xét) thọ — 
tưởng — các hành — thức — sự tử vong - sự tái sanh — sự nối liền tái sanh — sự hiện 
hữu — vòng quay luân hồi là trống rõng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là 
không có cốt lõi, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là 
bị tạo tác. Xem xét thế giới là trống không theo mười biểu hiện là như vậy. 


Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo mười hai biểu hiện: Sắc không 
phải là chúng sanh, không phải là mạng sống, không phải là người, không phải là 
thanh niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không phải là tự ngã, 
không phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là 
người nào, không phải là của người nào. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức không phải 
là chúng sanh, không phải là mạng sống, không phải là người, không phải là thanh 
niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không phải là tự ngã, không 
phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là người nào, 
không phải là của người nào. Xem xét thế giới là trống không theo mười hai biểu hiện 
là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, thân này không 
phải của các ngươi, cũng không phải của những người khác. Này các tỳ khưu, thân 
này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cố ý, (và) được cảm thọ. Nāy 
các tỳ khưu, về điều ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, khéo léo tác ý 
đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi như vầy: “Khi cái này có mặt, cái kia có 
mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt; do sự diệt tận của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên vô minh, 
các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); —nt— Như thế là sự sanh 
lên của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với vô minh, có sự diệt tận của các hành —nt— Như thế là sự diệt tận của toàn 
bộ khổ uẩn này.” Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì không phải 
là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không 
phải là của các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không phải là của các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, thọ không phải là của các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. — 
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— Sañña bhikkhave na tumhākam tam pajahatha; sa vo pahīnā dīgharattam 
hitāya sukhāya bhavissati. Sankhārā bhikkhave na tumhākam te pajahatha; te vo 
pahina dīgharattam hitāya sukhāya bhavissanti. Viññanam bhikkhave na tumhākam 
tam pajahatha; tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya bhavissati. Tam kim 
maññatha' bhikkhave yam imasmim jetavane tinakatthasakhapalasam tam jano 
hareyya va daheyya va” yathapaccayam va kareyya. Api nu tumhākam evamassa, 
amhe jano harati va dahati va yathāpaccayam va karotīti? No hetam bhante. Tam 
kissa hetu? Na hi no etam’ bhante, attā va attaniyam va ti. Evameva kho bhikkhave 
yam na tumhākam tam pajahatha, tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya 
bhavissati. Kiãca bhikkhave na tumhākam? Rūpam bhikkhave na tumhākam tam 
pajahatha; tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya bhavissati. Vedanā — Sañña 
— Sankhara — Viññanam bhikkhave na tumhākam tam pajahatha; tam vo pahīnam 
dīgharattam hitāya sukhāya bhavissatī ”ti. Evampi suññato lokam avekkhāti. 


Āyasmā ānando bhagavantam etadavoca: “Suñño loko suñño lokoti bhante 
vuccati. Kittāvatā nu kho bhante suñño lokoti vuccatīti? Yasmā ca kho ananda; 
suññam attena va attaniyena va, tasmā suñño lokoti vuccati. Kiūcānanda suññam 
attena va attaniyena va? Cakkhum kho ananda suññam' attena vā attaniyena vā. 
Rupa suñña — cakkhuviññanam suññam — cakkhusamphasso suñño — yampidam 
cakkhusamphassapaccayā uppajjai vedayitam sukham va dukkham vā 
adukkhamasukham va, tampi suññam attena va attaniyena vā. Sotam suññam — 
saddā suñña — ghānam suññam — gandhā suñña — jivhā suñña — rasa suñña — kayo 
suñño — photthabbā suñña — 


' seyyathāpi - Ma. *yasmā kho ananda - Syā, PTS. 
? daheyya vã - Ma, Syā, PTS. > cakkhu kho ananda suññam - Ma; 
* na no evam - Syā, PTS, Pa, Va, Vi, Ka. cakkhu suññam - Syā, PTS. 


390 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mogharaja 


— Tưởng không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Các hành 
không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ chúng. Những cái ấy, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thức không 
phải là của các ngươi, các ngươi hãy dút bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ 
đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, các ngươi 
nghĩ gì về điều ấy, là việc người ta có thể mang di cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta 
này, hoặc có thể đốt cháy chúng, hoặc có thể sử dụng chúng tùy theo nhu cầu? Thậm 
chí ý nghĩ như vầy có thể khởi lên ở các ngươi rằng: “Có phải người ta mang chúng ta 
đi, hoặc đốt cháy chúng ta, hoặc sử dụng chúng ta tùy theo nhu cầu không”?” “Bạch 
ngài, điều này không đúng.” “Điều ấy có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, bởi vì cái ấy 
(cỏ, củi, cành, lá) không phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã của chúng 
con.” “Này các tỳ khưu, tương tự y như thế, cái gì không phải là của các ngươi, các 
ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh 
phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không phải là của các ngươi? 
Sắc, này các tỳ khưu, không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, 
khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. 
Thọ — Tưởng — Các hành — Thức, này các tỳ khưu, không phải là của các ngươi, các 
ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh 
phúc lâu dài cho các ngươi.” Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, 'thế giới là trống 
không, thế giới là trống không' là điều được nói đến. Bạch Ngài, về phương diện nào 
thì được gọi là: “Thế giới là trống không ”?” “Này Ananda, bởi vì quả thật là trông 
không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trông 
không; Và này Ananda, cái gì là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? 
Mắt, này Ananda, là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là 
trống không — Nhãn thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc; cảm 
thọ ấy cũng là trống không. Tai là trống không — Các thinh là trống không — Mũi là 
trống không — Các hương là trống không — Lưỡi là trống không — Các vi là trống 
không — Thân là trống không — Các xúc là trống không — 
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— mano suñño — dhamma suñña — manoviññanam suññam — manosamphasso 
suñño — yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tampi suññam attena va attaniyena va. Yasma ca 
kho ananda suññam attena va attaniyena va, tasma suñño lokoti vuccatī” ti.' Evampi 
suññato lokam avekkhati. 


Bhasitampi hetam: 
“Suddham dhammasamuppādam suddham sankharasantatim,° 
passantassa uathabhutam na bhayam* hoti gamani. 


Tiņakatthasamam' lokam yadā paññaua passati, 
naññarmn° patthayate' kiñci aññatra appatisandhiyā ti. 
Evampi suññato lokam avekkhati. 


Vuttam hetam bhagavatā: “Evameva kho bhikkhave, bhikkhu rūpam samannesati 
yāvatā rūpassa gati, vedanam samannesati yāvatā vedanāya gati, saññam 
samannesati yāvatā saññaya gati, sankhāre samannesati yavata sankhārānam gati, 
viññanam samannesati yāvatā viññanassa gati. Tassa rūpam* samannesato yāvatā 
rūpassa gati, vedanam samannesato yāvatā vedanāya gati, saññam samannesato 
yāvatā saññaya gati, sankhāre samannesato yāvatā sankhārānam gati, viññanam 
samannesato yāvatā viññanassa gati, vampissa” hoti ahanti va mamanti va asmīti va, 
tampi tassa na hoti ”ti. Evampi suññato lokam avekkhati. 


Suññato lokam avekkhassu ti suññato lokam avekkhassu paccavekkhassu 
dakkhassu tulehi tīrehi vibhāvehi vibhutam karohī ti - suññato lokam avekkhassu. 


Mogharāja sadā sato ti - Mogharājā ti bhagavā tam brāhmaņam ālapati. 
Sada ti sabbakalam —pe— pacchime vayo khandhe. Sato ti - catūhi kāraņehi sato: 
kāye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato —pe-. So vuccati sato ti - 
mogharāja sadā sato. 


' Saļāyatanasamyutta, Channavagga, Suññatalokasutta. 


* suddhasankhārasantatim - Ma. ° patthaye - Syā. 

3 na tam bhayam - Syā. 7 Adhimuttattheragāthā. 

* tiņakatth' upamam - PTS. * tassa bhikkhuno rūpam - Syā, PTS. 
` na aññam - Syā, PTS. ? yampi yassa - Syā, PTS. 
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— Ý là trống không — Các pháp là trống không — Ý thức là trống không - Y xúc là 
trống không — Cảm thọ nào sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc 
về tự ngã. Này Ananda, bởi vì quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc 
về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trống không.” Xem xét thế giới là trống 
không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này cũng đã được nói đến: 

“Nàu trưởng làng, đốt uới người đang nhìn thấu đúng theo bản thể sự sanh lên 
của các pháp một cách rố rệt, sự liên tục của các hành mót cách rõ rệt thì không có 
sự sợ hãi. 


Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấu thế gian giống như cỏ uà củi, thì không ước 
nguyên bất cứ điều gì khác, ngoại trừ sự không còn nối liên tái sanh.” 
Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, tương tự y như 
thế, vị tỳ khưu quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, quán sát thọ đến luôn cả 
tiến trình của thọ, quán sát tưởng đến luôn cả tiến trình của tưởng, quán sát các hành 
đến luôn cả tiến trình của các hành, quán sát thức đến luôn cả tiến trình của thức. 
Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, trong khi đang quán 
sát thọ đến luôn cả tiến trình của thọ, trong khi đang quán sát tưởng đến luôn cả tiến 
trình của tưởng, trong khi đang quán sát các hành đến luôn cả tiến trình của các 
hành, trong khi đang quán sát thức đến luôn cả tiến trình của thức, ý niệm về “tôi hay 
“của tôi” hay ‘tôi lā đều không khởi lên ở vị ấy.” Xem xét thế giới là trống không còn 
là như vậy. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không: Ngươi hãy xem xét thế giới là 
trống không, ngươi hãy quán xét lại, hãy nhìn xem, hãy cân nhắc, hãy xác định, hãy 
minh định, hãy làm ró rệt; - nguoi hãy xem xét thế giới là trống không’ là như thế. 


Này Mogharaja, hāy luôn luôn có niệm - Mogharāja: Đức Thế Tôn xưng 
hô với vị Bà-la-môn ấy. Luôn luôn: là mọi thời, —nt— ở chặng cuối của tuổi thọ. Có 
niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 
sát thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm; - “này Mogharaja, hãy luôn luôn có 
niệm là như thế. 
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Attānuditthim ūhaccā ti attanuditthi vuccati' vīsativatthukā sakkāyaditthi. 
“Idha assutavā puthujjano ariyanam adassāvī ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinīto sappurisānam adassāvī sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinīto rūpam attato samanupassati, rūpavantam vā attānam, 
attani va rūpam, rūpasmim va attanam, vedanam — saññam — sankhāre — viññanam 
attato samanupassatI, viññanavantam va attānam, attani va viññanam, viññanasmim 
va attanam, ya evarūpā ditthi ditthigatam dithigahanam, ditthikantāro 
ditthivisūkāyikam ditthivipphanditam ditthisamyojanam, gaho patitthaho;¿, 
abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagāho viparltagaho vipallasagaho` micchagaho ayathavakasmim 
yāthāvakanti gaho yāvatā dvasatthi ditthigatāni.”* Ayam  attanudithi. 
Attānuditthim ūhaccā ti attanudithm uhacca samuhacca uddharitva 
samuddharitvā uppātayitvā samuppātayitvā pajahetvā” vinodetva byantikaritva 
anabhāvam gametvā ti;* - attānuditthim ūhacca. 


Evam maccutaro'” siya ti evam maccupi* tareyyāsi, jarāpi” tareyyāsi, 
maraņampi tareyyāsi uttareyyāsi patareyyāsi samatikkameyyāsi vītivatteyyāsī ti - 
evam maccutaro siya. 


Evam lokam avekkhantan ti evam lokam avekkhantam paccavekkhantam 
tulayantam tīrayantam vibhavayantam vibhutam karontan ti - evam lokam 
avekkhantam. 


Maccurājā na passatī ti maccupi maccurājā māropi maccurājā maraņampi 
maccurājā. Na passatī ti maccurājā na passati na dakkhati nadhigacchati na vindati 
na patilabhati. Vuttam hetam bhagavatā: "Seyyathāpi bhikkhave araññako'° migo 
araññe pavane caramāno vissattho gacchati, vissattho titthati, vissattho nisīdāti, 
vissattho seyyam kappeti. Tam kissa hetu? Anāpāthagato bhikkhave, luddassa. 
Evameva kho bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkam savicāram vivekajam pītisukham pathamam jhānam upasampajja 
viharati. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māram, apadam vadhitva 
māracakkhum adassanam'' gato pāpimato. 


' vuccanti - PTS 
* patiggāho - Ma, Syā. 
* vipariyesaggāho viparītaggāho vippallāsaggāho - Ma, Syā. 


maccuttaro - Syā. 


: 
° maccumpi - Syā, PTS. 
9 
1 


*Vibhanga. jarampi - Syã. 
> pajahitvā - Ma, Syā, PTS. ”ãraññiko - Ma. 
° anabhāvam gamitvāti - Pa, Va, Vi, Ka. 1! māracakkhuadassanam - Syā, evamuparipi. 
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Sau khi nhổ lên tà kiến vē bản ngã: tà kiến về bản ngã nói đến thân kiến với 
2o nền tảng. “Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự trông thấy các bậc 
Thánh, không rành rë Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, không có 
sự trông thấy các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn 
luyện về pháp chân nhân, nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở 
trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ — tưởng — các hành — thức là tự 
ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức, quan 
điểm nào có hình thức như vậy là có sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có 
sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự 
ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con 
đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái 
nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, 
sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 tà kiến;” điều này là tà 
kiến về bản ngã. Sau khi nhổ lên tà kiến vë bản ngã: Sau khi nhổ lên, sau khi 
kéo ra, sau khi lấy lên, sau khi lấy ra, sau khi rút lên, sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, 
sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tà kiến về 
bản ngã; - “sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngā là như thế. 


Như vậy có thể vượt qua Tử Thần: Như vậy ngươi có thể vượt qua Tử Thần, 
ngươi có thể vượt qua luôn cả sự già, ngươi có thể vượt qua luôn cả sự chết, ngươi có 
thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi; - nhu vậy 
có thể vượt qua Tử Thần' là như thế. 


Người đang xem xét thế giới như vậy: người đang xem xét, đang quán xét 
lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thế giới như vậy; 
- người đang xem xét thế giới như vày là như thế. 


Thân Chết không nhìn thấy (người ấy): Tử Thần cũng là Thần Chết, Ma 
Vương cũng là Thần Chết, sự chết cũng là Thần Chết. Không nhìn thấy: Thần Chết 
không nhìn thấy, không trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận. 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cũng giống như con 
nai sống ở rừng đang di lại trong khu rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó di, tự tin nó 
đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, 
nó không ở trong phạm vi của gã thợ săn. Này các tỳ khưu, tương tự y như vậy, vị tỳ 
khưu ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú 
thiền thứ nhất, có tām, có tứ, có hy lạc sanh lên do sự tách ly. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, 
đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 
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Cullaniddesapali Mogharājasuttaniddeso 


Punacaparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānam vūpasamā ajjhattam 
sampasādanam cetaso ekodibhāvam avitakkam avicāram samādhijam pītisukham 
dutyam jhānam —pe— tatiyam jhānam —pe— catuttham jhānam upasampajja 
viharati. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māram, apadam vadhitva 
māracakkhum adassanam gato pāpimato. 


Punacaparam bhikkhave bhikkhu sabbaso rũpasaññanam samatikkamā 
patighasaññanam atthangama nanattasaññanam amanasikārā “ananto akaso ti 
ākāsānaūcāyatanam upasampajja viharati. Ayam vuccat bhikkhave bhikkhu 
andhamakāsi māram, apadam vadhitvā māracakkhum adassanam gato pāpimato. 


Punacaparam bhikkhave bhikkhu sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma 
"anantam viūūāņan ti viññanañcayatanam upasampajja viharatl, sabbaso 
viññanañcayatanam samatikkamma “natthi kiūcī ti akiñcaññayatanam upasampajja 
viharati, sabbaso akiñcaññayatanam samatikkamma nevasaññanasaññayatanam 
upasampajja viharati, sabbaso nevasaññanasaññayatanam  samatikkamma 
saññavedayItanirodham upasampaJJa viharati, paññaya cassa disvā asava parikkhīņā 
honti. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māram, apadam vadhitva 
māracakkhum adassanam gato pāpimato. Tiņņo loke visattikam so vissattho 
gacchati, vissattho titthati, vissattho nisīdati, vissattho seyyam kappeti. Tam kissa 
hetu? Anāpāthagato bhikkhu pāpimato ”ti' - maceurājā na passatī ti. 


Tenāha bhagavā: 

“Suññato lokam avekkhassu 
mogharājā sadā sato, 
attānuditthim ūhacca 

evam maccutaro siyā, 

evam lokam avekkhantam, 
maccurājā na passat "ti. 


Saha gāthāpariyosānā —pe— “Sattha me bhante bhagava, sāvakohamasmī "ti. 


Mogharājasuttaniddeso samatto. 


' Majjhimanikāya, Pāsarāsisutta. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mogharāja 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vắng lặng của tầm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phần, có trạng thái chuyên nhất của 
tâm, không tám không tứ, có hy lạc sanh lên do định; —nt- thiền thứ ba —nt— thiền 
thứ tư — nt- . Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù 
quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc 
không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vi tỳ khưu, do sự vượt qua hắn toàn bộ các 
sắc tưởng, do sự biến mất của các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng 
khác biệt, (nhận thức rằng:) “Hư không là vô biên’ đạt đến và trú Không Vô Biên Xứ. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vi tỳ khưu, sau khi vượt qua hẳn toàn bộ 
Không Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên’ đạt đến và trú Thức Vô Biên 
Xứ; sau khi vượt qua hắn toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không có g? 
đạt đến và trú Vô Sở Hữu Xứ; sau khi vượt qua hån toàn bộ Vô Sở Hữu Xứ, đạt đến 
và trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; sau khi vượt qua hắn toàn bộ Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, đạt đến và trú diệt thọ tưởng; và đối với vị này, sau khi nhìn thấy bằng 
tuệ, các lậu hoặc được hoàn toàn cạn kiện. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là 
vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt 
của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. Vi đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian, 
vị dy tự tin đi, tự tin đứng, tự tin ngồi, tự tin nằm. Điều ấy có nguyên nhân là gì? VỊ tỳ 
khưu không ở trong phạm vi của (Ma Vương) ác độc; - “Thân Chết không nhìn thấy 
(người āy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, 
nàu Mogharaja, hãu luôn luôn có miệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến vē bản ngã, 

như vây có thểuượt qua Tử Thân. 

Người đang xem xét thế giới như vây, 

Thần Chết không nhìn thấu (người ấu).” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Mogharāja được hoàn tất. 
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16. PINGIYASUTTANIDDESO 


16-1 


Jiņņohamasmi abalo vivaņņo' (iccauasma pingiyo) 
nettā na suddhā savanam na phāsu, 

māham nassam”* momuho antarāva* 

ācikkha dhammam yamaham vijaññam 

Jātijarāya idha vippahānam. 


Jiņņohamasmi abalo vivaņņo ti - Jiņņohamasmī ti jiņņo vuddho* 
mahallako addhagato vayo-anuppatto vīsamvassasatiko”* jātiyā. Abalo ti abalo 
dubbalo appabalo appathāmo.* Vivaņņo ti vītavaņņo vigatavaņņo vigacchitavaņņo, 
ya sā purima subhā vannanTbha" sā antarahita ādīnavo pātubhūto ti - jiņņohamasmi 
abalo vivaņņo. 


Iecāyasmā pingiyo ti - Iecā ti padasandhi -pe— Āyasmā ti piyavacanarh —pe— 
Pingiyo ti tassa brāhmaņassa nāmam —pe— abhilāpo ti - iecāyasmā pingiyo. 


Nettā na suddhā savanam na phāsū ti nettā asuddhā avisuddhā aparisuddhā 
avodātā. No tathā cakkhunā rūpe* passāmī ti - nettā na suddhā. Savanam na 
phāsū ti sota asuddhā avisuddhā aparisuddhā avodātā.* No tathā sotena saddam 
suņāmī ti” - nettā na suddhā savanam na phāsu. 


Māham nassam momuho antarāvā ti - Māham nassan ti māham nassam 
māham vinassam māham panassam.'' Momuho ti momuho mohamūļho avidvā” 
avijjāgato aññanI' avibhāvī duppaññão. Antarāvā ti tuyham dhammam ditthim 
patipadam maggam anaññaya anadhigantvā aviditva'“ apatilabhitvā aphassayitvā” 
asacchikaritvā antarayeva kalam kareyyan 'ti - maham nassam momuho antarava. 


' vītavaņņo - Ma, PTS, evamuparipi. 
> māhampanassam - Syā, evamuparipi. 


3 antarāya - Syā, PTS, Pana, evamuparipi. 1 suņomīti - Ma, Syā, PTS. 

* vuddho - Ma, Syā, PTS. '' māham nassam panassam vinassam - Syā, PTS. 

> vīsavassasatiko - Ma, Syā. 12 momuhoti mohamuho - Ma; 

° abaloti dubbalo appabalo appathāmo - Ma, PTS; momuhoti avidvā - Syā, PTS. 
abaloti jātiyā abalo dubbalo - Va, Cha, Ka. " añani - Syā. 

7 suvaņņanibhā - PTS. '*anaññãya anāvikatvā aviditam katvā - Syā, PTS. 

* rūpam - Syā, PTS. 5 aphusayitvā - Syā. 


? sotam asuddham avisuddham aparisuddham avodātam - Ma, Syā, PTS. 
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16. DIĒN GIẢI KINH PINGIYA 


16-1 


(Tôn giả Pingiua nói rāng:) “Con đã già, yêu sức, không còn vē dep, 
cặp mắt không còn trong sáng, uiệc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xin Ngài hấu chỉ dau vē Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự lìa bỏ đối uới sanh và già ở nơi đâu.” 


Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp - Con đã già: đã già, lớn tuổi, 
trưởng thượng, đã trải qua cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ, đã được một trăm hai mươi 
tuổi từ lúc sanh ra. Yếu sức: yếu sức là sức lực kém, ít sức lực, ít sức mạnh. Không 
còn vẻ đẹp: có vẻ đẹp đã xa lìa, có vẻ đẹp đã rời khỏi, có vẻ đẹp đã qua rồi, sắc sáng 
xinh đẹp ở làn da trước đây đã biến mất, sự bất lợi đã xuất hiện; - “con đã già, yếu 
sức, không còn vẻ dep' là như thế. 


Tôn giả Pingiya nói rằng - Rằng: (Từ ‘icca’ này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- Tôn giả: (Từ 'āyasmā này) là lời nói yêu mến, —nt— Pingiya: là tên của vị Bà- 
la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - tón giả Pingiya nói rāng là như thế. 


Mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái: “Cặp mắt không 
còn trong sáng, không còn tỉnh anh, không còn tỉnh tường, không còn tỉnh khiết. Con 
không còn thấy các hình dáng với mắt như thế;” - “mát không còn trong sáng là như 
thế. Việc nghe không thoải mái: “Hai tai không còn trong sáng, không còn tỉnh 
anh, không còn tỉnh tường, không còn tỉnh khiết. Con không còn nghe âm thanh với 
tai như thế;” - “mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải má?’ là như thế. 


Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội - Mong rằng 
con chớ mệnh chung: mong rằng con chớ mệnh chung, mong rằng con chớ tiêu 
hoại, mong rằng con chớ suy sụp. Mê muội: mê muội là lầm lạc si mê, không có sự 
hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rë, có tuệ tdi. 
Trong lúc còn: con có thể qua đời ngay trong khi còn chưa hiểu thông, chưa đạt 
đến, chưa hiểu biết, chưa tiếp nhận, chưa chạm đến, chưa chứng ngộ Giáo Pháp, 
quan điểm, đường lối thực hành, đạo lộ của Ngài; - ‘mong rằng con chớ mệnh chung 
trong lúc còn mê muĝ?’ là như thế. 
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Cullaniddesapali Pingiuasuttaniddeso 


Acikkha dhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman ti adikalyanam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane, cattaro sammappadhane, cattaro 
iddhipade, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhange, ariyam atthangikam 
magsam, nibbanañca, nibbanagaminiñca patipadam acikkha' desehi paññapehi 
patthapehi vivarahi vibhajahi uttānīkarohi pakasehi 'ti - ācikkha dhammam. 
Yamaham vijaññan ti yamaham jāneyyam ājāneyyam vijaneyyam pativijaneyyam 
pativijjheyyam adhigaccheyyam phasseyyam” sacchikareyyan ti - ācikkha dhammam 
yamaham vijaññam. 


Jātijarāya idha vippahānan ti idheva jātijarāmaraņassa pahanam 
vūpasamam patinissaggam patippassaddhim* amatam nibbānan ti - jātijarāya idha 
vippahānam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Jiņņohamasmi abalo vivaņņo (iecāyasmā pingiyo) 
nettā na suddā savanam na phāsu 

māham nassam momuho antarāva 

ācikkha dhammam yamaham vijaññam 

Jātijarāya idha vippahānan "ti. 


16-2 


Disvāna rūpesu uihaññamane (pingiyāti bhagavā) 
ruppanti rūpesu janā pamuttā, 

tasmā tuvam pingiya appamatto 

jahassu rūpam apunabbhavāya. 


Disvāna rūpesu vihaññamane ti - Rūpan tí cattāro ca mahābhūtā 
catunnañca mahābhūtānam upādāya rūpam. Sattā rūpahetu rūpapaccayā 
rūpakāraņā haññanti vihaññanti upahaññanti upaghātīyanti.* Rūpe sati vividhā 
kammakarana° kārenti. Kasāhipi tāļenti vettehipi tāļenti addhadaņdakehipi' tāļenti, 
hatthampi chindanti, pādampi chindanti, hatthapādampi chindanti, kaņņampi 
chindanti, — 


' ācikkhāhi - Ma. > upaghātiyanti - Ma; 
* phuseyyam - Syā; upaghātayanti - Syā; 
passeyyam - Va, Vi, Ka. upaghātayanti - PTS. 
* vūpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syā. *vividhakammakāraņā - Ma, Syā, PTS. 
* rūpesūti - Syā. 7 addhadaņdakehipi - Ma, Syā, PTS. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 


Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vë Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “xin Ngài hãy chỉ 
dạy về Giáo Pháp’ là như thế. Để con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể 
chạm đến, có thể chứng ngộ; - xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận 
thức' là như thế. 


Sự lia bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh-già-chết 
ngay ở nơi đây, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự ha bỏ 
đối với sanh và già ở nơi dāy là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Con đã già, uếu sức, không còn vē dep, 
cặp mắt không còn trong sáng, uiệc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xin Ngài hấu chỉ dau vē Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự lia bỏ đốt uới sanh uà già ở nơi đâu.” 


16 -2 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

sau khi nhìn thấu những người bị hãm hại do duyên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duuên các sắc, 

vi thế, ngươi, này Pingiua, là người không xao lãng, 

ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 


Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc - Sắc: là 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Do nhân 
các sắc, do duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh bị hành hạ, bị hãm hại, bị 
hủy hoại, bị giết hại. Họ cho áp dụng các hình phạt nhiều loại ở sắc đang hiện diện: 
Họ đánh đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng 
các gậy ngắn, họ chặt bàn tay, họ chặt bàn chân, họ chặt bàn tay và bàn chân, họ cắt 
tai, — 
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— nāsampi chindanti, kaņņanāsampi chindanti, bilangathālikampi karonti, 
sankhamuņdikampi' karonti, rāhumukhampi karonti, jotimālikampi karonti, 
hatthapajjotikampi karonti, erakavattikampi karonti, cīrakavāsikampi” karonti, 
eņeyyakampi karonti, balisamamsikampi karonti, kahāpaņākampī* karonti, 
khārāpatacchikampi* karonti, paļighaparivattikampi” karonti, paļālapitthikampi"* 
karonti, tattenapi telena osiūcanti, sunakhehipi khādāpenti, jīvantampi sule 
uttāsenti, asināpi sīsam chindanti. Evam sattā rūpahetu rūpapaccayā rūpakāraņā 
haññanti vihaññanti upahaññanti upaghātīyanti.” Evam haññamane vihaññamane 
upahaññamane upaghatiyamane? disva passitva tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katva ti - disvāna rũpesu vihaññamane. 


Pingiyāti bhagavā ti - Pingiyā ti bhagava tam brāhmaņam namena alapati. 
Bhagava ti gāravādhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
pingiyāti bhagava. 


Ruppanti rūpesu jana pamattā ti - Ruppantī ti ruppanti kuppanti pīļayanti” 
ghattayanti,” byādhitā'' domanassitā honti. Cakkhurogena ruppanti kuppanti 
pīļayanti ghattayanti, byādhitā domanassitā honti. Sotarogena —pe— kāyarogena — 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassena” ruppanti  kuppanti pīļayanti 
ghattayanti, byādhitā domanassitā hontī ti - ruppanti rūpesu. Athavā cakkhusmim 
hiyamane hāyamāne parihāyamāne vemāne” vigacchamāne antaradhāyamāne 
ruppanti —pe— domanassitā honti. Sotasmim — ghanasmim — jivhāya — kayasmim — 
rūpasmim — saddasmim — gandhasmim — rasasmim — photthabbasmim — kulasmim 
— gaņasmim — āvāsasmim — lābhasmim — yasasmim — pasamsāya — sukhasmim — 
cīvarasmim — piņdapātasmim — senāsanasmim — gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārasmim hīyamāne hāyamāne parihāyamāne vemāne vigacchamāne 
antaradhāyamāne ruppanti kuppanti pīļayanti ghattayanti, byādhitā domanassitā 
honti ti - evampi 'ruppanti rupesu.' Jana ti khattiya ca brāhmaņā ca vessā ca suddā 
ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Pamattā ti pamādo vattabbo: 
kāyaduccaritena va vacīduccaritena va manoduccaritena vā pañcasu kāmaguņesu 
cittassa vossaggo'” vossaggānuppadānam kusalanam va dhammānam bhavanaya 
asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anavatthitakiriyatā" olīnavuttitā 
nikkhittachandatā _nikkhittadhuratā anasevana abhavana abahulīkammam 
anadhitthānam ananuyogo pamado.'” Yo evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattam, 
ayam vuccati pamādo. Iminā pamādena samannāgatā jana pamattā ti - ruppanti 
rūpesu janā pamattā. 


sankhamuņdakampi - Syā. ? pīļiyanti - Syā - Va, Vi, Ka. 

* ciravāsikampi - Syā. ° ghatayanti - PTS; 

* kahāpaņikampi - Ma, Syā. sattiyanti - Va, Vi, Ka. 

* khārāpatiechakampi - PTS. ' byatthita - Syā. 

> palinghaparivattikampi - PTS. ? samphassehi - Ma, Syā. 

° palālapīthakampi - Ma, Syā. *vihāyamāne - Va, Vi, Ka. 
*kãyaduccarite vā vacīduccarite va manoduccarite vā - Syā, PTS. 

7 upaghātiyanti - Ma; `vosaggo - Ma. 
upaghātayanti - Syā; é anatthitakiriyatā - Ma, Syā, PTS; 
upasātiyanti - Va, Vi, Ka. anavatthitakāriyā - Va, Vi, Ka. 

° upaghātiyamāne - Ma. 7 Vibhanga, Khuddakavatthuvibhanga. 
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— họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, họ (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, họ 
lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sống, họ đốt cháy ở bàn tay, họ lột da thành 
sợi, họ lột da thành đống để ở chân, họ kéo căng thân người ở trên đất, họ xiên da 
thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành đồng tiền, họ chà xát với chất kiềm, họ quay 
tròn ở trên thập tự giá, họ đánh cho nhừ tử, họ rưới bằng dầu sôi, họ cho những con 
chó gām, họ đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu bằng gươm. Do nhân các 
sắc, do duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh bị hành hạ, bị hãm hại, bị hủy 
hoại, bị giết hại như vậy. Sau khi nhìn thấy họ đang bị hành hạ, đang bị hãm hại, 
đang bị hủy hoại, đang bị giết hại như vậy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm ró rệt; - ‘sau khi nhìn thấy những người 
bị hãm hại do duyên các sāc” là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Pingiya - Pingiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bā-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Pingiya là như thế. 


Những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc - Bị khổ sở: Họ bị khổ 
sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu phiền. Do bệnh ở 
mắt, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu 
phiền. Do bệnh ở tai -nt— Do bệnh ở thân —nt— Do xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng 
và các loài bò sát, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, 
trở nên ưu phiền; - “bị khổ sở do duyên các sắc” là như thế. Hoặc là, khi mắt bị hư, bị 
hoại, bị hỏng, bị mất di, bị lia khỏi, bị biến mất, họ bị khổ sở —nt— trở nên ưu phiền. 
Khi tai — Khi mũi — Khi lưỡi — Khi thân — Khi sắc — Khi thinh — Khi hương — Khi vị — 
Khi xúc — Khi gia tộc — Khi đồ chúng — Khi chỗ ngụ — Khi lợi lộc — Khi danh vọng — 
Khi lời khen — Khi hạnh phúc — Khi y phục — Khi đồ ăn khất thực — Khi chỗ nằm ngồi 
— Khi vật dụng là thuốc men chữa bệnh bị hư, bị hoại, bị hỏng, bị mất di, bị ha khỏi, 
bị biến mất, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên 
ưu phiền; - “bị khổ sở do duyên các sắc” còn là như vậy. Những người: các Sāt-dē-ly, 
các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư 
Thiên, và loài người. Xao lãng: Sự xao lãng cần được nói đến: Sự buông thả, sự 
buông xuôi trong việc buông thả của tâm do uế hạnh về thân, hoặc do uế hạnh về 
khẩu, hoặc do uế hạnh về ý ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành không 
nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên 
định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bón phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái bị xao lãng; 
việc này gọi là sự xao lãng. Có sự xao lãng này, con người trở nên xao lãng; - những 
người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc” là như thế. 
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Tasmā tuvam pingiya appamatto ti - Tasmā ti tasmā tamkāraņā tamhetu 
tappaccayā tamnidānā evam ādīnavam sampassamāno rūpesū 'ti - tasmā tuvam 
pingiya. Appamatto ti sakkaccakārī sātaccakārī —pe- appamādo kusalesu 
dhammesu ti - tasmā tuvam pingiya appamatto. 


Jahassu rūpam apunabbhavāyā ti - Rūpan ti cattāro mahābhūtā 
catunnañca mahābhūtānam upadaya rūpam. Jahassu rupan ti jahassu rūpam, 
pajahassu rūpam, vinodehi rūpam, byantīkarohi rūpam, anabhavam gamehi rūpam.!' 
Apunabbhavāyā ti yatha te rūpam idheva nirujjheyya puna patisandhiko bhavo” na 
nibbatteyya kāmadhātuyā cā rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vā, kāmabhave vā 
rūpabhave va arupabhave va, saññabhave vã asaññabhave va 
nevasaññanasaññabhave vā, ekavokarabhave va catuvokarabhave va 
pañcavokarabhave va, punagatiyā va upapattiya va patisandhiyā bhave va samsare va 
vatte va na janeyya na samjaneyya na nibbatteyya nābhinibbatteyya, idheva 
nirujjheyya vūpasameyya attham gaccheyya patippassambheyyā ti - jahassu rūpam 
apunabbhavāya. 


Tenāha bhagavā: 

*"Disvāna rūpesu uihaññamane (pingiyāti bhagavā) 
ruppanti rūpesu janā pamattā, 

tasmā tuvam pingiya appamatto 

Jahassu rūpam apunabbhavāyā "ti. 
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Disā catasso vidisā catasso 

uddham adho dasadisā imāyo, 

na tuyham adittham asutāmutam vā 
atho aviittātam kiīīcanamatthi* loke 
ācikkha dhammam yamaham vijaññam 
Jātijarāya idha vippahānam. 


Disā catasso vidisā catasso uddham adho dasadisā imāyo ti dasadisā. 


Na tuyham adittham asutāmutam va atho aviññatam kiūcanamatthi 
loke ti tuyham”* adittham asutam* amutam aviññatam kiūci attattho va parattho va 
ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparāyiko va attho uttano va attho 
gambhīro va attho gūļho va attho paticchanno va attho neyyo vā attho nīto va attho 
anavajjo va attho nikkileso va attho vodāno vā attho paramattho va attho” natthi, na 
santi* na samvijjati nūpalabbhatī ti ° - na tuyham adittham asutāmutam va atho 
aviññatam kiūcanamatthi loke. 


' jahassu rūpanti rūpam jahassu rūpam pajahassu rūpam vinodehi rūpam byantīkarohi rūpam 


anabhāvangamehīti jahassu rūpam - Syā. > na tuyham - Ma, Syā. 
* patisandhibhavo - Syā. ° assutam - Ma, evamuparipi. 
* assutam amutam - Ma; asutam amutam - PTS; asutam mutam vã - Su. 
* kiūici namatthi - Ma, Syā; 7 paramattho vā - Ma, Syā. 
kiñci n' atthi - PTS; * na sati - Ma. 
kiñcanam atthi - Su. ? na samvijjanti nupalabbhantīti - Sya. 
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Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng - Vì thế: vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất 
lợi như vậy ở các sắc; - vi thế, ngươi, này Pingiya là như thế. Không xao lãng: là có 
sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, —nt— sự không xao lãng trong 
các thiện pháp; - 'vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng là như thế. 


Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lân nữa - Sắc: là bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Ngươi hãy từ bỏ 
sắc: ngươi hãy từ bỏ sắc, hãy dứt bỏ sắc, hãy xua di sắc, hãy làm chấm dứt sāc, hãy 
làm cho không còn hiện hữu sắc. Để không còn sanh ra Tân nữa: giống như đối 
với ngươi, sắc có thể được diệt tận ở ngay tại nơi đây, sự hiện hữu liên quan đến việc 
tái sanh lại nữa không thể hạ sanh ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc 
ở cối dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cối vô sắc, hoặc ở cối hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, 
hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một uẩn, hoặc ở cối bốn uān, hoặc ở 
cõi năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, 
hoặc ở kiếp sống, hoặc ở luân hồi, hoặc ở sự luân chuyển, không thể sanh ra, không 
thể sanh khởi, không thể hạ sanh, không thể phát sanh, có thể được diệt tận ở ngay 
tại nơi đây, có thể vắng lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh; - “ngươi hãy 
từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

sau khi nhìn thấu những người bị hãm hại do duyên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duuên các sắc, 

vi thế; ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

ngươi hãu từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 


16-3 


Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đâu là mười phương. Đốt 
uói Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấu, không được nghe, 
không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi Ngài). Xin Ngài hãy chỉ day 
ué Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lia bỏ đối uới sanh và già ở nơi dây. 


Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương: là mười phương hướng. 


Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấy, 
không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi 
Ngài): đối với Ngài, bất cứ điều gì không được thấy, không được nghe, không được 
cảm giác, không được nhận thức (bởi Ngài) — đầu là lợi ích cho bản thân hay lợi ích 
cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi ích liên quan 
đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giấu kín hay lợi ích được che 
đậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiến hiện, lợi ích có tội lõi hay lợi ích không ô 
nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích là lợi ích tối thượng — là không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tồn tại; - “đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian 
là không được thấy, không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận 
thức” là như thế. 
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Ācikkha dhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman ti ādikalyāņam — 
pe- nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam ācikkhāhi' desehi paññapehi 
patthapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakasehi2 Yamaham vijaññan ti 
yamaham jāneyyam ājāneyyam vijaneyyam pativijāneyyam pativijJheyyam 
adhigaccheyyam phasseyyam* sacchikareyyan ti - ācikkha dhammam yamaham 
vijanūam. 


Jātijarāya idha vippahānan ti idheva jātijarāmaraņassa pahanam 
vūpasamam patinissaggam patippassaddhim' amatam nibbanan ti - jātijarāya idha 
vippahānam. 


Tenāha so brāhmaņo: 

"Disā catasso vidisā catasso 

uddham adho dasadisā imāyo, 

na tuyham adittham asutāmutam vā. 
atho aviñňātam kiñcanamatthi loke 
ācikkha dhammam yamaham uÿaññam 
Jātijarāya idha vippahānan "ti. 
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Taņhādhipanne* manuje pekkhamāno (pingiyāti bhagavā) 
santāpajāte jarasā parete 

tasmā tuvam pingiya appamatto 

jahassu taņham apunabbhavāya. 


Taņhādhipanne manuje pekkhamāno ti - Taņhā ti rupatanha —pe- 
dhammataņhā. Taņhādhipanne ti taņhāadhipanne* taņhānuge taņhānugate 
tanhanusate taņhāyāpanne” patipanne abhibhūte pariyādinnacitte. Manuje ti 
sattadhivacanam. Pekkhamāno ti pekkhamāno dakkhamāno olokayamano 
nijjhāyamāno upaparikkhayamāno ti* - tanhadhipanne manuje pekkhamāno. 


Pingiyāti bhagavā ti - Pingiyā ti bhagava tam brāhmaņam namena ālapati. 
Bhagavā ti gāravādhivacanametam —pe- sacchikā paññatti, yadidam bhagavā ti - 
pingiyāti bhagavā. 


' ācikkha - Syā. * taņhāvipanne Vi, Ka, evamuparipi. 
2 pakāsehīti ācikkha dhammam - Syā. * taņhādhipanne - Ma; 
3 phuseyyam - Syā; taņhāya adhipanne - Ka. 
passeyya - Va, Vi, Ka. ' taņhāya panne - Ma. 
* vūpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syā. * upaparikkhamānoti - Ma, Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 


Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, -nt-Niết Bàn, và sự thực 
hành đưa đến Niết Bàn. Dë con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể hiểu, 
có thế nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể nhìn 
thấy, có thế chứng ngộ; - xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thūc 
là như thế. 


Sự lia bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh—-già-chết 
ngay ở nơi đây là sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự lìa bỏ 
đối với sanh và già ở nơi đây' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đâu là mười phương. 
Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấu, không được 
nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi Ngài). Xin Ngài hãy chỉ 
dau vē Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lia bỏ đối uới sanh và già ở nơi đâu.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

trong khi xem xét những con người bi ngự trị bởi tham ái, 
bi sanh khởi bực bội, bi chế ngự bởi già; 

vi thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 
ngươi hấu từ bỏ tham át để không còn sanh ra lần nữa.” 


Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Bi ngự trị bởi tham ái: (những người) 
bị ngự trị bởi tham ái là (những người) đi cùng tham ái, đi theo tham ái, đeo đuổi 
tham ái, bị chìm đắm trong tham ái, bị xâm chiếm, bị thống trị, có tâm bị khuất phục. 
Những người: là từ nói đến các chúng sanh. Trong khi xem xét: trong khi xem 
xét là trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát; - 
“trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Pingiya - Pingiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: Này Pingiya' là như thế. 
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Cullaniddesapali Pingiyasuttaniddeso 


Santāpajāte jarasā parete ti - Santāpajāte ti jātiyā santāpajāte, jarāya 
santāpajāte, vyādhinā santāpajāte, maraņena santāpajāte, sokaparidevadukkha- 
domanassupāyāsehi santāpajāte, nerayikena dukkhena santāpajāte —pe— 
ditthibyasanena dukkhena santāpajāte ītijāte upaddavajāte upasaggajāte ti; - 
santāpajāte. Jarasā parete ti jarāya phutthe parete samohite samannāgate jātiyā 
anugate' Jaraya anusate byādhinā abhibhute maranena abbhāhate atāņe alene 
asarane asaraņībhūte ti - santāpajāte jarasā parete. 


Tasmā tuvam pingiya appamatto ti - Tasmā ti tasmā tamkāraņā tamhetu 
tappaccaya tamnidānā, evam ādīnavam sampassamāno tanhaya 'ti - tasmā tuvam 
pingiya. Appamatto ti sakkaccakārī -pe— appamādo kusalesu dhammesū ti - tasmā 
tuvam pingiya appamatto. 


Jahassu taņham apunabbhavāyā ti - Taņhā ti rūpataņhā —pe— 
dhammataņhā. Jahassu taņhan ti jahassu taņham, pajahassu taņham, vinodehi 
tanham, byantīkarohi taņham, anabhāvam gamehi tanham. Apunabbhavāyā ti 
yathā te —pe— puna patisandhiko bhavo* na nibbatteyya kāmadhātuyā ca 
rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vā kāmabhave vā rūpabhave vā arūpabhave vā 
saññabhave va asaññabhave va nevasaññanasaññabhave va ekavokarabhave va 
catuvokarabhave va pañcavokarabhave va punagatiya va upapattiya va patisandhiya 
va bhave va samsare va vatte va na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nābhinibbatteyya, idheva nirujjheyya vũpasameyya  attham gaccheyya 
patippassambheyya ti - Jahassu tanham apunabbhavaya. 


Tenaha bhagava: 

“Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyāti bhagavā) 
santāpajāte jarasā parete, 

tasmā tuvam pingiya appamatto 

Jahassu taņham apunabbhavāyā "ti. 


' jātiyānugate - Syā. * patisandhibhavo - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 


Bi sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già - Bi sanh khởi bực bội: bị sanh 
khởi bực bội bởi sanh, bi sanh khởi bực bội bởi già, bi sanh khởi bực bội bởi bệnh, bị 
sanh khởi bực bội bởi chết, bị sanh khởi bực bội bởi sầu-bi-khổ-ưu-não, bị sanh 
khởi bực bội bởi khổ ở địa ngục —nt— bị sanh khởi bực bội bởi khổ do sự tón hại về 
kiến thức, bị sanh khởi tai họa, bị sanh khởi bất hạnh, bị sanh khởi nguy cơ; - “bị 
sanh khởi bực bội là như thế. Bị chế ngự bởi già: bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi già, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống tri bởi 
bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương 
nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già' là 
như thế. 


Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng - Vì thế: vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất 
lợi như vậy ở tham ái; - ‘vì thế, ngươi, này Pingiya' là như thế. Không xao lãng: lā 
có sự thực hành nghiêm trang, —nt— sự không xao lãng trong các thiện pháp; - “vì thế, 
ngươi, này Pingiya, là người không xao lāng là như thế. 


Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra Tân nữa - Tham ái: tham 
ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Hãy từ bỏ tham ái: hãy từ bỏ tham ái, hãy 
dứt bỏ tham ái, hãy xua đi tham ái, hãy làm chấm dứt tham ái, hãy làm cho không 
còn hiện hữu tham ái. Để không còn sanh ra Tân nữa: giống như đối với ngươi, — 
nt— sự hiện hữu liên quan đến việc tái sanh lại nữa không thể hạ sanh; không thể 
sanh ra, không thể sanh khởi, không thể hạ sanh, không thể phát sanh ở dục giới, 
hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở cõi dục, hoặc ở cối sắc, hoặc ở cối vô sắc, 
hoặc ở cõi hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở 
cõi một un, hoặc ở cõi bốn un, hoặc ở cối năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc 
ó sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, hoặc ở kiếp sống, hoặc ở luân hồi, hoặc ở sự 
luân chuyển, có thể được diệt tận ở ngay tại nơi đây, có thể vắng lặng, có thể đi đến 
sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh; - “ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa' 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái, 
bi sanh khởi bực bội, bi chế ngự bởi già; 

vi thế; ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 
ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.” 
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Cullaniddesapali Pingiuasuttaniddeso 


Saha gāthāpariyosānā tena' brahmanena saddhim ekacchandā ekapayogā 
ekadhippaya ekavasanavasita, tesam anekapanasahassanam virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti. Tassa? brahmanassa virajam vitamalam dhammacakkhum 
udapādi: Yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. Saha 
dhammacakkhussa patilābhā* ajinajatavakaciradandakamandalukesa ca massu ca 
antarahta bhandukasayavatthavasano' sanghatipattacIvaradharo bhikkhu° 
anvatthapatipattiyā pañJaliko bhagavantam namassamano nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagavā, sāvakohamasmī ”ti.” 


Pingiyasuttaniddeso samatto. 


'yete- Ma.  *massū - Ma, Syā. * bhaņdakāsāyavatthavasano - Syā. 
* tassa ca - Ma, Syā. * bhikkhu - itisaddo Ma potthake na dissate. 
3 saha cakkhupatilābhā - Syā. 7 sāvakohamasminti - Pana. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vi Bà-la-môn ấy, rằng: “Diéu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nho đã 
sanh khởi đến vị Bà-la-môn ấy rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấu dēu có bản tánh hoại diệt.” Cùng với việc đạt được Pháp nhãn, áo choàng da 
dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu đều biến mất. VỊ 
ấy trở thành vị tỳ khưu có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình 
bát, và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức 
Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ 
tử.” 


Diễn Giải Kinh Pingiya được hoàn tất. 
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17. PARAYANANUGITINIDDESO 


“Idamavoca bhagava magadhesu viharanto pāsāņake cetiye 
paricarakasolasanam' brahmananam ajjhittho puttho puttho pañham 
byakasi.” 


Idamavoca bhagavā ti imam? parayanam avoca. Bhagavä ti 
garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagavā ti - idamavoca 
bhagava. 


Magadhesu viharanto pāsāņake cetiye ti - Magadhesu tỉ 
magadhanamake Janapade. Viharanto ti caranto* viharanto irīyanto vattento 
palento yapento yāpento. Pāsāņake cetiye ti pasanakacetiyam vuccati 
buddhasanan ti - magadhesu viharanto pasanake cetiye. 


Paricārakasoļasānam brahmanänan ti pingiyo brahmano bāvarissa 
brāhmaņassa paddho paddhacaro paricarako sisso.° Tena” te solasa ti - evampi 
*paricārakasoļasānam brahmananam. Athava te solasabrahmana buddhassa 
bhagavato paddha paddhacara paricarika sissā ti - evampi “paricarakasolasanam 
brāhmaņānam.’ 


Ajjhittho puttho puttho pañham byākāsī ti - Ajjhittho ti ajjhittho 
ajjhesito. Puttho puttho ti puttho puttho _pucchito pucchito yacito yācito ajjhesito 
paññapesi patthapesi vivari i vibhaji uttānīakāsi pakāsesī 'ti - ajjhittho puttho puttho 
pañham byākāsi. 


Tenetam vuccati: 
"Idamavoca bhagavā magadhesu viharanto pāsāņake cetiye 
paricārikasoļasānam brāhmaņānam ajjhittho puttho puttho pañham byākāsī "ti. 


“Ekamekassa cepi paūhassa atthamaññaya dhammamaññäaya 
dhammanudhammam patipajjeyya gaccheyyeva jaramaranassa param. 
Param gamaniya” ime dhammāti tasma imassa dhammapariyāyassa 
pārāyanam tveva adhivacanam.” 


„Paricārikasoļasannam - Syā, PTS, evamuparipi. 
? idam - Ma, Va, Vi, Ka. 
* magadhesu viharantoti - Ma, Syā. 

* viharanto - Ma. 

` caranto - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. 

° brāhmaņassa settho setthavaro paricāriko - Syā; 
brāhmaņassa pattho pattho paricāriko sisso - PTS. 

7 pingiyena - Ma, Syā. 

* bhagavato paddhā paddhacarā paricārakā sissāti - Ma; 
bhagavato setthā setthavarā paricārikā siyunti - Syā; 
bhagavato patthā pattharā paricārikasissāti - PTS. 

? puttho putthoti puttho pucchito yācito ajjhesito pasādito - Syā, PTS. 

'! pārangamanīyā - Ma; pāragamanīyā - Syā, evamuparipi. 


412 


17. DIĒN GIẢI PHĀN TƯỜNG THUẬT VỀ 
PUONG DI ĐẾN BO KIA 


“Đức Thế Tôn đã nói điêu này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại 
bảo điện Pasanaka. Được yêu câu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng, 
Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi.” 


Đức Thế Tôn đã nói điêu này: Ngài đã nói về Kinh Đường Di Đến Bờ Kia này. 
Đức Thế Tôn: lā từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức 
là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn đã nói điều này là như thế. 


Trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện Pāsāņaka - Ó xứ sở 
Magadha: ở xứ sở có tên Magadha. Trong lúc cư ngụ: trong lúc sống, trong lúc 
trú ngụ, trong lúc sinh hoạt, trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi 
dưỡng, trong lúc bảo dưỡng. Tại bảo điện Pasanaka: nói đến chó ngồi của đức 
Phật tại bảo điện Pasanaka; - “rong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pāsāņaka là như thế. 


Bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng: Bà-la-môn Pingiya là người hầu hạ, 
người theo hầu, người hầu cận, học trò của Bà-la-môn Bavari. Các vị ấy với vị Pingiya 
là mười sáu; - bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng” là như vậy. Hoặc là, mười sáu vi 
Bà-la-môn ấy là người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của đức Phật 
Thế Tôn; - “bởi mười sáu vi Bà-la-môn tùy tùng” còn là như vậy. 


Được yêu câu, Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi - Được yêu 
cầu: được yêu cầu là được thỉnh cầu. Mỗi khi được hỏi: mỗi khi được hỏi, mỗi khi 
được vấn, mỗi khi được yêu cầu, mỗi khi được thỉnh cầu, mỗi khi được đặt niềm tin. 
Ngài đã giải đáp câu hỏi: Ngài đã giải đáp câu hỏi, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã 
thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ; - “được yêu cầu, 
Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏï là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 

“Đức Thế Tôn đã nói điều nàu trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được yêu cầu bởi mười sáu vi Bà-la-môn tùy tùng, Ngài đã giải đáp câu 
hỏi mỗi khi được hỏi.” 


“Nếu đối với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi 
hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, và 
còn có thể đi đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, 
vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là Đường Đi Đến Bờ Kia.” 
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Ekamekassa cepi pañhassa ti ekamekassa cepi ajJitapañhassa, ekamekassa 
cepi tissametteyyapañhassa, ekamekassa cepi punnakapañhassa, ekamekassa cepi 
mettagupaīhassa,'  ekamekassa cepi dhotakapañhassa ekamekassa cepi 
upasīvapaūīhassa,  ekamekassa cepi nandakapaūhassa,” ekamekassa cepi 
hemakapañhassa ekamekassa cepi todeyyapañhassa  ekamekassa cepi 
kappapañhassa ekamekassa cepi Jatukannipañhassa ekamekassa cepi 
bhadravudhapañhassa, ekamekassa cepi udayapañhassa, ekamekassa cepi 
posalapañhassa ekamekassa cepi mogharajapañhassa  ekamekassa cepi 
pingiyapaīīhassā ti - ekamekassa cepi pañhassa. 


Atthamaññaya đdhammamaññaya ti sveva pañho dhammo, vissajjanam 
attho. Atthamaññaya ti attham aññaya' jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā ti - atthamaññaya. Dhammamaññayäa ti dhammam aññaya 
jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katvā 'ti - atthamaūnāya 
dhammamaīūnāya.* 


Dhammānudhammam patipajjeyyā ti sammāpatipadam anulomapatipadam 
apaccanīkapatipadam anvatthapatipadam dhammānudhammapatipadam 
patipajjeyyā ti - dhammānudhammam patipajjeyya. 


Gaccheyyeva jarāmaraņassa paran ti jarāmaraņassa pāram” vuccati amatam 
nibbānam, yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virāgo nirodho nibbānam. Gaccheyyeva jarāmaraņassa pāran ti jarāmaraņassa 
param gaccheyya,* param adhigaccheyya, param adhiphasseyya, param 
sacchikareyyā ti - gaccheyyeva Jaramaranassa param. 


Param gamaniya ime dhamma ti ime dhamma param gamaniya param 
pāpenti param sampapenti param samanupapenti jarāmaraņassa taranayaŸ 
samvattantī ti - param gamaniyā ime dhammati. 


Tasma imassa dhammapariyayassa ti - Tasma ti tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tamnidana tỉ - tasma. Imassa dhammapariyāyassā ti imassa 
pārāyanassā ti - tasmā imassa dhammapariyayassa. 


' mettagūpafīhassa - Ma, Syā. 


* nandapañhassa - Syā, PTS. > jarāmaraņapāram - Syā. 

? visajjanam atthoti attham aññãya - Ma, Syā, PTS. ° gaccheyyeva - Syā. 

* katvāti - dhammamaūiāyāti - attthamaññaya dhammamaññäya - Ma; 'phuseyya - Syā, PTS. 
katvāti đhammamaññaya - Syā. * tāraņāya - Syā. 
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Nếu đối với từng câu hỏi một: nếu đối với từng câu hỏi một của Ajita, nếu đối 
với từng câu hỏi một của Tissametteyya, nếu đối với từng câu hỏi một của Punnaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Mettagu, nếu đối với từng câu hỏi một của Dhotaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Upasīva, nếu đối với từng câu hỏi một của Nandaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Hemaka, nếu đối với từng câu hỏi một của Todeyya, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Kappa, nếu đối với từng câu hỏi một của Jatukaņņī, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Bhadravudha, nếu đối với từng câu hỏi một của 
Udaya, nếu đối với từng câu hỏi một của Posala, nếu đối với từng câu hỏi một của 
Mogharāja, nếu đối với từng câu hỏi một của Pingiya; - “nếu đối với từng câu hỏi một” 
là như thế. 


Sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi hiểu thông Giáo Pháp: Chính câu hỏi 
ấy là Giáo Pháp, câu trả lời là ý nghĩa. Sau khi hiểu thông ý nghĩa: sau khi hiểu 
thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt ý nghĩa; - “sau khi hiểu thông ý nghīa là như thế. Sau khi hiểu thông 
Giáo Pháp: sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp; - ‘sau khi hiểu thông ý nghĩa, 
sau khi hiểu thông Giáo Phāp là như thế. 


Thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp: thì có thể thực hành sự 
thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp; - thi có thể thực hành 
đúng pháp và thuận pháp’ là như thế. 


Và còn có thể đi đến bờ kia của già và chết: bờ kia của già và chết nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Và còn 
có thể đi đến bờ kia của già và chết: có thể đi đến bờ kia, có thể chứng đắc bờ 
kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia của già và chết; - ‘và còn có thể 
đi đến bờ kia của già và chết là như thế. 


Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia: các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, giúp cho 
đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn đạt đến 
được bờ kia, vận hành đưa đến việc vượt qua già và chết; - ‘các pháp này là sẽ đi đến 
bờ kia' là như thế. 


Vì thế, (tên gọi) của bài giảng pháp này - Vì thế: vì thế là bởi lý do ấy, bởi 
nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy; - vi thế là như thế. Của bài giảng pháp 
này: là của bài giảng Đường Pi Đến Bờ Kia này; - “vi thế, (tên gọi) của bài giảng 
pháp này' là như thế. 
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Pārāyanam tveva adhivacanan ti param vuccati amatam nibbānam —pe— 
nirodho nibbanam, ayanam' vuccati maggo, seyyathīdam: sammāditthi —pe— 
sammāsamādhi. Adhivacanan ti sankhā samañña paññatti vohāro nāmam 
nāmakammam nāmadheyyam nirutti byañjanam abhilapo 'ti - pārāyanam tveva 
adhivacanam. 


Tenetam vuccāti: 

“Ekamekassa cepi pañhassa atthamaññāya dhammamaññāya 
dhammānudhammam  patipajjeyya gaccheyyeva jarāmaraņassa param 
pārangamaniyā ime dhammāti tasmā imassa dhammapariyāyassa pārāyanam 
tveva adhivacanan "ti. 


1.2.9. 


1. "Ajito tissametteyyo punnako atha mettagū, 
dhotako upasīvo ca nando ca atha hemako. 


2. Todeyyakappā dubhayo jatukaņņī ca paņdito, 
bhadrāvudho udayo ca posālo cāpi brāhmaņo, 
mogharājā ca medhāvī pingiyo ca mahātsi. 


3. Ete buddham upagafichurn" sampannacaraņam isim, 
pucchantā nipuņe pañhe buddhasettham upāgamum.” 


Ete buddham upagañchun ti - Ete ti soļasa parayaniya brāhmaņā. Buddho 
ti? yo so bhagavā sayambhū anacariyako pubbe ananussutesu dhammesu sāmam 
saccāni abhisambujjhi, tattha ca sabbaññutam patto balesu ca vasībhāvam. Buddho 
ti kenatthena buddho? Bujjhitā saccānīti buddho, bodhetā pajāyāti buddho, 
sabbaññutaya buddho, sabbadassāvitāya buddho, anaūnaneyyatāyat* buddho, 
visavitāya” buddho, khīņāsavasankhātena buddho, nirupakkilesasankhātena* 
buddho, ekantavītarāgoti buddho ekantavītadosoti buddho, ekantavītamohoti 
buddho, ekantanikkilesoti buddho, ekāyanamaggam gatoti buddho, eko anuttaram 
sammāsambodhim abhisambuddhoti buddho, abuddhivihatattā buddhipatilābhāti 
buddho. Buddho ti netam nāmam mātarā katam, na pitarā katam, na bhātarā 
katam, na bhaginiyā katam, na mittāmaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samaņabrāhmaņehi katam, na devatāhi katam, vimokkhantikametam buddhānam 
bhagavantanam bodhiyā mule saha sabbaññutañanassa patilābhā sacchikā paññatti, 
yadidam buddhoti. Ete buddham upägañchun ti ete buddham upāgamimsu, 
upasankamimsu, payirupāsimsu, paripucchimsu, paripañhimsu 'ti - ete buddham 
upagañchum. 


' ãyanam - Syā; ayam - PTS. 


“upägacchum - Ma; * abhififieyyatāya - Ma, Syā, PTS. 
upāgacchimsu - Va, Vi, Ka, evamuparipi. `vikasitaya - Syā, PTS. 
* buddhanti - Syā. ° nirupalepasankhātena - Ma. 
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Tên gọi (của bài giảng pháp này) là Đường Pi Đến Bờ Kia: bờ kia nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn —nt— sự tịch diệt, Niết Bàn. Đường đi đến nói đến Đạo Lộ, tức là 
chánh kiến -nt- chánh định. Tên gọi: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự 
diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - tên gọi (của 
bài giảng pháp này) là Đường Đi Đến Bờ Kia là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 

“Nếu đối uới từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ú nghĩa, sau khi hiểu thông 
Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, vā còn có thể di đến bờ 
kia của già và chết. Các pháp này là sẽ di đến bờ kia, vi thế; tên gọt của bài giảng 
pháp này là Đường Di Đến Bờ Kia.” 


1.2.9. 


1. VỊ Ajita, vi Tissametteyya, vi Puņņaka, rồi vi Mettagu, 
vi Dhotaka, và vi Upasīva, vi Nanda, rồi vi Hemaka, — 


2. — cả hai vi là vi Todeyya uới vi Kappa, và vi sáng suốt Jatukaņņī, 
vi Bhadrāvudha, và vi Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posāla, 
vi thông minh Mogharāja, và vi dai ẩn sĩ Pingiya, — 


3. — những ui nàu đã di đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầu đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tē, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 


Những vị này đã đi đến gặp đức Phật - Những vị này: mười sáu vị Bà-la- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Đức Phật: Vi ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có 
thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật vë các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các Chân 
Lý là đức Phật. Vi đã giúp cho chúng sanh giác ngộ' là đức Phật. Do trạng thái Toàn 
Tri là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ (các đức hạnh) là đức Phật. Do 
được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận không có 
tùy phiền não là đức Phật. “Vi có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn là đức Phật. “VỊ có 
sân hận đã được xa lia hoàn toàn là đức Phật. “Vi có si mê đã được xa lia hoàn toàn” là 
đức Phật. “Vi hoàn toàn không còn ô nhiễm' là đức Phật. Vi dā di con đường độc dao” 
là đức Phật. Vi độc nhất đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng' là đức Phật. 
Do trạng thái đã phá tan sự không giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ 
là đức Phật. Đức Phật: tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không 
do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu 
tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải 
thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ 
trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Phật. Những vị này đã đi đến gặp đức 
Phật: những vị này đã đi đến gặp đức Phật, đã đi đến gần, đã ngồi gần, đã vấn, đã 
hỏi; - những vị này đã đi đến gặp đức Phật là như thế. 
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Sampannacaraņam isin ti - Caraņam vuccat sīlapāramippatti,!' 
sīlasamvaropi caraņam, indriyasamvaropi caraņam, bhojane mattaññutapi caraņam, 
jāgariyānuyogopi caraņam, sattapi saddhammā caraņam, cattāripi jhānāni caraņam. 
Sampannacaraņan ti sampannacaraņam setthacaraņam visetthacaraņam 
pamokkhacaranam uttamacaraņam pavaracaranam.? Isi ti isi? bhagavā mahantam 
sīlakkhandham esi gavesi pariyesīti isi -pe- mahesakkhehi va sattehi esito gavesito 
pariyesito kaham buddho, kaham bhagavā, kaham devadevo, kaham narāsabho "ti ist 
*ti - sampannacaraņam isim. 


Pucchantā nipuņe pañhe ti - Pucchantā ti pucchantā yācantā ajjhesantā 
pasādentā. Nipuņe pañhe ti gambhīre duddase duranubodhe sante paņīte 
atakkāvacare nipune paņditavedanīye pañhe ti - pucchantā nipuņe pañhe. 


Buddhasettham upāgamun ti - Buddho ti yo so bhagavā —pe— sacchikā 
paññatti, yadidam buddho "ti. Setthan ti aggam settham visettham pāmokkham 
uttamam pavaram buddhasettham. Upāgamum ti” upāgamimsu upasankamimsu 
payirupāsimsu paripucchimsu paripañhimsu ti - buddhasettham upāgamum. 


Tenetam vuccāti: 
“Ete buddham upagañchum sampannacaraņam isim, 
pucchantā nipuņe pañhe buddhasettham upāgamun "ti. 


4. 


Tesam buddho byākāst pañhe' puttho uathatatham, 
pañhanam veyyākaraņena tosesi brahmane muni. 


Tesam buddho byākāsī ti - Tesan ti soļasannam* parayaniyanam 
brahmananam. Buddho ti yo so bhagavā —pe— sacchika paññatti, yadidam buddho 
'ti. Byākāsī ti tesam buddho byakasi acikkhi desesi paññapesi patthapesi vivari 
vibhaji uttānī akāsi” pakāsesī ti - tesam buddho byākāsi. 


' gīlācāranibbatti - Ma; sīlācāranipphatti - Syā, PTS. ° pabyākāsi - Ma, evamuparipi. 

2 pavaracaraņanti sampannacaraņam - Syā. 7 pafiham - Ma, Syā, evamuparipi. 
* isinti isi - Syā. * soļasānam - Ma. 

* buddhālti - Syā. ? uttānīmakāsi - Syā. 


` pavaram buddham upāgamum - Ma; pavaranti buddhasettham. upāgamunti - Syā. 
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Bậc ẩn sĩ có đức hạnh đây đủ - Đức hạnh: nói đến việc đạt được sự toàn hảo 
về giới, sự thu thúc về giới cũng là đức hạnh, sự thu thúc về các quyền cũng là đức 
hạnh, việc biết chừng mực về vật thực cũng là đức hạnh, sự luyện tập về tỉnh thức 
cũng là đức hạnh, bảy đức tính tốt cũng là đức hạnh,' bốn thiền cũng là đức hạnh. Có 
đức hạnh đây đủ: có đức hạnh đầy đủ là có đức hạnh hạng nhất, có đức hạnh thù 
thắng, có đức hạnh dàn đầu, có đức hạnh tối thượng, có đức hạnh cao quý. Bậc ẩn 
sĩ: bậc ẩn sĩ là (nói đến) đức Thế Tôn. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu giới uān 
lớn lao’ là bậc ẩn sĩ. -nt— “Vị được tám cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các 
chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở 
đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc ẩn sĩ; - “bậc 
ẩn sĩ có đức hạnh đầy dū là như thế. 


Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế - Trong khi hỏi: trong khi hỏi là trong khi 
yêu cầu, trong khi thỉnh cầu, trong khi đặt niềm tin. Các câu hỏi vi tế: các câu hỏi 
thâm sâu, khó nhận ra, khó hiểu biết, an tịnh, tuyệt vời, không thuộc phạm vi suy 
nghị, vi tế, có thể hiếu được bởi những bậc sáng suốt; - “trong khi hỏi các câu hỏi vi tē 
là như thế. 


Họ đã đến gân đức Phật tối thượng - Đức Phật: Vị ấy lā đức Thế Tôn, -nt- 
sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.` Tối thượng: đức Phật tối thượng lā 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. Đã đến gân: họ đã đi 
đến, đã đi đến gần, đã ngồi gần, đã vấn, đã hỏi; - họ đã đến gần đức Phật tối thượng” 
là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Những vi nàu đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầu đủ. Trong khi 
hỏi các câu hỏi vi tē, họ đã đến gần đức Phật tối thượng.” 


4- 


Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã gidi đáp cho các vi ấu đúng theo sự thật. 
Với viēc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các vi Bà-la-môn. 


Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy - Cho các vị ấy: cho mười sáu vị Bà-la- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, —nt— sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Phật. Đã giải đáp: Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy, đã chỉ 
dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày 
tỏ; - đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy là như thế. 


' Bảy đức tính tốt (sattasaddhammā): là có đức tin, có sự hổ then (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lõi), nghe 
nhiều, có sự tỉnh tấn đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, có trí tuệ (Tạng Luật, Parivāra - 
Tập Yếu ü, TTPV o, trang 73). 
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Cullaniddesapali Pārāyanānugītiniddeso 


Pañhe puttho yathātathan ti - Pañhe puttho ti pañhe' puttho pucchito 
yācito ajjhesito pasādito. Yathātathan ti yatha acikkhitabbam tathā ācikkhi, yatha 
desitabbam tatha desesi, yathā paññapetabbam? tathā paññapesl' yathā 
patthapetabbam tatha patthapesi, yathā vivaritabbam tathā vivari, yathā 
vibhajitabbam tathā vibhaji, yathā uttānīkātabbam tathā uttānīakāsi,* yathā 
pakasesitabbam" tathā pakāsesī ti - pañhe puttho yathātatham. 


Pañhanam veyyākaraņenā ti pañhanam veyyākaraņena acikkhanena 
desanena* paññapanena" patthapanena vivaraņena* vibhajanena uttānīkammena 
pakāsanenā 'ti - pañhanam veyyākaraņena. 


Tosesi brāhmaņe munī ti - Tosesī ti tosesi vitosesi pasādesi ārādhesi 
attamane akāsi. Brāhmaņe ti solasa parayaniye brahmane. Munī ti monam vuccati 
ñanam —pe— sangaJalamaticca so munī ti - tosesi brāhmaņe muni. 


Tenetam vuccāti: 
“Tesam buddho byākāsi pañhe puttho yathā tatham 
pañhanam veyyākaraņena tosesi brāhmaņe mun "ti. 


5: 


Te tositā cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
brahmacariyamacarimsu varapaññassa santike. 


Te tositā cakkhumatā ti - Te ti solasa parayaniya brahmana. Tosita ti tositā 
pañcahi cakkhūhi cakkhumā mamsacakkhunapi cakkhuma, dibbacakkhunapi 
cakkhumā,  pannācakkhunāpi cakkhumā, buddhacakkhunāpi cakkhuma, 
samantacakkhunapi cakkhumā. Katham bhagava mamsacakkhunapi cakkhumā — 
pe- evam bhagavā samantacakkhunapi cakkhuma ti - te tosita cakkhumata. 


Buddhenādiccabandhunā ti - Buddho ti” yo so bhagava —pe— sacchika 
paññatti, yadidam buddho ti. Adiccabandhunā ti adicco vuccati suriyo. So gotamo 
gottena bhagavapi gotamo gottena, bhagava suriyassa gottañatako'° gottabandhu; 
tasma buddho ādiccabandhū ti - buddhenadiccabandhuna. 


' pañham - Ma, Syā, evamuparipi. ° dassanena - Va, Vi, Ka. 
* paññapetabbam - Ma, Syā. ”paññapanena - Ma, Syā. 
* paññapesi - Ma, Syā. *vivarena - Syā. 

* uttānīmakāsi - Syā. ? buddhenāti - Syā. 

> pakāsitabbam - Ma; pakāsetabbam - Syā. '° gottam ñanato - Pana. 


420 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Được hỏi những câu hỏi ... đúng theo sự thật - Được hỏi những câu 
hỏi: được hỏi những câu hỏi, được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm 
tin. Đúng theo sự thật: nên chỉ dạy thế nào thì đã chỉ dạy thế ấy, nên chỉ bảo thế 
nào thì đã chỉ bảo thế ấy, nên thông báo thế nào thì đã thông báo thế ấy, nên ấn định 
thế nào thì đã ấn định thế ấy, nên khai mở thế nào thì đã khai mở thế ấy, nên chia sẻ 
thế nào thì đã chia sẻ thế ấy, nên làm rõ thế nào thì đã làm rõ thế ấy, nên bày tỏ thế 
nào thì đã bày tỏ thế ấy; - “được hỏi những câu hỏi ... đúng theo sự thật là như thế. 


Với việc giải đáp các câu hỏi: với việc giải đáp, với việc chỉ dạy, với việc chỉ 
bảo, với việc thông báo, với việc ấn định, với việc khai mở, với việc chia sẻ, với việc 
làm rõ, với việc bày tỏ các câu hỏi; - “với việc giải đáp các câu hỏi là như thế. 


Bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn - Đã làm hài lòng: đã làm 
hài lòng, đã làm vô cùng hài lòng, đã làm tin tưởng, đã làm vừa lòng, đã làm hoan hỷ. 
Các vị Bà-la-môn: mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. Bậc Hiên Trí: Bản thể 
hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vị ấy là bậc hiền trí; - bâc Hiền Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn' là như 
thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các vi ấu đúng theo sự thật. 
Với uiệc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các vi Bà-la-môn.” 


5. 


Các vi ấu, được hài lòng uới bậc Hữu Nhãn, đức Phật, dâng quuến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của bậc có tuệ cao quú. 


Các vị āy, được hài lòng với bậc Hữu Nhan - Các vị ấy: mười sáu vị Bā-la- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Được hài lòng: được hài lòng, được vô cùng hài lòng, được 
tin tưởng, được vừa lòng, được hoan hy; - “các vị ấy, được hài lòng’ là như thế. Với 
bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con mắt): bậc 
Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu Nhãn với Tuệ 
nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhấn. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? —nt— Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn 
với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - “các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn là như 
thế. 


Với đức Phật, đăng quyến thuộc của mặt trời - Đức Phật: Vị ấy là đức Thế 
Tôn, —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật. (Với) đăng quyến 
thuộc của mặt trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo 
dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. Đức Thế Tôn là bà con trong 
dòng tộc, là quyến thuộc trong dòng tộc của Thái Duong; vì thế, đức Phật là quyến 
thuộc của mặt trời; - với đức Phật, dang quyến thuộc của mặt trời là như thế. 
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Cullaniddesapali Pārāyanānugītiniddeso 


Brahmacariyamacarimsū ti brahmacariyam vuccai  asaddhamma- 
samāpattiyā arati virati pativirati veramaņī viramana' akiriya akaranam anajjhāpatti 
velāanatikkamo setughāto. Apica nippariyāyavasena brahmacariyā” vuccati ariyo 
atthangiko maggo, seyyathīdam sammadithi sammāsankappo sammavaca 
sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi. 
Brahmacariyamacarimsū ti brahmacariyam ācarimsu* samādāya vattimsū ti - 
brahmacariyamacarimsu. 


Varapaūūassa santike ti varapaññassa aggapaññassa setthapaññassa 
visetthapaññassa pamokkhapaññassa uttamapaññassa pavarapaññassa. Santike ti 
santike sāmantā āsanne avidure upakatthe 'ti - varapaññassa santike. 


Tenetam vuccati: 
“Te tositā cakkhumata buddhenādiccabandhunā, 
brahmacariyamacarimsu uarapaññassa santike "ti. 


6. 


Ekamekassa pañhassa yathā buddhena desitam, 
tathā yo patipajjeyya gacche pāram apārato.* 


Ekamekassa pañhassa ti ekamekassa ajitapañhassa  ekamekassa 
tissametteyyapañhassa, —pe— ekamekassa pingiyapaūhassā 'ti - ekamekassa 
pañhassa. 


Yatha buddhena desitan ti - Buddho ti” yo so bhagavā sayambhu —pe— 
sacchika paññattI, yadidam buddhoti. Yatha buddhena desitan ti yatha buddhena 
ācikkhitam desitam paññapitam patthapitam vivaritam vibhajitam* uttānīkatam 
pakasitan ti - yathā buddhena desitam. 


Tathā yo patipajjeyyā ti sammapatipadam anulomapatipadam apaccanīka- 
patipadam anvatthapatipadam dhammānudhammapatipadam patipajjeyyā ti - tathā 
yo patipajjeyya. 


' viramanam - Ma, Syā. * apārago - Pana. 
* brahmacariyam - Ma, Syā, PTS. `buddhenati - Syā. 
* carimsu acarimsu - Ma; acarimsu - Syā, PTS. ° vibhattam - Syã. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Các vị đã thực hành Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa lánh, 
sự kiềm chế, sự tránh xa, sự chtra bỏ, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lān ranh, sự phá hủy cây cầu đối với việc đạt đến các pháp 
thấp kém. Thêm nữa, theo cách không vòng vo, Phạm hạnh nói đến đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Các vị đã thực hành Phạm 
hạnh: các vị đã thực hành Phạm hạnh, các vị đã tiến hành sau khi thọ trì; - ‘các vị đã 
thực hành Phạm hạnh là như thế. 


Trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý: của bậc có tuệ cao quý, của bậc 
có tuệ cao cả, của bậc có tuệ hạng nhất, của bậc có tuệ thù thắng, của bậc có tuệ dẫn 
đầu, của bậc có tuệ tối thượng, của bậc có tuệ cao thượng. Trong sự hiện diện: 
trong sự hiện diện là ở xung quanh, ở tại chỗ ngồi, ở không xa, ở kế bên; - ‘trong sự 
hiện diện của bậc có tuệ cao quy là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Các vi ấu, được hài lòng uới bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đống quuến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của bậc có tuệ cao guy.” 


6. 


Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối uới từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 


Đối với từng câu hỏi một: đối với mỗi một câu hỏi của Ajita, đối với mỗi một 
câu hỏi của Tissametteyya, —nt— đối với mỗi một câu hỏi của Pingiya; - “đối với từng 
câu hỏi một là như thế. 


Theo như điêu đã được chỉ bảo bởi đức Phật - Đức Phật: Vị ấy là đức Thế 
Tôn, dang Tự Chủ, —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.` Theo như 
điêu đã được chỉ bảo bởi đức Phật: theo như điều đã được chỉ dạy, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ bởi đức Phật; - theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật là 
như thế. 


Người nào thực hành theo như thế: có thể thực hành sự thực hành đúng 
đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi 
ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp; - “người nào thực hành theo như thē là 
như thế. 
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Cullaniddesapāli Pārāyanānugītiniddeso 


Gacche pāram apārato ti pāram vuccati amatam nibbānam —pe— nirodho 
nibbānam. Apāram vuccati' kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca. Gacche param 
aparato ti aparato param gaccheyya, param adhigaccheyya, param phasseyya,” 
param sacchikareyya 'ti - gacche param aparato. 


Tenetam vuccati: 
“Ekamekassa pañhassa uatha buddhena desitam, 
yathā uo patipajjeyya gacche param aparato "ti. 


7. 


Apara param gaccheyya bhāvento maggamuttamam, 
maggo so param gamanaua°` tasmā pārāyanam iti. 


Apara param gaccheyya ti aparam vuccati' kilesa ca khandha ca abhisankhara 
ca. Param vuccati amatam nibbanam —pe- tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
Apara param gaccheyya ti apara param gaccheyya, param adhigaccheyya, param 
phasseyya,* param sacchikareyya ti - apara param gaccheyya. 


Bhavento maggamuttaman ti maggamuttamam vuccati ariyo atthangiko 
maggo, seyyathidam: sammaditthi —pe— sammasamadhi. Maggamuttaman ti 
maggam aggam” settham visettham pamokkham uttamam pavaram.° Bhavento ti 
bhavento asevanto bahulikaronto *i - bhavento maggamuttamam. 


Maggo so param gamanaya ti: 
“Maggo pantho patho pajjo' añjasam vatumāyanam, 
nāvā uttarasetu ca kullo ca bhisi sankamo.”* 


Param gamanāyā ti param gamanaya param sampapanaya param 
samanupāpanāya” Jaramaranassa taranaya 'ti - maggo so param gamanaya. 


Tasmā parayanam itī ti - Tasmā ti tasma tamkarana tamhetu tappaccaya 
tamnidana. Param vuccati amatam nibbanam —pe- nirodho nibbanam. Ayanam" 
vuccati maggo. Itī ti padasandhi —pe— padanupubbatapetam I *ti - tasmā 
pārāyanam iti. 


Tenetam vuccati: 
“Apara param gaccheyya bhāvento maggamuttamam, 
maggo so param gamanāya tasma parāyanam iti” ti. 


' vuccanti - Ma, Syā. 


* phuseyya - Syā, PTS. ° pavaranti maggamuttamam - Syā. 

3 pāragamanāya - Syā, evamuparipi. 7 patho addho - Va, Vi. 

* magganti maggo vuccati - Syā. * nāvā uttarasetu pakullo sankamo - Syā, PTS. 
` uttamanti aggam - Syā. 'ãyanam - Syā, PTS. 


? pāragamanāyāti pāragamanāya pārasampāpanāya pārasamanupāpanāya - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, — 
nt- sự diệt tận, Niết Bàn. Bờ bên này nói đến các ó nhiễm, các uān, và các sự tạo tác. 
Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: từ bờ bên này có thể đi đến bờ kia, có 
thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia; - “thì có thể từ 
bờ bên này đi đến bờ kia' là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối uới từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên nàu đi đến bờ kia.” 


T 


Người tu tập đạo lộ tốt thượng có thể từ bờ bên này di đến bờ kia. Dao lộ ấu 
đưa đến uiệc di đến bờ kia, vi thế gọi là Đường Di Đến Bờ Kia. 


Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ bên này nói đến các ó nhiễm, các uān, 
và các sự tạo tác. Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, —nt— sự diệt trừ tham ái, sự lia 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: từ bờ 
bên này có thể đi đến bờ kia, có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể 
chứng ngộ bờ kia; - ‘có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia’ là như thế. 


Người tu tập đạo lộ tối thượng: Đạo lộ tối thượng nói đến đạo lộ thánh thiện 
tám chi phần, tức là: chánh kiến —nt— chánh định. Đạo lộ tối thượng: là đạo lộ cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dàn đầu, tối thượng, cao quý. Người tu tập: người đang tu 
tập, đang tập luyện, đang làm thường xuyên; - “người tu tập đạo lộ tối thượng” là như 
thế. 


Đạo lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia: 
“Đạo lộ, đường lộ, lộ trình, con lộ, con đường, lốt di, đường di, 
chiếc thuyên, câu cầu để uượt qua, chiếc bè, chiếc phao, ngô di gua.” 


Đưa đến việc đi đến bờ kia: đưa đến việc đi đến bờ kia là đưa đến việc hoàn 
toàn đạt được bờ kia, đưa đến việc hoàn toàn đạt đến được bờ kia, đưa đến việc vượt 
qua già và chết; - dao lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia là như thế. 


Vì thế gọi là Dudng Pi Đến Bờ Kia - Vì thế: vì thế là bởi lý do ấy, bởi nhân 
ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn —nt- sự tịch 
diệt, Niết Bàn. Đường đi đến nói đến đạo lộ. Gọi là: Từ t này là sự nối liền các câu 
văn, —nt— tính chất tuần tự của các câu văn; - i thế gọi là Đường Di Đến Bờ Kia là 
như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên nàu di đến bờ kia. Đạo lộ dy 
đưa đến uiệc di đến bờ kia, vi thế gọi là “Đường Di Đến Bờ Kia.” 
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8. 


Pārāyanamanugāyissam (iecāyasmā pingiyo) 
(uatha addakkhi tathā akkhāsi') vimalo bhūri medhaso 
nikkāmo nibbano nāgo kissa hetu musā bhaņe. 


Pārāyanamanugāyissan ti gītamanugāyissam kathitamanukathayissam,” 
bhaņitamanubhaņissam, lapitamanulapissam,* bhāsitamanubhāsissan ti' - 
pārāyanamanugāyissam. 


Iecāyasmā pingiyo ti - Iecā ti padasandhi -pe— padānupubbatāpetam “cca ti. 
Āyasmā ti piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissādhivacanametam 'āyasmā 
'ti. Pingiyo ti tassa therassa nāmam sankhā samañña paññatti vohāro nāmam 
namakammam nāmadheyyam nirutti byañjanam abhilapo i - iecāyasmā pingiyo. 


Yathā addakkhi tatha akkhāsī ti yatha addakkhi tathā akkhāsi ācikkhi desesi 
paññapesi patthapesi vivari vibhaji uttānīakāsi pakāsesi. Sabbe sankhārā anicca ti 
yathā addakkhi tathā akkhāsi ācikkhi desesi paññapesi patthapesi vivari vibhaji 
uttānīakāsi pakāsesi. Sabbe sankhara dukkhā ti -pe- Yam kiūci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ti yatha addakkhi tathā akkhāsi ācikkhi 
desesi paññapesi patthapesi vivari vibhaji uttānīakāsi pakāsesī ti - yatha addakkhi 
tathā akkhāsi. 


Vimalo bhūri medhaso ti - Vimalo ti rāgo malam, doso malam, moho malam, 
kodho — upanaho -pe- sabbākusalābhisankhārā malā. Te malā buddhassa 
bhagavato pahima  ucchinnamūlā tālāvatthukatā  anabhāvakatā” ayatim 
anuppādadhammā. Tasma buddho acalo° vimalo nimmalo malāpagato 
malavippahīno malavippamutto” sabbamalavītivatto. Bhūri vuccati pathavi.* 
Bhagavā tāya” pathavisamāya paññaya vipulāya vitthatāya samannāgato. Medhā 
vuccati pañña, ya pañña pajānanā —pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. 
Bhagavā imāya medhāya paññaya upeto samupeto upāgato samupāgato upapanno 
sampanno'° samannāgato, tasmā buddho sumedhaso ti'' - vimalo bhūri medhaso. 


' yathaddakkhi tathākkhāsi - Ma, evamuparipi. ”malavimutto - Ma. 

? kathitamanugāyissam - Syā. * pathavī - Ma; 

* lapitamanugāyissam - Syā. pathavī - Syā, evamuparipi. 

* bhāsitamanugāyissanti - Syā. ? bhagavā imāya - Syā. 

` anabhāvamkatā - Ma; anabhāvangatā - Syā. 10 samupapanno - Ma, Syā. 

° amalo buddho - Ma; tasmā buddho amalo - Syā. 1! buddho bhūrimedhasoti - Syā. 
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S. 


(Tôn giả Pingiua nói rāng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Di Đến Bờ Kia.' 
Bậc không có vēt nhơ, có sự thông minh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ó 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấu như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấu. Nguyēn 
nhân của uiệc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá?” 


Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Di Đến Bờ Kia: Tôi sẽ tường thuật bài kệ, 
tôi sẽ thuyết giảng lại điều đã được thuyết giảng, tôi sẽ nói đến điều đã được nói đến, 
tôi sẽ nói ra điều đã được nói ra, tôi sẽ phát ngôn điều đã được phát ngôn; - “tôi sẽ 
tường thuật Kinh Đường Di Đến Bờ Kia là như thế. 


Tôn giả Pingiya nói rằng - Rằng: Từ ‘icca’ này là sự nối liền các câu văn, —nt— 
tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'a/asmađ' này là lời nói yêu mến, lời 
nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. Pingiya: là tên của vị 
trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, 
sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - ‘tôn giả Pingiya nói rằng” là như thế. 


AZ AZ 


Đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy: Đã thấy như thế nào, Ngài 
đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã 
làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy. Đã thấy “Tất cả các hành lā vô thường" như thế nào, 
Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia 
sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy. Đã thấy “Tất cả các hành là khổ —nt — “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt như thế nào, 
Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia 
sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy; - “đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy' 
là như thế. 


Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la - Bậc không có vết nhơ: 
luyến ái là vết nho, sân hận là vết nho, si mê là vết nho, giận dữ — thù hàn —nt- tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là các vết nhơ. Đối với đức Phật Thế Tôn, các vết nhơ ấy đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật 
là bậc không xao động, không có vết nhơ, không còn vết nhơ, đã rời xa vết nhơ, đã 
dứt bỏ hắn vết nhơ, đã được thoát khỏi vết nhơ, đã vượt qua khỏi tất cả vết nhơ. Bao 
la: nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh 
bằng trái đất. Thông minh: nói đến tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, 
sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, 
đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ thông minh này; vì thế, đức 
Phật vô cùng thông minh; - “bậc không có vết nho, có sự thông minh bao la’ là như 
thế. 


' Lúc này, Bà-la-môn Pingiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia 
cho vị thầy trước đây là Bà-la-môn Bavari (SnA. ii, 603-605). 
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Nikkāmo nibbano nāgo ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. 
pariūiātattā kilesakāmānam pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti na kāme Icchati na 
kame pattheti na kāme piheti na kame abhijappeti.' Ye kame kāmenti, kāme icchanti, 
kāme patthenti, kāme pihenti,* kāme abhijappenti,* te kāmakāmino rāgarāgino 
saññasaññino. Bhagavā na kame kāmeti, na kāme Icchati, na kame pattheti, na kāme 
piheti, na kame abhijappeti, tasma buddho akāmo nikkāmo cattakamo vantakāmo 
muttakāmo pahīnakāmo patinissatthakāmo, vītarāgo vigatarago cattarago vantarago 
muttarāgo  pahīnarāgo  patinissattharāgo, nicchato nibbuto sītibhūto 
sukhapatisamvedī brahmabhūtena attanā viharatī 'ti - nikkāmo. 


Nibbano ti rāgo vanam, doso vanam, moho vanam, kodho vanam, upanāho 
vanam —pe— sabbakusalabhisankhara vanā. Te vana buddhassa bhagavato pahina 
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppādadhammā. Tasma 
buddho avano vivano nibbano vanapagato vanavippahīno vanavippamutto* 
sabbavanavītivatto ti - nibbano. Nāgo ti nāgo bhagavā,* āgum na karotīti nāgo, na 
gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo —pe— evam bhagavā na āgacchatīti nāgo ti - 
nikkāmo nibbano nāgo. 


Kissa hetu musā bhaņe ti - Kissa hetū ti kissa hetu, kimhetu, kimkāraņā 
kimnidānā, kimpaccayā ti - kissa hetu. Musā bhaņe ti musā bhaņeyya katheyya 
dīpeyya vohareyya. Musā bhaņe ti mosavajjam bhaņeyya, musāvādam bhaņeyya, 
anariyavādam bhaneyya. Idhekacco sabhaggato* va parisagato” va nātimajjhagato va 
pugamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhiputtho ehambho* purisa, 
yam jānāsi tam vadehī ti, so ajānam va āha” 'jānāmī ti, Janam va aha “na jānāmī ti, 
apassam va aha 'passāmī ti, passam va aha “na passāmī ti. Iti attahetu va parahetu 


va āmisakiūcikkhahetu va sampajānamusā bhāsati",'' idam vuccati mosavajjam. 


' abhijappati - Ma, Syā, PTS, evamuparipi.  parisagato - Ma; parisaggato - Syā, PTS. 
* pihayanti - Syā. ° ehi bho - Syā, PTS. 

* abhijappanti - Ma, Syā, PTS. tam vadehīti ajānam aha - Syā, PTS. 

* vanavimutto - Ma. '°bhanati - Syā, PTS. 

> nāgoti bhagavā - Syā. '! Majjhimanikāya, Sāleyyasutta; 

° sabhāgato - Ma. Tikanguttara, Puggalavagga. 
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Không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô nhiễm), bậc Long Tượng - Dục: theo 
sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. -nt— Các điều này được gọi 
là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là ó nhiễm dục. Đối với đức Phật Thế Tôn, các 
vật dục đã được biết toàn diện, các ô nhiễm dục đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã 
được biết toàn diện đối với các vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô 
nhiễm dục, đức Thế Tôn không ham muốn các dục, không ước muốn các dục, không 
ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, không nguyện cầu các dục. Những 
người nào ham muốn các dục, ước muốn các dục, ước nguyện các dục, mong cầu các 
dục, nguyện cầu các dục, những người ấy có sự ham muốn các dục, có sự luyến ái với 
ái dục, có sự suy tưởng đến tưởng (về dục). Đức Thế Tôn không ham muốn các dục, 
không ước muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, 
không nguyện cầu các dục; vì thế, đức Phật không có dục,' không còn dục, có dục đã 
được từ bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã được dút bỏ, 
có dục đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lia, có luyến ái đã được tách lia, có 
luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có 
luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã 
được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao 
thượng tự thân; - không còn duc là như thế. 


Đã ra khỏi rừng (ó nhiễm): luyến ái là rừng, sân hận là rừng, si mê là rừng, 
giận dữ là rừng, thù hàn là rừng, -nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các rừng. 
Đối với đức Phật Thế Tôn, các rừng ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh 
khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc không có rừng, ha khỏi rừng, không còn 
rừng, dā rời xa rừng, đã dứt bỏ hån rừng, đã được thoát khỏi rừng, đã vượt qua khỏi 
tất cả rừng; - “đã ra khỏi rừng (ó nhiễm)” là như thế. Bậc Long Tượng: bậc Long 
Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. Vi không làm điều tội lõi là bậc long tượng, "vi 
không đi đến' là bậc long tượng, “vị không trở về là bậc long tượng. —nt— “Đức Thế 
Tôn không trở vê là bậc long tượng - nghĩa là như vậy; - ‘không còn dục, dā ra khỏi 
rừng (ô nhiễm), bậc Long Tượng” là như thế. 


Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dõi trá? - Nguyên nhân 
của việc gì: Nguyên nhân của việc gì là bởi nguyên nhân gì, bởi lý do gì, bởi căn 
nguyên gi, bởi duyên gì; - ‘nguyên nhân của việc gì là như thế. Lại nói lời dối trá: 
lại có thể nói, có thể thuyết, có thể giảng giải, có thể diễn tả lời dối trá. Lại nói lời 
đối trá: lại có thể nói lời sai trái, có thể nói lời nói dối trá, có thể nói lời không thánh 
thiện. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi đến tập thể, hoặc đi đến giữa 
thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị mời 
đến, bị hỏi cung rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều ấy." 
Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết, hoặc biết đã nói là: “Tôi không biết,” 
hoặc không thấy đã nói là: “Tôi thấy, hoặc thấy đã nói là: “Tôi không thāy. Như thế, 
vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người khác, hoặc vì nguyên nhân tài 
sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi cố tình nói đối; việc này được gọi là 
nói lời sai trái. 


' Động từ kameti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kama được dịch theo hai nghĩa là 
“ham muốn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. O đây akamo được dịch là “không có dục,” ở nơi khác được 
dịch là “không có ham muốn.” (ND). 
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Apica tīhākārehi musāvādo hoti: pubbevassa hoti 'musā bhaņissan ti, 
bhaņantassa hoti “nusa bhaņāmī ti, bhaņitassa hoti “musa maya bhaņitan ti; imehi 
tīhākārehi musāvādo hoti. Apica catuhakarehi musāvādo hoti: pubbevassa hoti 
"musābhaņissan ti, bhaņantassa hoti “nusa bhaņāmī ti, bhaņitassa hoti 'musā maya 
bhaņitan ti, vinidhāya ditthim. Imehi catuhakarehi musāvādo hoti. 


Apica pañcahakarehi — chahākārehi — sattahākārehi — atthahākārehi musāvādo 
hoti: pubbevassa hoti “nusa bhaņissan ti, bhaņantassa hoti 'musā bhaņāmī ti, 
bhaņitassa hoti 'musā maya bhaņitan ti, vinidhāya ditthim vinidhāya khantim 
vinidhāya rucim vinidhaya saññam vinidhaya bhāvam. Imehi atthahākārehi 
musāvādo hoti.' Kissa hetu musā bhaņe ti” kissa hetu musā bhaneyya katheyya 
dīpeyya vohareyyā ti - kissa hetu musā bhaņe. 


Tenāha thero pingiyo:* 

"Pārāyanamanugāyissam (iecāyasmā pingiyo) 
(uatha addakkhi tathā akkhāsi) vimalo bhūri medhaso 
nikkāmo nibbano nāgo kissa hetu musā bhaņe "ti. 


9. 


Pahīnamalamohassa mānamakkhappahāyino 
handāham kittayissāmi giram vaņņupasamhitam.* 


Pahīnamalamohassā ti - Malan ti” rāgo malam, doso malam, moho malam, 
māno malam, ditthi malam, kileso malam, sabbaduccaritam malam, sabbabhava- 
gāmikammam malam. Moho tif yam dukkhe aññanam” —pe— avijjālangī moho 
akusalamulam, ayam vuccati moho. Malañca moho ca buddhassa bhagavato pahina 
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppādadhammā, tasmā 
buddho pahīnamalamoho ti - pahinamalamohassa. 


Mānamakkhappahāyino ti - Mano ti ekavidhena mano: ya cittassa unnāti.” 
Duvidhena mano: attukkamsanamano paravambhanamano. 


Tividhena mano: 'seyyohamasmī ti ° mano, 'sadisohamasmī tỉ mano, 
“hnohamasmI ti mano. 


! musavado hoti mosavajjam - Ma. 
* kissa hetu musa bhane ti - itipatho Ma, Syā potthakesu na dissate. 


* pingiyatthero - Syā. 7 dukkhe añãnam - Syā; dukkhe aññanam - PTS. 
* vannũpasamhitam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. ° mānāti - Syā. 

> malāti - Syā. ? yo cittassa unnati - Syā, PTS. 

° mohāti - Syā. 1 asmin ti - PTS, evamuparipi. 
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Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ 
nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong 
(biết rằng): “Điều đối trá đã được ta nói.” Việc nói dối là với ba yếu tố này. Thêm nữa, 
việc nói dối là với bốn yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Fa sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. Việc nói dối là với bốn yếu tố 
này. 


Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu tố - với sáu yếu tố — với bảy yếu tố — với 
tám yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được 
ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp nhận, đã che giấu điều ưa thích, 
đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với tám yếu tố này. Nguyên 
nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dõi trá: Nguyên nhân của việc gì khiến 
Ngài lại có thể nói, có thể thuyết, có thể giảng giải, có thể diễn tả lời dối trá? - 
“Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

(Tôn giả Pingiua nói rằng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia. Bậc 
không có uết nhơ, có sự thông minh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ó 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấu như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấu. Nguyēn 
nhân của uiệc gì khiến Ngài lai nói lời dối trá?” 


9. 


Giờ đâu tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vêt nhơ và si mê, của 
bậc có sự đứt bỏ ngã man vā gièm pha. 


Của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sỉ mê - Vết nhơ: luyến ái là vết nhơ, sân hận 
là vết nho, si mê là vết nho, ngã mạn là vết nho, tà kiến là vết nho, ó nhiễm là vết 
nhơ, tất cả uế hạnh là vết nhơ, tất cả các nghiệp đưa đến hữu là vết nhơ. Sỉ mê: là sự 
không biết về Khổ, —nt— sự ngăn trở của vô minh, si mê là gốc rễ của bất thiện; điều 
này được gọi là si mê. Đối với đức Phật Thế Tôn, vết nho và si mê đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã dứt bỏ vết 
nho và si mê; - “của bậc đã dứt bỏ vết nho và si mê’ là như thế. 


Của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha - Ngã mạn: Ngã mạn theo một 
loại: là sự kiêu hãnh của tâm. 


Ngã mạn theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ 
người khác. 


Ngã mạn theo ba loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Fa là 
ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn. 
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Catubbidhena māno: lābhena mānam janeti,' yasena mānam janeti, pasamsāya 
mānam janeti, sukhena mānam janeti. 


Pañcavidhena mano: lābhīmhi” manāpikānam rūpānanti manam janeti, lābhīmhi 
manāpikānam saddanam — gandhānam — rasānam — photthabbananti - manam 
janeti. 


Chabbidhena mano: cakkhusampadaya manam janeti, sotasampadāya — 
ghānasampadāya — jivhāsampadāya — kāyasampadāya — manosampadāya mānam 
janeti. 


Sattavidhena mano: mano atimāno mānātimāno omano adhimāno* asmimano' 
micchamano. 


Atthavidhena mano labhena manam janeti, alābhena omānam janeti, yasena 
manam janeti, ayasena omānam janeti, pasamsāya manam janeti, nindāya omanam 
janeti, sukhena manam Janeti, dukkhena omānam janeti. 


Navavidhena mano: “seyyassa seyyohamasmī 'ti mano, “seyyassa sadisohamasmī 
'ti mano, “seyyassa hīnohamasmī 'ti mano, 'sadisassa seyyohamasmī ti mano, 
*sadisassa sadisohamasmī 'ti mano, 'sadisassa hīnohamasmī tỉ mano, 'hīnassa 
seyyohamasmī ti mano, “hinassa sadisohamasmī 'ti mano, “hinassa hīnohamasmī ti 
māno. 


Dasavidhena māno: idhekacco mānam janeti jātiyā vā gottena vā kolaputtiyena” 
va vannapokkharataya va dhanena vā ajjhenena* va kammāyatanena vā 
sippayatanena va vijjātthānena” vā sutena va patibhanena va aññataraññatarena va 
vatthuna. 


"Yo evarūpo mano maññana maññitattam unnati unnamo* dhajo sampaggaho 
ketukamyata cittassa. Ayam vuccati mano. 


' janeti - PTS, evamuparipi. `kolaputtikena - Sya. 

* lābhimhi - Ma, Sya, PTS; lābhimha - Va, Vi, Ka. °addhena - PTS. 

* avamāno - Ma, Syā. 7 vijjatthānena - Syā, PTS. 
* asmim-māno - PTS. *uņņati unnaļo - Syā, PTS. 


432 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Ngã mạn theo bốn loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh 
khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã 
mạn. 


Ngã mạn theo năm loại: (nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi sanh khởi 
ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt được các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý” 
rồi sanh khởi ngã mạn. 


Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự 
thành tựu của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành 
tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. 


Ngã mạn theo bảy loại: ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự ti, tăng 
thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. 


Ngã mạn theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không có lợi lộc rồi 
sanh khởi tự ti, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do không có danh vọng rồi sanh 
khởi tự ti, do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung 
sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh khởi tự ti. 


Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” là ngã 
mạn, “Ta là ngang bằng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, "Ta là tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta 
là ngang bằng so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Fa là thua kém so với người 
ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là 
ngang bằng so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua 
kém” là ngã mạn. 


Ngã mạn theo mười loại: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất 
thân, hoặc về dòng đõi, hoặc về con nhà gia thế, hoặc về vẻ đẹp của làn da, hoặc về tài 
sản, hoặc về học vấn, hoặc về công việc, hoặc về tài nghệ, hoặc về kiến thức, hoặc về 
sự học hỏi, hoặc về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. 


Ngã mạn nào với hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã 
mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự 
mong muốn nổi bật của tâm; điều này được gọi là ngã mạn. 
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Makkho ti yo makkho' makkhāyanā makkhāyitattam nitthuriyam nitthuriya- 
kammam, ayam vuccati makkho. Buddhassa bhagavato mano ca makkho ca pahina, 
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppādadhammā. Tasmā 
buddho mānamakkhappahāyī ti - mānamakkhappahāyino. 


Handāham kittayissami giram vannupasamhitan ti - Handāhan ti 
padasandhi padasamsaggo padapāripūri akkharasamavāyo byaūjanasilitthatā 
padānupubbatāpetam” “handahan ti.) Kittayissāmi giram vaņņupasamthitan ti! 
vannena upetam samupetam upagatam samupagatam” upapannam samupapannam 
samannagatam vacam giram° byappatham” udīraņam* kittayissāmi desissami? 
paññapessami patthapessāmi vivarissāmi vibhajissāmi uttānīkarissāmi pakāsissāmī 
*ti'" - handāham kittayissāmi giram vannupasamhitam. 


Tenāha thero pingiyo: 


"Pahīnamalamohassa mānamakkhappahāyino, 
handāham kittayissāmi giram vaņņupasamhitan "ti. 


10. 


Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagū sabbabhavātivatto, 
anāsavo sabbadukkhappahīno 
saccavhayo brahme upāsito'' me. 


Tamonudo buddho samantacakkhū ti - Tamonudo ti” rāgatamam 
dosatamam mohatamam mānatamam ditthitamam kilesatamam duccaritatamam 
andhakaraņam acakkhukaranam" aññanakaranam'* paññanirodhikam vighata- 
pakkhikam anibbanasamvattanikam nudi panudi pajahi” vinodesi'* byantīakāsi 
anabhavam gamesi.'” Buddho ti yo so bhagavā —pe— sacchikā paññatti, yadidam 
buddhoti. Samantacakkhu" vuccati sabbaññutañanam —pe— tathāgato tena 
samantacakkhu ti - tamonudo buddho samantacakkhu. 


' makkhāti makkho - Syā. ° pakāsessāmīti - Syā. 
2 padānupubbatāmetam - Va, Vi, Ka. ' brahmupāsito - Syā, evamuparipi. 
* handāti - Syā. *tamonudoti bhagavā - Syā, PTS. 
* kittayissāmīti - Syā. * accakkhukaraņam - Va, Vi, Ka; 
` upāgatam samupāgatam - Ma, Syā. itisaddo Ma potthake na dissate. 
° giram vācam - Ma, Syā. PTS. * aiāņakaraņam - Syā. 
1 byapatham - Syā; `jahi - Syā. 
byāpatham - PTS. “vinodayi - Syā. 
° odiranam - Sya. „ anabhavañgamesiti tamonudo - Syā. 


? desessāmi - Ma. samantacakkhūti samantacakkhu - Syā. 
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Gièm pha: gièm pha, biểu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh ghét, việc 
làm do ganh ghét; việc này được gọi là gièm pha. Đối với đức Phật Thế Tôn, ngã mạn 
và gièm pha đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Vì 
thế, đức Phật là bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha; - “của bậc có sự dứt bỏ ngã 
mạn và gièm pha' là như thế. 


Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ - Giờ đây tôi: Từ 'handaharm này là 
sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ 
của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôi sẽ 
thuật lại lời nói đức độ: Tôi sẽ thuật lại, tôi sẽ chỉ bảo, tôi sẽ thông báo, tôi sẽ ấn 
định, tôi sẽ khai mở, tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ làm rõ, tôi sẽ bày tỏ lời phát ngôn, lời nói, 
lời phát biểu, lời thốt ra đã được tiến đến, đã được tiến gần, đã được tiến vào, đã 
được tiến sát, đã được đạt đến, đã được đầy đủ, đã được thành tựu với sự đức dó; - 
“giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Giờ đâu tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vēt nhơ vā si mē, của 
bậc có sự đứt bỏ ngã man và gièm pha.” 


10. 


Đức Phật, dâng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

vi đã di đến tận cùng thế giới, đã uượt trội mọi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

vi xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vi Bà-la-món. 


Đức Phật, đăng Toàn Nhấn, bậc xóa tan sự tăm tối - Bậc xóa tan sự 
tăm tối: Bậc đã xóa tan, đã xua tan, đã dứt bỏ, đã xua di, đã làm chấm dứt, đã làm 
cho không còn hiện hữu sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi 
si mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ó nhiễm, sự tắm 
tối bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, 
đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. Đức Phật: vị ấy là đức Thế 
Tôn, —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật. Toàn Nhãn: nói đến trí 
Toàn Giác. —nt— vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn; - “Đức Phật, đấng Toàn 
Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tốT là như thế. 
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Lokantagū sabbabhavātivatto ti - Loko ti eko loko: bhavaloko. 

Dve lokā: bhavaloko ca sambhavaloko ca, sampattibhavaloko ca sampatti- 
sambhavaloko ca, vipattibhavaloko vipattisambhavaloko ca.' 

Tayo lokā: tisso vedanā. 

Cattāro lokā: cattāro āhārā. 

Paūca lokā: paūcupādānakkhandhā. 

Cha lokā: cha ajjhattikāni āyatanāni. 

Satta lokā: satta viãñanatthitiyo. 

Attha lokā: attha lokadhammā. 

Nava lokā: nava sattāvāsā. 

Dasa lokā: dasa āyatanāni.” 

*Dvādasa lokā: dvādasāyatanāni. 

Atthārasa lokā: atthārasa dhātuyo. 


Lokantagū ti bhagavā lokassa antagato antappatto, kotigato kotippatto, —pe— 
nibbānagato nibbānappatto. So vutthavāso ciņņacaraņo —pe— jātimaraņasamsāro* 
natthi tassa punabbhavo ti - lokantagū. Sabbabhavātivatto ti - Bhavā ti dve 
bhava: kammabhavo ca patisandhiko ca punabbhavo. Katamo kammabhavo? 
Puññabhisankharo apuññabhisankharo aneñJabhisankharo, ayam kammabhavo. 
Katamo patisandhiko punabbhavo? Patisandhikā rūpam” vedana sañña sankhara 
viāiāņam, ayam patisandhiko punabbhavo. Bhagava kammabhavam ca 
patisandhikam ca punabbhavam ativatto atikkanto vitivatto tỉ - lokantagu 
sabbabhavativatto. 


Anasavo sabbadukkhappahīno ti - Anāsavo ti cattaro asava: kāmāsavo 
bhavasavo ditthāsavo avijjāsavo. Te asava buddhassa bhagavato pahīnā 
ucchinnamula talavatthukata anabhāvakatā āyatim anuppadadhamma; tasma 
buddho anasavo. Sabbadukkhappahīno ti sabbam tassa patisandhikam 
jātidukkham jarādukkham vyadhidukkham maranadukkham sokaparidevadukkha- 
domanassupayasadukkham —pe— ditthibyasanam dukkhamš  pahīnam 
samucchinnam vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñāņagginā 
daddham, tasma buddho sabbadukkhappahīno ti - anasavo sabbadukkhappahīno. 


' dve lokā sampatti ca bhavaloko vipatti ca bhavaloko - Syā, PTS. 

2 dasa upakkilesā - Syā, PTS. 

* ekādasa lokā ekādasa kāmabhavā - Syā, PTS. ` rūpā - Ma, Syā, PTS. 

* jātijarāmaraņasamsāro - Syā. ° ditthibyasanadukkham - Ma, Syā. 


436 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữu - Thế giới: Một thế 
giới: thế giới hiện hữu. 

Hai thế giới: thế giới hiện hữu và thế giới sẽ hình thành, thế giới nhàn cảnh đang 
hiện hữu và thế giới nhàn cảnh sẽ hình thành, thế giới khổ cảnh đang hiện hữu và thế 
giới khổ cảnh sẽ hình thành. 

Ba thế giới: ba cảm thọ. 

Bốn thế giới: bốn yếu tố nuôi dưỡng. 

Năm thế giới: năm thủ uān. 

Sáu thế giới: sáu xứ thuộc nội phần. 

Bảy thế giới: chỗ trú của thức. 

Tám thế giới: tám pháp của thế gian. 

Chín thế giới: chín trú xứ của chúng sanh. 

Mười thế giới: mười xứ. 

Mười hai thế giới: mười hai xứ. 

Mười tám thế giới: mười tám giới. 


Vị đã đi đến tận cùng thế giới: đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến 
điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, —nt— đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết 
Bàn. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— 
viēc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới vi dy; - “vi dā đi đến tận 
cùng thế gió! là như thế. Đã vượt trội mọi hữu - Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện 
hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là 
sự hiện hữu do nghiệp? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hānh,' cái này là sự hiện 
hữu do nghiệp. Cái nào là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh? 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức liên quan đến việc nối liền tái sanh, cái này là sự hiện hữu 
lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Đức Thế Tôn đã vượt qua, đã vượt quá, 
đã vượt qua khỏi sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối 
liền tái sanh; - “vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữư' là như thế. 


Không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ - Lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục 
lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ấy là đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức 
Phật là bậc không còn lậu hoặc. Đã dứt bỏ tất cả khổ: đối với Ngài, mọi việc liên 
quan đến việc nối liền tái sanh là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sāu— 
bi-kh6—uu-nāo, —nt— sự tổn hại về kiến thức là khổ, (tất cả) đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là bậc đã dứt bỏ tất cả khổ; - ‘không 
còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 636. 
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Saccavhayo brahme upāsito me ti - Saccavhayo ti saccavhayo sadisanāmo 
sadisavhayo saccasadisavhayo. Vipassī bhagavā sikhī bhagavā vessabhū bhagavā 
kakusandho bhagavā konāgamano bhagavā kassapo bhagavā, te buddhā bhagavanto 
sadisanāmā sadisavhaya.' Bhagavāpi” sakyamuni tesam buddhanam bhagavantānam 
sadisanāmo sadisavhayo;* tasmā buddho saccavhayo. Brahme upāsito me ti so 
maya bhagavā' āsito upāsito payirupāsito paripucchito paripañhito ti - saccavhayo 
brahme upāsito me. 


Tenāha thero pingiyo: 


“Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagū sabbabhavātivatto, 
anāsavo sabbadukkhappahīno 
saccavhayo brahme upāsito me "ti. 


11. 


Dvijo* uatha kubbanakam pahāya 
bahupphalam kānanamāvaseyya, 
evampaham* appadasse pahāya 
mahodadhim hamsoriva ajjhapatto.' 


Dvijo yathā kubbanakam pahāya bahupphalam kānanamāvaseyyā ti - 
Dvijo vuccati pakkhi.* Kimkāraņā dvijo vuccati pakkhi? Dvikkhattum jāyatīti” dvijo 
mātukucchimhā ca aņdakosamhā ca, tamkāraņā dvijo vuccati pakkhī ti - dvijo. 
Yathā kubbanakam pahāyā ti yathā dvijo kubbanakam rittavanakam parittakam 
vanam” appaphalam appabhakkham appodakam pahaya jahitvā atikkamitvā 
samatikkamitvā vītivattetvā aññam bahupphalam bahubhakkham bahurukkham 
bahūdakam mahantam kānanam vanasaņdam adhigaccheyya vindeyya patilabheyya, 
tasmim ca vanasande vāsam kappeyyā 'ti - dijo yathā kubbanakam pahāya 
bahupphalam kānanamāvaseyya. 


' saccasadisavhayā - Syā, PTS. ° evamaham - Ma, Va, Vi, Ka; 

2 bhagavā - Syā, PTS. evamāham - Syā, evamuparipi. 

* sadisavhayoti - Ma; 7 hamsarivajjhapatto - Syā, PTS, Pana, evamuparipi. 
saccasadisavhayoti - Syā, PTS. * pakkhī - Ma, Syā, evamuparipi. 

* so bhagavā mayā - Syā. ? jāyati - Syā, PTS. 

> dijo - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. '° parittavanakam - Ma. 
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Vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn - Vị 
xứng đáng có danh xưng: xứng đáng có danh xưng là có tên gọi tương đương, có 
danh xưng tương đương, xứng đáng có danh xưng tương đương. Đức Thế Tôn 
Vipassī, đức Thế Tôn Sikhī, đức Thế Tôn Vessabhu, đức Thế Tôn Kakusandha, đức 
Thế Tôn Konagamana, đức Thế Tôn Kassapa, chư Phật Thế Tôn ấy có tên gọi tương 
đương, có danh xưng tương đương. Đức Thế Tôn Sakyamuni cũng có tên gọi tương 
đương, có danh xưng tương đương đối với chư Phật Thế Tôn ấy; vì thế, đức Phật xứng 
đáng có danh xưng. Đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn: đức Thế Tôn ấy đã 
được đến gần, đã được hầu cận, đã được phục vụ tận tình, đã được thăm hỏi, đã được 
hỏi han bởi tôi; - ‘vi xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn' 
là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Đức Phật, đấng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tām tối, 

vi đã di đến tận cùng thế giới, đã uượt trội moi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

vi xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vi Bà-la-môn.' 


2 


11. 


Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lia bỏ khu rừng câu nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiều trái câu, 

cũng như vây, sau khi la bỏ người có tām nhìn nhỏ nhoi, 
tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


Giống như loài lưỡng sanh, sau khi la bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể 
sống ở khu rừng có nhiều trái cây - Loài lưỡng sanh: nói đến loài chim. Vì lý 
do gì, loài lưỡng sanh được gọi là loài chim? “Được sanh ra hai lần là loài lưỡng sanh: 
từ bụng mẹ và từ quả trứng; vì lý do ấy, loài lưỡng sanh được gọi là loài chim; - ‘loài 
lưỡng sanh' là như thế. Giống như (loài lưỡng sanh,) sau khi ha bỏ khu rừng 
cây nhỏ: giống như con chim, sau khi la bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi vượt quá, sau khi 
vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi khu rừng nhỏ, khu rừng trống không, khu rừng 
hẹp có ít trái cây, ít thức ăn, ít nước uống, có thể đi đến, có thể tìm đến, có thể đạt 
được khu rừng lớn, khu rừng già khác có nhiều trái cây, nhiều thức ăn, nhiều cây cối, 
nhiều nước uống, và ở khu rừng già ấy có thể sắp xếp việc trú ngụ; - “giống như loài 
lưỡng sanh, sau khi lia bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống ở khu rừng có nhiều trái cây 
là như thế. 
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Evampaham appadasse pahāya mahodadhim hamsoriva ajjhapatto ti - 
Evan ti opammasampatipādanam. Appadasse pahāyā ti yo ca bāvarī brāhmaņo ye 
caññe tassa acariya buddham bhagavantam upādāya appadassā, parittadassā 
thokadassa omakadassā lāmakadassā chattakadassā vā.' Te” appadasse parittadasse 
thokadasse omakadasse lāmakadasse chattakadasse* pahāya pajahitvā atikkamitvā 
samatikkamitvā vītivattetvā buddham bhagavantam appamāņadassam aggadassam 
setthadassam visetthadassam pāmokkhadassam uttamadassam pavaradassam* 
asamam asamasamam appatisamam appatibhāgam appatipuggalam devātidevam 
narasabham  purisasīham purisanagam purisajaññam purisanisabham 
purisadhorayham dasabaladhārim* adhigacchim vindim patilabhim. Yatha vā* hamso 
mahantam mānasakam va” saram anotattam va daham mahasamuddam va 
akkhobham* amitodakam Jjalarasim? adhigaccheyya vindeyya patilabheyya, 
evamevam'"° buddham bhagavantam akkhobham amitatejam pabhinnañanam 
vivatacakkhum'" paññapabhedakusalam adhigatapatisambhidam 
catuvesārajjappattam saddhādhimuttam"” setapaccattam"” advayabhanimm' tadim 
tathapatiññam aparittam mahantam gambhīram appameyyam duppariyogāham” 
pahūtaratanam" sāgarasamam chaļangupekkhāya samannāgatam atulam vipulam'” 
appameyyam"* tam tādisam pavadatam maggavādinam” merumiva” nāgānam 
garuļamiva dvijānam sihamiva migānam udadhimiva aņņavānam”' adhigacchim tam 
satthāram jinapavaram mahesin 'ti 2 - evampaham appadasse pahaya mahodadhim 
hamsoriva ajjhapatto. 


Tenāha thero pingiyo: 

"Dvijo yathā kubbanakam pahāya 
bahupphalam kānanam āvaseyya, 
evampaham appadasse pahāya 
mahodadhim hamsoriva ajjhapatto "ti. 


! chatukkadassā - Ma; ! viratacakkhum - PTS; 
jatukkadassā - Syā, PTS; vivattacakkhum - Pana. 
jatukadassā - S1. 2suddhadhimuttam - Ma, Syā; 
* te brāhmaņe - Syā. saddhāvimuttam - PTS. 
3 chatukkadasse - Ma; 3 setaccattam - PTS. 
jatukkadasse - Sya, PTS. * anvayabhāņim - Va, Vi, Ka. 
* pavaram - Syā. ` duppariyogāļham - Syā, PTS. 
` dasabalam tādim - Syā. ° bahuratanam - Syā, PTS. 
Š vathã ca - Ma; yathāva - Syā, PTS. 7 vipullam - PTS. 
7 mãnusakatam vā - Syā, PTS. ° appameyyam adhigacchim vindim patilabhim - PTS. 
* akkhobbham - Syā, PTS. '' pavadatamaggavadinam - Syā, PTS. 
° jarāsim - PTS. 2) sinerumiva - Syā; sumerum iva - PTS. 
1 evameva - Ma; * aņņavānam jinapavaram - Syā, PTS. 
evameva pingiyo brāhmaņo - Syā, PTS. 2 adhigacchim vindim patilabhinti - Syā, PTS. 
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Cũng như vậy, sau khi ha bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, tôi tựa như 
con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn - Tương tự như thế: là phương thức 
của sự so sánh. Sau khi lia bỏ người có tām nhìn nhỏ nhoi: So sánh với đức 
Phật Thế Tôn, Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy thì có tām 
nhìn nhỏ nhoi, có tám nhìn it ói, có tầm nhìn chút it, có tām nhìn thấp kém, có tām 
nhìn thấp thỏi, hoặc có tâm nhìn tồi tệ. Sau khi dứt bỏ, sau khi lia bỏ, sau khi vượt 
quá, sau khi vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi các vị (Bà-la-môn) có tâm nhìn nhỏ 
nhoi, có tâm nhìn ít ói, có tầm nhìn chút it, có tām nhìn thấp kém, có tām nhìn thấp 
thỏi, có tầm nhìn tồi tệ ấy, tôi đã đi đến, đã tìm đến, đã đạt được đức Phật Thế Tôn là 
bậc có tâm nhìn vô lượng, có tâm nhìn cao cả, có tám nhìn hạng nhất, có tâm nhìn 
thù thắng, có tâm nhìn dẫn đầu, có tầm nhìn tối thượng, có tâm nhìn cao quý, bậc 
không thể sánh bằng, bậc sánh bằng những vị không thể sánh bằng, bậc không người 
tương đương, không người đối xứng, không người đối thủ, vị Thiên nhân vượt trội 
chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đấng Nhân Sư, đấng Nhân Tượng, bậc thuần chủng của 
loài người, bậc lãnh tụ của loài người, bậc gánh vác sứ mệnh của loài người, bậc duy 
trì mười lực. Hoặc giống như chim thiên nga có thể đi đến, có thể tìm đến, có thể đạt 
được hồ nước nhân tạo to lớn, hoặc hồ thiên nhiên Anotatta, hoặc đại dương không 
bị xao động, có khối lượng nước không thể ước lượng, tương tự y như vậy, đức Phật 
Thế Tôn là bậc không bị xao động, có uy lực vô lượng, có trí đã được khai mở, có mắt 
rộng mở, thiện xảo trong việc chia ché bằng tuệ, đã chứng đắc tuệ phân tích, đã đạt 
đến bốn pháp tự tín, thiên về việc nhập thiền quả thanh tịnh, có bản thân tỉnh khiết, 
không nói hai lời, bậc tự tai, có lời hứa chắc chắn, là bậc vĩ đại, không nhỏ nhoi, sâu 
thắm không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiều bảo vật tựa như biển cả, đã thành 
tựu sáu chi phần của xả, không thể so sánh, bao la không thể đo lường, vị như thế ấy 
là vị nói về đạo lộ trong số các vị tuyên thuyết, tựa như núi Meru trong số các ngọn 
núi, tựa như loài nhân điểu trong số các loài chim, tựa như con sư tử trong số các loài 
thú, tựa như biển cả trong số các đại dương: tôi đã đi đến với vị đạo sư ấy, bậc chiến 
thắng cao quý, vị đại ẩn sĩ; - cũng như vậy, sau khi lia bỏ người có tām nhìn nhỏ 
nhoi, tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biến lón’ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Giống như loài lưỡng sanh, sau khi la bỏ khu rừng câu nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiêu trái câu, 

cũng như vây, sau khi lia bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, 

tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn.” 
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12. 


Ye me pubbe viyākamsu 
huram gotamasāsanā 

iecāsi iti bhavissati 

sabbam tam itihītiham 
sabbam tam takkavaddhanam. 


Ye me pubbe viyākamsū ti - Ye ti yo ca bāvarī brāhmaņo ye caññe tassa 
ācariyā, te sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
ajjhāsayam sakam adhippāyam viyākamsu' ācikkhimsu desayimsu paññapimsu 
patthapimsu vivarimsu vibhajimsu uttānīakamsu pakāsesun ti - ye me pubbe 
viyakamsu. 


Huram gotamasāsanā ti huram gotamasāsanā param gotamasāsanā pure 
gotamasāsanā  pathamataram gotamasasana  buddhasāsanā  jinasāsanā 
tathāgatasāsanā devatidevasasana? arahantasāsanā ti - huram gotamasāsanā. 


Iecāsi iti bhavissatī ti evam kira asi, evam kira bhavissatī ti - iccāsi iti 
bhavissati. 


Sabbam tam itihītihan ti sabbam tam itihītiham itikirāya paramparāya 
pitakasampadāya takkahetu nayahetu ākāraparivitakkena ditthinijjhānakkhantiyā na 
sāmam sayam abhiññatam na attapaccakkham dhammam kathayimsu ti - sabbam 
tam itihītiham. 


Sabbam tam takkavaddhanan ti sabbam tam takkavaddhanam 
vitakkavaddhanam sankappavaddhanam kāmavitakkavaddhanam vyāpādavitakka- 
vaddhanam vihimsāvitakkavaddhanam” ñativitakkavaddhanam Janapadavitakka- 
vaddhanam amarāvitakkavaddhanam* parānuddayatāpatisamyuttavitakka- 
vaddhanam lābhasakkārasilokapatisamyuttavitakkavaddhanam anavaññatti- 
patisamyuttavitakkavaddhanan ti - sabbam tam takkavaddhanam. 


Tenaha thero pingiyo: 


“Ye me pubbe viyākamsu 

huram gotamasasana, 

iecāsi iti bhavissati 

sabbam tam itihītiham 

sabbam tam takkavaddhanan "ti. 


' byākamsu - Ma, Syā. 


2 devasāsanā - Syā; *yam kathayimsūti - Ma. 
itisaddo Ma potthake na dissate. > byāpādavihimsāvitakkavaddhanam - Syā. 
? asi - Syā. ° amaravitakkavaddhanam - Syā. 
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12. 


Những người nào trước đâu đã gidi đáp cho tôi 
khác uới lời day của đức Gotama (nói rằng): 
Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọt điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 


moi điều ấu đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ. 


Những người nào trước đây đã giải thích cho tôi - Những người nào: là 
vị Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy. Những vị ấy đã giải thích, 
đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã 
bày tỏ về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, về sự ưa thích của mình, về 
quan niệm của mình, về ý định của mình, về chủ tâm của mình; - “những người nào 
trước đây đã giải thích cho tó? là như thế. 


Khác với lời dạy của đức Gotama: khác với lời dạy của đức Gotama là khác 
hắn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên so với lời 
dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của đấng Chiến 
Thắng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Thiên nhân vượt trội chư 
Thiên, so với lời dạy của bậc A-la-hán; - khác với lời dạy của đức Gotama' là như thế. 


Đã là như vây, sẽ là như vây: Nghe nói đã là như vầy, nghe nói sẽ là như vầy; - 
“đã là như vầy, sẽ là như vāy là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 
nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thế, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo biểu hiện, 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân biết rõ, không 
được tự thân quán xét lại; - “mọi điều ấy đều do nghe lời đồn dài là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ: mọi điều ấy đều là sự tăng 
trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, sự tăng 
trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng trưởng của 
suy tư về hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng trưởng của suy tư 
về xứ sở, sự tăng trưởng của suy tư về chư Thiên, sự tăng trưởng của suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến lợi lộc—-sự 
trọng vọng-sự nổi tiếng, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến việc không bị khi 
dē; - moi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Những người nào trước đâu đã gidi đáp cho tôi 
khác uới lời day của đức Gotama (nói rằng): 

Đã là như uầu, sẽ là như vāy, 

mọt điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

moi điều ấu đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ.” 
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13. 


Eko tamonudāsīno' 

Jutima? so pabhankaro 
gotamo bhuripaññano 
gotamo bhūrimedhaso. 


Eko tamonudāsīno ti - Eko ti bhagavā pabbajjāsankhātena* eko, adutiyatthena 
eko, taņhāya pahānatthena* eko, ekantavītarāgoti eko, ekantavītadosoti eko, 
ekantavītamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekāyanamaggam gatoti eko, eko* 
anuttaram sammāsambodhim abhisambuddho ti - eko. 


Katham bhagava pabbajjāsankhātena eko? Bhagavā daharova samāno 
susukāļakeso* bhadrena yobbanena” samannāgato pathamena vayasa akāmakānam 
mātāpitunnam* assumukhānam rudantānam” vilapantānam ñatisangham pahāya 
sabbam  gharavasapalbodham chinditva  puttadārapaļibodham  chinditva 
ñatipalibodham chinditvā mittāmaccapaļibodham chinditva kesamassum ohāretvā 
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyam pabbajitvā akiūcanabhāvam 
upagantvā eko carati viharati" irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - evam bhagavā 
pabbajjāsankhātena eko. 


Katham bhagavā adutiyatthena eko? Evam" pabbajito samāno eko araññe 
vanapatthāni” pantani senāsanāni patisevati appasaddāni appanigghosāni 
vijanavātāni manussarāhaseyyakāni” patisallānasāruppāni. So eko carati eko 
gacchati, eko titthati, eko seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, eko 
patikkamati,'* eko raho nisīdati, eko cankamam adhitthāti, eko carati, viharati irīyati 
vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - evam bhagavā adutiyatthena eko. 


Katham bhagavā taņhāya pahānatthena eko? So evam eko adutiyo appamatto 
ātāpī pahitatto viharanto najjā neraūijarāya tīre bodhirukkhamūle mahāpadhānam 
padahanto maram sasenam” kanham namucim pamattabandhum vidhametva'° 
taņhājālinim” visatam" visattikam pajahi vinodesi byantīakāsi anabhavam gamesi. 


' tamanudāsīno - Syā, PTS, evamuparipi. " vicarati - Syā. 

* jātimā - PTS, evamīdisesu thānesu. " so evam - Syā, PTS. 

3 pabbajjasankhātena - Ma. '*araññavanapatthãni - Ma, Syā, PTS. 

* taņhāpahānatthena - Syā, PTS. 13 manussarāhasseyyakāni - Ma. 

` ekam - PTS, evamīdisesu thānesu. '*eko abhikkamati eko patikkamati - Ma, Syā. 
° susūkāļakeso - Syā. 5 sasenakam - PTS. 

7 yobbaūiena - Syā. '6vidhamitvā - Ma, Syā, PTS. 
* mātāpitūnam - Ma, Syā. VU taņham jālinim - Syā, PTS. 

? rodantānam - Ma, Syā, PTS. '3 saritam - Syā, PTS. 
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13. 


Vi xóa tan su tăm tối, mót minh, dang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng dy 

là vi Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là vi Gotama có sự thông minh bao la. 


Vị xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi - Một mình: Đức Thế Tôn là 
một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không người 
thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “có luyến ái đã được xa lìa 
hoàn toān, một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn, một mình “có si mê đã 
được xa lia hoàn toàn, một mình “hoàn toàn không còn ó nhičm, một mình “đã đi 
con đường độc dao, một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng;' - 
“một mình là như thế. 


Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi trẻ, được 
thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, trong khi mẹ và 
cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang khóc lóc, đang than van, 
Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng 
bān về ban bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “đức Thế Tôn là một 
mình theo quy định của đời sống xuất gia’ nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài, một mình, thân cận các khu rừng, các nơi 
heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sống một mình, đi 
một mình, đứng một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở 
về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình; - “đức Thế Tôn là một 
mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài một 
mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, 
có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjara, nơi gốc cây Bồ Đề, trong khi đang nó 
lực về sự nó lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến 
của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, Ngài đã dứt bỏ, đã xua di, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái đã 
được căng ra. 
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1. "Taņhādutiyo puriso dīghamaddhāna samsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsāram nātivattati. 


2. Etamādīnavam ñatvā taņham' dukkhassa sambhavam, 
vītataņho anādāno sato bhikkhu paribbaje "ti." 
Evam bhagavā taņhāya pahānatthena eko. 


Katham bhagavā ekantavītarāgoti eko? Rāgassa pahīnattā ekantavītarāgoti eko, 
dosassa pahīnattā ekantavītadosoti eko, mohassa pahīnattā ekantavītamohoti eko, 
kilesānam pahīnattā ekantanikkilesoti eko. 


Katham bhagavā ekāyanamaggam gatoti eko? Ekāyanamaggo vuccati* cattāro 
satipatthānā —pe— ariyo atthangiko maggo. 


3. “Ekayanam jātikhayantadassī 
maggam pajānāti hitānukampī, 
etena maggena tarimsu pubbe 
tarissanti ye ca* taranti oghan ti” 
Evam bhagavā ekāyanamaggam gatoti eko. 


Katham bhagavā eko anuttaram sammāsambodhim abhisambuddhoti eko? Bodhi 
vuccati catusu maggesu ñanam pañña paūnindriyjam paññabalam —pe— 
dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassanā sammāditthi. Bhagava tena 
bodhiñanena “sabbe sankhārā anicca ti bujjhi, *sabbe sankhārā dukkhā "ti bujjhi, 
“sabbe dhammā anattā 'ti bujjhi, -pe— ‘yam kiūici samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti bujjhi. 


Athavā yam bujjhitabbam anubujjhitabbam patibujjhitabbam sambujjhitabbam 
adhigantabbam phassitabbam* sacchikatabbam sabbam tam tena bodhiãanena 
bujjhi anubujji patibuJJhi sambujjhi adhigacchi phassi” sacchakasi. Evam bhagava 
eko anuttaram sammāsambodhim abhisambuddhoti eko. 


' tanhã - Syā. ° Satipatthānasamyutta, Nālandavagga, Brahmasutta. 

2 Catukkanguttara, Bhaņdagāmavagga; Itivuttaka, Ekakanipāta, Dutiyo vagga, Tanhãsamyojanasutta; 
Suttanipata, Dvayatanupassanasutta. 

* vuccanti - Syā. ° phusitabbam - Sya. 

* ceva - Syā, PTS. 7 phassesi - Ma; phusesi - Syā. 
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1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyēn một thời gian dài đến cối nàu vā 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


2. Sau khi biết được sự bất lợi như vây, (biết được) tham di là nguồn sanh khởi 
của khổ, vi tù khưu, có tham di đã được xa lia, không có sự nắm giữ, có niệm, nên 
ra di du phương.” 

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn’ nghĩa là thế 
nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa ha hoàn toàn do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có si mê đã được xa lia hoàn toàn” do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vị một mình “hoàn toàn không còn ó 
nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? Con 
đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, -nt- đạo lộ thánh thiện tám chi phần. 


3. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm đứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lgi ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các vi đã uượt qua, 
(trong thời vi lai) các vi sẽ uượt qua, và (trong thời hiện tai) các vi đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường này.” 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc dao’ nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng” 
nghĩa là thế nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch 
pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác ngộ ấy, đức Thế 
Tôn đã giác ngộ rằng: “Tất cả các hành là vô thường,` đã giác ngộ rằng: “Tất cả các 
hành là khô; đã giác ngộ rằng: “Tất cả các pháp là vô nga, —nt— đã giác ngộ rằng: 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt. 


Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị Đạo), có thể 
giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, có thể chạm 
đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), đã giác ngộ 
(Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vị một mình “đã 
giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng nghĩa là như vậy. 


' Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibujjhati, và sambujjhati có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ng0, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pati, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 
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Tamonudo ti bhagavā rāgatamam dosatamam mohatamam ditthitamam 
kilesatamam duccaritatamam andhakaraņam acakkhukaraņam aññanakaranam 
paññanirodhikam vighātapakkhikam anibbānasamvattanikam panudi nudi' pajahi 
vinodesi byantīkāsi* anabhāvam gamesi. Asīno ti nisinno bhagavā pasanake cetiye ti 
- āsīno. 


4. Nagassa passe āsīnam munim dukkhassa pāragum, 
sāvakā payirupāsanti tevijjā maccuhāyino ”ti.° 
Evampi' bhagavā āsīno. 


Athavā bhagavā appossukkapatippassaddhattā” āsīno, so vutthavāso ciņņacaraņo 
—pe—- jātimaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti. Evampi bhagavā āsīno ti - eko 
tamonudāsīno. 


Jutimā so pabhankaro ti - Jutimā ti jutimā matimā paņdito paññava 
buddhimā ñāņī vibhāvī medhāvī. Pabhankaro ti pabhankaro ālokakaro obhasakaro 
dīpankaro padīpankaro* ujjotakaro' pajjotakaro* ti - jutimā so pabhankaro. 


Gotamo bhũripaññano ti gotamo bhuripaññano ñanapaññano? paññadhajo 
paññaketu paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhāyanabahulo" 
samekkhayanabahulo' vibhūtavihārī taccarito tabbahulo taggaruko tanninno 
tappono" tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo. 


5. *Dhajo rathassa paññanam dhūmo" paññanamaogqgino, 
raja ratthassa paññanam bhattā paūūtāņamitthiyā "ti." 


Evameva gotamo bhuripaññano ñanapaññano paūnādhajo paññaketu 
paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhayanabahulo samekkhayana- 
bahulo vibhūtavihārī taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbharo 
tadadhimutto tadadhipateyyo ti - gotamo bhurIpaññano. 


' nudi panudi - Ma, Syā. °ñanapaññãto - Su. 

* byantīmakāsī - Syā. 0 okkhāyanabahulo - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 

* Vangīsasamyutta, Moggallānasutta; Theragāthā, Vangīsattheragāthā. 

* evam - Syā. '' samokkhāyanadhammo - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
` sabbossukkapatippassaddhattā - Ma, Syā, PTS. '“tappono - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
° padīpakaro - Ma.  tadādhipateyyo - Syā, evamuparipi. 

7 ujjotankaro - Pana. '* đhumo - Syā. 

° pajjotañkaro - Pana. 1° Devatasamyutta, Rathasutta; Mahavessantarajataka (547). 
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Vị xóa tan sự tăm tối: đức Thế Tôn đã xua tan, đã xóa tan, đã dứt bỏ, đã xua đi, 
đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự tām tối bởi luyến ái, sự tām tối 
bởi sân hận, sự tăm tối bởi sỉ mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự 
tăm tối bởi ó nhiễm, sự tăm tối bởi ué hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự 
tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 
Đang ngồi: Đức Thế Tôn đang ngồi ở bảo tháp Pāsāņaka; - “dang ngôi’ là như thế. 


4. “Các vi Thinh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, hầu cận bậc 
Hiên Trí, vi đã di đến bờ kia của khổ, đang ngồi ở sườn của ngọn núi.” 
Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động (của ô 
nhiễm), đang ngồi. Ngài đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới vi dy. Đức 
Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy; - ‘vi xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồï là 
như thế. 


Có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy - Có sự sáng chói: có sự sáng chói, 
có sự khôn ngoan, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Bậc tạo ra ánh sáng: bậc tạo ra ánh sáng là bậc tạo ra sự soi sáng, bậc tạo ra 
sự chiếu sáng, bậc tạo ra cây đèn, bậc tạo ra ngọn đèn, bậc tạo ra sự sáng ngời, bậc 
tạo ra sự sáng rực; - 'có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy' là như thế. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn 
lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã 
được làm ró rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn 
cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều 
ấy là chủ đạo. 


5. “Lá cờ là biểu hiệu của cỗ xe, khói là biểu hiệu của ngọn lửa, vi vua là biểu 
hiệu của đất nước, người chồng là biểu hiệu của phụ nū.”' 


Tương tự y như vậy, vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu biết bằng trí, có 
tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự 
khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã được làm rõ rệt, 
rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn cong theo điều ấy, 
chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều ấy là chủ đạo; - “vị 
Gotama có sự hiểu biết bao la' là như thế. 


' Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (547), TTPV tập 34, trang 387, câu kệ 6198. 
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Gotamo bhūrimedhaso ti bhūri vuccati pathavī.' Bhagava taya pathavisamāya 
paññaya vipulāya vitthatāya samannāgato. Medhā vuccati pañña, ya pañña pajānanā 
—pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. Bhagavā imāya medhaya upeto samupeto 
upāgato samupāgato upapanno sampanno” samannāgato, tasma buddho sumedhaso 
"H - gotamo bhūrimedhaso. 


Tenāha thero pingiyo: 
"Eko tamonudāsīno 
Jutima so pabhankaro, 
gotamo bhùripaññanno 
gotamo bhūrimedhaso "ti. 


14. 


Yo me dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvaci. 


Yo me dhammamadesesī ti - Yo ti yo so bhagavā sayambhū anācariyako 
pubbe ananussutesu dhammesu sāmam saccāni abhisambujjhi, tattha ca 
sabbaññutam patto balesu ca vasībhāvam. Dhammadesesī ti - Dhamman ti 
ādikalyāņam _ majjhekalyāņam  pariyosanakalyanam sattham  sabyañjanam 
kevalaparipuņņam parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane —pe— ariyam 
atthangikam maggam nibbānaūca nibbānagāminiūca patipadam acikkhi desesi 
paūūapesi patthapesi vivari vibhaji uttānīakāsi pakāsesī ti - yo me 
dhammamadesesi. 


Sanditthikamakalikan ti sanditthikam akalikam ehipassikam opanayikam* 


dhamme ariyam atthangikam maggam bhāveti, tassa maggassa anantarā 
samanantara° adhigacchateva” phalam vindati patilabhatī ti. Evampi 
sanditthikamakalikam. Yathā* manussā kalikam dhanam datvā anantara na labhanti? 
kālam āgamenti, nevāyam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam 
maggam bhāveti, tassa maggassa anantarā samanantarā adhigacchateva phalam 
vindati patilabhati na  parattha na paraloke.” Evam akālikan ti - 
sanditthikamakālikam. 


' pathavī - Ma. 7 adhigaccheva - Va, Vi, Ka. 

* samupapanno - Ma, Syā. * evampi sanditthikam. Akālikanti yathā - Ma. 
* buddho bhūrimedhasoti - Syā; buddho sumedhoti - PaVa, Vi, Ka. 

* opaneyyikam - Ma. ? antara na labbhati - Va, Vi, Ka. 

> evam sanditthikam - Ma; evam sanditthikamakālikam - Syā, PTS. 

° antara samantarā - Pana. ' na paratthe na paraloke - Va, Vi, Ka. 
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Vị Gotama có sự thông minh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ lā sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la’ là như thế. 


Vì thế, vi trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Vi xóa tan sự tăm tối, môt minh, đang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng dy 

là vi Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là vi Gotama có sự thông minh bao la.” 


14. 


VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bi 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp - Vị ấy: VỊ ấy là đức Thế Tôn, đấng 
Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa 
từng được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã 
đạt được bản thể năng lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: 
Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm 
rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành 
tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vë Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp’ là 
như thế. 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dàn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- ‘có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: ' 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; ‘không bị chi phối bởi thời 
gian là như vậy; - ‘có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian’ là 
như thế. 


' Văn bản Pali không chính xác. So sánh với 2 đoạn tương tự ở trang 454 và 458. Phần dịch Việt được 
ghi lại theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến Điện (ND). 
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Taņhakkhayamanītikan ti - Taņhā ti rūpataņhā —pe— dhammataņhā. 
Taņhakkhayan ti tanhakkhayam rāgakkhayam dosakkhayam mohakkhayam 
gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam samsārakkhayam 
vattakkhayam. Anītikan ti īti vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca, 
ītippahānam ītivūpasamam Ītipatinissaggam ītipatippassaddhim' amatam nibbanan 
*ti - taņhakkhayamanītikam. 


Yassa natthi upamā kvacī ti - Yassā ti nibbānassa. Natthi upamā ti upamā 
natthi, upanidhā natthi, sadisam natthi,* patibhāgo natthi na sati na samvijjati 
nūpalabbhati. Kvacī ti kvaci kimhici katthaci ajjhattam vā bahiddha vā 
ajjhattabahiddhā va ti - yassa natthi upamā kvaci. 


Tenāha thero pingiyo: 
“Yo me dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvacī "ti. 


15. 


Kinnu tamhā vippavasasi* muhuttamapi pingiya, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhūrimedhasā. 


Kinnu tamhā vippavasasī ti kinnu buddhamhā' vippavasasi apesi 
apagacchasi'vinā hosī 'ti - kinnu tamhā vippavasasi. 


Muhuttamapi pingiyā ti muhuttamapi khaņamapi layamapi* vayamapi” 
addhampī ti - muhuttamapi. Pingiyā ti bāvarī tam Jamataram° namena ālapati. 


Gotamā bhũripaññana ti gotamā bhuripaññana ñanapaññana paūnādhajā 
paññaketumha paūnādhipateyyamhā vicayabahulā pavicayabahulā pekkhāyana- 
bahulā samekkhayanabahula'° vibhūtavihārimhā taccaritā tabbahulā taggarukā 
tanninnā tapponā tappabbhārā tadadhimuttā tadadhipateyyamhā ti '' - gotamā 
bhurIpaññana. 


Gotamā bhūrimedhasā ti bhūri vuccati pathavī. Bhagavā taya? pathavisamaya 
paūūāya vipulāya vitthatāya” samannāgato. Medhā vuccati pañña, ya pannā 
pajānanā —pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. Bhagavā imāya medhāya 
paññaya upeto samupeto upagato samupagato'* upapanno sampanno" samannāgato, 
tasmā buddho sumedhaso ti '° - gotamā bhūrimedhasā. 


Tenāha so brahmano:'” 


"Kinnu tamhā vippavasasi muhuttamapi pingiya, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhūrimedhasā "ti. 


' Ttivipasamo Ttipatinissaggo ītipatippassaddhi - Syā. 


2 sadisā natthi - Va, Vi, Ka. '° okkhāyanabahulā samokkhāyanadhammā - Ma, Syā. 
* vippavasi - Ma, evamidisesu thānesu. "tadādhipateyyamhāti - Syā. 

*tamhā buddhamhā - Syā. *imāya - Syā. 

` apagacchi - Ma. *vipulāya vitthatāya paññaya - Syā 

° muhuttampi khaņampi layampi - Ma, Syā. * upāgato samupāgato - Ma, Syā. 

1 vayampi - Ma; vassampi - Syā, PTS. * samupapanno - Ma, Syā. 

* atthampīti - Syā, PTS. ° bhūrimedhasoti - Syā. 

? nattaram - Ma, Syā, PTS. 7 so bāvarī brāhmaņo - Syā, PTS. 
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Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ 
luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ si mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, 
có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự diệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không có tai họa: Tai họa 
nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai họa, sự vắng lặng 
các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất Tử, Niết Bàn; - “có 
sự diệt trừ tham ái, không có tai hoa là như thế. 

Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp āy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâu' là như thế. 

Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Doi uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 


15. 


Tại sao ngươi lai sống xa lia vi ấu, vi Gotama có sự hiểu biết bao la, vi Gotama 
có sự thông minh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, này Pingiya? 

Tại sao ngươi lại sống xa lia vị ấy: Tại sao ngươi lại sống xa lia, lại rời xa, lại 
rời khỏi, lại sống không có đức Phật? - “tại sao ngươi lại sống xa lia vị dy là như thế. 


Dâu chỉ trong chốc lát, này Pingiya: dầu chỉ trong chốc lát, dâu chỉ trong 
giây phút, đầu chỉ trong khoảnh khác, đầu chỉ trong giai đoạn, dầu chi trong một 
khoảng thời gian; - “dầu chỉ trong chốc lát là như thế. Pingiya: Vi Bavari xưng hô 
với người cháu! ấy bằng tên. 

Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn 
lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã 
được làm rē rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn 
cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều 
ấy là chủ đạo; - “vị Gotama có sự hiểu biết bao la’ là như thế. 


Vị Gotama có sự thông minh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ lā sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la’ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 


“Tại sao ngươi lại sống xa lia vi dy, vi Gotama có sự hiểu biết bao la, vi Gotama 
có sự thông minh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, nàu Pmgiua?” 


"O đây, từ jamataram (con rể) của Tam Tạng Sri Lanka là không phù hợp với từ mātulam (cậu, em 
của mẹ) ở phần sau. Trong khi đó, Tam Tạng Thái, Miên, và PTS đều ghi là nattāram (cháu trai); vì 
thế, Pingiya là cháu, và Bavari là cậu (ND). 
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16. 


Yo te dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvaci. 


Yo te dhammamadesesī ti - Yo ti yo so bhagavā —pe-— tattha ca sabbaññutam 
patto balesu ca vasībhāvam. Dhammadesesī ti - Dhamman ti ādikalyāņam 
majjhekalyanam —pe-— nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam ācikkhi desesi 
paññapesi patthapesi vivari vibhaji uttānīakāsi pakāsesī 'ti - yo te dhammamadesesi. 


Sanditthikamakalikan ti sanditthikam akālikam ehipassikam opanayikam' 
dhamme ariyam atthangikam maggam bhāveti, tassa maggassa anantara 
samanantarā adhigacchateva phalam vindati patilabhatī ti, evampi sanditthikam. 
Akālikan ti yathā manussā kālikam dhanam datvā anantarā na labbhanti kālam 
āgamenti, nevāyam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam maggam 
bhāveti, tassa maggassa anantarā samanantarā adhigacchateva phalam, vindati 
patilabhati na parattha na paraloke, evam akālikan ti - sanditthikamakalikam. 


Taņhakkhayamanītikan ti - Taņhā ti rūpataņhā saddataņhā —pe— 
dhammataņhā. Taņhakkhayan ti tanhakkhayam rāgakkhayam dosakkhayam 
mohakkhayam gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam 
samsārakkhayam vattakkhayam. Anītikan ti īti vuccanti kilesā ca khandhā ca 
abhisankhārā ca. Ītippahānam ītivūpasamam Ttipatinissaggam ītipatippassaddhim? 
amatam nibbānan ti - taņhakkhayamanītikam. 


Yassa natthi upamā kvacī ti - Yassā ti nibbānassa. Natthi upamā ti upamā 
natthi, upanidhā natthi,* sadisam natthi, patibhāgo natthi na sati na samvijjati 
nūpalabbhati.* Kvacī ti kvaci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha vā 
ajjhattabahiddhā va ti - yassa natthi upamā kvaci. 


Tenāha so bāvarī brāhmaņo: 
“Yo te dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvacī "ti. 


' opaneyyikam - Ma. * nupalabbhati - Ma; 
2 sanditthikamakālikam - Syā. nupalabbhatiti natthi upamā - Sya. 
* Trivũpasamo Ttipatinissaggo ītipatippassaddhi - Syā.  “upanidhi natthi - Pana. 
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16. 


VỊ dy đã thuyēt giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không 
bi chỉ phốt bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp 
(Niết Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp - Vi ấy: Vi ấy lā đức Thế Tôn, — 
nt— Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể năng 
lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ 
bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, —nt— Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - 
“vị ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp’ là như thế. 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dàn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- ‘có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; - “không bị chỉ phối bởi thời 
gian là như vậy; - ‘có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian’ là 
như thế. 


Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham 
ái cảnh thinh, —nt— tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham 
ái, có sự diệt trừ luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ si mê, có sự diệt trừ 
cảnh giới tái sanh, có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có 
sự diệt trừ hữu, có sự diệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không 
có tai họa: Tai họa nói đến các ó nhiễm, các uẩn, các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai 
họa, sự vắng lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất 
Tử, Niết Bàn; - ‘có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa' là như thế. 


Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp āy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâư' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn Bavari ấy đã nói rằng: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, 
không bị chỉ phốt bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới 
pháp (Niết Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 
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17. 


Nāham tamhā vippavasāmi muhuttamapi brāhmaņa, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhūrimedhasā. 


Nāham tamhā vippavasāmī ti nāham buddhamhā vippavasāmi apemi 
apagacchāmi vinā homī ti' - nāham tamhā vippavasāmi. 


Muhuttamapi brāhmaņā ti muhuttampi khaņampi layampi vayampi” 
addhampī ti” - muhuttamapi. Brāhmaņā ti garavena mātulam ālapati. 


Gotamā bhũripaññana ti gotamā bhuripaññana ñanapaññana paūnādhajā 
paññaketumha paññadhipateyyamha vicayabahulā pavicayabahulā pekkhāyana- 
bahula samekkhāyanabahulā* vibhūtavihārimhā taccaritā tabbahulā taggarukā 
tanninna tapponā tappabbhārā tadadhimuttā tadadhipateyyamhā ti” - gotamā 
bhurIpaññana. 


Gotamā bhūrimedhasā ti bhūri vuccati pathavī. Bhagavā tāya* pathavisamāya 
paūnāya vipulāya vitthataya” samannāgato. Medhā vuccati pañña, ya pañña pajānanā 
—pe— amoho dhammavicayo sammāditthi. Bhagava imāya medhāya paññaya upeto 
samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannāgato, tasmā buddho 
sumedhaso ti - gotamo bhūrimedhasā. 


Tenāha thero pingiyo: 
“Naham tamhā vippavasāmi muhuttamapi brāhmaņa, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhūrimedhasšā "ti. 


18. 


Yo me dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
tanhakkhauamanttikam yassa natthi upamā kvaci. 


Yo me dhammamadesesī ti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe 
ananussutesu dhammesu sāmam saccāni abhisambujjhi, tattha ca sabbaññutam 
patto balesu ca vasībhāvam. Dhammadesesī ti - Dhamman ti adikalyanam 
majjhekalyāņam pariyosanakalyanam sāttham sabyañJjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro 
iddhipāde paūcindriyāni pañca balani satta bojjhange ariyam atthangikam maggam 
nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam ācikkhi desesi paññapeh1 patthapesi vivari 
vibhaji uttānīakāsi pakāsesī ti - yo me dhammamadesesi. 


' aham tamhā buddhamhā na vippavasāmi na apemi na apagacchãmi na vina homīti - Syā. 


* vassampi - Syā, PTS. ` tadādhipateyyamhāti - Syā. 
* atthampīti - Syā, PTS. *imāya - Syā. 
* okkhāyanabahulā samokkhāyanadhammā - Ma, Syā. 7 vipulāya vitthatāya paññaya - Syā. 
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17. 


Tôi không sống xa lia vi dy, vi Gotama có sự hiểu biết bao la, vi Gotama có sự 
thông minh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, thưa vi Bà-la-món. 


Tôi không sống xa lia vị ấy: Tôi không sống xa ha, không rời xa, không rời 
khỏi, sống không có đức Phật; - “tôi không sống xa lia vị dy là như thế. 


Dâu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn: dầu chỉ trong chốc lát, đầu chỉ 
trong giây phút, đầu chỉ trong khoảnh khác, đầu chỉ trong giai đoạn, đầu chi trong 
một khoảng thời gian; - “dầu chỉ trong chốc lát là như thế. Thưa vị Bà-la-môn: Vi 
Pingiya xưng hô với người cậu bằng sự tôn kính. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự 
chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào 
điều đã được làm rõ rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều 
ấy, uốn cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, 
xem điều ấy là chủ đạo; - i Gotama có sự hiểu biết bao la’ là như thế. 


Vị Gotama có sự thông minh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la’ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 
“Tôi không sống xa lia vi dy, vi Gotama có sự hiểu biết bao la, vi Gotama có sự 
thông minh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, thưa vi Bà-la-món.” 


18. 


Vi ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bi 
chỉ phối Oi bởi thời gian, có sự điệt trừ tham di, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp: VỊ ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, 
vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt 
được bản thể năng lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ngài 
đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã 
bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về 
ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, 
(gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, nām 
quyên, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp là 
như thế. 
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Cullaniddesapāli Pārāyanānugītiniddeso 


Sanditthikamakālikan ti sanditthikam akalikam ehipassikam opanayikam' 
dhamme ariyam atthangikam maggam bhāveti, tassa maggassa anantarā 
samanantarā adhigacchateva phalam vindati patilabhatī ti, evampi sanditthikam. 
Akalikan ti yathā manussa kalikam dhanam datva anantarā na labhanti, kalam 
āgamenti, nevayam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam maggam 
bhāveti, tassa maggassa anantarā samanantarā adhigacchateva phalam vindati 
patilabhati, na parattha na paraloke ti, evam akālikan ti - sanditthikamakālikam. 


Taņhakkhayamanītikan ti - Taņhā ti rūpataņhā —pe— dhammataņhā. 
Taņhakkhayan ti taņhakkhayam rāgakkhayam dosakkhayam mohakkhayam 
gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam samsārakkhayam 
vattakkhayam. Anītikan ti - Iti vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca. 
Ītippahānam ītivūpasamam Ttipatinissaggam ītipatippassaddhim* amatam nibbānan 
’ti - taņhakkhayamanītikam. 


Yassa natthi upamā kvacī ti - Yassā ti nibbānassa. Natthi upamā ti upamā 
natthi, upanidhā natthi, sadisam natthi, patibhāgo natthi, na sati* na samvijjati 
nūpalabbhati.* Kvacī ti kvaci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha va 
ajjhattabahiddhā va ti - yassa natthi upamā kvaci. 


Tenāha thero pingiyo: 
“Yo me dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvacī "ti. 


19. 


Passāmi nam manasā cakkhunā vā* 
rattim divam brāhmaņa appamatto, 
namassamāno vivasenti' rattim 
teneva maññami avippavāsam. 


Passāmi nam manasā cakkhunā vā ti yathā cakkhumā puriso āloke* 
rūpagatāni passeyya dakkheyya olokeyya nijjhāyeyya* upaparikkheyya, evamevaham 
buddham bhagavantam manasa passāmi dakkhāmi olokemi nijjhāyāmi” 
upaparikkhāmī ti - passāmi nam manasā cakkhunā vā. 


! opaneyyikam - Ma. ° cakkhunāva - Ma, Syā, PTS; 

? evam sanditthikam - Ma; cakkhunā ca - Va, Vi, Ka, evamīdisesu thānesu. 
evam sanditthikamakalikam - Syā. 'vivasāmi - Syā, evamīdisesu thānesu. 

` ītivūpasamo Ttipatinissaggo ītipatippassaddhi - Syā. ° alokeyya - Syā. 

* na atthi - Ma. ? nijjhāpeyya - Syā. 

` nupalabbhati - Ma; nupalabbhatīti natthi upamā - Syā. '° nijjhāpayāmi - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dàn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- ‘có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; - “không bị chi phối bởi thời 
gian là như vậy; - ‘có thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian’ là 
như thế. 


Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ 
luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ si mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, 
có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự điệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không có tai họa - Tai 
họa: nói đến các ô nhiễm, các uẩn, các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai họa, sự vắng 
lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất Tử, Niết Bàn; - 
‘có sự diệt trừ tham ái, không có tai hoa là như thế. 


Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ãy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâư' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 


19. 


Tôi nhìn thấu Ngài ấu bằng ú hoặc bằng mắt, 

ban đêm và ban ngày, thưa vi Bà-la-môn, không bi xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấu, tôi nghĩ là sống không xa la. 


Tôi nhìn thấy Ngài ấy bằng ý hoặc bằng mắt: giống như một người có mắt 
có thể nhìn thấy, có thể nhận thấy, có thể quan sát, có thể suy xét, có thể khảo sát các 
vật có hình thể ở nơi ánh sáng, tương tự y như vậy, tôi nhìn thấy, tôi nhận thấy, tôi 
quan sát, tôi suy xét, tôi khảo sát đức Phật Thế Tôn bằng ý; - “tôi nhìn thấy Ngài ấy 
bằng ý hoặc bằng mắt là như thế. 
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Cullaniddesapāli Pārāyanānugītiniddeso 


Rattim divam brāhmaņa appamatto ti rattim ca divā ca buddhānussatim 
manasā bhāvento appamatto ti - rattim divam brāhmaņa appamatto. 


Namassamāno vivasemi rattin ti - Namassamāno ti kāyena vā 
namassamāno, vācāya vā namassamāno, cittena vā namassamāno, anvattha- 
patipattiyā va namassamāno, dhammānudhammapatipattiyā va namassamāno, 
sakkārayamāno' garukarayamano” mānayamāno pūjayamāno rattim divam vivasemi 
atināmemi atikkamāmī ti” - namassamāno vivasemi rattim. 


Teneva maññami avippavāsan ti taya buddhānussatiyā bhāvento avippavāso 
*ti tam maññami avippavutthoti tam maññami jānāmi, evam jānāmi evam ājānāmi, 
evam vijānāmi, evam pativijānāmi, evam pativijjhāmī ti - teneva maññami 
avippavāsam. 


Tenāha thero pingiyo: 

"Passāmi nam manasā cakkhunā vā 
rattim divam brāhmaņa appamatto, 
namassamāno vivasemi rattim 
teneva maññami avippavāsan "ti. 


20. 


Saddhā ca pītī ca mano sati ca” 
nāpenti me* gotamasāsanamhā, 
yam yam disam vajati' bhuripañño 
sa tena teneva natohamasmi. 


Saddhā ca pītī ca mano sati ca ti - Saddhā ti ya ca bhagavantam ārabbha 
saddhā saddahanā okappanā abhippasādo* saddhā saddhindriyam saddhābalam — 
pe-. Piti ti ya bhagavantam ārabbha pīti pāmojjam”* āmodanā pamodana'° hāso 
pahāso vitti tutthi odagyam'' attamanatā” cittassa. Mano ti yam ca bhagavantam 
ārabbha cittam mano mānasam hadayam paņdaram mano manāyatanam 
manindriyam viññanam viññanakkhandho tajjā manoviññanadhatu. Satī ti ya" 
bhagavantam arabbha sati anussati —nt— sammāsatī ti - saddhā ca piti ca mano sati 
ca. 


' sakkaramano: Ma, Syā, Va, Vi, Ka. 'vajjati - Sya; 
* garukāramāno - Ma, Va, Vi, Ka. bhajati - Va, Vi, Ka, evamīdisesu thanesu. 
3 vivasemi atinamemi atikkamemtti - Ma; ° atippasādo - Va, Vi, Ka. 
vasāmi vitinamemiti - Syã; ? pamujjam - Syā, PTS. 
vivasemi atināmemi vītināmemīti - PTS. 1 modanā āmodanā pamodanā - Ma; 
* avippavutthoti - Ma, Syā; modanā pamodanā - Syā, PTS. 
avippavitthoti - PTS. ll vitti odagyam - Syā; citti-odagyam - PTS. 
> satimatā - Pana, evamīdisesu thānesu. 1? attamanatā atippasādanatā - Syā; 
° nāpentime - Ma; attamanatā abhippasādanatā - PTS. 
nāmentime - Ma, Syā, evamīdisesu thānesu. B vã ca - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng: trong khi tu 
tập pháp tùy niệm Phật bằng ý vào ban đêm và ban ngày, không bị xao lãng: - ‘ban 
đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lāng' là như thế. 


Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm - Trong khi kính lễ: 
trong khi kính lē bằng thân, hoặc trong khi kính lễ bằng lời nói, hoặc trong khi kính 
lễ bằng tâm, hoặc trong khi kính lễ bằng sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc trong 
khi kính lẽ bằng sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, trong khi trọng vọng, trong 
khi cung kính, trong khi sùng bái, trong khi cúng dường, tôi sống qua, tôi trải qua, tôi 
vượt qua ban đêm và ban ngày; - “trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm là 
như thế. 


Chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lia: trong khi tu tập việc tùy 
niệm Phật ấy, tôi nghĩ về Ngài ấy (cho rằng): “Sống không xa lia, tôi nghĩ, tôi biết vē 
Ngài ấy (cho rằng): “Đã sống không xa lia, tôi biết như vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận 
thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy; - ‘chính bằng cách ấy, tôi 
nghĩ là sống không xa lìg’ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Tôi nhìn thấu Ngài ấu bằng ú hoặc bằng mắt, 

ban đêm và ban ngày, thưa vi Bà-la-môn, không bi xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấu, tôi nghĩ là sống không xa lìa.” 


20. 


Tín, hủ, tâm ú, vā niệm 

của tôi không lia xa lời giảng dau của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyên đến, 
tôi đâu đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng dy. 


Tín, hy, tâm ý, và niệm - Tín: tín là sự tin tưởng, sự tin cậy, sự tịnh tín, niềm 
tin, tín quyền, tín lực —nt— liên quan đến đức Thế Tôn. Hy: hý là sự hân hoan, sự tùy 
hy, sự vui thích, sự cười đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự 
hoan hỷ của tâm liên quan đến đức Thế Tôn. Tâm ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, 
chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uān, từ đó ý thức giới sanh lên liên quan đến 
đức Thế Tôn. Niệm: niệm là sự tùy niệm, —nt— chánh niệm liên quan đến đức Thế 
Tôn; - tín, hy, tâm ý, và niệm là như thế. 
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Nāpenti me gotamasāsanamhā ti ime cattāro dhammā gotamasāsanā 
buddhasāsanā jinasāsanā tathāgatasāsanā devadevasasana arahantasasana. 
Nāpentī ti' nāpenti na gacchanti” na vijahanti na vināsentī ti - nāpenti me 
gotamasāsanamhā. 


Yam yam disam vajati bhuripañño ti - Yam yam disan ti puratthimam va 
disam pacchimam va disam dakkhiņam va disam uttaram va disam vajati gacchati 
kamati abhikkamati. Bhuripañño ti bhuripañño mahapañño tikkhapañño 
puthupañño hasapañño Javanapañño nibbedhikapaūno.* Bhūri vuccati pathavī. 
Bhagava taya pathavisamāya paññaya vipulāya vitthatāya samannāgato 'ti - yam yam 
disam vajati bhūripaūno. 


Sa tena teneva natohamasmi ti so yena buddho tena teneva nato tantinno 
tappono tappabhāro tadadhimutto tadadhipateyyo ti - sa tena teneva natohamasmi. 


Tenāha thero pingiyo: 

“Saddha ca pītī ca mano satī ca 
nāpenti me gotamasāsanamhā, 
yam yam disam vajati bhuripañño 
sa tena teneva natohamasmī "ti. 


21. 


Jinnassa me dubbalathamakassa 
teneua kāyo na paleti' tattha, 
sankappayattāya” vajāmi niccam 
mano hi me brāhmaņa tena yutto. 


Jiņņassa me dubbalathāmakassā ti - Jiņņassā ti jiņņassa vuddhassa* 
mahallakassa  addhagatassa”  vayo-anupattassa*  Dubbalathāmakassā ti 
dubbalathāmakassa appathamakassa parittathāmakassā 'ti - jiņņassa me 
dubbalathāmakassa. 


Teneva kāyo na paleti tatthā ti kāyo yena buddho tena na paleti na vajati na 
gacchati nābhikkamatī ti” - teneva kayo na paleti tattha. 


' nāpentī tỉ - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 


* nāgacchanti - Syā; n' āpagacchanti - PTS. “vuddhassa - Ma, Syā, PTS. 

3 nibbedhikapaññoti - Syā. 7 andhagatassa - PTS. 

* pareti - Sa. ° vayoanuppattassāti jiņņassa - Syā. 
` sankappayantāya - Ma, Syā, evamīdisesu thānesu. ? nātikkamatīti - Ma. 


462 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Di Đến Bờ Kia 


Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama: Bốn pháp này (không 
lia xa) lời dạy của Gotama, lời dạy của đức Phật, lời dạy của đấng Chiến Thắng, lời 
dạy của đức Như Lai, lời dạy của vị Chúa của chư Thiên, lời dạy của bậc A-la-hán. 
Không lia xa: không lia xa là không di xa, không rời bỏ, không làm hư hoại; - “của 
tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama' là như thế. 


Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyên đến - Mỗi phương 
hướng nào: hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây, hoặc là hướng nam, hoặc là 
hướng bắc mà Ngài di chuyển, đi đến, bước đi, bước tới. Bậc có tuệ bao la: bậc có 
tuệ bao la là có tuệ vĩ đại, có tuệ sắc bén, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc 
hành, có tuệ thấu suốt. Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là 
tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất; - mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la 
di chuyển đến' là như thế. 


Tôi đây đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy: đức Phật ở nơi 
nào, thì vị ấy cúi mình về chính mỗi phương hướng ấy, uốn cong theo phương hướng 
ấy, chiều theo phương hướng ấy, xuôi theo phương hướng ấy, hướng đến phương 
hướng ấy, xem phương hướng ấy là chủ đạo; - “tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi 
phương hướng āy là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Tín, hý, tâm ú, và niêm 

của tôi không lia xa lời giảng dau của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyên đến, 


^^,” 


tôi đâu dču kính lễ theo chính mỗi phương hướng dy. 


21. 


Đối uó tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 
chính vì thế; thân xác của tôi không theo đến được nơi ấu. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa vi Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó uới Ngài dy. 


Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi - Là 
người đã già nua: Người đã già nua là người lớn tuổi, trưởng thượng, đã trải qua 
cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ. Có thể lực và sức mạnh kém cỏi: có thể lực và sức 
mạnh kém cỏi là có sức mạnh ít ói, có sức mạnh chút ít; - “đối với tôi, là người đã già 
nua, có thể lực và sức mạnh kém có? là như thế. 


Chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy: Đức Phật ở 
nơi nào, thì thân xác (của tôi) không theo đến, không di chuyển, không đi đến, không 
bước tới nơi ấy được; - “chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy' là 
như thế. 
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Sankappayattāya vajāmi niccan ti sankappagamanena vitakkagamanena 
ñanagamanena paññagamanena buddhigamanena vajāmi gacchāmi abhikkamāmī 
*ti' - sankappayattaya vajāmi niccam. 


Mano hi me brāhmaņa tena yutto ti - Mano ti yam cittam mano mānasam — 
pe- tajjā manoviññanadhatu. Mano hi me brāhmaņa tena yutto ti mano’ yena 
buddho tena yutto payutto samyutto ti - mano hi me brāhmaņā tena yutto. 


Tenāha thero pingiyo: 

"Jiņņassa me dubbalathāmakassa 
teneva kāyo na paleti tattha, 
sankappayattāya vajāmi niccam 
mano hi me brāhmaņa tena yutto "ti. 


22. 


Panke sayāno pariphandamāno 
dīpā dīpam* upaplavim,!* 
athaddasāsim sambuddham 
oghatiņņamanāsavam. 


Panke sayāno pariphandamāno ti - Panke sayāno ti kāmapanke 
kāmakaddame kamakilese kāmapalipe* kamaparilahe kāmapaļibodhe semāno 
sayamāno vasamāno avasamano parivasamano ti ° - panke sayāno. 
Pariphandamāno ti tanhaphandanaya phandamano, ditthiphandanāya 
phandamāno, kilesaphandanāya phandamāno, payogaphandanāya phandamāno, 
vipākaphandanāya phandamāno, manoduccaritaphandanāya” phandamano, ratto 
ragena phandamāno, duttho dosena phandamāno, mūļho mohena phandamāno, 
vinibaddho* mānena phandamāno, paramattho ditthiyā phandamāno, vikkhepagato 
uddhaccena phandamāno, anittham gato vicikicchāya phandamāno, thāmagato 
anusayehi phandamāno, lābhena phandamāno, alābhena phandamāno, yasena 
phandamāno, ayasena  phandamāno, pasamsaya  phandamāno, nindāya 
phandamāno, sukhena phandamāno, dukkhena phandamāno, — 


! atikkamāmīti - Ma. ` kāmabaļise - Ma; kāmabalise - Syā, PTS; kāmapalise - Va, Vi, Ka. 
2 mano mama - Syā, PTS. é semãno avasemano parisemanoti - Syā, PTS. 

3 disadisam - Va, Vi, Ka, evamidisesu thanesu. 7 duccaritaphandanaya - Sya. 

* npallavim - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thãnesu. ° vinibandho - Ma, Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm: Tôi di chuyển, tôi đi đến, tôi bước 
tới với việc đi đến bằng cách hướng tâm, với việc đi đến bằng cách suy nghĩ, với việc 
đi đến bằng trí, với việc đi đến bằng tuệ, với việc đi đến bằng sự giác ngộ; - ‘tôi 
thường đi đến bằng cách hướng tâm' là như thế. 


Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài āy - Ý: tức là 
tâm, ý, ý thức, —nt— từ đó ý thức giới sanh lên. Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của 
tôi đã được gắn bó với Ngài ấy: Đức Phật ở nơi nào, thì ý (của tôi) được gắn bó, 
được gắn vào, được gắn liền với nơi ấy; - “thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được 
gắn bó với Ngài ấy' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Dó uới tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức manh kém cỏi, 
chính uì thế; thân xác của tôi không theo đến được nơi ấu. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa vi Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó uới Ngài dy.” 


22. 


Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo nàu đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấu đức Phật Toàn Giác, 

vi đã uượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 


Trong khi nằm ở đám bùn, đang chao đảo - Trong khi nằm ở đám bùn: 
trong khi đang ngồi, trong khi đang nằm, trong khi đang sống, trong khi đang cư trú, 
trong khi đang lưu trú ở đám bùn (ngũ) dục, ở vũng lầy (ngũ) dục, ở ao hồ (ngũ) dục, 
ở cơn sốt (ngũ) dục, ở sự vướng bận (ngũ) dục; - “trong khi nằm ở đám bùn’ là như 
thế. Đang chao đảo: đang chao động với sự chao động bởi ái, đang chao động với 
sự chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao 
động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao động với sự chao động bởi quả thành 
tựu, đang chao động với sự chao động bởi ué hạnh về ý, kẻ bị luyến ái đang chao động 
bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sĩ mê đang chao động 
bởi sĩ mê, kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị bám víu đang chao động 
bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang 
chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các pháp tiềm ấn, đang chao 
động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, 
đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao động 
bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khổ đau, — 
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— jātiyā phandamāno, jarāya phandamāno, byādhinā phandamano, maraņena 
phandamāno, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi phandamāno, nerayikena 
dukkhena phandamāno, tiracchānayonikena dukkhena phandamāno, 
pettivisayikena' dukkhena phandamāno, mānusakena”* dukkhena phandamano, 
gabbhokkantimūlakena dukkhena phandamāno, gabbhatthitimūlakena dukkhena 
phandamāno, gabbhavutthānamūlakena dukkhena phandamāno, 
jātassupanibandhakena dukkhena — jātassa paradheyyakena dukkhena - 
attūpakkamena dukkhena — parūpakkamena dukkhena — [dukkhadukkhena -]? 
sankharadukkhena — viparināmadukkhena — cakkhurogena dukkhena — sotarogena 
dukkhena — ghānarogena dukkhena — Jivharogena dukkhena — kāyarogena 
dukkhena — sīsarogena dukkhena — kaņņarogena dukkhena — mukharogena 
dukkhena — dantarogena dukkhena — kāsena — sāsena — pināsena — dahena — jarena 
— kucchirogena — mucchāya — pakkandikaya" — sūlāya* — visūcikāya — kutthena — 
gaņdena — kilāsena — sosena — apamārena — dadduyā — kaņduyā — kacchuyā — 
rakhasaya — vitacchikaya — lohitapittena” — madhumehena — amsāya — piļakāya — 
bhagandalena* — pittasamutthānena ābādhena — semhasamutthānena ābādhena — 
vātasamutthānena abadhena — sannipātikena ābādhena — utuparināmajena 
ābādhena — visamaparihārajena abadhena — opakkamikena abadhena — 
kammavipākajena abadhena? — sītena — uņhena — jighacchāya — pipāsāya — uccārena 
— passāvena — đamsamakasavatatapasirimsapa"samphassena dukkhena' — 
mātumaraņena dukkhena — pitumaraņena dukkhena — [bhatumaranena dukkhena 
bhaginīmaraņena dukkhena —]” puttamaranena dukkhena — đhitumaranena 
dukkhena — ñativyasanena dukkhena — bhogavyasanena dukkhena — rogavyasanena 
dukkhena — sīlavyasanena dukkhena — ditthivyasanena dukkhena phandamāno 
samphandamāno vipphandamāno vedhamāno* pavedhamāno sampavedhamāno ti - 
panke sayāno pariphandamāno. 


Dīpā dīpam upaplavin ti satthārato satthāram dhammakkhānato 
dhammakkhānam gaņato gaņam ditthiyā ditthim patipadāya"* patipadam maggato 
maggam plavim uplavim upaplavim samupaplavin ti ” - dīpā dīpam upaplavim. 


 pittivisayikena - Syā; ° sarīsapa - Ma. 
pittivisasikena - Pana. ! damsamakasavātātapasirimsapasamphassehi - Syā. 
* mānusikena - Ma; * phandamāno pariphandamāno - Ma, Syā; 
manussakena - Va, Vi, Ka. phandamāno - PTS. 
* dukkhadukkhena - itisaddo Syā potthake dissate. 
* dahena - Ma, Va, Vi, Ka. * patipadāto - Syā. 
` pakkhandikāya - Ma, Syā. * maggato maggam pallavim upallavim sampallavinti - Ma; 
° sulāya - Syā. maggato maggam upallavim samupallavinti - Syā, PTS. 


7 lohitena pittena - Syā, Pa, Vi, Ka. 

* bhagandalāya - Syā. 

? pittasamutthānehi ābādhehi ... kammavipākajehi ābādhehi - Syā. 

'“bhatumaranena dukkhena bhaginīmaraņena dukkhena - itipātho Syā potthake dissate. 
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— đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi bệnh, đang 
chao động bởi chết, đang chao động bởi sâu-bi-khổ-ưu-não, đang chao động bởi 
khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao động bởi khổ ở thân 
phận ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người, đang chao động bởi khổ bắt 
nguồn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, đang 
chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, đang chao động bởi khổ gắn liền 
sau khi sanh ra, — bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, — bởi khổ do sự ra sức 
của bản thân, — bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, [— bởi khổ do (thọ) khổ, ] — bởi khổ 
do pháp tạo tác, — bởi khổ do sự biến đổi, — bởi khổ do bệnh ở mắt, — bởi khổ do 
bệnh ở tai trong, — bởi khổ do bệnh ở mũi, — bởi khổ do bệnh ở lưỡi, — bởi khổ do 
bệnh ở thân, — bởi khổ do bệnh ở đầu, — bởi khổ do bệnh ở lỗ tai, — bởi khổ do bệnh 
ở miệng, — bởi khổ do bệnh ở răng, — bởi ho, — bởi suyễn, — bởi sổ mũi, — bởi nhiệt, 
— bởi cảm sốt, — bởi đau bụng, — bởi xây xẩm, — bởi kiết ly, — bởi đau bụng bão, — bởi 
dịch tả, — bởi phong cùi, — bởi khối u, — bởi bệnh chàm, — bởi lao phổi, — bởi động 
kinh, — bởi mut, — bởi nhọt, — bởi ghē ngứa, — bởi sảy, — bởi loét tay chân, — bởi máu 
và mật, — bởi bệnh tiểu đường, — bởi bệnh trĩ, — bởi ghé lở, — bởi loét hậu môn, — bởi 
bệnh phát khởi từ mật, — bởi bệnh phát khởi từ đàm, — bởi bệnh phát khởi từ gió, — 
bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, — bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, — bởi 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, — bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, — bởi 
bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, — bởi lạnh, — bởi nóng, — bởi đói, — bởi khát, — bởi 
đại tiện, — bởi tiểu tiện, — bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài 
bò sát, — bởi khổ do cái chết của mẹ, — bởi khổ do cái chết của cha, [bởi khổ do cái 
chết của anh (em) trai, — bởi khổ do cái chết của chị (em) gái, | bởi khổ do cái chết của 
con trai, — bởi khổ do cái chết của con gái, — bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, — 
bởi khổ do sự tổn hại về của cải, — bởi khổ do sự tổn hại vì bệnh tật, — bởi khổ do sự 
tón hai về giới, — bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức, đang lay động, đang xáo động, 
đang run rẩy, đang chân động, đang rúng động; - trong khi nằm ở đám bùn (ngũ 
dục), đang chao đảo' là như thế. 


Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác: tôi đã bơi, tôi đã lội, tôi đã 
trôi nổi, tôi đã trôi giạt từ bậc đạo sư này đến bậc đạo sư khác, từ lần giảng pháp này 
đến lần giảng pháp khác, từ nhóm này đến nhóm khác, từ quan điểm này đến quan 
điểm khác, từ sự thực hành này đến sự thực hành khác, từ đạo lộ này đến đạo lộ khác; 
- tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác' là như thế. 
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Athaddasāsim sambuddhan ti - Athā ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo byañJanasilitthata padānupubbatāpetam' “atha ti. 
Addasāsin ti addasam addakkhim apassim patīvijjhim. Buddho ti yo so bhagavā 
sayambhū anācariyako —pe— sacchikā paññatti, yadidam buddho ti - athaddasāsim 
sambuddham. 


Oghatiņņamanāsavan ti - Oghatiņņan ti bhagavā kāmogham tiņņo, 
bhavogham tiņņo, ditthogham tiņņo, avijjogham tiņņo, sabbasamsārapatham tiņņo, 
uttiņņo nittiņņo atikkanto samatikkanto vītivatto, so vutthavāso ciņņacaraņo —pe— 
jātimaraņasamsāro” natthi tassa punabbhavo ti - oghatinnam. Anāsavan ti cattāro 
āsavā: kāmāsavo bhavāsavo ditthāsavo avijjāsavo. Te āsavā buddhassa bhagavato 
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā* āyatim anuppādadhammā, 
tasmā buddho anāsavo ti - oghatiņņamanāsavam. 


Tenāha thero pingiyo: 

“Panke sayāno pariphandamāno 
dīpā dīpam upaplavim, 
athaddasāsim sambuddham 
oghatiņņamanāsavan "ti. 


23. 


Yathā ahu' vakkali muttasaddho 

bhadrāvudho ālavigotamo” ca, 

evameva tvampi pamuīicassu saddham 
gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa pāram.* 


Yathā ahu vakkali muttasaddho bhadrāvudho ālavigotamo cā ti yathā 
vakkalithero” muttasaddho* saddhāgaruko saddhāpubbangamo saddhadhimutto? 
saddhādhipateyyo arahattappatto,° yathā bhadravudho thero" muttasaddho 
saddhāgaruko saddhāpubbangamo saddhadhimutto saddhadhipateyyo 
arahattappatto, yathā alavigotamo thero? muttasaddho saddhagaruko saddha- 
pubbangamo saddhadhimutto saddhadhipateyyo arahattappatto ti - yathā ahu 
vakkali muttasaddho bhadravudho alavigotamo ca. 


' padānupubbakametam - Syā, PTS. 


* jātijarāmaraņasamsāro - Syā. 'vakkalitthero - Ma; vakkali - Syā. 

` anabhāvamkatā - Ma, PTS; 8 saddho - Ma, evamīdisesu thānesu. 
anabhāvangatā - Syā. ? saddhāvimutto - Pana, evamīdisesu thānesu. 

* ahũ - Ma, Syā, evamīdisesu thānesu. '°arahantappatto - PTS, evamīdisesu thānesu. 

> āļavigotamo - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. ''bhadravudho - Syā. 

° maccudheyya-pāram - PTS. V alavigotamo - Syā. 
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Rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác - Rồi: Từ ‘atha’ này là sự nối liền 
các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôi đã nhìn thấy: 
tôi đã nhìn thấy, tôi đã nhận thấy, tôi đã nhìn xem, tôi đã thấu triệt. Đức Phật: Vi ấy 
lā đức Thế Tôn, dang Tự Chủ, vị không có thầy, —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật;' - “rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác là như thế. 


Vị đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc - Vị đã vượt qua dòng lũ: 
đức Thế Tôn đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt 
qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. VỊ 
ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh 
tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uó vi dy; - vi đã vượt qua dòng lũ lā 
như thế. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh 
lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ấy là đã được dút bỏ, có rễ đã được cắt lia, 
như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn lậu hoặc; - “vị 
đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo nàu đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấu đức Phật Toàn Giác, 

ui đã uượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc.” 


23. 


Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadrāvudha và Alavigotama (cũng vây), 

tương tự y như vây, ngươi cũng hãy gidi thoát bằng đức tin. 

Này Pingiya, ngươi sẽ di đến bờ kia đối uới lãnh địa của Thần Chết. 


_ Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadravudha và 
Alavigotama (cũng vậy): giống như trưởng lão Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 
xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là chủ đạo, đã 
đạt được phẩm vị A-la-hán; giống như trưởng lão Bhadravudha có đức tin đã được 
cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là chủ 
đạo, đã đạt được phẩm vị A-la-hán; giống như trưởng lão Alavigotama có đức tin đã 
được cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là 
chủ đạo, đã đạt được phẩm vị A-la-hán; - “giống như Vakkali có đức tin đã được cởi 
trói, Bhadravudha và Alavigotama (cũng vậy) là như thế. 


' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sāvatthi. Biết được sự chín mudi về khả năng của 
Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya, ngay trong lúc đang 
ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bāvari, đã nhìn thấy hào quang ấy. Trong lúc đang xem xét “cái gi 
đây?” Pingiya nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Pingiya đã bảo vị Bà-la-môn Bavari 
rằng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bavari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho 
cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (SnA. ii,606). 
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Evameva tvampi pamuūcassu saddhan ti evameva tvampi' saddham 
muñcassu pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehi. ‘Sabbe sankhārā 
anicca ti saddham muñcassu pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehi, 
"sabbe sankhārā dukkha 'ti -pe— “sabbe dhamma anatta 'ti saddham muūcassu 


pamuñcassu sampamuñcassu adhimuūcassu okappehi, —pe- ‘yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti saddham muñcassu 
pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehī 'ti - evameva tvampi 


pamuñcassu saddham. 


Gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa paran ti maccudheyyam” 
vuccati* kilesa ca khandhā ca abhisankhara ca. Maccudheyyassa param vuccati 
amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbūpadhipatinissaggo 
tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. CGamissasi tvam  pingiya 
maccudheyyassa paran ti tvam param gamissasi param adhigamissasi param 
phassissasi param sacchikarissasī ti - gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa 
param. 


Tenaha bhagava: 

“Yatha ahu uakkali muttasaddho 

bhadrāvudho ālavigotamo ca, 

evameva tvampi pamuñcassu saddham 

gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa pāran "ti. 


24. 


Esa bhīyo” pasīdāmi sutvāna munino vaco, 
vivattacchado* sambuddho akhilo patibhānavā.” 


Esa bhīyo pasīdāmī ti esa bhīyo pasīdāmi, bhīyo bhīyo saddahāmi, bhīyo bhīyo 
okappemi, bhīyo bhīyo adhimuccāmi;* “sabbe sankhārā anicca ti bhīyo bhīyo 
pasīdāmi, bhīyo bhīyo saddahāmi, bhīyo bhīyo okappemi, bhīyo bhīyo adhimuccāmi; 
"sabbe sankhārā dukkhā ti bhīyo bhīyo pasīdāmi —pe— 'sabbe dhammā anattā ti 
bhīyo bhīyo pasīdāmi —pe- “am kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti bhīyo bhīyo pasīdāmi, bhīyo bhīyo saddahāmi, bhīyo bhīyo 
okappemi, bhīyo bhīyo adhimuccāmī ti - esa bhīyo pasīdāmi. 


' tvam - Ma, Syā, Va, Vi, Ka. 

* maccudheyyā - Syā. 

3 vuccanti - Ma, Syā, PTS. 

* tvam pāram gamissasi adhigamissasi phusissasi sacchikarissasīti - Syā, PTS. 

> bhiyyo - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. 

° vivatacchado - Ma, Syā, PTS; vivattacchaddo - Pana, evamīdisesu thānesu. 

7 patibhāņavā - Syā, evamīdisesu thānesu. 

° bhiyyo pasīdāmi saddahāmi adhimuccāmi okappemi - Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. 
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Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tỉn: tương tự y 
như vậy, ngươi cũng hãy cởi trói, hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy 
tăng trưởng đức tin vào: “Tất cả các hành là vô thường;” hãy cởi trói, hãy giải thoát, 
hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: “Tất cả các hành lā 
khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là vô ngấã;” hãy cởi trói, hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, 
hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấu dēu có bản tánh diệt tận;” - “tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải 
thoát bằng đức tin là như thế. 


Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của Thần Chết: 
Lãnh địa của Thần Chết nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Bờ kia đối với 
lãnh địa của Thần Chết nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với 
lãnh địa của Thân Chết: Ngươi sẽ đi đến bờ kia, ngươi sẽ chứng dāc bờ kia, ngươi 
sẽ chạm đến bờ kia, ngươi sẽ chứng ngộ bờ kia; - này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia 
đối với lãnh địa của Thần Chết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadrāvudha và Alauigotama (cũng vdy), 

tương tự y như vây, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin. 

Này Pingiua, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối uới lãnh địa của Thần Chết.” 


24. 


Con đâu càng thêm tịnh tín sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của 
tâm), có tài biện giải. 


Con đây càng thêm tịnh tín: con đây càng thêm tịnh tín, càng tin tưởng thêm 
hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn nữa; con đây càng 
tịnh tín thêm hơn nữa, càng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, 
càng hướng đến thêm hơn nữa rằng: “Tất cả các hành là uó thường;” con dày càng 
tịnh tín thêm hơn nữa, —nt—: "Tāt cả các hành là khổ;” con dày càng tịnh tín thêm 
hơn nữa, -nt-: “Tất cả các pháp lā vô ngā;” con đây càng tịnh tín thêm hơn nữa, 
càng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn 
nữa rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh diệt 
tận;” - ‘con đây càng thêm tịnh tín’ là như thế. 
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Sutvāna munino vaco ti - Munī ti monam vuccati ñanam, ya pañña pajānanā 
—pe— sangajālamaticca so muni. Sutvāna munino vaco ti tuyham vacanam 
byappatham'  desanam  anusāsanam  anusithim7 sutvana uggahetvana 
upadhārayitvāna upalakkhiyitvānā ti” - sutvāna munino vaco. 


Vivattacchado sambuddho ti - Chadanan ti paūca chadanāni: taņhā- 
chadanam ditthichadanam kilesachadanam duccaritachadanam avijjāchadanam. 
Tani chadanāni buddhassa bhagavato vivatāni* viddhamsitāni ugghatitam 
samugghatitāni”  pahīnāni  samucchinnāni vupasantan  patippassaddhāni 
abhabbuppattikāni ñanagsina daddhāni; tasmā buddho vivattacchado. Buddho ti yo 
so bhagavā —pe— sacchika paññatti, yadidam buddho ti - vivattacchado sambuddho. 


Akhilo patibhānavā ti - Akhilo ti rāgo khilo, doso khilo, moho khilo, kodho 
khilo, upanāho khilo —pe— sabbākusalābhisankhārā khilā. Te khilā buddhassa 
bhagavato pahima  ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhavakata ayatim 
anuppādadhammā, tasmā buddho akhilo. Patibhānavā ti tayo patibhānavanto: 
pariyattipatibhānavā  paripucchapatibhanava  adhigamapatibhānavā.* Katamo 
pariyattipatibhānavā? Idhekaccassa pakatiya” pariyāputam* hoti suttam geyyam 
vyākaraņam gātham udānam itivuttakam jātakam abbhutadhammam vedallam. 
Tassa pariyattim nissāya patibhāti, ayam pariyattipatibhānavā. 


Katamo paripucchapatibhanava? Idhekacco paripucchito? hoti atthe ca ñaye ca 
lakkhaņe ca kāraņe ca thānāthāne ca. Tassa paripuccham nissāya patibhāti, ayam 
paripucchāpatibhānavā. 


Katamo adhigamapatibhānavā? Idhekaccassa adhigata honti cattaro satipatthānā, 
cattaro sammappadhānā, cattaro iddhipādā, paūcindriyāni, paūca balāni, satta 
bojjhangā, ariyo atthangiko maggo, cattaro ariyamaggā, cattāri samaññaphalani, 
catasso patisambhidāyo, cha abhiññayo. Tassa attho ñato, dhammo ñato, nirutti 
ñata. Atthe ñate attho patibhāti, dhamme ñate dhammo patibhāti, niruttiyā ñataya 
nirutti patibhāti. Imesu tisu ñanesu ñanam patibhānapatisambhidā. Bhagavā imāya 
patibhanapatisambhidaya'° upeto samupeto upagato samupagato upapanno 
sampanno samannāgato; tasmā buddho patibhānavā. Yassa pariyatti natthi, 
paripucchā natthi, adhigamo natthi, kim tassa patibhāyissatī ti - akhilo patibhānavā. 


' byapatham - Syā. 7 buddhavacanam pakatiyā - Ma; 
* anusittham - Ma; anusandhim - Syā, Pa Va Vi Ka. buddhavacanam - Syā, PTS. 
* sutvā suņitvā uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvāti - Syā; 
sutvā sunitvā uggahetvā upadhāretvāti - Pana. * pariyāputam - Syā. 
* vigatāni - Va, Vi, Ka. ? paripucchitā - Ma, Syā. 
` viddhamsitāni samugghātitāni - Ma, Syā, PTS. "imāya patisambhidāya - Syā. 


° pariyattipatibhāņavā ca paripucchāpatibhāņavā ca adhigamapatibhāņavā ca - Syā, PTS. 
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Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí - Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí 
nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiên 
trí: Sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, 
lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời 
nói của bậc hiền trf là như thế. 


Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên - Sự che đậy: 
Có năm sự che đậy: sự che đậy do tham ái, sự che đậy do tà kiến, sự che đậy do ô 
nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, sự che đậy do vô minh. Đối với đức Phật Thế Tôn, các 
sự che đậy ấy đã được mở ra, đã được hủy hoại, đã được mở rộng, đã được mở toang, 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là bậc có màn 
che đã được cuốn lên. Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, —nt— sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Phật;' - Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn 
lên’ là như thế. 


Không còn sự cứng cỏi (của tâm), có tài biện giải - Không còn sự cứng 
cỏi (của tâm): luyến ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự cứng cỏi, si mê là sự cứng cỏi, 
giận dữ là sự cứng cỏi, thù hằn là sự cứng cỏi, —nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện là 
sự cứng cỏi (của tâm). Đối với đức Phật Thế Tôn, các sự cứng cỏi ấy đã được dứt bỏ, 
có rë đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, dā bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn 
sự cứng cỏi (của tâm). Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: có tài biện 
giải do pháp học, có tài biện giải do vấn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện 
giải do pháp học là thế nào? O đây, một vị nào đó được học tỉnh thông một cách tự 
nhiên về sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, jātaka, 
abbhūtadhamma, vedalla;' nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây 
là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị nào đó là người vấn hỏi về 
mục đích, về cách thức, về tướng trạng, về nguyên nhân, và về tính chất hợp lý hay 
không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng 
người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng dāc là thế nào? O đây, một vị nào đó đạt đến bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn quả vị Sa- 
môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy ý nghĩa đã được biết, pháp đã 
được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi 
pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được 
sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. Đức Thế Tôn đã 
tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu 
tuệ phân tích về phép biện giải này; vì thế, đức Phật là người có tài biện giải. Đối với 
kẻ nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối với kẻ ấy, cái 
gì sẽ được sáng tỏ? - ‘không còn sự cứng cỏi (của tâm), có tài biện giải là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 635. 
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Tenāha thero pingiyo: 
"Esa bhīyo pasīdāmi sutvāna munino vaco, 
vivattacchado sambuddho akhilo patibhānavā "ti. 


25. 


Adhideve abhiññaua sabbam vedi paroparam,' 
pañhanantakaro satthā kankhīnam patijānatam. 


Adhideve abhiññaya ti - Deva ti tayo deva sammutidevā” uppattidevā* 
visuddhidevā.* Katame sammutidevā? Sammutidevā vuccanti rājāno ca rājakumārā 
ca deviyo ca, ime vuccanti sammūutidevā.* Katame uppattideva? Uppattidevā vuccanti 
cātummahārājikā devā tāvatimsā devā —pe— brahmakāyikā devā ye ca devā 
taduttari,* ime vuccanti uppattideva.” Katame visuddhideva? Visuddhidevā vuccanti 
tathāgatā tathāgatasāvakā* arahanto khīņāsavā, ye ca paccekasambuddhā, ime 
vuccanti visuddhidevā.” Bhagava sammutideve adhidevati'° abhiññaya uppattideve 
adhidevāti abhiññaya visuddhideve adhidevati abhiūnāya Janitva tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katva ti - adhideve abhiññaya. 


Sabbam vedi paroparan ti bhagavā attano ca paresam ca adhidevakare 
dhamme vedi aññasi apassi'' pativijjhi. Katame attano adhidevakara dhammā? 
Sammāpatipadā anulomapatipadā apaccanīkapatipadā anvatthapatipadā 
dhammānudhammapatipadā sīlesu paripūrikāritā” indriyesu guttadvarata bhojane 
mattaññuta jāgariyānuyogo satisampaJaññam cattaro satipatthana —pe— ariyo 
atthangiko maggo. Ime vuccanti attano adhidevakara dhamma. Katame paresam 
adhidevakara dhamma? Sammāpatipadā —pe- ariyo atthangiko maggo. Ime vuccanti 
paresam adhidevakarā dhammā. Evam bhagavā attano ca paresam ca adhidevakare 
dhamme vedi aññāsi apassi pativijjhī ti - sabbam vedi paroparam. 


' parovaram - Syā. 


* sammatidevā ca - Syā, evamīdisesu thānesu. * tathāgatasāvakā - Syā; 
* upapattidevā - Ma, PTS; tathāgatā sāvakā - PTS. 
upapattidevā ca - Syā, evamīdisesu thānesu. ? ime visuddhidevā vuccanti - Syā. 
* visuddhidevā ca - Syā. !9 atidevāti - Va, Vi, Ka. 
` ime sammatidevā vuccanti - Syā. " aphassi - Ma; aphusi - Syā, PTS; 
° tatrupari - Syā. passi - Va, Vi, Ka, evamīdisesu thānesu. 
7 ime upapattidevā vuccanti - Syā. V paripūrakāritā - Ma. 
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Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Con đâu càng thêm tịnh tín sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của 
tâm), có tài biện gidi.” 


25. 


Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là vi giải quuết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghi ngờ 
đang bày tỏ (uới Ngài). 


Sau khi biết rē chư Thiên bậc thượng - Chư Thiên: Có ba hạng chư Thiên: 
chư Thiên do chế định, chư Thiên do tái sanh, chư Thiên do thanh tịnh. Chư Thiên do 
chế định là những ai? Chư Thiên do chế định nói đến các vị vua, các hoàng tử, và các 
hoàng hậu; những người này là chư Thiên do chế định. Chư Thiên do tái sanh là 
những ai? Chư Thiên do tái sanh nói đến chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, chư 
Thiên cối Đạo Lợi, —nt— chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, và chư Thiên nào vượt 
lên trên cõi ấy; các vị này là chư Thiên do tái sanh. Chư Thiên do thanh tịnh là những 
ai? Chư Thiên do thanh tịnh nói đến các đức Như Lai, các đệ tử của các đức Như Lai 
là các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc Giác; các vị này là 
chư Thiên do thanh tịnh. Đức Thế Tôn, sau khi biết r6 chư Thiên do chế định là “chư 
Thiên bậc thuong, sau khi biết rõ chư Thiên do tái sanh là ‘chu Thiên bậc thượng, 
sau khi biết rõ chư Thiên do thanh tịnh là “chư Thiên bậc thượng, sau khi biết được, 
sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi 
biết rõ chư Thiên bậc thượng” là như thế. 


Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao: Đức Thế Tôn đã hiểu biết, đã biết 
rõ, đã nhìn thấy, đã thấu triệt các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân 
và cho những người khác. Các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân là 
những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc 
làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự 
luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, —nt— đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần. Các việc này được gọi là các pháp tạo thành chư Thiên bậc 
thượng cho bản thân. Các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho những người 
khác là những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, -nt- đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. Các việc này được gọi là các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho những 
người khác. Đức Thế Tôn đã hiểu biết, đã biết rõ, đã nhìn thấy, đã thấu triệt các pháp 
tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân và cho những người khác như vậy; - 
“Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao' là như thế. 
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Pañhanantakaro satthā ti bhagavā parayanikapañhanam antakaro 
pariyantakaro paricchedakaro parivatumākaro; sabhiyapaūīhānam' antakaro 
pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro;* sakkapañhanam suyāmapaūīhānam* 
bhikkhupañhanam bhikkhunipañhanam upāsakapaūhānam upasikapañhanam 
rajapañhanam khattiyapañhanam brahmana-vessa-suddapañhanam' devapañhanam 
brahmapañhanam antakaro pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro ti - 
pañhanantakaro. Satthā ti bhagavā satthavāho. Yatha satthavāho satthe* kantaram 
tāreti, corakantāram tāreti, vāļakantāram tāreti, dubbhikkhakantāram tāreti, 
nirudakakantāram tāreti, uttāreti nittāreti* patāreti khemantabhūmim sampapeti; 
evameva bhagavā satthavāho satte kantāram tāreti jātikantāram tāreti, jarā-vyādhi- 
maraņa'-soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsakantāram tāreti, rāgakantāram 
tāreti, dosa-moha-māna-ditthi-kilesa-duccaritakantāram tāreti,* rāgagahanam tāreti, 
dosagahanam — mohagahanam —* ditthi-kilesa-duccaritagahanam tareti'° uttāreti 
nittāreti patāreti khemantabhūmim amatam nibbānam sampāpetī ti - evampi 
bhagavā satthavāho. 


Athavā bhagavā netā vinetā anunetā paññapeta'' nijjhāpetā pekkheta' pasādetā 
'ti - evampi bhagavā satthavāho. Athavā bhagavā anuppannassa maggassa uppadeta, 
asañjatassa maggassa sañJaneta, anakkhatassa maggassa akkhātā, maggaññu 
maggavidū maggakovido maggānugā ca panassa” etarahi savaka viharanti paccha 
samannāgatā ti - evampi bhagavā satthavaho 'ti - pañhanantakaro satthā. 


Kankhīnam patijānatan ti sakankhā āgantvā nikkankha°” sampajjanti, 
salekhā” āgantvā nillekhā sampajjanti, sadveļhakā āgantvā nidveļhakā sampajjanti, 
savicikicchā'* āgantvā nibbicikicchā'” sampajjanti, sarāgā āgantvā vitaraga 
sampajjanti, sadosā āgantvā vītadosā sampajjanti, samohā āgantvā vītamohā 
sampajjanti, sakilesā'* āgantvā nikkilesā sampajjantī ti - kankhīnam patijānatam. 


Tenāha thero pingiyo: 
“Adhideue abhiññaua sabbam vedi paroparam, 
pañhanantakaro satthā kankhīnam patijānatan "ti. 


' parisapañhãnam - Syā, PTS. 
2 pingiyapafihānam antakaro pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro - itipātho Syā, PTS 
potthakesu dissate. 


` amanussapafihānam - Syā, PTS. l! paññapetä - Ma; saññapeta - Syā, PTS. 

* brahmanapañhãnam vessapafihānam suddapañhanam - Ma, Syā. 

> sattham - Pana. '* pekkhatā - Ma, Syā, PTS. 

é nitthāreti - Ma. ' maggānugā ca pana - Ma, Syā, PTS. 

7 jātikantāram tāreti, jarākantāram ... byādhikantāram ... maraņakantāram ... - Ma; 
jātijarābyādhimaraņa - Syā, PTS. " nissankā - Pana. 

° dosakantāram ... mohakantāram ... mānakantāram ... ditthikantāram ... kilesakantāram ... 

duccaritakantāram tāreti - Ma. 5 sallekhā - Ma. 

? dosagahanam tāreti, mohagahanam ... - Ma; l savecikicchā - Syā. 
dosagahanam tāreti mohagahanam tāreti - Syā. VU nibbecikicchā - Syā, PTS. 

0 ditthigahanam ... kilesagahanam ... duccaritagahanam tāreti - Ma. "5 sañkilesa - Pana. 
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Bậc Đạo Sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi: Đức Thế Tôn là vị làm 
chấm dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi 
của những vị đang trên đường đi đến bờ kia; là vị làm chấm dứt, vị làm kết thúc, vị 
làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi của vị Sabhiya; là vị làm chấm 
dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi của 
Thiên Chủ Sakka, cho các câu hỏi của Thiên Tử Suyama, cho các câu hỏi của các vi tỳ 
khưu, cho các câu hỏi của các vi tỳ khưu ni, cho các cầu hỏi của các nam cư sĩ, cho các 
câu hỏi của nữ cư sĩ, cho các câu hỏi của các vị vua, cho các câu hỏi của các vị Sát-đế- 
ly, cho các câu hỏi của các Bà-la-môn, thương buôn, và nô lệ, cho các câu hỏi của chư 
Thiên, cho các câu hỏi của Phạm Thiên; - ‘vi giải quyết dứt điểm các câu hó? là như 
thế. Bậc Đạo Sư: đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe. Giống như người chỉ đạo 
đoàn xe giúp các đoàn xe vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ có trộm cướp, giúp 
vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ có khó khăn về vật thực, giúp vượt 
qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, 
giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, tương tự y như thế, đức Thế Tôn là người 
chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ của sanh, 
giúp vượt qua hiểm lộ của già-bệnh-chết-sâu-bi—khổ-ưu—não, giúp vượt qua hiểm 
lộ của luyến ái, giúp vượt qua hiểm lộ của sân hận-si mē6-ngā mạn-tà kičn—0 
nhiễm-uế hạnh, giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ 
của sân hận — sự nắm giữ của si mê — sự nắm giữ của tà kiến-ô nhiễm-uế hạnh, giúp 
cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn 
toàn an ổn, Bất Tử, Niết Bàn; - “đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe’ là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc 
Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín; — “đức Thế Tôn là người chỉ 
đạo đoàn xe còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa 
được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo 
Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rë 
về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay 
đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo Lộ ấy); - “đức Thế Tôn là người chỉ đạo 
đoàn xe’ còn là như vậy; - “bậc Đạo Su là vị giải quyết dứt điểm các câu hó? là như 
thế. 


Của những người có sự nghỉ ngờ đang bày tỏ (với Ngài): Những người có 
sự nghi ngờ sau khi đi đến thì trở thành không còn nghỉ ngờ, có sự day dứt sau khi đi 
đến thì trở thành không còn day dứt, có sự lưỡng lự sau khi đi đến thì trở thành 
không còn lưỡng lự, có hoài nghỉ sau khi đi đến thì trở thành không còn hoài nghi, có 
luyến ái sau khi đi đến thì trở thành có luyến ái đã được xa lìa, có sân hận sau khi đi 
đến thì trở thành có sân hận đã được xa lia, có si mê sau khi đi đến thì trở thành có sĩ 
mê đã được xa lia, có ó nhiễm sau khi đi đến thì trở thành không còn ô nhiễm; - “của 
những người có sự nghỉ ngờ đang bày tỏ (với Ngài) là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là vi gidi quuết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghỉ ngờ 
đang bày tỏ (uới Ngūi).” 
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26. 


Asamhīram' asankuppam 

yassa natthi upamā kvaci, 

addhā gamissāmi na mettha kankhā 
evam mam dhārehi adhimuttacittam. 


Asamhīram asankuppan ti asamhīram vuccati amatam nibbānam, yo so 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho 
nibbānam. Asamhīran ti rāgena dosena mohena kodhena upanahena makkhena 
palasena issāya macchariyena māyāya sātheyyena thambhena sarambhena mānena 
atimānena madena pamādena sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbapariļāhehi 
sabbāsavehi sabbadarathehi sabbasantāpehi sabbākusalābhisankhārehi 
asamhariyam nibbanam niccam dhuvam sassatam aviparināmadhamman ti - 
asamhīram. Asankuppan ti asankuppam vuccati amatam nibbānam, yo so 
sabbasankharasamatho —-pe—- nirodho nibbānam, yassa” na uppādo paññayati, na 
vayo paūūāyati,* na? tassa aūnathattam* paññayati, nibbanam niccam dhuvam 
sassatam aviparināmadhamman ti - asamhīram asankuppam. 


Yassa natthi upamā kvacī ti - Yassā ti nibbānassa. Natthi upamā ti upamā 
natthi upanidhā natthi sadisam natthi patibhago natthi na sant na samvijjati 
nūpalabbhati. Kvacī ti kvaci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha vā 
ajjhattabahiddhā va ti - yassa natthi upamā kvaci. 


Addhā gamissāmi na mettha kankhā ti - Addhā ti ekamsavacanam 
nissamsayavacanam nikkankhavacanam advejjhavacanam adveļhakavacanam 
niyogavacanam” anvatthavacanam apaņņakavacanam aviruddhavacanam 
avatthāpanavacanametam "addhā ti. Gamissāmī ti gamissāmi adhigamissāmi 
phassissām! sacchikarissāmī ti - addhā gamissāmi. Na mettha kankhā ti - Etthā 
ti” nibbāne. Kankhā natthi vicikicchā natthi dveļhakam natthi samsayo natthi na 
santi* na samvijjati nūpalabbhati pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñāņagginā daddho ti - addha gamissāmi na mettha kankhā. 


' asamhiram - Syā, evamīdisesu thānesu. “na sati - Ma; 

* nibbānassa - Ma. itipātho Syā potthake na dissate. 
* na - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 7 nirodhavacanam - PTS. 

* vayo natthi - Ma, Syā, PTS. * phusayissāmi - Syā. 

` tassa aññadatthu - Syā, PTS. ? ettha - Syā. 
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26. 


Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niēt Bàn) không bị chuyên dịch, không bi 
lau động; không có pháp tương đương đối uới Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không có 
sự nghỉ ngờ vē nơi nàu. Xin Ngài hāy ghi nhận con là người có tâm đã được 
hướng đến như vģy. 


Không bị chuyển dịch, không bị lay động: không bị chuyển dịch nói đến Bất 
Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Không 
bị chuyển dịch: là không thể bị chuyển dịch bởi luyến ái, bởi sân hận, bởi si mê, 
bởi giận dữ, bởi thù hān, bởi gièm pha, bởi ác ý, bởi ganh ty, bởi bón xēn, bởi xảo trá, 
bởi lừa gạt, bởi bướng bỉnh, bởi hung hăng, bởi ngã mạn, bởi cao ngạo, bởi đam mê, 
bởi xao lãng, bởi tất cả ô nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự bực bội, bởi các lậu 
hoặc, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự nóng nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, 
Niết Bàn là thường còn, bền vững, trường tồn, không có bản chất biến đổi; - không bị 
chuyển dich” là như thế. Không bị lay động: Không bị lay động nói đến Bất Tử, 
Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, —nt— sự diệt tận, Niết Bàn. 
Đối với pháp ấy, sự sanh lên không được biết đến, sự hoại diệt không được biết đến, 
trạng thái biến đổi của nó không được biết đến, Niết Bàn là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có bản chất biến đối; - không bị chuyển dịch, không bị lay động lā 
như thế. 


Không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ấy: đối với Niết Bàn. Không có pháp tương đương: pháp tương đương là 
không có, pháp thay thế là không có, pháp tương tự là không có, pháp đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở 
bất cứ dàu là như thế. 


Đương nhiên, con sẽ đi đến ... Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này - 
Đương nhiên: Từ 'addhā này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói 
không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng ly, lời nói bảo 
đảm, lời nói đưa đến lợi ích, lời nói không sai trái, lời nói không đối chọi, lời nói 
khẳng định. Con sẽ đi đến: con sẽ đi đến là con sẽ chứng đắc, con sẽ chạm đến, con 
sẽ chứng ngộ; - “đương nhiên, con sẽ đi đến là như thế. Con không có sự nghỉ 
ngờ về nơi này - Về nơi này: về Niết Bàn. Sự nghi ngờ là không có, sự hoài nghỉ là 
không có, sự lưỡng lự là không có, sự ngờ vực là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “duong 
nhiên, con sẽ đi đến ... con không có sự nghi ngờ về nơi này' là như thế. 
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Cullaniddesapāli Pārāyanānugītiniddeso 


Evam mam dhārehi adhimuttacittan ti - Evam mam dhārehī ti evam 
mam upalakkhehi cittam' nibbānaninnam nibbānaponam nibbānapabbhāram 
nibbānādhimuttan 'ti - evam mam dhārehi adhimuttacittanti.? 


Tenāha thero pingiyo: 

“Asamhiram asankuppam 

yassa natthi upamā kvaci 

addhā gamissāmi na mettha kankhā 
evam mam dhārehi adhimuttacittan "ti. 


Pārāyanavagganiddeso nitthito. 


--00000-- 


' adhimuttacittanti - Ma, Syā. * adhimuttacittam - Syā. 
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Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như 
vậy - Xin Ngài hãy ghi nhận con như vậy: xin Ngài hãy nhận định con có tâm 
uốn cong theo Niết Bàn, chiều theo Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, hướng đến Niết 
Bàn như vậy; - Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như 
vậy là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Đương nhiên, con sẽ di đến trạng thái (Niết Bàn) không bị chuyên dịch, không 
bi lau động; không có pháp tương đương đối uới Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không 
có sự nghi ngờ ué nơi nàu. Xin Ngài hãu ghi nhận con là người có tâm đã được 
hướng đến như vây.” 

Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia được chấm dứt. 


--00000-- 
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KHAGGAVISANASUTTANIDDESO 


PATHAMO VAGGO 
1. 


Sabbesu bhutesu nidhāya dandam 
avihethayam' aññatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahāyam 
eko care khaggavisāņakappo. 


Sabbesu bhūtesu nidhāya daņdan ti - Sabbesū ti sabbena sabbam, 
sabbatha sabbam, asesam nissesam pariyādiyanavacanametam” 'sabbesū ti. 
Bhūtesū ti bhūtā vuccanti tasa ca thāvarā ca. Tasa ti yesam tasinā taņhā* appahīnā, 
yesam ca bhayabheravā appahīnā. Kimkāraņā vuccanti tasa? Te* tasanti uttasanti 
paritasanti bhāyanti santāsam āpajjanti, tamkāraņā vuccanti tasā. Thāvarā ti yesam 
tasinā taņhā* pahina, yesam ca bhayabheravā pahina. Kimkāraņā vuccanti thavara? 
Te na tasanti na uttasanti na paritasanti na bhāyanti na santāsam āpajjanti, 
tamkāraņā vuccanti thāvarā. Daņdā tif tayo daņdā kāyadaņdo vacīdaņdo 
manodaņdo.* Tividham kāyaduccaritam kāyadaņdo, catubbidham vacīduccaritam 
vacīdaņdo, tividham manoduccaritam manodando. Sabbesu bhūtesu nidhāya 
dandan ti sabbesu bhūtesu dandam nidhāya nidahitvā oropayitvā' samoropayTtva 
nikkhipitvā patippassambhitvā ti - sabbesu bhūtesu nidhāya dandam. 


Avihethayam aññatarampi tesan ti ekāmekampi* sattam panina va ledduna 
vā daņdena vā satthena vā anduyā vā” rajjuyā vā avihethayanto, sabbepi satte pāņinā 
va ledduna va dandena va satthena va anduyā va rajjuyā va avihethayanto ti - 
avihethayam aññatarampi tesam. 


' ahethayam - Syā, evamīdisesu thānesu. 


* pariyādāyavacanametam - Syā. ° kāyadaņdo ca vacīdaņdo ca manodando ca - Syā. 
3 yesam tasitataņhā - Ma; yesam taņhā - Syā.  ” voropayitvā - Syā. 

* tena - Pa, Va, Vi, Ka. * ekamattampi - Syā, PTS. 

°` daņdantī - Ma. ? aruyā vã - Syā, PTS; addayā vã - Va, Vi, Ka. 


482 


DIĒN GIẢI KINH SUNG TË NGUU 


PHẨM THỨ NHẤT 
1. 


Buóng bó uiệc hành ha đối uới tất cá chúng sanh, 

không ham hai bất cứ ai trong số họ, 

không trớc muốn con cái, sao lại (voc muốn) bạn hữu? 

Nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh - Đối với tất cả: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ 
'sabbesu' này là lối nói của sự bao gồm. Chúng sanh: chúng sanh nói đến những kẻ 
yếu ớt và những người vững chãi. Những kẻ yếu ớt: là những người có sự khao 
khát, có tham ái chưa được dứt bỏ, và là những người có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa 
được dứt bỏ. Vì lý do gì họ được gọi là những kẻ yếu ớt? Những kẻ ấy run sợ, khiếp 
sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy, họ được gọi là những kẻ yếu ớt. 
Những người vững chāi: là những người có sự khao khát, có tham ái đã được dứt 
bỏ, và là những người có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì họ được 
gọi là những người vững chãi? Những người ấy không run sợ, không khiếp sợ, không 
hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy, họ được gọi là những 
người vững chãi. Việc hành hạ: có ba sự hành hạ: sự hành hạ bằng thân, sự hành hạ 
bằng khẩu, sự hành hạ bằng ý. Ba loại uế hạnh về thân là sự hành hạ bằng thân, bốn 
loại uế hạnh về khẩu là sự hành hạ bằng khẩu, ba loại uế hạnh về ý là sự hành hạ 
bằng ý. Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh: sau khi buông bỏ, 
sau khi để xuống, sau khi bỏ xuống, sau khi tự bỏ xuống, sau khi quăng bỏ, sau khi 
chấm dứt việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh; - “buông bỏ việc hành hạ đối với tất 
cả chúng sanh' là như thế. 


Không hãm hại bất cứ ai trong số họ: không hãm hại mỗi một chúng sanh 
bằng bàn tay, hoặc bằng cục đất, hoặc bằng gậy gộc, hoặc bằng vũ khí, hoặc bằng 
xiēng xích, hoặc bằng dây thừng; không hãm hại tất cả chúng sanh bằng bàn tay, 
hoặc bằng cục đất, hoặc bằng gậy gộc, hoặc bằng vũ khí, hoặc bằng xiềng xích, hoặc 
bằng dây thùng; - ‘không hãm hại bất cứ ai trong số họ’ là như thế. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Na puttamiccheyya kuto sahāyan ti - Nā ti patikkhepo. Puttā ti cattāro 
puttā atrajo' putto khettajo putto dinnako putto antevāsiko putto. Sahāyan ti 
sahāyā vuccanti yehi saha āgamanam phāsu, gamanam phāsu,* gamanāgamanam 
phasu, thānam phāsu, nisajjā* phāsu, sayanam phāsu, ālapanam phāsu, sallapanam 
phāsu, ullapanam phāsu, samullapanam phāsu. Na puttamiccheyya kuto 
sahāyan ti puttampi na Iccheyya na sādiyeyya na patthayeyya na pihayeyya 
nābhijappeyya, kuto mittam va sandittham va sambhattam va sahayam va iccheyya 
sādiyeyya patthayeyya pihayeyya abhijappeyyā tỉ - na puttamiccheyya kuto 
sahāyam. 


Eko care khaggavisāņakappo ti - Eko ti so paccekabuddho* pabbajjā- 
sankhatena eko, adutiyatthena eko, taņhāya pahānatthena” eko, ekantavītarāgoti eko, 
ekantavītadosoti eko, ekantavītamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekayanamaggam 
gatoti eko, eko anuttaram paccekasambodhim abhisambuddho ti - eko. 


Katham so paccekasambuddho pabbajjāsankhātena eko? So paccekasambuddho 
sabbam  gharavasapalbodham chinditva puttadarapalibodham  chinditva 
ñatipalbodham chinditvā sannidhipalibodham chinditvā kesamassum oharetva 
kāsāyāti vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyam pabbajitvā akiūcanabhāvam 
upagantvā eko carati viharati* irīyati vattati” pāleti yapeti yāpetī ti - evam so 
paccekasambuddho pabbajjāsankhātena eko. 


Katham so paccekasambuddho adutiyatthena eko? So evam pabbajito samāno 
eko araññe vanapatthāni" pantani! senāsanāni patisevati  appasaddāni 
appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni” patisallānasāruppāni. So eko 
carati, eko gacchati, eko titthati, eko nisīdati, eko seyyam kappeti, eko gāmam 
piņdāya pavisati, eko abhikkamati, eko patikkamati, eko raho nisīdati, eko 
cankamam adhitthati, eko carati, viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpetī ti - evam 
so paccekasambuddho adutiyatthena eko. 


' attajo - Syā. ' taņhāpahānatthena - Syā, Pana, evamīdisesu thānesu. 
? gamanam phāsu āgamanam phāsu - Syā, PTS. Švicarati - Syā. 

* nisajjanam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 2 vatteti - Ma, Syā, evamīdisesu thānesu. 
* nipajjanam - Syā. '° araññavanapatthãni - Ma, Syā. 

` iechissati sadiyissati pihayissati abhijappissatīti - Syā. '' panthāni - Pa Vi, Vi, Ka. 

° paccekasambuddho - Ma, Syā. '* manussarāhasseyyakāni - Ma. 
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Không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn hữu? - Không: là sự 
phủ định. Con cái: Có bốn loại con cái: con ruột là con, con nhặt được là con, con 
nuôi là con, học trò là con. Bạn hữu: bạn hữu nói đến những người nào mà với 
những người ấy việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, 
việc đứng là thoải mái, việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện 
là thoải mái, việc chuyện van là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương 
qua lại là thoải mái. Không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn hữu: 
ngay cả con cái cũng không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu, còn các thân hữu, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc 
các vị thân thiết, hoặc các bạn hữu, tại sao lại ước muốn, lại ưng thuận, lại ước 
nguyện, lại mong cầu, lại nguyện cầu? - không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) 
bạn hữư' là như thế. 


Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) - Một 
mình: VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một 
mình với ý nghĩa không người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một 
mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn,’ một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn 
toàn, một mình “có si mē đã được xa lia hoàn toàn, một mình “hoàn toàn không còn 
ô nhiễm,` một mình “đã đi con đường độc dao, một mình “đã tự mình giác ngộ quả vi 
Độc Giác vô thuong; - một mình' là như thế. 


VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế 
nào? Vị Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau 
khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau 
khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải 
màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, 
một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - “vị Phật 
Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là như vậy. 


Vi Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế 
nào? VỊ ấy, trong khi đã được xuất gia như vậy, một mình thân cận các khu rừng, các 
khu rừng thưa, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian 
vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. VỊ ấy sống một mình, 
đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất 
thực một mình, đi đến nơi một mình, đi trở vë một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, 
quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng một mình; - “vị Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa không người thứ 
har nghĩa là như vậy. 
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Katham so paccekasambuddho taņhāya pahānatthena eko? So evam eko adutiyo 
appamatto ātāpī pahitatto viharanto mahāpadhānam padahanto māram sasenam' 
namucim kaņham pamattabandhum vidhametvā” taņhājālinim* saritam' visattikam 
pajahi vinodesi byantiakasi anabhāvam gamesīti.” 


1. “Tanha dutiyo puriso dīghamaddhāna samsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsāram nāttvattati. 


2. Evamādīnavam' ñatua taņhā' dukkhassa sambhavam, 
vītataņho anādāno sato bhikkhu paribbaje ”ti.* 
Evam so paccekasambuddho taņhāya pahānatthena eko. 


Katham so paccekasambuddho ekantavītarāgoti eko? Ragassa pahīnattā 
ekantavītarāgoti eko, dosassa pahīnattā ekantavītadosoti eko, mohassa pahīnattā 
ekantavītamohoti eko, kilesānam pahīnattā ekantanikkilesoti eko, evam so 
paccekasambuddho ekantavītarāgoti eko. 


Katham so paccekasambuddho ekāyanamaggam gatoti eko? Ekāyanamaggo 
vuccati cattāro satipatthānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā 
paūcindriyāni pañcabalani satta bojjhangā ariyo atthangiko maggo. 


' sasenakam - Ma, Vi, Ka. ° etamādīnavam - Ma, Pa. 

* vidhametvā ca - Ma; vidhamitvā - Syā. T taņham - Ma. 

* taņham jālinim - Syā. * Catukkanguttara, Bhaņdagāmavagga; 
* visaritam - Ma. Suttanipāta, Dvayatānupassanāsutta; 
` anabhāvangamesi - Ma, Syā. Itivuttaka, Anīyavagga. 
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Vi Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Vi 
ấy một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, trong khi đang nó lực sự nó lực vĩ đại, sau khi đã 
phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến của những kẻ bị xao lãng, cùng 
với đạo quân binh, rồi đã dứt bỏ, đã xua di, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn 
hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái đã được căng ra. 


1. “Có tham di lā bạn lữ, trong khi luân chuyēn một thời gian dài đến cối nàu vā 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


2. Sau khi biết được sự bất lợi như vây, (biēt được) tham ái là nguồn sanh khởi 
của khổ, vi tù khưu, có tham di đã được xa lia, không có sự nắm giữ, có niệm, nên 
ra di du phương.” 

Vị Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Vị Phật Độc Giác ấy là vị một mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn’ nghĩa là 
thế nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn’ do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có si mê đã được xa lia hoàn 
toàn’ do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mē, lā vị một mình “hoàn toàn không còn 
ó nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ó nhiễm. Vi Phật Độc Giác ấy là vị 
một mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn’ nghĩa là như vậy. 


Vi Phật Độc Giác ấy lā vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần. 
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3. Ekauanam jātikhayantadassī 
maggam pajānāti hitānukampī 
etena maggena tarimsu pubbe 
tarissanti ye ca' taranti oghan "ti." 
Evam so paccekasambuddho ekāyanamaggam gatoti eko. 


Katham so paccekasambuddho eko anuttaram  paccekasambodhim 
abhisambuddhoti eko? Bodhi vuccati catusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam 
paññabalam -pe-dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassana sammāditthi. So 
paccekasambuddho tena paccekabodhiñanena' sabbe sankhārā aniccati bujjhi, sabbe 
sankhara dukkhāti bujjhi, sabbe dhammā anattati bujjhi, avijjāpaccayā sankhārāti 
bujjhi, sankhārapaccayā viññananti bujjhi, viññanapaccaya nāmarūpanti bujjhi, 
nāmarūpapaccayā saļāyatananti bujjhi, saļāyatanapaccayā phassoti bujjhi, 
phassapaccayā vedanāti bujjhi, vedanāpaccayā taņhāti bujjhi, taņhāpaccayā 
upādānanti bujjhi, upādānapaccayā bhavoti bujjhi, bhavapaccayā jātīti bujjhi, 
jātipaccayā jarāmaraņanti bujjhi, avijjānirodhā sankhāranirodhoti bujjhi, 
sankhāranirodhā viūūāņanirodhoti bujjhi, viãñananirodha nāmarūpanirodhoti 
bujjhi,  nāmarūpanirodhā  saļāyatananirodhoti  bujjhi,  salayatananirodha 
phassanirodhoti bujjhi, phassanirodhā vedanānirodhoti bujjhi, vedanānirodhā 
taņhānirodhoti bujjhi, taņhānirodhā upādānanirodhoti bujjhi, upadananirodha 
bhavanirodhoti  bujjhi,  bhavanirodhā Jatnirodhot  bujjhi, jātinirodhā 
jarāmaraņanirodhoti bujjhi, idam dukkhanti bujjhi, ayam dukkhasamudayoti bujjhi, 
ayam dukkhanirodhoti bujjhi, ayam dukkhanirodhagāminī patipadāti bujjhi, ime 
āsavāti bujjhi, ayam āsavasamudayoti bujjhi, ayam āsavanirodhoti bujjhi, ayam 
āsavanirodhagāminī patipadati bujjhi, ime dhammā pariññeyyat“ bujjhi, ime 
dhammā pahātabbāti bujjhi, īme dhammā bhāvetabbāti bujjhi, ime dhammā 
sacchikātabbāti bujjhi, channam phassayatananam samudayañca atthangamaūca” 
assadañca ādīnavaūca nissaranañca bujjhi, paūcannam upādānakkhandhānam 
samudayañca —pe— nissaraņaūca bujjhi, catunnam mahābhūtānam samudayañca 
atthangamaūca assadañca adInavañca nissaranañca bujjhi, ‘yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ bujjhi. 


' ceva - Syā. *abhiñãñeyyäti - Ma; abhiññãtabbäti - Syā. 
* Satipatthanasamyutta, Nālandavagga. > atthagamañea - Va, Vi, Ka. 
* so paccekasambuddho maggapaccekasambuddho fiāņapaccekasambuddho - Ma; 

so paccekasambuddho paccekabuddhañanena saccāni bujjhi - Syā. 
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3. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm đứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lgi ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các vi đã uượt qua, 
(trong thời vi lat) các vi sẽ uượt qua, và (trong thời hiện tai) các vi đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường nàu.” 

Vị Phật Độc Giác ấy lā vị một mình “đã đi con đường độc dao” nghĩa là như vậy. 


Vi Phật Độc Giác ấy là vị một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc Giác vô 
thượng" nghĩa là thế nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí (ở bốn Đạo), nói đến tuệ, tuệ 
quyên, tuệ lực, —nt— trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn 
Đạo. Nhờ vào trí giác ngộ cá thể ấy, vị Phật Độc Giác ấy đã giác ngộ rằng: “Tất cả các 
hành là uó thường,” đã giác ngộ rằng: “Tốt cả các hành là khó,” đã giác ngộ rằng: 
“Tất cả các pháp lā vo ngã,” đã giác ngộ rằng: "VO minh duyên cho các hành,” đã 
giác ngộ rằng: “Các hành duyên cho thức,” đã giác ngộ rằng: “7hức duyên cho danh 
sắc,” đã giác ngộ rằng: “Danh sắc duyên cho sáu xứ,” đã giác ngộ rằng: “Sáu xứ 
duyên cho xúc,” đã giác ngộ rằng: “Xúc duyên cho thọ,” đã giác ngộ rằng: “Thọ duyên 
cho di,” đã giác ngộ rằng: “Ái duyên cho thủ,” đã giác ngộ rằng: “Thủ duyên cho 
hữu,” đã giác ngộ rằng: “Hữu duyên cho sanh,” đã giác ngộ rằng: “Sanh duyên cho 
lão, tử,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của uó minh (đưa đến) sự diệt tận của các 
hành,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự diệt tận của 
thức,” đã giác ngộ rằng: “Do sự điệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc,” 
đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ,” đã 
giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc,” đã giác ngộ 
rằng: “Do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự diệt tận của tho,” đã giác ngộ rằng: “Do sự 
diệt tận của tho (đưa đến) sự diệt tận của đi,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của đi 
(đưa đến) sự diệt tận của thủ,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của thủ (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của 
sanh,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” 
đã giác ngộ rằng: “Đây là Khó, đã giác ngộ rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” đã giác 
ngộ rằng: “Đây là sự diệt tận Khó,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự thực hành đưa đến 
sự diét tận Khố,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Đây lā 
nhân sanh các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác 
ngộ rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: 
“Các pháp nàu cần được biết toàn điện,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp nàu cần được 
dứt bỏ,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp này cần được tu tập,” đã giác ngộ rằng: “Các 
pháp nàu cần được chứng ngộ,” đã giác ngộ về nhàn sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng 
thú, sự bất lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, —nt— và 
sự thoát ra năm thủ uān; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự 
bất lợi, và sự thoát ra bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió); đã giác ngộ rằng: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt diệt.” 
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Athava yam bujjhitabbam anubujjhitabbam patibujjhitabbam sambujjhitabbam 
adhigantabbam phassitabbam' sacchikatabbam, sabbam tam tena nena bujjhi 
anubujjhi patibujjhi sambujjhi adhigacchi phassesi* sacechākāsī tỉ - evam so 
paccekasambuddho eko anuttaram paccekasambodhi abhisambuddho i - eko. 


Care ti attha cariyāyo iriyāpathacariyā āyatanacariyā saticariya samadhicariya 
ñanacariya maggacariyā patticariyā* lokatthacariya. Iriyāpathacariyāti catusu 
iriyapathesu. Ayatanacariyati chasu ajjhattikabāhiresu' āyatanesu. Saticariyati catusu 
satipatthānesu. Samādhicariyāti catusu jhānesu. Nāņacariyāti catusu ariyasaccesu.” 
Maggacariyāti catusu ariyamaggesu.* Patticariyāti catusu samaññaphalesu. 
Lokatthacariyāti  tathāgatesu arahantesu  sammāsambuddhesu,  padese” 
paccekasambuddhesu padese sāvakesu. Iriyapathacariya ca paņidhisampannānam, 
āyatanacariyā ca indriyesu guttadvārānam, saticariya ca appamādavihārinam, 
samādhicariyā ca adhicittamanuyuttānam,* ñanacariya ca buddhisampannānam, 
maggacariyā ca  sammāpatipannānam, patticariyā ca adhigataphalanam, 
lokatthacariyā ca tathāgatānam arahantanam sammāsambuddhānam, padese 
paccekabuddhanam, padese sāvakānam, ima attha cariyāyo. 


Aparāpi attha cariyāyo: adhimuccanto saddhāya carati, paggaņhanto viriyena 
carati, upatthapento satiyā carati, avikkhepam karonto samādhinā carati, pajānanto 
paññaya carati, vijānanto viãñanena carati, evam patipannassa kusala dhammā 
āyāpentīti āyatanacariyāya carati, evam patipanno visesamadhigacchatīti 
visesacariyāya carati, ima attha cariyāyo. 


Aparāpi attha cariyayo: dassanacariya ca!" sammāditthiyā, abhiniropanacariya 
ca! sammasankappassa, pariggahacariya ca sammāvācāya, samutthānacariyā ca 
sammākammantassa,  vodānacariyā ca sammaajivassa  paggahacariyā ca 
sammāvāyāmassa,  upatthānacariyā ca sammasatiya, avikkhepacanya ca 
sammāsamādhissa, ima attha cariyāyo. 


' phusitabbam - Syā. 7 padesato - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 

* phusesi - Syā. * adhicitta-manāyatanānam - PTS. 

* patipatticariyā - Syā, PTS, Pa, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 

* cha ajjhattikabāhiresu - Pa, Va, Vi, Ka. 2 viññanacariyaya carati - Ma, Va, Vi, Ka. 

> catusu saccesu - Pa, Va, Vi, Ka. 10 dassanacariyā ñāņacariyā ca - Pa, Va, Vi, Ka. 
° catusu maggesu - Syā, PTS, Pa, Va, Vi, Ka. " abhiropanacariyā ca - Ma, Syā, PTS. 
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Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị Đạo), có thể 
giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, có thể chạm 
đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), đã giác ngộ 
(Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ cá thể ấy. Vi Phật Độc Giác ấy là vị 
một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc Giác vô thượng" nghĩa là như vậy. 


Nên sống: Có tám sự thực hành:? sự thực hành về oai nghi, sự thực hành về xứ, 
sự thực hành về niệm, sự thực hành về định, sự thực hành về trí, sự thực hành về Đạo, 
sự thực hành về chứng đạt, sự thực hành về lợi ích cho thế gian. Sự thực hành về oai 
nghi: là ở bốn oai nghỉ (đi, đứng, nằm, ngồi). Sự thực hành về xứ: lā ở sáu nội và 
ngoại xứ. Sự thực hành về niệm: là ở bốn sự thiết lập niệm. Sự thực hành về định: là ở 
tám thiền. Sự thực hành về trí: là ở bốn chân lý cao thượng. Sự thực hành về Đạo: là ở 
bốn Thánh Đạo. Sự thực hành về chứng đạt: là ở bốn quả vị của đời sống Sa-môn. Sự 
thực hành về lợi ích cho thế gian: là ở các đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
một phần ở các đức Phật Độc Giác, một phần ở các vị Thinh Văn. Sự thực hành về oai 
nghi dành cho những vị có nguyện vọng, sự thực hành về xứ dành cho những vị có sự 
phòng vệ các giác quan, sự thực hành về niệm dành cho những vị an trú ở sự không 
xao lãng, sự thực hành về định dành cho những vị gắn bó với tăng thượng tâm, sự 
thực hành về trí dành cho những vị có sự giác ngộ, sự thực hành về Đạo dành cho 
những vị thực hành đúng đắn, sự thực hành vë chứng đạt dành cho những vị đã 
chứng đắc Quả vị, sự thực hành về lợi ích cho thế gian dành cho các đức Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, một phần dành cho các đức Phật Độc Giác, một phần dành 
cho các vị Thinh Văn; các điều này là tám sự thực hành. 


Còn có tám sự thực hành khác nữa: trong khi đang hướng đến thì thực hành với 
đức tin, trong khi đang ra sức thì thực hành với tỉnh tấn, trong khi đang thiết lập thì 
thực hành với niệm, trong khi đang tạo ra sự không tán loạn thì thực hành với định, 
trong khi đang nhận biết thì thực hành với tuệ, trong khi đang nhận thức thì thực 
hành với thức, (nghĩ rằng): “Các thiện pháp sẽ xảy đến cho người luyện tập như vậy” 
rồi thực hành với sự thực hành về xứ, (nghĩ rằng): “Người luyện tập như vậy sẽ chứng 
đắc một cách đặc biệt” rồi thực hành với sự thực hành đặc biệt; các điều này lā tám sự 
thực hành. 


Còn có tám sự thực hành khác nữa: thực hành về sự nhận thức là thuộc về chánh 
kiến, thực hành về sự gắn chặt (tâm vào cảnh) là thuộc về chánh tư duy, thực hành về 
sự gìn giữ là thuộc về chánh ngữ, thực hành về nguồn sanh khởi là thuộc về chánh 
nghiệp, thực hành về sự trong sạch là thuộc vë chánh mạng, thực hành về sự ra sức là 
thuộc về chánh tinh tấn, thực hành về sự thiết lập là thuộc về chánh niệm, thực hành 
về sự không tán loạn là thuộc về chánh định; các điều này là tám sự thực hành. 


' Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibujjhati, và sambujjhati có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ngộ, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pati, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 

* Động từ carati có ý nghĩa chính là “đi bó, nhưng ở những ngữ cảnh khác còn có ý nghĩa là “sóng, thực 
hành, cư xử, v.v... Vì thế, ở đoạn văn trên, danh từ tương ứng cariyā của động từ carati được dịch là 
“cách thực hành' cho phù hợp với ngữ cảnh (ND). 
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Khaggavisāņakappo ti yathā khaggassa nāma visāņam ekam hoti adutiyam, 
evameva so paccekasambuddho tamkappo' tamsadiso? tappatibhāgo. Yatha atiloņam 
vuccati loņakappo, atitittakam* vuccati tittakappo,* atimadhuram vuccati 
madhurakappo,* atiuņham vuccati aggikappo, atisītam* vuccati himakappo, 
mahāudakakkhandho vuccati samuddakappo, mahabhiññabalappatto savako vuccati 
satthukappoti,' evameva* so paccekasambuddho* tamkappo tamsadiso tappatibhago 
eko adutiyo muttabandhano sammā loke carati viharati irīyati vattati pāleti yapeti 
yāpetī ti - eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 
avihethayam aññatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahāyam 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Samsaggajātassa bhavanti snehā 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
ādīnavam snehajam pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Samsaggajātassa bhavanti snehā ti - Samsaggā ti dve samsaggā: 
dassanasamsaggo ca savanasamsaggo ca. Katamo dassanasamsaggo? Idhekacco 
passati itthim va kumarm va abhirūpam dassanīyam pāsādikam paramaya 
vaņņapokkharatāya samannāgatam, disvā passitvā anubyañJanaso nimittam gaņhāti: 
kesā va sobhanā,' mukham va sobhanam, akkhī va sobhana,'' kaņņā va sobhana, 
nasa va sobhana, ottha va sobhana, ? dantā va sobhanā, mukham va sobhanam, gīvā 
vā sobhanā, thanā vā sobhanā, uram vā sobhanam, udaram vā sobhanam, kati vā 
sobhanā, uru va sobhana, Jangha va sobhanā, hatthā va sobhanā, pada va sobhanā, 
anguliyo va sobhana, nakhā va sobhana ti disvā passitva abhinandati abhivadati 
abhipattheti anussarai  anuppādeti anubandhat ragabandhanam. Ayam 
dassanasamsaggo. 


' takkappo - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. ? go paccekasambuddho tattha - Ma. 

* tassadiso - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. '° sobhaņā - Syā, evamuparipi. 

: atitittikam - Syā, PTS. ở akkhi vā sobhaņam - Syā; 
tittikappo - Syā, PTS. akkhi vā sobhanam - PTS. 

` madhukappo - Syā. V ottham vã sobhaņam - Syā; 

° atisītalam - Ma, Syā, PTS. ottham vā sobhanam - PTS. 

7 satthukappo - Syā, PTS. Ú ūrū - Ma; 

* evam - Syā, PTS. uru - Syā, PTS. 
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Tựa như sừng của loài tê ngưu: giống như tên gọi của loài tê ngưu, sừng của 
nó chỉ có một, không có cái thứ hai, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy là tựa 
như vật ấy, tương tự vật ấy, có sự so sánh với vật ấy. Giống như quá mặn được gọi là 
tựa như muối, quá đắng được gọi là tựa như mướp đắng, quá ngọt được gọi là tựa như 
mật ong, quá nóng được gọi là tựa như lửa, quá lạnh được gọi là tựa như tuyết, khối 
nước lớn được gọi là tựa như biển, vị Thinh Văn đạt được năng lực vĩ đại của thắng trí 
được gọi là tựa như bậc Đạo Sư; tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy là tựa như 
vật ấy, tương tự vật ấy, có sự so sánh với vật ấy, một mình, không người thứ hai, có sự 
trói buộc đã được mở ra, sống một cách chân chánh ở thế gian, trú ngụ, sinh hoạt, 
vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Buông bỏ uiệc hành hạ đối uó tất cả chúng sanh, 

không hãm hạt bất cứ ai trong số họ, 

không voc muốn con cái, sao lại (voc muốn) bạn hữu? 

Nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


„ 


2. 


Đối uới người dā có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu; 
theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 
Trong khi xét thấu điều bât lợi sanh lên từ sự thương yêu, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu - Sự giao 
tiếp: có hai sự giao tiếp: sự giao tiếp do thấy và sự giao tiếp do nghe. Việc nào là sự 
giao tiếp do thấy? O đây, một người nào đó nhìn thấy người đàn bà hoặc thiếu nữ 
tuyệt sắc, đáng nhìn, đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da; sau khi ngó thấy, sau 
khi nhìn thấy thì nắm giữ hình tướng thuộc về chi tiết (rằng): “Mái tóc đẹp, hoặc 
khuôn mặt đẹp, hoặc cặp mắt đẹp, hoặc hai tai đẹp, hoặc mũi đẹp, hoặc đôi môi đẹp, 
hoặc hàm răng đẹp, hoặc miệng đẹp, hoặc cổ đẹp, hoặc vú đẹp, hoặc ngực đẹp, hoặc 
bụng đẹp, hoặc hông đẹp, hoặc bắp vế đẹp, hoặc cáng chân đẹp, hoặc hai bàn tay đẹp, 
hoặc hai bàn chân đẹp, hoặc các ngón tay đẹp, hoặc các móng đẹp;” sau khi ngó thấy, 
sau khi nhìn thấy, thì thích thú, tán thưởng, ước nguyện, tưởng nhớ, trở nên gắn bó, 
theo đuổi sự trói buộc vì luyến ái. Việc này là sự giao tiếp do thấy. 
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Katamo savaņasamsaggo? Idhekacco suņāti amukasmim nāma gāme vā nigame 
vā itthī vā kumārī vā abhirūpā vā dassanīyā pāsādikā paramāya vaņņapokkharatāya 
samannāgatā ti, sutvā sunitva abhinandati abhivadati abhipattheti anuppādeti 
anubandhati ragabandhanam. Ayam savaņasamsaggo. 


Snehā ti dve snehā: taņhāsneho ca ditthisneho ca. Katamo taņhāsneho? Yāvatā 
taņhāsankhātena  sīmakatam _mariyādīkatam' odhikatam  pariyantakatam? 
pariggahitam mamāyitam “dam mama, etam mama, ettakam mama, ettāvatā 
mama,’ rūpā' saddā gandhā rasa photthabbā attharaņā pāpuraņā” dāsidāsā ajeļakā 
kukkutasūkarā hatthigavassavalava khettam vatthum hiraññam suvannam 
gāmanigamarājadhāniyo rattham ca janapado ca* koso ca kotthagaram ca kevalampi 
mahāpathavim tanhavasena mamāyati, yavatatthasatatanhavicartam.” Ayam 
tanhasneho. 


Katamo ditthisneho? Vīsativatthukā sakkayaditthi, dasavatthuka micchaditthi, 
dasavatthukā antaggāhikāditthi, ya evarupa ditthi dithigatam ditthigahaņam 
ditthikantāro ditthivisūkāyikam ditthivipphanditam ditthisamyojanam gaho 
patitthāho* abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho° viparltagaho'° vipallāsagāho'' micchagaho ayathavatasmim'” 
yathavatanti° gāho yavata dvāsatthi ditthigatāni. Ayam ditthisneho. 


Samsaggajātassa bhavant snehā ti dassanasamsaggapaccaya ca 
savaņasamsaggapaccayā ca“ tanhasneho ca ditthisneho ca bhavanti sambhavanti 
Jayanti sañJayanti nibbattanti abhinibbattanti pātubhavantī ti - samsaggajātassa 
bhavanti snehā. 


Snehanvayam dukkhamidam pahotī ti - Snehā ti“ dve sneha: tanhasneho 
ca dithsneho ca. —pe— Ayam taņhāsneho. -pe- Ayam ditthisneho. 
Dukkhamidam pahotī ti idhekacco kāyena duccaritam carati, vācāya duccaritam 
carati, manasā duccaritam carati, pāņampi hanti,'* adinnampi ādiyati, sandhimpi 
chindāti, nillopampi” harati, ekāgārikampi karoti, — 


' mariyadikatam - Syā, Ma potthake na dissate. 


2 pariyantikatam - Ma, Syā, Pana; 'vipallāsaggāho - Ma; 
pariyantikam - Va, Vi, Ka. vippallāsaggāho - Syā. 

* idam mamam etam mamam ettakam mamam ettāvatā mamam - Syā. 

* mama rūpā - Syã. * ayāthāvakasmim - Ma, Syā; 

> pāvuraņā - Ma. āyatāvakamhi - Va, Vi, Ka. 

° janapadā ca - Va, Vi, Ka. * vāthāvakanti - Ma, Syā. 

7 yavata atthasatataņhāvicaritam - Ma; yāvatā atthasatataņhāviparītā - Syā. 

* patiggāho - Ma, Syā. " vippallāsapaccayā ca dassanasavanasamsaggapaccayā ca - Syā. 

? vipariyāsaggāho - Ma; > snehoti - Ma, Syā. 
vipariyesaggāho - Syā. * hanati - Ma, Syā, PTS. 

'° viparītaggāho - Ma, Syā. 7 vilopampi - Syā. 
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Việc nào là sự giao tiếp do nghe? Ở đây, một người nào đó nghe rằng: “Ở ngôi 
làng, hoặc ở thị trấn tên gọi như vậy, có người đàn bà hoặc thiếu nữ tuyệt sắc, đáng 
nhìn, đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da;” sau khi nghe được, sau khi lắng 
nghe, thì thích thú, tán thưởng, ước nguyện, trở nên gắn bó, theo đuổi sự trói buộc vì 
luyến ái. Việc này là sự giao tiếp do nghe. 


Sự thương yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương 
yêu do tà kiến. Việc nào là sự thương yêu do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập 
ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn 
định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: “Cái này là 
của tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi,” các sắc, 
các thinh, các hương, các vi, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các 
con dë cừu, các con gà, heo, voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa 
cầu đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 
ái. Việc này là sự thương yêu do tham ái. 


Việc nào là sự thương yêu do tà kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền 
tảng, hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến. Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 


Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu: Do duyên 
giao tiếp do thấy và do duyên giao tiếp do nghe, sự thương yêu do tham ái và sự 
thương yêu do tà kiến hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, phát sanh, 
xuất hiện; - “đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hüu là như thế. 


Theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành - Sự thương 
yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến. — 
nt- Việc này là sự thương yêu do tham ái. =nt- Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 
Khổ đau này được hình thành: O đây, một người nào đó làm hành động xấu xa 
bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa bằng ý, giết hại 
mạng sống, lấy vật chưa được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ 
đạo tặc, — 
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— paripanthepi titthati, paradārampi gacchati, musāpi bhaņati. Tamenam gahetvā 
rañño dassenti 'ayam deva coro āgucārī, imassa yam icchati tam daņdam paņehī ti. 
Tamenam raja paribhāsati. So paribhāsapaccayāpi dukkham domanassam' 
patisamvedeti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa?’ Snehapaccayā ca 
nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātam, ettakenapi rājā na 
tussati. 


Tamenam raja bandhāpeti andubandhanena va rajjubandhanena vā 
sankhalikabandhanena va vettabandhanena va latabandhanena va 
pakkhepabandhanena vā parikkhepabandhanena va gamabandhanena vā 
nigamabandhanena vā nagarabandhanena vã ratthabandhanena va 
Janapadabandhanena va, attamaso savacanīyampi karoti “na te labbhā ito 
pakkamitun 'ti.` So bandhanapaccayā pi dukkham domanassam patisamvedeti. Etam 
bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya ca 
rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca Jatam, ettakenapi raja na tussati. 


Tamenam raja tassa dhanam āharāpeti satam va sahassam va satasahassam va. 
So dhanajāni'paccayāpi dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca 
nandirāgapaccayā ca jātam, ettakenapi rājā na tussati. 


Tamenam raja° vividha kammakāraņā” kārāpeti: kasāhipi tāļeti, vettehip!* tāļeti, 
addhadaņdakehipi” tāļeti, hatthampi chindati, pādampi chindati hatthapadampi 
chindati, kaņņampi chindati, nāsampi chindati, kaņņanāsampi chindāti, 
bilangathālikampi karoti, sankhamuņdikampi" karoti rāhumukhampi karoti, 
jotimālikampi karoti, hatthapajjotikampi karoti, erakavattikampi'' karoti, 
cīrakavāsikampi"” karoti, eņeyyakampi karoti, balisamamsikampi karoti, 
kahāpaņakampi” karoti, khārāpatacchikampi karoti, paļighaparivattikampi karoti, 
paļālapitthikampi"* karoti, tattenapi telena osiūcati, sunakhehipi” khādāpeti, 
jīvantampi sūle uttāseti, asināpi'* sīsam chindati So kammakāraņapaccayāpi 
dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto 
tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam, 
raja Imesam catunnam daņdānam issaro. 


' dukkhadomanassam - Syā, PTS, evamuparipi. ” sankhamuņdakampi - Syā. 
* kuto jātam? tassa - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 'erakavattikampi - Syā. 

* nikkhamitunti - Syā. 2 ciravāsikampi - Syā. 

* tasseva - Ma. * kahāpaņikampi - Ma, Syā. 

` dhanāhāra - PTS. * palālapīthakampi - Ma, Syā. 
° raja tassa - Syā, PTS. * sunakhenapi - Syā. 

7 vividha-kamma-kāraņam - PTS; vividhāni kammakaraņāni - Pa, Va, Vi, Ka. 

° vettenapi - Syā. Š asina - Syā. 


? addhadaņdehipi - Ma; addhadaņdenapi - Syā; addhadaņdakehipi - Ma, Va, Vi, Ka. 
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— đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Dân chúng sau khi 
bắt lấy kẻ ấy rồi trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ, gã trộm cướp này là kẻ làm điều tội lõi. 
Đối với kẻ này, xin ngài hãy giáng hình phạt theo ý muốn.” Đức vua mắng nhiếc kẻ 
ấy. Kẻ ấy, do duyên mắng nhiếc, khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, 
ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên 
niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua 
không được vui. 


Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ ấy với việc trói bằng xiềng, hoặc trói bằng dây 
thùng, hoặc trói bằng dây xích, hoặc trói bằng dây mây, hoặc trói bằng dây leo, hoặc 
với việc giam trong hố, hoặc giam trong hào, hoặc giam trong làng, hoặc giam trong 
thị trấn, hoặc giam trong thành phố, hoặc giam trong quốc độ, hoặc giam trong xứ 
sở, thậm chí còn khuyên bảo rằng: “Ngươi không được phép ra khỏi nơi này.” Kẻ ấy, 
do duyên giam cầm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do dāu mà xảy đến cho 
kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do 
duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. 


Đức vua ra lệnh kẻ ấy đem lại tài sản của kẻ ấy: một trăm, một ngàn, hoặc một 
trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát tài sản, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm 
vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua 
không được vui. 


Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều loại hình phạt ở thân đối với kẻ ấy: đánh bằng 
các cây roi, đánh bằng các dây mây, đánh bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn 
chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xéo mũi, cắt tai và xéo mũi, (đập vỡ đầu) làm 
thành như hū cháo chua, lột da đầu, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, 
lột da thành sợi, lột da thành đống để ở chân, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da 
thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên 
thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới bằng dâu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên 
giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng gươm. Kẻ ấy, do duyên các hình phạt ở thân, 
cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên 
do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và 
luyến ái. Đức vua là chúa tể của bốn hình phạt này. 
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So sakena kammena kayassa bhedā parammaraņā, apayam duggatim vinipātam 
nirayam  upapajjati. Tamenam nirayapālā pañcavidhabandhanam nama 
kammakāraņam kārenti' tattam ayokhīlam” hatthe gamenti, tattam ayokhīlam dutiye 
hatthe gamenti, tattam ayokhīlam pāde gamenti, tattam ayokhīlam dutiye pāde 
gamenti, tattam ayokhīlam majjhe urasmim gamenti. So tattha dukkhā tippa kharā 
katukā vedanā vedeti,* na ca tāva* kalam karoti yāva na tam papam kammam* 
byantīhoti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccayā ca 
nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātam. 


Tamenam nirayapālā samvesetvā” kutārīhi* tacchanti. Tamenam nirayapālā 
uddhapādam* adhosiram gahetva'° vāsīhi tacchanti. Tamenam nirayapālā rathe 
yoJetva ādittāya pathaviyā sampajjalitāya sajotibhūtāya'' sārentipi paccasarentIpI. ? 
Tamenam nirayapālā mahantam angarapabbatam ādittam sampajjalitam 
sajotibhūtam āropentipi oropentipi. Tamenam nirayapālā uddhapādam adhosiram 
gahetvā tattaya lohakumbhiya pakkhipanti adittaya sampajjalitāya sajotibhūtāya. So 
tattha phenuddehakam paccati. So tattha pheņuddehakam paccamāno sakimpi 
uddham gacchati, sakimpi adho gacchati, sakimpi tiriyam gacchati. So tattha tippā 
kharā” katuka vedanā vedeti, na ca tava kalam karoti yāva na tam papam kammam 
byantīhoti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccayā ca 
nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātam. Tamenam nirayapālā 
mahanrraye ° pakkhipanti. So kho pana mahānirayo: 


1. "Catukkaņņo catudvāro vibhatto bhāgaso mito, 
ayopākārapariyanto ayasā patikujjito. 


2. Tassa ayomayā bhūmi" jalitā tejasā yutā," 
samantā yojanasatam pharitvā titthati sabbadā." 


3. Kadariyā tāpanā" ghorā accimanto durāsadā, 
lomahamsanarūpā ca bhismā” patibhayā dukhā”.' 


4. Puratthimāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto” pāpakammante pacchimāya patihaññati. 


5. Pacchimāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto pāpakammante puratthimāya patthañfñaH. 


! karonti - Ma. * dukkhā tibbā kharā - Ma; 

* ayokhilam - Ma, Syā, evamuparipi. dukkhā tippā - Syā, PTS. 

* tibbā - Ma, Va, Vi, Ka. *niraye - Syā, PTS. 

* patisamvedeti - Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. ‘tassa bhetthā ayobhūmi - Va, Vi, Ka. 
` nama - PTS. Stejasa-yutta - PTS. 

° pāpakammam - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thãnesu. 7 Majjhimanikāya, Devadūtasutta. 

7 samvesitvā - Syā, PTS. * kadariyātapanā - Ma; 

* kuthārīhi - Ma, PTS; kudhārīhi - Syā. kadariyā tapanā - Syā, PTS. 

? uddhampādam - Ma, Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. '” bhesmā - Ma. 

'° thapetvā - PTS, Pa, Va, Vi, Ka. 20 dukkhā - Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 

'! gaijotibhūtāya - Syā, PTS, evamīdisesu thānesu. 2! Sankiccajātaka (530). 

V harantipi paccāharantipi - Va, Vi, Ka. 2: dahanto - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
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Kẻ ấy, với nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết di, bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục cho thực 
hiện hình phạt “trói buộc năm cách’ đối với kẻ ấy: Họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng 
đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay thứ hai, họ 
dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, họ dùng cọc sắt đã được đốt 
nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở giữa 
ngực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối; nhưng 
kẻ ấy không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dút. Sự sợ hãi, khổ, ưu 
này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên 
niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. 


Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy nằm xuống và dùng những cái rìu băm nát. 
Những người giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, và dùng 
những cái búa băm nát. Những người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào có xe rồi cho kéo tới 
kéo lui ở trên đất đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Những người giữ địa ngục bắt 
kẻ ấy trèo lên, trèo xuống ở ngọn núi than hừng to lớn đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ 
rực. Những người giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, rồi ném 
vào chảo đồng đã được đốt nóng, đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, bị 
nung nấu ở bọt nước sôi sục. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở bọt nước sôi 
sục, lúc thì nổi lên trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ấy, ở tại nơi 
ấy, cảm nhận các thọ sắc bén, khốc liệt, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể chết đi 
chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến 
cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến 
ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Những người giữ địa ngục ném kẻ ấy vào đại địa 
ngục. Quả vậy, đại địa ngục ấy là: 


1. “(Dai địa ngục) có bốn góc, có bốn cửa lớn, được chia thành các phầm cân đối, 
được bao quanh bằng tường sắt, được đậu lại bằng mái sắt. 


2. Nền của (đại địa ngục) làm bằng sắt, được thiêu đốt, cháu uới lửa ngọn, luôn 
luôn tỏa khắp và tồn tại xung quanh môt trăm do-tuān. 


3. (Các đại địa ngục) có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại gần, có 
hình dạng làm ron lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chju.' 


4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng đông, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng tâu. 


5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng tâu, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng đông. 


! Bổn Sanh Án Sĩ Sanīkicca (530), TTPV tập 33, trang 275, câu kệ 3483. 
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6. Uttarāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto pāpakammante' dakkhiņāya patihaññati. 


7. Dakkhiņāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto pāpakammante uttarāya patihaññati. 


8. Hetthato” ca samutthāya* accikkhandho bhayānako, 
dahanto pāpakammante chadanasmim' patihaññati. 


9. Chadanamhā samutthāya accikkhandho bhayānako, 
dahanto pāpakammante bhūmiyam patihaññati. 


10. Ayokapālamādittam samtattam jalitam yathā, 
evam avīcinirayo hetthā upari passato. 


11. Tattha sattā mahāluddā mahākibbisakārino, 
accantapāpakammantā paccantt” na ca mīyare.* 


12. Jātavedasamo kāyo tesam nirayavāsinam, 
passa kammānam daļhattam na bhasmā hoti' napi masi. 


13. Puratthimenapi dhāvanti tato dhāvanti pacchimam,* 
uttarenapi dhāvanti tato dhāvanti dakkhiņam. 


14. Yam yam disam padhāvantt” tam tam dvāram pithīyati," 
abhinikkhamitāsā te sattā mokkhagavesino.' 


15. Na te tato nikkhamitum labhanti kammapaccayā, 
tesam ca pāpakammam tam avipakkam” katam bahun "ti. 


Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā 
ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātam. Yāni ca nerayikāni dukkhāni yāni ca 
tiracchānayonikāni dukkhāni yani ca pettivisayikāni dukkhāni yani ca mānussikāni” 
dukkhāni tani kuto jātāni kuto sañJatani kuto nibbattāni kuto abhinibbattāni kuto 
pātubhūtāni? Snehapaccayā'* ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā 
ca bhavanti” sambhavanti jāyanti saūjāyanti nibbattanti abhinibbattanti 
pātubhavantī ti - snehanvayam dukkhamidam pahoti. 


' mahanto pāpakammanto - Va, Vi, Ka. ? pi dhāvanti - Syā, PTS. 

* hetthito - Syā, PTS. ° pidhīyati - Ma; 

3 samutthito - Syā, PTS, evamuparipi. pithiyyati - Syā. 

* chadanamhi - Syā, PTS. ! mokkham gavesino - Syā; 

` paccante - PTS. pāmokkham gavesino - PTS. 

° miyyare - Ma, Syā; 2tesañca pāpakammantam, avipakkam - Ma; 
miyyāre - PTS. tesañca papakam kammam avipakkam - Syā, PTS. 

7 honti - Syā, PTS. * mānusakāni - Ma, Syā, PTS. 

* pacchato - Syā; *tassa snehapaccayā - Ma. 
pacchimato - PTS. `honti - Pa, Va, Vi. 
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6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng bắc, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng nam. 


7. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng nam, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, di đến chạm vào (khối lửa) ở hướng bắc. 


8. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ có 
ác nghiệp, di đến chạm vào (khối lửa) ở mái che (bên trên). 


9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác 
nghiệp, di đến chạm vào (khối lira) ở mặt đất (bên dướ!). 


10. Cái chảo sắt đã được đốt cháu, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa ngục 
Avici, ở bên dưới, bên trên, và bên hông là như vây. 


11. Ở nơi ấu, những chúng sanh uô cùng hung đữ, đã gâu ra trọng tội, có hành 
động cực kù ác độc, bi nung nếu và không thể chết đi. 


12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãu nhìn 
xem tính chất vng bên của nghiệp, không như tro, cũng không như bui. 


13. Họ chau ué hướng đông, rồi từ đó chau ué hướng tâu. Họ chau ué hướng 
bắc, rồi từ đó ho chau vē hướng nam. 


14. Họ chạu đến bất cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấu đêu được đóng lai. Với 
niềm mong mói được thoát ra, các chúng sanh dy có sự tìm kiếm lối thoát. 


15. Họ không thể di ra khỏi nơi ấu bởi vi nghiệp duyēn, khi ác nghiệp của họ dā 
tạo có nhiều vā còn chưa trả xong.” 


Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên 
thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. 
Những khổ đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân phận 
nga quỷ, những khổ đau ở cõi người, những khổ đau ấy do đâu đã được sanh ra, do 
đâu đã được sanh khởi, do đầu đã được hạ sanh, do đầu đã được phát sanh, do đâu 
đã được xuất hiện? Do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do 
duyên niềm vui và luyến ái, mà những khổ đau ấy hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh 
khởi, hạ sanh, phát sanh, xuất hiện; - “theo sau sự thương yêu là khổ đau này được 
hình thành là như thế. 
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Ādīnavam snehajam pekkhamāno ti - Sneho ti dve snehā: taņhāsneho ca 
ditthisneho ca. —pe— Ayam taņhāsneho. —pe— Ayam ditthisneho. Adīnavam 
snehajam pekkhamāno ti taņhāsneho ca ditthisneho ca ādīnavam snehajam 
pekkhamāno' dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - 
ādīnavam snehajam pekkhamāno eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Samsaggajātassa bhavanti snehā 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
ādīnavam snehajam pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Mitte suhajje anukampamāno 
hāpeti attham patibaddhacitto,” 
etam bhayam santhave pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Mitte suhajje anukampamāno hāpeti attham patibaddhacitto ti - Mitto 
ti? dve mittā: agārikamitto* ca anagārikamitto* ca. Katamo agarikamitto? Idhekacco 
duddadam dadāti, duccajam cajati, dukkaram karoti, dukkhamam khamaāti, 
guyhamassa ācikkhati, guyhamassa pariguyhati,* āpadāsu na vijahati, jīvitam cassa 
atthāya' pariccattam hoti, khīņe natimaññati. Ayam agārikamitto. 


Katamo anagārikamitto? Idha bhikkhu piyo ca hoti manāpo ca* garū ca” 
bhāvanīyo ca vattā ca vacanakkhamo ca gambhīram ca katham kattā no ca atthāne 
niyojeti,” adhisīle samādapeti, catunnam satipatthānānam bhavananuyoge 
samādapeti, catunnam sammappadhānānam —pe— catunnam iddhipādānam — 
paūcannam indriyānam — pañcannam balānam — sattannam bojjhangānam — 
ariyassa atthangikassa maggassa bhāvanānuyoge samādapeti. Ayam anagārikamitto. 
Suhajjā vuccanti yehi saha āgamanam phāsu gamanam phāsu'' nisajjā phasu'” 
sayanam phāsu ālapanam phāsu sallapanam phāsu ullapanam phāsu samullapanam 
phāsu. 


' taņhāsnehe ca ditthisnehe ca ādīnavam pekkhamāno - Syā. 


2 patibandhacitto - Va, Vi. * manāpo ca hoti - Syā. 

* mittāti - Ma. ? garu ca - Ma, Syā, PTS. 

* āgārikamitto - Syā, PTS, evamuparipi. 1 atthāne ca na niyojeti - Syā; 

` anāgārikamitto - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. atthāne ca niyojeti - PTS. 

° parigūhati - Ma. ll gamanam phāsu āgamanam phāsu - Syā. 


7 jīvitampissa atthāya - Ma; jīvitassa atthāya - Pa, Va, Vi. 
 nisajjanam phāsu - Ma; gamanāgamanam phāsu thānam phāsu nissajjanam phāsu - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Trong khi xét thấy điêu bất lợi sanh lên từ sự thương yêu - Sự thương 
yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến. — 
nt- Việc này là sự thương yêu do tham ái. —nt— Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 
Trong khi xét thấy điêu bất lợi sanh lên từ sự thương yêu: người có sự 
thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến trong khi xét thấy, trong khi nhận 
thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát điều bất lợi sanh lên từ 
sự thương yêu; - trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Đối uới người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu; 
theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấu điều būt lgi sanh lên từ sự thương yêu, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


3. 


Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu ở sự thân thiết, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điêu 
lợi ích, có tâm bị ràng buộc - Bạn bè: Có hai loại bạn bè: bạn bè tại gia và bạn bè 
xuất gia. Người nào là bạn bè tại gia? Ở đây, một người nào đó cho vật khó cho, từ bỏ 
điều khó từ bỏ, làm việc khó làm, nhàn nại điều khó nhãn nại, nói ra điều bí mật (của 
mình) cho bạn, che giấu điều bí mật của bạn, vào những lúc rủi ro không lìa bỏ (bạn), 
mạng sống được buông bỏ vì lợi ích của bạn, không khinh khi lúc (bạn) khánh tận. 
Người này là bạn bè tại gia. 


Người nào là bạn bè xuất gia? Ở đây, vị tỳ khưu là đáng yêu, đáng mến, đáng kính, 
đáng trọng, là diễn giả, có sự nhãn nại với lời nói, là vị thuyết giảng sâu sắc, và không 
xúi giục làm công việc không hợp lý, sách tấn về thắng giới, sách tấn việc chuyên cần 
tu tập bốn sự thiết lập niệm, sách tấn việc chuyên cần tu tập bốn chánh cần —nt— bốn 
nền tảng của thần thông — năm quyền — năm lực — bảy yếu tố đưa đến giác ngộ — đạo 
lộ thánh thiện tám chi phần. Người này là bạn bè xuất gia. Thân hữu: nói đến 
những người nào mà với những người ấy việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, 
việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, việc 
chuyện vãn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương qua lại là thoải 
mái. 
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Mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthan ti mitte ca suhajje ca 
sanditthe ca sambhate ca sahaye ca anukampamano anupekkhamāno 
anugayhamāno' attatthampi paratthampi” ubhayatthampi hapeti, dittha- 
dhammikampi attham hapetl, samparāyikampi attham hāpeti, paramatthampi 
attham hāpeti,* pahāpeti parihāpeti paridhamseti parivajjeti* antaradhāpetī ti - mitte 
suhajje anukampamāno hāpeti attham. 


Patibaddhacitto ti dvīhi kāraņehi patibaddhacitto hoti: attānam vā nīcam 
thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti, attanam va uccam thapento 
param nīcam thapento pabaddhacitto hoti. Katham attānam nīcam thapento param 
uccam thapento patibaddhacitto hoti? Tumhe me bahūpakārā* aham tumhe nissāya 
labhāmi cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāram, yepi me 
aññe° datum va katum va maññanti, tumhe nissāya tumhe sampassantā,' yampi me 
porāņam mātāpettikam nāmagottam tampi* antarahitam, tumhehi aham ñayami,° 
asukassa kulupako" asukaya kulūpakoti. Evam attānam nīcam thapento param 
uccam thapento patibaddhacitto'' hoti. 


Katham attanam uccam thapento param nīcam thapento patibaddhacitto hoti? 
Aham tumhākam bahūpakāro. Tumhe mam āgamma buddham saranam sata, 
dhammam saraņam gatā, sangham saraņam gatā, pāņātipātā pativiratā, adinnādānā 
pativiratā, kāmesu micchacara pativiratā, musāvādā pativiratā, surameraya- 
majjapamādatthānā pativiratā. Aham tumhākam uddesam demi, paripuccham demi, 
uposatham ācikkhāmi,” navakammam adhitthāmi. Atha ca pana” tumhe mam 
ujjhitvā'* aññe sakkarotha garukarotha mānetha pujethāti. Evam attānam uccam 
thapento param nīcam thapento patibaddhacitto hoti tỉ - hāpeti attham 
patibaddhacitto. 


! anugaņhamāno - Ma; 7 sampassanā - PTS. 
anuggayhamāno - Syā. * tampi me - Ma. 
* attatthampi paratthampi hãpeti - Syā. °maññãmi - PTS. 
3 paramatthampi hãpeti - Ma, Syā. '°kulupako - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
* parisajjeti - Syā, PTS. '! patibandhacitto - Va, Vi, Ka. 
` bahūpakārakā - Syā. 5 atha pana - Ma. 
° yampi me aññe - Ma, Syā, PTS; 14 mam pariccajitvā - Syā, PTS; 
yampi aññe - Pana. mam muñcitva - Pana. 


'“uddesampi paripucchampi sīlampi uposathampi ācikkhāmi - Syā, PTS. 
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Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điêu 
lợi ích: trong khi thương tưởng, trong khi lưu tâm, trong khi ủng hộ các bạn bè, các 
thân hữu, các vị đồng quan điểm, các vị thân thiết, và các bạn hữu (thời) bê trễ lợi ích 
của bản thân, luôn cả lợi ích của người khác, luôn cả lợi ích của cả hai, (thời) bê trễ 
lợi ích trong đời này, bê trễ lợi ích trong đời sau, bê trễ luôn cả lợi ích là lợi ích tối 
thượng, (thời) bỏ bê, bỏ lơ, làm mất mát, lánh xa, làm biến mất; - “trong khi thương 
tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điều lợi ích’ là như thế. 


Có tâm bị ràng buộc: Có tâm bị ràng buộc là bởi hai lý do: trong khi hạ thấp 
bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc, hoặc trong khi 
nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng buộc. Trong khi 
hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là 
thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. Nuong vào các người, tôi 
nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các người, 
cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay cả tên họ trước đây của mẹ cha đặt, 
tên ấy cũng không còn; nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường tới lui với gia 
đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” Trong khi 
hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là 
như vậy. 


Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Nhờ vào tôi, 
các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến 
nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật 
chưa được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, dā 
tránh xa trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc 
chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện 
việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung 
kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ 
thấp người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy; - (thời) bê trễ điều lợi ich, 
có tâm bị ràng buộc là như thế. 
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Etam bhayam santhave pekkhamāno ti - Bhayan ti jātibhayam jarābhayam 
vyādhibhayam maraņabhayam rājabhayam corabhayam aggibhayam udakabhayam 
attānuvādabhayam parānuvādabhayam daņdabhayam duggatibhayam ūmibhayam' 
kumbhīlabhayam āvattabhayam susukabhayam” ājīvakabhayam* asilokabhayam 
parisāya sarajJjabhayamt madanabhayam bhayānakattam*  chambhitattam 
lomahamso cetaso ubbego* utrāso.” Santhave ti dve santhavā: taņhāsanthavo ca 
ditthisanthavo ca. —pe— Ayam tanhasanthavo. —pe— Ayam ditthisanthavo. Etam 
bhayam santhave pekkhamāno ti etam bhayam santhave pekkhamāno 
dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - etam bhayam 
santhave pekkhamāno eko caro khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

“Mitte suhajje anukampamāno 
hāpeti attham patibaddhacitto, 

ekam bhayam santhave pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Vamso visālova yathā visatto 
puttesu dāresu ca yā apekkhā, 
vamsakaļīrova* asajjamāno 

eko care khaggavisāņakappo. 


Vamso visalova yathā visatto ti vamso vuccat veļugumbo. Yatha 
veļugumbasmim porāņakā vamsā sattā” visattā āsattā laggā laggitā palibuddha, 
evameva visattikā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo anunayo anurodho nandi nandirāgo 
cittassa sarago icchā mucchā ajjhosānam gedho paļigedho sango panko ejā maya 
janikā sañJananI sibbanī'” jālinī sarita visattikā suttam'' visatą” āyūhanī dutiyā 
paņidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo sineho apekkhā patibandhu” asa 
āsimsanā āsimsitattam'* rūpāsā saddasa gandhāsā rasāsā photthabbāsā lābhāsā 
loluppāyanā loluppāyitattam” pucchaūcikatā* sādukamyatā” adhammarāgo 
visamalobho nikanti nikāmanā patthanā pihanā sampatthanā kāmataņhā 
bhavataņhā vibhavataņhā rūpataņhā — 


1 


! ummibhayam - Va, Vi, Ka. sottam - Syā. 

* susumārabhayam - Ma; sumsumārabhayam - Syā, PTS. 2 visata - Ma, Va, Vi, Ka. 

3 ājīvikabhayam - Ma; ājīvikābhayam - Syā. * patibaddhā - Syā. 

* parisasārajjabhayam - Ma, Syā; * āsīsanā āsīsitattam - Ma. 
parisārajjabhayam - PTS. * jappāyanā - Syā, Pana. 

` bhayānakam - Ma, Syā, PTS. *loluppā - Syā. 

° ubbeggo - Syā. 7 loluppitattam - Syā. 

7 uttrāso - PTS. ° pucchañjikata - Ma. 

° vamsakkaļīrova - Ma; vamsākaļīrova - PTS; vamsokalīrova - Pa, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 

? veļugumbasmim kantaka jatitā samsibbitā - Syā. ? asādhukamyatā - Syā. 

1 gibbinī - Ma, Syā. sādhukamyatā - Ma; 
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Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết - Sợ hãi: sợ hãi sự sanh, 
sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi 
lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, 
sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy nước, 
sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thể, 
sợ hãi do sự say sưa, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ của tâm. Sự thân thiết: Có hai sự thân thiết: sự thân thiết do tham ái và 
sự thân thiết do tà kiến. —nt— Việc này là sự thân thiết do tham ái. —nt— Việc này là sự 
thân thiết do tà kiến. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết: trong 
khi xét thấy, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết; - “trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân 
thiết, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu ở sự thân thiết, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


> 


4. 


Giống như câu tre rậm rạp bi uướng mắc, 

sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vg (là tương tự). 
Trong khi không bi uướng víu như là mut măng tre, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc: Cây tre nói đến lùm tre. Giống 
như ở lùm tre, các cây tre già cõi bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại, tương tự y như vậy, sự vướng mắc nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và 
luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, 
thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo 
ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan 
rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân 
thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng 
thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong 
mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về 
con trai, mong mỏi về mạng sóng, tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu 
hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái 
tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, 
khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái 
cối Sắc, — 
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— arupatanha nirodhataņhā rupatanha saddataņhā gandhataņhā rasatanha 
photthabbataņhā dhammataņhā ogho yogo gantho upādānam āvaraņam nīvaraņam 
chadanam bandhanam upakkileso anusayo pariyutthānam lata veviccham 
dukkhamūlam  dukkhanidānam  dukkhappabhavo  mārapāso  mārabalisam 
māravisayo' taņhānadī taņhājālam taņhāgaddulam” tanhasamuddo abhijjhā lobho 
akusalamulam. 


Visattikā ti kenatthena visattikā? Visalati visattika, visatāti visattikā, visatāti 
visattikā, visakkatīti visattikā, visamharatīti visattikā, visamvādikāti visattikā, 
visamūlāti visattikā, visaphalāti visattikā, visaparibhogāti” visattikā. Visālā vā pana 
taņhā rūpe sadde gandhe rase photthabbe kule gaņe āvāse lābhe yase pasamsāya 
sukhe cīvare piņdapāte senāsane gilānapaccayabhesajjaparikkhāre kāmadhātuyā 
rūpadhātuyā arūpadhātuyā kāmabhave rūpabhave arūpabhave saññabhave 
asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokarabhave catuvokarabhave 
pañcavokarabhave atlte anagate paccuppanne*  ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visatā' vitthatāti visattika ti - vamso visālova yathā visatto. 


Puttesu dāresu ca yā apekkhā ti - Puttā ti cattāro puttā atrajo putto khettajo 
putto dinnako putto antevāsiko putto. Dārā vuccanti bhariyāyo.* Apekkhā vuccati” 
taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamūlan ti - puttesu dāresu ca ya 
apekkhā. 


' māragocaro - Pana. 


* taņhāgaddalam - Syā. Š atītānāgatapaceuppanne - Syā, evamuparipi. 
3 Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 7 visatā - Syā. 

* visālatāti - Pana. * dārā vuccati bhariyā - Syā, PTS. 

* visapatibhagati - Pana. ? apekkhā vuccanti - Ma. 
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— ái cõi vô sāc, ái Niết Bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh 
xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn 
che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội 
nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cam bày của Ma Vương, lưỡi 
câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái 
ví như dây xích, ái ví như biến, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng māc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng là vướng mắc, 
“bao quát là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo là vướng mắc, 
‘nó mang lại chất độc' là vướng mắc, “truyền bá chất doc là vướng mắc, “gốc rễ của 
chất độc' là vướng mắc, ‘kêt quả của chất doc là vướng mắc, “sự thọ dụng độc hai là 
vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vi, ở xúc, ở 
gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y 
phục, ở đồ ăn khất thực, ở chó nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục 
giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cOi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi 
vô tưởng, ở cối phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uān, ở cõi năm uẩn, 
ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc; - “giống như 
cây tre rậm rạp bị vướng mắc' là như thế. 


Sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự) - 
Các con: Có bốn loại con: con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi là con, học 
trò là con. Những người vợ: nói đến những người nữ có hôn phối. Sự mong mỏi: 
nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện; - 'sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là 
tương tu) là như thế. 
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Vamsakalīrova asajjamano ti vamso vuccati veļugumbo. Yathā 
veļugumbasmim' taruņakā kaļīrā” asatta alagga` apaļibuddhā nikkhantā nissatā* 
vippamuttā, evameva. Asajjā ti dve sajjā* taņhāsajjā* ca ditthisajjā' ca. —pe— Ayam 
taņhāsajjā. —pe— Ayam ditthisajjā. Tassa paccekasambuddhassa taņhāsajjā pahina 
ditthisajjā patinissatthā. Taņhāsajjāya pahīnattā ditthisajjāya patinissatthattā so 
paccekasambuddho rūpe na sajjati, sadde na sajjati, gandhe na sajjati, rase na sajjati, 
photthabbe na sajjati, kule, gaņe, āvāse, lābhe, yase, pasamsāya, sukhe, cīvare, 
pindapate, senāsane, gilānapaccayabhesajjaparikkhāre, kāmadhātuyā, rūpadhātuyā, 
arūpadhātuyā, kāmabhave, rūpabhave, arūpabhave, saññabhave, asaññabhave, 
nevasaññanasaññabhave, ekavokārabhave, catuvokārabhave, paūcavokārabhave, 
atīte, anāgate, paccuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na sajjati, na 
ganhat na bajjhati na paļibujjhati” na muccati° nikkhanto nissato vippamutto 
visamyutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - vamsakaļīrova asajjamāno eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Vamso visālova yathā visatto 
puttesu dāresu ca yā apekkhā 
vamsakaļīrova asajjamāno 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Migo araññamhi yathā abaddho'' 
yenicchakam gacchati gocarāya,” 
viññu naro seritam” pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Migo araññamhi yathā abaddho yenicchakam gacchati gocarāyā ti - 
Migo ti dve migā: eņimigo ca pasadamigo' ca. Yathā āraññako"“ migo araññe pavane 
ca caramāno" vissattho gacchati, vissattho titthati, vissattho nisīdati, vissattho 
seyyam kappeti. Vuttam hetam bhagavatā: "Seyyathāpi bhikkhave araññako migo 
araññe pavane caramāno vissattho gacchati, vissattho titthati, vissattho nisīdāti, 
vissattho seyyam kappeti. Tam kissa hetu? — 


' veļugumbamhi - Syā. 7 ditthisajjanā - Ma, Syā, evamuparipi. 

* taruņakā kaļīrakā - Ma; ° na gayhati - Syā, Pana. 
taruņakaļīrā - Syā; ? palibajjhati - Ma, Syā. 
taruņā kaļīrā - PTS. na mucchati - Ma; 

* alaggā agadhitā - Ma; itipātho Syā potthake na dissate. 
alaggā apalivetthitā - Syā; ! abandho - Syā, evamuparipi. 
alaggā alaggitā apalivetthitā - PTS. ? gocarasmim - Pana, evamuparipi. 

* nissatthā - Syā, PTS, evamuparipi. * serita - Syā, evamuparipi. 

> evameva. sajjāti dve sajjanā - Ma; * sarabhamigo - Syā, PTS. 
evameva dve sajjanā - Syā, PTS. `araññiko - Ma, evamuparipi. 

° taņhāsajjanā - Ma, Syā, evamuparipi. é vasamāno - Syā, PTS. 
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Trong khi không bị vướng víu như là mut măng tre: Cây tre nói đến lùm 
tre. Giống như ở làm tre, các mụt măng non không bị dính mắc, không bị máng vào, 
không bị giữ lại, đi ra ngoài, được rời ra, được thoát khỏi là tương tự y như vậy. 
Không bị dính mắc: Có hai sự dính mắc: sự dính mắc do tham ái và sự dính mắc 
do tà kiến. —nt— Việc này là sự dính māc do tham ái. -nt- Việc này là sự dính mắc do 
tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự dính mắc do tham ái đã được dứt bỏ, sự dính 
mắc do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự dính mắc 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự dính mắc do tà kiến, vị Phật 
Độc Giác ấy không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thinh, không dính mắc ở 
hương, không dính mắc ở vị, không dính mắc ở xúc, không dính mắc ở gia tộc, ở đồ 
chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn 
khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, 
ở vô sắc giới, ở cối dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cối hữu tưởng, ở cối vô tưởng, ở cõi 
phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị 
lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, không bị dính 
cứng, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “trong khi không bị vướng víu như 
là mut măng tre, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một} là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Giống như câu tre rậm rạp bị uướng mắc, 

s mong mói (yêu thương) các con và những người vg (là tương tự). 
Trong khi không bi uướng víu như là mut măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


5- 


Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùu theo ú thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét vē sự tự do, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích - Nai: Có hai loài nai: loài nai eni và loài nai pasada. Giống 
như loài nai sống ở rừng, trong lúc đi lại trong rừng và trong khu rừng lớn, tự tin nó 
đi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn 
nói đến: “Này các tỳ khưu, cũng giống như con nai sống ở rừng đang đi lại trong khu 
rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó đi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. 
Điều ấy có nguyên nhân là gì? — 


511 


Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


— Anāpāthagato bhikkhave luddassa. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu vivicceva 
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pītisukham 
pathamam jhānam upasampajja viharati. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu 
andhamakasi māram apadam vadhitvā māracakkhum adassanam' gato pāpimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu vitakkavicārānam vūpasamā ajjhattam 
sampasādanam cetaso ekodibhāvam avitakkam avicāram samādhijam pītisukham 
dutyam jhānam upasampajja viharati. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu 
andhamakasi māram apadam vadhitvā māracakkhum adassanam gato pāpimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca 
sampaJano sukham ca kayena patisamvedeti, yam tam ariyā ācikkhanti “upekkhako 
satimā sukhavihārī ti tam tatiyam jhānam upasampajja viharati. Ayam vuccati 
bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi maram apadam vadhitvā maracakkhum 
adassanam gato papImato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā 
pubbeva somanassadomanassānam atthangamā adukkhamasukham upekkhā- 
satipārisuddhim catuttham jhānam upasampājja viharati. Ayam vuccati bhikkhave, 
bhikkhu andhamakāsi māram apadam vadhitvā māracakkhum adassanam gato 
papImato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthangamā nanattasaññanam amanasikārā “ananto akaso ti 
ākāsānaūcāyatanam upasampalJJa viharati. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu 
andhamakasi maram apadam vadhitvā maracakkhum adassanam gato pāpimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma 
'anantam viãñanan ti viãñanañcayatanam upasampajja viharati —pe— sabbaso 
viññanañcayatanam samatikkamma “natthi kiūcī ti akiãcaññayatanam upasampajja 
viharati —pe— sabbaso aklñcaññayatanam samatikkamma nevasaññanasañña- 
yatanam upasampajja viharati —pe— sabbaso nevasaññanasaññayatanam 
samatikkamma saññavedayItanirodham upasampaJJa viharati, paññaya cassa disvā” 
āsavā parikkhīņā honti. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māram 
apadam vadhitvā māracakkhum adassanam gato pāpimato tiņņo loke visattikam so 
vissattho gacchati, vissattho titthati, vissattho nisīdati, vissattho seyyam kappeti. 
Tam kissa hetu? Anāpāthagato bhikkhave pāpimato "tP - migo araññamhi yathā 
abaddho yeniechakam gacchati gocaraya. 


! māracakkhuadassanam - Syā, PTS, evamuparipi. 
* saññaya vayam disvā - PTS. 3 Majjhimanikāya, Ariyapariyesanasutta. 
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— Này các tỳ khưu, nó không ở trong phạm vi của gã thợ săn. Này các tỳ khưu, tương 
tự y như vậy, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện 
pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hy lạc sanh lên do sự tách ly. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vắng lặng của tầm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phần, có trạng thái chuyên nhất của 
tâm, không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này 
được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt 
đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự không còn luyến ái ở hỷ, 
an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các 
bậc Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào ląc, đạt đến và trú thiền thứ ba ấy. 
Này các tỳ khưu, vi tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ 
(ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay trước đó, đạt đến và trú 
thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu 
chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vi tỳ khưu, do sự vượt qua hắn toàn bộ các 
sắc tưởng, do sự biến mất của các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng 
khác biệt, (nhận thức rằng:) “Hư không là vô biên’ đạt đến và trú Không Vô Biên Xứ. 
Này các tỳ khưu, vi tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vi tỳ khưu, sau khi vượt qua hắn toàn bộ 
Không Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên’ đạt đến và trú Thức Vô Biên 
Xứ; —nt— sau khi vượt qua hẳn toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không 
có g? đạt đến và trú Vô Sở Hữu Xứ; —nt— sau khi vượt qua hắn toàn bộ Vô Sở Hữu 
Xứ, đạt đến và trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; —nt— sau khi vượt qua hẳn toàn bộ 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, đạt đến và trú diệt thọ tưởng: và đối với vị này, sau khi 
nhìn thấy bằng tuệ, các lậu hoặc được hoàn toàn cạn kiện. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã 
đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. Đã vượt qua sự vướng 
mắc ở thế gian, tự tin vị ấy đi, tự tin vị ấy đứng, tự tin vị ấy ngồi, tự tin vị ấy nằm. 
Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, vị ấy không ở trong phạm vi của (Ma 
Vương) ác độc; - “giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích’ là như thế. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Viññu naro seritam pekkhamāno ti - Viññu ti pandito' paññava buddhimā 
ñamI vibhāvī medhāvī. Naro ti satto mānavo poso puggalo jīvo jāgū” jantu indagū* 
manujo. Serī ti dve serī: dhammopi serī puggalopi serī. Katamo dhammo serī? 
Cattāro satipatthana cattaro sammappadhānā cattāro iddhipādā paūcindriyāni pañca 
balāni satta bojjhangā ariyo atthangiko maggo. Ayam dhammo serī. Katamo puggalo 
serī? Yo iminā serinā dhammena samannāgato, so vuccati puggalo serī. 


Viãññu naro seritam pekkhamāno ti viūūū naro seritam dhammam 
pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - vinñu 
naro seritam pekkhamāno, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Migo araññamhi yathā abaddho 
yenicchakam gacchati gocarāya, 
viññu naro seritam pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Āmantanā hoti sahāyamajjhe 

vāse ca thāne* gamane cārikāya, 
anabhijjhitam seritam pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Āmantanā hoti sahāyamajjhe vase ca thāne gamane cārikāyā ti - 
Sahāyā vuccanti yehi saha āgamanam phāsu, gamanam phāsu, gamanāgamanam 
phāsu, thānam phasu, nisajjam* phāsu, sayanam phasu, ālapanam phasu, 
sallapanam phāsu, ullapanam phāsu, samullapanam phāsu. Amantanā hoti 
sahāyamajjhe vāse ca thāne gamane cārikāyā ti sahāyamajjhe vāsepi thānepi 
gamanepi cārikāyapi attatthamantanā paratthamantanā ubhayatthamantanā 
ditthadhammikatthamantana samparāyikatthamantanā paramatthatthamantanā 'ti ° 
- āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse ca thāne gamane cārikāya. 


' viññu paņdito - Syā. *vāse thāne - Ma, Syā, evamuparipi. 
* jāgu - Ma; jātu - Syā; jagu - PTS. > nisajjanam - Ma, Syā. 
* indagu - Ma; hindagu - PTS. ° paramatthamantanāti - Ma, Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do - Người hiểu biết: là 
người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh. 
Người: là chúng sanh, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh 
tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Tự do: Có hai yếu tố có sự tự do: 
pháp có sự tự do và cá nhân có sự tự do. Pháp nào là có sự tự do? Bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần; pháp này là có sự tự do. Người 
nào là cá nhân có sự tự do? Người nào hội đủ pháp có sự tự do này, người ấy được gọi 
là cá nhân có sự tự do. 


Người hiểu biết, trong khi xem xét vé sự tự do: người hiểu biết, trong khi 
xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát 
về sự tự do, về pháp; - “người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùu theo ú thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét vē sự tự do, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Có sự mời gọi giữa bạn bè 

ué chuuện nghỉ ngơi, ué uiệc đứng gầm, ué sự ra di, ué cuộc du hành, 
trong khi xem xét vē sự tự do không được (kẻ khác) ham thích," 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự mời gọi giữa bạn bè vê chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gân, về sự 
ra đi, vê cuộc du hành - Bạn bè: bạn bè nói đến những người mà với những 
người ấy, việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc 
đứng là thoải mái, việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là 
thoải mái, việc chuyện van là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương 
qua lại là thoải mái. Có sự mời gọi giữa bạn bè vê chuyện nghỉ ngơi, về việc 
đứng gân, về sự ra đi, về cuộc du hành: là sự bàn bạc về lợi ích của bản thân, sự 
bàn bạc về lợi ích của người khác, sự bàn bạc về lợi ích của cả hai, sự bàn bạc về lợi 
ích trong đời này, sự bàn bạc về lợi ích trong đời sau, sự bàn bạc về lợi ích của lợi ích 
tối thượng giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du 
hành; - “có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, 
về cuộc du hành là như thế. 


' Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã bị 
tham chế ngự (SnA. i, 85). 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Anabhijjhitam seritam pekkhamāno ti anabhijjhitam etam vatthu bālānam 
asappurisānam titthiyānam titthiyasavakanam, yadidam bhaņdu'kāsāyavattha- 
vasanatā. Abhijjhitam etam vatthu paņditānam sappurisānam buddhasāvakānam 
paccekabuddhānam, yadidam bhaņdukāsāyavatthavasanatā. Sert ti dve seri: 
dhammopi serī puggalopi seri. Katamo dhammo serī? Cattaro satipatthānā —pe— 
ariyo atthangiko maggo. Ayam dhammo serī. Katamo puggalo serī? Yo iminā serinā 
dhammena samannāgato so vuccati puggalo seri. Anabhijjhitam seritam 
pekkhamāno ti seritam dhammam pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno 
nijjhāyamāno upaparikkhamāno "ti - anabhijjhitam seritam pekkhamāno eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Āmantanā hoti sahāyamajjhe 

vāse thāne gamane cārikāya, 
anabhijjhitam seritam pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Khiddā rati hoti sahāyamajjhe 
puttesu ca vipulam hoti pemam, 
piyavippayogam vijigucchamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Khiddā ratī hoti sahāyamajjhe ti - Khiddā ti dve khiddā: kāyikā ca khidda 
vācasikā ca khiddā. Katamā kāyikā khiddā? Hatthīhipi kīļanti, assehipi kīļanti, 
rathehipi kīļanti, dhanūhipi kīļanti, atthapadepi kīļanti, dasapadepi kīļanti, ākāsepi” 
kīļanti, parihārapathepi* kīļanti, santikāyapi kīļanti, khalikāyapi kīļanti, ghatikāyapi 
kīļanti, salākahatthenapi' kīļanti, akkhehipi” kīļanti, pangacīrenapi* kīļanti, 
vankakenapi kīļanti, mokkhacikāyapi kīļanti, cingulakenapi kīļanti, pattāļhakenapi 
kīļanti, rathakenapi kllanti, dhanukenapi kīļanti, akkharikāyapi Kanti, 
manesikāyapi kīļanti, yathāvajjenapi kīļanti. Ayam kāyikā khiddā. 


' bhaņda - Syā, evamuparipi. * salākabhatthenapi - PTS. 
> ākāsehipi - Syā, PTS. ` akkhenapi - Ma, Syā, PTS, Va, Vi. 
* parihārapathehipi - Syā, PTS. ° pankacīrenapi - Syā; pankacirenapi - PTS. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Trong khi xem xét vé sự tự do không được (kẻ khác) ham thích: sự việc 
này không được ham thích đối với những kẻ ngu, đối với những kẻ phi chân nhân, 
đối với các ngoại đạo, đối với các đệ tử của ngoại đạo, tức là việc cạo đầu mặc y phục 
màu ca-sa. Sự việc này được ham thích đối với những vị sáng suốt, đối với những bậc 
chân nhân, đối với các đệ tử của đức Phật, đối với các vị Phật Độc Giác, tức là việc cạo 
đầu mặc y phục màu ca-sa. Tự do: Có hai yếu tố có sự tự do: pháp (đem lại sự) tự do 
và cá nhân (có sự) tự do. Pháp nào là (đem lại sự) tự do? Bốn sự thiết lập niệm, —nt— 
đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Đây là pháp (đem lại sự) tự do. Người nào là cá 
nhân (có sự) tự do? Người nào hội đủ pháp (đem lại sự) tự do này, người ấy được gọi 
là cá nhân (có sự) tự do. Trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) 
ham thích: trong khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy 
xét, trong khi khảo sát về sự tự do, về pháp; - “trong khi xem xét về sự tự do không 
được (kẻ khác) ham thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có 
một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự mời gọt giữa bạn bè 

ué chuyēn nghỉ ngơi, vē viēc đứng gần, vē sự ra đi, vē cuộc du hành, 
trong khi xem xét vē sự tự do không được (kẻ khác) ham thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


”. 


Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè, 

vā lòng thương yêu đối uó con cái là bao la. 

Trong khi chán ghét sự chia lia uới những vât yêu mēn, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè - Sự đùa giỡn: Có hai sự 
đùa giỡn: sự đùa giỡốn về thân và sự đùa giỡn về khẩu. Những việc nào là đùa giỡn về 
thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi đùa với các con ngựa, họ chơi đùa với các 
có xe, họ chơi đùa với các cây cung, họ tiêu khiển cờ tám ó vuông, họ tiêu khiển cờ 
mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ 
chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xác, họ chơi đánh khăng, họ chơi trò đoán hình 
vẽ bằng tay, họ chơi với những trái cầu, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò 
kéo cày, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò 
đua xe, họ chơi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái 
điệu bộ; đây là sự đùa giỡn về thân. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Katamā vacasika khiddā? Mukhabherikam' mukhalambaram?” mukha- 
deņdimakam* mukhacalimakam* mukhabherūlakam”* mukhadaddarikam nātakam* 
lāsam gītam davakammam. Ayam vācasikā khiddā. Ratī ti anukkaņthitādhi- 
vacanametam' ratīti. Sahaya vuccanti yehi saha āgamanam phāsu, gamanam phāsu, 
gamanāgamanam phāsu, thānam phāsu, nisajjā phāsu, sayanam phāsu, ālapanam 
phāsu, sallapanam phāsu, ullapanam phāsu, samullapanam phāsu. Khiddā ratī 
hoti sahāyamajjhe ti khiddā ca rati ca sahāyamajjhe hoti ti - khiddā ratī hoti 
sahāyamajjhe. 


Puttesu ca vipulam hoti peman ti - Puttā ti cattāro puttā atrajo putto 
khettajo putto dinnako putto antevāsiko putto. Puttesu ca vipulam hoti peman ti 
puttesu ca adhimattam hoti peman tỉ - puttesu ca vipulam hoti pemam. 


Piyavippayogam vijigucchamāno ti dve piya: sattā va sankhara vā.* Katame 
sattā piyā? Idha yassa te honti, atthakāmā hitakāmā phāsukāmā yogakkhemakāmā 
mata va pita va bhata va bhaginī vā putto va dhītā va mittā va amaccā va ñati va? 
salohita va. Ime satta piya. Katame sankhara piya? Manapika rupa manapika saddā 
manapika gandha manapika rasa manāpikā photthabba. Ime sankhārā piya. 
Piyavippayogam vijigucchamano ti piyānam vippayogam'° vijigucchamano 
attiyamano harāyamāno ti - piyavippayogam vijigucchamano, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Khidda ratī hoti sahāyamajjhe 
puttesu ca uipulam hoti pemam, 
piyavippayogam vijigucchamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


9 


' mukhabheriyam - Syā. ° nātikam - Syā, PTS. 

* mukhāļambadam - Syā. 7 anukkaņthitāvacanametam - Syā. 

* mukhadiņdimakam - Ma. ° sattā vā piya sankhārā vã piya - Syā. 
4 

5 


mukhavalimakam - Syā, PTS; mukhavālikam - Pu. mitto va amacco va ilāti va - Syā. 
mukhakerakam - Ma; mukhabheruļakam - Syā, PTS. ! piyavippayogam - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Những việc nào là đùa giốn về khẩu? Nhại tiếng trống bằng miệng, làm nhạc 
trống bằng miệng, làm tiếng trống võ bằng miệng, huýt sáo bằng miệng, đánh trống 
miệng, giả tiếng trống bằng miệng, diễn kịch, reo hò, ca hát, cười giốn; đây lā sự đùa 
giỡn về khẩu. Sự vui thích: từ ‘rat? này là diễn tả trạng thái không bị thất vọng. 
Bạn bè: bạn bè nói đến những người mà với những người ấy, việc đến là thoải mái, 
việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc đứng là thoải mái, việc ngồi là 
thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, việc chuyện van là 
thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương qua lại là thoải mái. Có sự 
đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè: có sự đùa giốn và sự vui thích ở giữa 
đám bạn bè; - ‘có sự đùa giốn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè là như thế. 


Và lòng thương yêu đối với con cái là bao la - Con cái: Có bốn loại con cái: 
con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi là con, học trò là con. Và lòng 
thương yêu đối với con cái là bao la: có lòng thương yêu vượt trội đối với con 
cái; - ‘và lòng thương yêu đối với con cái là bao la là như thế. 


Trong khi chán ghét sự chia lia với những vật yêu mēn: Có hai đối tượng 
được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng 
sanh được yêu mến? Ơ đây, đối với người nào đó, những người ấy là có lòng mong 
muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải 
mái, có lòng mong muốn sự an ổn trong mối quan hệ: là người mẹ, hoặc cha, hoặc 
anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc 
các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những 
người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác được 
yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp 
ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. Trong khi chán ghét sự chia 
lia với những vật yêu mēn: trong khi chán ghét, trong khi phiền phức, trong khi 
chán nản, trong khi chán ghét sự chia lia đối với những vật yêu mēn; - “trong khi chán 
ghét sự chia lia với những vật yêu mến, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa dám bạn bē, 

vā lòng thương yêu đối uó con cái là bao la. 

Trong khi chán ghét sự chia lia uới những uật yēu mēn, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


519 


Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Cātuddiso appatigho ca hoti 
santussamāno itarītarena, 
parissayānam sahitā achambhī 
eko care khaggavisāņakappo. 


Cātuddiso appatigho ca hotī ti - Cātuddiso ti so paccekasambuddho 
mettāsahagatena cetasā ekam disam pharitvā viharati, tathā dutiyam, tathā tatiyam, 
tathā catuttham, iti uddhamadho' tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbāvantam lokam 
mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāņena averena abyāpajjhena” 
pharitvā viharati. Karunasahagatena —pe— Muditāsahagatena —pe— Upekkhā- 
sahagatena cetasā ekam disam pharitvā viharati, tathā dutiyam, tathā tatiyam, tathā 
catuttham, iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbāvantam lokam 
upekkhāsahagatena cetasa vipulena  mahaggatena  appamāņena averena 
abyāpajjhena pharitvā viharati. Cātuddiso appatigho ca hot ti mettaya 
bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā te appatikūlā honti, ye dakkhiņāya disāya 
sattā te appatikūlā honti, ye pacchimāya disāya sattā te appatikūlā honti, ye uttarāya 
disāya sattā te appatikūlā honti, ye puratthimāya anudisāya sattā te appatikūlā honti, 
ye dakkhiņāya anudisāya satta te appatikūlā honti, ye pacchimāya anudisāya sattā te 
appatikūlā honti, ye uttarāya anudisāya sattā te appatikūlā honti, ye hetthimāya 
disāya sattā te appatikūlā honti, ye uparimāya disāya sattā te appatikūlā honti, ye 
disāsu vidisāsu sattā te appatikūlā honti; karunaya bhāvitattā —pe— muditāya 
bhāvitattā —pe— upekkhāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā te appatikūlā 
honti —pe— ye disāsu vidisāsu satta te appatikūlā hontī ti - cātuddiso appatigho ca 
hoti. 


Santussamāno itarītarenā ti so paccekasambuddho santuttho hoti itarītarena 
cīvarena itarītaracīvarasantutthīyā ca vaņņavādī na ca cīvarahetu* anesanam 
appatirūpam' āpajjati. Aladdhā ca cīvaram na paritassati, laddhā ca cīvaram agathito” 
amucchito anaJjhapanno” ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhuñJati. Tāya ca pana 
itarītaracīvarasantutthiyā nevattānukkamseti na param vambheti. 


! uddhamadho - Ma, Syā; * appatirūpam - Syā; 

uddham adho - PTS, Pa, Va, Vi. apatirūpam - Pa, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* abyāpajjena - Ma; avyāpajjhena - PTS. > agadhito - Ma, PTS, evamuparipi. 
* na cīvarahetu - Pa, Vi, Ka. ° anajjhopanno - Syā, evamuparipi. 
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S. 


Vi (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất binh, 
tự biết du uới bất luận vât dụng nào đầu tốt hay xấu, 

chịu đựng các hiếm họa, không có kinh hãi, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình - Khắp cả 
bốn phương: Vi Phật Độc Giác ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng hành với từ, 
rồi an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương 
tự như vậy phương thứ tư. Như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, 
khắp mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể 
thế giới chúng sanh bằng tâm đồng hành với từ, bao la, quảng đại, không đo lường 
được, không thù oán, không sân hận, rồi an trú. Vi ấy lan tỏa một phương bằng tâm 
đồng hành với bi —nt— đồng hành với hy —nt— đồng hành với xả, rồi an trú, tương tự 
như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương tự như vậy phương 
thứ tư. Như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, khắp mọi nơi, cho đến 
tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể thế giới chúng sanh 
bằng tâm đồng hành với xả, bao la, quảng đại, không đo lường được, không thù oán, 
không sân hận, rồi an trú. Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có 
lòng bất bình: Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ, các chúng sanh ở hướng đông 
là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng nam là không chán ghét, các chúng sanh 
ở hướng tây là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng bác là không chán ghét, các 
chúng sanh ở hướng đông nam là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng tây nam 
là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng tây bác là không chán ghét, các chúng 
sanh ở hướng đông bác là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng dưới là không 
chán ghét, các chúng sanh ở hướng trên là không chán ghét, các chúng sanh ở các 
hướng chính và các hướng phụ là không chán ghét; nhờ trạng thái phát triển của tâm 
bi —nt— nhờ trạng thái phát triển của tâm hy -nt- nhờ trạng thái phát triển của tām 
xả, các chúng sanh ở hướng đông là không chán ghét, —nt— các chúng sanh ở các 
hướng chính và các hướng phụ là không chán ghét; - ‘vi (sống an lạc) khắp cả bốn 
phương, không có lòng bất bình là như thế. 


Tự biết đủ với bất luận vật dụng nào đâu tốt hay xấu: VỊ Phật Độc Giác ấy 
tự biết đủ với bất cứ y nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất cứ y 
nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về y mà phạm vào việc tầm cầu sai trái, 
không thích hợp. Khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi đã nhận được y 
thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn 
thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận y 
nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. 
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Yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato,' ayam vuccati 
paccekasambuddho porāņe aggaññe ariyavamse thito. Santuttho hoti itarītarena 
piņdapātena —pe— Santuttho hoti itarītarena senasanena —pe— Santuttho hoti 
itarītarena  gilānapaccayabhesajjaparikkhārena, itarītaragilānapaccayabhesajja- 
parikkhārasantutthiyā ca vaņņavādī na ca gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu 
anesanam appatirūpam āpajjati. Aladdhā ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāram na 
paritassati, laddhā ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāram agathito amucchito 
anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhuūjati, taya ca pana 
itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantutthiyā nevattānukkamseti na param 
vambheti, yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato, ayam vuccati 
paccekasambuddho porāņe aggaññe ariyavamse thito ti - santussamāno itarītarena. 


Parissayanam sahitā achambhī ti - Parissayā ti dve parissayā pākata- 
parissayā ca paticchannaparissayā ca. 


Katame pākataparissayā? Sīhā vyagghā dīpī acchā taraccha? kokā mahisā* hatthi 
ahi vicchika satapadī cora va assu manava va katakamma va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaņņarogo mukharogo 
dantarogo kāso sāso pināso daho* jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā sūlā” 
visūcikā kuttham gaņdo kilaso soso apamāro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchikā 
lohitapittam* madhumeho amsa piļakā bhagandalā pittasamutthana ābādhā 
semhasamutthānā  ābādhā vatasamutthana abadha sannipatka  ābādhā 
utuparināmajā abadha visamaparihārajā  ābādhā opakkamika abadha 
kammavipākajā ābādhā, sītam unham jighacchā pipāsā uccāro passavo 
damsamakasavātātapasirimsapa'samphassā iti va. Ime vuccanti pākataparissayā. 


' patissato - Syā, evamuparipi. * đãho - Ma. 

* acchataracchā - Syā, PTS. > sulā - Syā. 

* mahimsā - Ma; °]ohitam pittam - Syā. 
gomahisā - Syā, PTS, Va, Vi. ”sarisapa - Ma. 


522 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường 
hợp ấy nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết 
tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. (Vi Phật Độc Giác ấy) tự biết đủ với bất luận đồ ăn 
khất thực nào đầu tốt hay xấu —nt- tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào đầu tốt 
hay xấu —nt- tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào đầu tốt 
hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp. Khi không nhận được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, và khi đã nhận được vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm 
tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ 
với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không 
tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có 
sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào 
dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa; - tự biết đủ 
với bất luận vật dụng nào đầu tốt hay xấu' là như thế. 


Chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi - Các hiểm họa: có hai loại 
hiểm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở 1ó tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mut, nhọt, ghé ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật— 
đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đối thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 
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Katame paticchannaparissayā? Kāyaduccaritam vacīduccaritam manoduccaritam 
kāmacchandanīvaraņam vyāpādanīvaraņam thīnamiddhanīvaraņam uddhacca- 
kukkuccanīvaraņam vicikicchānīvaraņam rāgo doso moho kodho upanāho makkho 
paļāso issā macchariyam maya sātheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamādo, sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe santāpā 
sabbākusalābhisankhārā. Ime vuccanti patiechannaparissayā. 


Parissayā ti kenatthena parissayā? Parisahantīti parissayā, parihānāya 
samvattantīti parissayā, tatrāsayāti parissayā. 


Katham parisahantīti parissayā? Te parissayā tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti ajjhottharanti pariyādiyanti parimaddanti,' evam parisahantīti 
parissayā. 


Katham parihanaya samvattantīti parissayā? Te parissaya kusalanam 
dhammānam antarayaya parihānāya samvattanti. Katamesam kusalanam 
dhammānam? _ Sammāpatipadāya anulomapatipadaya  apaccanīkapatipadāya 
anvatthapatipadāya  dhammānudhammapatipadāya slesu paripūrakāritāya” 


indriyesu guttadvāratāya bhojane mattaññutaya Jagariyanuyogassa, 
satisampajaññassa catunnam satipatthanam bhavananuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam iddhipadanam — pañcannam indriyanam - 


pañcannam balanam — sattannam bojjhañganam - ariyassa atthangikassa maggassa 
bhavananuyogassa, imesam kusalānam dhammanam antarayaya parihanaya 
samvattanti, evam* parihanaya samvattantīti parissaya. 


Katham tatrasayati parissaya? Tatthete' papaka akusala dhamma uppajjanti 
attabhavasannissaya. Yatha bile bilāsayā pana sayanti,* dake dakāsayā* pana sayanti, 
vane vanasaya pana sayanti, rukkhe rukkhasaya pana sayanti, evameva tatthete 
papaka akusala dhamma uppajanti attabhavasannissayati evampi tatrasayati 
parissaya. 


' maddanti - Ma, Va, Vi; pīļenti - Syã. 4 tatra te - Va, Vi. 
* paripūrikāritāya - Syā, PTS. ` pāņ' āsayanti - PTS, evamuparipi. 
ở iti evam - Pana. ° udake udakasyā - Ma, Syā. 
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Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “mong muốn về duc, pháp che lấp “sân hān, pháp che lấp “dã dượi 
buồn ngủ, pháp che lấp phóng dāt và hối hân, pháp che lấp “hoài nghi, sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì ‘chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, thống trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì chúng áp 
chê nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, — bốn chánh cần, — bốn nền tảng của thần 
thông, — năm quyền, — năm lực, — bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đối với sự chuyên cần 
tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy 
giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giảm 
nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật ‘có hang là chỗ trú’ thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chó trú’ thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú thì ngụ ở cây cối, tương tự y như thế, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiếm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú’ 
còn là như vậy. 
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Vuttam hetam bhagavatā: 

“Santevasiko bhikkhave, bhikkhu sācariyako dukkham na phāsu viharati. Katham 
ca bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkham na phāsu viharati? Idha 
bhikkhave, bhikkhu' cakkhunā rūpam disvā uppajjanti ye pāpakā akusalā dhammā 
sarasankappā saññojaniya? tyāssa* anto vasanti anvāssavanti pāpakā akusalā 
dhammāti, tasmā sāntevāsiko* vuccati. Te nam samudācaranti samudācaranti nam” 
pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sācariyakoti* vuccati. Punacaparam bhikkhave, 
bhikkhuno sotena saddam sutvā -pe- ghānena gandham ghāyitvā —pe— jivhāya 
rasam sāyitvā —pe— kāyena photthabbam phusitvā —pe— manasa dhammam viññaya 
uppajjanti ye pāpakā akusalā dhammā sarasankappā saññojaniya tyāssa anto vasanti 
anvāssavanti pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsiko vuccati. Te nam 
samudācaranti samudacaranti nam pāpakā akusala dhammāti, tasmā sācariyakoti 
vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkham na phāsu 
viharatī ”ti,” evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Tayome bhikkhave, antaramala antarā-amittā antarāsapattā antaravadhaka 
antarapaccatthika. Katame tayo? Lobho bhikkhave, antarāmalam* antaraamitto 
antarāsapatto antarāvadhako antarapaccatthiko. Doso bhikkhave -pe— Moho 
bhikkhave, antaramalam antarāamitto antarāsapatto antarāvadhako antarā- 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antaramala antarā-amittā antarasapatta 


antarāvadhakā antarapaccatthikz!." 


1. “Anattha7anano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


2. Luddho attham na jānāti luddho dhammam na passati, 
andham tamam" tada hoti yam lobho sahate”? naram. 


3. Anatthajanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


' bhikkhuno - Syā, PTS. 


* samyojanīyā - Ma; Š sacariyoti - PTS, evamuparipi. 
saññojanIya - Syā, evamuparipi. 7 Salāyatanasamyutta, Navapurāņavagga. 
* tyassa - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. ° antarāmalo - Ma. 
* sāntevāsikoti - Syā; ’ antarāpaccatthikāti - Ma, Syā. 
antevāsikoti - PTS, evamuparipi. '°Ttivuttaka, Tikanipāta, Antarāmalasutta. 
> tena samudācarena samudācaranti nam - Ma; " andhatamam - Ma, Syā, PTS. 
te nam samudācaranti - Syā, PTS, evamuparipi. '“sahagate - PTS, evamuparipi. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chỉ phối vị 8y; vì thế, được gọi là ‘có thầy dạy hoc.” Này các tỳ khưu, và 
thêm nữa, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi ngửi 
hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, — 
nt- sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các 
đối tượng) và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện 
pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vi ấy; vì thế, được gọi là ‘có học trò.’ Chúng chi 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chỉ phối vị ấy;' vì thế, được gọi là “có thầy dạy hoc. 
Này các tỳ khưu, quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thāy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, si là vết nho bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 


1. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu ly lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tām hiện 
diện. 


3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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4. Duttho attham na jānāti duttho dhammam na passati, 
andham tamam tadā hoti yam doso sahate naram. 


5. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


6. Mūļho attham na jānāti mūļho dhammam na passati, 
andham tamam tadā hoti yam moho sahate naran ”ti.' 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Tayo kho maharaja, purisassa dhammā” ajjhattam uppajjamana uppajjanti 
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Katame tayo? Lobho kho mahārāja, purisassa 
dhammo ajjhattam uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Doso 
kho maharaja —pe— Moho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano 
uppajjati ahitaya dukkhāya aphasuviharaya. Ime kho maharaja, tayo purisassa 
dhamma ajjhattam uppajjamānā uppajjanti ahitaya dukkhaya aphāsuvihārāya.*”* 


7. “Lobho doso ca moho ca purisam papacetasam, 
himsanti attasambhuta tacasāramva samphalan ”ti.° 
Evampi tatrasayati parissaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

8. “Rago ca doso ca ito nidana° 
arati rat lomahamso itojā, 
ito samutthāya manovitakkā 
kumārakā dhamkamivossajantī ”ti° ° 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Parissayānam sahitā ti parissaye sahitā ārādhitā” ajjhottharitā pariyāditā 
patinissatā ti '' - parissayānam sahitā. 


' Itivuttaka, Tikanipāta, Antarāmalasutta. * dhankamivossajjantīti - Syā; 

* parissayadhammā - Syā, PTS, evamuparipi. dhankam iv’ osajjantīti - PTS. 

* aphāsuvihārāyāti - Syā. 2 Suttanipāta, Cullavagga, Sũcilomasutta. 
* Kosalasamyutta, Pathamavagga.  agadhitā - Syā. 

> Itivuttaka, Tikanipāta, Akusalamūlasutta. " pariyāditā patinissatāti - Ma; 

° rāgo doso ca moho ca itonidānā - Syā. pīļavā ghātavāti - Syā; 

7 aratī rat - Ma, PTS; aratī rati - Syā. pariyāditā madditā - PTS. 
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4. Người bi nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tām 
hiện diện. 


5. Si là sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguvu hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bi si mê không biết được điều lợt ích, người bi sỉ mê không nhìn thấu lú 
lẽ. Si khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tăm hiện diện. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật —nt— . Sĩ, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân uà si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm y xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến di và sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 

Ghēt, thương, sự ron lông sanh lên từ nơi (bản ngã) này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ dài)” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Chịu đựng các hiểm họa: là vị chịu đựng, vị gánh chịu, vị đè bẹp, vị trấn áp, vị 
tách rời khỏi các hiểm họa; - ‘chju đựng các hiểm hoa là như thế. 
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Achambhī ti so paccekasambuddho abhīru' achambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamso viharatī 'ti - parissayānam sahitā achambhī, 
eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Catuddiso appatigho ca hoti 
santussamāno itarītarena, 
parissayānam sahitā achambhī 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Dussangahā pabbajitāpi eke 
atho gahatthā gharamāvasantā, 
appossukko paraputtesu hutvā 
eko caro khaggavisāņakappo. 


Dussangahā pabbajitāpi eke ti pabbajitāpi idhekacce” nissayepi diyyamāne 
uddesepi diyyamāne paripucchāyapi diyyamāne* cīvarepi diyyamāne pattepi 
diyyamāne lohathālakepi diyyamane dhammakarekepi* diyyamāne parissāvanepi 
diyyamāne thavikepi diyyamāne* upahanepi diyyamane kāyabandhanepi diyyamane 
na sussūsanti na sota odahanti* na aññacittam upatthapenti, anassavā avacanakarā 
patilomavuttino aññeneva mukham karont? ti - dussangaha pabbajitāpi eke. 


Atho gahatthā gharamāvasantā ti gahatthāpi idhekacce” hatthimhipi 
diyyamane —pe— rathepi — khettepi — vatthumhipi — hiraūūepi — suvaņņepi 
diyyamāne — gāmepi — nigamepi — nagarepi — ratthepi — janapadepi diyyamāne na 
sussūsanti na sota odahanti na aññacittam upatthapenti, anassavā avacanakaram 
patilomavuttino aññeneva mukham karont? ti - atho gahatthā gharamāvasantā. 


Appossukko paraputtesu hutvā ti attānam thapetvā sabbe imasmim atthe 
paraputtā,* tesu paraputtesu” appossukko hutvā avyavato hutva anapekkho hutvā ti - 
appossukko paraputtesu hutvā eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Dussangahā pabbajitāpi eke 
atho gahatthā gharamāvasantā 
appossukko paraputtesu hutvā 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' abhīrū - Ma, PTS; abhiru - Syā. ` kuūicikāyapi diyyamānāya - Syā, PTS. 
* idhekacce pabbajitāpi - Syā, PTS. ° na sunanti na sotam odahanti - Ma, Syā; 
3 diyyamänäya - Syā, PTS. na suņanti na sotum odahanti - PTS, evamuparipi. 
* dhammakaraņepi - Ma; 7 idhekacce gahatthāpi - Syā, PTS. 
dhammakarakepi - Syā; *vuttā - Syā, PTS. 
dhammakārakepi - PTS. ? appossukko paraputtesu hutvāti - Syā. 
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Không có kinh hãi: vị Phật Độc Giác ấy sống không nhút nhát, không có sự 
kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rón lông đã được xa lia; - ‘chju đựng các hiểm họa, không có kinh 
hãi, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chi có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Vi (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình, 
tự biết du uới bất luận vât dụng nào đầu tốt hay xấu, 

chịu đựng các hiếm họa, không có kinh hãi, 

nên sống mot minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có m9t).” 


o. 


Ngay cả một số các vi đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
những kẻ tai gia đang sống dưới mái gia đình cũng vây. 

Là người ít bị bận tâm vē con cái của những kẻ khác, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ: Ngay cả các vị 
đã xuất gia, ở đây, một số vi, — trong khi sự nương nhờ đang được ban cho, trong khi 
sự đọc tụng đang được ban cho, trong khi sự vấn hỏi đang được ban cho, trong khi y 
đang được ban cho, trong khi bình bát đang được ban cho, trong khi chậu đồng đang 
được ban cho, trong khi bình lọc nước đang được ban cho, trong khi đồ lược nước 
đang được ban cho, trong khi túi xách đang được ban cho, trong khi giày dép đang 
được ban cho, trong khi dây buộc lưng đang được ban cho, — cũng không muốn nghe, 
không lắng tai, không lập tâm để hiểu; không nghe theo, không làm theo lời dạy, có 
hành vi nghịch lại, các vị quay mặt về hướng khác; - “ngay cả một số các vị đã xuất gia 
cũng có sự khó tiếp độ' là như thế. 


Những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy: Ngay cả những 
kẻ tại gia, ở đây, một số người, — trong khi voi đang được ban cho, trong khi cỗ xe — 
ruộng — đất — vàng — bạc đang được ban cho, trong khi làng mạc — thị trấn — thành 
phố — quốc độ — xứ sở đang được ban cho, — cũng không muốn nghe, không lắng tai, 
không lập tâm để hiểu; không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi nghịch 
lại, họ quay mặt về hướng khác; - “những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng 
vậy là như thế. 


Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác: Trừ ra bản thân, tất 
cả, theo ý nghĩa này, đều là con cái của những kẻ khác. Nên là người ít bị bận tâm, 
nên là người không liên quan, nên là người không trông mong về các người con ấy 
của những kẻ khác; - lā người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Ngay cả một số các vi đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
những kẻ tai gia đang sống dưới mái gia đình cũng vây. 

Là người ít bi bận tâm vē con cái của những kẻ khác, 

nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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10. 
Voropayitvā' gihibyaīijanāni 
samsinapafto” yathā koviļāro, 
chetvāna vīro* gihibandhanāni 
eko care khaggavisāņakappo. 


Voropayitvā gihibyaūijanānī ti “gihibyañJanam” vuccanti kesā ca massu ca 
mālā ca gandham ca vilepanam ca abharanam ca piļandhanam” ca vattham ca 
pārupanam ca vethanam caf ucchādanam parimaddanam” nahapanam? 
sambāhanam  ādāsam  añjanam  mālāgandhavilepanam”  mukhacunnakam 
mukhalepanam"° hatthabandham'' sikhābandham daņdam nālikam khaggam 
chattam citrūpāhanam” uņhīsam manim vālavījanim” odātāni” vatthāni 
dīghadasāni,” iti va. Voropayitvā gihibyaūjanānī ti gihibyañJanani oropayItva'° 
samoropayitvā nikkhipitvā'” patippassambhayitvā" ti - voropayitvā gihibyaūjanāni. 

Samsīnapatto yathā koviļāro ti yatha koviļārassa pattāni tani samsīnāni” 
patitāni paripatitāni, evameva tassa paccekasambuddhassa gihibyaūijanāni sīnāni 
samsīnāni” patitānī ti - samsīnapatto yatha koviļāro. 


Chetvāna vīro gihibandhanānī ti - Vīro ti viriyavāti vīro, pahūti vīro, visavīti 
vīro, alamattoti vīro, sūroti vīro, vikkanto abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravoti vīro,” vigatalomahamsoti vīro. 


“Virato idha” sabbapāpakehi nirayadukkhamaticca viriyavāso,” 
so viriyavā padhānavā vīro*' tādi pavuccate” tathattā "ti. 


Gihibandhanāni vuccanti puttā ca dara ca” dasi ca dāsā ca” ajeļakā ca 
kukkutasūkarā ca hatthigavāssavaļavā ca khettam ca vatthum ca” hiraññam ca 
suvaņņam ca gāmanigamarājadhāniyo ca rattham ca janapado ca koso ca 
kotthāgāram ca yam kiūci rajanīyavatthu. Chetvāna vīro gihibandhanānī ti so 
paccekasambuddho vīro gihibandhanāni chinditvā samucchinditvā jahitvā vinodetva 
byantīkaritvā anabhāvam gametva ti - chetvāna vīro gihibandhanāni, eko care 
khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Voropayitvā gihibyafijanāni 
samsīnapatto yathā koviļāro, 
chetvāna vīro gihibandhanāni 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Pathamo vaggo. 
' oropayitvā - Ma, PTS, evamuparipi. ” citrupāhanam - Ma; upāhanā - Syā, PTS. 
* sañchinnapatto - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. '*unhisam mani vālavijanī - Syā. 
* dhīro - Va, Vi, evamuparipi. ' vodātāni - Syā. 5 dīgharassāni - Syā; dīgharasāni - PTS. 
* gihibyaūijanāni - Ma, Syā, PTS. '6voropetvā - Syā; oropetvā - PTS. '” nikkhipitvā - Syā. 
> pilandanam - Syā, PTS. '3 patipassambhayitvāti - Ma;patisambhayitvāti - Syā. 
° vetthanañca - Syā, PTS. ” chinnāni sañchinnäni - Ma; sīnāni chinnāni - Syā. 
7 uechādanaīca parimaddanañea - Syā, PTS. 2? chinnāni sañchinnäni - Ma; chinnāni - Syā. 
* nhāpanam - Syā. 2! pahīnabhayabheravo - Syā. 2 ārato idheva - Syā. 
? mālāvilepanam - Syā, PTS. * vīriyavā so - Ma; viriyavā - PTS. * dhīro - Ma, PTS, Va, Vi. 
'° mukhalepam - Syā. 2 vuccate - Syā. * bhariyā ca - Ma. 
" hatthabaddhanam - Syā. 7 dāsīdāsā ca - Syā. * vatthu ca - Ma, Syā. 
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10. 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tai gia 

như loài câu koviļāra có lá đã được rũ bỏ, 

là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: “Hình tướng tại gia nói đến đầu tóc, 
bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, 
khăn đội đầu, việc kỳ cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, 
việc tô mắt, vật tẩm hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi đầu ở mặt, vật buộc cánh 
tay, nơ thắt ở đầu, gậy chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt 
đầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là 
như thế. Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ 
hoàn toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi chấm dứt các hình tướng tại gia; - “sau khi cởi 
bỏ các hình tướng tại gia' là như thế. 


Như loài cây kouilara có lá đã được rũ bỏ: giống như các lá của cây 
kouilara, các lá ấy đã được rũ bỏ, đã được rớt xuống, đã được rụng xuống, tương tự y 
như vậy, các hình tướng tại gia của vị Phật Độc Giác ấy đã được bỏ rơi, đã được rũ bỏ, 
đã được rớt xuống: - “như loài cây kouilara có lá đã được rũ bó’ là như thế. 


Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình - Bậc 
anh hùng: “vi có sự tinh tấn là bậc anh hùng, ‘vi có năng lge là bậc anh hùng, “vị có 
tiềm nāng là bậc anh hùng, “vị có khả năng là bậc anh hùng, “vị dũng cām' là bậc anh 
hùng, “vị quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sêt, không 
có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
ha” là bậc anh hùng. 


“VỊ đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời này, vi có tỉnh tấn dy đã uượt qua sự 
khổ dau ở địa ngục, vi dy, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, là bậc anh hùng, có bản thể 
như thế, được gọt là “bậc tự tai.” 


Các sự trói buộc của gia đình nói đến con cái, những người vợ, các tớ gái, các 
tôi trai, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh 
thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái. Là bậc 
anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình: vị Phật Độc Giác ấy 
là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt, sau khi cắt lìa, sau khi từ bỏ, sau khi xua đi, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các sự trói buộc của gia đình; - Tà 
bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài câu koviļāra có lá đã được rũ bỏ, 

là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có m9t).” 


Phẩm Thứ Nhất. 
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DUTIYO VAGGO 


Sace labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram, 
abhibhuyya sabbāni parissayāni 
careyya tenattamano satīmā.' 


Sace labhetha nipakam sahāyan ti sace nipakam paņditam paññavantam” 
buddhimantam ñanim vibhāvim medhāvim sahāyam labheyya, patilabheyya 
adhigaccheyya vindeyyā ti - sace labhetha nipakam sahāyam. 


Saddhim caram sādhuvihāri dhīran ti - Saddhim caran ti ekato caram. 
Sādhuvihārin ti pathamenapi jhānena sādhuvihārim, dutiyenapi jhānena — 
tatiyenapi jhānena — catutthenapi jhānena sādhuvihārim, mettāyapi cetovimuttiyā 
sadhuviharim, karuņāyapi — muditāyapi — upekkhāyapi cetovimuttiya sādhuvihārim, 
ākāsānaīicāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihārim, viãñanañcayatanasamapattiyapl — 
pe- aklñcaññayatanasamapattiyapl —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiyapl 
sādhuvihārim, nirodhasamāpattiyāpi sādhuvihārim, phalasamāpattiyāpi 
sadhuvihārim. Dhīran ti dhīram paņditam paññavantam buddhimantam ñanim 
vibhāvim medhāvin ti - saddhim caram sādhuvihāri dhīram. 


Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti - Parissayā ti dve parissayā 
pākataparissayā ca paticchannaparissayā ca —pe— ime vuccanti pākataparissayā. — 
pe- ime vuccanti paticchannaparissayā —pe— evampi tatrāsayāti parissayā. 
Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti sabbe parissaye* abhibhuyya abhibhavitvā 
ajjhotharitvā pariyādiyitvā madditvā ti - abhibhuyya sabbāni parissayāni. 


Careyya tenattamano satīmā ti so paccekasambuddho tena nipakkena 
paņditena paññavantena buddhimantena ñanina vibhāvinā medhāvinā sahāyena 
saddhim attamano tutthamano hatthamano pahatthamano udaggamano 
muditamano' careyya vihareyya* irīyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyā ti - 
careyya tenattamano. Satīmā ti so paccekasambuddho satimā hoti paramena 
satinepakkena samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā anussaritā 'ti ° - 
careyya tenattamano satima. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Sace labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram 
abhibhuyya sabbāni parissayāni 
careyya tenattamano satīmā "ti. 


' satimā - Syā, evamuparipi. * pamuditamano - Syā, PTS. 
2 paññavanatam - Va, Vi, evamuparipi. >vicareyya - Syā. 
* sabbāni parissayāni - Syā. ° anusaritā ti - PTS. 
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PHẨM THỨ NHÌ 


1. 


Nếu có thể dat được người ban chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

nên du hành uới vi ấu, có sự hoan hủ, có niêm. 


Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn: nếu có thể đạt được, có thể tiếp 
nhận, có thể đạt đến, có thể tìm thấy người bạn chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự 
giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “nếu có thể đạt được người bạn 
chín chắn” là như thế. 


Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp - Người đồng hành: 
người cùng đi chung. Có sự an trú tốt đẹp: có sự an trú tốt đẹp với sơ thiền, — với 
nhị thiền, — với tam thiền, có sự an trú tốt đẹp với tứ thiền, có sự an trú tốt đẹp với sự 
giải thoát của tâm thông qua từ, — thông qua bi, — thông qua hy, có sự an trú tốt đẹp 
với sự giải thoát của tâm thông qua xả, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Không 
Vô Biên Xứ, —nt— với sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, —nt— với sự chứng đạt Vô Sở 
Hữu Xứ, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, có sự an 
trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt (Thọ Tưởng định), có sự an trú tốt đẹp với sự chứng 
đạt Quả vị. Sáng trí: sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rē, 
có sự thông minh; - “người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp' là như thế. 


Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa - Hiểm họa: có hai loại hiểm họa: 
hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —nt— các điều này được gọi là hiểm họa 
hiển hiện. —nt— các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. —nt— Các hiểm họa bởi 
vì “nơi ấy là chỗ trú’ còn là như vậy. Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa: sau khi 
đã khác phục, sau khi đã thống tri, sau khi đã đè bẹp, sau khi đã trấn áp, sau khi đã 
nghiền nát tất cả các hiểm họa; - “sau khi đã khắc phục mọi hiểm hoa là như thế. 


Nên du hành với vị ấy, có sự hoan hy, có niệm: vị Phật Độc Giác ấy, có sự 
hoan hỷ, có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý phấn khởi, có ý vui mừng với 
vị chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh 
ấy, nên du hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên nuôi 
dưỡng, nên bảo dưỡng: - “nên du hành với vị ấy, có sự hoan hy, có niệm' là như thế. 
Có niệm: vị Phật Độc Giác ấy là vị có niệm, được thành tựu niệm và sự cẩn thận 
tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã lâu, lời nói đã lâu; - “nên du 
hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 
“Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

nên du hành uới vi dy, có sự hoan hủ, có niêm. 
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No ce labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram, 
rājāva rattham vijitam pahāya 

eko care khaggavisāņakappo. 


No ce labhetha nipakam sahāyan ti no ce nipakam panditam paññavantam 
buddhimantam ñanim vibhāvim medhāvim sahāyam labheyya patilabheyya 
adhigaccheyya vindeyyā ti - no ce labhetha nipakam sahāyam. 


Saddhim caram sādhuvihāri dhīran ti - Saddhim caran ti ekato caram. 
Sādhuvihārin ti pathamenapi jhānena sādhuvihārim —pe— nirodhasamāpattiyāpi 
sādhuvihārim, phalasamāpattiyāpi sadhuvihārim. Dhīran ti dhīram paņditam 
paūūavantam buddhimantam ñanim vibhāvim medhāvin 'ti - saddhim caram 
sādhuvihāri dhīram. 


Rājāva rattham vijitam pahāyā ti yathā' raja khattiyo muddhābhisitto 
vijitasangāmo nihatapaccāmitto laddhādhippāyo paripunnakosakotthagaro" rattham 
ca janapadam ca kosam ca kotthāgāram ca pahūta*hiraūiiasuvaņņam nagaram ca 
pariccajitvā kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchadetva agarasma 
anagāriyam pabbajitvā akiūcanabhāvam upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti 
pāleti yapeti yāpeti. Evam paccekasambuddhopi sabbam gharāvāsapaļibodham 
chinditvā puttadarapalibodham chinditvā ñatipalibodham chinditvā mittāmacca- 
palibodham chinditvā kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchadetva agārasmā 
anagariyam pabbajitvā akiūcanabhāvam upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti* 
pāleti yapeti yāpetī ti - rājāva rattham vijitam pahāya, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

“No ce labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram, 
rājāva rattham vijitam pahāya 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' yathā - itisaddo Ma, Syā potthakesu na dissate. 3 pahuta - Syā, PTS. 
2 paripuņņakotthāgāro - Syā, PTS. 4 vattati - Pa, Va - Va, Vi. 
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2; 


Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, 

người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 

tương tự như vi vua đứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn: nếu không thể đạt được, 
không thể tiếp nhận, không thể đạt đến, không thể tìm thấy người bạn chín chắn, 
sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “nếu không 
thể đạt được người bạn chín chắn' là như thế. 


Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp - Người đồng hành: 
người cùng đi chung. Có sự an trú tốt đẹp: có sự an trú tốt đẹp với sơ thiền, —nt— 
có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt (Thọ Tưởng định), có sự an trú tốt đẹp với 
sự chứng đạt Quả vị. Sáng trí: sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có 
sự rành rë, có sự thông minh; - “người đồng hành sáng tri, có sự an trú tốt đẹp là như 
thế. 


Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được: Giống như vị 
vua dòng Sāt-dē-ly đã được làm lễ phong vương ở đầu, đã chiến thắng trận đấu, đã 
giết chết đối thủ, đã đạt được ý định, có khu trại và nhà kho đầy ắp, sau khi buông bỏ 
quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho và thành phố có vô số vàng bạc, sau khi cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến 
trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng, tương tự như vậy, vị Phật Độc Giác, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của 
đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi 
đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng: - “tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 
ĉu không thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
tương tự như vi vua đứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 
nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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3. 


Addhā pasamsāma sahāyasampadam 
setthā samā sevitabbā sahāyā 

ete aladdhā anavajjabhojī 

eko care khaggavisāņakappo. 


Addhā pasamsāma sahāyasampadan ti - Addhā ti ekamsavacanam 
nissamsayavacanam nikkankhavacanam advejjhavacanam adveļhakavacanam 
niyogavacanam' apaņņakavacanam aviruddhavacanam” avatthāpanavacanametam 
'addha ti. Sahāyasampadan ti sahāyasampadā vuccati yo so sahāyo asekkhena 
sīlakkhandhena samannāgato hoti, asekkhena samādhikkhandhena — asekkhena 
paññakkhandhena — asekkhena vimuttikkhandhena — asekkhena vimuttiñana- 
dassanakkhandhena samannāgato hoti. Addhā pasamsāma sahāyasampadan ti 
sahayasampadam pasamsama thomema kittema vaņņemā 'ti - addhā pasamsāma 
sahāyasampadam. 


Setthā samā sevitabbā sahāyā ti setthā honti sahāyā sīlena samādhinā 
paññaya vimuttiyā vimuttiñanadassanena, sama sadisā honti sahāyā sīlena 
samādhinā paññaya vimuttiyā vimuttiñanadassanena. Setthā va sahāyā sadisā* va 
sahaya sevitabbā bhajitabbā payirupasitabba paripucchitabba paripañhitabba ti - 
setthā samā sevitabbā sahāyā. 


Ete aladdhā anavajjabhojī ti atthi puggalo sāvajjabhojī, atthi puggalo 
anavajjabhojī. 


Katamo ca puggalo sāvajjabhojī? Idhekacco puggalo kuhanāya lapanāya 
nemittikatāya* nippesikatāya lābhena lābham nijigimsanatāya* darudanena 
veļudānena pattadanena pupphadānena phaladanena sinanadanena cuņņadānena 
mattikādānena dantakatthadānena mukhodakadānena cātukamyatāya* mugga- 
supyatāya” pāribhatthatāya* pitthimamsikatāya” vatthuvijjāya tiracchānavijjāya 
angavijjāya nakkhattavijjāya dūtagamanena pahinagamanena' janghapesaniyena 
vejjakammena [''] piņdapatipiņdakena dānānuppadānena adhammena visamena 
laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā patilabhitvā jīvikam kappeti. Ayam vuccati 
puggalo sāvajjabhojī. 


' nirodhavacanam - PTS. ? pīthamaddikatāya - Ma; 

* aviraddhavacanam - Ma; parapitthimamsikatāya - Syā, evamuparipi. 
itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. ' pahiņagamanena - Ma; 

* sama - Syā. pahīnagamanena - Syā, evamuparipi. 

* nemittakatāya - Syā, PTS, evamuparipi. l navakammena - Ma; 

` nijigīsanatāya - Ma, evamuparipi. dūtakammena - Syā, PTS; 

° pātukamyatāya - Syā, PTS, evamuparipi. itisaddo BJTS potthake natthi. 


7 muggasūpyatāya - Ma; muggasūpatāya - Syā; mugasūpatāya - PTS, evamuparipi. 
* pāribhatyatāya - Ma, Syā; pāribhattatāya - PTS, evamuparipi. 
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3. 


Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu vē bạn hữu. Những bạn hữu uu gt 
trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vi này, (nên) là 
người thọ dụng không bi chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một). 


Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu vê bạn hữu - Đương 
nhiên: Từ 'addhā này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi 
ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói 
không sai trái, lời nói không đối chọi, lời nói kháng định. Sự thành tựu về bạn 
hữu: sự thành tựu về bạn hữu nói đến vị bạn hữu đã thành tựu về giới uấn của bậc 
Vô Học - về định un của bậc Vô Học — về tuệ uẩn của bậc Vô Học — về giải thoát 
uẩn của bậc Vô Học, đã thành tựu về giải thoát tri kiến uẩn' của bậc Vô Học. Đương 
nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu: chúng ta ca ngợi, chúng ta 
khen ngợi, chúng ta tán dương, chúng ta ca tụng sự thành tựu về bạn hữu; - “duong 
nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hüu là như thế. 


Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp: những 
bạn hữu là vượt trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về sự biết và thấy về giải 
thoát; những bạn hữu là tương đương, ngang bằng về giới, về định, về tuệ, về giải 
thoát, về sự biết và thấy về giải thoát. Những bạn hữu vượt trội hoặc những bạn hữu 
ngang bằng thì nên được giao thiệp, nên được thân cận, nên được gần gũi, nên được 
vấn, nên được hỏi; - những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp” 
là như thế. 


Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê 
trách: có người là vị có sự thọ dụng bị chê trách, có người là vị có sự thọ dụng không 
bị chê trách. 


Người nào là vị có sự thọ dụng bị chê trách? Ở đây, một người nào đó sau khi 
nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận 
không đúng theo pháp, một cách không ngay thắng — bằng cách gạt gām, bằng cách 
tán phét, bằng cách gợi ý, bằng cách lừa bịp, bằng cách thèm muốn lợi lộc bằng lợi 
lộc, bằng cách cho củi (gõ), bằng cách cho tre, bằng cách cho lá, bằng cách cho bông 
hoa, bằng cách cho trái cây, bằng cách cho cây cọ rửa, bằng cách cho bột tắm, bằng 
cách cho đất sét, bằng cách cho gó chà răng, bằng cách cho nước súc miệng, bằng 
cách nịnh hót, bằng cách tâng bốc, bằng cách chiều chuộng, bằng cách nói lén sau 
lưng, nhờ vào khoa địa lý, nhờ vào kiến thức thế tục, nhờ vào khoa bói tướng, nhờ 
vào khoa chiêm tĩnh, bằng cách đi làm sứ giả, bằng cách đi theo sự sai bảo, bằng cách 
chuyển tin bằng đôi chân, bằng công việc thầy thuốc, bằng cách thức ăn đổi thức ăn, 
do phát sanh bởi quà cáp, — rồi duy trì mạng sống. Người này được gọi là vị có sự thọ 
dụng bị chê trách. 


' Vimuttiñãnadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (thay vì “giải thoát tri 
kiến”). Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối đống) như ở trên 
vimuttitāņadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) thì được ghi nghĩa là “giải thoát 
tri kiến uān” (ND). 
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Katamo ca puggalo anavajjabhojī? Idhekacco puggalo na kuhanāya na lapanāya 
na nemittikatāya na nippesikataya na labhena lābham nijigimsanatāya na 
dārudānena na veļudānena na pattadānena na pupphadānena na phaladānena na 
sinānadānena na cuņņadānena na mattikādānena na dantakatthadānena na 
mukhodakadānena na cātukamyatāya na muggasupyatāya na pāribhatthatāya na 
pitthimamsikatāya na vatthuvijjāya na tiracchānavijjāya na angavijjāya na 
nakkhattavijjāya na dūtagamanena na pahinagamanena na Janghapesaniyena na 
vejjakammena ['] na piņdapatipiņdakena na dānānuppadānena dhammenā samena, 
laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā patilabhitvā jīvikam kappeti. Ayam vuccati 
puggalo anavajjabhojī. 


Ete aladdhā anavajjabhojī ti ete anavajjabhojī aladdha alabhitvā 
anadhigantvā avinditvā appatilabhitvā ti - ete aladdhā anavajjabhojī, eko care 
khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

“Addha pasamsāma sahāyasampadam 
setthā samā sevitabbā sahāyā, 

ete aladdhā anavajjabhojī 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Disvā suvaņņassa pabhassarāni 
kammāraputtena sunitthitāni, 
samghattayantāni duve bhujasmim 
eko care khaggavisāņakappo. 


Disvā suvaņņassa pabhassarānī ti - Disvā ti disvā passitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Suvaņņassā ti jātarūpassa. Pabhassarānī 
ti parisuddhāni pariyodātānī ti - disvā suvaņņassa pabhassarāni. 


Kammāraputtena sunitthitānī ti kammāraputto vuccati suvaņņakāro. 
Kammāraputtena sunitthitānī tỉ kammāraputtena sunitthitāni sukatāni 
suparikammakatānī ti” - kammāraputtena sunitthitāni. 


! na navakammena - Ma; na dūtakammena - Syā; Ma, Syā potthakesu adhikam. 
* suparikammānīti - Syā. 
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Người nào là vị có sự thọ dụng không bị chê trách? Ở đây, một người nào đó sau 
khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận 
đúng theo pháp, một cách ngay thắng, — không do gạt gām, không do tán phét, không 
do gợi ý, không do lừa bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do 
việc cho củi (gõ), không do việc cho tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông 
hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột 
tắm, không do việc cho đất sét, không do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho 
nước súc miệng, không do việc nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều 
chuộng, không do việc nói lén sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào 
kiến thức thế tục, không nhờ vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tỉnh, 
không do việc đi làm sứ giả, không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển 
tin bằng đôi chân, không do công việc thāy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, 
không do phát sanh bởi quà cáp,- rồi duy trì mạng sống. Người này được gọi lā vị có 
sự thọ dụng không bị chê trách. 


Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê 
trách: sau khi không đạt được những vị này, sau khi không nhận được, sau khi 
không đạt đến, sau khi không tìm thấy, sau khi không tiếp nhận, (nên) là người có sự 
thọ dụng không bị chê trách; - ‘không đạt được những vi này, (nên) là người thọ dụng 
không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một)' là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu vē bạn hữu. Những bạn hữu uượt 
trôi (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vi này, (nên) là 
người thọ dụng không bi chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một).” 


4- 


Sau khi nhìn thấu những (vòng) vàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói - Sau khi nhìn thấy: sau 
khi nhìn thấy là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. (Vòng) vàng: vòng bạc. Sáng chói: thuần tịnh, tinh khiết; 
- ‘sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chó? là như thế. 


Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn: con trai người 
thợ kim hoàn nói đến người thợ vàng. Khéo được hoàn thành bởi con trai 
người thợ kim hoàn: đã khéo được hoàn thành, đã khéo được làm ra, đã được 
thực hiện việc xếp đặt khéo léo bởi con trai người thợ kim hoàn; - “khéo được hoàn 
thành bởi con trai người thợ kim hoàn’ là như thế. 
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Samghattayantāni duve bhujasmin ti bhujo vuccati hattho. Yathā ekasmim 
hatthe dve nūpurāni' ghattenti,* evameva sattā taņhāvasena ditthivasena niraye 
ghattenti, tiracchānayoniyam ghattenti, pettivisaye ghattenti, manussaloke ghattenti, 
devaloke ghattenti, gatiyā gatim upapattiyā upapattim patisandhiyā patisandhim 
bhavena bhavam samsārena samsāram vattena vattam ghattenti samghattenti 
samghattentā caranti viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ti - 
samghattayantāni duve bhujasmim, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Disua suvaņņassa pabhassarāni 
kammāraputtena sunitthitāni, 
samghattayantāni duve bhujasmim 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Evam dutiyena* sahā mamassa 
vācābhilāpo abhisajjanā vā, 

etam bhayam āyatim pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Evam dutiyena sahā mamassā ti tanhadutiyo° vā hoti, puggaladutiyo vā. 
Katham taņhādutiyo hoti? Taņhā ti rūpataņhā -pe- dhammataņhā, yassesā tanha 
appahīnā so vuccati tanhadutiyo. 


"Taņhādutiyo puriso dīghamaddhāna samsaram, 
itthabhāvanitathābhāvam samsāram nātivattatī "ti.” 
Evam taņhādutiyo vā hoti.* 


Katham puggaladutiyo hoti? Idhekacco na ahetu na karanahetu uddhato 
avūpasantacitto ekassa vā dutiyo hoti, dvinnam vā tatiyo hoti, tiņņam vā catuttho 
hoti. Tattha bahum samphappalāpam palapati* seyyathīdam rājakatham corakatham 
mahāmattakatham senākatham bhayakatham yuddhakatham annakatham 
pānakatham vatthakatham yānakatham sayanakatham mālākatham gandhakatham 
ñatkatham  gāmakatham nigamakatham nagarakatham  Janapadakatham 
itthīkatham — 


' dhuvarāni - Syā, PTS. ° evam taņhādutiyo hoti - Syā, PTS. 
* ghatenti - Syā, evamuparipi. 7 na atthahetu - Ma; 

3 dutiyena - Ma, Syā, evamuparipi. na attahetu - Syā, PTS. 

* taņhādutiyena taņhādutiyo - Syā. ° lapati - Syā, PTS. 


` Catukkanguttara, Bhaņdagāmavagga; Suttanipata, Mahāvagga, Dvayatānupassanāsutta. 
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Hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau: cánh tay nói đến 
bàn tay. Giống như hai vòng kiềng ở trên một bàn tay đụng chạm nhau, tương tự y 
như thế, chúng sanh, do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, chúng đụng 
chạm nhau ở địa ngục, chúng đụng chạm nhau ở loài thú, chúng đụng chạm nhau ở 
thân phận ngạ quỷ, chúng đụng chạm nhau ở thế giới loài người, chúng đụng chạm 
nhau ở thế giới chư Thiên về cảnh giới tái sanh với cảnh giới tái sanh, về sự tái sanh 
với sự tái sanh, về sự nối liền tái sanh với sự nối liền tái sanh, về cõi hiện hữu với cối 
hiện hữu, về sự luân hồi với sự luân hồi, về sự luân chuyển với sự luân chuyển, chúng 
đụng chạm nhau, chúng va chạm vào nhau; trong khi va chạm vào nhau, chúng sống, 
trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “hai vòng ở trên cùng 
cánh tay đang va chạm vào nhau, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
(chỉ có một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấu những (vòng) vàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


B: 


Tương tự như thế; cùng uó bạn lữ, có thể xảu đến cho ta 

sự chuyên uãn bằng lời nói, hoặc sự quuến luyēn sâu đậm. 
Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu trong tương lai, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta: hoặc là có 
tham ái là bạn lữ, hoặc là có người là bạn lữ. Có tham ái là bạn lữ nghĩa là thế nào? 
Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đối với vị nào, các tham ái này 
là chưa được dứt bỏ, vị ấy được gọi là có tham ái lā bạn lữ. 

“Có tham di là bạn lữ, trong khi luân chuyēn một thời gian dài đến sự hiện hữu 
này và sự hiện hữu khác, con người không uượt qua được luân hồi.” 

Có tham ái là bạn lữ nghĩa là như vậy. 


Có người là bạn lữ nghĩa là thế nào? Ở đây, một người nào đó không phải vì sự lợi 
ích là nguyên nhân,' không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm 
không được vắng lặng, trở thành người thứ hai của một vi, trở thành người thứ ba 
của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vị, tại đó nói huyēn thuyên việc nói nhảm 
nhí như là: nói về chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, chuyện về đại thần, 
chuyện về binh lính, chuyện hãi hùng, chuyện về chiến tranh, chuyện về thức ăn, 
chuyện về thức uống, chuyện về vải vóc, chuyện về xe cộ, chuyện về giường nằm, 
chuyện về vòng hoa, chuyện về hương liệu, chuyện về thân quyến, chuyện về làng 
xóm, chuyện về thị tứ, chuyện về thành phố, chuyện về quốc độ, chuyện về đàn bà, — 


' “Không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân”: được dịch từ “na atthahetu” theo văn bản của Miến Điện. 
Trong khi đó, “na ahetu” có nghĩa Việt là: “không phải không có nguyên nhân” xét thấy không phù 
hợp. Văn bản của Thái Lan và PTS ghi là: “na attahetu” được dịch Việt là: “không phải vì bản thân là 
nguyên nhân” (ND). 
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— purisakatham sūrakatham visikhakatham kumbhatthānakatham pubbapeta- 
katham nānattakatham lokakkhāyikam samuddakkhāyikam itibhavābhavakatham 
katheti.' Evam puggaladutiyo hoti ti - evam dutiyena sahā mamassa. 


Vācābhilāpo abhisajjanā vā ti vācābhilāpo vuccati battimsa' tiracchānakathā, 
seyyathīdam rājakatham —pe— itibhavābhavakatham.* Abhisajjanā vā ti dve 
sajjanā: taņhāsajjanā ca ditthisajjanā ca —pe— ayam taņhāsajjanā —pe— ayam 
ditthisajjanā ti - vācābhilāpo abhisajjanā vā. 


Etam bhayam āyatim pekkhamāno ti - Bhayan ti jātibhayam jarābhayam 
vyādhibhayam maraņabhayam rājabhayam corabhayam aggibhayam udakabhayam 
attānuvādabhayam parānuvādabhayam daņdabhayam duggatibhayam ūmibhayam 
kumbhīlabhayam āvattabhayam susukābhayam* ājīvakabhayam” asilokabhayam 
parisasārajjabhayam* madanabhayam bhayānakam chambhitattam lomahamso 
cetaso ubbego' utrāso.* Etam bhayam āyatim pekkhamāno ti etam bhayam 
āyatim pekkhamāno dakkhamano olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - 
etam bhayam āyatim pekkhamāno, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Euam dutiyena sahā mamassa 
vācābhilāpo abhisajjanā vā, 

etam bhayam āyatim pekkhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Kama h? citra madhurā manoramā 
virūparūpena mathenti cittam, 
ādīnavam kamagunesu disua 

eko care khaggavisāņakappo. 


Kāmā hi citrā madhurā manoramā ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: 
vatthukāmā ca kilesakāmā ca —pe— ime vuccanti vatthukama —pe— ime vuccanti 
kilesakāmā. Citra ti" nānāvaņņā rupa nānāvaņņā saddā'' nana vaņņā gandhā 
nānāvaņņā rasa nanavanna photthabbā itthā kanta manapa piyarupa 
kamupasamhita rajanīyā. 


iti vā katheti - Syā, PTS. 7 ubbeggo - Syā. 
2 bãttimsa - Ma. * uttrāso - PTS. 
* seyyathīdam rājakathā corakathā —pe- itibhavābhavakathā iti vā - Syā, PTS. 
* susumārabhayam - Ma; sumsukābhayam - Syā; sumsumārabhayam - PTS. 
> ājīvikābhayam - Syā. ? kama vicitrāti - Va, Vi. 
° parisārajjabhayam - PTS.  vicitrāti - Va, Vi, Ka. 
' nānāvaņņarūpā nānāvaņņasaddā - Syā, PTS, evamīdisesu padesu. 
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— chuyện về đàn ông, chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, chuyện tại chó lấy 
nước, chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, 
nói về hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. Có người 
là bạn lữ nghĩa là như vậy; - tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta’ 
là như thế. 


Sự chuyện vān bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm: sự chuyện 
vãn bằng lời nói nói đến ba mươi hai việc nói phù phiếm, như là chuyện về vua chúa 
—nt- chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. Hoặc sự quyến luyến sâu đậm: 
Có hai sự quyến luyến: sự quyến luyến do tham ái và sự quyến luyến do tà kiến. —nt— 
điều này là sự quyến luyến do tham ái. —-nt— điều này là sự quyến luyến do tà kiến; - 
“su chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm là như thế. 


Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai - Sợ hãi: sợ hãi sự sanh, 
sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi 
lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, 
sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy nước, 
sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thế, 
sợ hãi do sự say sưa, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ của tâm. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai: trong 
khi xét thấy, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát nỗi sợ hãi này trong tương lai; - trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong 
tương lai, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tương tự như thế, càng uới bạn lữ, có thë xdy đến cho ta 

sự chuyên uãn bằng lời nói, hoặc sự quuến luyēn sâu đậm. 
Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu trong tương lai, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ú, 

chúng khuấu động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấu điều būt lợi ở các loại dục, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ó nhiễm dục. Da dạng: các sắc có nhiều loại, các 
thinh có nhiều loại, các hương có nhiều loại, các vị có nhiều loại, các xúc có nhiều loại 
là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. 


545 


Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Madhurā ti vuttam hetam bhagavatā: “Pañcime bhikkhave kāmaguņā. Katame 
pañca? Cakkhuviññeyya rupa itthā kanta manāpā piyarūpā kamupasamhita rajanīyā, 
sotaviññeyya sadda —pe— ghanaviññeyya gandhā —pe— jivhaviññeyya rasa —pe— 
kayaviññeyya photthabbā itthā kanta manāpā piyarūpā kamupasamhita rajanīyā. 
Ime kho bhikkhave pañcakamaguna. Yam kho bhikkhave ime pañcakamagune 
paticca uppajjati sukham somanassam, idam vuccati kamasukham mīlhasukham' 
puthujjanasukham anariyasukham” na sevitabbam na bhavetabbam na 
bahulīkātabbam, “bhayitabbam etassa sukhassa 'ti vadāmī "ti - kama hi citra 
madhurā. Manoramā ti - Mano ti yam cittam —pe— tajjā manoviññanadhatu. 
Mano ramenti thomenti tosenti pahāsentī ti - kama hi citra madhurā manorama. 


Viruparupena mathenti cittan ti nanavannehi rūpehi -pe— nanavannehi 
photthabbehi cittam mathenti tosenti* pahāsentī ti - viruparupena mathenti cittam. 


Ādīnavam kāmaguņesu disva ti vuttam hetam bhagavatā: “Ko ca bhikkhave 
kamanam ādīnavo? Idha bhikkhave, kulaputto yena sippatthanena' jīvikam kappeti: 
yadi muddāya* yadi gananaya yadi sankhānena* yadi kasiya yadi vaņijjāya yadi 
gorakkhena” yadi issatthena* yadi rājaporisena yadi sippaññatarena? sitassa 
purakkhato unhassa purakkhato damsamakasavātātapasirimsapasamphassehi 
rissamano'° khuppipāsāya mīyamāno; ' ayam bhikkhave kāmānam adInavo 
sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam  kamadhikaranam 
kamanameva hetu. 


Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te bhogā 
nābhinipphajjanti, [so”] socati kilamati paridevati urattāļim kandati sammoham 
āpajjati mogham vata me utthānam" aphalo vata me vayamo 'ti. Ayampi bhikkhave, 
kāmānam ādīnavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam 
kamadhikaranam kāmānameva hetu. 


' miļhasukham - Ma, Syā; *yadi issatthena - Syā, PTS. 
pīļasukham - Va, Vi, Ka. ? yadi sippāyatanena - Syā, PTS. 
* anunayasukham - Va, Vi, Ka. '° samphassamãno - Ma, PTS, Va, Vi. 
* tāsenti hāpenti - Syā, PTS. ''miyyamãno - Syā; 
* sipp' utthānena - PTS. mīyyamāno - PTS; 
` yadi muddhāya - Syā. viļiyamāno - Va, Vi. 
° vadi sankhāya - Syā. ” so - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. 
7 yadi gorakkhanena - Va, Vi. '3 upatthānam - Va, Vi. 
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Ngọt ngào: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, đây 
là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng 
muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, các thinh được nhận thức bởi 
tai —nt— các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— 
các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, 
tùy thuộc vào năm loại dục này, lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là lạc của 
dục, lạc của phẩn, lạc của phàm phu, lạc không thuộc về bậc Thánh, không nên phục 
vụ, không nên phát triển, không nên thực hành thường xuyên, Ta nói rằng: “Nên sợ 
hãi đối với lạc nāy;” - “bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào' là như thế. Làm thích ý 
- X: tức là tâm, —nt— từ đó ý thức giới sanh lên. Chúng làm cho tâm vui thích, chúng 
tâng bốc tâm, làm cho tâm hài lòng, làm cho tâm vui vẻ; - “bởi vì các dục là đa dạng, 
ngọt ngào, làm thích ý là như thế. 


Chúng khuấy động tâm bằng nhiêu hình thức khác nhau: chúng khuấy 
động tâm, làm hài lòng, làm vui vẻ với các sắc có nhiều loại, —nt— với các xúc có 
nhiều loại; - chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục: Bởi vì điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì là điều bất lợi của các dục? O đây, này các 
tỳ khưu, người con trai gia đình danh giá duy trì mạng sống bằng ngành nghề nào: 
giả dụ bằng việc đếm ngón tay, bằng việc kiểm kê, bằng việc tính toán, bằng việc cày 
bừa, bằng việc buôn bán, bằng việc nuôi bò, bằng việc bắn cung, bằng việc hầu hạ vua 
chúa, bằng bất cứ nghề nào khác, thì phải đương đầu với lạnh, đương đầu với nóng, 
bị khổ sở bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các 
cơn đói khát. Này các tỳ khưu, việc này là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được 
bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, 
từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Này các tỳ khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ấy đang nó lực, 
đang ráng sức, đang tỉnh tấn, mà các của cải không thành tựu cho người ấy, [người 
ấy] sầu muộn, than vān, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội (nói rằng): “Su 
nỗ lực của ta quả thật vô ích! Sự tỉnh tấn của ta quả thật không có kết quả! Này các tỳ 
khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ 
uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân 
thuộc về chính các dục. 
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Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vāyamato te bhogā 
abhinipphajjanti, so tesam bhogānam ārakkhādhikaraņam dukkham domanassam' 
patisamvedeti ‘kinti me bhoge” neva rājāno hareyyum, na cora hareyyum, na aggi 
daheyya, na udakam vaheyya, na appiyā dāyādā hareyyun ti. Tassa evam 
ārakkhayato* gopayato te bhoge rājāno vā haranti corā vā haranti aggi vā dahati 
udakam va vahati appiyā va dāyādā haranti,* so socati —pe— sammoham āpajjati 
'"vampi me ahosi tampi no natthī 'ti. Ayampi bhikkhave kāmānam ādīnavo 
sanditthiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānam  kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi khattiyehi vivadanti, 
brāhmaņāpi brahmanehi vivadanti, gahapatīpi gahapatīhi vivadanti, mātāpi puttena 
vivadati, puttopi matara vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi pitarā vivadati, 
bhātāpi bhaginiyā vivadati, bhaginīpi bhātarā vivadati, sahāyopi sahāyena vivadāti. 
Te tattha kalahaviggahavivādāpannā* aññamaññam pāņīhipi upakkamanti, leddūhipi 
upakkamanti, daņdehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha 
maraņampi nigacchanti" maranamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave kāmānam 
ādīnavo sanditthiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu asicammam gahetvā dhanukalāpam sannayhitvā ubhato byu]ham” 
sangāmam pakkhandanti usūsupi khippamānāsu'* sattīsupi khippamānāsu asīsupi 
vijjotannesu.” Te tattha usūhipi vijjhanti, sattīhipi vijjhanti, asināpi sīsam chindanti. 
Te tattha maraņampi nigacchanti, maraņamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave 
kāmānam ādīnavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam 
kāmādhikaraņam kāmānameva hetu. 


' dukkhadomanassam - Syā, PTS. ° gacchanti - Pa, Va, Vi. 

* bhogā - PTS, Pa, Va, Vi. 7 viyn]ham - Syā, PTS; virūlham - Va, Vi. 

3 ārakkhato - Ma, Syā, PTS. * khippamānesu - Ma, Syā, PTS, Pa, Va, Vi. 
* appiyā dāyādā vā haranti - Syā. * vijjotalantesu - Ma, Syā, Va, Vi; 

> kalahavivādāpannā - Syā, PTS. vijjotayantesu - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ấy đang nõ lực, 
đang ráng sức, đang tinh tấn, mà các của cải thành tựu cho người ấy; bởi lý do bảo vệ 
các của cải ấy, người ấy cảm thọ khổ, ưu (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua 
không có thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không thể mang di, lửa không thể thiêu cháy, 
nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể lấy đi các 
của cải của ta? Trong khi được người ấy bảo vệ, gìn giữ như vậy, các vị vua lấy đi, 
hoặc các kẻ trộm cướp mang đi, hoặc lửa thiêu cháy, hoặc nước cuốn đi, hoặc những 
kẻ thừa tự không được yêu mến lấy đi các của cải ấy, người ấy sầu muộn, —nt— rơi vào 
mê muội (nói rằng): “Ngay cả vật đã thuộc về tôi, giờ cũng không còn cho chúng tôi! 
Này các tỳ khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự 
thân, là khổ uān, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ 
nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, các vị vua tranh cãi với các vị vua, 
các Sāt-dē-ly tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, 
các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) trai tranh cãi với 
chị (em) gái, chi (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại 
nơi ấy, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rôi công kích lān nhau bằng 
những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng 
những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng đi đến 
cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là điều 
bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên nhân, 
có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng nắm lấy gươm và tấm khiêng, 
nai nịt cung và bó tên, rồi lao vào cuộc chiến đấu được quy tụ đông đảo ở cả hai bên 
trong khi các mũi tên đang được phóng ra, trong khi các cây giáo đang được phóng 
ra, trong khi các thanh gươm đang lấp lánh. Tại nơi ấy, chúng đâm nhau bằng những 
mũi tên, chúng dám nhau bằng những cây giáo, chúng còn chặt đầu bằng thanh 
gươm. Tại nơi ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các 
tỳ khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ 
uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân 
thuộc về chính các dục. 
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Puna ca param bhikkhave, kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitvā addavalepana' 
upakāriyo pakkhandanti usūsupi khippamānesu sattīsupi khippamānāsu asīsupi 
vijjotalannesu.” Te tattha usūhipi vijjhanti sattīhipi vijjhanti pakkatthiyāpi* osiñcanti 
abhivaggenapi* omaddanti asināpi sīsam chindanti. Te tattha maraņampi 
nigacchanti maraņamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave kāmānam adinavo 
sanditthiko dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānam  kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu, sandhimpi chindanti nillopampi haranti* ekāgārikamp!f* karonti, 
paripanthepi titthanti, paradārampi gacchanti. Tamenam rājāno gahetvā vividhā 
kammakāraņā' kārenti* kasāhipi tālenti” vettehipi" talenti addhadaņdakehipi!' talenti 
hatthampi chindanti —pe— asināpi sīsam chindanti. Te tattha maraņampi nigacchanti 
maraņamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave, kāmānam ādīnavo sanditthiko 
dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam kāmānameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kāmahetu kāmanidānam kāmādhikaraņam 
kāmānameva hetu kāyena duccaritam caranti, vācāya duccaritam caranti, manasā 
duccaritam caranti. Te kāyena duccaritam caritvā vācāya duccaritam caritvā manasā 
duccaritam caritvā kāyassa bheda parammaraņā apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapajjanti. Ayampi bhikkhave kāmānam ādīnavo samparāyiko 
dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānam kamadhikaranam kāmānameva hetu.” 


Ādīnavam kāmaguņesu disvā ti kāmaguņesu ādīnavam disvā, passitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva 'ti - ādīnavam kāmaguņesu disvā, eko 
care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Kama hi citra madhurā manoramā 
virūparūpena mathenti cittam, 
ādīnavam kāmaguņesu disvā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


! addhāvalepanā - Syā. ° ekātārampi - Pana. 
2 vijjotalantesu - Ma, Syā; 'vividhā kammakaraņā - Syā; 
vijjotayantesu - PTS; vijjotattesu - Sa. vividha-kammā-karaņā - PTS. 
* chakaņakāyapi - Ma; * karonti - Pa, Ma. 
chakaņatiyāpi - Syā, PTS. ? tāļenti - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
* abhivaggena - Syā; '°vattehipi - Abu. 
aggivaggenapi - Va, Vi, Ka. 1! addhadaņdakehipi - Ma, Syā, PTS. 
* niharanti - PTS.  Majjhimanikāya, Mahadukkhakkhandhasutta. 
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Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng nắm lấy gươm và tấm khiêng, 
nai nịt cung và bó tên, rồi lao vào các thành trì được tô trét bùn ướt trong khi các mũi 
tên đang được phóng ra, trong khi các cây giáo đang được phóng ra, trong khi các 
thanh gươm đang lấp lánh. Tại nơi ấy, chúng đầm nhau bằng những mũi tên, chúng 
đâm nhau bằng những cây giáo, chúng rưới xuống bằng dịch chất đã được đun nóng, 
chúng đè nát bằng vật nặng, chúng còn chặt đầu bằng thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng 
đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng đột nhập gia cư, mang đi vật 
cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác. Các vị 
vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rồi cho áp dụng các hình phạt nhiều loại: Họ đánh 
đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng các gậy 
ngắn, họ chặt bàn tay, —nt— họ còn chặt đầu bằng thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng đi 
đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uān, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng làm hành động xấu xa bằng 
thân, làm hành động xấu xa bằng khấu, làm hành động xấu xa bằng ý. Sau khi làm 
hành động xấu xa bằng thân, sau khi làm hành động xấu xa bằng khẩu, sau khi làm 
hành động xấu xa bằng ý, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, chúng bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uān, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Sau khi nhìn thấy điêu bất lợi ở các loại dục: sau khi nhìn thấy, sau khi 
nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
điều bất lợi ở các loại dục; - “sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Bởi vi các dục là da dạng, ngọt ngào, làm thích ú, 

chúng khudy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấu điêu būt lợi ở các loại dục, 

nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Iti! ca gando ca upaddavo ca 

rogo ca sallam ca bhayam ca metam, 
etam bhayam kāmaguņesu disvā 

eko care khaggavisāņakappo. 


Iti ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallam ca bhayam ca metan ti 
vuttam hetam bhagavata: “Bhayanti bhikkhave, kāmānametam adhivacanam, 
dukkhanti bhikkhave, kāmānametam adhivacanam, rogoti bhikkhave, 
kāmānametam adhivacanam, gaņdoti bhikkhave, kāmānametam adhivacanam, 
sallanti” bhikkhave, kāmānametam adhivacanam, sangoti* bhikkhave, kāmānametam 
adhivacanam, pankoti bhikkhave, kāmānametam adhivacanam, gabbhoti bhikkhave, 
kāmānametam adhivacanam. Kasmā* ca bhikkhave, bhayanti kāmānametam 
adhivacanam? Yasmā ca kamaragarattayam bhikkhave chandarāgavinibaddho* 
ditthadhammikāpi bhayā na parimuccati, samparāyikāpi bhayā na parimuccāti, 
tasma bhayanti kāmānametam adhivacanam. Kasma ca bhikkhave, dukkhanti — 
rogoti — gaņdoti — sallanti — sangoti — pankoti — gabbhoti kāmānametam 
adhivacanam? Yasmā ca kamaragarattayam bhikkhave chandarāgavinibaddho 
ditthadhammikāpi gabbha na parimuccati, samparayikapi gabbha na parimuccāti, 
tasmā gabbhoti kāmānametam adhivacanan "ti. 


1. “Bhayam dukkham rogo ca gando sallam ca sango ca 
panko ca gabbho ubhayam.* 


2. Ete kama pavuccanti yattha satto puthujjano 
otiņņo sātarūpena puna gabbhāya gacchati.' 


3. Yato ca bhikkhu ātāpī sampajaññam na riccati,* 
so imam paliparn° duggam atikkamma tathāvidho" 
pajam jātijarūpetam phandamānam avekkhatī "ti." 
Iti ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallam ca bhayam ca metam. 


Etam bhayam kāmaguņesu disvā ti etam bhayam kamagunesu disva passitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā ti - etam bhayam kāmaguņesu disvā, 
eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

"Iti ca gaņdo ca upaddavo ca 

rogo ca sallam ca bhayam ca metam, 
etam bhayam kāmaguņesu disvā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


"ītī - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


* lagganti - Syā. ? so imam palipatham - Ma; 

* sattoti - Syā. somam palipatham - Syā, PTS. 

*yasmā - Syā. '°tathavidham - Syā, PTS. 

> vinibandho - Syā, PTS. !! Anguttaranikāya, Atthakanipāta, Bhayasutta. 


° bhayañca dukkhañca rogo ca satto pañko ca dūbhayam - Syā; 

bhayañ [ca] dukkhañ ca rogo ca. sango ca pañko ca d' ubhayam - PTS. 
7 gabbhāya ca nigacchati - Syā, PTS. 
° yato ca bhikkhave bhikkhu jhãnañca na riñcati - Syā; 

yato ca bhikkhave bhikkhu jhanañ ca na-t-ariñcati - PTS. 
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7. 


Điều này là tai họa, là ung nhot, là bất hạnh, là tật bệnh, là müi tên, và là sự 
nguụ hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấu mói nguụ hiểm nàu ở các loại dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Điêu này lā tai họa, là ung nhot, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và 
là sự nguy hiểm cho ta: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Sợ hãi, 
này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Khổ dau, này các tỳ khưu, từ này 
là tên gọi dành cho các dục. “Tật bệnh," này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các 
dục. “Ủng nhot, này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Mũi tên,” này các 
tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Quyến luyến, này các tỳ khưu, từ này là 
tên gọi dành cho các dục. 'Bām nhiễm," này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho 
các dục. “Bào thai, này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. Và này các tỳ 
khưu, vì sao từ “sợ har này là tên gọi dành cho các dục? Bởi vì, này các tỳ khưu, bi 
luyến ái bởi sự luyến ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và luyến ái, người này 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi ở đời này, không hoàn toàn thoát khói sự sợ hãi 
ở đời sau; vì thế, từ “sợ hãi này là tên gọi dành cho các dục. Và này các tỳ khưu, vì sao 
từ khó dau - “tật bệnh — “ung nhọt — “mũi tên’ — “quyến luyến" — “đắm nhiễm — “bào 
thai này là tên gọi dành cho các dục? Bời vì, này các tỳ khưu, bị luyến ái bởi sự luyến 
ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và luyến ái, người này không hoàn toàn thoát 
khỏi bào thai ở đời này, không hoàn toàn thoát khỏi bào thai ở đời sau; vì thế, từ bào 
thai’ này là tên gọi dành cho các dục. 


1. “Sợ hãi, khổ dau, tật bệnh, uà ung nhọt, mũi tên, uà sự quuến luuến, đắm 
nhiēm, và bào thai, theo từng đôi một, — 


2. — các từ nàu nói ué các dục, là nơi kẻ phàm phu bị dính mắc, bị đi xuống bởi 
hình thức lạc thú, rồi di đến ở bào thai lần nữa. 


3. Và khi nào vi tù khưu đã được kiềm chê; có nhiệt tâm, không bỏ bê sự nhận 
biết rõ, vi như thế ấu uượt gua con đường lầu lội khó di này, và xem xét loài người 
đang run rẩu di đến sanh uà già.” 

“Điều này là tai họa, lā ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy 
hiểm cho ta là như thế. 


Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục: Sau khi nhìn thấy, 
sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt mối nguy hiểm này ở các loại dục; - ‘sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các 
loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Điều nàu là tai họa, là ung nhot, là bất hạnh, là tật bệnh, là mūi tên, vā là sự 
nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấu rối nguy hiểm này ở các logi dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có mģt).” 
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8. 


Sitam ca uņham ca khudam pipāsam 
vātātape damsasirimsape ca,!' 
sabbāni petāni abhisambhavitvā 

eko care khaggavisāņakappo. 


Sītam uņham ca khudam pipāsan ti - Sītan ti dvīhi kāraņehi sītam hoti: 
abbhantaradhatukopavasena? va sītam hoti, bahiddhā utuvasena vā sītam hoti. 
Unhan ti dvīhi kāreņehi unham hoti: abbhantaradhātukopavasena va unham hoti, 
bahiddha utuvasena va uņham hoti. Khudā”* vuccati chātako. Pipāsā vuccati 
udakapipāsā ti! - sītam ca uņham ca khudam pipāsam. 


Vātātape damsasirimsape cā ti - Vātā ti puratthimā vātā pacchimā vātā 
uttarā vātā dakkhiņā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uņhā vātā parittā vātā 
adhimattā vata kāļavātā verambhavātā pakkhavātā supaņņavātā tālapaņņavātā” 
vidhūpanavātā. Atapo vuccati suriyasantapo. Pamsā vuccanti pingalamakkhika. 
Sirimsapā vuccanti ah ti - vātāpe damsasirimsape ca. 


Sabbāni petāni abhisambhavitvā ti abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā 
madditvā ti - sabbāni petani abhisambhavitvā, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

“Sitam ca uņham ca khudam pipāsam 
vātāpe damsasirimsape va, 

sabbāni petāni abhisambhavitvā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' damsasarīsape ca - Ma, evamuparipi. 
2 dhātuppakopavasena - Ma, PTS, evamuparipi. * udakampīti - Syā. 
* khuddā - Syā, Va, Vi. > kāļavatthavātā - Va, Vi, Ka. 
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S. 


Lạnh, nóng, dói, và khát, 

gió vā sức nóng, muỗi mong vā loài bò sát, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều nàu, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Lạnh, nóng, đói, và khát - Lạnh: Lạnh là vì hai lý do: lạnh là do tác động bởi 
sự rối loạn của các tố chất ở bên trong, hoặc lạnh là do tác động của thời tiết ở bên 
ngoài. Nóng: Nóng là vì hai lý do: nóng là do tác động bởi sự rối loạn của các tố chất 
ở bên trong, hoặc nóng là do tác động của thời tiết ở bên ngoài. Đồi: nói đến đói ăn. 
Khát: nói đến khát nước; - lanh, nóng, đói, và khát là như thế. 


Gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát - Gió: gió hướng đông, gió 
hướng tây, gió hướng bắc, gió hướng nam, gió có bụi, gió không có bụi, gió mát, gió 
nóng, gió ít, gió nhiều, hắc phong, gió ở thượng tầng khí quyển, gió do cánh chim, gió 
của loài linh điểu, gió do lá thốt-nốt, gió từ cây quạt. Sức nóng: nói đến sức nóng 
của mặt trời. Muỗi mòng: nói đến loài ruồi màu vàng nâu. Loài bò sát: nói đến 
loài rắn; - ‘gió và sức nóng, muỗi mong và loài bò sát là như thế. 


Sau khi đã khắc phục tất cả những điêu này: sau khi khác phục, sau khi đè 
bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát; - “sau khi đã khác phục tất cả những điều 
này, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Lạnh, nóng, đói, vā khát, 

gió uà sức nóng, muỗi mòng uà loài bò sát, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều nàu, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Nāgova yūthāni vivajjayitvā 
sanijātakhandho padumī uļāro, 
yathābhirantam viharam' araññe 
eko care khaggavisāņakappo. 


Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti nāgo vuccati hatthināgo, paccekasambuddhopi 
nāgo. Kimkāraņā paccekasambuddho nāgo? Agum na karotīti nāgo, na gacchatīti 
nāgo, na āgacchatīti nāgo. Katham so paccekasambuddho āgum na karotīti nāgo? 
Agu vuccat? papaka akusalā dhammā samkilesikā ponobhavikā* sadara 
dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņīyā. 


*Āgum na karoti' kiñci loke (sabhiuati bhagavā) 
sabbasamyoge” visajja bandhanāni, 

sabbattha na sajjati vimutto* 

nāgo tādī pavuccate tathattā.” 

Evam so paccekasambuddho āgum na karotīti nāgo. 


Katham so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo? So paccekasambuddho na 
chandāgatim gacchati, na dosāgatim gacchati, na mohāgatim gacchati, na 
bhayāgatim gacchati, na ragavasena gacchati, na dosavasena gacchati, na 
mohavasena gacchati, na mānavasena gacchati, na ditthivasena gacchati, na 
uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na anusayavasena gacchati 
na vaggehi dhammehi” yāyati nīyati* vuyhati samharīyati* Evam so 
paccekasambuddho na gacchatīti nāgo. 


Katham so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo? Sotāpattimaggena ye kilesā 
pahina, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchati, sakadāgāmimaggena —pe— 
anāgāmimaggena —pe— arahattamaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na 
pacceti, na paccāgacchati, evam so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo. 


' vihare - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


* āgū vuccanti - Syā. *vippamutto - Syā. 

* ponobbhavikā - Syā. 7 na vaggehi kappehi - Ma; 

* karotīti - Syā. na vaggehi kammehi - Va, Vi. 

` sabba-saññoge - PTS; ° niyyati - Syā, PTS. 
sabbasamgogam - Va, Vi. ? samhariyyati - Syā, PTS. 
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9. 


Tựa như con long tượng đã lia bỏ các bầu đàn, 

có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, 
đang cư ngụ trong rừng theo như y thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Tựa như con long tượng đã lia bỏ các bầy đàn - Con long tượng: nói đến 
loài voi khổng lồ. Vị Phật Độc Giác cũng là bậc long tượng. Vì lý do gì vị Phật Độc 
Giác (được gọi) là bậc long tượng? “Vị không làm điều tội lõi là bậc long tượng, ‘vi 
không di đến' là bậc long tượng, ‘vi không trở vë là bậc long tượng. “Vi Phật Độc Giác 
ấy không làm điều tội lõ’ là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lõi nói đến các 
ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh-giā—chēt ở vị lai. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế 
gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc (uà) các sự trói buộc, không bám uíu 
vào bất cứ nơi đâu, đã được gidi thoát, bậc long tượng, có bản thể như thế; được 
goi là bâc tự tai.”' 

Vi Phật Độc Giác ấy không làm điều tội lõi’ là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


Vi Phật Độc Giác ấy không đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Vi Phật 
Độc Giác ấy không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân 
hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi 
đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do 
tác động của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động 
của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn 
đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; “vị Phật 
Độc Giác ấy không đi đến là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


Vi Phật Độc Giác ấy không trở vē là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — 
nt- bởi Đạo Bất Lai —nt— bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay về lại; ‘vi Phật Độc Giác ấy không trở vê’ là bậc long tượng - 
nghĩa là như vậy. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV tập 29, trang 159, câu kệ 525. 
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Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti yathā so hatthināgo yūthāni vivajjayitvā' 
parivajjetvā abhinivajjetvā eko” araññe vanamajjhogāhetvā* carati viharati' irīyati 
vatteti pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi gaņam vivajjetvā” parivajjetvā 
abhinivajjetvā eko* araññe vanapatthāni”' pantani senāsanāni patisevati, appasaddāni 
appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni* patisallānasāruppāni. So eko 
gacchati, eko titthati, eko nisīdati, eko seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, 
eko patikkamati, eko raho nisīdati, eko cankamam adhitthāti, eko carati viharati 
irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - nāgova yūthāni parivajjayitvā. 


Sañjatakhandho padumī uļāro ti yathā so hatthināgo sañJatakhandho? 
sattaratano va hot attharatano va, paccekasambuddhopi sañjatakhandho 
asekkhena° silakkhandhena asekkhena samadhikkhandhena asekkhena 
paññakkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttiñāņa- 
dassanakkhandhena. Yatha so hatthinago padumi paccekasambuddhopi sattahi'' 
bojjhangapupphehi padumī satisambojjhangapupphena dhammavicaya- 
sambojjhangapupphena viriyasambojjhangapupphena pītisambojjhangapupphena 
passaddhisambojjhangapupphena  samādhisambojjhangapupphena  upekkha- 
sambojjhangapupphena. Yathā so hatthināgo uļāro thāmena balena javena sūrena 
paccekasambuddhopi uļāro sīlena samādhinā paññaya vimuttiya 
vimuttiñanadassanena ti - sañJatakhandho padumī laro. 


Yathabhirantam viharam"” araññe ti yatha so hatthinago yathābhirantam 
araññe viharati, paccekasambuddhopi yathabhirantam araññe viharati, pathamenapi 
jhānena yathabhirantam araññe viharati, dutiyenapi jhānena — tatiyenapi jhanena — 
catutthenapi jhanena yathabhirantam araññe viharati, mettayapi cetovimuttiya 


yathabhirantam araññe viharati, karunayapi cetovimuttiya — muditayapi 
cetovimuttiya — upekkhayapi cetovimuttiya yathabhirantam araññe viharati, 
akasanañcayatanasamapattiyapi yathabhirantam araññe viharati, viññanañcayatana- 
samāpattiyāpi — akiñcaññayatanasamapattiyapi — nevasaññanasaññayatana- 


samapattiyapi — nirodhasamapattiyapi — phalasamapattiyapi yathabhirantam araññe 
viharatī ti - yathabhirantam viharam araññe, eko care khaggavisāņakappo. 


' vivajjetvā - Ma, Sya, PTS. 


> ekova - Ma, Syā, PTS. ° eko care khaggavisanakappo - Syā, PTS. 

* araññavanamajjhogāhetvā - Ma; Taraññavanapatthani - Ma, Syā, PTS. 
araññe vanamajjhassa ajjhogahetva - Sya; ° manussarāhasseyyakāni - Ma. 
araññavanamajjhe ajjhogahetva - PTS; °sañjatakhandho - Ma, PTS. 
araññavanamajjhogahetva - Va, Vi. '°asekhena - PTS, evamuparipi. 

* vicarati - Syā. " sattehi - PTS. 

> vajjetvā - Syā, PTS. ” vihare - Ma. 


558 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bây đàn: Giống như con long tượng 
ấy, sau khi ha bỏ, sau khi lánh xa, sau khi tránh né các bầy đàn, một mình đi sâu vào 
khu rừng, chòm cây rồi sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo 
dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng vậy, sau khi lìa bỏ, sau khi lánh xa, sau khi tránh né hội 
chúng, một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích 
hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, nằm một 
mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một 
mình, quyết định kinh hành một mình, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “tựa như con long tượng đã lia bỏ các bây dān' là như thế. 


Có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng: Giống 
như con long tượng ấy có tổng thể (thân hình) đã được phát triển, cao bảy ratana' 
hoặc tám ratana, vị Phật Độc Giác cũng có tổng thể (đức hạnh) đã được phát triển 
với giới uān của bậc Vô Học, với định uẩn của bậc Vô Học, với tuệ uẩn của bậc Vô 
Học, với giải thoát uān của bậc Vô Học, với giải thoát tri kiến uān” của bậc Vô Học. 
Giống như con long tượng ấy có đốm hoa sen, vị Phật Độc Giác cũng có chùm hoa sen 
với bảy đóa hoa Giác Chi: đóa hoa Niệm Giác Chi, đóa hoa Trạch Pháp Giác Chi, đóa 
hoa Cần Giác Chi, đóa hoa Hy Giác Chi, đóa hoa Tịnh Giác Chi, đóa hoa Định Giác 
Chi, đóa hoa Xả Giác Chi. Giống như con long tượng ấy cao thượng với sức mạnh, với 
năng lực, với tốc độ, với sự dũng cảm, vị Phật Độc Giác cũng cao thượng với giới, với 
định, với tuệ, với giải thoát, với sự biết và thấy về giải thoát; - “có thân hình đã được 
phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng” là như thế. 


Đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích: Giống như con long tượng ấy cư 
ngụ trong rừng theo như ý thích, vị Phật Độc Giác cũng cư ngụ trong rừng theo như ý 
thích. Ngài cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sơ thiền, — với nhị thiền, — với tam 
thiền, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với tứ thiền, cư ngụ trong rừng theo như ý 
thích với sự giải thoát của tâm thông qua từ, — với sự giải thoát của tâm thông qua bi 
— VỚI su giải thoát của tâm thông qua hy, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự 
giải thoát của tâm thông qua xả, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt 
Không Vô Biên Xứ —nt- với sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, —nt— với sự chứng đạt Vô 
Sở Hữu Xứ, - với sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, — với sự chứng đạt Diệt 
(Thọ Tưởng định), cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt Quả vị; - 
“đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


' Một ratana bằng 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài (ND). 

2 Vimutiñãnadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát,” (thay vì “giải thoát 
tri kiến”). Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối đống) như ở trên 
Uimuttiñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) thì được ghi nghĩa là “giải thoát 
tri kiến uấn” (ND). 
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Tenāha so paccekasambuddho: 
"Nāgova yūthāni vivajjayitvā 
sañjatakhandho padumī uļāro, 
yathābhirantam viharam araññe 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


10 


Atthānatam sangaņikāratassa 

yam phassaye' sāmayikam” vimuttim, 
ādiccabandhussa vaco nisamma 

eko care khaggavisāņakappo. 


Atthānatam sangaņikāratassa yam phassaye sāmayikam vimuttin ti 
vuttam hetam bhagavatā: “So vatānanda* bhikkhu sangaņikārāmo sangaņikarato 
sangaņikārāmatam anuyutto, gaņārāmo gaņarato gaņasammudito* gaņārāmatam 
anuyutto, yam tam nekkhammasukham pavivekasukham upasamasukham 
sambodhasukham,* tassa sukhassa nikamalabhi bhavissati akicchalabhi 
akasiralābhīti netam thanam vijjati. Yo ca kho so ananda, bhikkhu eko gaņasmā 
vūpakattho viharati, tassetam bhikkhuno pātikankham: yam tam nekkhamma- 
sukham pavivekasukham upasamasukham sambodhasukham, tassa sukhassa 
nikāmalābhī bhavissati akicchalabhI akasiralabhrti thanametam vijjati. So vatananda 
bhikkhu sangaņikārāmo sanganikarato samgaņikārāmatam anuyutto gaņārāmo 
gaņarato gaņasammudito gaņārāmatam anuyutto sāmayikam* va santam 
cetovimuttim” upasampajja viharissati asāmayikam va akuppanti netam thānam 
vijjati. Yo ca kho so ananda bhikkhu eko gaņasmā vūpakattho viharati, tassetam 
bhikkhuno patikankham: sāmayikam vā santam cetovimuttim upasampajja 
viharissati, asāmayikam* va akuppanti thānametam vijjatī ti” - atthanatam 
samgaņikāratassa, yam phassaye sāmayikam vimuttim. 


Adiccabandhussa vaco nisammā ti ādicco vuccati suriyo. So gotamo gottena 
paccekasambuddhopi gotamo gottena so paccekasambuddho suriyassa gottañatako 
gottabandhu, tasma paccekasambuddho adiccabandhu. Adiccabandhussa vaco 
nisammā ti ādiccabandhussa vacanam byappatham desanam anusittham sutvā 
suņitvā uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvā tỉ - ādiccabandhussa vaco 
nisamma, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Atthānatam sangaņikāratassa 
yam phassaye sāmayikam vimuttim 
ādiccabandhussa vaco nisamma 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Dutiyo vaggo. 
' phussaye - Syā, evamuparipi. 
* samāyikam - Va, Vi. ” kantam cetovimuttim - Ma; 
* vāvatānanda - Ma, Syā, evamuparipi. cetovimuttim - Syā; 
* gaņisamudito - Va, Vi. yantam cetovimuttim - Va, Vi, Ka. 
* sambodhisukham - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. * asāmāyikam - Ma, PTS. 
° sāmāyikam - Ma, PTS, evamuparipi. ? Majjhimanikāya, Mahasuññatasutta. 
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Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầu đàn, 

có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, 
đang cư ngụ trong rừng theo như ú thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có m9t).” 


10. 


Người va thích đồ chúng có thể chạm đến sự gidi thoát tam thči' là diču không 


có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quuến thuộc mặt trời, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Người ưa thích đô chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là 
điêu không có cơ sở: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Thật vậy, này 
Ananda, vị tỳ khưu ấy có sự thỏa thích đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó với việc 
thỏa thích đồ chúng, có sự thỏa thích đám đông, thích thú đám đông, vui thích đám 
đông, gắn bó với việc thỏa thích đám đông, sẽ là vị có sự đạt được theo ước muốn, có 
sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó nhọc đối với lạc của sự xuất 
gia, đối với lạc của sự ẩn cư, đối với lạc của sự yên tịnh, đối với lạc của sự giác ngộ; sự 
việc ấy không được biết đến. Nhưng này Ananda, vị tỳ khưu nào, một mình, sống tách 
riêng khỏi đám đông, đối với vị tỳ khưu ấy, điều này là được chờ đợi: là vị sẽ có sự đạt 
được theo ước muốn, có sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó nhọc 
đối với lạc của sự xuất gia, đối với lạc của sự ẩn cư, đối với lạc của sự yên tịnh, đối với 
lạc của sự giác ngộ; sự việc ấy được biết đến. Thật vậy, này Ananda, vị tỳ khưu ấy có 
sự thỏa thích với đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó với việc thỏa thích đồ chúng, 
có sự thỏa thích với đám đông, thích thú đám đông, vui thích đám đông, gắn bó với 
việc thỏa thích đám đông sẽ đạt đến và an trú vào sự an tịnh, sự giải thoát của tâm có 
tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài hạn và không thể thay đổi; sự việc ấy 
không được biết đến. Nhưng này Ananda, vị tỳ khưu nào, một mình, sống tách riêng 
khỏi đám đông, đối với vị tỳ khưu ấy, điều này là được chờ đợi: là vị sẽ đạt đến và an 
trú vào sự an tịnh, sự giải thoát của tâm có tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài 
hạn và không thể thay đổi; sự việc ấy được biết đến; - “người ưa thích đồ chúng có thể 
chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều không có cơ sở là như thế. 


Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời - Mặt trời: nói 
đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo dòng tộc, vị Phật Độc Giác cũng là 
Gotama theo dòng tộc. Vị Phật Độc Giác ấy là bà con trong dòng tộc, là quyến thuộc 
trong dòng tộc của Thái Dương; vì thế, vị Phật Độc Giác là quyến thuộc của mặt trời. 
Sau khi cân nhắc lời nói của đăng quyến thuộc mặt trời: Sau khi lắng nghe, 
sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời phát 
biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của đấng quyến thuộc mặt trời; - *sau khi cân nhắc 
lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một) lā như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người va thích đồ chúng có thể chạm đến sự giỏi thoát tạm thời là điệu không 
có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quuến thuộc mặt trời, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


Phẩm Thứ Nhì. 


' sāmayikam vimuttinti lokiuasamapattim: sự giải thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế, tức là các 
tâng thiền và ngũ thông (SnA. 1, 108). 
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TATIYO VAGGO 


1. 


patto niyjāmam patiladdhamaggo, 
uppannaītāņomhi aqnafñfñaneuuo 
eko care khaggavisāņakappo. 


Ditthīvisūkāni upātivatto ti - Ditthivisūkāni vuccanti vīsativatthukā 
sakkāyaditthī. "Idha assutavā puthujjano ariyānam adassāvī ariyadhammassa 
akovido, ariyadhamme avinīto, sappurisānam adassāvī sappurisadhammassa 
akovido sappurisadhamme avinīto, rūpam attato samanupassati rūpavantam vā 
attānam attani va rūpam rūpasmim va attānam, vedanam — saññam — sankhāre — 
viññanam attato samanupassati viññanavantam va attānam attani va viññanam 
viññanasmim va attanam, ya evarūpā ditthi ditthigatam ditthigahaņam ditthikantāro 
ditthivisūkāyikam ditthivipphanditam dithisamyojanam gaho patitthaho' 
abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagāho viparltagaho vipallasagaho? micchagaho ayathavatasmim' 
vathavatanit gaho yāvatā dvāsatthi ditthigatāni imāni ditthivisūkāni.” 
Ditthīvisūkāni upātivatto ti ditthivisūkāni upātivatto atikkanto samatikkanto 


Patto niyamam patiladdhamaggo ti - Niyāmā vuccanti cattāro maggā ariyo 
atthangiko maggo, seyyathīdam sammāditthi sammāsankappo sammavaca 
sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Catūhi 
ariyamaggehi samannāgato niyamam patto sampatto adhigato phassito” sacchikato 
'ti - patto niyāmam. Patiladdhamaggo ti laddhamaggo patiladdhamaggo 


adhigatamaggo phassitamaggo sacchikatamaggo ti ° - patto niyamam 
patiladdhamaggo. 

' patiggāho - Ma, Syā. *yāthāvakanti - Ma, Syā. 

* vipariyesaggāho viparītaggāho vippallāsaggāho - Ma, Syā. > phusito - Syā, PTS. 

* ayāthāvakasmim - Ma, Syā. ° phusitamaggoti - Syā. 
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PHẨM THỨ BA 
1. 


(Biết rằng): “Ta đã uượt lên trên các sự trái khuấu của tà kiến, 
đã đạt đến pháp bền uững, có Đạo đã được tiếp nhận, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dāt,” 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến - Các sự trái khuấy của 
tà kiến: nói đến các thân kiến với 2o nền tảng. Ở đây, kẻ phàm phu không lắng 
nghe, không có sự trông thấy các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được 
huấn luyện về Thánh pháp, không có sự trông thấy các bậc chân nhân, không rành rẽ 
pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân, nhận thấy sāc lā tự ngã, 
hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ — 
tưởng — các hành — thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong thức. Quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có 
sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự 
xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự 
chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, 
sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, 
sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 
tà kiến; các điều này là các sự trái khuấy của tà kiến. Đã vượt lên trên các sự trái 
khuấy của tà kiến: Đã vượt lên trên, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua 
khỏi các sự trái khuấy của tà kiến; - “đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến là 
như thế. 


Đã đạt đến pháp bên vững, có Đạo đã được tiếp nhận - Pháp bên vững: 
nói đến bốn Đạo, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vị 
thành tựu bốn Thánh Đạo này lā đã đạt đến, đã đạt được, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ pháp không thối doa; - “đã đạt đến pháp bền ving là như thế. Có Đạo 
đã được tiếp nhận: có Đạo đã được nhận lãnh, có Đạo đã được tiếp nhận, có Đạo 
đã được chứng đắc, có Đạo đã được chạm đến, có Đạo đã được chứng ngộ; - “đã đạt 
đến pháp bền vững, có Đạo đã được tiếp nhân’ là như thế. 
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Uppannañanomhi anaññaneyyo ti tassa paccekasambuddhassa ñanam 
uppannam samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutam, “sabbe sankhara 
anicca ti ñanam uppannam samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutam, 
'sabbe sankhara dukkha ti —pe— “sabbe dhammā anatta 'ti -pe- ‘yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti ñanam uppannam 
samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutan ti - uppannañanomhi. 
Anaññaneyyo ti so paccekasambuddho na paraneyyo na parappattiyo na 
parappaccayo na parapatibaddhagu' yathābhūtam janati passati asammulho 
sampajāno” patissato* “sabbe sankhārā anicca 'ti na paraneyyo na parappattiyo na 
parappaccayo na parapatībaddhagū yathabhutam jānāti passati asammūļho 
sampajāno patissato, *sabbe sankhara dukkhā ti —pe— “sabbe dhammā anattā 'ti — 
pe- ‘yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti na paraneyyo 
na parappattiyo na parappaccayo na parapatibaddhagū yathābhūtam jānāti passati 
asammūļho sampajāno patissato tỉ - uppannañanomhi anaññaneyyo, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
"Ditthīvisūkāni upātivatto 

patto niyjāmam patiladdhamaggo, 
uppannattāņomhi anaññaneuuo 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Nillolupo* nikkuho nippipāso 
nimmakkho niddhantakasāvamoho, 
nirāsaso* sabbaloke bhavitvā 

eko care khaggavisāņakappo. 


Nillolupo nikkuho nippipāso ti - Loluppam' vuccāti taņhā, yo rāgo sārāgo — 
pe- abhijjhā lobho akusalamulam. Sā loluppā taņhā paccekasambuddhassa” pahina 
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā* āyatim anuppādadhammā, tasmā 
paccekasambuddho nillolupo. Nikkuho ti tīņi kuhanavatthūni: paccayapatisedhana- 
sankhātam” kuhanavatthu, iriyāpathasankhātam kuhanavatthu, sāmantajappana- 
sankhātam kuhanavatthu. 


' parapatibandhagu - PTS, Va, Vi. ° loluppā - Syā, PTS. 

*tamjānāti - Va, Vi. 7 tassa paccekasambuddhassa - Ma, Syā. 
? patissato - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. * anabhāvamkatā - Ma; 

* nilloluppo - Va, Vi, evamuparipi. anabhāvangatā - Syā. 

° nirāsayo - PTS, evamuparipi. ? paccayapatisevanasankhatam - Ma, PTS, evamuparipi. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Ta có trí đã được sanh khởi, không cân người khác dẫn dắt: đối với vị 
Phật Độc Giác ấy, trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh, đã được 
phát sanh, đã được xuất hiện; trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ 
sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” — 
nt- “Tết cả các hành là khổ” —nt— “Tốt cả các pháp là vô ngã,” trí đã được sanh 
khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện rằng: 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đều có bản tánh diệt tận;” - Ta 
có trí đã được sanh khói là như thế. Không cân người khác dẫn dắt: vị Phật Độc 
Giác ấy không cần được hướng dàn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, 
không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy 
đúng theo thực thể, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm; không cần được 
hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người 
khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thể, 
không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” 
—nt— “Tất cả các hành là khổ” —nt— “Tất cả các pháp lā vô ngã,” không cần được 
hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người 
khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thể, 
không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh diệt tận;” - ‘có tri đã được sanh khởi, không cần 
người khác dẫn dắt, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“(Biết rằng): “Ta đã uượt lên trên các sự trái khuấu của tà kiến, 
đã đạt đến pháp bên uững, có Đạo đã được tiếp nhận, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dāt,” 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


2. 


Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát, 

không gièm pha, đã đứt trừ các khuuết tật và sự si mē, 

sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham uọng) vē tất cả thế gian, 
nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát - Tham lam: nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác, sự tham lam, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không 
tham lam. Không gạt gām: Ba kiểu cách gạt gām: kiểu cách gạt gām liên quan đến 
việc sử dụng (bốn món) vật dụng, kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghi, kiểu 
cách gạt gām liên quan đến việc nói gần nói xa. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Katamam paccayapatisedhanasankhātam kuhanavatthu? “Idha gahapatikā 


bhikkhum nimantenti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārehi. So papiccho iechāpakato atthiko cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhārānam  bhīyokamyatam' upādāya  cIivaram 
paccakkhāti, piņdapātam paccakkhāti, senāsanam paccakkhāti, 


gilānapaccayabhesajjaparikkhāram paccakkhāti. So evamāha: Kim samanassa 
mahagghena cīvarena! Etam sāruppam yam samaņo susānā vā sankhārakūtā” vā 
pāpanikā* va nantakāni uccinitvā sanghatikam' katva dhareyya. Kim samaņassa 
mahagghena piņdapātena! Etam saruppam yam samaņo uñchacariyaya 
pindiyālopena jīvikam kappeyya. Kim samaņassa mahagghena senāsanena! Etam 
saruppam yam samaņo rukkhamuliko va assa sosaniko va abbhokāsiko va. Kim 
samaņassa mahagghena gilānapaccayabhesajjaparikkhārena! Etam sāruppam yam 
samaņo pūtimuttena va haritakīkhaņdena* va osadham* kareyyāti. Tadupādāya 
lūkham cīvaram dhāreti, lūkham piņdapātam paribhuñJjati,' lūkham senasanam 
patisevati, lūkham gilānapaccayabhesajjaparikkhāram patisevati. Tamenam 
gahapatikā evam jānanti: “Ayam samaņo appiccho santuttho pavivitto asamsattho 
araddhaviriyo dhutavādo ti bhīyo bhīyo” nimantenti” cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhārehi. So evamāha: "Tiņņam sammukhībhāvā saddho 
kulaputto bahum puññam pasavati: saddhāya sammukhībhāvā saddho kulaputto 
bahum puññam pasavati, deyyadhammassa sammukhībhāvā saddho kulaputto 
bahum puññam pasavati, dakkhiņeyyānam sammukhībhāvā saddho kulaputto 
bahum puññam pasavati. Tumhākam cevāyam saddhā atthi, deyyadhammo ca 
samvijjati aham ca patiggāhako. Saceham'' na patiggahessāmi” evam tumhe 
puññena paribāhirā bhavissatha, na mayham iminā attho tumhākamyeva” 
anukampaya patigaņhāmīti,'* tadupadaya bahumpi cīvaram patigaņhāti,” bahumpi 
piņdapātam  patigaņhāti, bahumpi senasanam  patiganhatl bahumpi 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram patigaņhāti, ya evarupa bhakutika bhākutiyam 
kuhana kuhayanam  kuhitatattam,'“ idam”  paccayapatisedhanasankhatam 
kuhanavatthu. 


' bhiyyokamyatam - Ma, Syā; °siyenimantanti - Pa, Va, Vi. 
bhīyyokamyatam - PTS. ! sace aham - Ma, Va, Vi, Ka; 

* sankārakūtā - Ma, Syā, PTS. sacaham - Sya. 

3 papanika - Ma, Sya; papanikani - PTS. ? patiggahissami - PTS. 

* sanghātim - Syā, PTS. * apica tumhākaūceva - Ma, Syā; 

> haritakīkhaņdena - Syā; apica tumhaññeva - Va, Vi, Ka. 
haritakīkhandhena - PTS. * patiggaņhāmīti - Syā. 

° osatham - Syā. ” patiggaņhāti - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 

7 bhuūijati - Syā, PTS. ° kuhāyanā kuhitattam - Ma, Syā; 

° bhūta-vādo ti - PTS. kuhāyanā kuhāyitattam - PTS. 

? bhiyyo - Syā; bhīyyo - PTS. 7 idam vuccati - Syā, PTS. 
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Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm 
vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực đắt 
giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc đi 
khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho 
vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn 
nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harītakī.” Từ đó trở di, vị 
ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: “Vi Sa-môn 
này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra sức tinh tấn, 
thuyết về hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. Vị ấy nói như sau: “Do sự 
hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự hiện diện của 
đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật thí, người 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng 
dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Chính các người là có đức tin, và vật 
thí được tìm thấy, còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các 
người sẽ mất phần phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng 
thương tưởng đến các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ấy thọ nhận nhiều y 
phục, thọ nhận nhiều đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Những sự nhíu mày nào có hình thức như vậy là 
trạng thái nhíu mày, sự gạt gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách 
gạt gām liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Katamam iriyāpathasankhātam kuhanavatthu? Idhekacco pāpiccho iechāpakato 
sambhāvanādhippāyo, evam mam jano sambhāvissatīti' gamanam saņthapeti 
thanam santhapeti nisajjam saņthapeti sayanam” saņthapeti, paņidhāya gacchati, 
paņidhāya titthati, paņidhāya nisīdati, paņidhāya seyyam kappeti, samāhito viya 
gacchati, samāhito viya titthati, samāhito viya nisīdati, samāhito viya seyyam 
kappeti* āpāthakajjhāyi ca hoti ya evarūpā iriyāpathassa atthapanā” thapanā 
saņthapanā bhākutikā bhakutyam kuhana kuhayana kuhitattam,* idam’ 
iriyāpathasankhātam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho 
Icchapakato sambhavanadhippayo “evam mam jano sambhavessai ti 
ariyadhammasannissitam vācam* bhāsati. "Yo evarūpam cIvaram dhareti, so samaņo 
mahesakkho ti bhaņati, yo evarūpam pattam dhāreti, lohathālakam dhāreti, 
dhammakarakam” dhāreti, parissāvanam dhāreti, kuūcikam dhāreti, upāhanam 
dhāreti, kayabandhanam dhāreti, ayogam dharetIl,° so samaņo mahesakkho ti 
bhanati. “Yassa evarūpo upajjhāyo so samaņo mahesakkho ti, bhaņati, yassa evarūpo 
ācariyo, evarūpā samānupajjhāyakā samānācariyakā mittā sanditthā sambhattā 
sahāyā, so samaņo mahesakkhoti bhanati. Yo evarūpe vihāre vasati, — addhayoge 
vasati — pāsāde vasati — hammiye vasati — guhayam vasati — lene vasati — kutiyā 
vasati — kūtāgāre vasati — atte vasati — māļe vasati — uddaņde vasati — 
upatthanasalayam vasati — maņdape vasati — rukkhamule vasati, so samano 
mahesakkho ti bhaņati. Athavā korañjikakorañjiko'  bhākutikabhākutiko 
kuhakakuhako lapakalapako”  mukhasambhāvito” ayam samano Imasam 
evarūpānam santānam vihārasamāpattīnam labhīti. Tādisam gambhīram gūļham 
nipuņam paticchannam lokuttaram suññatapatisaññuttam'* katham katheti. Ya 
evarūpā  bhākutikā bhakutyam kuhana kuhayana kuhitatam, idam 
sāmantajappanasankhātam kuhanavatthu. 


Tassa paccekasambuddhassa imani tīņi kuhanavatthūni pahīnāni samucchinnāni 
vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni, tasmā so 
paccekasambuddho nikkuho. 


' sambhāvessatīti - Ma, Syā, PTS. ° ariyadhamme sannissitavācam - Ma. 

* seyyam - Syā, PTS. ? dhammakaraņam - Ma. 

* samāhitoviya sayati - Pana. 1 šyogabandhanam dhāreti - Syā. 

* āpāthakajjhāyīva hoti - Ma, Syā; " korajikakorajiko - Ma, Syā, PTS. 
āpāthakajjhāyiva hoti - PTS. ” kuhakuho lapalapo - Syā; 

> āthapanā - Ma, Syā, PTS. kuha-kuhako lapa-lapako - PTS. 

° kuhāyitattam - Syā. 13 mukhasambhāviko - Ma. 

7 idam vuccati - PTS. " lokuttarasuññatãpatisaññutam - Syā. 
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Kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ó đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oai nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gam; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến các 
oai nghi. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? O đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vi nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vi nào mang bình bát như vầy, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, 
mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, 
vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vi nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy lā Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào có thầy dạy học như vầy, có các vị đồng thầy tế 
độ, có các vị đồng thầy dạy học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị 
thân thiết, có các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ 
nào ngụ ở trú xá — ngụ ở nhà một mái — ngụ ở tòa lâu đài — ngụ ở tòa nhà dài — ngụ ở 
hang động — ngụ ở thạch thất — ngụ ở cốc liêu — ngụ ở nhà mái nhọn — ngụ ở chòi 
canh — ngụ ở ngôi nhà tròn — ngụ ở căn lều — ngụ ở hội trường — ngụ ở mái che — 
ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, 
vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gām lừa đối, vị ti tê nài ni, thể hiện ở khuôn mặt (để 
người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có 
hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng — thâm sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô 
thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh — tương đương với điều ấy. Những sự 
nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gām, thái độ gạt gam, 
trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gām này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy được gọi là không gạt gam. 
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Nippipāso ti pipāsā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho 
akusalamulam. Sā pipāsā taņhā tassa paccekasambuddhassa pahina ucchinnamula 
tālāvatthukatā anabhāvakatā' āyatim anuppādadhammā; tasma so pacceka- 
sambuddho nippipāso ti - nillolupo nikkuho nippipāso. 


Nimmakkho niddhantakasāvamoho ti - Makkho ti” yo makkho 
makkhāyanā makkhāyitattam nitthuriyam nitthuriyakammam. Kasāvo tỉ rāgo 
kasāvo, doso kasāvo, moho kasāvo, kodho kasāvo, upanāho — makkho — paļāso —pe— 
sabbakusalabhisankhara kasāvā. Moho ti dukkhe aññanam,° dukkhasamudaye 
aññanam, dukkhanirodhe aññanam, dukkhanirodhagāminiyā patipadāya aññanam, 
pubbante aññanam, aparane aññanam,  pubbantāparante aññanam, 
idappaccayatāpatiecasamuppannesu dhammesu aññanam, yam evarūpam aññanam 
adassanam anabhisamayo ananubodho* appativedho asamgāhanā apariyogāhanā 
asamapekkhanā apaccavekkhanā apaccakkhakammam dummejjham bālyam 
asampaJaññam moho pamoho sammoho avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo 
avijjāpariyutthānam avijjālangī" moho akusalamulam. Tassa paccekasambuddhassa 
makkho ca moho ca” vantā samvantā niddhantā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanagsina daddhā tỉ - so? paccekasambuddho 
*nimmakkho niddhantakasāvamoho. 


Nirāsaso sabbaloke bhavitvā ti - Asa vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam. Sabbaloke ti sabba-apāyaloke sabbamanussaloke 
sabbadevaloke sabbakhandhaloke sabbadhātuloke sabbaāyatanaloke. Nirāsaso 
sabbaloke bhavitvā ti sabbaloke nirāsaso bhavitvā nittaņho bhavitvā, nippipāso 
bhavitvā 'ti - nirāsaso sabbaloke bhavitvā, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Nīllolupo nikkuho nippipāso 
nimmakkho niddhantakasāvamoho, 
nirāsaso sabbaloke bhavitvā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' anabhāvamkatā - Ma; > ananurodho asambodho - Syā. 
anabhāvangatā - Syā. ° avijjājālam avijjālangī - Syā. 

? makkhäti - Syā. ”kasavo ca moho ca - Ma, Syā, PTS. 

* kasāvāti - Syā. ° daddhā - Syā. 

* añanam - Syā, evamuparipi. ? tasmā so - Syā. 
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Không khao khát: Khao khát nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh 
liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác, sự 
khao khát, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là không còn khao khát; - không tham lam, không gạt 
gãm, không khao khát là như thế. 


Không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự si mê - Gièm pha: gièm 
pha, biểu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh ghét, việc làm do ganh ghét. 
Khuyết tật: luyến ái là khuyết tật, sân hận là khuyết tật, si mê là khuyết tật, giận dữ 
là khuyết tật, thù hān — giëm pha — ác ý — tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các 
khuyết tật. Sự sỉ mê: là sự không biết về Khổ, sự không biết về nhân sanh Khổ, sự 
không biết về sự diệt tận Khổ, sự không biết về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, 
sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự không biết về 
điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp tùy thuận duyên khởi này; 
sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không nhìn thấy, không chứng ngộ, 
không thấu hiểu, không thấu triệt, không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, 
không quán xét lại, không làm cho thấy rõ, không trong sáng, trạng thái ngu si, sự 
không nhận biết rõ, sự sỉ mê, sự mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô 
minh, sự gắn bó với vô minh, sự tiềm ẩn của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn 
trở của vô minh, sĩ mê là gốc rễ của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự gièm 
pha và sự si mê đã được tẩy trừ, đã được tẩy sạch, đã được tống ra, đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - vị Phật Độc Giác ấy “không gièm 
pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự si mē là như thế. 


Sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian - 
Ước ao: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt- tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Tất cả thế gian: tất cả thế gian của khổ cảnh, tất cả 
thế gian của loài người, tất cả thế gian của chư Thiên, tất cả thế gian của các uẩn, tất 
cả thế gian của các giới, tất cả thế gian của các xứ. Sau khi đã trở nên không còn 
ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian: Sau khi đã trở nên không còn ước ao 
(tham vọng), sau khi đã trở nên không còn tham ái, sau khi đã trở nên không còn 
khao khát về tất cả thế gian; - “sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về 
tất cả thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát, không giëm pha, đã dứt 
trừ các khuuết tật và sự si mê, sau khi đã trở nên không còn tước ao (tham vong) vē 
tất cả thế gian, nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Pāpam sahāyam parivajjayetha 
anatthadassim visame nivittham, 
sayam na seve pasutam pamattam 
eko care khaggavisāņakappo. 


Pāpam sahāyam parivajjayethā ti - Pāpasahāyo vuccati "yo so sahayo 
dasavatthukāya micchaditthiya samannāgato: natthi dinnam, natthi yittham, natthi 
hutam, natthi sukatadukkatanam' kammanam phalam vipako, natthi ayam loko, 
natthi paro loko, natthi mata, natthi pita, natthi sattā opapātikā, natthi loke 
samanabrahmana sammaggatā sammāpatipannā ye imam ca lokam param ca lokam 
sayam abhiñña sacchikatva pavedentī ”ti; ayam papasahayo. Pāpam sahāyam 
parivajjayetha ti papam sahayam vajjeyya” parivajjeyyā ti - papam sahayam 
parivajjayetha. 


Anatthadassim visame nivitthan ti - Anatthadassī vuccati yo so sahāyo 
dasavatthukāya micchāditthiyā samannāgato: natthi dinnam -pe— ye imam ca lokam 
param ca lokam sayam abhiñña sacchikatvā pavedentī ti. Visame nivitthan ti 
visame kāyakamme nivittham, visame vacīkamme nivittham, visame manokamme 
nivittham, visame pāņātipāte nivittham, visame adinnādāne nivittham, visame 
kāmesu micchacare nivittham, visame musāvāde nivittham, visamāya pisunāya 
vācāya nivittham, visamāya pharusāya vācāya nivittham, visame samphappalāpe 
nivittham, visamāya abhijjhāya nivittham, visame vyāpāde nivittham, visamāya 
micchāditthiyā nivittham, visamesu sankhāresu nivittham, visamesu pañcasu 
kāmaguņesu nivittham, visamesu paūcasu nīvaraņesu nivittham vinivittham sattam 
allīnam upagatam ajjhositam adhimuttan ti - anatthadassim visame nivittham. 


' sukatadukkatanam - Ma, Syā. 2 parivajjayetha vivajjeyya - Syā; vivajjeyya - PTS. 
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3. 


Nên lánh xa hẳn người ban ác xấu, 

kẻ không nhìn thấu mục đích, đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bản thân không nên phục uụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nên lánh xa hắn người bạn ác xấu - Người bạn ác xấu: nói đến người bạn 
có tà kiến về mười sự việc là: Không có bố thí, không có dâng hiến, không có cúng tế, 
không có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt hoặc được làm 
xấu, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
chúng sanh thuộc loại hóa sanh, không có ở thế gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn 
sống chân chánh, thực hành đúng đắn là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ 
và công bố về thế giới này và thế giới khác;” đây là người bạn ác xấu. Nên lánh xa 
hẳn người bạn ác xấu: nên lánh xa, nên lánh xa hån người bạn ác xấu; - “nên lánh 
xa hắn người bạn ác xấu' là như thế. 


Kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - Kẻ 
không nhìn thấy mục đích: nói đến người bạn có tà kiến về mười sự việc là: 
“Không có bố thí, —nt— là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và công bố về 
thế giới này và thế giới khác.” Đã lún sâu vào (sở hành) sai trái: đã lún sâu vào 
thân nghiệp sai trái, đã lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp sai 
trái, đã lún sâu vào việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp sai 
trái, đã lún sâu vào tà hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai trái, 
đã lún sâu vào việc nói đầm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lõ sai trái, đã lún 
sâu vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu vào 
sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai trái, đã 
đi theo vào, bị dính mắc, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến; - “kẻ 
không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái là như thế. 
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Sayam na seve pasutam pamattan ti - Pasutan ti yopi kāme esati gavesati 
pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro 
tadadhimutto tadadhipateyyo,' sopi kāme pasuto.? Yopi taņhāvasena rūpe pariyesati, 
sadde — gandhe — rase — photthabbe pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko 
tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. 
Yopi taņhāvasena rūpe patilabhati — sadde — gandhe — rase — photthabbe patilabhati 
taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto 
tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Yopi taņhāvasena rūpe paribhuñJati -pe— sadde 
— gandhe — rase — photthabbe paribhuūjati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno 
tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Yathā 
kalahakārako kalahapasuto, kammakarako kammapasuto, gocare caranto 
gocarapasuto, jhāyī jhānapasuto, evameva yo kāme esati gavesati pariyesati taccarito 
tabbahulo taggaruko tantinno tappono tappabhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, 
sopi kāmapasuto. Yopi taņhāvasena rūpe pariyesati -pe— yopi tanhavasena rūpe 
patlabhati -pe— Yopi taņhāvasena rūpe paribhuūjati, sadde — gandhe — rase — 
photthabbe paribhuūjati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono 
tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Pamattan ti pamado 
vattabbo kāyaduccarite va vacīduccarite va manoduccarite va pañcasu kāmaguņesu 
va cittassa vossaggo* vossaggānuppadānam' kusalanam dhammānam bhāvanāya 
asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anavatthitakiriyātā” olīnavuttitā 
nikkhittachandatā _nikkhittadhuratā anasevana abhavana abahulkammam 
anadhitthānam ananuyogo pamādo, yo evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattam, 
ayam vuccanti pamādo. Sayam na seve pasutam pamattan ti pasutam* na 
seveyya pamattam ca sayam na seveyya, sāmam na seveyya, na niseveyya, na 
samseveyya na patisamseveyya” na ācareyya na samācareyya na samādāya vatteyyā ti 
- sayam na seve pasutam pamattam, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Pāpam sahāyam parivajjayetha 
anatthadassim visame nivittham, 
sayam na seve pasutam pamattam 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' tadādhipateyyo - Syā, evamuparipi. ` anatthitakiriyatā - Ma, Syā, PTS, Va, Vi, Ka. 
2 kāmappasuto - Syā, evamuparipi. ° pasutaīica - Syā. 

* vosaggo - Ma. na parisamseveyya - Ma; 

* vosaggānuppadānam - Ma. na patiseveyya - Syā. 
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Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng - Kẻ 
bị đeo níu (ở các dục): Kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các dục, rồi đi theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động 
của tham ái, tām cầu các sắc —nt— các thinh —nt— các hương —nt— các vị —nt— tām 
cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều 
theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc —nt— các thinh —nt— các hương — 
nt- các vị —nt- tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, 
uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ 
ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— 
các thỉnh —-nt— các hương —nt— các vị -nt- thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng 
đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống như người gây nên sự 
cãi cọ thì bị đeo níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người 
đang sống ở nơi sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu 
bởi thiền, tương tự y như thế, kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo 
nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động 
của tham ái, tām cầu các sắc —nt— Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc 
—nt— Kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— các thinh —nt— các 
hương —nt— các vị —nt— thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ 
đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Bị xao lãng: sự xao lãng cần được nói đến: Sự 
buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông thả của tām ở uē hạnh về thân, ở uč 
hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại dục, là trạng thái thực hành không 
nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên 
định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bốn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng: việc 
này gọi là sự xao lãng. Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), 
bị xao lãng: không nên phục vụ kẻ bị đeo níu và bị xao lãng, bản thân không nên 
phục vụ, tự mình không nên phục vụ, không nên phục dịch, không nên kề cận, không 
nên hầu cận, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận 
dụng: - “bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấu mục đích, đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bản thân không nên phục uụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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4 


Bahussutam dhammadharam bhajetha 
mittam uļāram patibhānavantam, 
aññaua atthāni vineyya kankham 

eko care khaggavisāņakappo. 


Bahussutam dhammadharam bhajethā ti bahussuto' hoti mitto sutadharo 
sutasannicayo,” ye te dhammā adikalyana majjhekalyāņā pariyosānakalyāņā* 
sattham savyañJanam' kevalaparipuņņam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, 
tathā rūpāssa* dhammā bahussutā honti dhatā* vacasā paricitā, manasānupekkhitā 
ditthiya suppatividdha.” Dhammadharan ti dhammam dhārentam suttam geyyam 
veyyakaranam gātham udānam itivuttakam jātakam abbhutadhammam* vedallam. 
Bahussutam dhammadharam bhajetha ti bahussutam ca dhammadharam ca 
mittam bhaJeyya sambhajeyya seveyya niseveyya samseveyya patiseveyyā ti - 
bahussutam dhammadharam bhajetha. 


Mittam uļāram patibhānavantan ti uļāro hoti mitto sīlena samādhinā 
paññaya vimuttiya vimuttñanadassanena  Patibhānavantan ti tayo 
patibhānavanto” pariyattipatībhānavā paripucchapatibhanava  adhigamana- 
patibhānavā.  Katamo pariyattipatibhānavā? Idhekaccassa  buddhavacanam 
pariyāputam" hoti suttam geyyam veyyakaranam gāthā udanam itivuttakam jātakam 
abbhutadhammam vedallam. Tassa parlyatim nissaya patibhāti, ayam 
pariyattipatibhānavā. 


Katamo paripucchāpatibhānavā? Idhekacco paripucchitāpi'' hoti atthe ca ñaye ca 
lakkhaņe ca kāraņe ca thānāthāne ca. Tassa paripuccham nissāya patibhāti, ayam 
paripucchāpatibhānavā. 


Katamo adhigamapatibhānavā? Idhekaccassa adhigatā honti cattāro satipatthānā 
cattāro  sammappadhānā cattaro iddhipādā pañcmndriyan  paūcabalāni 
sattabojjhangā ariyo atthangiko maggo cattāro ariyamaggā cattāri samaññaphalani 
catasso patisambhidāyo cha abhiññāyo.” Tassa attho ñato dhammo ñato nirutti ñata. 
Atthe ñate attho patibhāti, dhamme ñate dhammo patibhāti, niruttiyā nātāya nirutti 
patibhāti. Imesu tisu ñanam patibhānapatisambhidā. So paccekasambuddho imāya 
patibhānapatisambhidāya upeto samupeto upagato samupagato upapanno 
sampanno' samannagato. Tasmā paccekasambuddho patibhānavā. Yassa pariyatti 
natthi paripucchā"* natthi adhigamo natthi, kim tassa patibhāyissatī ti - mittam 
uļāram patibhānavantam. 


' bahussutanti bahussuto - Syā. 
* sutta-dharo sutta-sannicayo - PTS. 
3 dhammam ādikalyāņam majjhekalyāņam pariyosānakalyāņam - PTS. 


* sātthā sabyañjanä - Syā. 1 pariyāputam - Syā; pariyāputtham hoti - Va, Vi. 

` tathārūpāya - PTS. " paripucchitopi - Ma; 

° dhātā - Ma, PTS. paripucchita - Syā. 

7 supatividdhā - Syā, PTS. ” chalabhiññãyo - Syā. 

* abbhūtadhammam - Syā. ' samupapanno - Ma, Syā. 

? tayo patibhāņavā - Va, Vi. 14 paripuccham natthi - Va, Vi. 
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Nên thân cận uới uị nghe nhiều (học rộng), uị nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có tài biện gidi. 

Sau khi hiểu thông vé các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghi hoặc, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nên thân cận với vị nghe nhiêu (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp: 
người bạn nghe nhiều là vị có sự ghi nhớ điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã 
được nghe về những pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở 
đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Đối với vị này, các pháp có hình thức như thế 
là được nghe nhiều, được ghi nhớ, được tích lũy bằng khẩu, được suy nghĩ chín chắn 
bằng ý, được thấu triệt tốt đẹp bằng kiến thức. Vị nắm giữ Giáo Pháp: vị đang 
nắm giữ Giáo Pháp (gồm có chín thể loại): sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, 
udāna, itivuttaka, jātaka, abbhūtadhamma, vedalla. Nên thân cận với vị nghe 
nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp: nên thân cận, nên gần gũi, nên phục 
vụ, nên phục dịch, nên kề cận, nên hầu cận người bạn là vị nghe nhiều và là vị nắm 
giữ Giáo Pháp; - “nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp’ lā 
như thế. 


Người bạn cao thượng, có tài biện giải: người bạn là cao thượng với giới, 
với định, với tuệ, với giải thoát, và với tri kiến về giải thoát. Có tài biện giải: Có ba 
hạng người có tài biện giải: có tài biện giải do pháp học, có tài biện giải do vấn hỏi, có 
tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện giải do pháp học là thế nào? O đây, một vị nào 
đó được học tinh thông về lời dạy của đức Phật (gồm có chín thể loại) là: sutta, 
geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, jātaka, abbhūta-dhamma, vedalla;' 
nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng tỏ đối với vi ấy. Đây là hạng người có tài biện 
giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị nào đó là người vấn hỏi về 
mục đích, về cách thức, về tướng trạng, về nguyên nhân, và về tính chất hợp lý hay 
không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng 
người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng dāc là thế nào? O đây, một vị nào đó đạt đến bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn quả vị Sa- 
môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy, ý nghĩa đã được biết, pháp đã 
được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi 
pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được 
sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. VỊ Phật Độc Giác 
ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành 
tựu tuệ phân tích về phép biện giải này; vì thế, vị Phật Độc Giác là người có tài biện 
giải. Đối với kẻ nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối 
với kẻ ấy, cái gì sẽ được sáng tó? - “người bạn cao thượng, có tài biện giá? là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 635. 
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Aññaya atthāni vineyya kankhan ti attattham aññaya parattham aññaya 
ubhayattham aññaya ditthadhammikattham aññaya samparāyikattham aññaya 
paramatthattham' aññaya abhiññaya janitva tulayitva tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhutam katva kankham vineyya pativineyya pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya ti - aññaya atthāni vineyya kankham, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Bahussutam dhammadharam bhajetha 
mittam uļāram patibhānavantam, 
aññaua atthāni vineyya kankham 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


5: 


Khiddam ratim?* kāmasukham ca loke 
analamkaritvā anapekkhamāno, 
vibhūsaņatthānā* virato saccavādī 
eko care khaggavisāņakappo. 


Khiddam ratim kāmasukham ca loke ti - Khiddā ti dve khiddā kāyikā ca 
khiddā vācasikā ca khidda —pe— ayam kāyikā khiddā. —pe— ayam vācasikā khidda. 
Ratī ti anukkanthitadhivacanametam ratīti. Kāmasukhan ti vuttam hetam 
bhagavatā: “Pañcime bhikkhave kāmaguņā. Katame pañca? Cakkhuviūiieyyā rupa 
itthā kanta manāpā piyarūpā kamupasamhita rajanīyā, sotaviññeyya sadda —pe— 
ghanaviññeyya gandhā — Jivhaviññeyya rasa — kayaviññeyya photthabbā itthā kanta 
manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pañca kāmaguņā. 
Yam kho bhikkhave ime pañca kāmaguņe paticca uppajjati sukham somanassam, 
idam vuccati kāmasukham.*”* Loke ti manussaloke ti - khiddam ratim kāmasukham 
ca loke. 


Analamkaritvā anapekkhamāno ti khiddam ca ratim ca* kāmasukham ca 
loke analamkaritvā anapekkho” hutvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam 
gametvā ti - analamkaritvā anapekkhamano. 


' paramattham - Ma, Sya, PTS. * kāmasukhanti kãmasukhañea - Syā; 

* khiddā ratī - Syā, Pa, Va, Vi; kāme sukham - Va, Vi. 
khiddā-ratim - PTS, evamuparipi. ` Samyuttanikāya, Maggasamyutta. 

3 vibhūsatthānā - Ma; ° khiddā ca ratī ca - Va, Vi. 
vibhūsanatthānā - Syā, evamuparipi. T anapekkhā - Syā. 
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Sau khi hiểu thông vë các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghỉ hoặc: sau khi hiểu 
thông về lợi ích của bản thân, sau khi hiểu thông về lợi ích của người khác, sau khi 
hiểu thông về lợi ích của cả hai, sau khi hiểu thông về lợi ích trong đời này, sau khi 
hiểu thông về lợi ích trong đời sau, sau khi hiểu thông về lợi ích của lợi ích tối 
thượng, sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt, nên dep bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên xua di, nên 
làm chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu sự nghi hoặc; - “sau khi hiểu thông 
về các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghỉ hoặc, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một)” là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Nên thân cận uới vi nghe nhiều (học rộng), vi nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có tài biện giỏi. 

Sau khi hiểu thông vé các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghi hoặc, 

nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


5. 


Người không trông ngóng vā không mong mỏi 

sự đùa giỡn, sự vui thích, và khoái lạc ngū dục ở thế gian, 

đã xa lánh hẳn uiệc trang điểm, có lời nói chân thật, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sự đùa giēn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian - Sự đùa 
giốn: Có hai sự đùa giốn: sự đùa giỡn về thân và sự đùa giốn về khẩu. —nt— đây là sự 
đùa giốn về thân. —nt— đây là sự đùa giỡn về khẩu.. Sự vui thích: từ ‘rat? này là 
diễn tả trạng thái không bị thất vọng. Khoái lạc ngũ dục: Bởi vì điều này đã được 
đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, đây lā năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc 
được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến 
dục, gợi tình; các thinh được nhận thức bởi tai —nt— các hương được nhận thức bởi 
mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— các xúc được nhận thức bởi thân lā 
đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ 
khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, tùy thuộc vào năm loại dục này, 
lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là khoái lạc của dục.” Ở thế gian: ở thế 
gian của loài người; - “sự đùa giốn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian’ là 
như thế. 


Người không trông ngóng và không mong mỏi: sau khi trở thành người 
không trông ngóng và không mong mỏi sự đùa giốn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ 
dục ở thế gian, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi khiến 
cho không còn hiện hữu; - người không trông ngóng và không mong mói là như thế. 
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Vibhūsanatthānā virato saccavādī ti - Vibhūsā ti dve vibhūsā atthi 
agāriyassa vibhusa,' atthi pabbajitassa vibhūsā.” Katamā agāriyassa vibhūsā? Kesā ca 
massu ca” mālā ca gandhā ca! vilepanā ca ābharaņā ca piļandhanā ca” vattham ca 
sārasāmanam ca vethanam caf ucchādanam parimaddanam nahāpanam” 
sambāhanam ādāsam aūjanam mālāgandhavilepanam* mukhacuņņam” mukha- 
lepanam hatthabandhanam sikhābandhanam" dandam nalikam khaggam chattam 
chatrūpāhanam'' uņhīsam manim vālavījanim” odātāni vatthani dighadasani” iti va, 
ayam agāriyassa vibhūsā. 


Katamā pabbajitassa vibhūsā? Cīvaramaņdanā pattamaņdanā senāsanamaņdanā 
imassa va putikayassa'° bahiranam va parikkhārānam mandana vibhūsanā kelana 
parikelana gedhitata gedhitattam" capalata'” cāpalyam, ayam pabbajitassa vibhūsā. 


Saccavādī ti so paccekasambuddho saccavādī saccasandho theto paccayiko 
avisamvādako lokassa. Vibhūsanatthānā ārato virato pativirato nikkhanto nissato 
vippamutto visamyutto vimariyadikatena cetasa viharatī 'ti - vibhūsanatthānā virato 
saccavādī, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Khiddam ratim kāmasukham ca loke 
analamkaritvā anapekkhamāno 
vibhūsanatthānā virato saccavādī 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


6. 


Puttam ca dāram pitaram ca mātaram 
dhanāni dhaññani ca bandhavāni, 
hitvāna*kāmāni sakodhikāni” 

eko care khaggavisāņakappo. 


Puttam ca dāram pitaram ca mātaran ti - Puttā ti cattāro puttā: atrajo 
putto, khettajo putto, dinnako putto, antevāsiko putto. Dārā vuccanti bhariyāyo. 
Pita ti yo so janako. Mata ti ya sā janakā ti ? - puttam ca dāram pītaram ca 
mātaram. 


' agārikavibhūsā - Ma;  citrupāhanam - Ma; 
āgārikavibhūsā - Syā, evamuparipi. upāhanā - Syā. 
* anāgārikavibhūsā - Ma, Syā, evamuparipi. 2 vāļabījanim - Ma; 
3 kesā ca massū ca - Ma; vālavijjanī - Syā. 
kesamassu ca - Va, Vi. * dīgharassāni - Syā. 
* mālāgandhaīca - Ma. * bhutikāyassa - Pa, Va, Vi. 
> vilepanañca ābharaņaīca pilandhanañca - Ma, Syā. ` keļanā parikeļanā - Ma, Syā. 
° parupanañca vethanaūca - Ma; ° gaddhikatā gaddhikattam - Ma. 
pasadhanañca vetthanaūca - Syā. 7 capalanā - Syā; 
7 nhãpanam - Ma. cāpalavim - Va, Vi, Ka. 
* mālāvilepanam - Syā. * jahitvāna - Pa, Va, Vi, evamuparipi. 
? mukhacuņņakam - Syā; *yathodhikāni - Ma, Syā, PTS; 
mukhadhuņņakam - Pa, Va, Vi. yatodhikāti - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
'° hatthabandham visikkhābandham - Ma, Syā. 20 sa janikāti - Ma, Syā, PTS. 
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Đã xa lánh hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật - Việc trang điểm: 
Có hai sự trang điểm: có sự trang điểm của người tại gia, có sự trang điểm của bậc 
xuất gia. Việc trang điểm của người tại gia là các việc nào? Đầu tóc, bộ râu, tràng hoa, 
vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, khăn đội đầu, việc kỳ 
cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, việc tô mắt, vật tẩm 
hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi dâu ở mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đầu, gậy 
chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt đầu, ngọc ma-ni, cây 
phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là như thế; điều này là 
việc trang điểm của người tại gia. 


Việc trang điểm của bậc xuất gia là các việc nào? Việc trang hoàng y phục, việc 
trang hoàng bình bát, việc trang hoàng chỗ nằm ngồi, việc trang hoàng, trang điểm, 
tiêu khiến, giải trí, trạng thái mong muốn, bản tính mong muốn, hành động tô điểm, 
trạng thái tô điểm đối với các phần bên ngoài của cơ thể hôi thối này hoặc các vật 
dụng: điều này là việc trang điểm của người xuất gia. 


Có lời nói chân thật: vị Phật Độc Giác ấy có lời nói chân thật, liên quan đến sự 
thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian. Đã xa lánh hắn việc trang điểm, 
đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “đã xa lánh 
hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người không trông ngóng và không mong mói 

sự đùa giỡn, sự vui thích, và khoái lạc ngü dục ở thế gian, 

đã xa lánh hẳn uiệc trang điểm, có lời nói chân thật, 

nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Sau khi từ bỏ con vā ug, cha uà me, các tài sản vā lúa đậu, các quuến thuộc, vā 
các dục theo mức độ (của chúng), nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một). 


Con và vợ, cha và mẹ - Con: Có bốn loại con: con ruột là con, con nhặt được là 
con, con nuôi là con, học trò là con. Vợ: nói đến những người vợ. Cha: là người nam 
có liên quan đến việc sanh sản. Mẹ: là người nữ sanh con; - “con và vợ, cha và mẹ là 
như thế. 
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Dhanāni dhaññani ca bandhavānī ti - Dhanāni vuccanti hiraññam 
suvaņņam muttā maņi veļuriyo sankho silā pavāļam rajatam jātarūpam lohitanko' 
masaragallam.ˆ Dhaññani vuccanti pubbannam* aparannam.* Pubbannam nama 
sāli vīhi yavo godhumo kangu varako kudrūsako.* Aparannam nāma sūpeyyam. 
Bandhavānī ti cattaro bandhavā:* nātibandhavāpi bandhu, gottabandhavāpi 
bandhu, mittabandhavāpi bandhu, sippabandhavāpi bandhū ti - dhanāni dhaññani 
ca bandhavāni. 


Hitvāna kāmāni sakodhikānī ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā 
ca kilesakama ca —pe— ime vuccanti vatthukama —-pe— ime vuccanti kilesakama. 
Hitvāna kamani ti vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya pajahitvā vinoditvā” 
byantim karitvā* anabhavam gametvā. Hitvāna kamanmi sakodhikānī ti 
sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchāti; 
sakadāgāmimaggena ye kilesā pahīnā — anāgāmimaggena ye kilesā pahīnā — 
arahattamaggena ye kilesā pahina te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatī ti - 
hitvāna kāmāni sakodhikāni, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 

"Puttam ca dāram pītaram ca mātaram 
dhanāni dhaññani ca bandhavāni, 
hitvāna kāmāni sakodhikāni 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Sango eso parittamettha sokhyam 
appassādo dukkhamettha bh1ụo,° 
galo" eso iti ñatvā matimā' 

eko care khaggavisāņakappo. 


Sango eso parittamettha sokhyan ti sango ti vā balisanti vā āmisanti vā 
laggananti va? palibodhot va paūcannetam kāmaguņānam adhivacanam. 
Parittamettha sokhyan ti vuttam hetam bhagavatā: 


! lohitango - Ma, Va, Vi. * byantīkaritvā - Ma, Syā. 

* masāragallo - Syā. ”bhiyyo - Syā, PTS, evamuparipi. 

3 pubbaņņam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. '° sando - Syā, PTS, evamuparipi. 

* aparaņņam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. " mutimā - PTS, Pana, Sa; 

` kudrusako - Syā. satimā - Va, Vi, evamuparipi. 

° bandhavo - Syā, PTS. U laganananti vã - Pana; 

7 vinodetvā - Syā. labhananti vā - Va, Vi, evamuparipi. 
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Các tài sản và lúa đậu, các quyến thuộc - Các tài sản: nói đến vàng khối, 
vàng ròng, ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru- 
bi, ngọc mắt mèo. Lúa đậu: nói đến thực phẩm chính, thực phẩm phụ. Thực phẩm 
chính có tên gọi là: lúa sāli, lúa mùa, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu varaka, bắp. Thực 
phẩm phụ có tên gọi là vật để nấu xúp. Các quyến thuộc: có bốn hạng quyến thuộc: 
quyến thuộc về bà con là thân quyến, quyến thuộc về dòng họ là thân quyến, quyến 
thuộc về bạn bè là thân quyến, quyến thuộc về nghề nghiệp là thân quyến; - “các tài 
sản và lúa đậu, các quyến thuộc ' là như thế. 


Sau khi từ bỏ các dục theo mức độ (của chúng) - Các dục: : theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ó nhiễm dục. Sau khi từ bỏ các dục: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ các ô nhiễm dục, sau khi dứt trừ, sau khi 
xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu. Sau khi từ bỏ 
các dục theo mức độ (của chúng): Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo 
Nhập Luu, các ó nhiễm ấy không di về lại, không quay trở lại, không quay về lại. Các 
ó nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — Các ó nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi 
Đạo Bất Lai — Các ó nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo A-la-hán, các ó nhiễm ấy 
không di về lại, không quay trở lại, không quay về lại; - “sau khi từ bỏ các dục theo 
mức độ (của chúng} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ con và vg, cha và me, các tài sản và lúa đậu, các quuến thuộc, và 
các dục theo mức độ (của chúng), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một).” 


7. 


Điều nàu (ngũ dục) là sự quuến luyēn, hanh phúc ở đâu là nhỏ nhoi, 
tt khoái lạc, sự khổ đau ở đâu là nhiêu hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu,” 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Điêu này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi: “sự 
quyến luyến,' hoặc lưỡi câu, hoặc “miếng môi, hoặc “sự dính māc, hoặc “sự vướng 
bān, tên gọi này là dành cho năm loại dục. Hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi: Bởi vì 
điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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"Paūcime bhikkhave kāmaguņā. Katame pañca? Cakkhuviññeyya rupa itthā kanta 
manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā —pe— kayaviññeyya photthabbā itthā 
kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pañca- 
kamaguna. Yam kho bhikkhave ime pañca kāmaguņe patieca uppajjati sukham 
somanassam, idam vuccati kāmasukham.”' Appakam etam sukham, omakam etam 
sukham, thokam” etam sukham, lāmakam etam sukham, chattakam" etam sukham, 
parittakam etam sukhan ti - sango eso parittamettha sokhyam. 


Appassādo dukkhamettha bhīyo ti "appassādā kāmā vuttā bhagavatā 
bahudukkha bahūpāyāsā* ādīnavo ettha bhīyo, atthikankhalupama° kama vuttā 
bhagavatā — mamsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā — tiņukkūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā — angārakāsūpamā kāmā vuttā bhagavatā — supinakūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā — yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā — rukkhaphalūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā — asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā — sattisūlūpamā kāmā vuttā 


ettha bhīyo ”t - appassado dukkhamettha bhīyo. 


Galo eso iti ftatvā matimā ti gaļoti va balisanti va āmisanti va laggananti va 
bandhananti va palibodhoti va pañcannetam kāmaguņānam adhivacanam. It ti 
padasandhi padasamsaggo padapāripūri akkharasamavāyo byañJanasiltthata 
padānupubbatāmetam itī ti. Matimā ti dhīro paņdiīto paññava buddhimā ñam 
vibhāvi medhāvī. 


Galo eso iti ñatva matimā ti matimā gaļoti ñatva” balisanti ñatva āmisanti 
ñatva laggananti ñatva bandhananti ñatva paļibodhoti ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā ti - gaļo eso iti ñatvā matimā, eko care 
khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Sango eso parittamettha sokhyam 
appassādo dukkhamettha bhīyo, 
galo eso iti tt atvā matimā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' Samyuttanikāya, Maggasamyutta. * bahupāyāsā - Ma, evamuparipi. 
* thokakam - Ma; > atthikankalūpamā - Ma, Syā. 

itisaddo Syā potthake natthi. ° Majjhima nikāya, Alagaddūpamasutta. 
* chatukkam - Ma; dukkham - Syā, PTS. 7 gandoti matimā ñatvä - Syā. 
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“Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi 
mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; —nt— 
các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, 
tùy thuộc vào năm loại dục này, lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là khoái 
lạc của dục.” Hạnh phúc này là ít ỏi, hạnh phúc này là thấp kém, hạnh phúc này là 
chút ít, hạnh phúc này là thấp thỏi, hạnh phúc này là tồi tệ, hạnh phúc này là nhỏ 
nhoi; - “điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoï là như 
thế. 


Ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiêu hơn: Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng 
các dục có ít ói khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là khúc xương, —nt— Các dục dā 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn 
giảng giải như là cây đuốc cỏ, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hố 
than cháy rực, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, —nt— 
Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, —nt— Các dục đã được 
đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng 
giải như là lò sát sanh, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao 
nhọn, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hon;” - “t khoái lạc, sự khổ dau ở 
đây là nhiều hơn là như thế. 


Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu’: “Móc 
câu, hoặc “lưỡi câu, hoặc “miếng môi, hoặc “sự dính māc, hoặc “sự cột trói, hoặc “sự 
vướng bān, tên gọi này là dành cho năm loại dục. Iti: Từ itt này là sự nối liền các 
câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Người có sự nhận 
thức: là người sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự 
thông minh. 


Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu’: Người 
có sự nhận thức sau khi biết là: “móc câu, sau khi biết là: lưỡi câu, sau khi biết là: 
miếng môi, sau khi biết là: “sự dính māc, sau khi biết là: “sự cột trói,” sau khi biết là: 
“su vướng bàn, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm ró rệt; - người có sự nhận thức, sau khi biết được “điều này là móc 
câu, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Điều này (ngũ dục) lā sự quuến luyēn, hạnh phúc ở đâu là nhỏ nhoi, 
tt khoái lạc, sự khổ đau ở đâu là nhiču hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu,” 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Sandālayitvāna saññoJanani 
Jalamua bhetvā salilambucārī, 
aggīva daddham anivattamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Sandālayitvāna saññojanānī ti dasa saññojanani: kāmarāgasaūnojanam 
patighasaññojanam manasaññojanam ditthisaūūojanam vicikicchasaññojanam 
silabbataparamasasaññoJanam bhavaragasaññoJanam 1ssasaññoJjanam 
macchariyasaññojanam avijJasaññojanam. Sandālayitvāna saūojanānī ti 
dasasaññojanani dālayitvā sandālayitvā pajahitvā vinodetva byantim karitvā 
anabhavam gametvā ti - sandālayitvāna saūiojanāni. 


Jālamva bhetvā salilambucārī ti - Jālam vuccati suttajālam. Salilam 
vuccati udakam. Ambucārī vuccati maccho. Yathā maccho jālam bhinditva 
sambhinditvā' dālayitvā” padālayitvā sampadālayitvā carati viharati irīyati vatteti 
pāleti yapeti yāpetī, evameva dve jālā: taņhājālam ca ditthijālam ca —pe— idam 
tanhaJalam —pe— idam ditthijālam. Tassa paccekasambuddhassa taņhājālam 
pahīnam, ditthijālam patinissattham. Taņhājālassa pahīnattā ditthijālassa 
patinissatthattā so paccekasambuddho rūpe na sajjati, sadde na sajjati, gandhe na 
sajjati —pe— ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na sajjati na gaņhāti* na 
bajjhati* na paļibajjhati,5 nikkhanto nissato viIppamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasā viharatī ti - jālamva bhetvā salīlambucārī. 


Aggīva daddham anivattamāno ti yathā aggi tiņakatthupādānam dahanto* 
gacchati anivattanto, evameva tassa paccekasambuddhassa sotāpattimaggena ye 
kilesā pahina te kilese na puneti na pacceti na paccagacchati. Sakadāgāmimaggena — 
Anāgāmimaggena — Arahattamaggena ye kilesā pahina te kilese na puneti na pacceti 
na paccāgacchatī ti - aggīva daddham anivattamano, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Sandālayitvāna saītītojanāni 
Jalamua bhetvā salilambucārī, 
aggīva daddham anivattamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' pabhinditvā - Syā. * na bujjhati - Pana. 
* phālayitvā - Syā, PTS. na paļibujjhati - Pana. 
* na gayhati - Va, Vi. é dahanto - Syā, PTS. 
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S. 


Sau khi būt lia hoàn toàn các sự ràng buộc, 

tựa như loài thủu tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 

tựa như ngọn lửa không guay lại nơi đã bi đốt cháu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi bứt lia hoàn toàn các sự ràng buộc: có mười sự ràng buộc: sự ràng 
buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình, sự ràng buộc của ngã mạn, sự ràng buộc 
của tà kiến, sự ràng buộc của hoài nghi, sự ràng buộc do việc bám víu vào giới và 
phận sự, sự ràng buộc do sự luyến ái vào hữu, sự ràng buộc của ganh ty, sự ràng buộc 
của bỏn xẻn, sự ràng buộc của vô minh. Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng 
buộc: sau khi būt lia, sau khi būt lia hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau 
khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu mười sự ràng buộc; - ‘sau khi 
būt lia hoàn toàn các sự ràng buộc” là như thế. 


Tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới - Chiếc lưới: 
nói đến chiếc lưới bằng chỉ sợi. Nước: nói đến nước (thông thường).' Loài thủy 
tộc: nói đến loài cá. Giống như con cá sau khi phá vỡ, sau khi phá vỡ hoàn toàn, sau 
khi būt lia, sau khi būt lia hån, sau khi būt lia hoàn toàn cái lưới, rồi lội di, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, tương tự y như vậy, có hai mạng 
lưới: mạng lưới tham ái và mạng lưới tà kiến —nt— điều này là mạng lưới tham ái — 
nt- điều này là mạng lưới tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, mạng lưới tham ái đã 
được dứt bỏ, mạng lưới tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối 
với mạng lưới tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với mạng lưới tà kiến, vi 
Phật Độc Giác ấy không dính māc ở sắc, không dính māc ở thinh, không dính mắc ở 
hương, —nt— không dính mắc ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, 
đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã 
phá tan chiếc lướï là như thế. 


Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy: giống như ngọn lửa, 
có nhiên liệu là cỏ và củi, trong khi đang thiêu đốt, nó đi tới không quay trở lại, tương 
tự y như vậy, đối với vị Phật Độc Giác ấy, các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo 
Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại; các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai —nt— bởi Đạo Bất Lai —nt— bởi Đạo A-la- 
hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại; - tựa như 
ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi būt lia hoàn toàn các sự ràng buộc, 

tựa như loài thủu tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 

tựa như ngọn lửa không guay lại nơi đã bi đốt cháu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


' salilam và udakam có chung ý nghĩa là “nước.” 
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Okkhittacakkhu' na ca pādalolo 
guttindriyo rakkhitamānasāno, 
anavassuto aparidayhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


Okkhittacakkhu na ca pādalolo ti Katham khittacakkhu hoti? Idhekacco 
bhikkhu cakkhulolo cakkhuloliyena samannāgato hoti "adittham dakkhitabbam 
dittham samatikkamitabban 'ti ārāmena ārāmam uyyanena uyyānam gāmena 
gāmam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham janapadena 
janapadam dīghacārikam anavatthitacārikam” anuyutto hoti rūpadassanāya, evam 
khittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu antaragharam pavittho vīthim patipanno asamvuto gacchati: 
hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento itthiyo olokento 
purise olokento kumārake olokento kumārikāyo olokento antarāpanam olokento 
gharamukhāni olokento uddham olokento adho olokento disavidisam! 
vipekkhamano" gacchati, evampi khittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu cakkhuna rupam disvā nimittaggāhī hoti anubyaīūjanaggāhī. 
Yatvādhikaraņamenam* cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhādomanassā 
pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyum tassa samvarāya na patipajjati, na rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye na samvāram āpajjati,” evampi khittacakkhu hoti. 


Yathā vā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitva te 
evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathīdam: naccam gītam* vāditam 
pekkham akkhānam pāņissaram vetāļam kumbhathūnam sobhanagarakam? 
candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham” 
usabhayuddham ajayuddham meņdayuddham kukkutayuddham vattakayuddham 
daņdayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senābyūham 
anīkadassanam iti va, [''] evampi khittacakkhu hoti. 


' okkhittacakkhū - Syā, PTS, evamuparipi. 

* anavatthitacārikam - Ma; anvatthacārikam - Syā, PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 
* evampi - PTS. 

* uddham adho disā vidisam - PTS; umbam diso disam - Pa, Va, Vi. 

` pekkhamāno - Syā, PTS, Pa, Va, Vi. 

° vatvādhikaraņametam - Pa, Va, Vi, evamuparipi. '° mahimsayuddham - Ma. 

7 na cakkhundriye samvaram āpajjati - Syā; cakkhundriye samvaram n' āpajjati - PTS. 

* naccagītam - PTS. 1l iti evarūpam visūkadassanam anuyutto hoti - Ma, PTS; 
? sobhanakam - Ma. evarūpam visūkadassanam anuyutto hoti - Syā. 
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9. 


Có mắt nhìn xuống, uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
có giác quan được bảo vē, có tâm ú được hộ trì, 

không bị nhiễm dục uọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não), 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây): Có mắt 
buông lung là thế nào? O đây, một vị tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái 
buông thả ở mắt (nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi 
từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này 
đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là 
như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt buông lung còn 
là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, 
đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều 
quân, hoặc là như thế; có mắt buông lung còn là như vậy. 
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Katham okkhittacakkhu hoti? Idhekacco bhikkhu ' na cakkhulolo na 
cakkhulolyena samannagato hoti “adittham dakkhiabbam dittham 
samatikkamitabban 'ti na aramena ārāmam, na uyyānena uyyanam, na gamena 
gāmam, na nigamena nigamam, na nagarena nagaram, na ratthena rattham, na 
janapadena janapadam, dīghacārikam” anavatthitacārikam ananuyutto hoti 
rūpadassanāya. Evampi okkhittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu antaragharam pavittho vīthim patipanno samvuto gacchati na 
hatthim olokento na assam olokento na ratham olokento na pattim olokento na 
itthiyo olokento na purise olokento na kumārake olokento na kumārikāyo olokento 
na antarāpanam olokento na gharamukhāni olokento na uddham olokento na adho 
olokento na disāvidisam* vipekkhamāno'* gacchati, evampi okkhittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu cakkhunā rūpam disvā na nimittaggāhī hoti nānubyaījanaggāhī. 
Yatvādhikaraņamenam”* cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhādomanassā 
pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati rakkhati 
cakkhundriyam cakkhundriye samvaram āpajjati, evampi okkhittacakkhu hoti. 


Yathāvā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhulijitvā te 
evarūpam visūkadassanam ananuyuttā viharanti seyyathīdam: naccam gītam 
vaditam —pe— anīkadassanam iti va, iti evarūpā visūkadassanā pativirato;* evampi 
okkhittacakkhu hoti. 


Na ca pādalolo ti katham pādalolo hoti? Idhekacco bhikkhu pādalolo 
pādaloliyena samannāgato hoti ārāmena ārāmam uyyānena uyyanam gāmena 
gāmam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham Janapadena 
janapadam dīghacārikam anavatthitacārikam anuyutto viharati;' evampi padalolo 
hoti. 


! idha bhikkhu - Syā, Pa, Va, Vi. 


* na dīghacārikam - Syā. >yatvādhikaraņametam - Va, Vi. 
* na diso disam - Pa, Va, Vi. é pativirato hoti - Syā, PTS. 
* pekkhamāno - Syā. 7 anuyutto hoti - Ma, Syā. 
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Có mắt nhìn xuống là thế nào? O đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông thả con 
mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa 
thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không từ 
vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, không 
từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, không 
từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không đeo đuổi 
cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt nhìn 
xuống là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người 
đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, không nhìn các cậu trai, 
không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không nhìn mặt tiền của các căn 
nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn xem hướng chính hướng phụ; có 
mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 
hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, rồi các vị ấy sống, không đeo đuổi việc xem trình 
diễn có hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, —nt— xem sự điều quân, hoặc là như 
thế; vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; có mắt nhìn xuống 
còn là như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, một vị 
tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, từ tu viện 
này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi 
làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố khác, từ 
quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, sống, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định; buông thả bàn chân là như vậy. 
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Athava bhikkhu antopi sanghārāme' padalolo padaloliyena samannāgato hoti, na 
atthahetu” na kāraņahetu uddhato avūpasantacitto pariveņato pariveņam gacchati, 
vihārato vihāram gacchati, addhayogato addhayogam gacchati, pāsādato pāsādam 
gacchati, hammiyato hammiyam gacchati, guhāya* guham gacchati, lenato lenam 
gacchati, kutiyā kutim gacchati, kūtāgārato kūtāgāram gacchati, attato attam 
gacchati, mālato malam gacchati, uddandato uddaņdam gacchati, uddositato 
uddositam gacchati, upatthānasālato upatthānasālam gacchati, maņdalamālato 
maņdalamālam* gacchati, rukkhamulato rukkhamulam gacchati, yattha va pana 
bhikkhu nisīdanti tahim gacchati” tattha ekassa va dutiyo hoti, dvinnam va tatiyo 
hoti, tinnam va catuttho hoti, tattha bahum samphappalapam palapati° seyyathidam: 
rājakatham corakatham —pe- itibhavābhavakatham katheti.” Evampi padalolo hoti. 


Na ca padalolo ti so paccekasambuddho pādaloliyā ārato virato pativirato 
nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā [viharati] 
patisallānārāmo hoti patisallanarato  ajjhattam  cetosamathamanuyutto 
anirākatajjhāno vipassanaya samannāgato brūhetā suññagaranam” jhāyī jhānarato 
ekattamanuyutto sadatthagaruko ti - okkhittacakkhu na ca padalolo. 


Guttindriyo rakkhitamānasāno ti - Guttindriyo ti so paccekasambuddho 
cakkhunā rupam disa na nimitaggah hot nanubyañjanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhādomanassā 
pāpakā akusala dhammā anvāssaveyyum tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram āpajjati. Sotena saddam sutvā —pe— 
ghānena gandham ghāyitvā — jivhāya rasam sāyitvā — kāyena photthabbam phusitvā 
— manasā dhammam viññaya na nimittaggāhī hoti, nānubyaījanaggāhī. 
Yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhādomanassā 
pāpakā akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvarāya patipajjati rakkhati 
manindriyam manindriye samvaram āpajjatī ti - guttindriyo. Rakkhitamānasāno 
ti gopitamānasāno ti" - guttindriyo rakkhitamānasāno. 


' antosanghārāme - Ma, Syā. 7 iti va kathesi - Syā. 

* na atthahetu - PTS. ° viharati - itisaddo Syā potthake dissate. 

3 guhato - Ma, Syā. ?suññagaram - Ma. 

* mandapato mandapam - Ma, Syā. '° gopitamānasāno rakkhitacittoti - Syā, PTS. 


` bhikkhū nisidanti vã gacchanti vã - Ma, Syã, PTS. 
° bahum samphappalāpam sallapati - Syā; bahum samphappalapati - Va, VI. 
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Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả 
bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được 
vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá 
khác, từ nhà một mái này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu 
đài khác, từ tòa nhà dài này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang 
động khác, từ thạch thất này đến thạch thất khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, 
từ nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn lều 
khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường khác, từ 
mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. Hoặc nữa, các vi 
tỳ khưu ngồi nơi nào thì (vị ấy) đi đến nơi ấy, tại đó trở thành người thứ hai của một 
vị, trở thành người thứ ba của hai vi, trở thành người thứ tư của ba vi, tại đó nói 
huyēn thuyên việc nói nhảm nhí như là: chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, — 
nt- chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy; buông thả bàn chân còn là 
như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Vị Phật Độc Giác ấy đã tránh khỏi, đã xa lánh, 
đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc 
buông thả bàn chân, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn, có sự 
thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó với sự 
vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là 
người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với thiền, 
gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - ‘có mắt nhìn xuống và 
không buông thả bàn chân (đi đó dāy) là như thế. 


Có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì - Có giác quan được 
bảo vệ: Vị Phật Độc Giác ấy, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm 
giữ hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; sau khi nghe âm thanh bằng tai, — 
nt- sau khi ngửi hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc 
chạm bằng thân, —nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, không: có sự nắm giữ hình 
tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có 
ý quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện 
pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì ý quyền, 
tiến hành sự thu thúc ở ý quyền; - ‘có giác quan được bảo vê’ là như thế. Có tâm ý 
được hộ trì: có tâm ý được gìn giữ; - ‘có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì 
là như thế. 
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Anavassuto aparidayhamāno ti vuttam hetam āyasmatā mahāmoggallānena: 
*Avassutapariyāyam ca vo āvuso desessāmim' anavassutapariyāyam ca, tam sunatha 
sādhukam manasikarotha bhāsissāmīti. Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato 
mahāmoggallānassa paccassosum. Ayasma mahāmoggallāno etadavoca: 


“Katham cavuso avassuto hoti? Idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpam disvā 
piyarūpe rūpe adhimuccati, appiyarūpe rūpe byāpajjati, anupatthitakāyasati” ca 
viharati parittacetaso, tam ca cetovimuttim paññavimuttim yathabhutam 
nappajānāti yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. 
Sotena saddam sutvā —pe— manasā dhammam viññaya piyarūpe dhamme 
adhimuccatl, appiyarūpe dhamme byāpajjati, anupatthitakāyasati ca viharati 
parittacetaso, tam ca cetovimuttim paññavimuttim yathābhūtam nappajānāti, 
yatthassa te* uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Ayam 
vuccatāvuso bhikkhu avassuto cakkhuviññeyyesu rūpesu —pe— avassuto 
manoviññeyyesu dhammesu. Evam vihārim cāvuso bhikkhum* cakkhuto cepi nam 
māro upasankamati labhetheva* māro otaram labhetha* māro ārammaņam. Sotato 
cepi nam —pe— Manato cepi nam māro upasankamati labhetheva māro otāram 
labhetha māro ārammaņam. 


Seyyathāpi āvuso naļāgāram vā tiņāgāram vā sukkham kolāpam tero vassikam” 
puratthimāya cepi nam disāya puriso ādittāya tiņukkāya upasankameyya labhetheva 
aggi otāram labhetha aggi ārammaņam; pacchimāya cepi nam disāya — uttarāya cepi 
nam disāya — dakkhinaya cepi nam disāya —pe— hetthimaya cepi nam disāya* —pe— 
uparimaya cepi nam disāya” -pe— yato kutoci cepi nam disāya puriso'° adittaya 
tiņukkāya upasankameyya labhetheva aggi otāram, labhetha aggi ārammaņam, 
evameva kho avuso evam vihārim bhikkhum'' cakkhuto cepi nam māro 
upasankamati, labhetheva māro otāram labhetha māro ārammaņam, sotato cepi nam 
—pe— manato cepi nam māro upasankamati labhetheva māro otaram, labhetha māro 
ārammaņam. 


' desessāmi - Ma; desissāmi - Syā, PTS, Va, Vi. * hetthimato cepi nam disāya - Ma; 

* anupatthitakāyassati - Ma, evamuparipi. pacchato cepi nam - Syā; 

3 yattha te uppannā - Pa, Vi. hetthato cepi nam - PTS, evamuparipi. 

4 evamvihārī āvuso bhikkhu - Syā. ? uparimato cepi nam disāya - Ma; 

` labhateva - Sya, PTS, Va, Vi, evamuparipi. uparito cepi nam - Syā, PTS, evamuparīpi. 
é labhati - Syā, PTS, evamuparipi. 1 cepi nam puriso - Ma, Syā. 

7 eorovassikam - Syā, PTS; thero vassikam - Va, Vi. l evamvihari bhikkhu - Syā, PTS. 
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Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não): Bởi vì 
điều này đã được tôn giả Mahāmoggallāna nói đến: “Này chư đại đức, tôi sẽ thuyết về 
đề tài “bị nhiễm dục vọng” và đề tài ‘không bị nhiễm dục vọng.' Xin chư đại đức hãy 
lắng nghe bài giảng, hãy khéo chú ý, tôi sẽ thuyết.” “Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ 
khưu ấy đã đáp lại tôn giả Mahāmoggallāna. Tôn giả Mahāmoggallāna đã nói điều 
này: 


“Này chư đại đức, bị nhiễm dục vọng là thế nào? Này chư đại đức, ở đây, vị tỳ 
khưu, sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, thì hướng đến các sắc có vẻ đáng yêu, bất mãn 
với các sắc có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân không được thiết lập, có tâm 
nhỏ nhoi, và vị ấy không nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự 
giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được 
diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, thì hướng đến các pháp có vẻ đáng yêu, bất mãn với các pháp có vẻ 
không đáng yêu, sống có niệm ở thân không được thiết lập, có tâm nhỏ nhoi, và vị ấy 
không nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ 
ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không 
còn dư sót. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị bị nhiễm dục vọng ở các sắc 
được nhận thức bởi mắt —-nt— bị nhiễm dục vọng ở các pháp được nhận thức bởi ý. 
Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ 
mắt, Ma Vương chẳng những đạt được thời cơ mà Ma Vương còn đạt được đối tượng; 
nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai —nt— nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ ý, Ma Vương 
chăng những đạt được thời co mà Ma Vương còn đạt được đối tượng. 


Này chư đại đức, cũng giống như ngôi nhà bằng sậy, hoặc ngôi nhà bằng cỏ, khô 
rang, ráo nhựa, hơn năm không mưa, nếu có người đàn ông từ hướng đông đi đến 
gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng những đạt được thời co 
mà ngọn lửa còn đạt được đối tượng: nếu có người đàn ông từ hướng tây đi đến gần 
ngôi nhà ấy —nt— từ hướng bác đi đến gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng nam đi đến gần 
ngôi nhà ấy -nt- từ hướng dưới đi đến gần ngôi nhà ấy —nt- từ hướng trên đi đến 
gần ngôi nhà ấy -nt- từ bất cứ nơi nào đi đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy 
rực, thì ngọn lửa chàng những đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn đạt được đối tượng; 
tương tự y như vậy, này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma 
Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma Vương chẳng những đạt được thời cơ mà Ma 
Vương còn đạt được đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai —nt— tiếp cận vị ấy 
từ ý, thì Ma Vương chăng những đạt được thời cơ mà Ma Vương còn đạt được đối 
tượng. 
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Evam vihārim cāvuso bhikkhum rupa abhibhamsu' na bhikkhu rūpe abhibhosi,* 
saddā bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu sadde abhibhosi, gandhā bhikkhum 
abhibhamsu na bhikkhu gandhe abhibhosi, rasā bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu 
rase abhibhosi, photthabbā bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu photthabbe 
abhibhosi, dhammā bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu dhamme abhibhosi. Ayam 
vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhūto saddābhibhūto gandhabhibhuto rasābhibhūto 
photthabbābhibhūto dhammābhibhūto abhibhamsu nam papaka akusalā dhammā 
sankilesā ponobhavikā sadara dukkhavipākā āyatim jātijarāmaraņīyā.* Evam kho 
āvuso avassuto hoti. 


Katham cāvuso anavassuto hoti? Idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpam disvā 
piyarūpe rūpe nādhimuccati, appiyarūpe rūpe na byāpajjati, upatthitakāyasati ca 
viharati appamāņacetaso, tam ca cetovimuttim paññavimutim yathabhutam 
pajānāti yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Sotena 
saddam sutvā —pe— manasā dhammam viññaya piyarūpe dhamme nādhimuccāti, 
appiyarūpe dhamme na byāpajjati, upatthitakāyasati ca viharati appamāņacetaso, 
tam ca cetovimuttim paññavimuttim yathābhūtam pajānāti yatthassa te uppannā' 
pāpakā akusala dhammā aparisesā nirujjhanti. Ayam vuccatāvuso bhikkhu 
anavassuto cakkhuviññeyyesu rūpesu, —pe— anavassuto manoviññeyyesu 
dhammesu. Evam vihārim cavuso bhikkhum* cakkhuto cepi nam māro upasankamati 
neva labhetha* māro otāram na labhetha” māro ārammaņam, sotato cepi nam —pe— 
manato cepi nam māro upasankamati neva labhetha māro otāram, na labhetha māro 
ārammaņam. 


! adhibhamsu - Ma; *yatthassa te uppannā - Ma, Va, Vi, Ka; yattha te uppannā - Pana. 
abhibhavimsu - Syā, PTS, evamuparipi. ` evamvihārī āvuso bhikkhu - Syā, PTS. 

? adhibhosi - Ma, Va, Vi; ° neva labhati - Syā, PTS, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
abhibhavi - Syā, PTS, evamuparīpi. 7na labhati - Syā, PTS, evamuparipi. 
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ayam vuccatavuso, bhikkhu rupadhibhuto saddadhibhuto gandhādhibhūto rasādhibhūto 
photthabbadhibhuto dhammādhibhūto adhibhū anadhibhuto adhibhamsu nam pāpakā akusala 
dhammā samkilesika ponobhavikā sadarā dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņiyā - Ma; ayam 
vuccatävuso, bhikkhu rūpābhibhūto saddābhibhūto gandhābhibhūto rasābhibhūto 
photthabbābhibhūto abhi-bhūto tehi kilesehi na abhibhū hi so pāpake akusale dhamme sankilesike 
ponobbhavike sadare dukkhavipake āyatimjātijarāmaraņīye - Syā, PTS. 
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Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, các sắc đã thống trị vị tỳ 
khưu, không phải vị tỳ khưu đã thống trị các sắc; các thinh đã thống trị vị tỳ khưu, 
không phải vị tỳ khưu đã thống trị các thinh; các hương đã thống trị vị tỳ khưu, 
không phải vị tỳ khưu đã thống trị các hương; các vị đã thống trị vị tỳ khưu, không 
phải vị tỳ khưu đã thống trị các vị; các xúc đã thống trị vị tỳ khưu, không phải vị tỳ 
khưu đã thống trị các xúc; các pháp đã thống trị vị tỳ khưu, không phải vị tỳ khưu đã 
thống trị các pháp. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị bị thống trị bởi sắc, 
bị thống trị bởi thinh, bị thống tri bởi hương, bị thống tri bởi vi, bị thống trị bởi xúc, 
bị thống trị bởi pháp; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự 
phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-giā—chēt ở vị lai đã thống tri vị ấy. Này 
chư đại đức, bị nhiễm dục vọng là như vậy. 


Và này chư đại đức, không bị nhiễm dục vọng là thế nào? Này chư đại đức, ở đây, 
vị tỳ khưu, sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, thì không hướng đến các sắc có vẻ đáng 
yêu, không bất mãn với các sắc có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân đã được 
thiết lập, có tâm vô lượng, và vị ấy nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của 
tâm, về sự giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến 
vị này được diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi 
nhận thức pháp bằng ý, thì không hướng đến các pháp có vẻ đáng yêu, không bất 
mãn với các pháp có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân đã được thiết lập, có 
tâm vô lượng, và vị ấy nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự 
giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được 
diệt tận, không còn dư sót. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị không bị 
nhiễm dục vọng ở các sắc được nhận thức bởi mắt -nt- không bị nhiễm dục vọng ở 
các pháp được nhận thức bởi ý. Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, 
nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma Vương chẳng những không đạt được thời 
cơ mà Ma Vương còn không đạt được đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai — 
nt- tiếp cận vị ấy từ ý, thì Ma Vương chẳng những không đạt được thời cơ mà Ma 
Vương còn không đạt được đối tượng. 
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Seyyathāpi āvuso kutāgāram va kutāgārasālā vā' bahalamattikā addavalepana,? 
puratthimāya cepi nam disāya puriso ādittāya tiņukkāya upasankameyya neva 
labhetha aggi otaram na labhetha aggi arammanam, pacchimāya cepi nam disāya — 
uttarāya cepi nam disāya — dakkhiņāya cepi nam disāya — hetthimāya cepi nam 
disāya — uparimāya* cepi nam disāya — yato kutoci cepi nam puriso disaya? adittaya 
tiņukkāya upasankameyya neva labhetha aggi otāram na labhetha aggi ārammaņam. 
Evameva kho avuso evam vihārim bhikkhum* cakkhuto cepi nam māro 
upasankamāti, neva labhetha māro otaram na labhetha māro ārammaņam. Sotato 
cepi nam —pe— manato cepi nam maro upasankamati neva labhetha maro otaram na 
labhetha māro ārammaņam. 


Evamvihārī cāvuso* bhikkhu rūpe abhibhosi' na rupa bhikkhum abhībhamsu,* 
sadde bhikkhu abhibhosi na sadda bhikkhum abhibhamsu, gandhe bhikkhu 
abhibhosi na gandhā bhikkhum abhibhamsu, rase bhikkhu abhibhosi na rasā 
bhikkhum abhibhamsu, photthabbe bhikkhu abhibhosi na photthabba bhikkhum 
abhibhamsu, dhamme bhikkhu abhibhosi na dhammā bhikkhum abhibhamsu. Ayam 
vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhū saddābhibhū gandhābhibhū rasābhibhū 
photthabbābhibhū dhammābhibhū' abhibhū anabhibhūto" kehici kilesehi abhibhosi 
te pāpake'' akusale dhamme samkilesike ponobhavike sadare dukkhavipāke āyatim 
jātijarāmaraņīye. Evam kho āvuso anavassuto hotī "ti. 2 


Anavassuto aparidayhamāno ti rāgajena pariļāhena” aparidayhamāno, 
dosajena pariļāhena" aparidayhamāno, mohaJena pariļāhena” aparidayhamāno ti - 
anavassuto aparidayhamāno, eke care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Okkhittacakkhu na ca pādalolo 
guttindriyo rakkhitamānasāno, 
anavassuto aparidayhamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' kūtāgārā vā kūtāgārasālā vā - Ma; kūtāgārasālā vā santhāgārasālā vā - Syā, PTS. 


> allāvalepanā - Syā, PTS.  Saļāyatanasamyutta, Avassutapariyāyasutta. 

* uparimato - Ma. U rāgagginā - Syā; 

* cepi nam puriso - Ma, Syā. rāgajena paridāhena. 
` evamvihārī bhikkhu - Syā. 14 dosagginā - Syā; 

5 evamvihariñcävuso - Syā. dosajena paridahena. 
7 adhibhosi - Ma; abhibhavi - Syā, evamuparipi. '5 mohagginā - Syā; 

* adhibhamsu - Ma; abhibhavimsu - Syā, evamuparipi. mohajena paridāhena. 


? rūpādhibhū saddādhibhū gandhã° rasa° photthabbā” dhammādhibhū - Ma. 
1 adhibhū anadhibhūto - Ma; anabhibhūto - Syā. 
'' adhibhosi te pāpake - Ma; tehi kilesehi abhibhū hi so pāpake - Syā. 
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Này chư đại đức, cũng giống như ngôi nhà mái nhọn, hoặc giảng đường của ngôi 
nhà mái nhọn xây bằng đất sét nén chặt, có lớp vữa tô còn ướt, nếu có người đàn ông 
từ hướng đông đi đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng 
những không đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn không đạt được đối tượng; nếu có 
người đàn ông từ hướng tây đi đến gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng bác đi đến gần 
ngôi nhà ấy —nt— từ hướng nam di đến gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng dưới đi đến 
gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng trên đi đến gần ngôi nhà ấy —nt- từ bất cứ nơi nào di 
đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng những không đạt 
được thời co mà ngọn lửa còn không đạt được đối tượng; tương tự y như vậy, này chư 
đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì 
Ma Vương chẳng những không đạt được thời cơ mà Ma Vương còn không đạt được 
đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vi ấy từ tai —nt— tiếp cận vị ấy từ ý, thì Ma Vương 
chăng những không đạt được thời co mà Ma Vương còn không đạt được đối tượng. 


Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, vị tỳ khưu đã thống trị các 
sắc, không phải các sắc đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các thinh, 
không phải các thinh đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các hương, 
không phải các hương đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các vị, không 
phải các vị đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các xúc, không phải các xúc 
đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các pháp, không phải các pháp đã 
thống trị vị tỳ khưu. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị thống trị sắc, vị 
thống trị thinh, vị thống trị hương, vị thống trị vị, vị thống tri xúc, vị thống trị pháp, 
là vị thống tri, không bị thống tri bởi bất cứ các ó nhiễm nào, là vị đã thống tri các ác 
bất thiện pháp ấy, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh—-già-chết ở vị lai. Này chư đại đức, không bị nhiễm dục vọng lā 
như vậy.” 


Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não): trong khi 
không bị thiêu đốt bởi sự bực bội sanh lên do luyến ái, trong khi không bị thiêu đốt 
bởi sự bực bội sanh lên do sân hận, trong khi không bị thiêu đốt bởi sự bực bội sanh 
lên do sĩ mê; - “không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có mắt nhìn xuống, uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
có giác quan được bảo vē, có tâm ú được hộ trì, 

không bị nhiễm dục uọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), 
nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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10. 


Ohārayitvā gihibyarijanāni 
samchannapatto' yathā paricchattako,? 
kāsāyavattho abhinikkhamitvā 

eko care khaggavisāņakappo. 


Ohārayitvā gihibyatijanānī ti gihibyaūijanāni vuccanti kesā ca massu ca? -pe— 
dīghadasāni'* iti va. Ohārayitvā gihibyaūjanānī ti gihibyaūjanāni oropayitvā 
samoropayitvā nikkhipitvā patippassambhitvā ti - ohārayitvā gihibyañJanan1. 


Saūchannapatto yathā pāricchattako ti yathā so pārichattako* koviļāro 
bahalapattapalaso° sandacchayo.” Evameva so paccekasambuddho paripunna- 
pattacīvaradharo ti - sañchannapatto yathā pāricchattako. 


Kāsāyavattho abhinikkhamitvā ti so paccekasambuddho sabbam 
gharāvāsapaļibodham chinditva puttadārapaļibodham* chinditvā ñatipalibodham 
chinditvā  mittāmaccapaļibodham chinditvā sannidhipalibodham  chinditva 
kesamassum ohāretvā” kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyam 
pabbajitvā akiūcanabhāvam upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti paleti yapeti 
yāpetī ti - kasayavattho abhinikkhamitvā, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Ohārayitvā gihibyafijanāni 
saīīchannapatto yathā pāricchattako, 
kāsāyavattho abhinikkhamitvā 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Tatiyo vaggo. 

' sañchinnapatto - Syā, PTS; `yatha pãrichattako - Syã; 
samsinnapatto - Pa; yathā pārichatto - PTS. 
pacchinnapatto - Va, Vi, evamuparipi. * bahulapattapalāso - PTS. 

* pārichatto - Syā, PTS, evamuparipi. ”sandacchãyo - Syā, PTS; 

* kesā ca massū ca - Ma, Syā; sattacchāyo - Va, Vi. 
kesamassu ca - Va, Vi. * puttadāram palibodham - Ma. 

* dīgharasāni - PTS. ? ohārayitvā - Syā. 
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10. 


Sau khi trút bỏ các hình tướng tai gia, 

giống như câu san hô có lá che phủ, 

sau khi đã ra di, mặc udi màu ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia: các hình tướng tại gia nói đến đầu 
tóc, bộ râu, —nt— có đường biên rộng, hoặc là như thế. Sau khi trút bỏ các hình 
tướng tại gia: sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ hoàn toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi 
chấm dứt các hình tướng tại gia; - ‘sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia’ là như thế. 


Giống như cây san hô có lá che phủ: giống như cây san hô ấy, cây koviļāra 
có chùm lá rậm rạp, có bóng râm dày đặc, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy có 
mang đầy đủ bình bát và y; - “giống như cây san hô có lā che phi’ là như thế. 


Sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa: vị Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt mọi 
sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình du hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - 
‘sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa, nên sống một mình tựa như sừng của loài tē 
nguu (chỉ có một)” là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 

giống như câu san hô có lá che phủ, 

sau khi đã ra di, mặc udi màu ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


Phẩm Thứ Ba. 
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CATUTTHO VAGGO 
1. 


Rasesu gedham akaram alolo 
qanaññapost sapadānacārī, 
kule kule appatibaddhacitto 
eko care khaggavisāņakappo. 


Rasesu gedham akaram alolo ti - Raso ti' mularaso khandharaso tacaraso 
pattaraso puppharaso phalaraso, ambilam madhuram tittakam” katukam loņikam* 
kharikam lapilam* kasāvo* sādum asādum* sitam uņham. Santeke” samanabrahmana 
rasagiddhā, te jivhaggena rasaggāni* pariyesantā āhiņdanti. Te ambilam labhitvā 
anambilam pariyesanti, anambilam labhitvā ambilam pariyesanti, madhuram 
labhitvā amadhuram pariyesanti, amadhuram labhitvā madhuram pariyesanti, 
tittakam labhitvā atittakam pariyesanti, atittakam labhitvā tittakam pariyesanti, 
katukam labhitvā akatukam pariyesanti akatukam labhitvā katukam pariyesanti, 
loņikam labhitvā aloņikam pariyesanti, aloņikam labhitvā loņikam pariyesanti, 
khārikam labhitvā akhārikam pariyesanti, akhārikam labhitvā khārikam pariyesanti, 
kasavam labhitva akasavam pariyesanti, akasāvam labhitvā kasāvam pariyesanti, 
lapilam labhitvā alapilam pariyesanti, alapilam labhitvā lapilam pariyesanti,* sadum 
labhitvā asādum pariyesanti, asādum labhitvā sādum pariyesanti, sītam labhitvā 
uņham pariyesanti, uņham labhitvā sītam pariyesanti. Te yam yam labhanti tena 
tena na tussanti, aparāparam pariyesanti, manāpikesu rasesu ratta '° giddhā gadhitā'' 
mucchitā ajjhopannā,” laggā laggita palibuddha. Sa rasatanha tassa 
paccekabuddhassa pahina ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā” āyatim 
anuppādadhammā. Tasmā so paccekasambuddho patisankhā yoniso āhāram āhāreti, 
neva davāya na madāya na maņdanāya" na vibhusanaya yāvadeva imassa kāyassa 
thitiyā yapanaya vihimsūparatiyā” brahmacariyānuggahāya, itipurāņam ca 
vedanam'° patihankhāmi, navam ca vedanam na uppādessāmi, yatra ca me bhavissati 
anavajjatā ca phāsuvihāro ca." 


' rasesūti - Syā. ! gathitā - Ma. 
* tittikam - Syā, PTS, evamuparipi. ? ajjhosannā - Ma; 
3 loņiyam - Pana. pajjhāyantā - Syā. 
*lambikam - Ma; * anabhāvamkatā - Ma; 
lambilam - Syā, PTS, evamuparipi. anabhāvangatā - Syā, evamuparīpi. 
` kasāvam - PTS. *na madanāya - PTS. 
° sādu asādu - Ma. ` vihimsuparatiyā - Syā; 
7 santi loke - Syā, PTS. vihimsa-paratiyā - PTS, evamuparipi. 
° rase - Syā, PTS. * devanam - PTS, evamuparipi. 
? lambilam labhitvā kasāvam pariyesanti kasavam labhitvā lambilam pariyesanti - Syā, PTS. 
1 rasesu ratā - Syā, PTS; manāpikesu rattā - Va, Vi. 7 cāti - Ma, Syā, PTS. 
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PHẨM THỨ TƯ 
1. 


Không tao sự thèm khát ở các vi nếm, không tham lam, 

không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không bị ràng buộc uào nhà nàu nhà nọ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không tạo sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam - Vị nếm: vị của 
rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vi của trái, chua, ngọt, 
đắng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và 
Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang đó đây tâm cầu các vị nếm tuyệt vời bằng 
đầu lưỡi. Đạt được vị chua, họ tām cầu vị không chua; đạt được vị không chua, họ 
tâm cầu vị chua. Đạt được vị ngọt, họ tâm cầu vị không ngọt; đạt được vị không ngọt, 
họ tầm cầu vị ngọt. Đạt được vị đắng, họ tâm cầu vị không đắng: đạt được vị không 
đắng, họ tầm cầu vị đắng. Đạt được vị cay, họ tâm cầu vị không cay; đạt được vị 
không cay, họ tām cầu vị cay. Đạt được vị mặn, họ tầm cầu vị không mặn; đạt được vi 
không mặn, họ tầm cầu vị mặn. Đạt được vị lạt, họ tầm cầu vị không lạt; đạt được vị 
không lạt, họ tầm cầu vị lạt. Đạt được vị chát, họ tâm cầu vị không chát; đạt được vị 
không chát, họ tầm cầu vị chát. Đạt được vị gắt, họ tầm cầu vị không gắt; đạt được vi 
không gắt, họ tâm cầu vị gắt. Đạt được vị dë chịu, họ tâm cầu vị khó chịu; đạt được vi 
khó chịu, họ tầm cầu vị dễ chịu. Đạt được vị lạnh, họ tâm cầu vị nóng; đạt được vị 
nóng, họ tầm cầu vị lạnh. Mỗi một vị nếm nào mà họ đạt được thì họ lại không vừa 
lòng với vị nếm ấy, và họ tiếp tục tầm cầu; họ bị luyến ái ở các vị nếm hợp ý, bị thèm 
khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với 
vị Phật Độc Giác ấy, tham ái ấy ở vị nếm đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai. Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ 
dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì 
việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng 
đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm thọ mới. 
Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 
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Yathā vaņam alimpeyya yāvadeva ropanatthāya,' yatha va pana akkham” 
abbhaūjeyya yāvadeva bhārassa nittharaņatthāya, yathā va pana puttamamsam 
āhāram āhareyya* yāvadeva kantarassa nittharaņatthāya; evameva so 
paccekasambuddho patisankhā yoniso āhāram āhāreti, neva davāya na madāya na 
maņdanāya na vibhūsanāya yavadeva imassa kayassa t Ohitiya yāpanāya 
vihimsūparatiyā brahmacariyānuggahāya, iti purāņam ca vedanam patthankhami, 
navam ca vedanam na uppādessāmi, yatra ca me bhavissati anavajjatā ca 
phāsuvihāro cāti rasataņham pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti,* 
rasatanhaya arato virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto 
vimariyādikatena cetasa viharatī ti - rasesu gedham.° Alolo ti loluppam* vuccati 
taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamulam. Sa loluppā' taņhā tassa 
paccekasambuddhassa pahina ucchinnamula tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim 
anuppādadhammā, tasmā paccekasambuddho alolo 'ti - rasesu gedham akaram 
alolo. 


Anaūiiaposī sapadānacārī ti - Anaññaposl ti so paccekasambuddho 
attanaññeva poseti na paran ti. 


“Anaññaposim aññatam dantam sāre patitthitam,* 
khīņāsavam vantadosam tamaham brūmi brāhmaņan ”ti.? 


Anaūūaposī sapadānacārī ti so paccekasambuddho pubbaņhasamayam 
nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmam vā nigamam vā piņdāya pavisati rakkhiteneva 
kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena upatthitāya satiyā samvutehi indriyehi 
okkhittacakkhu iriyāpathasampanno, kulākulam anatikkamanto'° piņdāya caratī ti - 
anaññaposl sapadānacārī. 


Kule kule appatibaddhacitto ti dvīhi kāraņehi patibaddhacitto'' hoti: attanam 
va nīcam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti, attanam va uccam 
thapento param nīcam thapento patibaddhacitto hoti. 


' āruhaņatthāya - Ma. ` rasesu gedham akaram - Ma, Syā. 
? vathã vã akkham - Ma; 6]olati vã loluppāti vā - Syā. 
yatha vã sattho akkham - Syā, PTS. ”sã lola loluppā - Syā. 
3 yathā puttamamsam āhāram āhareyya - Ma; * gāresu supatitthitam - Syā. 
yathā vā puttamamsam āhareyya - Syā; ? Udānapālļi, Bodhivagga. 
yathā puttamamsam āhareyya - PTS. " abhikkamanto - Syā, PTS. 
* rasatanham pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na 
dissate. l patibandhacitto - Va, Vi. 
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Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị Phật Độc Giác ấy suy xét đúng 
đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc 
trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự 
hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh 
khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lâm lỗi, và sự sống được thoải 
mái,” rồi dứt bỏ, xua đi, làm chấm dūt, làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. 
Vi ấy đã tránh khỏi, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với tham ái ở vị nếm, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “thèm khát ở các vị nếm là như thế. Không tham lam: tham lam nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự tham lam, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không 
tham lam; - “không tạo sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam' là như thế. 


Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi kht thực theo tuân tự từng nhà - 
Không nuôi dưỡng kẻ khác: vị Phật Độc Giác ấy chỉ nuôi dưỡng bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác. 


“VỊ không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luuện, đã đứng 
vūng ở cốt lõi, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được tẩu trừ, Ta gọt vi 
ấu là Bā-la-mūn.”' 


Không nuôi dưỡng kẻ khác, di khất thực theo tuān tự từng nhà: vị Phật 
Độc Giác ấy vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị 
trấn để khất thực, với thân được hộ trì, với khẩu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với 
niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc, có mắt nhìn xuống, đầy đủ oai 
nghi, đi khất thực không bỏ sót ngôi nhà nào; - ‘không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất 
thực theo tuần tự từng nhā là như thế. 


Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: có tâm bị ràng buộc là bởi 
hai lý do: trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị 
ràng buộc, hoặc là trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có 
tâm bị ràng buộc. 


' Phật Tự Thuyết, Phẩm Giác Ngộ Thứ Nhất, Kinh Kassapa (TTPV 28, 141). 
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Katham attānam nīcam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti? 
"Tumhe me bahūpakārā, aham tumhe nissāya labhāmi cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhāram yepi' me aññe datum va kātum va maññanHi, 
tumhe nissāya tumhe sampassantā” yampi me porāņam mātāpettikam namagottam, 
tampi me annarahitam, tumhehi aham ñayami asukassa kulupako asukaya kulupako 
"H. Evam attanam nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti. 


Katham attanam uccam thapento param nīcam thapento patibaddhacitto hoti? 
Aham tumhakam bahupakaro, tumhe mam āgamma buddham saranam gata, 
dhammam saranam gatā, sangham saraņam gatā, pāņātipātā pativirata, adinnadana 
pativiratā, kāmesu micchācārā pativiratā, musāvādā pativiratā surāmerayamajja- 
pamādatthānā pativiratā. Tumhākam aham uddesam demi, paripuccham demi, 
uposatham ācikkhāmi,* navakammam adhitthāmi. Atha ca pana tumhe mam 
ujjhitvā* aññe° sakkarotha garukarotha° mānetha pujethāti. Evam attānam uccam 
thapento param nīcam thapento patibaddhacitto hoti. 


Kule kule appatibaddhacitto ti so paccekasambuddho kulapalibodhena 
appatibaddhacitto hoti, gaņapaļibodhena appatibaddhacitto hoti, avasapalibodhena 
appatibaddhacitto hoti, cīvarapaļibodhena appatibaddhacitto hoti, piņdapāta- 
paļibodhena appatibaddhacitto hoti, senāsanapaļibodhena appatibaddhacitto hoti, 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārapaļibodhena appatibaddhacitto hotī ti - kule kule 
appatibaddhacitto, eko care khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Rasesu gedham akaram alolo 
anaītītaposī sapadānacārī, 

kule kule appatibaddhacitto 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Pahāya paīicāvaraņāni cetaso 
upakkilese byapanujja sabbe, 
anissito chetva' sinehadosam* 
eko care khaggavisāņakappo. 


Pahāya paūcāvaraņāni cetaso ti so paccekasambuddho kamacchanda- 
nīvaraņam pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā, 
byāpādanīvaraņam — thinamiddhanivaranam — uddhaccakukkuccanīvaraņam — 
vicikicchānīvaraņam pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā 
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicāram vivekajam 
pītisukham pathamam jhānānam upasampāajja viharatī ti - pahāya paūcāvaraņāni 
cetaso. 


' vampi - Ma, Syā. `aññam - Syā. 

? passantā - Ma. ° garum karotha - Ma. 

3 ats = ies Anas . 7 = = ` za 
akkhāmi - Syā; ācikkhissāmi - Va, Vi. chetvā - Syā, PTS, Pa, Vi, Va, Ka, evamuparipi. 

4 pariccajitvā - Syā. 8 snehadosam - Syā, evamuparipi. 
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Trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hó trợ cho tôi. Nương vào 
các người, tôi nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các 
người, cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay cả tên họ trước đây của mẹ cha 
đặt, tên ấy của tôi cũng không còn. Nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường tới 
lui với gia đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” 
Trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc 
nghĩa là như vậy. 


Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Tôi có nhiều sự hó trợ cho các người. Nhờ vào tôi, 
các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến 
nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật 
chưa được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, đã 
tránh xa trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc 
chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện 
việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung 
kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ 
thấp người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy 


Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: vị Phật Độc Giác ấy có 
tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về gia tộc, có tâm không bị ràng buộc bởi 
sự vướng bận về đồ chúng, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về chó ngụ, 
có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về y phục, có tâm không bị ràng buộc 
bởi sự vướng bận về đồ ăn khất thực, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về 
chỗ nằm ngồi, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh; - ‘có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không tạo sự thèm khát ở các vi nếm, không tham lam, 

không nuôi dưỡng kẻ khác, di khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không bị ràng buộc uào nhà nàu nhà nọ, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


2. 


Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đốt uó tâm, 

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùu phiền não, 

không nương tựa, sau khi cắt đứt thương uêu uà sân hận, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm: vị Phật Độc Giác ấy sau khi 
dứt bỏ, sau khi đút trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu pháp che lấp “mong muốn về duc, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp 
‘sân hân,’ — pháp che lấp “dã duoi buồn ngū, — pháp che lấp “phóng dāt và hối hận,” — 
pháp che lấp “hoài nghi, ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện 
pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất có tām có tứ có hý lạc sanh lên do sự tách ly; - 
“sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm’ là như thế. 
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Upakkilese byapanujja sabbe ti rāgo cittassa upakkileso, doso cittassa 
upakkileso, moho cittassa  upakkileso,  kodho  — upanaho  —pe- 
sabbākusalābhisankhārā cittassa upakkilesā. Upakkilese byapanujja sabbe ti 
sabbe cittassa upakkilese' byapanujja panuditvā” pajahitvā vinodetvā byantikaritva 
anabhāvam gametvā ti - upakkilese byapanujja sabbe. 


Anissito chetva sinehadosan ti - Anissito ti dve nissayā: taņhānissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam taņhānissayo —pe— ayam ditthinissayo. Sineho ti dve 
sinehā:* taņhāsneho ca ditthisneho ca —pe— ayam taņhāsneho —pe— ayam 
ditthisneho. Doso ti "yo cittassa āghāto patighāto patigham' pativirodho kopo 
pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byāpatti manopadoso kodho 
kujjhanā kujjhitattam doso dussanā dussitattam byāpatti byāpajjanā byāpajjitattam 
virodho pativirodho caņdikkam asuropo* anattamanatā' cittassa.”” Anissito chetva 
sinehadosan ti so paccekasambuddho taņhāsneham ca ditthisneham ca dosam ca 
chetva ucchinditva samucchinditvā* pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam 
gametvā cakkhum anissito, sotam anissito —pe— đitthasutamutaviññatabbe dhamme 
anissito anallīno anupagato anajjhosito anadhimutto nikkhanto nissato vippamutto 
visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - anissito chetva sinehadosam, eko 
care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Pahāya paticāvaraņāni cetaso 
upakkilese byapanujja sabbe, 
anissito chetva sinehadosam 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' cittassa sabbe upakkilese - Syā. > assuropo - Sya; 
2 panūditvā - Syā. assurodho - PTS. 
3 sinehoti dve snehā - Ma; ê anattamattā - PTS. 
snehoti dve sneha - Syā. ”Dhammasadgan, Nikkhepakaņda. 
* patigho - Syā. ° ucchetvä samucchetvā - Syā. 
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Sau khi xua đuổi hàn tất cả các tùy phiên não: sự luyến ái là tùy phiền não 
của tâm, sân hận là tùy phiền não của tâm, si mê là tùy phiền não của tâm, giận dữ — 
thù hàn —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các tùy phiền não của tâm. Sau khi 
xua đuổi hàn tất cả các tùy phiên não: sau khi xua đuổi hàn, sau khi đuổi đi, sau 
khi dūt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tất cả các tùy phiền não của tâm; - “sau khi xua đuổi hån tất cả các tùy phiền não’ là 
như thế. 


Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận - Không 
nương tựa: có hai sự nương tựa: sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà 
kiến. —nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. -nt- điều này là sự nương tựa vào 
tà kiến. Thương yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương 
yêu do tà kiến. —nt— Việc này là sự thương yêu do tham ái. -nt— Việc này là sự 
thương yêu do tà kiến. Sân hận: là sự tức tối của tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối 
chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nó, sự 
độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, 
sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng 
thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan 
hy của tâm. Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận: vị 
Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt, sau khi cắt ha, sau khi cắt lia hoàn toàn, sau khi dứt 
bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự 
thương yêu do tham ái, sự thương yêu do tà kiến, và sự sân hận, không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, —nt— không nương tựa vào các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không 
nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê nguu (chỉ có một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối uó tâm, 

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùu phiền não, 

không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Vipitthikatvāna sukham dukham ca' 
pubbeva ca somanassadomanassam, 
laddhānupekkham samatham visuddham 
eko care khaggavisāņakappo. 


Vipitthikatvāna sukham dukham ca pubbeva ca 
somanassadomanassan ti so paccekasambuddho sukhassa ca pahānā dukkhassa 
ca pahānā pubbeva somanassadomanassānam atthangamā adukkhamasukham 
upekkhāsatipārisuddhim catutham jhānam upasampajja viharatī ti - 
vipitthikatvāna sukham dukham ca pubbeva ca somanassadomanassam. 


Laddhānupekkham samatham visuddhan ti - Upekkha ti ya 
catutthajjhāne” upekkhā upekkhāyanā* ajjhupekkhanā cittasamathoY citta- 
passaddhatā* majjhattatā cittassa. Samatho ti “ya cittassa thiti saņthiti avatthit 
avisaharo avikkhepo avisāhatamānasatā samatho samadhindriyam samādhibalam 
sammāsamādhi.”* Catutthajjhāne' upekkhā ca samatho ca suddhā honti visuddhā 
pariyodātā anangaņā vigatūpakkilesā mudubhūtā kammaniyā thitā āneūjappattā.* 
Laddhānupekkham samatham visuddhan ti catutthajjhānupekkham ca” 
samatham ca laddhā labhitvā vinditvā patilabhitvā tỉ " - laddhanupekkham 
samatham visuddham, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Vipitthikatvāna sukham dukham ca 
pubbeva ca somanassadomanassam, 
laddhānupekkham samatham visuddham 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' dukkhañ ca - PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 7 catutthajhāne - Ma, Va, Vi. 

2 catutthe jhāne - PTS, evamuparipi. * kammaniyā thitā anejjappattā - PTS; 

* upekkhanā- Ma, Syā. kammaniyā anejjappattā - Pana. 

* cittasamatā - Ma; ? catutthajjhānam upekkhaūca - Ma; 
cittassa samatho - PTS, Pa, Va, Vi. catutthajjhāne upekkhañca - Syā. 

° cittappasādatā - Syā; cittassa passaddhatā - PTS. 1 laddhāna labhitvāti - Syā; 

° Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. laddhā labhitvāti - PTS. 
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Sau khi đã bó lai sau lưng lạc và khó, 

cùng uó hý và vu ngay trước đâu, 

sau khi đạt được xả và sự uắng lặng thanh tịnh, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước 
đây: vị Phật Độc Giác ấy, do sự dứt bỏ lạc, do sự dứt bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất 
của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh 
tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc; - “sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 
cùng với hỷ và ưu ngay trước đây' là như thế. 


Sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh - Xā: là sự hành xả, biểu 
hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái vắng lặng của tâm, trạng 
thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. Sự vắng lặng: là sự 
ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái 
tâm ý không bị phân tán, sự vắng lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm. O 
tứ thiền, xả và sự vắng lặng là trong sạch, thanh tịnh, tỉnh khiết, không bợn nhơ, lìa 
khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc. 
Sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh: sau khi nhận được, sau khi 
đạt được, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận xả và sự vắng lặng ở tứ thiền; - “sau khi 
đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc vā khổ, 

cùng uó hý và vu ngay trước đâu, 

sau khi đạt được xả và sự uắng lặng thanh tịnh, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Āraddhaviriyo paramatthapattiyā 
alīnacitto akusītavutti, 
daļhanikkamo thāmabalūpapanno' 
eko care khaggavisāņakappo. 


Āraddhaviriyo paramatthapattiyā ti paramattham vuccati amatam 
nibbānam, “yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virāgo nirodho nibbānam.” Paramatthassa pattiyā lābhāya patilābhāya adhigamāya 
phusanāya” sacchikiriyaya āraddhaviriyo viharati, akusalānam dhammānam 
pahānāya kusalānam dhammānam sampadaya thamava daļhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu ti - āraddhaviriyo paramatthapattiya. 


Alīnacitto akusītavuttī ti so paccekasambuddho anuppannanam papakanam 
akusalanam dhammānam anuppadaya chandam janeti vāyamati viriyam ārabhati* 
cittam paggaņhāti padahati, uppannānam pāpakānam akusalānam dhammānam 
pahanaya —pe— anuppannānam kusalānam dhammānam uppadaya —pe- 
uppannānam kusalānam dhammanam thitiyā asammosāya bhīyobhāvāya* vepullaya 


padahatī ti - evampi' 'alīnacitto akusītavutti. 


Athavā kāmam taco ca naharu ca” atthī ca avasissatu* sarīre upasussatu 
mamsalohitam. Yam tam purisathamena purisabalena purisaviriyena 
purisaparakkamena pattabbam na tam apāpuņitvā” viriyassa santhānam” 
bhavissatīti cittam paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti.” 


“Nasissam'' na pivissāmi vihārato na nikkhame,” 
napi passam nipāteyyam" taņhāsalle anūhate "ti." 
cittam paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti. 


“Na tāvāham imam pallankam bhindissāmi yāva me nā anupādāya āsavehi cittam 
vimuccissatī ”ti cittam paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti.” 


“Na tavaham Imamha āsanā utthahissāmi, yāva me na anupadaya āsavehi cittam 
vimuccissatī ”ti cittam paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti.” 


' dhāmabalūpapanno - Va, Vi, evamuparipi. ? pāpuņitvā - Syā. 

* phassanāya - Ma. 1 santhãnam - Ma; 

3 ārabbhati - PTS. thānam - Syā, PTS. 

* bhiyyobhāvāya - Syā, PTS. '! nāssissam - Syā. 

` bhāvanāpāripūriyā - Syā. '* nikkhamim - Syā. 

° evam - Ma. 3 nipātessam - Ma, Syā, PTS. 

7 nahārū ca - Ma; nhãrũ ca - Syā, PTS. 14 Theragāthāpāli, Paccayattheragāthā; 
* avasussatu - Syā, PTS. Muditattheragāthā. 
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Có sự ra sức tĩnh tấn để đạt đến lợi ích tốt thượng, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh vā năng lực, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng: Lợi ích tối thượng nói 
đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. (Vị 
ấy) sống có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến, để có được, để tiếp nhận, để chứng dāc, để 
chạm đến, để chứng ngộ lợi ích tối thượng, có sự dõng mãnh, có sự nó lực vững chãi, 
không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp nhằm dứt bỏ các bất thiện pháp, 
nhằm đạt được các thiện pháp; - “có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng” lā 
như thế. 


Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác: VỊ Phật Độc 
Giác ấy làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, ra sức và xác 
định tâm về việc không sanh khởi của các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi, — 
nt- về việc dứt bỏ các ác bất thiện pháp đã được sanh khởi, —nt— về việc sanh khởi 
của các thiện pháp chưa được sanh khởi, làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, 
khởi sự tỉnh tấn, ra sức và xác định tâm về việc duy trì, về việc không lẫn lộn, về việc 
gia tăng, về việc lớn mạnh, về việc phát triển, về việc làm cho đầy đủ các thiện pháp 
đã được sanh khởi; - ‘có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' là 
như vậy. 


Hoặc là, ra sức và xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ da, gân, 
xương: hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được với sức 
mạnh của người nam, với sức lực của người nam, với sự tỉnh tấn của người nam, với 
sự nó lực của người nam, khi còn chưa đạt được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự 
tỉnh tấn;” - ‘có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như 
vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: 

“Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ không ăn, ta sẽ không uống, ta sẽ 
không di ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống một bên hông;”' - ‘có tâm 
không thụ động, có sự thực hành không biếng nhāc' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lia khỏi tư thế kiết già này cho đến 
khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - “có 
tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này cho đến 


khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - “có 
tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


' Trưởng Lão Kệ, Kệ Ngôn của Trưởng Lão Paccaya (TTPV tập 31, trang 83), Kệ Ngôn của Trưởng 
Lão Mudita (trang 103). 
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“Na tāvāham imamhā cankamā orohissāmi — vihārā nikkhamissāmi — addhayogā 
nikkhamissāmi — pāsādā nikkhamissāmi — hammiyā nikkhamissāmi — guhāya 
nikkhamissāmi — lenā nikkhamissāmi — kutiyā nikkhamissāmi — kūtāgārā 
nikkhamissāmi — atta nikkhamissāmi — mālā nikkhamissāmi — uddaņdā' 
nikkhamissāmi — upatthānasālāya nikkhamissāmi — maņdapā nikkhamissāmi — 
rukkhamūlā nikkhamissāmi yava me na anupadaya āsavehi cittam vimuccissatī ”ti 
cittam paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti. 


“Imasmim yeva pubbaņhasamaye* ariyadhammam āharissāmi samāharissāmi 
adhigacchissāmi phassayissāmi* sacchikarissāmī "ti cittam paggaņhāti padahati, 
evampi *alīnacitto akusītavutti” "Imasmim yeva majjhantikasamaye* —pe— 
sayanhasamaye — purebhattam — pacchābhattam — purimayāmam — majjhima- 
yāmam — pacchimayāmam” — kale — juņhe — vasse — hemante — gimhe — purime 
vayokhandhe — majjhime vayokhandhe — pacchime vayokhandhe ariyadhammam 
āharissāmi samāharissāmi adhigacchissāmi phassayissāmi sacchikarissāmī ”ti cittam 
paggaņhāti padahati; - evampi "alīnacitto akusītavutti. 


Daļhanikkamo thāmabalūpapanno ti - Daļhanikkamo ti so pacceka- 
sambuddho daļhasamādāno ahosi avatthitasamādāno kusalesu dhammesu* 
kāyasucarite  vacīsucarite manosucarte  dānasamvibhāge  sīlasamādāne 
uposathūpavāse  matteyyatāya” petteyyataya samaññataya brahmaññataya 
kulejetthāpacāyitāya* aññataraññataresu adhikusalesu  dhammesū” ti - 
daļhanikkamo. Thāmabalūpapanno ti so paccekasambuddho thāmena ca balena 
ca viriyena ca parakkamena ca paññaya ca upeto hoti samupeto upagato samupagato 
upapanno sampanno samannāgato ti - daļhanikkamo thāmabalūpapanno, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Araddhaviriyo paramatthapattiyā 
alīnacitto akusītavutti, 
daļhanikkamo thāmabalūpapanno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' utaņdā - PTS. ` purimayāme majjhimayāme pacchimayāme - Syā. 

“ pubbaņhasamayam - Va, Vi. ° kusalesu dhammesu avatthitasamādāno - Ma, Syā, PTS. 
3 phusayissāmi - Syā, evamuparipi. 7 metteyyatāya - Syā, PTS, Va, Vi. 
* majjhanhikasamaye - Katthaci. ° kulejetthāpacāyikāya - Syā, PTS. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành này — 
“Ta sẽ không rời khỏi trú xá — “Ta sẽ không rời khỏi nhà một mái — “Ta sẽ không rời 
khỏi tòa lâu đài — “Ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài — “Ta sẽ không rời khỏi hang 
động — “Ta sẽ không rời khỏi thạch thất — “Ta sẽ không rời khỏi cốc liêu — “Ta sẽ 
không rời khỏi nhà mái nhọn — “Ta sẽ không rời khỏi chòi canh — “Ta sẽ không rời 
khỏi ngôi nhà tròn — “Ta sẽ không rời khỏi căn lều — “Ta sẽ không rời khỏi hội trường 
— “Ta sẽ không rời khỏi mái che — “Ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào 
tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - ‘có tām 
không thụ động, có sự thực hành không biếng nhāc' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta 
sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” - ‘có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. Vị ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này —nt— trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau 
bữa ăn — vào canh đầu — vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào 
tiên bán nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của 
tuổi tho— ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ nāy;” - ‘có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhāc' còn là như vậy. 


Có sự c6 gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực - Có sự cố gắng 
bên bi: vị Phật Độc Giác ấy đã có sự thọ trì vững chãi, có sự thọ trì kiên định trong 
các thiện pháp, ở thiện hạnh về thân, ở thiện hạnh về khẩu, ở thiện hạnh về ý, ở sự 
phân phát vật thí, ở sự thọ trì giới, ở việc thực hành ngày trai giới, ở việc phục vụ mẹ, 
ở việc phục vụ cha, ở việc phục vụ Sa-môn, ở việc phục vụ Bà-la-môn, ở việc cung 
kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc, ở các thiện pháp cao cả khác nào đó nữa; - 
‘có sự cố gắng bền bi là như thế. Có được sức mạnh và năng lực: vị Phật Độc 
Giác ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã 
thành tựu về sức mạnh, về năng lực, về sự tỉnh tấn, về sự nó lực, và về tuệ; - ‘có sự cố 
gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh uà năng lực, 

nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Patisallānam jhānamariītcamāno 
dhammesu niccam anudhammacārī, 
ādīnavam sammasitā' bhavesu 

eko care khaggavisāņakappo. 


Patisallānam jhānamariūcamāno ti so paccekasambuddho patisallānārāmo 
hoti patisallānarato ajjhattam cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno vipassanāya 
samannāgato” brūhetā suññagaranam, jhāyī jhānarato ekattamanuyutto 
sadatthagaruko ti' - patisallānam. Jhānamariūcamāno ti so paccekasambuddho 
dvīhi kāraņehi jhānam na riūcati:* anuppannassa vā pathamassa jhānassa uppādāya 
yutto payutto ayutto samāyutto, anuppannassa vā dutiyassa jhānassa — 
anuppannassa vā tatiyassa jhānassa — anuppannassa vā catutthassa jhānassa 
uppadaya yutto payutto āyutto samāyutto ti - evampi 'jhānam na riūcati”* Athavā 
uppannam vā pathamam jhānam āsevati bhāveti bahulīkaroti, uppannam vā dutiyam 
jhānam — uppannam va tatiyam jhānam — uppannam va catuttham jhānam āsevati 
bhāveti bahulīkaroti, evampi jhanam na riūcatī ti - patisallānam 
jhānamariūcamāno. 


Dhammesu niccam anudhammacārī ti dhammā vuccanti cattaro 
satipatthānā —pe— ariyo atthangiko maggo. Katame anudhamma? Sammāpatipadā 
anulomapatipadā* apaccanīkapatipadā anvatthapatipada dhammānudhamma- 
patipadā sīlesu paripūrakāritā” indriyesu guttadvāratā bhojane mattaññuta 
jāgariyānuyogo satisampaJañña, " ime vuccanti anudhamma. Dhammesu niccam 
anudhammacārī ti dhammesu niccakālam dhuvakālam satatam samitam 
abbokiņņam''  ponkhānuponkham"”  udakomikājātam”  avīcisantatisahitam” 
phassitam” _purebhattam  pacchabhatam  purimayāmam  majjhimayāmam 
pacchimayāmam" kale juņhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime 
vayokhandhe pacchime vayokhandhe carati viharati'” irīyati vatteti pāleti yapeti 
yāpetī ti - dhammesu niecam anudhammacārī. 


' sammasitvā - PTS, evamuparipi. 'avokinnam - Ma; 

2 vipassanā-samannāgato - PTS. abbocchinnam - PTS. 

* suññ' āgāram - PTS. ? pokhānupokham - Syā. 

* satthagaruko ti - PTS. * udakūmikajātam - Ma; 

> anirākatajjhāno ... jhānamariūcati - Syā. udakummijātam - Syā, PTS. 

° evam jhãnamariñcati - Syā, PTS. *avici santati sahitam - Syā; 

7 evampi jhãnamariñcatiti - Syā, PTS. avici-santati-sahitam - PTS. 

° anulomapatipadā - itisaddo Ma potthake na dissate. `phusitam - Syā, PTS. 
?paripurikarita - Syā, PTS. 16 purimayāme majjhimayame pacchimayame - Syā, PTS. 
1 satisampajaññam - Ma, Syā, PTS. 7 vicarati - Syā. 
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5- 


Trong khi không bỏ phế uiệc thiên tịnh, uiệc tham thiên, 
là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối uó các phāp,!' 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 


nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi không bỏ phế việc thiên tịnh, việc tham thiền: vị Phật Độc Giác 
ấy có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó 
với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiên không bị xa rời, thành tựu minh 
sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với 
thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - *việc thiền tịnh” 
là như thế. Trong khi không bỏ phế việc tham thiên: vị Phật Độc Giác ấy không 
bỏ phế việc tham thiền bởi hai lý do: vị ấy gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc 
sanh khởi của sơ thiền chưa được sanh khởi, — hoặc của nhị thiền chưa được sanh 
khởi, — hoặc của tam thiền chưa được sanh khởi, — hoặc gắn bó, gắn vào, gắn chặt, 
gắn liền với việc sanh khởi của tứ thiền chưa được sanh khởi; - ‘không bỏ phế việc 
tham thiên’ là như vậy. Hoặc là, vi ấy luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên sơ 
thiền đã được sanh khởi, — hoặc nhị thiền đã được sanh khởi — hoặc tam thiền dā 
được sanh khởi — hoặc vị ấy luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên tứ thiền đã 
được sanh khởi; - ‘không bỏ phế việc tham thiên’ còn là như vậy.; - trong khi không 
bỏ phế việc thiền tịnh, việc tham thiền” là như thế. 


Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp: Các 
pháp nói đến bốn sự thiết lập niệm —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Các việc 
nào là sự thực hành thuận pháp? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự 
thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng 
mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các việc này là sự 
thực hành thuận pháp. Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối 
với các pháp: là người thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, 
bảo dưỡng đối với các pháp một cách thường tồn, luôn khi, thường xuyên, liên tục, 
không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, 
không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh 
đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa 
mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi 
thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ; - là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối 
với các pháp’ là như thế. 


' Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacārī): thực hành pháp minh sát tùy 
thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín pháp siêu 
thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. i, 123). 
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Ādīnavam sammasitā bhavesū ti 'sabbe sankhārā aniccā ti ādīnavam 
sammasita bhavesu, “sabbe sankhara dukkhā ti — “sabbe dhammā anattā 'ti — ‘yam 
kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti ādīnavam sammasitā 
bhavesū ti - adinavam sammasita bhavesu, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Patisallānam jhānamarittcamāno 
dhammesu niccam anudhammacārī, 
ādīnavam sammasitā bhavesu 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


6. 


Taņhakkhayam patthayam appamatto' 
aneļamūgo” sutavā satīmā,* 
sankhātadhammo niyato padhānavā 
eko care khaggavisāņakappo. 


Taņhakkhayam patthayam appamatto ti - Taņhā ti rūpataņhā —pe— 
dhammataņhā. Taņhakkhayam patthayan ti rāgakkhayam dosakkhayam 
mohakkhayam gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam 
samsārakkhayam vattakkhayam patthayanto Icchanto sādiyanto pihayanto 
abhijappanto ti - tanhakkhayam patthayam. Appamatto ti so paccekasambuddho 
sakkaccakārī sātaccakārī —pe— appamatto kusalesu dhammesū ti - taņhakkhayam 
patthayam appamatto. 


Aneļamūgo sutvā satīmā ti - Aneļamūgo ti so paccekasambuddho pandito 
paññãava buddhima ñam vibhāvī medhāvī.* Sutavā ti so paccekasambuddho 
bahussuto hoti, sutadharo sutasannicayo, ye te dhammā ādikalyāņā majjhekalyāņā 
pariyosānakalyāņā  sātthā savyañJana  kevalaparipuņņam  parisuddham 
brahmacariyam abhivadanti, tathārūpāssa dhammā bahussutā honti, dhātā vacasā 
paricitā manasānupekkhitā ditthiyā suppatividdhā.* Satimā ti so pacceka- 
sambuddho satimā hoti paramena satinepakkena samannāgatattā” cirakatampi 
cirabhāsitampi saritā anussaritā* 'ti - aneļamūgo sutava satīmā. 


' patthayamappamatto - Ma, Va, Vi, evamuparipi. é supatividdhāti sutavā - Syā; 

* anelamūgo - Syā, PTS, evamuparipi. supatividdhā - PTS. 

* satimā - Syā, PTS, evamuparipi. 7 samannāgato - Syā, PTS. 

* taņhakkhayanti - Ma. * anusaritā - PTS; 

` medhāvīti anelamūgo - Syā. itisaddo Syā potthake na dissate. 
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Là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu: là người nhận chân được 


sự bất lợi ở các hữu rằng: “Tất cả các hành là vô thường;” — “Tất cả các hành lā 
khổ;” — “Tất cả các pháp là vô ngã;” là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu 


rằng: : “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại 
điệt;” - lā người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tē nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi không bỏ phế uiệc thiên tịnh, uiệc tham thiền, 
là người thường xuuên thực hành thuận pháp đối uới các pháp, 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 

nên sống mót minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


„ 


6. 


Trong khi ước nguyēn sự diệt trừ tham di, không xao lang, 
không ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiều, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên có, có sự nỗ lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lang - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Trong khi ước nguyện sự diệt trừ 
tham ái: trong khi ước nguyện, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi 
mong cầu, trong khi nguyện cầu sự diệt trừ luyến ái, sự diệt trừ sân hận, sự diệt trừ sĩ 
mê, sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, sự diệt trừ việc tái sanh, sự diệt trừ việc nối liền tái 
sanh, sự diệt trừ hữu, sự diệt trừ luân hồi, sự diệt trừ việc luân chuyển; - “trong khi 
ước nguyện sự diệt trừ tham ái là như thế. Không xao lãng: vị Phật Độc Giác ấy có 
sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục —nt— không bi xao lãng trong các 
thiện pháp; - “trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng” là như thế. 


Không ngây ngô kho khao, có sự nghe nhiều, có niệm - Không ngây 
ngô khờ khao: vị Phật Độc Giác ấy là bậc sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có 
sự rành rë, có sự thông minh. Có sự nghe nhiều: vị Phật Độc Giác ấy là vị nghe 
nhiều, có sự ghi nhớ điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã được nghe về những 
pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết vë Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
và đầy đủ. Đối với vị này, các pháp có hình thức như thế là được nghe nhiều, được ghi 
nhớ, được tích lũy bằng khẩu, được suy nghĩ chín chắn bằng ý, được thấu triệt tốt đẹp 
bằng kiến thức. Có niệm: vị Phật Độc Giác ấy là vị có niệm, bản thân đã được thành 
tựu niệm và sự thận trọng tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã lâu, 
lời nói đã lâu; - không ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiều, có niêm’ là như thế. 


619 


Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Sankhātadhammo niyato padhānavā ti sankhatadhammo' vuccati ñanam, 
ya pañña pajānanā -pe- amoho dhammavicayo sammāditthi. Sankhātadhammo 
ti so paccekasambuddho sankhātadhammo mñatadhammo  tulitadhammo 
tīritadhammo vibhūtadhammo vibhāvitadhammo, '*sabbe sankhara anicca ti 
sankhātadhammo -—pe— “am kiñci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman "ti sankhātadhammo ñatadhammo tulitadhammo tiritadhammo 
vibhūtadhammo vibhāvitadhammo. Athavā tassa paccekasambuddhassa khandhā 
sankhrta? dhātuyo sankhittā āyatanāni sankhittāni gatiyo sankhittā upapattiyo 
sankhittā patisandhiyo sankhitta bhavā sankhittā samsārā sankhitta vattā sankhitta. 
Athavā so paccekasambuddho khandhapariyante thito dhātupariyante thito 
āyatanapariyante thito gatipariyante thito upapattipariyante thito 
patisandhipariyante tho bhavapariyante thito samsarapariyane thito 
vattapariyante thito antimabhave thito antimasamussaye thito* antimadehadharo 
paccekasambuddho: 


*"Tassāyam' pacchimakoti* carimoyam samussayo, 
Jātimaraņasamsāro* natthi tassa punabbhavo "ti. 


Tamkāraņā paccekasambuddho sankhātadhammo. Niyato ti niyāmā vuccanti” 
cattāro ariyamaggā, catūhi ariyamaggehi samannāgatoti niyato, niyāmam patto 
sampatto adhigato phassito* sacchikato 'ti - niyato. Padhānavā ti padhanam 
vuccati viriyam, “yo cetasiko" viriyarambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo 
ussāho ussoļhi thāmo dhiti'' asithilaparakkamo anikkhittachandatā anikkhitta- 
dhurata dhurasampaggāho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo.”' So 
paccekasambuddho iminā padhānena upeto samupeto upagato samupagato 
upapanno sampanno” samannāgato; tasmā so paccekasambuddho padhānavā ti - 
sankhātadhammo niyato padhānavā, eko care khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
*Taņhakkhayam patthayam appamatto 
aneļamūgo sutavā satīmā, 
sankhātadhammo niyato padhānavā 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' sankhātadhammā vuccanti - Pa, Va, Vi. * phusito - Syā, PTS. 

* sankhātā - Syā, PTS, evamīdisesu padesu. ? sacchikato patto niyamam - Ma. 

3 antime samussase thito - Va, Vi. 10 go cetaso - Ma; 

* yassāyam - Syā. yo cetaso - Syā. 

> pacchimako bhavo - Ma, Syā. "thiti - Va, Vi, Ka. 

° jātijarāmaraņasamsāro - Syā.  Dhammasangaņī, Cittuppadakandha. 
7 niyamā vuccanti - Pa, Va, Vi. ' samupapanno - Ma, Syā. 
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Đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cỡ, có sự nỗ lực: Đã hiểu rõ Giáo 
Pháp nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không si mē, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. Đã hiểu rõ Giáo Pháp: vị Phật Độc Giác ấy đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã 
biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, 
đã minh định Giáo Pháp; đã hiểu rõ Giáo Pháp —nt- rằng: “Tất cả các hành là uô 
thuong; —nt— đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã 
xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” Hoặc là, đối với 
vị Phật Độc Giác ấy, các uẩn đã được hiểu rõ, các giới đã được hiểu rõ, các xứ đã được 
hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiểu rõ, các sự tái sanh đã được hiểu rõ, sự nối 
liền tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được hiểu rõ, sự luân hồi đã được hiểu rõ, sự 
luân chuyển đã được hiểu rõ. Hoặc là, vị Phật Độc Giác ấy tồn tại trong giai đoạn cuối 
của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của 
các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuối 
của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai 
đoạn cuối của hữu, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối 
cùng, là vị Phật Độc Giác với việc duy trì thân xác cuối cùng. 


“Dó uới vi ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, uiệc sanh tử luân 
AZ „ 


hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới các vi dy. 


Vì lý do ấy, vị Phật Độc Giác lā vị đã hiểu rõ Giáo Pháp. Đã được kiên cố: Pháp 
kiên cố nói đến bốn Thánh Đạo; “vị đã được thành tựu bốn Thánh Ða’ là vị đã được 
kiên cố, là vị đã đạt đến, đã đạt được, đã chứng dāc, đã chạm đến, đã chứng ngộ pháp 
kiên cố; - “đã được kiên cố là như thế. Có sự nỗ lực: sự nó lực nói đến sự tinh tấn, là 
pháp thuộc về tâm, là sự ra sức tinh tấn, sự cố gắng, sự nó lực, sự siêng năng, sự tỉnh 
tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dống mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ 
lực, trạng thái không buông bỏ sự mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách 
nhiệm, sự đề cao trách nhiệm, sự tỉnh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. VỊ Phật 
Độc Giác ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, 
đã thành tựu sự nó lực này; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là vi có sự nó lực; - “đã hiểu rõ 
Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
nguu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi voc nguyên sự diệt trừ tham ái, không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiêu, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Sīhova saddesu asantasanto 

vāto va jālamhi asajjamāno, 
padumamva toyena alippamāno' 
eko care khaggavisāņakappo. 


Sīhova saddesu asantasanto ti yathā sīho migarājā saddesu asantāsī anutrāsī 
aparisantāsī” anubbiggo anussankī* anutrāso abhīru* acchambhī anutrāsī apalāyī, 
paccekasambuddhopi saddesu asantāsī anutrāsī aparisantāsī anubbiggo anussankī 
anutrāso abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahamso 
viharatī ti - sīhova saddesu asantasanto. 


Vātova jālamhi asajjamāno ti - Vāto ti puratthimā vata pacchima vātā” uttarā 
vātā dakkhiņā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uņhā vātā parittā vātā adhimattā 
vata _kāļavātā* _verambhavātā  pakkhavātā”  supaņņavātā* tālavaņtavātā” 
vidhūpanavātā. Jālam vuccati suttajālam. Yathā vato jālamhi na sajjati, na gaņhāti," 
na bajjhati, na paļibajjhati, evameva dve jālā taņhājālam ca ditthijālam ca —pe— idam 
tanhaJalam —pe— idam ditthijālam. Tassa paccekasambuddhassa taņhājālam 
pahīnam ditthijālam patinissatham; taņhājālassa pahīnattā ditthijālassa 
patinissatthattā so paccekasambuddho rupe na sajjati, sadde na sajjati —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na sajjati, na ganhat na bajjhati na 
paļibajjhati, nikkhanto nissato vippamutto visaññutto'' vimariyādīkatena cetasā 
viharatī ti - vātova jālamhi asajjamāno. 


' alimpamāno - Ma, Syā, evamuparipi. 7 pakkhivātā - Syā. 

* aparisantāsī anutrāsī - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. * sukhaņņavātā - Va, Vi. 

3 anussukī - Syā, PTS, evamuparipi. ? tālapaņņavātā - Ma, Syā, PTS; 
* abhīrū - Ma, PTS; abhiru - Syā, evamuparipi. kālapanna vātā - Va. Vi. 

> puratthimavātā pacchimavātā - Va, Vi. '° na gayhati - PTS, Va, Vi. 

° kāļavātā - itisaddo Ma potthake natthi; kālavātā - Syā, PTS. l visamyutto - Syā, Va, Vi, Ka. 
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7. 


Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 
không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bi lấm nhơ bởi nước, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động: giống 
như con sư tử, chúa của loài thú, không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, không có sự 
khiếp sợ các tiếng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, 
không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, vị 
Phật Độc Giác sống cũng không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, không có sự khiếp 
sợ các tiếng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, không 
nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ 
hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rón lông đã được xa lia; - không kinh sợ tựa 
như con sư tử không kinh sợ các tiếng động' là như thế. 


Không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới - Làn 
gió: gió hướng đông, gió hướng tây, gió hướng bắc, gió hướng nam, gió có bụi, gió 
không có bụi, gió mát, gió nóng, gió ít, gió nhiều, hắc phong, gió ở thượng tầng khí 
quyển, gió do cánh chim, gió của loài linh điểu, gió do lá thốt-nốt, gió từ cây quạt. 
Mạng lưới: nói đến mạng lưới bằng chỉ sợi. Giống như làn gió không dính mắc ở 
mạng lưới, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương tự y như vậy, 
có hai mạng lưới: mạng lưới tham ái và mạng lưới tà kiến —nt— điều này là mạng lưới 
tham ái -nt- điều này là mạng lưới tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, mạng lưới 
tham ái đã được dứt bỏ, mạng lưới tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với mạng lưới tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với mạng lưới 
tà kiến, vị Phật Độc Giác ấy không dính māc ở sắc, không dính mắc ở thinh, —nt— 
không dính mắc ở các pháp đã được thāy-dā được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở 
mạng lưới' là như thế. 


623 


Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Padumamva toyena alippamāno ti - Padumam vuccati padumapuppham. 
Toyam vuccati udakam. Yatha padumapuppham toyena na lippati na palippati na 
upalippati' alittam apalittam anupalittam, evameva dve lepa tanhalepo ca ditthilepo 
ca —pe— ayam tanhalepo. —pe— ayam ditthilepo. Tassa paccekasambuddhassa 
taņhālepo pahīno ditthilepo patinissattho, taņhālepassa pahīnattā ditthilepassa 
patinissatthattā so paccekasambuddho rūpe na lippati, sadde na līppati —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na lippati na palippati na upalippatl,” alitto 
apalitto anupalitto nikkhanto nissato vippamttto visaññutto vimariyādīkatena cetasa 
viharati ti - padumamea toyena alippamāno, eko caro khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Sthoua saddesu asantasanto 
vātova jālamhi asajjamāno, 
padumamva toyena alippamāno 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Sīho yathā dāthābalī* pasayha 
rājā migānam abhibhuyya cārī, 
sevetha pantāni senāsanāni 
eko care khaggavisāņakappo. 


Sīho yathā dāthābalī pasayha, rājā migānam abhibhuyya cārī ti yathā 
sīho migarājā dāthābalī dāthāvudho sabbe tiracchānagate pāņe abhibhuyya 
abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā carati viharati' irīyati vatteti” 
pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi'* paūnābalī paññavudho sabbapanabhute 
puggale paññaya abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā 
carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - sho yathā dāthābalī pasayha, raja 
migānam abhibhuyya cārī. 


' na limpati na palimpati na upalimpati - Ma; na limpiyati - Syā; na lippati - PTS. 
* na limpati na palimpati na upalimpati - Ma; na limpati nupalimpati - Syã; 
na limpati na upalimpati - PTS. 
3 dāthabalī - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. >vattati - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vicarati - Syā, evamuparipi. ° evameva paccekasambuddhopi - Syā, PTS, evamuparipi. 
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Không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước - Đóa 
sen: nói đến bông sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường).' Giống như đóa 
sen trắng không bị lấm nhơ bởi nước, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là đóa 
hoa) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, tương tự y 
như vậy, có hai sự lấm nho: lấm nho do tham ái và lấm nho do tà kiến. —nt— điều này 
là lấm nho do tham ái. -nt- điều này lā lấm nho do tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác 
ấy, sự lấm nhơ do tham ái đã được dứt bỏ, sự lấm nhơ do tà kiến đã được buông bỏ. 
Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự lấm nhơ do tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với sự lấm nhơ do tà kiến, vị Phật Độc Giác ấy không bị lấm nhơ ở sắc, 
không bị lấm nho ở thinh, —nt— không bị lấm nho ở các pháp đã được thấy-đã được 
nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, 
(là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không bị lâm nho tựa như đóa sen không bị lấm 
nho bởi nước, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có mót) là như 
thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 
không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bi lấm nhơ bởi nước, 
nên sống một minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có m9t).” 


S. 


Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các lodi thú, có 
cuộc sống thiên vē khuất phục và thống tri (các con thú khác), nên lai vng các trú 
xứ xa ung, nên sống một mình tựa như sừng của loài tē ngưu (chỉ có một). 


Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài 
thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và thống trị (các con thú khác): 
Giống như con sư tử, chúa của loài thú, có sức mạnh của các răng nanh, có vũ khí là 
các răng nanh, sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, 
sau khi dam đạp tất cả các loài thú, các sinh mạng, nó sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng có sức mạnh của tuệ, có 
vũ khí là tuệ, sau khi khác phục, sau khi thống tri, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau 
khi dām đạp tất cả các sanh linh, các hạng chúng sanh bằng tuệ, vị ấy sống, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “tựa như con sư tử, có sức 
mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và 
thống trị (các con thú khác) là như thế. 


' touam và udakam có chung ý nghĩa là “nước.” 
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Sevetha pantani senāsanānī ti yathā sho migarājā araññe 
vanamajjhogahetvā' carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yapetl, 
paccekasambuddhopi araññe vanapatthāni” pantani senāsanāni patisevati 
appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni patisallāna- 
sāruppāni. So eko gacchati, eko titthati, eko nisīdati, eko seyyam kappeti, eko gamam 
piņdāya pavisati, eko patikkamāti,* eko raho nisīdati, eko cankamam adhitthati eko 
carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - sevetha pantani senāsanāni, eko 
care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Stho yathā dāthābalī pasayha 
rājā migānam abhibhuyya cārī, 
sevetha pantāni senāsanāni 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


9. 


Mettam upekkham karuņam vimuttim 
āsevamāno muditam ca kāle, 

sabbena lokena avirujjhamāno 

eko care khaggavisāņakappo. 


Mettam upekkham karuņam vimuttim āsevamāno muditam ca kāle ti 
so paccekasambuddho mettāsahagatena cetasā ekam disam pharitvā viharati tathā 
dutyam tathā tatyam tathā catuttham, iti uddhamadho tiriyam sabbadhi 
sabbattatāya sabbāvantam lokam mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena 
appamāņena averena abyāpajjhena* pharitvā viharati, karunasahagatena cetasā —pe— 
muditāsahagatena cetasā —pe— upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena 
appamāņena averena abyāpajjhena pharitvā viharatī ti - mettam upekkham 
karuņam vimuttim, āsevamāno muditam ca kale. 


Sabbena lokena avirujjhamano ti mettāya” bhāvitattā ye puratthimāya 
disāya sattā te appatikūlā* honti, ye pacchimāya disāya sattā — ye uttarāya disāya 
sattā — ye dakkhiņāya disāya sattā — ye puratthimāya anudisāya sattā — ye 
pacchimāya anudisāya sattā — ye uttarāya anudisāya sattā — ye dakkhiņāya anudisāya 
satta — ye hetthimaya" disaya satta — ye uparimāya disaya sattā — ye dasasu disāya* 
sattā te appatikūlā honti. Karuņāya bhāvitattā — muditāya bhāvitattā — upekkhāya 
bhāvitattā ye puratthimaya disāya sattā —pe— ye dasasu disāsu sattā te appatikula 
honti. 


' arafifiavanamajjhogāhetvā - Ma; 


araññavanapatthani ajjhogāhetvā - Syā; > mettādīnam - Syā. 
arañña-vana-majjhe gāhetvā - PTS. é appatikulā - Syā, PTS, evamuparipi. 
* araññavanapatthãni - Ma, Syā, PTS. 7 adhogamāya - Syā. 
3 eko abhikkamati eko patikkamati - Syā. * dasasu disāsu vidisāsu - Syā; 
* abyāpajjena - Ma, evamuparipi. disāsu vidisāsu - PTS. 
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Nên lai vãng các trú xứ xa vắng: Giống như con sư tử, chúa của loài thú, di 
sâu vào các khu rừng, chòm cây, rồi sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi 
dưỡng, bảo dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các 
chó trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy sống một mình, đi một mình, 
đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở vë một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, một 
mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình; - ‘nên 
lai vãng các trú xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có 
môt} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tựa như con sư tử, có sức manh của các răng nanh, vua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên vē khuất phục và thống tri (các con thú khác), nên lai vng các trú 
xứ xa vāng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tē ngưu (chỉ có một).” 


o. 


Trong khi đang rèn luuện từ, bi, hủ, xá, uà giải thoát uào thời điểm thuận tiện, 
trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, nên sống một minh tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hy, xả, và giải thoát vào thời điểm 
thuận tiện: vị Phật Độc Giác ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng hành với từ, rồi 
an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương tự 
như vậy phương thứ tư, như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, khắp 
mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể thế 
giới chúng sanh bằng tâm đồng hành với từ, bao la, quảng đại, không đo lường được, 
không thù oán, không sân hận, rồi an trú. Vi ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng 
hành với bi —nt— bằng tâm đồng hành với hy —nt—- bằng tâm đồng hành với xả, bao 
la, quảng đại, không đo lường được, không thù oán, không sân hận, rồi an trú; - 
“trong khi đang rèn luyện từ, bi, hy, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận tiêm’ là như 
thế. 


Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: Nhờ trạng thái phát triển 
của tâm từ, các chúng sanh ở hướng đông là không chán ghét, các chúng sanh ở 
hướng tây — các chúng sanh ở hướng bắc — các chúng sanh ở hướng nam - các chúng 
sanh ở hướng đông nam - các chúng sanh ở hướng tây nam — các chúng sanh ở 
hướng tây bắc — các chúng sanh ở hướng đông bắc — các chúng sanh ở hướng dưới — 
các chúng sanh ở hướng trên — các chúng sanh ở mười phương là không chán ghét. 
Nhờ trạng thái phát triển của tām bi —nt— nhờ trạng thái phát triển của tâm hý —nt— 
nhờ trạng thái phát triển của tâm xả, các chúng sanh ở hướng đông —nt— các chúng 
sanh ở mười phương là không chán ghét. 
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Sabbena lokena avirujjhamāno ti sabbena lokena' avirujjhamāno 
appativirujjhamāno anāghātiyamāno” appatihaññamano ti - sabbena lokena 
avirujjhamānoti, eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Mettam upekkham karuņam vimuttim 
āsevamāno muditam ca kāle, 

sabbena lokena avirujjhamāno 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


10. 


Rāgam ca dosam ca pahāya moham 
sandālayitvāna saīītojanāni,* 
asantasam jīvitasankhayamhi 

eko care khaggavisāņakappo. 


Ragam ca dosam ca pahāya mohan ti - Rāgo ti yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam. Doso ti yo cittassa āghāto —pe— caņdikkam asuropo” 
anattamanatā cittassa. Moho ti dukkhe aññanam° —pe— avijjālangī moho 
akusalamūlam. Rāgam ca dosam ca pahāya mohan ti so paccekasambuddho 
ragam ca dosam ca moham ca pahaya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā” anabhāvam 
gametvā ti - rāgam ca dosam ca pahāya moham. 


Sandālayitvāna saūūojanānī ti dasa saññojanani: kamaragasaññojanam 
patighasaññoJanam —pe— avijjāsaūūojanam. Sandālayitvāna satūūojanānī ti 
samyojanāni* sandālayitvā padālayitvā sampadālayitvā pajahitvā vinodetvā 
byantikaritva anabhavam gametvā ti” - sandālayitvāna saūiojanāni. 


Asantasam jīvitasankhayamhī ti so paccekasambuddho jīvitapariyosāne 
asantāsī anutrāsī anubbiggo anussankī” anutraso abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamso viharatI ti '' - asantasam jīvitasankhayamhi, 
eko care khaggavisāņakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
“Ragam ca dosam pahāya moham 
sandālayitvāna saññojanāni, 
asantasam jīvitasankhayamhi 

eko care khaggavisāņakappo "ti. 


' sattalokena - Syā. > assuropo - Syā. 
* aghattiyvamāno - Syā; ° añãnam - Syā. 

aghatiyamāno - PTS. 7 byantim karitvā - Ma, Va, Vi. 
* samyojanāni - Ma, Va, Vi, evamuparipi. * dasa samyojanāni - Ma. 
* rāganti - Syā. 1 anussukī - Syā, PTS, evamuparipi. 
?saññojanani sandālayitvāna padālayitvāna sampadālayitvāna pajahitvana vinodetvāna 
byantīkaritvāna anabhāvangametvānāti - Syā. l vigatalomahamsoti - Syā. 
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Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: trong khi không bị chống 
đối, trong khi không bị chống báng, trong khi không bị đụng chạm, trong khi không 
bị công kích bởi tất cả thế gian; - ‘trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi đang rèn luuện từ, bi, hủ, xå, và gidi thoát vào thời điểm thuận tiện, 
trong khi không bị chống đốt bởi tốt cả thế gian, nên sống mót mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


10. 


Sau khi dứt bỏ luuến ái, sân hận, và si mē, 

sau khi bứt lia hoàn toàn các sự ràng buộc, 

người không kinh sợ ué chặng cuối cùng của mang sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si mê - Luyến ái: là sự luyến ái, luyến 
ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sân hận: là sự tức tối 
của tâm —nt— sự tàn nhãn, sự lỗ mang, trạng thái không hoan hy của tâm. Si mē: là 
sự không biết về Khổ, -nt- sự ngăn trở của vô minh, si mê là gốc rễ của bất thiện. 
Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si mê: Vị Phật Độc Giác ấy sau khi dứt bỏ, 
sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu luyến ái, sân hận, và si mê; - “sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si më là như 
thế. 


Sau khi bứt lia hoàn toàn các sự ràng buộc: có mười sự ràng buộc: sự ràng 
buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình, —nt— sự ràng buộc của vô minh. Sau khi 
bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: sau khi bứt lia, sau khi bứt ha hắn, sau khi 
būt ha hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu các sự ràng buộc; - “sau khi būt lia hoàn toàn các sự ràng 
buộc ' là như thế. 


Người không kinh sợ vê chặng cuối cùng của mạng sống: vị Phật Độc 
Giác ấy không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt về chặng cuối cùng của mạng sống, 
không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, không nhút nhát, không có sự 
kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dút bỏ, có sự rón lông đã được xa lia; - “người không kinh sợ về chặng cuối cùng 
của mạng sống, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một)' là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ luuến ái, sân hận, và si mē, 

sau khi būt ña hoàn toàn các sự ràng buộc, 

người không kính sợ vē chặng cuốt cùng của mang sống, 

nên sống môt minh tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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11. 


Bhajanti sevanti ca kāraņatthā' 
nikkāraņā dullabhā ajja mittā, 
attatthapañña” asucī manussā* 
eko care khaggavisāņakappo. 


Bhajanti sevanti ca kāraņatthā ti attatthakāraņā paratthakāraņā 
ubhayatthakāraņā ditthadhammikatthakāraņā samparāyikatthakāraņā [paramattha- 
kāraņā'] bhaJanti sambhajanti sevanti nisevanti samsevanti patisevantī ti - bhajanti 
sevanti ca kāraņatthā. 


Nikkarana dullabhā ajja mittā ti dve mittā agārikamitto* ca pabbajitamitto* 
ca —pe— ayam agarikamitto —pe— ayam pabbajitamitto. Nikkāraņā dullabhā ajja 
mittā ti ime dve mittā akāraņā nikkāraņā ahetu” appaccayā dullabha dulladdhā 
sudulladdhā ti - nikkāraņā dullabhā ajja mittā. 


~ = m ~ ~ m 


Attatthapañña asucī manussa ti - Attatthapañña ti attano atthāya attano 
hetu attano paccaya attano kāraņā* bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti 
samsevanti patisevanti ācaranti samācaranti payirupāsanti paripucchanti” 
paripañhani ti - attatthapañña. Asucī manussā ti asucinā kayakammena 
samannāgatāti asucī manussā, asucinā vacīkammena samannāgatāti asucī manussā, 
asucinā manokammena samannāgatāti asucī manussā, asucinā pāņātipātena — 
asucinā adinnādānena — asucinā kāmesu micchācārena — asucinā musāvādena — 
asuciyā pisunāya vacaya'° samannāgatā — asuciyā pharusāya vacaya'' samannāgatā — 
asucinā samphappalāpena samannāgatā — asuciyā abhijjhāya samannāgatā — asucinā 
byāpādena samannāgatāti asucī manussā, asuciyā micchāditthiyā samannāgatāti 
asucī manussā, asuciyā cetanāya samannāgatāti asucī manussā, asuciyā patthanāya 
samannāgatāti asucī manussā, asucinā paņidhinā samannāgatāti asucī manussā, 
asucī hina nihīnā” omakā lāmakā chattakā” parittā 'ti - attatthapañña asucī 
manussā. 


' kāraņattā - Va, Vi, evamuparipi. * attano kāraņam - PTS; 

* attatthapañña - PTS; attakāraņā - Va, Vi, Ka. 
attattapañña - Va, Vi, evamuparipi. 1 pisuņāya vācāya - Ma, Syā; 

* asuci-manussā - PTS, evamuparipi. pisunāvācāya - Va, Vi, Ka. 

* paramatthakāraņā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. ? pucchanti - Syā. 

> āgārikamitto - Syā, evamuparipi. '! pharusāvācāya - Va, Vi, Ka. 

° anāgārikamitto ca - Ma, Syā;  nihīnā parihīnā - Syā, PTS, evamuparipi. 
anagārikamitto ca - Vi, evamuparipi. '3 chatukkā - Ma; 

7 ahetū - Ma, Syā. jatukkā - Syā. 
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11. 


Người ta thân cận uà phục uu có động cơ là sự lợi ích, 

ngày nay những người bạn không có động cơ (li ich) là khó đạt được, 
những người (chủ) biết đến lợt ích của bản thân thì không trong sạch, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích: người ta thân cận, 
gần gũi, phục vụ, phục dịch, kề cận, hầu cận có động cơ là lợi ích của bản thân, có 
động cơ là lợi ích của người khác, có động cơ là lợi ích của cả hai, có động cơ là lợi ích 
trong đời này, có động cơ là lợi ích trong đời sau, [có động cơ là lợi ích tối thượng]; - 
“người ta thân cận và phục vụ có động co là sự lợi ích” là như thế. 


Ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ich) là khó đạt được: 
Có hai loại bạn bè: bạn bè tại gia và bạn bè xuất gia. —nt— Người này là bạn bè tại gia. 
—nt— Người này là bạn bè xuất gia. Ngày nay những người bạn không có động 
cơ (lợi ích) là khó đạt được: Hai loại bạn bè này (nếu) không có lý do, không có 
động cơ, không có nguyên nhân, không có duyên cớ thì khó đạt được, khó nhận được, 
vô cùng khó nhận được; - “ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ích) là 
khó đạt duoc là như thế. 


Những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch - 
Những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân: là những người thân cận, 
gần gũi, phục vụ, phục dịch, kề cận, hầu cận, hành xử, hành theo, ngồi gần, chất vấn, 
hỏi han vì lợi ích của bản thân, vì nguyên nhân của bản thân, vì duyên cớ của bản 
thân, vì lý do của bản thân; - “(chỉ) biết đến lợi ích của bản thân là như thế. Những 
người không trong sạch: “Những người có thân nghiệp không trong sạch lā 
những người không trong sạch, “những người có khẩu nghiệp không trong sạch' là 
những người không trong sạch, “những người có ý nghiệp không trong sạch” là những 
người không trong sạch, “những người có sự giết hại mạng sống không trong sạch” — 
sự trộm cắp không trong sạch — tà hạnh không trong sạch trong các dục — nói dối 
không trong sạch — “những người có lời nói nói đầm thọc không trong sạch” - “những 
người có lời nói thô lỗ không trong sạch” — “những người nói nhám nhí không trong 
sạch — “những người có sự tham đắm không trong sạch — “những người có sự sân 
hận không trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có tà kiến 
không trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có ý định không 
trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có ước nguyện không 
trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có nguyện vọng không 
trong sạch" là những người không trong sạch; không trong sạch là thấp hèn, hèn kém, 
thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - “những người (chỉ) biết đến lợi ích của bān 
thân thì không trong sạch" là như thế. 
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Cullaniddesapali Khaggavisāņasuttaniddeso 


Eko care khaggavisāņakappo ti - Eko ti so paccekabuddho pabbajjā- 
sankhatena eko -pe— Care ti attha cariyāyo -pe— Khaggavisāņakappo ti yathā 
khaggassa nama visāņam ekam hoti adutiyam —pe— eko care khaggavisanakappo. 


Tenāha so paccekasambuddho: 
"Bhajanti sevanti ca kāraņatthā 
nikkāraņā dullabhā ajja mittā, 
attatthapañña asucī manussā 
eko care khaggavisāņakappo "ti. 


Catuttho vaggo. 


Nitthito ca khaggavisāņasuttaniddeso.!' 


1. Ajito tissametteyyo puņņako atha mettagū, 
dhotako upasīvo ca nando ca atha hemako. 


2. Todeyyakappā dubhayo jatukaņņī ca paņdito, 
bhadrāvudho udayo ca posālo cāpi brāhmaņo. 


3. Mogharājā ca medhāvī pingiyo ca mahāisi, 
soļasannam” panetesam brāhmaņānamva sāsanam, 


parquananarn` niddesā tattakāni' bhavanti hi. 


4. Khaggavisāņasuttānam niddesāpi tatheva'* ca, 
niddesā duvidhā ñeuua paripuņņā sulakkhitā "ti." 


CULLANIDDESAPĀĻI NITTHITĀ. 


--000-- 
' khaggavisāņasuttaniddeso nitthito - Ma, Syā. 
? solasanam - Ma, Vi. ` bhavanti vā - Va, Vi, Ka. 
3 pārāyanā - Va. “tattheva - Syā. 
* tattakā ca - Ma, Syā. 7 sulikkhitā - Syā. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 


Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) - Một 
mình: vị Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia, —nt— 
Nên sống: có tám sự thực hành: -nt- Tựa như sừng của loài tê nguu: giống 
như tên gọi của loài tê nguu, sừng của nó chỉ có một, không có cái thứ hai, —nt- ; - 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê nguu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người ta thân cận uà phục uụ có động cơ là sự lợi ích, 

ngàu nay những người bạn không có động co (li ich) là khó đạt được, 

những người (chủ) biết đến lợt ích của bản thân thì không trong sạch, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
Phẩm Thứ Tư. 


Và Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu được chấm dứt. 


1. “Ajita, Tissametteyya, Puņņaka, rôi Mettagu, 
Dhotaka, uà Upasīva, Nanda, rồi Hemaka, — 


2. — hai vi Todeyya, và Kappa, và vi sáng suốt Jatukaņņī, 
Bhadrāvudha, và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posāla, — 


3. — vi thông minh Mogharāja, và vi đại ẩn sĩ Pingiya. 

Hơn nữa, lời giảng dau đến chính mười sáu vi Bà-la-môn ốụ, 

các lời diễn gidi ué những con đường di đến bờ kia, là chỉ có chừng ấu. 

4. Và các lời diễn gidi của những bài Kinh Sừng Tê Ngưu là đúng y như thế. Các 
lời diễn giải gồm hai phần cần được biết; chúng được đầu đủ, được khéo làm nổi 
bật.” 

TIỂU DIĒN GIẢI ĐƯỢC HOÀN TẤT. 


--000-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 


PHẦN PHU CHÚ 


x*xxxx% 


- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ó tài liệu Saddhammnasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chi tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, 
Jataka, abbhūtadhamma, vedalla. Trong trường hợp này, Ubhatovibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Parivāra, cāc bāi kinh Mangalasutta, Ratanasutta, 
Nalakasutta, Tuvatakasutta trong Suttanipāta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh (suttam) thì được xếp vào thể SUTTA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagāthāvagga) trong Kinh Tương Ung Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYĀKARAŅA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suttanipāta - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam R’ etam Bhagavatā ti” (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể ITIVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thē JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHŪTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hy như các bài kinh Cullavedalla, 
Mahāvedalla, Sammāditthi, Sakkapatīhā, Sankhāra-bhājaniya, 
Mahāpuņņama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
I, cầu 28). 


- Lokadhatu — Thế giới: tức là cakkavāļa — vũ trụ, thái dương hệ (NiddA. 
ii, 383). Trung tâm của vũ trụ là núi Sineru, xung quanh núi Sineru là bảy 
rặng núi có tên theo thứ tự là Yugan-dhara, Isadhara, Karavīka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn có 
mặt trăng, mặt trời, cối Tam Thập, cõi A-tu-la, đại địa ngục Avīci, và bốn đại 
lục là Jambudīpa, Aparagoyāna, Pubbavideha, và Uttarakuru (xem Pali 
Proper Name Dictionary). 
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Tiểu Diễn Giải - Phần Phu Chú 


- Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - 
Đại Thiên thế giới: 

a/ 1.000 lần (sahassī, nhất thiên) thế giới (lokadhātu) là một tiểu thế giới 
(cūļanikā lokadhātu). 

b/ 1.000 lần tiểu thế giới — 1.000 x 1.000 hay 1.000 lũy thừa hai (dvisahassī, 
nhị thiên) của thế giới — là một trung thế giới (majjhimakā lokadhātu). 

c/ Theo cách tính trên, 1.000 lũy thừa ba (tisahassī, tam thiên) của thế giới 
và nhiều ngàn lần hơn nữa thì được gọi là đại thiên thế giới. Và thế gian bao 
gồm kotisatasahassacakkavāļa (10.000.000 x 100.000 vũ trụ) được nhìn 
thấy (NiddA. ii, 383). Ó đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu 
theo nghĩa lũy thừa, nghĩa lā 1.000 lũy thừa hai, 1.000 lũy thừa ba, và 1.000 
lấy thừa của các số lớn hơn 3, chứ không phải là hai ngàn, ba ngàn, nhiều 
ngàn như nghĩa thông thường. 

- Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo 
tác thiện có quả đưa di tái sanh ở cõi người, các cõi Trời dục giới và sắc giới. 
Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái sanh ở bốn cối 
khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc 
giči. 


--00000-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 


kkkkk 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PALI 


Trang 
A 
Akiñcanam anadanam 36, 296 
Acci yathā vātavegena 
khittā 28, 234 
Ajito addasa sambuddham 10 
Ajito tissametteyyo 46, 
416, 632 
Ajjhattañca bahiddhā ca 40, 344 
Atthānatam sangaņikāratassa 560 
Attanāva katam pāpam 206 
Attham gatassa na 
pamāņamatthi 28, 238 
Attham gato so uda vā 
so natthi 28, 236 
Atha ko carahi jānāti 04 
Athassa gatte disvāna 10 
Addasam kāma, te mūlam 82 
Addhā pasamsāma 
sahāyasampadam 538 
Adhideve abhiññaya 52, 474 
Anaññaposim aññatam 604 
Anatthajanano doso 526 
Anatthajanano moho 528 
Anatthajanano lobho 526 
Anāvaraņadassāvī 08 
Anusāsa brahme 
karuņāyamāno 24, 208 
Anejam mūladassāvim 16, 102 
Apārā param gaccheyya 48, 424 
Abhisankharitvā kuhako O4 
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Trang 
A 
Ayam loko paro loko 44, 378 
Ayokapalamadittam 500 
Avijjā muddhati jānāhi 12 
Avijjāya nivuto loko 14, 56 
Asatam satañca ñatva 
dhammam 158 
Asamhiram asankuppam 52,478 
Ahampetam na jānāmi 04 
Ā 
Akiñcaññam pekkhamāno 
satīmā 26, 222 
Ākificafifiāsambhavam iiatvā 42, 362 
Āgatāni hi mantesu 06 
Agum na karoti kiūici loke 178, 556 
Ādānataņham vinayetha 
sabbam 38, 322 
Ādissa jammanam brūhi 10 
Āmantanā hoti sahāyamajjhe 514 
Āraddhaviriyo 
paramatthapattiyā 612 
Āsimsanti thomayanti 
abhijappanti juhanti 18,118 
I 
Idha ditthasutamuta 32, 270 
Ī 
Īti ca gaņdo ca upaddavo ca 552 


Tiểu Diễn Giải - Thư Mục Câu Kệ Pali 


U 
Ugghattapado tasito 02 
Uttaraya ca bhittiyā 500 
Utrastam dukkhitam disva 04 
Upekkhasatisamsuddham 40, 338 
Ussussati anaharo O4 

E 
Ekamekassa pañhassa 48, 422 
Ekayanam jātikhayantadassī 446, 
488 

Eko aham sakka 

mahantamogham 26,220 
Eko tamonudāsīno 50, 444 
Etadaññaya ye sata 32, 36, 
274, 298 
Etamadinavam ñatva 446 
Etabhinandami vaco mahesino 22, 
32, 174, 262 
Ete kama pavuccanti 552 
Ete buddham upagañchum 46, 416 
EvamadInavam ñatva 486 
Evam abhikkantadassavim 44, 380 
Evam dutiyena sahā mamassa 542 
Evamvihārī sato appamatto 22, 
172 
Esa bhiyo pasidami 52, 472 
Esa namuci te sena 246 

O 


Okam jaham tanhacchidam 
anejam 38,316 
Okkhittacakkhu na ca pādalolo 588 


Ohārayitvā gihibyañJanani 6oo 
K 
Katham carahijanemu o6 


Katham satassa carato 40, 342 


Kadariya tapana ghora 498 


K 
Kama te pathama sena 244 
Kama hi citra madhura manorama 544 
Kāmesu nābhigijjheyya 14, 80 
Kāmesu brahmacariyava 16, 92 
Kāmesu vinaya gedham 36, 308 
Kāyamunim vacamunim 158 
Kittayissāmi te dhammam 20, 160 
Kittayissāmi te santim 24, 212 
Kinnu tamhā vippavasasi 50, 452 
Kim su samyojano loko 40, 340 
Kenassu nivuto loko 14, 54 
Ko dha santusito loke 16, 90 
Ko nu devo vā brāhmā vā 10 
Kosambim cāpi sāketam 08 
Kosalānam purā rammā 02 
KH 

Khaggavisāņasuttānam 632 
Khiddam ratim kāmasukham 

ca loke 578 


Khiddā ratī hoti sahāyamajjhe 516 


C 
Catukkaņņo catudvāro 498 
Cātuddiso appatigho ca hoti 520 
CH 
Chadanamhā samutthāya 500 
J 
Jātavedasamo kāyo 500 
Jātim gottam ca lakkhaņam 08 


Jiņņassa me dubbalathamakassa 52, 
462 
Jiņņohamasmi abalo vivaņņo 44, 398 


JH 


Jhāyim virajamāsīnam 40, 328 


Tiểu Diễn Giải - Thư Mục Câu Kệ Pali 


T 
Tañcaham abhinandami 26, 216 
Tanhakkhayam patthayam 
appamatto 618 
Taņhā dutiyo puriso 446, 486, 542 
Taņhādhipanne manuje 
pekkhamāno 46, 406 
Tato āmantayī sisse oó 
Tato vedena mahata 12 
Tattha satta mahaludda 500 
Tamenam bāvarī disva 02 
Tamonudo buddho 
samantacakkhu 48, 434 
Tasitovudakam sītam o8 
Tasmā pajānam na upādiyetha 38, 
324 
Tassa ayomayā bhūmi 498 
Tassāyam pacchimakotl 186, 620 
Tasseva upanissāya O2 
Tam cāham abhinandāmi 20, 164 
Titthe ce so tattha anānuyāyī 28, 232 
Tiņakatthasamam lokam 392 
Te cāpi nūna pajaheyyu 
dukkham 22, 176 
Te ce nātarimsu yājayogā 18, 122 
Te ce munī brūsi anoghatiņņe 30, 254 
Te tositā cakkhumatā 48, 420 
Tena hātappam karohi 24, 196 
Tesam buddho byākāsi 46, 418 
Tesāyam pacchimakoti 76 
Todeyyakappā dubhayo 46, 416, 632 
Tvam ca me 
dhammamakkhāhi 32, 268 
D 
Dakkhinaya ca bhittiyā 500 
Dantam nayanti samitim 142 
Ditthīvisūkāni upātivatto 562 
Disā catasso vidisā catasso 46, 404 
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D 
Disvāna rūpesu vihaññamane 44, 
400 
Disvā suvaņņassa pabhassarāni 540 
Dukkhassa ve mam pabhavam 
apucchasi 20, 146 
Duttho attham na jānāti 528 
Dussangahā pabbajitāpi eke 530 
Doso rajo na ca pana reņu 
vuccati 328 


Dvaham sakkam apucchissam 42, 366 


Dvijo yatha kubbanakam 
pahaya 48, 438 
DH 
Dhajo rathassa paññanam 448 
Dhotako upasīvo ca 08 
N 
Nagassa passe āsīnam 330, 448 
Na tassa additthamidhatthi kiñci 202, 
222, 376 
Na te tato nikkhamitum 500 
Na ditthiyā na sutiyā na tāņena 28, 
244 
Nandisamyojano loko 40, 340 
Na monena muni hoti 158 
Na so muddham pajānāti 04 
Na hietehi yānehi 142 
Nāgova yūthāni vivajjayitvā 556 
Nānā janā janapadehi sangatā 38, 
320 
Nāsissam na pivissāmi 612 
Nāham tamhā vippavasāmi 50, 456 
Nāham sabbe 
samaņabrāhmaņā se 30, 258 
Nāham sahissāmi 
pamocanāya 24, 204 
Nirasaso so uda āsasāno 34, 280 
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N 
Nirasaso so na so asasano 34, 284 
Nillolupo nikkuho nippipaso 564 


No ce labhetha nipakam sahayam 536 


P 
Pañke sayano pariphandamano 52, 
464 
Paccekaganino sabbe o8 
Pacchimaya ca bhittiya 498 
Pajjena katena attanā 88 
Paūcamī thīnamiddham te 244 
Pañña ceva satī capi 14, 7O 
Patisallanam jhānamariūcamāno 616 
Passamaham 

devamanussaloke 24,200 

Passāmi nam manasā 
cakkhunā vā 50, 458 
Pahānam kāmacchandānam 40, 334 
Pahāya paūicāvaraņāni cetaso 606 
Pahīnamalamohassa 48, 430 
Papam sahāyam parivajjayetha 572 
Pāpāni parivajjeti 158 
Pārāyanamanugāyissam 48, 426 
Pāvam ca bhoganagaram 08 
Pucchamhi kaūci asuņanto 10 


Pucchāmi tam bhagavā brūhi 


20, 24, 134, 194 
Puttam ca dāram pitaram 


metam 


ca mātaram 580 

Puratthimāya ca bhittiyā 498 

Puratthimenapi dhāvanti 500 

Purā kapilavatthumhā 04 
B 


Bahussutam dhammadharam 
bhajetha 576 

Bāvarissa vaco sutvā o8 

Bāvarissa va tumham va 12 


B 
Bavarim abhivanditva o8 
Bāvarī brahmano bhoto 12 
Bahetva sabbapāpakāni 182, 202 
Buddho so bhagava loke O4 
BH 
Bhagava ca tasmim samaye 10 
Bhagavā hi kāme 
abhibhuyya irīyati 36, 306 
Bhajanti sevanti ca kāraņatthā 630 
Bhadrāvudho udayo ca 08 
Bhayam dukkham rogo ca 552 
Bhotī carahi jānāti 04 
M 
Maggo pantho patho pajjo 424 
Majjhe sarasmim titthatam 34, 36, 
288, 204 
Mahayaññam yajitvana 02 


Mano hi te brahmana 
khāribhāro 128 
Migo araññamhi yathā abaddho 510 


Mitte suhajje anukampamāno 502 
Mukham jivhāya chādeti 10 
Muddham muddhādhipātam ca 10 
Mūlakassa patitthānam 08 
Mūļho attham na jānāti 528 


Mettam upekkham karuņam 
vimuttim 626 


Mogharājā ca medhāvī 632 
Moho rajo na ca pana 
reņu vuccati 330 
Y 
Yato ca bhikkhu ātāpī 552 
Yathā ahu vakkali 
muttasaddho 52, 468 


Yametam pañham apucchi 14, 72 
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Y 
Yasmim kama na vasanti 34, 278 
Yassa ca visata natthi 330 
Yassindriyāni bhāvitāni 142 
Yasseso dullabho loke 06 
Yassete honti gattesu 06 
Yam kiūci sampajānāsi 22, 
26, 168, 218 
Yam kho mamam 
deyyadhammam 02 
Yam tam apucchimha 
akittayī no 20, 154 
Yam pubbe tam visosehi 38,310 
Yam brāhmaņam vedagum 
abhljañña 22,180 
Yam yam disam padhāvanti 500 
Yāni sotāni lokasmim 14, 66 
Ye kecime isayo manujā 18, 112, 116 
Ye kecime samaņabrāhmaņā se 30, 
248, 250, 254 
Ye ca sankhātadhammā se 14, 76 
Ye me pubbe viyākamsu 32, 48, 
266, 442 
Yo atītam ādisati 42, 348 
Yo te dhammamadesesi 50, 454 
Yo me dhammamadesesi 50, 
450, 456 
Yo ve avidvā upadhim karoti 20,150 
R 
Rasesu gedham akaram alolo 602 
Rāgam ca dosam pahāya 
moham 628 
Rāgo ca doso ca ito nidānā 528 


Rāgo rajo na ca pana reņu vuccati 328 


L 
Lakkhaņānam pavicayam 10 
Lakkhaņe itihāse ca 10 
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L 
Lābho siloko sakkāro 246 
Luddho attham na jānāti 526 
Lobho doso ca moho ca 528 
V 
Varamassatarā dantā 142 
Vamso visālova yathā visatto 506 
Viãñanatthitiyo sabbā 42, 354 
Vidvā ca yo vedagū naro idha 22,188 
Vidhāsu na vikampanti 142 
Vipitthikatvāna sukham 
dukham ca 610 
VibhutarupasaññIssa 42, 352 
Virato idha sabbapāpakehi 302,320 
Visam vassasatam ayu 10 
Vedāni viceyya kevalāni 138, 190 
Voropayitvā gihibyañJanani 532 
S 
Sankhāya lokasmim 
parovarāni 18, 126 
Sango eso parittamettha 
sokhyam 582 
Sace agāram āvasati 06 
Sace ca so pabbajati 06 
Sace me yācamānassa 02 
Sace labhetha nipakam sahāyam 534 
Saddhā ca pītī ca mano satī ca 52, 
460 
Santi loke munayo 28, 242 
Sandalayitvana saññojanāni 586 
Sabbaso namarupasmim 38, 314 
Sabbesu kāmesu yo vitarago 26,226 
Sabbesu bhutesu nidhāya 
dandam 482 
Sambuddhena katokaso 12 
Sambuddhoti vaco sutva O4 
Savanti sabbadhi sota 14, 62 
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S 


Samsaggajātassa bhavanti snehā 492 


Sāvatthiyam kosalamandirejino o6 


SItam ca unham ca 
khudam pipasam 
Sīho yathā dāthābalī pasayha 
Sīhova saddesu asantasanto 
Sukhito bāvarī hotu 
Suññato lokam avekkhassu 
Sutvānaham vīra 
akāmakāmim 


554 
624 
622 

12 


44, 382 


36, 302 


S 
Suddham dhammasamuppādam 392 
Sele yathā 
pabbatamuddhanitthito 376 
So assakassa visaye 02 
So ubhantamabhiññaya 16, 96 
So bāvarī attamano udaggo 06 
So hi brāhmaņa sambuddho 04 
H 
Hetthato ca samutthāya 500 
--00000-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 


x*xxxx*% 


SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang 

A 
Anga 320 
Ajita 08, 10, 12, 14, 


46, 54, 56, 62, 64, 66, 
70, 72, 74, 88, 414, 416, 422, 632 


Avanti 320 

Avaruddhaka 106 

Assaka 02, 320 
Ā 

Ājīvaka 106 

Āļavi Gotama 52, 468 
I 

Inda 10, 106 
U 

Ujjenī 08 

Udaya 08, 40, 46, 328, 414, 632 

Upasīva 08, 26, 46, 220, 414, 632 
O 

Okkākarāja 04 
K 

Kakusandha (bhagava) 438 

Kapilavatthu o4, 08 

Kappa o8, 34, 46, 288, 414, 632 

Kamboja 320 
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Trang 
K 
Kassapa (bhagava) 438 
Kalinga 320 
Kāsi 320 
Kuru 320 
Kusinārā 08 
Koņāgamana (bhagavā) 438 
Kosambī 08 
Kosala O2, 06,320 
G 
Gandhabba 106 
Gotama 22, 32, 44, 
48, 50, 52, 174, 176, 
262, 266, 378, 420, 442, 448 
Godāvarī 02 
Gonaddha o8 
C 
Cetiya 320 
J 
Jatila 106 
Jatukaņņi 08,36, 46, 302, 416, 632 
T 
Tissametteyya 08, 16, 46, 
90, 302, 414, 422, 632 
Todeyya 08, 34, 46, 278, 284, 632 
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DH 

Dhotaka o8, 24, 26, 
46, 194, 414, 632 

N 
Nanda o8, 28, 46, 242, 414, 632 
Naga 106 
Nigaņtha 106 
Neraūjarā 444 

P 
Paūcāla 320 
Patitthāna 08 
Paribbājaka 106 
Pāvā 08 
Pāsāņaka 08, 46, 330, 412, 448 
Pingiya 08, 44, 46, 
52, 388, 426, 468, 632 
Puņņaka 08, 16, 46, 102, 414, 632 


Puņņabhadda 106 


Posāla 08, 42, 46, 348, 414, 632 
B 

Baladeva 106 

Bāvarī O2, 12, 266, 440, 454 

Brahmā 106 

BH 

Bhadrāvudha 08, 38, 46, 

52, 316, 414, 468, 632 

Bhoganagara 08 
M 

Magadha 08, 46, 320, 412 

Maccha 320 

Malla 320 

Mahāmoggallāna 594 

Mahārāja 106 


M 
Māgadha 08 
Māhissatī 08 
Mūlaka 02, 08 
Mettagū 08, 20, 
46, 134, 414, 632 
Mogharāja o8, 42, 46, 366, 414, 632 
Y 
Yakkha 106 
Yona 320 
Vv 
Vakkali 52, 468 
Vajj 320 
Vanasavhaya (Sāvatthi) 08 
Vamsa 320 
Vāsudeva 106 
Vipassī (bhagavā) 438 
Vedisā 08 
Vesālī 08 
Vessabhū (bhagavā) 438 
S 
Sakyaputta 04, 06 
Sabhiya 88, 138, 178, 
190, 202, 476, 556 
Sāketa 08 
Sāriputta 98, 100, 360, 372 
Sāvatthī 06,08 
Sikhī (bhagavā) 438 
Sujampati 10 
Supaņņa 106 
Surasena 320 
Setavya 08 
H 
Hemaka 08, 32, 46, 266, 414, 632 
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CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 


x*xxxx% 


VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ - THU MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang 

A 
Akkham 604 
Akalikam 5O, 162, 214, 
450, 452, 454. 456, 458 
Akiūcanam 22, 24, 34, 36, 180, 
182, 188, 200, 284, 296 
Akiñcanabhavam 444. 
484, 536, 600 
Akuppam 560 
Akusītavutti 612, 614 
Akhilo 22, 52, 180, 186, 472 
Aggaññe ariyavamse 522 
Acci 234 
Accutam 32, 270, 272 
Achambhī 530 
Ajja mittā 630 
Ajjhapatto 438 
Aññadatthu daso 358 
Aññavimokkham 40, 332, 338 
Attha cariyayo 490 
Atthitam 22, 178, 180 
Attatthapañña 630 
Attānuditthim 44, 394 
Ativākyam 142 
Atthi pañhena āgamam 332 
Addāvalepanā 550 
Addhā 176, 182, 478, 538 
Advayabhāņim 440 
Advejjhavacanam 176, 478, 538 
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Trang 
A 

Adhideve 474 
Adhimuttacittam 478 
Adhimuttam 360 
Adhivacanam 416 
Adho 168, 218, 322 
Antimadehadharo 620 
Andubandhanena 496 
Anvatthapatipattiyā 178 
Anvāyiko 324 
Anagāriyam 06, 444, 

484, 536, 600 
Anaññaneyyo 564 
AnaññaposI 604 
Anabhāvakatam 330 
Anamatagge samsāre 74 
Anavajjabhojī 538 
Anavassutapariyāyam 594 
Anavassuto 588, 594, 596, 598 
Anādānam 36, 296 
Anādāno 446, 486 
Anānuyāyi 228 
Anāparam 36, 298 
Anissito 220, 608 
Anīgho 130, 192 
Anītikam 50, 450, 452, 454, 458 
Anītiham 20, 24, 160, 212, 214 
Anutrāsī 204, 220, 282, 


302, 366, 530, 532, 622, 628 
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A 
Anudhammacārī 616 
Anusayo 60, 508 
Anusitthim 164, 174, 194, 
216, 262, 320, 344, 472 
Anejo/am 16, 38, 102, 110, 316, 350 
Aneļamūgo 618 
Abbūhanam 166 
Anolīnavutti 116, 172 
Appatigho 520 
Appatibaddhacitto 602, 604, 606 
Appamattā 116 
Appossukko 530 
Apaņņakavacanam 176, 478, 538 
Apāram 424 
Apilāpanatā 66 
Apunabbhavāya 44, 400, 
404, 406, 408 
Abbokiņņam 94, 274, 616 
Abbhukkiraņo 130 
Abhijjhā 60, 100, 168, 
336, 572, 588, 630 
Abhidhammadhimutto 360 
Abhinibbutā 274, 300 
Abhilepanam 54, 60 
Abhisañkharaviññanam 74 
Ambilam 6o2 
Ambucari 586 
Arahantasasana 266, 442, 462 
Alaggitam 182, 286 
Alamatto 106, 204, 220, 
282, 302, 332, 366, 532 
Alippamano 622 
Alīnacitto 612 
Alolo 604 
Avassutapariyāyam 594 
Avidvā 150 
Aviddasu 158 
Avisāhāro 610 


A 
Avihethayam 482 
Avīcinirayo 500 
Asankuppam 52, 478 
Asaññabhave 164, 294, 404 
Asantasanto 622 
Asattam 182, 286 
Asantasam 628 
AsaranTbhuta 124, 256, 408 
Asamhīram 52, 478 
Asāmayikam 560 
Asuropo 128, 608, 628 
Aho 226 

Ā 
Ākāsānaūicāyatanam 356, 396, 512 
Akiñcaññam o2, 26, 222, 230 
Akiñcaññasambhavo 362 
Agum 178, 318, 428, 556 
Atappam 172, 106 
Atapi 100, 444, 486, 552 
Ājīvakā 106, 112, 242 
Ādānataņhā 322 
Ādānasattā 326 
Ādānam 296 
Ādānapatinissaggo 296 
Ādiccabandhu 420, 560 
Ādīnavam 152, 324, 404, 
408, 446, 486, 492, 
502, 544, 550, 616, 618 
Ābharaņā 580 
Abhijañña 182 
Arakkhadhikaranam 548 
Araddhaviriyo 612 
Asava 26o, 264, 
314, 330, 436, 468 
Asasano 34, 280 
Āsā 192, 246, 570 
Āsīno 448 
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Ingha 20, 154 
Iñjitam 16, 18, 
90, 96, 126, 132 
Itikirāya 148, 162, 
214, 266, 442 
Itihitiham 214, 442 
Itthabhāvam 18, 112 
Indagu 190, 324, 514 
Iriyam 14, 76, 80 
Irīyantam 202 
Isayo 102, 106, 116 
Iti 452, 454, 458, 552 
Ugghattapado 02 
Uūchena 02 
Uņham 554 
Uddham 168, 218, 322 
Uda 34, 236, 280 
Udakomikājātam 94, 274, 616 
Uda vā 28, 236 
Upapannam 242, 434 
Upakkileso 54, 60, 
340, 508, 608 
Upakāriyo 550 
Upatthānasālā 568, 592, 614 
Upadhi 150, 176, 262 
Upadhinidānā 148 
Upadhipahānam 176 
Upadhipatinissagga 176, 262 
Upadhisankhaye O4 
Upasanta 274, 30O 
Upekkha 338, 610 
Upekkhasatisamsuddham 338 
Ubhantam 90, 96 
Ussoļhi 172, 196, 204, 620 


Ekavokārabhave 164, 294, 
404, 408, 508 

Eko 220, 444, 484, 632 
Ekāyanam 446, 488 
Ekāyanamaggo 86, 446, 486 
Ejā 102, 316, 350 
Okam 38, 316 
Okkhittacakkhu 588, 590 
Ogham 26, 154, 182, 488 
Oghatiņņā 264 
Oghātigam 304 
Otāram 594, 596, 598 
Kankhā 188, 204, 224, 350, 478 
Katukaūcukatā 58 
Kaņham 368, 444, 486 
Kataparappavādā 372 
Kathamkathā 24, 34, 200, 
204, 224, 278, 280 

Kathamsu 28, 242 
Kammakāraņā 400, 496, 498, 550 
Kammabhavo 170, 284, 436 
Karuņāyamāno 24, 208 
Kāmaguņā 578, 584 
Kāmaguņesu 58, 402, 
544, 550, 572 

Kāmasukham 578, 584 
Kāmam 612 
Kāmā 80, 92, 182, 224, 226, 228, 
278, 302, 306, 308, 428, 544, 582 
Kāmānam ādīnavo 546 
Kāmābhijappam 18, 120 
Kāme 26, 36, 120, 224, 


286, 302, 308, 428, 574 


Kāyikā khiddā 


516, 578 


Tiểu Diễn Giải - Thư Muc Từ Đặc Biệt 


K 
Kāraņatthā 630 
Kāsāyavattho 600 
Kiñcanam 36, 38, 296, 308, 326 
Kukkuccam 334 
Kukkuccānam 40, 334 
Kubbanakam 48, 438, 440 
Kusalā 244 
Kusalo sabbadhammānam 84 
Kuhanavatthu 564, 566, 568 
Kotūhalamangala 252, 262 
Koviļāro 532, 600 

KH 

Khayantadassī 446, 488 
Khārikam 602 
Khāribhāro 128 
Khiddā 516 
Khittacakkhu 588 
Khittā 28, 234 
Khilo 186, 472 
Khudam 554 

G 
Gaņigaņī 200 
Gabbho 552 
Garuļam 372 
Gaļo 584 
Giram 48, 434 
Gihibandhanam 532 
Gihibyafijanāni 532, 600 
Guttindriyo 588, 592 
Gedho 82, 308, 314 
Gotamasāsanam 32, 48, 52, 
266, 268, 442, 462 

C 
Cakkhumā 04, 42, 328, 366, 368, 


370, 372, 374, 376, 420, 458 


648 


C 
Caņdikkam 128, 608, 628 
Catunnam daņdānam 496 
Catuvesārajjappattam 440 
Caram 162, 166, 
174, 214, 216, 268 
Caraņam 418 
Cūļanikam lokadhātum 368 
Cetovimuttiyā 534, 558 
CH 
Chattakapañño 3o6 
Chandarago 272 
Chando 334 
Chalañgupekkha 138, 44O 
J 
Janapadehi 320 
Janā 242, 402 
Jappā 60, 506 
Javanapañño 306, 370, 342 
Jāgu 190, 514 
Jālam 586, 622 
Jīvo 190, 514 
Juņhe 94, 274, 614, 616 
Jutimā 448 
Jotitthānam 128 
JH 
Jhānam 78, 394, 512, 610, 616 
Jhāyī 328 
T 
Takkavaddhanam 32, 48, 266, 442 
Taņhakkhayam 26,50, 222, 
452, 454, 458, 618 
Taņhā 94, 168, 190, 218, 226, 


258, 264, 268, 280, 316, 342, 
406, 408, 452, 454, 458, 542, 618 
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T 
Tanhakappam 282, 284 
Tanhagaddulam 60, 508 
Taņhādutiyo 446, 542 
Taņhānivesanā 170 
Taņhālepo 98, 624 
Tathāgatabalam 350 
Tathāgato 42, 202, 206, 222, 232, 
282, 354, 356, 358, 362, 370, 376, 434 
Tamonudāsīno 444, 448 
Tamonudo 48, 434, 448 
Tādī 178, 182, 202, 302, 320, 364, 556 
Tālāvatthukatam 330 
Tiņņo 22, 34, 180, 
278, 318, 396, 468, 512 
Tiņāgāram 594 
Tippā 498 
Tiriyam 168, 218, 234, 
322, 498, 520, 626 
Tiriyaūcāpi majjhe 168 
Tiranapariñña 26o 
Tulito 16o, 176, 238, 322 
Tevijja 330, 448 

TH 

Thamabalupapanno 614 
Thīnam 40, 244, 334 

D 
Dakkhiņāpatham O2 
Daņdam 482 
Dantabhūmim 142 
Daļhanikkamo 614 
Dāthābalī 624 
Dāthāvudho 624 
Ditthadhamma 274, 300 
Ditthikappam 282 
Ditthinijjhānakkhantiyā 148, 162 
Ditthinivesana 170 
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D 
Ditthilepo 98, 624 
Ditthivisūkāni 562 
Dīghacārikam 588 
Dīpam 294 
Dīpā dīpam 466 
Dukkham 62, 174 
Durāsadā 498 
Devatānam 106, 112 
Devadevasāsanā 266, 462 
Devā 200, 474 
Devisī 376 
Domanassam 334 
Dosacarito 374 
Doso 6o8, 628 
Dvelhakam 188, 2o4, 478 
Dvelhakajato 108,134 

DH 

Dhanaratanehi 202, 220, 282, 366 
Dhanāni 282, 366, 582 
Dhammatakko 338 
Dhammacakkhum 88, 100, 410 
Dhammatakkapurejavam 40, 338 
Dhammadharam 576 
Dhammam 160, 268, 308, 
400, 406, 450, 454, 456 
Dhammānudhammam 46, 412 
Dhammānudhāammapatipattiyā 178, 
202, 460 
Dhammānudhāammapatipadam 206, 
310, 414, 422, 474, 524, 616 
Dhamkam 528 
Dhīrā 154 

N 
Nattam 226 
Nandi 22, 38,60, 


168, 170, 316, 318, 340, 506 
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N P 
Nandisamsojanam 40, 42, PaññakappI 34, 282, 284 
340, 362, 364 Paññanava 34, 282, 284 
Namucim 444, 486 Paññanirodhikam 434, 448 
Navavitakka 342 Patitthanam o8 
Nalagaram 594 Patibaddhacitto 504, 606 
Naganago 200 Patibandhu 60, 506 
Nāgo 178, 428, 556, 558 Patibhanava 52, 470, 472, 576 
Namakaya 234 Patiyatā 250, 252 
Nikkāraņā 630 Patividdhākuppo 138, 184 
Nigghātanam 32, 268 Patisallānam 616 
Nicchato 82, 94, 190, 302, 428 Patisambhidayo 472, 576 
Nijjhāpetā 370, 476 Patisandhiko punabbhavo 170, 
Niddhantakasāvo 570 182, 284, 435 
Nipako 198 Patisenikarā 246 
Ninhātapāpakam 158 Pathavī 06, 36, 306, 
Nibbano 428 426, 450, 456, 462, 498 
Nibbānam 166, 186, 206, 210, 216, Padumī 556, 558 
268, 274, 04, 414, 424, 470, 478, 612 Paddhacaro/a 300, 412 
Nibbedhikapañño 306, 370, 462 Paddhā 300, 412 
Nimmitapucchā 110, 136 Padhānavā 302, 320, 532, 620 
Niyato 20 Panujja viññanam 22,170 
Nirattam 310 Pabhinnañanam 440 
Nirayapālā 498 Pamattabandhu 300, 444, 486 
Nirasaso 280, 564, 570 Pamādo 58, 402, 574 
Nillolupo 564, 570 Parittapañño 3o6 
Nivuto/a 14, 3O, 54, 56, 62, 258 Pariphandamano 464 
Nivesanam 168, 170 Pariyādiyanavacanam 72, 112, 
Nīgho 130, 192, 246 146, 150, 314, 482 
Nekkhammam 310 Parivatumakaro 476 
Nevasaññanasaññabhavam/e 164, Parissaya 522, 524, 534 
210, 280, 294, 404, 408, 508 Paretanam 2o2, 206 
Paroparam 474 
P Parovarani 18, 126, 132 
Paccekasambuddho 484 Palipam 552 
Paccha 312 Pavane 394, 510 
Pacchimakoti 76, 186, 620 Pahanapariñña 260 
Paūicajātakasatāni 350 Pahū 106, 204, 220, 
Paūcāvaraņāni 606 282, 302, 320, 332, 366, 532 
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P BH 
Paļibodham 218, 362, Bhagavā 56, 94, 110, 112, 
444, 484, 536, 582, 600 116, 136, 146, 168, 176, 194, 
Pādalolo 588, 592 212, 224, 238, 304, 356, 402, 412 
Param 22, 48, 52, 180, 416, 424, 470 Bhaņdu 516 
Pāragum sabbadhammānam 330 Bhaņdukāsāyavatthavasano 88, 
Pārāyanam 46, 412, 416, 424 100, 410, 516 
Pāricchattako 600 Bhayam 292, 506, 544, 552 
Piyā 518 Bhavanetti 60, 506 
Pīti 460 Bhavāsava 260, 264, 
Pucchañcikata 60, 506 314, 330, 436, 468 
Pucchā 108, 194 Bhave na titthe 170 
Puttamamsam 604 Bhasmani 128 
Putto 484, 508, 518, 580 Bhittikhile 326 
Puthavimaņdale O4 Bhutesu 482 
Puthupañño 306, 370, 462 Bhuripaññano 448, 452 
Punabbhavo 76, 170, 182, 284, 318, Bhuripañño 306, 460, 462 
330, 350, 364, 436, 448, 468, 620 Bhūrimedhaso 444, 456 
Purimākoti 288, 294 Bhūrī 306, 426, 450, 452, 456, 462 

Purisadhorayham 440 

Pūgampi 232 M 
Pekkhamāno 222, 506 Makkho 434, 570 
Ponkhānuponkham 94, 274, 616 Maccu 314 
Ponobhāvikā 88, 138, 178, 556 Maccudheyya 324, 370, 470 
Maccuraja 44, 380, 394 
PH Majjhimikam lokadhatum 368 
Phenuddehakam 428 Majjhe 168, 218, 322 
Majjhesarasmim 36, 288, 2o4 
Manta 16, 90,96 
Bandhavā 582 Mando 20, 152 
Bahussutam 576, 618 Manuja 406 
Buddho 416, 434, 468, 472 Mano 82, 460, 464, 546, 460, 464 
Bodhi 446, 488 Manovitakkā 528 
Byappatham 164, 174, 194, 216, Manovilekho 188, 204, 
262, 318, 344, 434, 472, 560 224, 280, 336, 350 
Byāpatti 128, 608 Mamāyitā 174 
Byūļham 548 Malam 430, 526 
Brahmacariyam 92, 422 Malamohassa 434 
Brāhmaņo 180, 200, 364 Mahāpadhānam 444, 486 
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M 
Mahapuriso 9O, 10O 
Mahayaññam 02 
Mahesī 164, 174, 194 
Māno 430, 432 
Māracakkhum 394, 512 
Māranivāpam 300 
Mārapāsam 300 
Mārasenā 244 
Marisa 70, 80,116, 124, 250, 256, 292 
Māro 300, 324 
Migo 510 
Micchāditthi 98, 494, 572 
Mitto 502 
Mukhakulanavikulano 130 
Mutam 270 
Muttasaddho 52, 468 
Muddhādhipātam 04, 08, 12 
Muni 156, 178, 234, 
256, 268, 284, 420, 472 
Munimunī 158, 200 
Mūladassāvī 16, 102, 104, 110 
Medhā 318, 426, 450, 452, 456 
Monam 156, 178, 234, 
236, 256, 268, 284, 420, 472 
Moneyyāni 156 
Momuho 44, 398 
Mosavajjam 128, 428 
Mohacarito 374 
Moho 430, 570, 628 

Y 
Yaññam 102, 112, 116 
Yaññapathe 116 
Yajayoga 122,124 
Yathavam 364 

R 
Rakkhitamanasano 588, 592 


Rajo 
Ragacarito 
Rago 
Rupam 


Lapilam 

Lepa 
Lokantagu 
Loko 

Lonikam 
Lohakumbhiya 


Vattam 
Vatasuddhi 
Vamso 

Vata 
Vadapatha 
Valavedhirupa 


328 
374 
628 


79, 72, 314, 400, 404 


L 
6o2 
98 
48, 436 
54, 56, 382, 436 
6o2 
498 


v 
288, 322, 388, 542 
258, 262 
506, 510 
234, 554 
28, 240 
372 


Vikkanto 204, 220, 282, 302, 366, 532 


Vijaññam 210, 282, 308, 400, 406 
Viãñanatthitiyo 354. 356 
Viññu 514 
Vitakkacarito 374 
Vitakko 342 
Vidvā 174, 188 
Vidhuro 06 
Vidhūmo 18, 126, 128, 130, 132 
Vinipātam 358, 368, 498, 550 
Vinibaddho 464 
Vippaluggā 246 
Vibhutarupasaññ 352 
Vibhusa 580 
Vimariyādīkata 286,510, 

586, 592, 608, 622, 624 
Vivattacchaddo 52, 472 
Visatā 60, 168, 214, 270, 508 
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Vv 
Visattika 162, 168, 
214, 216, 270, 276, 506 
Visavī 302, 320, 532 
Vīro 302, 532 
Vedagū 136, 182, 188 
Vedajāto O6, 10 
Venateyyam 372 
Vemajjhe 168, 218, 322 
Verambhavāta 234, 554, 622 
Veviccha 14, 508 
Vobhindanta 372 

S 
Sakkaccakārī 116, 172, 404, 408, 618 
Sakko 202, 204, 220, 282, 354, 366 
Sankham 236 
Sankhātadhamma 76, 620 
Sankhārā 518 
Sangā 190, 582 
Sangajālam 158, 178, 472 
Sangaņikārāmo 560 
Saccavādī 580 
Saccavhayo 438 
Sacchikā paññatti 58, 94, 110, 
112, 116, 118, 120, 124, 
126, 136, 148, 168, 176, 194 
Sañchannapatto 6oo 
Sañjatakhandho 556, 558 
Saññabhavam/e 164, 210, 28o, 
294, 404, 408, 508, 510 
Saññavimokkhe 26, 226, 228, 230 
Saññojanani 586, 628 
Satānusārī ñanam 350 
Sati 66, 70, 338, 460 
Satimā 224, 618 
Sato 86, 94, 162, 166, 
172, 198, 214, 216, 268, 326, 392 
Satthā 476 
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S 

Sadarā 88, 138, 178, 
180, 188, 200, 556, 596 

Saddhā/āya 52, 196, 460, 490, 566 
Saddhācarito 374 
Saddhādeyyāni 588, 590 
Saddhādhimutto/am 440, 468 
Santi 242, 304 
Sandacchayo 6oo 
Sanditthiko/am 162, 214, 450, 
454; 458, 546, 548 
Sabbasankhārasamatho 166, 


186, 208, 210, 216, 
274, 298, 304, 414, 470, 478, 612 


Samaņabrāhmaņā 30, 108, 
248, 572, 588, 602 
Samantacakkhu 34, 202, 


222, 232, 282, 376 
Samphappalāpo/am/e/ena 336, 
542, 572, 592, 630 


Samphalam 528 
Saro 288, 294 
Sahāyam 514, 516, 538 
Samvuto 78, 142, 590 
Samsaggā 492 
Samsāram/e 74, 486, 542 
Samsīnapatto 532 
Sātaccakārī 172, 404, 618 
Sādhuvihārī 534 
Sāmayikam vimuttim 560 
Sarago 6o, 82, 168 
Sikkhā 196, 198 
Sibbanī/im 60, 90, 96, 100, 506 
Sīho 622 
Sujā 128 
Suññato 224, 382, 386, 390 
Suttantadhimutto 36o 
Sumedham 316 
Sena 244 


Tiểu Diễn Giải - Thư Muc Từ Đặc Biệt 


Sen 
Sokhyam 
Sota 
Sneha 


514, B16 

582 

64 

492, 494, 502 


Hasapanño 
Hindagu 
Huram 
Hemante 


--00000-- 
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370, 462 
190, 324 
266, 442 
94. 274, 614, 616 


CÔNG TRÌNH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGÜ PALI - VIỆT 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
Công Đức Thành Lập 


5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 


o 1. Ven. Khánh Hy và Phật tử chùa Bát Nhã f 
2. Quỹ Hün Phước Visakha A 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 


12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng JA 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn t) 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh A 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 7 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích () 
19. CO Võ Trân Châu I ; 
2o. Cô Hồng (IL) N 
Công Đức Hộ Tri 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 


(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miên) 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí 9 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tinh Phong ° 


Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pāļi-Thāi, Tam Tạng Thái, 
Chú Giải Pāļi-Thāi) 
5. Sư Cô Mỹ Nhung và các Phật tử 
(Tam Tạng Song Ngữ Pali - Khmer) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGÜ PALI - VIỆT 


— < 
PHUONG DANH THÍ CHÚ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 36 
® CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 8 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn 
Thượng Tọa Thích Minh Hạnh 
Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
Đạo Tràng Thiền Tự Hỷ Xả 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Phật tử Tiffani Do (Tuyết Dó) 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Phd. Tịnh Hoa 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 
Phật tử Nguyễn Bằng Việt 
Phật tử Lê Ngọc Lương 
Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 
Phật tử Đào Tuyền 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Sư Cô Bodhicitta - Huệ Tín 
Sư Cô TN. Như Minh 
Sư Cô Quang Duyên 
Tập thể Phật tử Đạo Tràng Melbourne 
Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Hoàng Tấn Hùng & Giang Phú Bình 
Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Giai 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Pd. Tịnh Hoa 
Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Phật tử Lê Dung 
Phật tử Bảo Tấn 
Phật tử Linh Soc 
Phật tử Loan Phạm 


656 


———— > c= 


CÔNG TRÌNH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGÜ PALI - VIỆT 


> 
PHUONG DANH THÍ CHÚ 
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Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 36 
® CULLANIDDESAPALI — TIỂU DIĒN GIẢI 8 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Gia đình Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Lë Văn Hòa & Bùi Mai Lan 
Gia đình Dr. Eric Tran 
Gia đình Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thinh 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung, Pd. Diệu Thư 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Gia đình Phật tử Trân Minh Lợi 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Diane Nguyen 
Phật tử Phyllip Ho 
Phật tử Từ Minh 
Thượng Tọa Thường Niệm 
Thượng Tọa Chánh Thọ 
Đại Đức Pháp Nhiên 
Đại Đức Định Phúc 
Gia đình Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Gia đình Phật tử Tuệ Hiền 
Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Bùi Thị Yến 
Phật tử An Hòa 
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Bai Dúc Thích Tám Ngón 

Tập thể Phật tử chùa Tâm An 
Cô Bửu Phượng 

Cụ Bà Phật tử Như Thiện 

Phật tử An Hòa 

Phật tử Lưu thị Mỹ Phượng 
Phật tử Dương Tường Khải Như 
Phật tử Dương Thanh Vān 
Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 
Phật tử Đức, Cần Thơ 

Phật tử Thạch Quốc Thái 

Phật tử Loan Trần 

Phật tử Hựu Huyền 

Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa 
Phật tử Tuệ Hiền 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Tuệ Vân 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Bùi Ngọc Tọa 

Phật tử Phương Bảo Đức 

Phật tử Nguyễn Thị Lành 

Phật tử Bảo Tấn 

Phật tử Hạnh Quang 

Phật tử Bùi Thanh Cao 

Phật tử Tịnh Tâm Xuân 

Phật tử Phật tử Diệu Nguyệt 
Phật tử Huỳnh thị Kim Hồng 
Phật tử Tịnh Quý 

Phật tử Lý Huyền 

Phật tử Huỳnh Thị Kim Hoàng 
Phật tử Đoàn Việt Hòa 

Phật tử Diên Anh 

Phật tử Trương Đình Hòa 
Phật tử Trịnh Ngọc Trác 

Phật tử Đặng Minh Thuận 
Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Hoàng Văn 
Phật tử Trần Thân 

Phật tử Liên Anh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Anh Khoa 
Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 
Phật tử Đồng Thị Mộng Lang, Pd. Diệu Trí 
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Thân quyến Thượng Toa Pháp Thanh 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương, Pd. Bảo Hương 

Phật tử Trân Thị Minh Châu & Phạm Thu Trang 

Gia đình Phật tử Lê Kiến Thành & Nguyễn thị Thắm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Oanh, Pd. Diệu Nguyệt 

Gia đình Cô Cang 

Gia đình Cô Hải 

Gia đình Anh Phấy 

Gia đình Anh Quyền 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Cúc Hoa 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Trúc 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Lý Dậu 

Gia đình Phật tử Hoàng Lâm & Phạm Toàn 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Lâm 

Gia đình Phật tử Vinh Quang 

Gia đình Phật tử Trân Đình An 

Gia đình Phật tử Châu Thị Thúy 

Gia đình Phật tử Đoàn Thị Lệ 

Gia đình Phật tử Giác Tịnh 

Gia đình Phật tử Mỹ Như 

Gia đình Phật tử Hùng Dung 

Gia đình Phật tử Yến & Long 

Gia đình Phật tử Lê Thị Tuyết Nga 

Gia đình Phật tử Nhữ Duy Hùng & Đặng Thu Trang 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phương Oanh 

Gia đình Phật tử Phan Hữu Phát & Nguyễn Huỳnh Ánh Như 

Gia đình Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 

Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bê & Huỳnh Thị Tám 

Gia đình Phật tử Trần Thành Đông & Dương Thị Hẹ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương 

Gia đình Phật tử Ngọc Nhường & Lâm Văn Huỳnh, Bảo Ngoc 

Gia đình Phật tử Quý Tính & Minh Thư 

Gia đình Phật tử Trần Quang Tâm & Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Lan & Nguyễn Tuấn Kiệt và các con: 
Nguyễn Huỳnh Ánh Như, Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Tân Phú 

Gia đình Phật tử Lê Thị Hai, Hoàng Thị Bích Vân, Nguyễn Tấn Ngọt, 
Nguyễn Hoàng An Nhiên, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Bích Hạnh, Hoàng 
Thị Bích Phượng, Lê Hoàng Khang, Trần Viễn Kỳ, Trần Nhã Uyên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Liên & Lê Minh Hiếu, Lê Minh Ngọc & Thái 
Đăng Khoa, Lê Minh Mãn & Nguyễn Vân Anh cùng các con cháu 
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Thượng Tọa Bửu Chánh 

Đại Đức Pháp Nhiên 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Hành 

Đại Đức Pháp Từ 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Sư Cô Quang Lành 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Tâm Hòa 

Sư Cô Thích Nữ Như Minh 

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tiết 

Sư Cô Thích Nữ Minh Khai 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 

Sư Cô Quang Duyên 

Sư Cô Ngọc Trí 

Phật tử chùa Giác Quang 

Đoàn Phật tử Asoka hành hương 
Đạo tràng chùa Như Pháp 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Bên 
Gia đình Phật tử Hồ Trọng Danh 
Phật tử Bảo Hương 

Một thí chủ ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Bích Hằng 
Phật tử Nguyễn Anh Tuấn 

Cát Tường & Diệu Tường 

Phật tử Nguyễn Bích Diễm 


Cô Nữ 

Phật tử Linh Soc 

Phật tử Loan Phạm 

Phật tử Tạ Đức Hớn, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 
Đoàn hành hương Sri Lanka 

Phật tử Vinh & Hồng (Diệu Phượng) 
Phật tử Liên Hà & Phúc Đức 

Thân quyến của Thầy Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Tuấn 

Gia đình Phật tử Hạnh 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Võ Trần Phi Sơn 

Phật tử Kim Thị Hồng Nhung 

Phật tử Lê Ngọc Lương 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 

Phật tử Đoàn Thị Duyên Anh 

Gia đình Phật tử Tuệ Hiền, Từ Viên, 
Chánh Tâm, Từ Hiếu 

Đạo hữu Lê Văn Kim 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 

Phật tử Nguyễn Bằng Việt 

Phật tử Ngô Minh Hải 

Phật tử Phạm Thị Ánh Ngọc 

Gia đình Phật tử Hoàng Tấn Hùng 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở HONG KONG 


Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Michelle Tran 
Phật tử Bùi Thị Yến 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở CHÂU ÂU 


Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ó CANADA 


Dịch giả Nguyễn Văn Ngân 
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PHĀT TŪ VIĒT NAM O ŪC 
CANBERRA: ADELAIDE: 
Hòa Thượng Thích Quảng Ba Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
SYDNEY: Su Có Thích Nữ Hạnh Bửu 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân Sư Cô Thích Nữ Trí Thục 
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh Thiền Tự Hỷ Xả 
Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm Phật tử Từ Minh 


Sư Cô Thích Nữ Giác Trí 

Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Phật tử Diệu Lộc 

Phật tử Thanh Tuệ (Sương) 

Phật tử Diệu Đức 

& Phật tử Diệu Thiện 

Nhóm Phật tử Theravada NSW 
Phật tử Đào Tuyền 

Song thân Phật tử Hồng Bảo Ngọc 
Gia đình Nhân, Gia đình Hiếu, 

Bà Tư, Cô An, Chị Mai 

Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Bà Tâm Chánh 

Phật tử Nguyễn Minh Châu 

Gd Phật tử Tuyết Loan & Thiên Mãn 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 

Phật tử Lâm Hoàng Hoa 

Phật tử Nga Đoàn (Diệu Phương) 
Gia đình Dr. Eric Tran 

Gd. Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Một Phật tử án danh 


Phật tử Phước Đức & Phước Hạnh 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
MELBOURNE: 

Thượng Toa Thích Nguyên Tạng 
Gd. Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Phật tử Đạo Tràng Melbourne 

Phật tử Kevin & Julie 

Phật tử Hương Nghiêm 

& Phật tử Hương Tràng 

PERTH: 

Phật tử Thuần Tuệ 

Gia đình Phật tử Tài & Thủy 

Phật tử Trân Thị Điệp 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Ha Nguyen, Pd. Diệu Tuyền 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa 

& Phật tử Bùi Mai Lan 

Gia đình Phật tử Võ Thị Thắm 

Gia đình Phật tử Huỳnh Thiết Kỳ 
Nhóm từ thiện Tình Thương 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính 
Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 


Phật tử Hồ Ngọc Danh 


Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo 
& Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 


Dì Sắc 
Phật tử Lê Dung 


Phật tử Hồ Nữ Như Thủy 

Gia đình Phật tử Kevin Luong 
Gia đình Phật tử Hoàng Thị Nhàn 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang 

& Phật tử Châu Lan Cầm 
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PHĀT TŪ VIĒT NAM O MY 


Hoa Thuong Pháp Nhān 

Thượng Tọa Thường Niệm 

Thượng Tọa Chánh Thọ 

Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 

Đại Đức Thích Quảng Trí 

và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 

Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Phật tử Tiffani Do (Tuyết Dó) 

Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 

Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 

Đạo Hữu Phong Châu 

Gia đình Phật tử Minh Trí & Tâm Nguyên 
Mr. Alan Pollard 

Phật tử Diane Nguyen 

Phật tử Phyllip Ho 

Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Gia đình Phật tử Tôn Thất Thiên Nam 
Gia đình Phật tử Lê văn Mạnh 

Mr. John 

Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Giai 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Minh Phương 

Gia đình Kim Liên Đặng & Tú Trọng Ngô 
Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Giới Hương 

Phật tử Visakha An Trương 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Instructor David Nguyen 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Phạm Thị Thu Hương 

Gia đình Phật tử Trần Minh Lợi 

Một Phật tử chùa Đạo Quang 

Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 

Phật tử Phạm Khác Thiệu 

Gd Phật tử Diệu Lý 

Gd Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHÁT TÚ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Võ thị Tuyết Mai Pd. Diệu Sương 
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hy, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Gd. Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang 
Gd. Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gd. Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 
Gd. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vān 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Lan 

Phật tử Diệu Đạt 

Phật tử Quảng Liên 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Ngọc Hạnh 

Phật tử Thiện Chánh 

Phật tử Từ Mãn 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Thanh 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: Những 
người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền được 
sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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